
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BẮC NINH

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CHẬM ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN  TÍNH ĐẾN 30/06/2024
(Kèm theo Công văn              /BHXH-QLTST ngày          /07/2024 của BHXH tỉnh Bắc Ninh)

A Danh sách các đơn vị đang hoạt động

Số TT Tên đơn vị Mã đơn vị SLĐ Địa chỉ Tổng tiền chậm đóng

Số
tháng
chậm
đóng

Ghi
chú

1 Khối DN Nhà Nước 75,224,467,067

1.1 VP Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Ninh 57,536,015,092

1 Công ty cổ phần Phát hành sách và vật
phẩm văn hoá BN QA0004A 10 số 734,736, ngô gia tự, Ninh Xá, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 7,763,686 1

2 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây
dựng Giao thông Bắc Ninh QA0005A 50 Số 15, Đường Tạ Quang Bửu, Kinh Bắc, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 181,420,282 3

3 Công ty Cổ phần Cơ điện nông nghiệp
thuỷ lợi Bắc Ninh QA0008A 6 137 hoàng hoa thám, võ cường, TPBN, BN 66,269,416 6

4 Công ty cổ phần môi trường và công
trình đô thị Bắc Ninh QA0020A 106 04 Nguyễn Đăng Đạo, Tiền An, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 190,727,999 1

5 Công ty Cổ phần Du lịch và xuất nhập
khẩu Bắc Ninh QA0024A 6 Khu 7, đường Lý Thường Kiệt, Thị Cầu, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 19,685,991 2

6 Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc
Ninh QA0026A 125 Số 21 đường Nguyễn Văn Cừ - Ninh Xá - TP Bắc

Ninh - Bắc Ninh 224,805,479 1

7 Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Ninh QA0027A 81 Km 2 - Đường Trần Hưng Đạo - Đại Phúc - TP
Bắc Ninh - Bắc Ninh 552,725,948 3

8 Công ty TNHH một thành viên
thương mại Hiệp Quang QA0034A 407 Khắc Niệm - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 599,420,708 1

9 Công ty cổ phần đường bộ Bắc Ninh QA0036A 102 Thị Cầu - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 263,935,220 2

10 Công ty cổ phần thương mại và Du
lịch Bắc Ninh QA0038A 65 Số 15, Nguyễn Văn Cừ, Ninh Xá, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 235,210,115 3

11 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc
Ninh QA0039A 1 Số 16, đường  Nguyễn Du, Ninh xá, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 8,035,530 4

12 Công ty cổ phần vật tư kỹ thuật Nông
Nghiệp Bắc Ninh QA0041A Lô D, KCN Quế Võ, P. Nam Sơn, TP Bắc Ninh

(trong công ty COMA26) 1,084,111,089 114

13 Công ty cổ phần thoát nước và xử lý
nước thải Bắc Ninh QA0042A 106 Đường Âu Cơ, Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh,

tỉnh Bắc Ninh 209,770,496 1

14 Viễn thông bắc ninh QW0002Z 229 Số 33 đường Lý Thái Tổ, Ninh Xá, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 772,000 1

15 Công ty Bảo Việt Bắc Ninh QW0003Z 35 12 lý thái tổ TP Bắc Ninh 1,198,760 1

16 Ngân hàng Thương mại Cổ phần
Ngoại thương - Chi nhánh Bắc Ninh QW0011Z 162 Ngã 6, Đại phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 11,903,200 1

17 Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi I QW0012Z 68 Phố Vũ, Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,943,691,137 17

18 Công ty Cổ Phần LILAMA 69-1 QW0018Z 146 17 Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 44,612,346,128 44

19 Công ty cổ phần kính viglacera Đáp
Cầu QW0019Z 5 Phường Vũ Ninh - TP Bắc Ninh- bắc Ninh 1,676,777,726 90

20
Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần
Công thương Việt Nam - Chi nhánh
KCN Quế Võ

QW0020Z 73 Lô E1, KCN Quế Võ, Vân Dương, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 77,149,894 1



21 Công ty cổ phần Cảng Hà Bắc QW0030Z 2 Khu 5, Đáp Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 7,439,586 2

22 Công ty cổ phần Quản lý đường sông
số 4 QW0033Z 169 Số 4, Đường Huyền Quang, Đại Phúc, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 1,111,453,768 4

23 Công ty bảo hiểm MIC Bắc Ninh QW0039Z 14 Tầng 3 toà nhà MB, Số 24 Lý Thái Tổ, Phường
Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 24,504,978 1

24 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát
triển Việt Nam - Chi nhánh Kinh Bắc QW0042Z 96

Khu nhà ở và DVCC Cát Tường New, lô CC03,
đường Lý Thái Tổ, Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

201,555 1

25 Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco
Việt Nam QZ0017Z 2,837 Đường Lý Thái Tổ, Võ Cường, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 4,424,694,401 2

2.2 Bảo hiểm Xã hội huyện Yên Phong 485,106

1 Công ty Cổ Phần Thương Mại Xuất
Nhập Khẩu Yên Phong. QB0002B 8 Thị trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh 485,106 1

2.3 Bảo hiểm xã hội TX Quế Võ 10,616,464

1 Công ty  Cổ phần Thương mại xuất
nhập khẩu Quế Võ QC0006C 5 Thị trấn Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh 7,200,000 1

2 Chi nhánh ngân hàng NN và PTNT H.
Quế Võ QW0001C 56 Phố mới, Quế Võ, Bắc Ninh 3,416,464 1

2.4 Bảo hiểm Xã hội huyện Tiên Du 17,383,675,572

1 Công ty Kinh Doanh Bất Động Sản
Viglacera QW0007D 47 Tầng 2, tòa nhà Viglacacera, Số 1 Đại Lộ Thăng

Long, P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội 7,837,500 1

2 Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng
nguồn điện QW0010D KCN Tiên Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh 17,037,485,416 128

3 Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn QW0014D 168 Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện
Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 338,352,656 1

2.5 Bảo hiểm Xã hội TP Từ Sơn 208,131,752

1 Nhà máy Quy Chế Từ Sơn QE0014E 93 Đường TS5, KCN Tiên Sơn, Đồng Nguyên, Từ
Sơn, Bắc Ninh (0986337853) 197,433,600 1

2 Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn QE0015E 19 Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh (0983018158) 355,680 1

3 Ngân hàng thương mại cổ phần công
thương Việt Nam -  CN Tiên Sơn QW0006E 108 Đường Lý Thái Tổ,  Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc

NInh 10,342,472 1

2.6 Bảo hiểm Xã hội Thị xã Thuận Thành 85,543,081

1 Cty Cổ phần Thương Mại  xuất nhập
khẩu Thuận Thành QF0009F 19 thị trấn Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh 85,144,697 1

2
Chi nhánh NH Nông nghiệp và PTNT
Thuận Thành Chi nhánh Ngân hàng
NN&PT NT tỉnh Bắc Ninh

QW0003F 51 Thị Trấn Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh 398,384 1

2 Khối DN có vốn DTNN 122,726,113,633

1.1 VP Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Ninh 37,127,788,863
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1 Công ty cổ phần xây dựng công trình
Bảo Giai YN0016A 5 Số nhà 12N21 KDTM Đường Lê Thái Tổ,

Phường Võ Cường TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 22,270,845 3

2 Công ty TNHH Nano tech YN0017A 547 Khu CN Quế Võ, Vân Dương, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh. 1,594,219,301 1

3 Công ty trách nhiệm hữu hạn
CHANGSUNG VINA YN0021A 21 Thôn Đông Yên, Xã Đông Phong, Huyện Yên

Phong, TP Bắc Ninh 33,722,399 1

4 Công ty TNHH quản lý bất động sản
Sông Hồng YN0025A 14 Lô 1.5 ha Khu CN  Quế Võ - Nam Sơn - TP Bắc

Ninh - Bắc Ninh 58,711,564 1

5 Công ty TNHH GWANG SUNG
AIRTACK YN0028Z 7 số 50,đường Nguyễn Đăng Đạo,Phường Đại

Phúc,TP Bắc Ninh 6,758,000 1

6 Công ty TNHH ART-KO Vina YN0029Z 9 số 81 đường Lương Thế VInh, Ninh Xá, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 26,080,000 1

7 Công ty trách nhiệm hữu hạn Jenway
Technology Việt Nam YN0030A 54 Khu công nghiệp Quế Võ, Vân Dương, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 7,011,173 1

8 Công ty TNHH Jungseok Vina YN0034Z 12 Lô O-1 KCN Quế Võ ( khu vực mở rộng), Nam
Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 22,931,200 1

9 Công ty TNHH Thiết bị máy móc Duệ
Thác Việt Nam YN0035Z 2 Số 330 Đường Đại Tráng, Khu 5, Đại Phúc, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 6,436,021 2

10 Công ty TNHH Long Hoa Vina YN0036Z 4 Số 286 đường Hàn Thuyên, phường Suối Hoa,
Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 1,375,000 1

11 Công ty trách nhiệm hữu hạn Henry
Hardware Industry YN0037A 187 Khu công nghiệp Quế Võ - Vân Dương - TP Bắc

Ninh -  Bắc Ninh 492,749,075 2

12 Công ty trách nhiệm hữu hạn
Jingheng Metal treatment YN0038A 67 Khu công nghiệp Quế Võ, Vân Dương, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 247,678,303 2

13 Công ty TNHH Han Jung YN0041Z 13A, Nguyễn Đăng Đạo, phường Đại Phúc, TP
Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 10,142,554 8

14 Công ty TNHH TongYi Plastic
Machinery Việt Nam YN0043Z 2

Số thửa 271 tờ bản đồ số 38, khu 8, Đường
Nguyễn Quyền,  Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh,
Tỉnh Bắc Ninh

6,400,000 1

15 Công ty TNHH Wonil Tech Vina YN0046Z 1 Tầng 1, Toà nhà số 88, cát tường eco, võ cường,
bắc ninh 11,957,499 4

16 Công ty TNHH Bekey Việt Nam YN0054Z 165 Khu liền kề, Khu Công nghiệp Quế Võ, Vân
Dương, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 230,856 1

17 Công ty TNHH công nghệ vật liệu
mới DONLEE Việt Nam YN0056Z 14 Lô J.3-1, khu công nghiêp Quế Võ (khu mở rộng)

Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 34,449,600 1

18 Công ty Trách nhiệm hữu hạn TSV YN0057A 3 55 khu bờ trạch, Ninh Xá, ĐT '0377655961 5,822,058 1

19 Công ty TNHH P&L ENC YN0061Z 4 Phòng 701, Lô 90 tòa thương mại Eco, Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 14,720,000 2

21 Công ty TNHH Điện tử CKS YN0063A 229 Cụm Công nghiệp Khắc Niệm, Khắc Niệm, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 321,539,345 1

24 Công ty TNHH WITH T&S VINA YN0068Z 2 Số 12 đường Bình Than, Phường Đại Phúc, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 7,360,000 1

25 Công ty TNHH TAI IL Việt Nam YN0069Z 2 Lô 36, đường Bình Than, Phường Võ Cường, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,076,506 1

26 Công ty TNHH dịch vụ và xây dựng
Tam Thanh YN0071Z 31 Nhà Quân Hà, khu bê tông Thụ Ninh, Phường

Vạn An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 164,714,564 1

Số TT Tên đơn vị Mã đơn vị SLĐ Địa chỉ Tổng tiền chậm đóng
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27 Công ty TNHH ND TECH VINA YN0072Z 1 Lô J.3-1, Khu Công nghiệp Quế Võ (Khu vực mở
rộng), Xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 810,191,229 51

28 Công ty TNHH Willtech Vina YN0073A 436 Lô D, Khu Công nghiệp Quế Võ, Phường Vân
Dương, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,690,608,503 2

29 Công ty TNHH thương mại Toàn
Phương Vị YN0074Z 1 Số 81 Đường Nguyễn Đạo, Phường Đại Phúc, TP

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 11,637,165 3

30 Công ty TNHH O-SUNG VINA YN0077A 5 Cụm công nghiệp Khắc Niệm, Phường Khắc
Niêm, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,790,506,895 59

31 Công ty TNHH Golfzon VINA - Chi
nhánh Bắc Ninh YN0077Z 18

Tầng 1, tòa nhà Hợp Phú Land, lô N14, khu đô
thị mới Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, TP Bắc
Ninh, tỉnh Bắc Ninh

202,500 1

32 Công ty TNHH Be max ak YN0078A 11 Khu Thượng, Phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh,
Tỉnh Bắc Ninh 36,269,247 2

33 Công ty TNHH phát triển Việt Nam
LH YN0080Z 3 Số 61 Phạm Ngũ Lão, phường Võ Cường, thành

phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 10,944,000 1

34 Công ty TNHH tư vấn kỹ thuật
ODIMORGAN YN0082Z 11 195 đường Lý Thái Tông, Phường Suối Hoa, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 19,200,000 1

35 Chi nhánh công ty TNHH SHINHAN
VINA tại Bắc Ninh YN0083A 47 KCN Quế Võ,  Xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 188,082,970 3

36 Công ty TNHH DAE WON
PRECISION YN0083Z 1 Lô đất K12, KCN Quế Võ, Nam Sơn, Bắc Ninh 810,746,003 42

37 Công ty TNHH AAC
TECHNOLOGIES Việt Nam YN0084A 3,601 Lô K4-2F KCN Quế Võ, Phường Vân Dương, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 6,511,477,921 1

38 Công ty TNHH Tân Phát Tinh YN0084Z 1
Căn 402, Lô 90, Tòa thương mại Cát Tường
ECO, đường Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, TP
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

9,611,651 3

39 Công ty TNHH AQ - FIX VINA YN0085Z 1
Tầng 2 (NR: Ông Phạm Văn Viện), Thôn Nam
Viên, Xã Lạc Vệ, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc
Ninh, Việt Nam

2,560,000 1

41 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
KANGENG YN0087Z 16 Tầng 2 Tòa nhà Việt Long, số 34 Đường Lý Thái

Tổ, P. Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 19,914,903 1

42 Công ty TNHH HANLIM YN0088A 52 Cụm CN Khắc Niệm, Phường Khắc Niệm, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 147,255,744 1

43 Công ty trách nhiệm hữu hạn SIT
VINA YN0089A 108 Lô G12-2 KCN Quế Võ, phường Vân Dương, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 204,238,500 1

44 Công ty TNHH THINK WIN TEK
VINA YN0092Z 1

Thửa đất số 128, tờ bản đồ số 30, khu Thanh An,
phường Vũ Ninh, thành phố  Bắc Ninh, tỉnh Bắc
Ninh

2,007,849 6

45 Công ty TNHH ID TECH Việt Nam YN0095A 78 Tầng 3, chợ đầu mối Lim, TT Lim, Huyện Tiên
Du, Tỉnh Bắc Ninh, TP Bắc Ninh 152,329,444 1

46 Công ty TNHH SHL TECH YN0100Z 16 Khu Chu Mẫu, Phường Vân Dương, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 3,200,000 1

Số TT Tên đơn vị Mã đơn vị SLĐ Địa chỉ Tổng tiền chậm đóng
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47 Công ty TNHH P S H ENC YN0101Z 2
Thửa đất số 334 và 335, tờ bản đồ số 27 , Khu 10
, Phường Đại Phúc , Thành phố Bắc Ninh , Tỉnh
Bắc Ninh (0974.128.882 Hồng)

4,125,000 1

48 Công ty TNHH công nghệ XIE
CHUANG XIN Việt Nam YN0106Z 23 Số 116 đường Hoàng Văn Thụ, Phường Kinh

Bắc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 33,568,000 1

49 Công ty TNHH thiết bị chính xác TW
TJR (Việt Nam) YN0112Z Số 88, đường Ngô Quyền, phường Kinh Bắc, TP

Bắc Ninh 8,506,058 39

50 Công ty TNHH HYSONIC VINA YN0113Z 1 Lô T-3 KCN Quế Võ ( khu vực mở rộng),
Phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 20,278,959 4

51 Công ty TNHH TAESAN Việt Nam YN0114A 35 Lô C6-1-1 KCN Quế Võ, Phường Nam Sơn, TP
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 92,556,000 1

52 Công ty TNHH Mirtec vina YN0118Z 5 02LK11 Võ Cường 3, Phường Võ Cường, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 436,792 1

53 Văn phòng đại diện Woojin Plaimm
Co.,LTD tại Bắc Ninh YN0119Z 9

Tầng 04, P404, tòa nhà MB Bắc Ninh, số 24 Lý
Thái Tổ, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

56,151,000 1

54 Công ty TNHH Naisi Electronics YN0120Z 14 Lô E10-5, KCN quế Võ, Phường Vân Dương, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 20,280,197 1

55 Công ty TNHH kỹ thuật Ức Minh
Việt nam YN0122Z 1 Tầng 1, thừa đất số 314, tờ bản đồ số 04, khu 10,

Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,080,000 1

56 Công ty trách nhiệm hữu hạn CO-MS
VINA YN0124A 31 KCN Quế Võ, Xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh, tỉnh

Bắc Ninh 153,267,600 2

57 Công ty TNHH dịch vụ thiết bị cơ
điện RONGSHUN (Việt Nam) YN0124Z 1 Số nhà 852 phố Ba Huyện, Phường Khắc Niệm,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,910,575 2

58 Công ty cổ phần KGS
TECHNOLOGY Viêt Nam YN0126Z 4 Số 21N9, đường Võ Cường 3, Phường Võ

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 6,720,000 1

59 Công ty TNHH thiết bị thông tin
MITEC Việt nam YN0127Z 1 Lô T-2-1-3, KCN Quế Võ ( Khu vực  mở rộng),

Phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,246,732 3

60 Công ty TNHH dịch vụ tư vấn và đào
tạo ABC EDUCATION YN0130A 1

Tầng 5, Tòa nhà HONDA Vĩnh Cát, 39 Lý Thái
Tổ, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh,
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

30,268,169 13

61 Công ty TNHH công nghiệp Kim
Thành YN0130Z 37

Thuê nhà xưởng công ty Long Phương(TNHH),
cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

66,785,000 1

62 Công ty TNHH TRUWIN Vina YN0131A 46 QL 38, Phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, tỉnh
Bắc Ninh 80,536,550 1

63 Công ty TNHH KTM Việt Nam YN0132A 12 Tầng 4, Số 76 Đường Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh,
tỉnh Bắc Ninh 2,560,000 1

64 Công ty TNHH ZTT Việt Nam YN0133Z 1 Số 15 đường Hai Bà trưng, Phường Suối Hoa, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 29,340,822 5

65 Công ty TNHH Đỉnh Thịnh YN0134A 2 Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh,
TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 1,480,000 1

66 Công ty TNHH DJ MICRON VINA YN0134Z 82 Lô G4-3, KCN Quế Võ (khu vực mở rộng),
phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 624,712,838 5
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67 Công ty TNHH công trình cơ điện
Wurth Việt Nam YN0136Z 2 Lô CL36/7, giãn dân khu 7, Phường Đại Phúc,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 6,138,000 1

68 Công ty TNHH Kyung Ho E & C YN0137A 10 Tầng 6 số 33 Lý Thái Tổ, Ninh Xá, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 17,167,133 1

69 Công ty TNHH SOOCHANG TPS
Vina YN0137Z 2

Phòng 703 tòa nhà thương mại VCITY lô số 02
đường Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh

8,960,000 1

70 Công ty TNHH JSK Việt Nam YN0141A 36
NX04, KCN Quế Võ ( KV mơ ̉rộng), (TX; cty
CP Mỹ Á), Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ,
Tỉnh Bắc Ninh

47,044,563 1

71 Công ty TNHH KJ TEC YN0150A 5 Cụm công nghiệp Khắc Niệm, Phường Khắc
Niệm, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 10,873,758 1

75 Công ty trách nhiệm hữu hạn TOTAL
ENVIRONMENT YN0157Z 23

Tòa Kailash số 3 ngõ 82 phố Dịch Vọng Hậu,
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy , Thành
Phố Hà Nộii

46,656,000 1

76 Công ty TNHH công nghệ đo lường
P&R( Việt Nam) YN0158Z 12 Số 29, đường Nguyễn Đăng Sở, Phường Ninh

Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 31,080,000 1

77 Công ty TNHH công nghệ Tốc Bành
Việt Nam YN0159Z 8 Khu Phố Giang Liễu - Phường Phương Liễu - Thị

Xã Quế Võ - tỉnh Bắc Ninh (0385448190) 25,145,000 1

78 Công ty TNHH NEAR IT Vina YN0161A 8 N18, số nhà 8, đường Ngọc Hân Công Chúa, Võ
Cường, TP Bắc Ninh 24,270,000 1

80 Công ty TNHH World Solution YN0165Z 19 Số nhà 59, Đường Hàn Mặc Tử, Phường Kinh
Bắc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 33,993,600 1

81 Công ty TNHH JM TECH Việt Nam YN0170A 92 Lô E3-2, KCN Quế Võ, Phường Vân Dương, TP
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 223,138,480 1

82 Công ty TNHH khuôn mẫu
GUANGZHONG YN0174Z 18 Cụm CN Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 31,360,000 1

83 Công ty TNHH LCT YN0175A 79 Phố Ba huyện, Quốc lộ 38(TX công ty Phước
An),  Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 225,089,934 1

84 Công ty TNHH Hangukgonggi Vina YN0176A 4
Tầng 2, Toà nhà số 34, đường Lý Thái Tổ,
phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc
Ninh

20,315,000 2

85 Công ty TNHH TERATRON YN0178A 57 CCN Khắc Niệm, Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 87,837,000 2

86 Công ty TNHH J CUBE VINA YN0178Z 19 Nhà xưởng số 7, Cụm CN Khắc Niệm, Phường
Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 65,322,950 1

87 Công ty TNHH DA ALL VINA YN0179Z 717 Lô KT1-A-1, KCN Quế Võ(khu mở rộng),
Phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 1,365,964,183 1

88 Văn phòng đại diện U.P Tech tại Bắc
Ninh YN0181A 10 15A Võ Cường, Phường Võ Cường, Tp Bắc

Ninh, tỉnh Bắc Ninh 13,925,049 1

89 Công ty TNHH TAEHA VINA YN0181Z 3 Số 18, đường Bình Than, Phường Đại Phúc, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 10,644,480 1

Số TT Tên đơn vị Mã đơn vị SLĐ Địa chỉ Tổng tiền chậm đóng
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90 Công ty TNHH Bắc Ninh ENPLA YN0183A 22
Cụm CN Hạp Lĩnh (Thuê xưởng Công ty Long
Phương), Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh, Tỉnh
Bắc Ninh

39,621,500 1

91 Công ty TNHH Safe world
engineering Vina YN0184Z 1 Tầng 3, số 66 Hồ Ngọc Lân, Phường Kinh Bắc,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,920,000 1

92 Công ty TNHH công nghệ CHUNHE
Việt Nam YN0185Z 3 Số 27 đường Lý Đạo Thành, Phường Ninh Xá,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 6,710,000 1

93 Công ty TNHH P S H FOOD YN0186Z 2 Số 98, đường Lê Thái Tổ, Phường Võ cường, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,570,267 2

94 Công ty TNHH điện tử Trường Lợi YN0188Z 3 Số 57, Khu Thượng, Phường Khắc Niệm, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 14,632,236 3

95 Công ty TNHH COWIN SOLUTECH
VIỆT NAM YN0191Z 140 Lô F3-2, KCN Quế Võ (khu vực mở rộng),

Phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 329,897,600 1

96 Công ty TNHH New Circuit Việt
Nam YN0195Z 58 Lô D, Khu Công nghiệp Quế Võ – Phường Vân

Dương – Thành phố Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh 203,363,601 2

97 Công ty TNHH ACE ENGINEERING
VINA YN0200Z 7

Khối nhà 4 tâng tòa nhà Việt Long, Số 30, Đường
Lý Thái Tổ, Phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

382,500 1

98 Công ty TNHH nhà hàng khách sạn
JIANG TAI YN0201Z 23 Thửa đất số 18D, Khu nhà Sáo Sậu, Phường Đại

Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 73,422,214 2

99 Công ty TNHH Sushi Maru YN0203A 1 Số 74 Lý Thái Tổ, Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 4,979,341 4

100 Công ty TNHH Tooltop Vina YN0205A 2 Số 70 Lý Nhân Tông, Võ Cường, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 6,371,000 2

101 Công ty TNHH P&S International YN0209A 6 CCN Khắc Niệm, Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 36,572,693 3

102 Công ty TNHH Wellmadepaper Vina YN0209Z 3
Thửa đất số 78, tờ bản đồ số 7, Khu Bồ Sơn,
Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh
Bắc Ninh, Việt Nam

9,600,000 1

103 Công ty TNHH NURI E&C YN0210A 9 Tầng 07-N14, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường
Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 38,029,781 2

104 Công ty TNHH SHENMAO
TECHNOLOGY Việt Nam YN0210Z 4 Lô 24-LK3 Khu nhà ở Huyền Quang 2, Phường

Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 9,600,000 1

105 Công ty TNHH SD Chemical Vina YN0211A 11 Tòa nhà VNPT, số 33 Lý Thái Tổ, P Ninh Xá, TP
Bắc Ninh (0971258696) 1,640,000 1

107 Công ty TNHH công nghiệp
INNOVATION VINA YN0212Z 56 Lô III-5.1, KCN Quế Võ II, Ngọc Xá, Quế Võ,

ỉnh Bắc Ninh 98,928,457 1

108 Công ty TNHH JIN TECH YN0213Z 2
Số 3, đường Kinh Bắc 26, khu Thị Chung,
phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
( 0969003149)

5,803,907 2

110 Công ty TNHH VINALOG Bắc Ninh YN0215Z 3 Số 88 đường Ngô Quyền, Phường Kinh Bắc, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,627,077 1

111 Công ty TNHH MC SOLUTION
VINA YN0216Z 5 Tầng 1, số nhà 75, phố Đào Tấn, Khu Bồ Sơn,

Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 15,680,000 1

Số TT Tên đơn vị Mã đơn vị SLĐ Địa chỉ Tổng tiền chậm đóng
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112 Công ty TNHH SHINA
TECHNOLOGY VINA YN0217Z 3

Tầng 1, số 13 nhà liền kề 6, khu đô thị Nam Võ
Cường, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

1,836,616 1

113 Công ty TNHH Vonmax Industrial
Việt Nam YN0219A 242 Lô E6 KCN Quế Võ, Vân Dương, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 573,875,600 1

114 Công ty TNHH EZ Tech YN0220A 5 Số 81, Đường Phan Đăng Lưu, Phường Suối
Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 29,120,000 2

115 Công ty TNHH DS Intech Vina YN0221A 5 Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh,
Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 21,751,128 3

116 Công ty TNHH thương mại xây dựng
Trường Sa YN0223Z 1 Số 152 đường Nguyễn Quyền, Phường Đại Phúc,

TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 1,920,000 1

117 Công ty TNHH SF INNOTEK VINA YN0224Z 155 Lô E8, khu công nghiệp Quế Võ, Phường Vân
Dương, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 468,160,566 1

119 Công ty TNHH thương mại điện tử
YIKESHU YN0227Z Số 49 Niềm Xá, Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 1,386,052 11

120 Công ty TNHH Jun Sheng Equipment YN0228A 2 Số 146, Đường Bình Than, Khu Khả Lễ, Phường
Võ Cường, Thành Phố Bắc Ninh 4,480,000 1

121 Công ty TNHH SERIM
ELECTRONICS Việt Nam YN0229A 57 Lô CN6-3 Khu CN Quế Võ 3, Việt Hùng, Quế

Võ, Bắc Ninh (0358142010) 186,910,003 2

122 Công ty cổ phần IL-SUNG TECH YN0230Z 590 Cụm CN Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 1,077,097,177 1

123 Công ty TNHH dịch vụ The One
Capital Management Việt Nam YN0231Z 1 Số 94, Xóm Đá, Phường Trang Hạ, Thành Phố

Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh 4,908,441 3

125 Công ty TNHH kỹ thuật Khang Vạn
Thành Việt Nam YN0236Z 4

Thửa đất số 236 và 253, tờ bản đồ số 16, Khu
Chu Mẫu, Phường Vân Dương, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh

8,407,500 1

126 Công ty TNHH kỹ thuật hệ thống
DEOUSI Việt Nam YN0237Z 7 Số nhà 268 đường Nguyễn Đăng Đạo, Khu 5,

Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 16,000,000 1

127 Công ty TNHH IN TECH VINA YN0239A L1-31, mặt đường QL38, khu Thượng, phường
Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh 6,559,964 23

128 Công ty TNHH SUNONLINE Việt
Nam YN0240Z 84 KCN Quế Võ, Phường Vân Dương, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 247,126,456 2

129 Công ty TNHH nhà hàng K&P YN0242Z 1 Số 31N4 Ngọc Hân Công Chúa, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,427,200 1

130 Công ty TNHH YEST Việt Nam YN0243A 14 Số 23, Đường Ngô Tất tố, Phường Võ Cường, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 58,153,422 1

131 Công ty TNHH GSI VINA YN0248A 75 Cụm CN Khắc Niệm, Phường Khắc Niệm, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 273,826,468 1

132 Công ty TNHH thế giới thiết bị máy
Việt Nam YN0248Z 71 Số 6 đường Trần Đăng Ninh, Phường Võ Cường,

Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 350,255,380 2

133 Công ty TNHH ENG HUAKE Việt
Nam YN0250Z 7 Tầng 8 tòa nhà VNPT số 33 Lý Thái Tổ, Phường

Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 210,984 1

134 Công ty TNHH WOOKYUNG VINA YN0251A 7 Cụm CN Khắc Niệm, Khắc Niệm, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 16,233,278 1
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135 Công ty TNHH KKANBU
COMMERCE VINA YN0251Z 4 Thửa đất số 173-174, tờ bản đồ số 25, Phường

Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 18,225,939 4

136 Công ty TNHH Dae Kyung Việt Nam YN0254A 44 Cụm CN Khắc Niệm, Phường Khắc Niệm, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 372,726,684 5

137 Công ty TNHH GOC vina YN0261A 22 Cụm CN Khắc Niệm, Khắc Niệm, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 56,339,060 2

138 Công ty TNHH HY GLOBAL (VN) YN0261Z 3 Số nhà 66 đường Nguyễn Đăng Đạo, Phường Đại
Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 9,167,567 2

139 Công ty TNHH công nghệ LONNI YN0262Z 19 Số nhà 60, đường Nguyễn Công Hãng, Phường
Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 66,757,358 2

140 Công ty TNHH điện tử XUPU Việt
Nam YN0264Z 36 Cụm CN Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 117,279,500 2

141 Công ty TNHH E&B Technology
Việt Nam YN0265A 5 Số 45 Phố Dã Tượng, Phường Suối Hoa, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 9,120,000 1

142 CÔNG TY TNHH KHUÔN MẪU
CHÍNH XÁC PHÚ HẢI YN0271A 27 CCN Hạp Lĩnh, phường Khắc Niệm, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 48,216,000 1

143 Công ty TNHH PHILOPTICS Việt
Nam YN0275A 13 Số 51, Đường Ngọc Hân Công Chúa, Ninh Xá,

TP Bắc NInh 35,804,450 1

144 Chi nhánh tại Bắc Ninh- Công ty
TNHH MASIL YN0278Z 2 Số 290 Ngọc Hân Công Chúa, Phường Võ

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 13,089,175 3

145 Công ty TNHH công nghệ TESTECH YN0280Z 3
Phòng 202-203, tầng 2, Lô 12, tòa nhà thương
mại Cát Tường Eco, đường Lê Thái Tổ, Phường
Võ cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

9,530,221 3

146 Công ty TNHH SFA Việt Nam YN0282A 7 Số 26, N5, đường Võ Cường số 4, Khu Hud,
Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, bắc Ninh 78,812,786 3

147 Công ty TNHH JUSTECH
PRECISION INDUSTRY Việt Nam YN0282Z 56

Tầng 1, tòa nhà Long Giang, số 15 đường Hai Bà
Trưng, Phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

153,648,000 1

148 Công ty TNHH DINGQUN
INTERNATIONAL Việt Nam YN0286Z 2

Số nhà 20, đường Võ Cường 23( thửa đất số 70,
tờ bản đồ số 73), khu dân cư Hòa Đình, Phường
Võ cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

4,800,000 1

149 Công ty TNHH STARLINK MEDIA YN0289Z 2 Số 36A Nguyễn Đức Ánh, Phường Đại Phúc, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 229,500 1

150 Công ty TNHH sản xuất chế tạo
ANMICRON Việt Nam YN0291A 2 Số nhà 07N18. Đương ngọc hân công chúa. P võ

cường.tp bắc ninh 978,767 1

151 Công ty TNHH kỹ thuật vật liệu mới
HENGXING Trung Quốc (Việt Nam) YN0291Z 17 Căn hộ số 01, đường Kinh Bắc 72, Phường Kinh

Bắc, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 35,544,320 1

152 Công ty TNHH ESEO VINA YN0293Z 10 Lô H1-01-1, KCN Quế Võ(khu vực mở rộng),
Phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 14,676,000 1

153 Công ty TNHH AGE INDUSTRIAL
VINA YN0295Z 1 Tòa nhà phoenix Tower, đường Lý Thái Tổ,

Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,920,000 1

154 Công ty TNHH Doosung EMS Vina YN0300A 18 Cụm công nghiệp Khắc Niệm, Phường Khắc
Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 46,429,087 1

155 Công ty TNHH thương mại và xuất
nhập khẩu DAM RE YN0302Z 1 Số nhà 21, đường Kinh Bắc 24, Phường Kinh

Bắc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,440,000 1
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156 Công ty TNHH quản lý chuỗi cung
ứng AIOLUS Việt nam YN0304Z 3

Tầng 2, Lô 2( thửa đất số 102, tờ bản đồ số 96),
tòa nhà thương mại Thống nhất, Đường Lê Thái
Tổ, Phường Võ cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

7,680,000 1

157 Công ty TNHH xây dựng WANDE
Việt Nam YN0306Z 6 Tầng 4 số 10 đường Bình Than, Phường Đại

Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 14,720,000 1

158 Công ty TNHH DAON ENG VINA YN0307A 9 Lô BT5-09 Dự án Dabaco Lạc Vệ, xã Lạc Vệ,
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 156,085,103 6

159 Công ty TNHH LINKO
ELECTRONICS (VIETNAM) YN0308Z 2

Số 54, đường Phó Đức Chính(thửa đất số 137, tờ
bản đồ số 51), Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh

3,970,000 1

160 Công ty TNHH điện tử YUTONG
Việt Nam YN0310Z 10 Nhả xưởng số 7, Cụm công nghiệp Khắc Niệm,

Phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 16,832,000 1

161 Công ty TNHH TAE SEONG
EQUIPMENT VINA YN0311Z 6

Phòng 604, tầng 6 tòa nhà MB Bắc Ninh, số 24
Lý Thái Tổ, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

349,220 1

162 Công ty TNHH VNS FREEZER YN0314A 4 NR ông Vũ Đức Lâm, Khu Thanh An, Vũ ninh,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 12,665,738 2

163 Công ty TNHH thương mại quốc tế
CREVIET( Việt Nam) YN0315Z 2

Số 71 đường Võ Thị Sáu ( thửa đất số 85, tờ bản
đồ số 16), Phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

8,000,174 1

164 Công ty TNHH may mặc
KECHUANG Việt Nam YN0316Z 9 Tầng 4, số 36A Nguyễn Đức Ánh, Phường Đại

Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 990,000 1

165 Công ty TNHH điện tử BDY( Việt
Nam) YN0317Z 85

Tầng 1, căn nhà thuộc thửa đất số 239, tờ bản đồ
số 85. đường Võ Cường 39, Phường Võ cường,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

1,275,686 1

166 Công ty TNHH ENC TECH VINA YN0320A 24 Số 29, đường Võ Cường 17, Phường Võ Cường,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 103,559,900 1

167 Công ty TNHH JIA BAO RUI Việt
Nam - Chi nhánh 1 tại Việt Nam YN0320Z 43 Cụm CN Hạp Lĩnh, Phường Khắc Niệm, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 845,400 1

168 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
KW Vina YN0322A 2 Số 25, ngõ 92 đường Ngô Gia Tự, phường Suối

Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,130,674 1

169 Công ty TNHH GENSOFT VINA YN0322Z 3
803 tầng 8, Lô 84 tòa nhà thương mại Cát Tường
ECO, Đường Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh

11,200,000 1

170 Công ty TNHH MAX FRIENDS YN0324Z 2 Số nhà 64, đường Khả Lễ, Phường Võ Cường,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 10,288,322 3

171 Công ty TNHH Yesung Vina YN0325A 14 Cụm CN Khắc Niệm, Khắc Niệm, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 619,326,282 18

172 Công ty TNHH phát triển công nghệ
Honk Việt Nam YN0327A 5 Cụm CN Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 7,712,000 1

173 Công ty TNHH SOL GO VINA YN0327Z 3 Thửa đất số 4, tờ bản đồ số 36, Khu Phương Vỹ,
Phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 8,704,000 1

174 Công ty TNHH HANBO VINA YN0331A 3 Số 27, đường Cao Bá Quát, khu II, Phường Đại
Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 6,754,606 2
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175 Công ty TNHH công nghệ ANJIEXIN
( Việt Nam) YN0331Z 4

Tầng 3, căn nhà tại thửa đất số 83, tờ bản đồ số
34, đường Nguyễn Quyền, Phường Đại Phúc, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh

7,755,836 2

177 Công ty TNHH KINGSTAR VINA YN0335A 10 Cụm CN Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 32,320,000 1

178 Công ty TNHH công nghệ ICHIA
Việt Nam YN0335Z 2 Số nhà 15, đường Lý Thái Tổ, Phường Võ cường,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 10,560,000 1

179 Công ty TNHH SOLAR APP Việt
Nam YN0343Z 1

Phòng 602, tầng 6( thửa đất số 105, tờ bản đồ số
81), Lô 05, tòa nhà thương mại V-city, Phường
Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

1,440,000 1

180 Công ty TNHH công nghệ sạch
MYESDE ULTRA YN0345Z 2

P601, tầng 6, Lô 6, Tòa TM Cát Tường Eco,
đường Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh

4,795,000 1

181 Công ty TNHH xây dựng và thương
mại YOONG JIN YN0346Z 17 Tầng 4, tòa nhà Việt Long, số 30 đường Lý Thái

Tổ, Phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 42,158,000 1

182 Công ty TNHH thương mại quốc tế
YUANHANG YN0348Z 1 Số 51 Tô Hiệu, Phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 2,257,075 2

183 Công ty TNHH HM ALTECH VINA YN0349A 20 Cụm CN Khắc Niệm, Khắc Niệm, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 803,695,326 33

184 Công ty TNHH sản xuất tinh chế
PINZHIHAO YN0349Z 24 Lô D, KCN Quế Võ, Phường Vân Dương, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 44,405,000 2

185 Công ty TNHH TWIM A&T Vina YN0351A 1
Phòng 801, Lô 3 tòa nhà thương mại Cát Tường
Eco, đường Lê Thái Tổ, phường Võ Cường, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh

3,200,000 1

186 Công ty TNHH Korea Metrology
system Vina YN0352A 6 Số 223 đường Lý Thái Tông, Phường Suối hoa,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 23,040,000 1

187 Công ty TNHH SEAH VINA YN0354A 12 Lô O-1, KCN Quế Võ( khu mở rộng), xã Nam
Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 32,504,724 1

188 Công ty TNHH SENMAO VINA YN0355Z 1 Lô J.3-1, KCN Quế Võ mở rộng, Phường Nam
Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc ninh 12,098,504 2

189 Công ty cổ phần CYBERSMART YN0357A Đường TS12, KCN Tiên Sơn, Nội Duệ, Tiên Du,
Bắc Ninh 261,403,066 57

190 Công ty TNHH DOHO SEMITECH
VINA YN0358Z 8 Cụm CN Khắc Niệm, Phường Khắc Niệm, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 41,434,375 2

191 Công ty TNHH HUMINROBOTICS
VINA YN0362A 3

Phòng 203, Tầng 2, Số nhà 27, Đường Cao Bá
Quát, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh,
Tỉnh Bắc Ninh

16,458,643 3

193 Công ty TNHH DOOLIN FACTORY
AUTOMATION VINA YN0364A Cụm CN Khắc Niệm, Phường Khắc Niệm, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 22,807,275 3

194 Công ty TNHH BON SOLUTIONS
VINA YN0365A 14 Phố Ba Huyện Phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 2,240,000 1

195 Công ty TNHH công nghệ Lãng Áo
Việt nam YN0365Z 2

Số nhà 164, đường Lý Anh Tông, Khu đô thị
HUD Trầu Cau, phường Võ Cường, Tp Bắc
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

5,504,000 1

196 Công ty TNHH J-TECH VN YN0367A 20 Cụm CN Khắc Niệm, Phường Khắc Niệm, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 108,845,008 2
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198 Công ty TNHH ONE F&P VINA YN0371A 4 Lô C6-1 kCN Quế Võ, Xã Nam Sơn, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh GBM tech vina) 13,862,394 3

199 Công ty TNHH HY LOGISTICS (
Việt Nam) YN0372Z 1

Tầng 7, P702B tòa nhà MB Bắc Ninh, số 24
đường Lý Thái Tổ, Phường Đại Phúc, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh

2,240,032 2

201 Công ty TNHH kỹ thuật điện tử
RUNBO Việt Nam YN0374Z 4 Tầng 1, số 6, đường Nguyễn Hoàng Nghị,

Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 6,434,875 1

202 Công ty TNHH KHT VINA YN0375A 1 Cụm CN Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 2,327,815 2

203 Công ty TNHH YUKWANG TECH
VINA YN0375Z 1 Tầng 1, số 184, Lô N28, đường Lý Anh Tông,

Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,160,000 1

204 Công ty TNHH INTIME VINA YN0379A 132 Lô G4-3, KCN Quế Võ, xã Nam Sơn, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 242,453,400 1

205 Công ty TNHH GENS SOLUTION (
Việt Nam) YN0381Z 18

Tầng 1, số 183 Đàm Văn Lễ, Khu Lãm làng (
Thửa số số 378, tờ bản đồ số 28), Phường Vân
Dương, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

31,878,998 1

206 Công ty TNHH MS MOLD YN0383A 6 Nhà xưởng số 04, CCN Khắc Niệm, Phường
Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 20,480,000 1

207 Công ty TNHH ZIN VINA YN0384Z 1 Thửa đất số 83, tờ bản đồ số 68, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,280,389 2

208 Công ty TNHH MODEN L&F Việt
Nam YN0385Z 1 BT38, đường Ngọc Hân Công Chúa, Phường Võ

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,500,000 1

209 Công ty TNHH công nghiệp thông
minh HUIZHUAN  Việt Nam YN0388Z 3 Tầng 1 và tấng 2, số nhà 178 Lý Anh Tông,

Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,896,000 1

210 Công ty TNHH TIC CORPORATION
VINA YN0392A 67 Cụm CN Khắc Niệm, phố Ba Huyện, Phường

Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc ninh 756,388,932 6

212 Công ty TNHH LIM KR YN0399A 96 Lô N-7-1, KCN Quế Võ( khu vực mở rộng), xã
Nam Sơn, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 7,336,999,630 51

213 Công ty TNHH công nghệ D-TEK YN0403Z 2 Số nhà 355 đường Nguyễn Cao, Võ cường, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 7,360,000 1

214 Công ty TNHH CSC YN0404Z 6
Cụm CN Khắc Niệm ( thuê xưởng công ty Đài
Trung Việt), Phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh

20,160,000 1

216 Công ty TNHH HAN SUNG
CORPORATION VINA YN0407A 3 Số 04, đường Huyền quang 2, Phường Võ

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 11,140,309 1

217 Công ty TNHH PLASTICS KUMHO
SUNNY Việt Nam YN0407Z 2 Tầng 2, số nhà 38N4, đường Võ cường 6, KĐT

Hud, Phường Võ cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,960,000 1

218 Công ty TNHH AUTOLINE
TECHNOLOGY ( VIỆT NAM) YN0408Z 7

Tầng 2, số nhà 36A, đường Nguyễn Đức Ánh(
thửa đất số 213, tờ bản đồ số 32), Phường Đại
Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

85,715,630 2

219 Công ty TNHH công nghệ chính xác
Hanseong Việt Nam YN0410A 96 Khu liền kề KCN Quế Võ, phường Vân Dương,

TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 192,707,201 1
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220 Công ty TNHH công trình ZHOU
SHANG Việt Nam YN0411Z 2

Số nhà 454, Lô 3 CCN Võ Cường, đường
Nguyễn Văn Cừ, Phường Võ Cường, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh

4,160,000 1

221 Công ty TNHH KDT VINA YN0413A 31 Lô N-7, KCN Quế Võ (khu mở rộng), Xã Nam
Sơn, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 198,971,759 4

222 Công ty TNHH quốc tế POLYGON (
Việt Nam) YN0413Z 5 Lô D, KCN Quế Võ, Phường Vân Dương, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 15,232,000 1

223 Công ty TNHH in công nghệ đỉnh cao
tia sáng YN0414A 31 Lô C8, Khu công nghiệp Quế Võ, Xã Nam Sơn,

TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 48,928,000 1

224 Công ty TNHH cơ điện YUENENG
Việt Nam YN0414Z 1 Số nhà 18 đường Nguyễn Đương Hồ, Khu Khả

Lễ, Phường Võ cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,677,500 1

225 Công ty TNHH ANG MAI Việt Nam YN0415Z 1 Số 58 đường Phó Đức Chính, Phường Kinh Bắc,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,840,000 2

226 Công ty TNHH thương mại dịch vụ
Black Dragon YN0416Z 1 Số 37/N3 đường Hoàng Hoa thám, Phường Võ

cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,880,000 2

227 Công ty TNHH GP HIGH TECH
VINA YN0417Z 10 Thuê nhà xưởng công ty Phước An, QL38,

Phường Khắc Niệm, TP Bắc ninh, Bắc Ninh 36,384,000 1

229 Công ty TNHH HIROSE OPTO Việt
Nam YN0424Z 28 Số nhà 19, đường Vũ Ninh 34, Phường Thị Cầu,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,562,618 1

230 Công ty TNHH YANAO Việt Nam YN0426Z 1 Số 160 Âu Cơ, Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 1,600,000 1

232 Công ty TNHH công nghệ tự động
FOUTEMA( Việt Nam) YN0431Z 1

Phòng 402, tầng 4, Lô 12, tòa nhà thương mại
Cát Tường Eco, đường Lê Thái Tổ, phường Võ
Cường, TP bắc Ninh, Bắc Ninh

3,346,358 2

233 Công ty TNHH tổng hợp công nghiệp
quốc tế CONVEY ( Việt nam) YN0432Z 4

Số 29, đường Lê Thái Tổ (Thửa đất số 1, tờ bản
đồ số 82), Phường Võ cường, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

2,560,000 1

234 Công ty TNHH xuất nhập khẩu
FANSHENG YN0433Z 1

Tầng 1, số 46, Đường Trần Khánh Hưng, Khu
Khả Lễ, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

13,440,000 2

236 Công ty TNHH JS Tech YN0437A 6
Phòng 501, tầng 5 tòa thương mại Cát Tường
ECO,đường Lê Thái Tổ, phường Võ Cường, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh

14,385,000 1

239 Công ty TNHH GK TRADING YN0440A 16 Số 25, phố Mạc Đĩnh Chi, KĐT Đại Dương,
Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 38,621,789 1

240 Công ty TNHH HYUNSUNG VINA YN0441A 2 Khu nhà ở đường Nguyễn Quyền, Phường Đại
Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 5,168,665 1

241 Công ty TNHH The Wintech Vina YN0441Z 2
Tấng 1,2, số nhà 23, Đường Hoàng Tích Trí, Khu
Phúc Sơn, ( thửa đất số 20, tờ bản đồ số 27),
Phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

424,439 1

244 Công ty TNHH AEV ENG VINA YN0446A 5
Tầng 5, Căn nhà số 76, đường Lý Thái Tổ -
Phường Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh - Bắc
Ninh.

26,048,000 1
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248 Công ty TNHH TAE KYOUNG HI-
TECH Vina YN0453A 4 Lô số 82, tờ bản số số 81, Đường Lê Thái Tổ,

Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 164,250 1

249 Công ty TNHH WU XIN VINA YN0457A 3
Số 11A, Làn 2, Đường Hoàng Hoa Thám,
Phường Ninh Xá, Thành Phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc
Ninh, Việt Nam

6,272,000 1

250 Công ty TNHH Kỹ thuật Zhihe YN0461A 14 Số 151 Phố Vũ, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 48,674,353 2

251
Văn phòng đại diện Fureno
Tech(DongGuan) Co., Ltd tại Việt
Nam

YV0003Z Số 98 đường Lý Anh Tông (Khu đô thị Hud trầu
cau), Phường Võ cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 10,049,358 8

252 Văn phòng đại diện Tapex Co.,Ltd tại
tỉnh Bắc Ninh YV0004Z 2 Tầng 4 tào nhà Dương Tuấn, đường Lê Thái Tổ,

Phường Võ cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 8,633,600 1

253 Văn phòng đại diện Ming Chuan
Thâm Quyến tại Việt Nam YV0005Z 3 Tòa nhà Việt Long, số 30 đường Lý Thái Tổ,

Phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 8,000,000 1

2.2 Bảo hiểm Xã hội huyện Yên Phong 8,582,737,510

1 Chi nhánh Công ty TNHH Thực phẩm
Orion Vina YN0001B 317 Khu CN Yên Phong xã Yên Trung - Yên Phong -

Bắc Ninh 2,356,520 1

2 Công ty cổ phần Seoul metal Việt
Nam. YN0020B 204 Khu công nghiệp Yên Phong xã Long Châu -

Yên Phong -  Bắc Ninh. 441,649 1

3 Công ty TNHH Công nghệ SP Việt
Nam YN0033B Lô N7-1, KCN Quế Võ 1 mở rộng, Xã Nam Sơn,

Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 497,706,756 48

4 Công ty Cổ phần SAMWON VINA YN0039B 88
KCN Yên Phong (Thuê của CT HANA
MICRON VIETNAM), Xã Long Châu, Huyện
Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

190,416,966 1

5 Công ty Trách nhiệm hữu hạn KST
VINA YN0040B 18

(thuê xưởng trong công ty INTOPS Việt Nam)
khu CN Yên Phong- xã Long Châu - Yên Phong -
Bắc Ninh

5,891,313,768 85

6 Công ty TNHH Masslam Vina YN0085B 16 KCN Yên Phong- Long Châu- Yên Phong- Bắc
Ninh 160,000 1

7 Công ty TNHH KCC (Hà Nội) YN0089B 107 KCN Yên Phong xã Đông Phong - Yên Phong -
Bắc Ninh 128,745 1

8 Công ty TNHH PROMISE ON Việt
Nam YN0092B 126 Đường YP6, Đông Phong, Yên Phong, Bắc Ninh 241,720,190 1

9 CÔNG TY TNHH CRUCIALTEC
PACKAGE YN0097B 4

KCN Yên Phong (Thuê của CT HANA MICRO
VIETNAM), xã Long Châu , Yên Phong, Bắc
Ninh

6,656,000 1

10 Công ty TNHH TSS VINA YN0098B 75 KCN Yên Phong, xã Long Châu, Yên Phong,
Bắc Ninh 140,953,866 1

11 CÔNG TY TNHH G2G VINA YN0117B 40 Lô CN07-4, KCN mở rộng, Xã Yên Trung,
Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 4,488,000 1

12 CÔNG TY TNHH ANI VINA YN0137B 69
Lô CN08-1, Khu Công Nghiệp Yên Phong(Khu
Mở Rộng), Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong,
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

26,400,000 1
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13 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ
CAO DAEHAN YN0150B 2

Lô CN14-1, KCN Yên Phong (Khu mở rộng), Xã
Dũng Liệt, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh,
Việt Nam

3,168,000 1

14 CÔNG TY TNHH ANGEEI VIỆT
NAM YN0153B 92

Lô CN13-1 tại KCN Yên Phong (khu mở rộng),
Xã Dũng Liệt, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc
Ninh, Việt Nam

146,864,120 1

15 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ
CHIẾU SÁNG NVC VIỆT NAM YN0159B 347

Lô CN9-6 KCN Yên Phong (khu mở rộng), xã
Yên Trung, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh,
Việt Nam

618,472,300 1

16 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TÍN
KHẢI VIỆT NAM YN0160B 100

Lô CN 13-1, KCN Yên Phong (khu mở rộng), Xã
Dũng Liệt, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh,
Việt Nam

4,069,960 1

17 CÔNG TY TNHH RX TECH
ELECTRONIC VINA YN0161B 163

Thửa đất số 355, Tờ bản đồ số 14, KCN Yên
Phong, Xã Long Châu, Huyện Yên Phong, tỉnh
Bắc Ninh, Việt Nam

244,968,249 1

18 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ
VINA SUOREC YN0181B 69

Nhà xưởng 2A, lô CN 02-1, KCN Yên Phong
(khu mở rộng), xã Yên Trung, Yên Phong, Bắc
Ninh

1,525,138 1

19
CÔNG TY TNHH J.POND
PRECISION TECHNOLOGY (VIET
NAM)

YN0200B 74 Lô CN3-4, KCN Yên Phong (Khu mở rộng), xã
Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh 184,446,997 1

20 Công ty TNHH GP TECH VINA YN0203B 17 Đường YP 2-2, KCN Yên Phong, xã Đông
Phong, Yên Phong, Bắc Ninh 49,665,000 1

21 CÔNG TY TNHH DLH INVEST
LLC YN0209B 6

Lô CN10 KCN Yên Phong (Khu mở rộng), Xã
Thụy Hòa, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh,
Việt Nam

9,056,000 1

22 CÔNG TY TNHH THANG MÁY
SHIN HAN VINA YN0220B 11

Lô CN07-9 KCN Yên Phong (khu mở rộng), Xã
Yên Trung, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh,
Việt Nam

36,987,890 2

23 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ
HFH VIỆT NAM YN0233B 17

Lô CN3-4, KCN Yên Phong mở rộng,  Xã Yên
Trung, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt
Nam

36,528,110 1

24 CÔNG TY TNHH DSI VINA YN0247B 7
Lô G1-5 Cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, xã
Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh,
Việt Nam

53,270,177 3

25 Công ty TNHH Wanxiang
Technology Việt Nam YN0248B 27

Lô CN7-1, Khu công nghiệp Yên Phong II-C, Thị
trấn Chờ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh,
Việt Nam

1,600,000 1

26 Công ty TNHH Micro Commercial
Componets Việt Nam YN0253B 3 Lô CN2-1 KCN Yên Phong II-C, Xã Tam Giang,

Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh 37,894,636 3

27 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ
MINH TÂN HỒNG CƯ VIỆT NAM YN0259B 18

Nhà xưởng A3, Lô CN23-01, KCN Yên Phong,
Xã Đông Phong, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc
Ninh, Việt Nam

47,064,000 1

28 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ
JMTHY VIỆT NAM PV YN0260B 34

Nhà Xưởng D1, Lô CN4-1, Khu công nghiệp
Yên phong II-C, Xã Tam Giang, Huyện Yên
Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

60,156,901 1
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29 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG
MẠI XỬ LÝ NHIỆT XUÂN HƯNG YN0261B 6 Thôn Chi Long, Xã Long Châu, Huyện Yên

Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 44,257,572 3

2.3 Bảo hiểm xã hội TX Quế Võ 25,190,872,284

1 Công ty cổ phần thiết bị điện Miền
Bắc YN0003C 2 KCN Quế Võ , Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh 405,000 1

2 Công ty T.N.H.H Elegant Team
Manufacturer YN0005C 200 KCN Quế Võ, Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh 340,991,317 1

3 Công ty cổ phần liên doanh Dược
phẩm Eloge France Việt Nam YN0020C 84 KCN Quế Võ, xã Phương Liễu - Quế Võ - Bắc

Ninh 147,061,324 1

4 Công ty TNHH In Bao Bì YUTO Việt
Nam YN0029C 2 Xã Phương Liễu - Quế Võ - Bắc Ninh 6,243,500 1

5 Công ty TNHH chế tạo máy Juyoun
Việt Nam YN0036C 30 KCN Quế Võ - Phương Liễu - Quế Võ - Bắc

Ninh 45,900,284 1

6 Công ty TNHH Shinsung ST Vina YN0037C 451 Lô II-4.2 , Đường D3, KCN Quế Võ II, xã Ngọc
Xá, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 868,963,409 1

7 Công ty T.N.H.H SUNTEK Việt Nam YN0045C 2 Phương Liễu - Quế Võ - Bắc Ninh 1,963,908 1

8 Công ty trách nhiệm hữu hạn
SINWOO VINA YN0049C 22 KCN Quế Võ - Phương Liễu - Quế Võ - Bắc

Ninh 25,339,500 1

10 Công ty T.N.H.H FINE TECH Việt
Nam YN0054C 2 KCN Quế Võ - Phương Liễu - Quế Võ - Bắc

Ninh 337,163,568 60

11 Công ty TNHH INO INTECH YN0055C 14 Lô G11 - KCN Quế Võ - Phương Liễu - Quế Võ -
Bắc Ninh 213,471,483 8

12 Công ty TNHH SM TECH VINA YN0058C Lô NX05 - KCN Quế Võ - Phương Liễu - Quế
Võ - Bắc Ninh 10,005,974 80

13 Công ty TNHH WOOJEON VINA YN0067C 329 Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh 895,877,550 1

14 Công ty TNHH MJ INNO HANOI
SEJOO YN0069C Lô H04 KCN Quế Võ, Phương Liễu, Quế Võ,

Bắc Ninh. 1,438,053,220 75

15 Công ty TNHH GALTRONICS Việt
Nam YN0076C 122 Lô G01, KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. 6,331,090 1

16 Công ty TNHH một thành viên
INSOL VINA YN0078C 6 KCN Quế Võ ( Khu vực mở rộng), Phương Liễu,

Quế Võ, Bắc Ninh 226,821,674 19

17 Công ty TNHH SHINHAN J&P YN0084C KCN Quế võ( khu mở rộng) phương Liễu, Quế
Võ, Bắc Ninh 35,015,866 27

18 Công ty TNHH SUNG IL VINA YN0089C 40 KCN Quế Võ, Phượng Mao, Quế võ, Bắc Ninh 99,759,680 1

19 Công ty TNHH HM Solution Việt
Nam YN0090C KCN Quế Võ(khu vực mở rộng), Phương Liễu,

Quế Võ, Bắc Ninh 123,558,127 74

20 Công ty  TNHH SUNG NAM VINA YN0091C 64 Khu Công nghiệp Quế Võ mở rộng, Phương
Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh 159,008,770 1

21 Công ty TNHH KMG Việt Nam YN0092C 68 KCN Quế Võ (khu vực mở rộng), Phương Liễu,
Quế Võ, Bắc Ninh 129,866,164 1

22 Công ty TNHH Sehyun Tech VN YN0094C 293
Lô C1-2, Khu công nghiệp Quế Võ (khu vực mở
rộng), phường Phương Liễu, thị xã Quế Võ, tỉnh
Bắc Ninh

579,196,060 1

24 Công ty TNHH DAL TECH YN0097C KCN Quế Võ (khu vực mở rộng), Phương Liễu,
Quế Võ, Bắc Ninh 1,676,878,414 44
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25 Công ty TNHH Fine Able Circuit Việt
Nam YN0100C KCN Quế Võ (khu vực mở rộng), Phương Liễu,

Quế Võ, Bắc Ninh 373,887,950 73

26 Công ty TNHH NSTA VINA YN0108C 19 KCN Quế Võ( mở rộng), xã Phương Liễu, huyện
Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 44,786,942 1

28 Công ty TNHH một thành viên
PYUNG AHN VINA YN0113C 24 Lô III, 1.2 đường D3, KCN Quế Võ 2, Ngọc Xá,

Quế Võ, Bắc Ninh 68,160,000 1

29 Công Ty TNHH T&D Tech Vina YN0118C 148 KCN Quế Võ (Khu Vực Mở Rộng), Phương
Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh. 259,291,218 1

30 Công Ty TNHH Shinyang Tech Vina YN0120C 43 Khu công nghiệp Quế Võ (Khu Vực Mở Rộng),
Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh 90,663,500 1

31 Công ty TNHH PAN KOREA VINA YN0123C 24 KCN Quế Võ (khu mở rộng), Phương Liễu, Quế
Võ, Bắc Ninh 55,067,538 1

32 Công ty TNHH Skytec YN0124C 1 KCN Quế Võ 2, Ngọc Xá, Quế Võ, Bắc Ninh 72,239,033 11

33 Công ty TNHH Kovina YN0126C 4 Lô H-04 KCN Quế Võ (Khu mở rộng), Phương
Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh 11,680,000 1

34 Công ty TNHH PMS VINA YN0127C 11 Thôn Giang Liễu- Xã Phương Liễu- Huyện Quế
Võ - Tỉnh Bắc Ninh 647,412 1

35 Công ty TNHH Jiangtai Việt Nam YN0128C 435 Km12, QL18, Lựa, Việt Hùng, Quế Võ, Bắc
Ninh 844,810,500 2

36 Công ty TNHH ESD Work Vina YN0131C 243 Lô G14, KCN Quế Võ (KV mở rộng), Phương
Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh 249,264,373 1

38 Công ty TNHH Plachem Vina YN0137C 10 KCN Quế Võ, Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh 13,969,613 1

39 Công ty TNHH K-WON VINA YN0138C 104 KCN Quế Võ (KV mở rộng), Phương Liễu, Quế
Võ, Bắc Ninh 215,556,886 1

40 Công ty TNHH Jintech Vina YN0140C 1 Km12, Quốc lộ 18, Xã Việt Hùng, Huyện Quế
Võ, Tỉnh Bắc Ninh 1,993,155,480 46

41 Công ty TNHH ETS Vina YN0145C 149 KCN Quế Võ mở rộng, Phương Liễu, Quế Võ,
Bắc Ninh 503,688,226 1

42 Công ty TNHH Haesung In Vina YN0149C 64 KCN Quế Võ (KV mở rộng), xã Phương Liễu,
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 170,015,896 1

43 Công ty TNHH Quintiles Electronic
Material Việt Nam YN0150C 20 Lô CN 5A-2, Khu công nghiệp Quế Võ III, xã

Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 31,616,000 1

44 Công ty TNHH SHINHWA TAPE &
FILM YN0151C 115 Lô H3-2, KCN Quế Võ (KV mở rộng), Phượng

Mao, Quế Võ, Bắc Ninh 226,200,260 2

45 Công ty TNHH FACT Việt Nam YN0157C 24 KCN Quế Võ (khu vực mở rộng), Phương Liễu,
Quế Võ, Bắc Ninh 42,633,608 1

46 Công ty TNHH KSR Việt Nam YN0161C 9 Lô A3, Khu liền kề KCN Quế Võ, Phương Liễu,
Quế Võ, Bắc Ninh 12,196,446 1

47 Công ty TNHH Phát triển khoa học kỹ
thuật HEZHI Việt Nam YN0167C 17 KCN Quế Võ (KV mở rộng), Phương Liễu, Quế

Võ, Bắc Ninh 935,743 1

48 Công ty TNHH GLT Vina YN0169C 28 Thuê NX Cty CP Mỹ Á, KCN Quế Võ (khu vực
mở rộng), Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh 51,735,360 1

49 Công ty TNHH Compkorea Vina YN0171C 16 Khu liền kề KCN Quế Võ, Do Nha, Phương Liễu,
Quế Võ, Bắc Ninh 66,080,000 1

50 Công ty TNHH Taewon Tech Vina YN0173C 24 KCN Quế Võ (KV mở rộng), Phương Liễu, Quế
Võ, Bắc Ninh 55,013,188 2
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51 Công ty TNHH Y&K TECH YN0175C 31 KCN Quế Võ (KV mở rộng), Phương Liễu, Quế
Võ, Bắc Ninh 48,400,820 1

52 Công ty TNHH điện tử Kalefu YN0176C 12 Lô A9, KCN Quế Võ, phường Phương Liễu, thị
xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 20,779,000 1

53 Công ty TNHH DBS Vina YN0178C 117 KCN Quế Võ (KV mở rộng), Phương Liễu, Quế
Võ, Bắc Ninh 173,591,364 2

54 Công ty TNHH IRE DS VINA YN0181C 67 Khu liền kề KCN Quế Võ (Khu mở rộng), xã
Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh 109,057,642 1

55 Công ty TNHH PNP Vina YN0184C 90 Lô CN2-5, KCN Quế Võ III, xã Việt Hùng,
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 176,664,000 1

56 Công ty TNHH Yize Việt Nam YN0185C 48 Khu liền kề KCN Quế Võ, xã Phương Liễu,
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 79,968,640 1

57 Công ty TNHH Core M-Tech Vina YN0191C 8 KCN Quế Võ mở rộng (TX: Cty CP Mỹ Á), xã
Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 17,664,233 1

58 Công ty TNHH Sunggok Vina YN0195C 146 Lô 16, Khu liền kề KCN Quế Võ, xã Phương
Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 292,925,780 1

59 Công ty TNHH Moatech Vina YN0198C 6 KCN Quế Võ (KV mở rộng), xã Phương Liễu,
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 287,349 1

60 Công ty TNHH Chungwoo Vina YN0201C 115
Khu liền kề ngoài Khu công nghiệp Quế Võ,
Phường Phương Liễu, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc
Ninh

1,680,000 1

62 Công ty TNHH DS Tech Việt Nam YN0204C 45
Lô G14, đường G1C, KCN Quế Võ (KV mở
rộng), xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc
Ninh

78,256,000 1

63 Công ty TNHH Tera Tech Việt Nam YN0206C 46 KCN Quế Võ (KV mở rộng), xã Phương Liễu,
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 913,773,514 15

64 Công ty TNHH Secwin Vina YN0207C Km 7, Quốc lộ 18, thôn Giang Liễu, xã Phương
Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 76,123,962 24

65 Công ty TNHH THT Global Vina YN0214C 28 NX05, KCN Quế Võ (KV mở rộng), xã Phương
Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 52,034,744 1

66 Công ty TNHH nhựa chính xác Zhi
Yue Xian (Việt Nam) YN0221C 192 Lô III-5.1, KCN Quế Võ II, xã Ngọc Xá, huyện

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 286,157,353 1

67 Công ty TNHH M.T.A Vina Thái
Nguyên YN0227C 3 Khu liền kề, KCN Quế Võ mở rộng, xã Phương

Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 100,091,859 9

68 Công ty TNHH Công cụ Cibon Việt
Nam YN0230C 307 Lô CN1-8, KCN Quế Võ 3, xã Việt Hùng, huyện

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 561,482,786 1

69 Công ty TNHH GBM Vina YN0232C 255 Lô C6.1-2, KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện
Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 160,000 1

70 Công ty TNHH C&D Tech Vina YN0235C 4 Lô 0-1, KCN Quế Võ (KV mở rộng), xã Phượng
Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 6,871,040 1

71 Công ty TNHH Công nghệ Ding Feng
Việt Nam YN0239C 88

Lô G14, Đường G1C, KCN Quế Võ (KV mở
rộng), xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc
Ninh

143,177,700 1

72 Công ty TNHH MTV UB Tech YN0243C 11 Lô 0-1, KCN Quế Võ (KV mở rộng), xã Phượng
Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 30,720,000 1
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73 Công ty TNHH EZ Component Vina YN0246C 2
Khu liền kề KCN Quế Võ (KCN Quế Võ mở
rộng), xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc
Ninh

10,518,400 1

74 Công ty TNHH DRP Việt Nam YN0251C 239 Lô CN7-2, KCN Quế Võ 3, xã Việt Hùng, huyện
Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 377,319,600 1

75 Công ty TNHH STM Vina YN0256C 41 Lô CN1-5, KCN Quế Võ III, xã Việt Hùng,
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 4,672,001 1

76 Công ty TNHH KX Hitech Bắc Ninh YN0257C 132 Lô (VI) VI-7.3, KCN Quế Võ II, xã Ngọc Xá, thị
xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 244,148,830 1

77 Công ty TNHH Technical Việt Nam YN0258C 7 Khu Mao Dộc, phường Phượng Mao, thị xã Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh 10,400,000 1

78 Công ty TNHH Công nghệ Pin Shine
Việt Nam YN0260C 129 Lô CN2-6, KCN Quế Võ III, xã Việt Hùng,

huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 285,608,000 1

79 Công ty TNHH DM Tech Vina YN0267C 32 Lô 16 Khu công nghiệp Quế Võ (KV mở rộng),
xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 265,240,300 4

80 Công ty TNHH Dongwon Tech Vina YN0271C 45 Lô CN1-2, KCN Quế Võ III, xã Việt Hùng,
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 106,033,922 1

81 Công ty TNHH Sein Vina YN0273C 25 Lô số CN 5C-3, KCN Quế Võ III, xã Việt Hùng,
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 63,260,800 1

82 Công ty TNHH Một thành viên công
trình Kim Xương Trí YN0276C 38 Khu Golden Park, xã Phương Liễu, huyện Quế

Võ, tỉnh Bắc Ninh 1,632,000 1

83 Công ty TNHH Tự động hóa thông
minh Dongjie (Việt Nam) YN0279C 47

Lô CN-C9+C10, Cụm công nghiệp Châu Phong,
thôn Châu Cầu, xã Châu Phong, huyện Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh

83,466,500 1

84 Công ty TNHH Honmax Industrial
Việt Nam YN0280C 71 Lô đất VI-6.1, đường N3, KCN Quế Võ II, xã

Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 127,911,000 1

85 Công ty TNHH WTL Technology
VietNam YN0284C 102

Lô CN-C9+C10, Cụm công nghiệp Châu Phong,
thôn Châu Cầu, xã Châu Phong, huyện Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh

1,539,840 1

86 Công ty TNHH Công nghệ bao bì
Yuhua Việt Nam YN0286C 1,746 Lô I3-2, KCN Quế Võ (khu mở rộng), xã Phượng

Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 3,230,149,913 1

87 Công ty TNHH Secote Việt Nam YN0289C 3 Lô G11 KCN Quế Võ (khu mở rộng), xã Phương
Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 7,414,000 1

88 Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật
Phương Đông (Việt Nam) YN0292C 31 Lô G11, KCN Quế Võ mở rộng, xã Phương Liễu,

huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 163,246,490 3

89 Công ty TNHH Wai Luen Technology
Việt Nam YN0294C 40

Lô CN-B3 Cụm công nghiệp Châu Phong, thôn
Châu Cầu, xã Châu Phong, huyện Quế Võ, tỉnh
Bắc Ninh

68,223,420 1

90 Chi nhánh số 1 - Công ty TNHH Công
cụ Cibon Việt Nam YN0295C 5 Thôn Guột, xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh

Bắc Ninh 53,447,745 3

91 Công ty TNHH DSK Vina YN0309C 7 Lô CN5B-1, KCN Quế Võ 3, xã Việt Hùng,
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 1,548,050 1

92 Công ty TNHH Công nghệ Sohan
Việt Nam YN0310C 139 Lô số CN17A-2, KCN Quế Võ III, xã Phù

Lương, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 182,117,506 1

93 Công ty TNHH Debao VietNam
Catering Operation YN0312C 11

Thửa đất số 222, tờ bản đồ số 31, KĐT mới Tùng
Bách - Tây Hồ, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh

35,683,467 3
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94 Công ty TNHH Konit - Exc. VietNam YN0313C 74 Lô số CN1-4, KCN Quế Võ III, xã Việt Hùng,
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 117,083,579 1

95 Công ty TNHH The rich company
Viet Nam YN0315C 9

Nx03 (thuê xưởng của Công ty CP Mỹ Á) KCN
Quế Võ mở rộng, xã Phương Liễu, huyện Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh

103,111,688 4

96 Công ty TNHH Công nghệ điện tử
Chunqi YN0316C 16 Nhà xưởng NX06, KCN Quế Võ (KV mở rộng),

xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 202,500 1

97 Công ty cổ phần MS CNC YN0317C 1 Thửa đất số 35, Tờ bản đồ số 39, thôn Long Khê,
xã Ngọc Xá, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 2,560,000 1

98 Công ty TNHH Lattron Vina YN0318C 121 Lô VI-8.1 đường N2 giao đường D2, KCN Quế
Võ II, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 190,705,423 1

100 Công ty TNHH SJ Tech Vina YN0322C 10 Khu liền kề, KCN Quế Võ, xã Phương Liễu,
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 16,643,750 1

101 Công ty TNHH Sewon Vina YN0323C 324 CN6-3, KCN Quế Võ 3, xã Việt Hùng, huyện
Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 1,186,472,351 2

102 Công ty TNHH KMG M&P YN0326C 23 Lô đất VI-2.1, Đường D và N1, KCN Quế Võ II,
xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 37,977,015 1

103 Công ty TNHH Đầu tư và dịch vụ
Universe Property Việt Nam YN0330C 1 Số 94 Xóm Đá, phường Trang Hạ, Thành phố Từ

Sơn, tỉnh Bắc Ninh 4,908,441 3

104 Công ty TNHH Gep New Energy Việt
Nam YN0332C 71 Lô số CN18A-1, KCN Quế Võ III, xã Phù

Lương, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 118,643,500 1

105 Công ty TNHH Xiangyuan Foam
(Việt Nam) YN0335C 92 Lô V-1.1, Đường D3 và N2, KCN Quế Võ II, xã

Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 195,837,250 1

106 Công ty TNHH Huake Electronics
Vina YN0337C 53 Lô VI-1.2, đường N1 giao D2, KCN Quế Võ 2,

xã Ngọc Xá, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 5,279,360 1

107 Công ty TNHH Edgetel Việt Nam YN0338C 247
Lô CN-C12 Cụm công nghiệp Châu Phong, thôn
Châu Cầu, xã Châu Phong, thị xã Quế Võ, tỉnh
Bắc Ninh

369,818,250 1

108 Công ty TNHH Lichuang Việt Nam YN0340C 36 Lô số CN17A-2, KCN Quế Võ III, phường Phù
Lương, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 1,440,000 1

109 Công ty TNHH Kiseung INC Vina YN0342C 18 Lô II-5.2, đường N3, KCN Quế Võ II, xã Ngọc
Xá, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 37,604,000 1

110 Công ty TNHH BKWK Static
Electricity (Viet Nam) YN0347C 22

Xưởng 02, Lô CN-C9+C10 Cụm công nghiệp
Châu Phong, thôn Châu Cầu, xã Châu Phong, thị
xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

32,513,600 1

111 Công ty TNHH RR Donnelley (Bắc
Ninh) YN0348C 189

Nhà xưởng số 1, Lô CN18A-2, KCN Quế Võ III,
phường Phù Lương, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc
Ninh

536,048,116 1

112 Công ty TNHH FORTECHVN YN0349C 30 KCN Quế Võ II, xã Ngọc Xá, thị xã Quế Võ, tỉnh
Bắc Ninh 70,999,200 1

113 Công ty TNHH Miracle Global YN0350C 33 Lô 16, KCN Quế Võ, phường Phương Liễu, thị
xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 59,350,000 1

114 Công ty TNHH B&K Tech Vina YN0351C 17 Khu liền kề, KCN Quế Võ, phường Phương Liễu,
thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 295,702,661 5
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115 Công ty TNHH Công nghệ Fullink
Việt Nam YN0352C 140 Lô V-3, Đường N1, KCN Quế Võ II, xã Ngọc

Xá, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 209,089,500 1

116 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ
Xing Xing YN0354C 8 Thôn Hán Đà, xã Hán Quảng, thị xã Quế Võ, tỉnh

Bắc Ninh 13,359,263 2

117 Công ty TNHH Công nghệ FRD Việt
Nam YN0358C 2

Lô CN-B3, Cụm công nghiệp Châu Phong, thôn
Châu Cầu, xã Châu Phong, thị xã Quế Võ, tỉnh
Bắc Ninh

8,601,463 3

118 Công ty TNHH Công nghệ Yingfan
Việt Nam YN0359C 6 Lô V-3, Đường N1, KCN Quế Võ II, xã Ngọc

Xá, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 11,584,000 1

119 Công ty TNHH Việt Nam Topbest
Precision Technology YN0360C 11 Nhà xưởng 06, Lô đất III-5.2, KCN Quế Võ II, xã

Ngọc Xá, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 30,491,000 1

120 Công ty TNHH Công nghệ cao
Wengu Việt Nam YN0364C 3 Lô G11 KCN Quế Võ, phường Phương Liễu, thị

xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 6,451,200 1

121 Công ty TNHH Chế phẩm kim loại
đặc biệt (Việt Nam) YN0366C 8 Khu liền kề ngoài KCN Quế Võ, phường Phương

Liễu, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 19,200,000 1

122 Công ty TNHH Gia Nghi Hưng
Nghiệp YN0368C 40 Lô đất CN2-7, KCN Quế Võ III, phường Việt

Hùng, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 56,070,400 1

123 Công ty TNHH Công nghệ Huayan
Việt Nam YN0369C 10

Nhà xưởng số 7 và số 8, Lô CN6-2A, KCN Quế
Võ III, phường Việt Hùng, thị xã Quế Võ, tỉnh
Bắc Ninh

170,400 1

124 Công ty TNHH Công nghệ điện tử
Haiming (Việt Nam) YN0371C 19 Lô số CN1-4, KCN Quế Võ 3, phường Việt

Hùng, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 38,455,000 2

125 Công ty TNHH Công nghệ dịch vụ
Maxnerva (Việt Nam) YN0372C 5

Thửa đất số 664, tờ bản đồ số 28, khu phố Xuân
Hòa, phường Đại Xuân, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc
Ninh

24,960,000 1

126 Công ty TNHH Công nghệ điện tử
Yijie YN0374C 5

Tầng 1, tầng 2, NX số 05, Lô đất III-5.2, KCN
Quế Võ 2, xã Ngọc Xá, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc
Ninh

23,040,000 2

127 Công ty TNHH Vina DNC YN0376C 22 Lô V8, Đường D3 và N2, KCN Quế Võ II, xã
Ngọc Xá, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 46,853,750 1

128
Công ty TNHH Electronics
Technology & Laser Sunshine (Việt
Nam)

YN0378C 5
Lô G22, Khu công nghiệp Quế Võ (Khu mở
rộng), Phường Phương Liễu, Thị xã Quế Võ,
Tỉnh Bắc Ninh

5,025,000 1

2.4 Bảo hiểm Xã hội huyện Tiên Du 27,632,653,388

1 Công ty T.N.H.H Công nghiệp IDT -
VINA YN0004D 24 KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh 46,534,665 1

2 Công ty TNHH CEDO (Việt Nam) YN0043D 1,153 KCN  Đại Đồng - Hoàn Sơn -Tiên Du -Bắc Ninh 347,932 1

3 Công ty trách nhiệm hữu hạn ECOS
ELECTRONIC Việt Nam YN0047D 144 Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, Tiên Du,

Bắc Ninh 283,776,689 1

4 Công ty trách nhiệm  hữu hạn SEOJIN
SYSTEM VINA YN0049D 510 Đường TS 5- KCN Tiên Sơn - TX. Từ Sơn - Bắc

Ninh 2,375,110,315 2

5 Công ty T.N.H.H MAEDA KOSEN
Việt Nam YN0054D 200 Lô B1-1 KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn - Tiên Du -

Bắc Ninh 500,797,975 1

6 Công ty T.N.H.H COVA TEC Việt
Nam YN0058D 298 KCN Tiên Sơn(khu vực mở rộng) Tân Hồng - Từ

Sơn - Bắc Ninh 788,052,607 1

7 Công ty T.N.H.H JIN MYUNG
HITECH YN0066D 72 KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh 140,787,893 2
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8 Công ty T.N.H.H Cơ khí và xây dựng
KP Chi nhánh Hà Nội YN0068D 22 Khu Công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn - H. Tiên

Du - T. Bắc Ninh 29,914,458 1

9 Công ty T.N.H.H in ấn Việt Huy Việt
Nam YN0076D 48 Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn - Tiên

Du - Bắc Ninh 233,889,759 3

10 Công ty T.N.H.H DK - TEC  Việt
Nam YN0078D Số 8/TS 10, KCN Tiên Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh 727,814,832 120

11 Công ty T.N.H.H SH TECH
ELECTRONICS YN0083D 53 KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 86,985,552 1

12 Công ty T.N.H.H YUIL SYSTEM
VINA YN0089D 4 KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 1,309,500 1

13 Công ty T.N.H.H JINSUNG VINA YN0095D Lô G5 - KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn - Tiên Du -
Bắc Ninh 148,979,287 87

14 Công ty T.N.H.H TECH &
INNOVATION YN0105D 57 KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, H. Tiên Du, T. Bắc

Ninh 1,317,609 1

15 Công ty T.N.H.H GM CLEAN TECH
VINA YN0106D 2 Đường N1-3, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Tiên

Du, Bắc Ninh 66,050,566 5

16 Công ty T.N.H.H SEOJIN VINA YN0115D 1,491 Đường TS3, KCN Tiên Sơn, Hoàn Sơn, Tiên Du,
Bắc Ninh 6,988,117,445 2

17 Công ty T.N.H.H OSUNG VINA YN0116D 68 KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Xã Tri Phương,
Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 119,616,000 1

18 Công ty T.N.H.H SEJIN INDUSTRY
VINA YN0118D 16 KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Hoàn Sơn, Tiên Du,

Bắc Ninh 50,163,343 1

19 Công ty T.N.H.H S-ONE TECH YN0121D Đường TS 10/8, KCN Tiên Sơn, Nội Duệ, Tiên
Du, Bắc Ninh 720,648,149 94

20 Công ty T.N.H.H DK
TECHNOLOGY  VINA YN0123D 25 KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Hoàn Sơn, Tiên Du,

Bắc Ninh 57,800,897 1

21 Công ty TNHH SY TECH VINA YN0124D 268
Lô 09, KCN Tân Hồng - Hoàn Sơn, (thuộc khu
KCN Tiên Sơn mở rộng) xã Hoàn Sơn, Tiên Du,
Bắc Ninh

256,500 1

22 Công ty TNHH SINILL VINA YN0126D 15 KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Hoàn Sơn, Tiên Du,
Bắc Ninh(TX:Hanoi Ching Hai) 87,000,712 2

23 Công ty TNHH KMC Tech Vina YN0129D 25 Lô D, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Tri Phương,
Tiên Du, Bắc Ninh 127,273,228 4

24 Công ty TNHH CLOVER FILTER
VINA YN0132D 26 KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh(

Thêu trong Cty Chu Lai) 71,636,800 1

25 Công ty TNHH GU SPRAY YN0143D 36 KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn ( TX công ty Denver
VN) Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 118,187,840 2

26 Công ty TNHH Dongsin Vina Hà Nội YN0146D 3 Đường TS10/8 KCN Tiên Sơn, Nội Duệ, Tiên
Du, Bắc Ninh 13,440,000 1

27 Công ty TNHH K - TECH VINA YN0148D 414 Lô G5-KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc
Ninh 743,560,429 2

28 Công ty TNHH Boeun YN0153D 8 Lô số F, khu công nghiệp Tân Hồng, Hoàn Sơn,
Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 85,944,483 4

29 Công ty TNHH one system Vina YN0154D 17 Lô D, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Hoàn Sơn,
Tiên Du, Bắc Ninh 51,128,164 1

30 Công ty TNHH Yongseong Prime
Global YN0158D 72 Lô H2-1-4, khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn

Sơn, xã Tri Phương, Tiên Du, Bắc Ninh 817,900,314 6

31 Công ty TNHH KCT ENG Vina YN0162D 3
Thửa đất số 414, tờ bản đồ số 45, thôn Đoài, xã
Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Việt
Nam

5,120,000 1
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32 Công ty TNHH Doojin Platech Vina YN0163D 23 Lô H2-1-3A, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Tri
Phương, Tiên Du, Bắc Ninh 62,749,972 1

33 Công ty TNHH MMV Vina YN0166D 2 Tầng 5, Tòa nhà Mitsubishi, đường Lê Thái Tổ,
phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 6,400,045 2

34 Công ty TNHH ICSN Tech VietNam YN0170D 115
Nhà xưởng số 11, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, xã
Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt
Nam

252,622,080 1

35 Công ty TNHH khoa học kỹ thuật xây
dựng Shilang Việt Nam YN0176D 2 Khu biệt thự khu CN Núi Móng, Hoàn Sơn, Tiên

Du, Bắc Ninh 6,395,097 1

36 Công ty TNHH ToMa YN0178D 13 Thuê NX Công ty Vũ Hoàng, KCN Đại Đồng -
Hoàn Sơn, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 38,144,000 2

37 Công ty TNHH Sung Won Tech Vina YN0180D Lô H2-1-3A, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Hoàn
Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 202,480,554 36

38 Công ty TNHH Tae Young Vina YN0181D 12 KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Đại Đồng, Tiên Du,
Bắc Ninh 25,617,785 2

39 Công ty TNHH năng lượng mặt trời
Dehui Việt Nam YN0189D 107

Lô C8-5, C8-6, C8-7, C8-8 KCN Đại Đồng -
Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh
Bắc Ninh

616,477,255 5

40 Công tyTNHH Double Win Vina YN0192D 3
( Thuê công ty TNHH xây dựng Soi Sáng), khu
đất giãn dân Bãi Dé, Xã Nội Duệ, Huyện Tiên
Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

6,667,130 1

41 Công ty TNHH Tech Solution Vina YN0194D 4 KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Hoàn Sơn, Tiên Du,
Bắc Ninh 131,190,773 10

42 Công ty TNHH điện tử GAOQI (Việt
Nam) YN0195D 93

Số 8, Đường 21A, Khu công nghiệp, Đô thị và
Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, Đại Đồng, Tiên Du, Bắc
Ninh

149,564,128 2

43 Công ty TNHH DMG Vina YN0196D 1 Thôn Tam Tảo, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh
Bắc Ninh 9,536,000 1

44 Công ty TNHH MCM VINA YN0197D 23 RBF-Z, số 6, đường 15, KCN đô thị và dịch vụ
Vsip Bắc Ninh, Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh 414,590 1

45 Công ty TNHH Seojin Auto YN0198D 2,135 Lô J5, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Tân Hồng,
Từ Sơn, Bắc Ninh 8,780,585,842 2

46 Công ty TNHH Wisdom International
Technology Việt Nam YN0199D 8 Đường TS1, KCN TIên Sơn, (Thuê xưởng công

ty Ngân Sơn) Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 22,368,000 1

47 Công ty TNHH nhôm Vĩnh Đông YN0211D 11 Khu CN Tiên Sơn mở rộng, Hoàn Sơn, Tiên Du,
Bắc Ninh 1,370,500 1

48 Công ty TNHH Panel phòng sạch
Dingsheng Việt Nam YN0215D 22

Lô C1-1, Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn,
Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh,
Việt Nam

26,687,500 1

49 Công ty TNHH Nakamura Việt Nam YN0218D 68
Số 29, đường 11, KCN đô thị và dịch vụ VSIP
Bắc Ninh, Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Tỉnh
Bắc Ninh

219,055,200 1

50 Công ty TNHH Jungho Việt Nam YN0230D 125
Đường N2-4, Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn
Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc
Ninh, Việt Nam

208,523,710 1

Số TT Tên đơn vị Mã đơn vị SLĐ Địa chỉ Tổng tiền chậm đóng
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51 Công ty TNHH Dongwoost Vina YN0249D 15 KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn,
Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 31,777,000 1

52 Công ty TNHH Dains Vina YN0250D Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, Xã Hoàn
Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 269,149,501 48

53 Công ty TNHH Jung in electronics
Việt Nam YN0261D 120 KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Hoàn Sơn, Tiên Du,

Bắc Ninh 205,703,524 1

54 Công ty TNHH cung cấp và chế biến
suất ăn công nghiệp Cà Chua YN0266D 8 Đường N1, Lô C, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn,

Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh 19,520,000 1

55 Công ty TNHH KB Tech Việt Nam YN0268D 14 Lô B2, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Hoàn Sơn,
Tiên Du, Bắc Ninh 305,299,889 9

56 Công ty TNHH High Technology
Amy Việt Nam YN0284D 31 Lô I2-1 và I2-2, KCN Đại Đồng Hoàn Sơn, xã

Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 67,674,080 1

57 Công ty TNHH KZV Cabinetry YN0286D 37 KCN Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du,
tỉnh Bắc Ninh 59,198,000 1

58 Công ty TNHH khoa học kỹ thuật
Long Cheng Việt Nam YN0295D 11 KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện

Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 21,230,000 1

59 Công ty TNHH MCT VIET NAM YN0304D 3 Đường TS 10, KCN Tiên Sơn, Nội Duệ, Tiên Du,
Bắc Ninh 5,216,768 2

60 Công ty TNHH khoa học kỹ thuật
Anh Em Tốt YN0305D 1

Lô số 8 LK 14 khu dân cư dịch vụ Hoàn Sơn,
đường 287 thôn Núi Đông, Hoàn Sơn, Tiên Du,
Bắc Ninh

1,600,000 1

61 Công ty TNHH SINNOTECH Việt
Nam YN0306D 25

Nhà xưởng A4 và A5, số 05, đường 21A, KCN
đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, Đại Đồng, Tiên
Du, Bắc Ninh

63,872,743 2

62 Công ty TNHH công nghệ Quadrant
(Việt Nam) YN0308D 1

Nhà xưởng B1-C, số 05, đường 21A, KCN đô thị
và dịch vụ Vsip Bắc Ninh, Đại Đồng, Tiên Du,
Bắc Ninh

2,054,400 1

63 Công ty TNHH công nghiệp HENSIM
(Việt Nam) YN0313D 4 Đường D2, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Hoàn

Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 1,220,000 1

64 Công ty TNHH quản lý chuỗi cung
ứng SIRLINE Việt Nam YN0315D 10 Thửa đất số 307, tờ bản đồ số 59, thôn Tam Tảo,

Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh 450,000 1

65 Công ty TNHH INTELLIGENT
AUTOMATION (VN) YN0316D 8

Nhà xưởng A7, số 05, đường 21A, KCN đô thị và
dịch vụ VSIP Bắc Ninh, Đại Đồng, Tiên Du, Bắc
Ninh

46,625,387 3

66 Công ty TNHH kỹ thuật Long Teng
Việt Nam YN0317D 5

Tầng 1 căn hộ tại khu E, Khu đô thị Đồng Xép
(thửa đất số 242, tờ bản đồ số 16), Hoàn Sơn,
Tiên Du, Bắc Ninh

13,440,000 1

67 Công ty TNHH công nghệ FTC Việt
Nam YN0319D 55

Lô D, KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh, xã Lạc Vệ,
huyện Tiên Du và, phường Nam Sơn, TP Bắc
Ninh, tỉnh Bắc Ninh

163,608,672 1

68 Công ty TNHH công nghệ BSC Việt
Nam YN0321D 16 Lô H3-2, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Tri

Phương, Tiên Du, Bắc Ninh 37,328,000 1
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69

Công ty The Zenitaka Corporation
Nhật Bản - Tổng thầu công việc xây
dựng dự án cải tạo nhà máy số 4 của
công ty TNHH điện Nissin Việt Nam
tại tỉnh Bắc Ninh

YN0322D 3 Số 9, đường TS5, KCN Tiên Sơn, Hoàn Sơn,
Tiên Du, Bắc Ninh 21,213,472 2

70 Công ty TNHH quang điện HONGYU
Việt Nam YN0324D 1

Tầng 1, số 27 (thửa đất số 248, tờ bản đồ số 21),
đường Hai Bà Trưng, thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc
Ninh

2,240,000 1

71 Công ty TNHH KAWAMASA
INDUSTRY Việt Nam YN0325D 2 Đường N1-4, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Hoàn

Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 29,629,848 1

72 Công ty TNHH công nghệ KINGJOY
UNISPIRE Việt Nam YN0326D 5 KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Hoàn Sơn, Tiên Du,

Bắc Ninh 8,288,000 1

2.5 Bảo hiểm Xã hội TP Từ Sơn 22,735,029,344

1 Công ty cổ phần cáp điện Hana-
Korea YN0003E 73 Cụm công nghiệp Hanaka  Trang Hạ, Từ Sơn,

Bắc Ninh (0368102860) 325,177,082 4

2 Công ty TNHH Điện Tử SUN-VINA YN0010E Đường TS7 KCN Tiên Sơn, Tương Giang, Từ
Sơn, Bắc Ninh 2,099,772,337 91

3 Công ty cổ phần Atech YN0021E 62 Đường TS9, KCN Tiên Sơn, Đồng Nguyên, Từ
Sơn, Bắc Ninh 118,891,307 1

4 Công ty Cổ phần tôn mạ màu Fujiton YN0036E 49 TS 19/TS21, KCN Tiên Sơn, Đồng Nguyên, Từ
Sơn, Bắc Ninh (0978266855) 94,561,410 1

5 Công ty TNHH Haein Việt Nam YN0051E 43 Số 309, Minh Khai, Từ Sơn, Bắc Ninh 189,638,553 4

6 Công ty trách nhiệm hữu hạn Elensys
Việt Nam YN0057E 157 Đường TS9, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Tương

Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh 267,600,750 1

7 Công ty TNHH Fosroc Việt Nam YN0060E 17 số 1, đường 6, KCN ĐT&DV VSip Bắc Ninh,
Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Nnh 2,533,547 1

8 Công ty TNHH Shinwoo Tech YN0075E 31 Thôn Roi Sóc, xã Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh 153,080,331 3

9 Công ty TNHH Sin oh tech Việt Nam YN0096E 24 Đường TS7, KCN Tiên Sơn, Tương Giang, Từ
Sơn, Bắc Ninh 417,792 1

10 Công ty TNHH sản xuất Biel Crystal
Việt Nam YN0103E 3,959

Số 98, Đường Hữu Nghị, KCN đô thị và dịch vụ
Vsip Bắc Ninh, Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh,
Việt Nam

7,029,435,297 1

11 Công ty TNHH Texon Semiconductor
Technologies YN0108E 1,804 Lô K-1-2, KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, Tân Hồng,

Từ Sơn, Bắc Ninh (0332704477) 7,566,994,790 2

12 Công ty TNHH Idea L Print YN0115E 51 RBF-A, 108 Hữu Nghị, KCN ĐT và dịch vụ
Vsip, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh 321,846,414 3

13 Chi nhánh Công ty cổ phần xây dựng
Quốc Thái Việt Nam tại Bắc Ninh YN0118E Số 98 phố mới, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh 237,877,939 67

14 Công ty TNHH Myung Tech Vina YN0119E 206 Lô I7-3, KCN Đại Đồng-Hoàn Sơn, Tân Hồng,
Từ Sơn, Bắc Ninh 1,836,161,541 5

15 Công ty TNHH Hanbit electronic YN0120E 107 Lô J6, KCN Đại Đồng- Hoàn Sơn, Tân Hồng, Từ
Sơn, Bắc Ninh 1,025,724,000 6

16 Công ty TNHH HB Tech YN0121E 10
Lô N5-1-3, KCN Yên Phong II-C, Tam Giang,
thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh, Việt Nam
(0975627659)

256,844,643 8
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17 Công ty TNHH sản xuất thương mại
nhựa và bao bì GD Việt Nam YN0156E 33

Lô số 8, KCN Tân Hồng,- Hoàn Sơn, Tân Hồng-
Hoàn Sơn, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh
(0962936143)

56,567,500 1

18 Công ty TNHH Yuseong Vina YN0163E 19 Đường TS7, KCN Tiên Sơn, Tương Giang, Từ
Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam (0349521190) 7,830,544 1

19 Công ty TNHH PTC Vina YN0164E 76
Lô 6, phân khu Tân Hồng- Hoàn Sơn (KCN Tiên
Sơn mở rộng), Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh
(0973979095)

321,289,120 2

20 Công ty TNHH điện tử  Aomaga (Việt
Nam) YN0168E 271 Lô TT, KCN Tiên Sơn, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc

Ninh (0359205274) 416,826,997 1

21 Chi nhánh 02 tại Bắc Ninh- Công ty
TNHH K&J Tech YN0172E 64 Đường TS27, KCN Tiên Sơn, Tân Hồng, Từ Sơn,

Bắc Ninh (0366180889) 120,609,750 1

22 Công ty TNHH AD Tech YN0177E 2 Phố Mới Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh
(0988955226) 8,384,000 1

23 Công ty TNHH MMV Shinhan YN0186E 31 KCN Tiên Sơn, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh
(0867103568) 56,921,000 1

24 Công ty TNHH kỹ thuật Versogo
Tech (Việt Nam) YN0187E 130 Đường TS7, KCN Tiên Sơn, Tương Giang, Từ

Sơn, Bắc Ninh (0979451087) 220,042,700 1

2.6 Bảo hiểm Xã hội Thị xã Thuận Thành 943,040,276

1 Công ty TNHH MTV Đất hiếm Việt
Nam YN0004F 24 KCN Thuận Thành 3 - Thuận Thành - Bắc Ninh 960,000 1

2 Công ty TNHH SungWoo Vina YN0005F 990 Thanh Khương - Thuận Thành - Bắc Ninh 2,639,391 1

3 Công ty TNHH SUSFINE VINA YN0013F 44 KCN Thuận Thành 3 - Thanh Khương - Thuận
Thành - Bắc Ninh 86,451,255 1

4 Công ty TNHH ROTAC VINA YN0016F 89 KCN Thuận Thành 3 - Thanh Khương - Thuận
Thành - Bắc Ninh 238,886,171 1

5 Công ty TNHH SAM KWANG AIR
TECH YN0030F 6 KCN Thuận Thành 3, Thanh Khương - Thuận

Thành - Bắc Ninh 27,488,000 1

6 Công ty TNHH Ju Wei Enterprise YN0037F 2 Lô CN - 6, KCN Thuận Thành II, Xã Mão Điền,
Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh 8,659,200 1

7 Công ty TNHH Seiyo
Glassdecorations Việt Nam YN0039F 72 Lô III.2 KCN Thuận Thành 3- Thuận Thành -

Bắc Ninh 128,912,501 1

8 Công ty TNHH SEJUNG VINA
ELECTRONICS YN0048F 118

Lô VI.4, Modul I, khu công nghiệp Thuận Thành
3, xã Thanh Khương, Huyện Thuận Thành, tỉnh
Bắc Ninh

2,160,563 1

9 Công ty Cổ Phần Omela Việt Nam YN0049F 15 Phố mới, Thị Trấn Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh,
Việt Nam 373,622 1

10 Công ty TNHH Thương Mại và Đầu
Tư Quốc tế ASCENT Việt Nam YN0070F 4 Thuê xưởng công ty Phúc Hưng - Lạc Thổ Nam -

Thị Trấn Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh 2,435,000 1

11 Công ty TNHH GSV VINA YN0074F 2 lô VII.13 Modul1 KCN Thuận THành 3- Thanh
Khương - Thuận Thành - Bắc Ninh 4,843,519 1

12 Công ty TNHH Kỹ Thuật AMPLE
SUN YN0081F 111 Khu phố Tam Á, phường Gia Đông, Thuận

Thành , Bắc Ninh 193,193,954 2

13 Công ty TNHH Điện Tử LINOYA
Việt Nam YN0088F 10 Nhà xưởng số 2 - lô IV.1-VI4.2 Modul1 KCN

Thuận Thành 3 - Thuân THành - BẮc Ninh 16,224,000 1
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14 Công ty TNHH YANMADE
TECHNOLOGY YN0092F 12 Lô V9.1 KCN Thuận Thành 3, Phường Thanh

Khương, Thuận Thành , Bắc Ninh 23,712,000 1

15 Công ty TNHH máy móc chính xác
hanbell Bắc Ninh YN0093F 15 Lô CN 58.1 KCN Thuận Thành II, An Bình -

Thuận Thành - Bắc Ninh 64,275,500 1

16 Công ty TNHH Pallex Việt Nam YN0095F 75 Lô CN 55.3 KCN Thuận Thành 2 - An Bình -
Thuận Thành - BẮc Ninh 122,612,100 1

17
Công ty TNHH SYNERGY HANIL
PRECISION MANUFACTURING (
Việt Nam)

YN0096F 8 lô CN52.1 KCN Thuận Thành 2 - An Bình -
Thuận Thành - Bắc Ninh 19,213,500 1

2.7 Bảo hiểm Xã hội huyện Gia Bình 144,110,768

1 Công Ty TNHH Sản Xuất COOLER
MASTER (VIETNAM) YN0002G 16 243 Nguyễn Cao, Phường Võ Cường, Thành phố

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 144,110,768 1

2.8 Bảo hiểm Xã hội huyện Lương Tài 369,881,200

1 Công ty TNHH Công nghệ Tô Châu
FUNA-AI Việt Nam YN0004H 248 131 -Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 369,881,200 1

3 Khối DN Ngoài quốc doanh 157,566,500,070

1.1 VP Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Ninh 55,066,481,830

1 Công ty Cổ phần KBS TA0002A 4 Số 10 Nguyễn Đăng Đạo, Tiền An, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh (chứng khoán An Bình) 5,873,152 1

2 Công ty TNHH Quảng cáo và dịch vụ
thương mại Hải Đáo TA0004A 1 674, đường Ngô Gia Tự, Ninh Xá, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh. 2,692,084 2

3 Công ty Thương mại và dịch vụ Thọ
Vinh TA0005A 6 219, Lý Thái Tông, Suối Hoa, Tp bắc Ninh 9,031,040 1

4 Công ty TNHH Trung Thu TA0012A 1 Khu 8, Thị Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 188,332,460 100

5 Công ty Cổ Phần Địa ốc An Huy chi
nhánh Bắc Ninh TA0015A 10 Lô A11-12B, Đường Hàn Thuyên, Vũ Ninh, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 27,891,561 2

6 Công ty TNHH Phan Com TA0018A 11 Số 396 đường Nguyễn Trãi, phường Võ Cường,
Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 17,509,286 1

7 Xí nghiệp Giấy Tiến Thành TA0024A 4 Khu Cầu Ngà - P. Vân Dương - TP Bắc Ninh -
Bắc Ninh 6,560,000 1

8 Xí nghiệp Cổ phần Tuấn Tú TA0026A 2 KCN I - Võ Cường - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 355,237,887 117

9 Công ty TNHH giấy Triệu Phát TA0027A 12 Phong Khê - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 25,768,864 2

10 Công ty TNHH Mai Linh Bắc Ninh TA0034A 132 Khu Gò Ngát, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 194,535,680 1

11 Công ty Hòa Bình- TNHH TA0036A 8 thôn quả cảm- xã hòa long- tp bắc ninh 13,668,235 1

12 Công ty Vận tải Thành Trung TA0037A 2 24 - Nguyễn Trãi - Ninh Xá - TP Bắc Ninh - Bắc
Ninh 9,657,514 4

13 Công ty TNHH Tiến Minh TA0038A 16 Số 404, Ngô Gia Tự, Tiền An, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 26,472,823 1

14 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại
Vĩnh Giang TA0039A 70 Lô J3-1, Khu công nghiệp Quế Võ mở rộng, Xã

Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 97,833,849 1
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15 Công ty TNHH xây dựng Nam Ninh TA0046A 2 Số 304, Trần Hưng Đạo, Đại Phúc, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 9,395,635 4

16 Công ty TNHH in Thanh Long TA0056A 19 Số 78 - Tổ 2 - Vệ An - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 10,020,353 1

17 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Bắc
Đô TA0057A 2 232 Lý Thường Kiệt - Phường Thị Cầu - TP Bắc

Ninh - Bắc Ninh 8,705,861 3

18 Công ty Cổ Phần Đại Dương TA0061A 12 Đường Nguyễn Quyền, Khu 5, P.Đại Phúc, TP
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 15,261,462 1

19 Công ty Nam Cường TA0062A 4 187, đường Nguyễn Văn Cừ - Ninh Xá - TP Bắc
Ninh - Bắc Ninh 14,509,750 3

20 Công Ty TNHH in Tuấn Nam TA0063A 6 Đại Phúc - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 1,440,000 1

21 Công ty Trung Thành - (TNHH) TA0064A 7 Số 320  đường Trần Hưng Đạo - Đại Phúc - TP
Bắc Ninh - Bắc Ninh 480,000 1

22 Công ty Thương mại tư vấn và kiểm
định xây dựng TA0068A 2 Xuân ổ A , Võ Cường , TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 52,697,413 22

23 Công ty TNHH Yến Dương TA0070A 36 Lô 38 - Đường Hàn Thuyên - Vũ  Ninh - TP Bắc
Ninh - Bắc Ninh 60,858,624 1

24 Công ty Cổ phần sản xuất Thương
mại dịch vụ Quang Huy TA0071A 98 Phong Khê - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 2,703,104 1

25 Công ty Đại Hoàng Long (TNHH) TA0074A 14 Số 126 đường hai bà trưng P. Tiền An, TP Bắc
Ninh 42,426,339 1

26 Công ty TNHH Đức Anh TA0075A 3 344, đường Ngô Gia Tự, Tiền An - TP Bắc Ninh
- Bắc Ninh 1,556,545,721 86

27 Công ty Thương mại và dịch vụ Vĩnh
Thành TA0080A 4 744 Ngô Gia Tự, Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 5,467,200 1

28 Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng
3T TA0081A 3 Số 100, Nguyễn Gia Thiều, Suối Hoa, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh. 4,088,013 1

29 Công ty Tuấn Phương TA0087A 5 Khu công nghiệp Phong Khê, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 6,711,040 1

30 Công ty Cổ Phần Bắc Hà TA0088A 6 Km2- Đường Trần Hưng Đạo - Đại phúc - TP
Bắc Ninh - Bắc Ninh. 9,341,824 1

31 Công ty tập đoàn Bắc Á - (TNHH) TA0095A 5 Số 22 Nguyễn Đình Chiểu - Võ Cường - TP Bắc
Ninh - Bắc Ninh. 18,507,699 3

32 Xí nghiệp Thái Hà TA0097A 2 Đường Bình Than - Khu Khả Lễ - Võ Cường -
TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 3,246,264 2

33 Công ty TNHH Nhân Đức Bắc Ninh TA0098A 4 Số 27, Nguyễn Hữu Nghiêm - Tiền An - TP Bắc
Ninh - Bắc Ninh 5,935,616 1

34 Công ty TNHH Tiếp vận Thái Dương TA0100A 27 Nhà máy gạch cầu ngà, phường Vân Dương, TP
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 802,815,314 12

35 Công ty Vinh Thắng TA0101A 20 91 đường Thành Sơn- Đáp Cầu - TP Bắc Ninh-
tỉnh Bắc Ninh 24,608,000 1

36 Công ty TNHH Phát triển công nghệ
và thương mại Huy Thành TA0109A 4 Vệ An - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 38,149,504 7

37 Công ty Cổ phần Trường Xuân TA0110A 12 Cụm Công nghiệp Khắc Niệm, Hạp Lĩnh, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 18,611,888 1

38 Công ty TNHH Hải Yến TA0113A 11 Số nhà 43, đường Lý Đạo Thành, Phường Ninh
Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 28,311,352 2

39 Công ty TNHH Công nghệ và Thương
mại TeC TA0121A 2 Số 369, Ngô Gia Tự, Tiền An, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh. 13,126,427 3

40 Công ty Cổ phần đầu tư HanPad - Chi
nhánh Bắc Ninh TA0123A Lô G12-1 Khu CN Quế Võ, Vân Dương, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 758,930,321 54
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41 Công ty TNHH Trọng Nghĩa TA0130A 6 Đường Thiên Đức, Vạn An, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 74,432,953 9

42 Công ty Thương mại và dịch vụ HD
(TNHH) TA0133A 3 Số 179, Trần Hưng Đạo, Tiền An, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 63,603,964 17

43 Công ty TNHH Thương mại và dịch
vụ VTC TA0135A 1 Số 21, Đường Võ Cường 7, Phường Võ Cường,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,283,715 2

44 Công ty TNHH Thương mại và dịch
vụ Quang Anh TA0136A 22

Lô 20 CN2 Cụm công nghiệp dịch vụ làng nghề
Khúc Xuyên, Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

31,161,348 1

45
Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ kỹ
thuật tài nguyên và môi trường Bắc
Ninh

TA0137A 5 Số nhà 75 Nguyễn Gia Thiều, phường Suối Hoa,
TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 18,954,558 3

46 Công ty TNHH TNC TA0138A 15 Lô 21B - Đường Bình Than - Võ Cường - TP Bắc
Ninh - Bắc Ninh 188,802 1

47 Công ty TNHH tiếp vận Dasuka TA0139A 150 Tầng 3, số 304, Trần Hưng Đạo, Đại Phúc, TP
Bắc Ninh 310,487,091 2

48 Công ty Khải Hoàn TA0142A 21 Số 386, Ngô Gia Tự, Tiền An, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh. 32,216,225 1

49 Công ty dịch vụ kỹ thuật xây dựng
thương mại Tứ Hải TA0147A 1 Số 83, Trần Hưng Đạo, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 5,916,340 3

50 Công ty Cổ phần Kiến Việt TA0149A 3 Số 612, đường Ngô Gia Tự, Phường Ninh Xá,
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 6,765,386 1

51 Công ty TNHH xây dựng thương mại
Nam Kinh TA0151A 14 Số 18, Lô 69, Đường Hoa Phượng, Khu 10 ,  Đại

Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 57,307,464 4

52 Công ty xây dựng Ninh Giang -
(Trách nhiệm hữu hạn) TA0156A 7 Số 62, Lê Văn Thịnh, Suối Hoa, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 11,167,211 1

53 Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây
dựng 668 TA0158A 20

Lô BT3-03- Khu nhà ở cao cấp đường Nguyễn
Quyền, Khu 10, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh,
tỉnh Bắc Ninh

34,080,000 1

54 Công ty cổ phần cao su Power TA0165A 7 Cụm công nghiệp Khắc Niệm, Khắc Niệm, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 10,161,423 1

55 Công ty cổ phần kiến trúc Việt TA0169A 3 Số 21H khu 8, phường Thị Cầu, thành phố Bắc
Ninh, tỉnh Bắc Ninh 45,816,165 8

56 Công ty thương mại dịch vụ và môi
trường ngôi sao xanh TA0174A 100 Khắc niệm - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 196,960,000 1

57 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
nghĩa thành TA0175A 9 Số 55, Nguyễn Giản Thanh - Suối Hoa - TP Bắc

Ninh- Bắc Ninh 37,321,151 3

58 Văn phòng công chứng Kinh Bắc TA0177A 14 74 nguyễn gia thiều, suối hoa, bắc ninh 21,385,216 1

59 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây
dựng H.A.C TA0180A 35 Số 25 đường Kinh Dương Vương, phường Vũ

Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 72,165,748 2

60 Công ty TNHH in thương mại dịch vụ
Quang Hùng TA0182A 3 Số 5/16 - Nguyễn Đăng Đạo - Tiền An - TP Bắc

Ninh - Bắc Ninh. 6,782,208 1

61 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại
Hoàng Gia TA0186A Đường Nguyễn Văn Cừ - Võ Cường - TP Bắc

Ninh - Bắc Ninh. 701,951,482 82

62 Công ty sản xuất và thương mại Đại
Thủy (TNHH) TA0187A 88 Phố Ba Huyện - Khắc Niệm - TP Bắc Ninh - Bắc

Ninh. 349,394,188 3

63 Công ty Văn Năng TA0188A 1 Dương ổ - Phong Khê - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh. 194,183,890 84
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64 Công ty cổ phần xây dựng Đáp Cầu TA0192A 39 Lô 184-N28, đường Lý Anh Tông, phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 121,137,091 3

65 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Bình
An TA0198A 457 Số 59 lương thế vinh, phường Ninh Xá, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 1,524,717,442 3

66 Công ty Đại Hoàng Nam (TNHH) TA0205A 39 Lô A9, Khu công nghiệp Quế Võ, Xã Phương
Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 67,498,686 1

67 Công ty cổ phần Hương Thịnh TA0209A 6
Khu Công Nghiệp Võ Cường - TP Bắc Ninh -
Bắc Ninh (Cùng trong tòa nhà Bệnh viện Hồng
Phúc)

9,061,440 1

68 Công ty cổ phần Thiết Bị Phòng Cháy
Chữa Cháy Bắc Ninh TA0216A 8 Số 49,  Đại Phúc - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh. 11,067,364 1

69 Công ty cổ phần Landco - Chi nhánh
Bắc Ninh TA0220A 218 Cụm công nghiệp Khắc Niệm - Khắc Niệm - TP

Bắc Ninh - Bắc Ninh 321,284,500 1

70 Công ty cổ phần vận tải Sao Mai TA0224A 20 Lô 18 - Khu 3 - Đại Phúc - TP Bắc Ninh - Bắc
Ninh 29,445,273 1

71 Công ty CP thương mại - dịch vụ tài
nguyên và môi trường Nam Duy TA0229A 1 Số 72, Đường Lê Văn Thịnh, Suối Hoa , TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 11,457,414 6

72 Công ty cổ phần gạch Đại Kim TA0230A 3 Khu Bến cảng - Kim Đôi - Kim Chân - TP Bắc
Ninh - Bắc Ninh 12,885,908 3

73 Công ty Cổ phần kính GLACO TA0239A Khu công nghiệp Quế Võ, Vân Dương, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 554,238,012 88

74 Công ty cổ phần xây dựng Sài Gòn
Kinh Bắc TA0243A 143 Khu công nghiệp Quế Võ, Nam Sơn, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 221,782,050 1

75 Công ty TNHH đầu tư thương mại và
giáo dục Trung Kiên TA0246A 45 Số 15 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh Xá, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 202,436,583 4

76 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng
công trình 568 TA0247A 1 Hòa Đình 2 - Võ Cường - TP Bắc Ninh - Bắc

Ninh 19,703,905 7

77 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Hàm
Long TA0248A 14 Số 50 Nguyễn Văn Bảng,Lãm Trại - Vân Dương

- TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 52,652,016 2

78 Công ty Thành Lương TA0251A 7 Thôn Xuân Đồng - Hòa Long - TP Bắc Ninh -
Bắc Ninh 85,068,452 10

79 Công ty cổ phần Trường Hải TA0257A 8 Số nhà 28, Đường Ngọc Hân Công Chúa,
Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh 977,014 1

80 Công ty TNHH kinh doanh và xuất
nhập khẩu Nam Khánh TA0264A 12 Số 58, đường Lý Anh Tông - Võ Cường - TP Bắc

Ninh - Bắc Ninh 16,580,245 1

81 Công ty dịch vụ và thương mại Bắc
Nam TA0269A 17 Số 2 - Hồ Ngọc Lân - Kinh Bắc - TP Bắc Ninh -

Bắc ninh 83,789,200 3

82 Công ty cổ phần Hùng Vương TA0273A 1 Số 15 Tạ Quang Bửu, Phường Kinh Bắc, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 227,307,632 54

83 Công ty TNHH Thế giới số sao Việt TA0276A 4 Số 50, Phố Nguyễn Xuân Chính, Phường Tiền
An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 5,408,000 1

84 Công ty xây dựng Quang Minh -
TNHH TA0282A 18 Bồ Sơn, Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 120,287,673 4

85 Công ty cổ phần thương mại và dịch
vụ kỹ thuật Chí Thành TA0283A 2 230, Nguyễn Trãi, Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 5,962,046 3

86 Công ty TNHH FBS TA0288A Số 182, đường Ngô Gia Tự, Suối Hoa, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 801,964 44

87 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây
dựng Đại Việt TA0292A 2 142 Lý Đạo Hành, Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 11,078,279 3
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88 Công ty TNHH Tân Hoàng Phúc TA0296A 48 0948068038 214 NGÔ GIA TỰ- SUỐI HOA- TP
BẮC NINH 66,804,032 2

89 Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn
Công Minh TA0297A 1 Số 51, đường Nguyễn Gia Thiều, Suối Hoa, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 142,045,427 63

90 Công ty TNHH Quảng cáo và thương
mại Phúc Lộc TA0298A 6 Số nhà 34, đường Bình Than, Phường Đại Phúc,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 8,613,323 1

91 Công ty TNHH Thương Mại và dịch
vụ Công nghiệp Thảo Nguyên Xanh TA0302A 1 C 068, Phố Hồ xuân Hương - Khu Đôi Thị An

Huy - P. vũ Ninh - TP BN - BN 643,019,534 81

92 Công ty Quang Long(TNHH) TA0304A 8 Số 208, Hoàng Quốc Việt, Khu 2, Thị Cầu, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 9,583,919 1

93 Công ty TNHH Dịch vụ thương mại
và Sản xuất cửa Thịnh Kiệm TA0306A 16 Số 1, đường Nguyễn Du, Ninh Xá, TP Bắc Ninh,

Bắc NInh 23,372,248 1

94 Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ
thương mại Thịnh Kiệm TA0307A 5 Đường Ngô Gia Tự, Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 7,375,360 1

95 Công ty TNHH công nghệ hoá chất
Bắc Ninh TA0309A 13 Quốc lộ 38, CCN Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 34,415,000 2

96 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu
GISAN TA0316A 3 Khu dân cư Đồng Đìa, phường Thị Cầu, TP Bắc

Ninh, tỉnh Bắc Ninh 9,300,843 1

97 Công ty TNHH Một thành viên Bảo
An Hưng Thịnh TA0318A 6 563 Hàn Thuyên, Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 18,880,000 2

98 Công ty TNHH Đầu tư thương mại và
Xây dựng Quốc Bảo TA0321A 14 Số 109, Hoàng Quốc Việt, Thị Cầu, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 1,342,208 1

99 Công ty Thuận Phong TA0327A 11 B68, Khu Đô Thị An Huy, Vũ Ninh, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 80,860,626 7

100 Công ty môi trường Công nghiệp
Phương Mai - (TNHH) TA0330A 4 Số 10 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Kinh Bắc,

TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 554,967 1

101 Công ty TNHH Thiết kế và In Kan TA0331A 25 Cụm 4 - Bồ Sơn - Phường Võ Cường, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh ( 0974376979) 35,609,600 1

102 Công ty cổ phần kết Nối Việt TA0333A 11 Số 9, Đường Kinh Bắc 43,  Khu Y Na, Kinh Bắc,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 16,999,424 1

103 Công ty TNHH Xây dựng và Cơ điện
Trung Kiên TA0334A 48 Lô 1, Phố Cầu Ngà, Vân Dương, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 104,320,000 1

104 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển
Hòa Bình TA0335A Km 3, Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh (

0983215504 Lê Hữu Quang) 3,786,074 1

105 Công ty Cổ phần Tân Việt TA0336A 20 452, Lý Thường Kiệt, Thị Cầu, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 28,800,000 1

106 Công ty TNHH Thương mại và Dịch
vụ Toàn Loan TA0338A 6 Đường Bình Than, Khu Khả Lễ, Võ Cường, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 14,371,947 1

107 Xí nghiệp cổ phần Lửa Xanh TA0343A 16 152, Nguyễn Văn Cừ, Ninh Xá, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 22,698,058 1

108 Công ty cổ phần tiêu chuẩn đo lường
Chất Lượng Bắc Ninh TA0344A 5 Số 163 , Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Võ

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 19,200,000 2

109 Công ty cổ phần thương mại và vận
tải Cường Thịnh TA0346A 2 Khu 10, Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,280,000 1

110 Công ty TNHH Vạn Linh Bắc Ninh TA0353A 40 Số 58, Phố Vũ, Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 110,915,877 2

111 Công ty TNHH cơ khí Trường Biết TA0357A 11 Dương ổ, Phong Khê, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 107,330,036 7
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112 Công ty cổ phần Kỹ nghệ BANICO TA0358A 32 Số 175 Phố Vũ, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 98,071,000 1

113 Công ty cổ phần Tâm Phúc GCT TA0360A 1 Số 19, Hồ Đắc Di, Phường Võ Cường, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 6,328,714 3

114 Xí nghiệp Đại Phú TA0363A 1 Dốc Đặng, ( Nhà ông Sử, gần Trạm Bơm) Vạn
An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,907,245 3

115 Công ty TNHH Thương mại tổng hợp
Vinh Giang TA0364A 2 số 08 phố vũ, Đại Phúc, TPBN, BN 16,177,348 6

116 Công ty TNHH sản xuất thiết bị Công
nghiệp Hòa Lâm TA0365A 4 Số 17, Ngõ 7, Khu tập thể Trường Chính Trị Bắc

Ninh, Vệ An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 8,238,324 1

117 Công ty TNHH Điện Tử Bắc Ninh TA0366A 9 KCN Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh,
Tỉnh Bắc Ninh 114,308,883 6

118 Công ty TNHH Kim khí Chính Hồng TA0367A 5 Tổ 22, Khu 5, Đáp Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 13,473,236 2

119 Công ty TNHH dịch vụ suất ăn và
thực phẩm Mùa Vàng TA0374A 3 Phòng 609, chung cư Hesmico, Khu đô thị Xa

La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 4,313,041 1

120 Công ty cổ phần thương mại du lịch
Thịnh Phát TA0377A 4 Số 168 Nguyễn Công Hãng, Phường Kinh Bắc,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 71,038,009 12

121 Công ty cổ phần sản xuất và thương
mại Việt Thành TA0382A 3 Dương ổ, Phong Khê, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 357,973,709 54

122 Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây
dựng Kim Tự Tháp Việt Nam TA0386A 7 Nhà ở xã hội Đông dương, Tầng 2,phòng 0211,

phường kinh bắc TP bắc ninh 12,615,051 2

123 Công ty cổ phần công nghệ và thiết bị
máy tính TEC TA0391A 5 Số 369, Ngô Gia Tự, Tiền An, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 202,500 1

124 Công ty TNHH phát triển giáo dục
Thúy Anh TA0392A 8 Số 373-375 Đường Nguyễn Cao, Phường Võ

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 34,272,128 3

125 Công ty TNHH Điện tự động hoá Hữu
Vụ TA0397A 22

Cụm CN Làng nghề Khúc Xuyên, phường Phúc
Xuyên, thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh ( Hà
0388664938)

28,289,600 1

126 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
Hoàng Dương TA0402A 22 173, đường Lý Thường Kiệt, Thị Cầu, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 28,911,250 1

127 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại
Vũ Thuỷ TA0403A 18 Số 28, Đường Kinh Dương Vương, Vũ Ninh, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 26,080,000 1

128 Công ty TNHH một thành viên
Phương Duy Bắc Ninh TA0406A 1 Số 66, Ngô gia tự, Phường Vũ Ninh, thành phố

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 105,180,214 66

129 Công ty cổ phần Quang Quang Đạt TA0408A 3 Số nhà 55, đường Nguyễn Huy Tưởng, Phường
Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh 4,197,568 1

130 Công ty TNHH đầu tư và phát triển
thương mại Thái Minh TA0417A 40 Thôn Thượng, Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 57,792,000 1

131 Công ty TNHH Kường Mỹ TA0421A 7 Số 72 Nguyễn Gia Thiều, Phường Suối Hoa, TP
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 11,134,400 1

132 Công ty cổ phần Anna Lee Group TA0426A 3 Số 166 đường Hoàng Văn Thụ, phường Kinh
Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 4,800,000 1

133 Công ty trách nhiệm hữu hạn thương
mại điện tử số ETS TA0427A 5 Số 25 Đường Nguyễn Đăng Đạo, Phường Đại

Phúc, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 38,238,139 15

Số TT Tên đơn vị Mã đơn vị SLĐ Địa chỉ Tổng tiền chậm đóng

Số
tháng
chậm
đóng

Ghi
chú



134 Công ty cổ phần dược phẩm I&C TA0435A 9 Phố Và, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 14,488,000 1

135 Công ty cổ phần may đo Bắc Ninh TA0438A 15 Số 16 Vũ Kiệt, Phường Tiền An, TP Bắc Ninh,
tỉnh Bắc Ninh 69,950,816 2

136 Công ty TNHH thương mại và xuất
nhập khẩu Nam hoa TA0442A 11 Số 33, đường Nguyễn văn Cừ, Phường Ninh Xá,

TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 16,840,214 2

137 Công ty TNHH đào tạo và tư vấn du
học Nhân Phú TA0443A 7 Số 556 Nguyễn Trãi, Võ Cường, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 9,339,667 1

138 Công ty TNHH Long Thuấn TA0445A 11 Phố Cầu Ngà, Phường Vân Dương, TP Bắc Ninh,
tỉnh Bắc Ninh 18,304,000 1

139 Công ty TNHH HIMAX Hà Nội TA0446A 5 Số 13 Nguyễn Xuân Chính, phường Tiền An,
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 1,440,000 1

140 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại
Bão Tuyết TA0447A 5 Số 45 Nguyễn Cao, phường Ninh Xá, TP Bắc

Ninh, tỉnh Bắc Ninh 14,605,889 2

141 Công ty cổ phần xây dựng và thương
mại NEW OCEAN TA0449A 1 Chung cư Cường Thịnh, đường Lê Thái Tổ,

phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 51,608,851 23

142 Công ty TNHH đầu tư và thương mại
KBF TA0450A 2

Căn 99N24 Trầu Cau Shophouse, đường Lý Anh
Tông, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh,
tỉnh Bắc Ninh

30,987,013 9

143 Công ty TNHH Hà Phong TA0452A 4 Số 114 Nguyễn Cao, phường Ninh Xá, TP Bắc
Ninh, tỉnh Bắc Ninh 16,040,855 2

144 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại ý Gia TA0454A 7 Số 555 đường Hàn Thuyên, phường Đại Phúc,

TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 12,096,000 1

145 Công ty Phúc Tiến TA0461A 13 Số 691 Ngô Gia Tự, phường Ninh Xá, TP Bắc
Ninh, tỉnh Bắc Ninh 25,438,720 1

146 Công ty TNHH in và quảng cáo Linh
Giang TA0462A 6 B19, Chợ trung tâm Suối Hoa, phường Suối Hoa,

TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 10,502,400 1

147 Công ty luật TNHH Dân Trí TA0463A 3 Số nhà 48, đường Lê Văn Thịnh, phường Suối
Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 4,960,000 1

148 Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển
Gia Đình Việt TA0466A 10 Số 17, Phố Xuân Diệu, phường Kinh Bắc, TP

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 32,331,136 2

149 Công ty cổ phần đầu tư JEIL VINA TA0476A 41 Thôn Giang Liễu, Xã Phương Liễu, Huyện Quế
Võ, Bắc Ninh 66,705,726 2

150 Công ty cổ phần giáo dục ATLANTIC TA0478A 21 Số 220 Đường Ngô Gia Tự, Phường Tiền An, TP
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 31,221,000 1

151 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
MTT TA0480A 20 Lô C8, Khu 8, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc

Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 34,576,000 1

152 Công ty TNHH An Vũ Bắc Ninh TA0483A 5 Đường Kinh Bắc 65,  Phường Kinh Bắc, TP Bắc
Ninh, tỉnh Bắc Ninh 6,807,460 1

153 Công ty TNHH thương mại Nhật
Dương TA0485A 5 CL3-36 Khu đô thị Him Lam, Phường Đại Phúc,

TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 7,200,000 1

154 Chi nhánh công ty TNHH SUMO Việt
Nam tại Bắc Ninh TA0486A 2 Cụm Công nghiệp Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc

Ninh, tỉnh Bắc Ninh 8,201,863 2

155 Công ty TNHH thương mại Minh Huy TA0488A 2 Số 131 Đường Lý Thường Kiệt, Khu 6, Phường
Thị Cầu, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 106,110,272 23
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156 Công ty TNHH KV TECH TA0491A 11 Khu 3 Đại Phúc - thành phố Bắc ninh, Bắc Ninh 24,672,000 1

157 Công ty TNHH một thành viên Dũng
Yến TA0494A 2 Số 195 đường Trần Hưng Đạo, Phường Tiền An,

TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 11,531,456 3

158 Công ty TNHH thương mại dịch vụ
nội thất và xây dựng Thế Mỹ TA0495A 2 Số 313, Nguyễn Văn Cừ, phường Võ Cường, TP

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 7,074,200 2

159 Công ty TNHH Hoàng Phong TA0497A 10 Số 260 Ngô Gia Tự, Phường Tiền An, TP Bắc
Ninh, tỉnh Bắc Ninh 179,201 1

160 Công ty TNHH đầu tư thương mại và
dịch vụ Đức Phương Nhi TA0501A 12 Đường Bình Than, Khu Bồ Sơn, phường Võ

Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 53,945,881 3

161 Công ty TNHH phát triển giáo dục L-
HOPE TA0505A 2 Khu Khả Lễ, Phường Võ Cường,TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 4,682,597 2

162 Công ty TNHH máy tính Thành Phát TA0506A 12 Số 58 Phố Vũ, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 10,355,225 1

163 Công ty TNHH dịch vụ du lịch Trà
My TA0510A 1 Số 35 khu I, Phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh, tỉnh

Bắc Ninh 94,507,491 62

164 Công ty TNHH công nghệ
POLYMER Hà Nội TA0511A 3 Số 55 Chế Lan Viên - đường Nguyễn Cao -

phường Ninh Xá - thành phố Bắc Ninh 5,566,801 2

165 Công ty TNHH Hải Âu TA0512A 12 Khu Vân Trại, Phường Vân Dương, TP Bắc
Ninh, tỉnh Bắc Ninh 50,534,200 3

166 Công ty TNHH KOVIFA VINA TA0518A 93
(Thuê của công ty TNHH Dương Tuấn), đường
Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh

166,368,000 1

167 Công ty TNHH Văn Phòng Phẩm
Ngọc Anh TA0524A 10 Số 221 Lý Thái Tông, phường Suối Hoa, TP Bắc

Ninh, tỉnh Bắc Ninh 54,010,553 3

168 Công ty cổ phần thương mại và xây
dựng Quân Gia TA0525A 5 Số 407, đường Nguyễn Trãi, phường Võ Cường,

TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 22,247,408 3

169 Công ty TNHH xây dựng An Bình TA0527A 17 Lô 3 N9, đường Ngọc Hân Công chúa, phường
Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 23,389,120 1

170 Công ty Cổ phần đầu tư kiến trúc xây
dựng và thương mại Phúc Luân TA0528A 1 Số 38 - Nguyễn Gia Thiều - Suối Hoa - TP Bắc

Ninh - Bắc Ninh 251,890,392 61

171 Công ty TNHH thiết bị điện Bắc Ninh TA0536A 4 Số 151 đường Nguyễn Trãi, phường Ninh Xá, Tp
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 6,010,254 1

172 Công ty cổ phần thương mại và dịch
vụ sạch TA0538A 1 Thôn Tiên Xá, Phường hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh,

tỉnh Bắc Ninh 8,171,476 6

173 Công ty TNHH thương mại
TSUBASA TA0539A 6 Phạm Ngũ Lão , Khu Khả Lễ 1, Phường Võ

Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 10,889,294 2

174 Công ty Cổ phần tập đoàn Singgroup TA0540A 6 Thôn Hai Vân, Phường Vân Dương, TP Bắc
Ninh, tỉnh Bắc Ninh 19,057,664 2

175 Công ty cổ phần TM và DV Hoàng
Gia Phát Bắc Ninh TA0542A 5 Làn 2, đường 286, phường Vạn An, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 4,032,000 1

176 Công ty TNHH Thuận Phú Việt Nam TA0543A 5 Khu Phố Dương ổ , Phường Phong Khê, TP Bắc
Ninh, tỉnh Bắc Ninh 6,976,000 1

177 Công ty TNHH Hồng Điệp TA0544A 4 Khu Bồ Sơn, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh,
tỉnh Bắc Ninh 12,800,000 2
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178 Công ty cổ phần tổng hợp Việt Dương TA0547A 19 405 Nguyễn Trãi, Phường Võ Cường, TP Bắc
Ninh, tỉnh Bắc Ninh 53,400,908 2

179 Công ty TNHH cơ khí và xây dựng
VIKOVINA TA0550A 20 Số 677, Đường 286, Phường Vạn An, TP Bắc

Ninh, tỉnh Bắc Ninh 92,493,590 3

180 Công ty TNHH Việt Phương Minh
BN TA0551A 8 Phố Và, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh, tỉnh

Bắc Ninh 40,011,873 4

181 Công ty TNHH môi trường đô thị
Hưng Phát TA0552A 143 Thôn Ngọc Đôi,  Kim Chân, TP Bắc Ninh, tỉnh

Bắc Ninh 231,531,280 1

182 Công ty TNHH Hưng Vượng STEEL TA0553A 3 số 20 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Cường,
TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 9,762,150 3

183 Công ty cổ phần thương mại và dịch
vụ Quảng Hiền TA0559A 4 Khu Bồ Sơn, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh,

tỉnh Bắc Ninh 189,000 1

184 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
VIETSKY TA0569A 2 Sô BT71, Bùi Thị Xuân, Phường Võ Cường, TP

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 221,794,281 48

185 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ
THƯƠNG MẠI H&V BẮC NINH TA0570A 3 Số 05 LK 10, đường Ngọc Hân Công Chúa,

phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 6,507,257 2

186 Công ty cổ phần dược phẩm Đại
Dương Xanh TA0571A 2 Số 411 Nguyễn Trãi, Phường Võ Cường, TP Bắc

Ninh, tỉnh Bắc Ninh 3,584,000 1

187 Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đào
Gia Bắc Ninh TA0572A 4 Lô 12 KCN Quế Võ, Xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh,

tỉnh Bắc Ninh 12,169,576 2

188 Công ty TNHH kỹ thuật xây dựng
GIHONG TA0577A 1 Số 27 Lý Đạo Thành, Phường Ninh Xá, TP Bắc

Ninh, tỉnh Bắc Ninh (0962202668) 183,241,115 67

189
Công ty TNHH một thành viên dịch
vụ chuông xanh văn phòng đại diện
tại Bắc Ninh

TA0579A Số 68, Nguyễn Gia Thiều, Phường Suối Hoa, TP
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 1,624,091 92

190 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng
INCONS TA0580A Số 17, Đỗ Trọng Vỹ, Phường Ninh Xá, TP Bắc

Ninh, tỉnh Bắc Ninh 439,671,261 98

191 Công ty cổ phần Hưng Phát TA0588A 3 127 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đại Phúc,
TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 8,384,000 2

192 Công ty cổ phần sản xuất thương mại
Núi Đồn TA0589A 5 Số 123 Lý thường kiệt, Khu 6, Thị Cầu, TP Bắc

Ninh, tỉnh Bắc Ninh 7,520,000 1

193 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và
thương mại GLOBAL TA0593A 2 Số 382, Khu 6, Phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh,

tỉnh Bắc Ninh 328,658,428 97

194 Công ty cổ phần bệnh viện quốc tế
Hoàn Mỹ TA0597A 215 Số 469 Nguyễn Trãi, Phường Võ Cường, TP Bắc

Ninh, tỉnh Bắc Ninh 301,223,936 1

195 Công ty cổ phần giải pháp Xuân Lai TA0603A 4 Khu 10, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 3,514,211 1

196 Công ty cổ phần sản xuất và thương
mại Hoàng Giang Phúc TA0604A 1 16 nguyễn khuê, phường võ cường, Tp Bắc Ninh 1,600,000 1

197 Công ty TNHH xây dựng Đất việt TA0606A 4 SỐ 40 -PHÓ ĐỨC CHÍNH- KINH BẮC - TP
BẮC NINH 5,908,234 1

198 Công ty cổ phần thương mại và đầu tư
NHC TA0607A 6 Số 320 Trần Hưng Đạo, Phường Đại Phúc, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 10,336,000 1

199 Công ty TNHH Hùng Long Bắc Ninh TA0609A 2 Số 313 Ngô Gia Tự, Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 30,058,022 6

200 Công ty cổ phần Phúc Hưng TA0618A 2 Căn 312A Chung cư Royal park, Vũ Ninh, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 16,316,513 6
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201 Công ty TNHH thương mại và công
nghiệp Plucky TA0622A 6 Số 306, Nguyễn Cao, Võ Cường,TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 31,462,400 2

202 Công ty TNHH du học và giáo dục
BHT Bắc Ninh TA0626A 1 Số 24, Lý Thái Tổ, Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 380,831,812 84

203 Công ty cổ phần dịch vụ tổ chức sự
kiện Trung Thành TA0627A 5 Số 503 Ngô Gia Tự, Tiền An, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 6,771,320 1

204 Công ty TNHH MTV chế tạo và bảo
trì hệ thống công nghiệp Việt Nam TA0633A 1 Số 21, Đại Phúc 17, Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 268,989,273 60

205 Công ty cổ phần điện tử 3T TA0636A 10 Số 21, Kinh Bắc  24, Kinh Bắc, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 16,210,494 2

206 Công ty cổ phần thương mại Hoàng
Nhật Minh - Chi nhánh Bắc Ninh TA0637A 86

Công ty CP thương mại Hoàng Nhật Minh; P609,
tòa nhà Hemisco, khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà
Nội; người nhận: Lê Thị Hiếu; ĐT: 0986093000

128,258,708 1

207
Công ty TNHH mậu dịch công nghiệp
Khoa học kỹ thuật Xin Yuan Việt
Nam

TA0640A 5 Khu 4, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 2,520,320 1

208
Công ty TNHH đầu tư phát triển
thương mại và dịch vụ Đạt Linh
hương

TA0642A 7 Số 345 Nguyễn Văn Cừ, Võ Cường, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 31,732,155 3

209 Công ty cổ phần XNK phụ tùng ô tô
tải và xe chuyên dụng Việt Trung TA0645A 12 Xuân ổ A, Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 34,948,698 2

210 Công ty cổ phần EJC - Chi nhánh Bắc
Ninh TA0647A 10 Số 18 ngõ 7 Cổng Tiền , Vệ An, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 30,297,026 2

211 Công ty cổ phần đầu tư FCA Group TA0648A 6 số 65 Mai Bang, phường suối hoa, TP bắc Ninh,
tỉnh Bắc Ninh 29,102,603 4

212 Công ty TNHH xây dựng thương mại
Tuấn Đức TA0649A 3 Khu 6, Thị Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,942,501 2

213 Công ty TNHH Quang Hà TA0650A 39 Số 42 Nguyễn Văn Cừ, Ninh Xá, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 51,858,245 2

214 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
Thuỵ Kim TA0651A Khu 10, Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 795,101 80

215 Công ty TNHH tự động hoá Việt
Trung TA0653A 4 37 Chế Lan Viên, Phường Ninh Xá, Thành Phố

Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 47,308,344 8

216 Công ty TNHH Kinh doanh và dịch
vụ máy tính Hùng Phát TA0654A 2 Số 658 Nguyễn Trãi, Khắc Niệm, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 66,118,729 16

217 Công ty TNHH đào tạo ngoại ngữ và
tin học Tri Thức Việt TA0657A 660 Cầu Ngà, Vân Dương, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,018,179,148 1

218 Công ty TNHH kỹ thuật Hưng Kim
Thịnh Bắc Ninh TA0659A 4 Số 81 Nguyễn Đăng Đạo, Đại Phúc, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 7,296,000 1

219 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
Anh Phú TA0661A 13 Số 219, đường Trần Hưng Đạo, Phường Tiền An,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 256,000 1

220 Công ty cổ phần văn hoá và du lịch
Kinh Bắc TA0662A 5 Số 38 Nguyễn Viết Xuân, Ninh Xá, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 15,360,000 2

221 Công ty TNHH MEDLATEC Bắc
Ninh TA0666A 64 Đường Bình Than, Khả Lễ, Võ Cường, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 1,664,000 1

222 Công ty TNHH cơ điện lạnh LTB TA0670A 18 Khu 10, Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 52,593,537 3

223 Công ty TNHH vàng bạc đá quý
Quang Trung TA0672A 2 Số 262 Nguyễn Cao Hòa Đình, Võ Cường, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 14,370,260 5

224 Công ty TNHH kinh doanh và dịch vụ
Đường Sinh TA0674A 3 Số 19 Hoài Thanh, Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 12,049,740 3
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225 Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn
Quỳnh Như TA0675A 3 Số 62 Nguyễn Gia Thiều, Suối Hoa, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 8,017,642 2

226 Công ty TNHH đầu tư Hùng Hương TA0677A 3 Số 127 Nguyễn Văn Cừ, Ninh Xá, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 33,756,643 8

227 Công ty TNHH cơ khí và xây dựng
Thanh Tân TA0678A 1 Môn Tự, Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 305,166,780 64

228 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
Citycom TA0679A 4 Số 53, Phố Nguyễn Đức Ánh, Khu 3, Đại Phúc,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 22,785,592 4

229 Công ty TNHH Phương Thành TA0680A 5 Số 56, Khu 2, Thị Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 6,720,000 1

230 Công ty TNHH dược phẩm Hằng Tài TA0684A 3 Khả Lễ 1, Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 36,439,849 6

231 Công ty TNHH đầu tư xây dựng Đại
Tín Phát TA0689A 2 Khu Hai Vân (NR Vũ Huy Toàn), Phường Vân

Dương, Thành phố Bắc Ninh 84,908,706 30

232 Công ty TNHH đầu tư và thương mại
THT Bắc Ninh TA0690A Chợ Vũ Ninh, Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 91,014,406 69

233 Công ty cổ phần dược vật tư y tế
Vinapharm TA0691A 2

Số 530 đường Nguyễn Trãi, khu Bồ Sơn ,
Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh
Bắc Ninh, Việt NamBồ Sơn, Võ Cường, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh

78,820,715 28

234 Công ty TNHH Taewang Vina TA0697A 16
Thửa đất số 20-21, tờ bản đồ số 102, đường
Nguyễn Quyền, phường Võ Cường , thành phố
Bắc Ninh, Bắc Ninh

30,539,200 1

235 Công ty TNHH thương mại dịch vụ
Thơm Danh TA0698A 15 Đường Võ Cường 96, Khả Lễ 1, Võ Cường, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 20,133,119 1

236 Công ty TNHH Prop tech Vina TA0701A 1 Số 677 đường 286, Vạn An, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 1,529,600 1

237 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại
KBS TA0708A 8 Căn CL13- 8, khu đô thị Him Lam Green Park,

phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 17,097,500 1

238 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại
Hùng Thịnh TA0711A 2 Số 130 Nguyễn Văn Cừ, Ninh Xá, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 1,904,000 1

239 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và
thương mại Phương Thảo Phát TA0713A 142 Đường Lê Thái Tổ, Võ Cường, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 224,918,056 1

240 Công ty TNHH Đông Nam Dược
Hoàng Gia TA0715A 7 Lãm Trại, Vân Dương, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 19,797,537 3

241 Công ty TNHH đầu tư thương mại
dịch vụ SK TA0730A 4 Lô 69, BT 15 đường Bùi Thị Xuân, Phường Võ

Cường, Thành phố Bắc Ninh 28,153,840 12

242 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại
AOI TA0732A 10 Số 568 đường Thành Cổ, phường Vệ An, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 14,739,456 1

243 Công ty TNHH Quang Minh Bắc
Ninh TA0736A 33 Đội 7, Thôn An Động, Xã lạc Vệ, Huyện Tiên

Du, Tỉnh Bắc Ninh 46,122,500 1

244 Công ty cổ phần Việt Long TA0739A 37 Lô 2 Khu A Lý Thái Tổ, Ninh Xá, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 52,256,000 1

245 Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ
Đại Phú TA0740A 6 Ngọc Đôi, Kim Chân, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 22,500,978 3

246 Công ty TNHH Minh An Bắc Ninh TA0744A 11 Số 10 Nguyễn Đăng Đạo, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 15,936,000 1

247 Công ty cổ phần đầu tư Tân Hoàng
Lộc TA0753A 20 Số 29 Cao Bá Quát, Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 31,184,143 2
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248 Công ty TNHH Ngọc Minh Bắc Ninh TA0754A 7 Khúc Toại, Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 32,442,306 3

249 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu
thương mại Bona Vina TA0757A 18 CCN Khắc Niệm, Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 21,654,884 1

250 Công ty TNHH AS CMK TA0762A 29 Số 2, đường Nguyễn Đăng Sở, Phường Kinh Bắc,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 43,974,565 1

251 Công ty TNHH du lịch và dịch thuật
Đức Phương TA0772A 1 Số 06 Kim Đồng, Khu 5, Ninh Xá, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 5,781,954 2

252 Công ty TNHH dược phẩm trang thiết
bị y tế Quang Thành TA0774A 3 Số 14 Nguyễn Bình Quân, Tiền An, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 184,310 1

253 Công ty TNHH Kính Phúc Khang TA0775A 4 LÔ G1, KCN QUỄ VÕ, VÂN DƯƠNG, TP BẮC
NINH, BẮC NINH 7,102,080 1

254 Công ty TNHH Đình Phát TA0776A 11 Đường Bình Than, Phường Võ Cường, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 15,436,573 1

255 Công ty cổ phần thương mại Dược
phẩm Anpharco TA0778A 1

Công ty cổ phần thương mại Dược phẩm
Anpharco. Địa chỉ: Đường Hoàng Hoa Thám, Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh. Sđt:
0969947777( Thao)

4,330,977 3

256 Công ty TNHH đầu tư xây dựng
thương mại thiết bị điện ánh sáng Việt TA0784A 3 Phúc Sơn, Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 12,865,328 3

257 Công ty TNHH sản xuất kinh doanh
Giấy Phúc Anh TA0785A 5 KCN Phong Khê, Phong Khê, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 87,329,901 16

258 Công ty TNHH Logistics và thương
mại TKK TA0786A 15 Lãm Trại, Vân Dương, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 38,259,059 2

259 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
kỹ thuật Vina Cold TA0797A 1 Số 396 Thiên Đức, Vệ An, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 9,008,490 4

260 Công ty TNHH một thành viên sản
xuất và thương mại Hoa Thịnh TA0800A 7 CCN Hạp Lĩnh, Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 11,134,500 1

261 Công ty TNHH phân phối đồ uống Hà
Chi TA0808A 4 Số 79, đường Lý Đạo Thành, Phường Võ Cường,

TP Bắc ninh, Bắc Ninh 7,421,939 2

262 Công ty TNHH xây lắp điện 3S TA0812A 5 Số 21 Nguyễn Tri Phương, phường Vạn An, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 8,800,000 1

263 Công ty cổ phần viện giáo dục và hợp
tác quốc tế Châu Á TA0813A 20 Số 73, Lê Quý Đôn, Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 30,114,048 1

264 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và
phát triển đô thị An Bình TA0814A Phòng 601, khối 9 tầng, toà nhà Viglacera, Ngã 6

Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 353,546,626 45

265 Công ty cổ phần vận tải CMC Bắc
Ninh TA0817A 135 Tầng 4, tòa nhà Viettel, Phố Vũ, Phường Đại

Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 196,505,923 1

266 Công ty TNHH MSC Vina TA0824A 6
CTY TNHH MSC VINA. ĐỊA CHỈ: PHỐ BA
HUYỆN, KHẮC NIÊM, TP BẮC NINH. SĐT:
0966061365 Quảng

118,728,277 10

267 Công ty cổ phần sản xuất thương mại
và dịch vụ Container Bắc Ninh TA0825A 9 Cụm CN Khắc Niệm, Phường Khắc Niệm, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 11,404,659 2

268 Công ty TNHH MTV BOSUNG TA0835A 1 Nhà xưởng 1, Cụm CN Khắc Niệm, Khắc Niệm,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,657,171 2

269 Công ty TNHH xây dựng, dịch vụ và
thương mại DAE GUN Việt Nam TA0837A 5 Tầng 2 số 15, đường Hai Bà Trưng, Suối Hoa, TP

Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 111,044,096 13
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270 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại Hoàng Kim Vina TA0841A 260 Lô H3-3, KCN Quế Võ, Vân Dương, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 1,003,888,271 3

271 Công ty cổ phần Phú Cường TA0843A 1 Cụm CN Võ Cường, Võ Cường, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 5,761,033 5

272 Công ty TNHH Khải Nguyên Tân TA0847A 1 Lô G11- kcn Quế Võ- phương liễu- Quế Võ-TP
Bắc Ninh, tầng 2- Vietcombank 191,802,560 54

273 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
Phong Hà TA0860A 7 Số 404, Lý thường Kiệt, Khu 6, Thị Cầu, TP Bắc

Ninh, Bắc ninh 25,327,302 3

274 Công ty TNHH thương mại Media
CCTV Bắc Ninh TA0862A 15 Tòa nhà V-City, số 01 Lý Anh Tông, phường Võ

Cường, thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh 81,008,255 5

275 Công ty TNHH HB Tech Vina TA0864A 2 Trung Tâm công nghệ cao BCI, khu 1 phường
Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 589,636,345 58

276 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
HANI STORE TA0867A 1 Số 12/N2, khu nhà ở Hud land, Đường Nguyễn

Cao, Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 14,734,484 11

277 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
Thiện An Bắc Ninh TA0870A 4 Bồ Sơn, Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,329,256 1

278 Công ty TNHH dịch vụ Mai Phương
Thảo TA0871A 4 Đường Trần Quang Khải, Khu 4, Phường Đại

Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,600,069 1

279
Khách sạn Mường Thanh Luxury Bắc
Ninh - Chi nhánh công ty cổ phần tập
đoàn Mường Thanh

TA0874A 151 Số 395 đường Ngô Gia Tự, Tiền An, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 3,824,352 1

280 Công ty TNHH dịch vụ vận tải Cường
Linh TA0880A 5 NR Ông Nguyễn Văn Hiển, Thôn Sơn Trung, Xã

Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 7,968,000 1

281 Công ty cổ phần tập đoàn Vigory TA0882A 9 Số 16 A, Nguyễn Khuê, Võ Cường, thành phố
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 54,101,069 5

282 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
Tầm Nhìn Việt TA0885A 1 Số 43, đường Thị Chung, Phường Kinh Bắc, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,318,129 1

283 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng
Z1288 TA0903A Số 1 Nguyễn Xí , phường Vũ Ninh, thành phố

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 193,798,826 22

284 Công ty TNHH tư vấn và xây dựng
ACĐ TA0904A 2 Số 29 Ngõ 61 đường Thiên Đức phường Vệ An-

thành phố Bắc Ninh- tỉnh Bắc Ninh 34,436,561 6

285 Công ty cổ phần đầu tư phát triển và
thương mại Tân Phát TA0905A 3 Số 166, Nguyễn Gia Thiều, Suối Hoa, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 33,772,879 6

286 Công ty cổ phần GEMTEC TA0908A 36 Số 16 phố Nguyễn Khuê, phường Võ Cường, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 64,810,240 1

287 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
Dương thảo TA0910A Số 486, Ngô Gia Tự, Phường Tiền An, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 107,419,383 60

288 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
Quang Kim TA0911A 43 Khu Phú Thái, Giang Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh 117,805,644 2

289 Công ty TNHH Thái Mỹ Sơn TA0912A 1 Số 163 Ngô Gia Tự, Phường Vũ Ninh, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 3,199,312 2

290 Công ty TNHH CS TECH Việt Nam TA0915A 10 Khu Hữu Chấp, phường Hòa Long, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 30,523,463 2

291 Công ty TNHH sản xuất thương mại
và dịch vụ Dũng Linh TA0920A 1 NR ông Nguyễn Sỹ Vỹ, khu Bồ Sơn, Phường Võ

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,311,310 3
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292 Công ty TNHH tiếp vận Minh Quang TA0924A 4 NR bà Nguyễn thị Hiền, Khu Lãm trại, Phường
Vân Dương, TP Bắc ninh, Bắc Ninh 22,617,324 3

293 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại khuôn Tân Hưng Thịnh TA0925A 5 Khu Tiên Xá, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 7,059,500 1

294 Công ty Quế Ninh(TNHH) TA0927A 4 Xóm 1, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 3,040,000 1

295 Công ty TNHH DH Solution Việt
Nam TA0929A 2 Số 16, N4 Lý Nhân tông, Phường Võ Cường, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 250,309,037 72

296 Công ty TNHH đầu tư thương mại và
dịch vụ Phương Thảo TA0932A NR Nguyễn Văn Lai, khu chợ mới Bồ Sơn,

Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 48,110,800 43

297 Công ty TNHH đầu tư thương mại
thép Bình Nguyên TA0933A 6 Khu Thường, Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 10,689,280 1

298 Công ty TNHH sách thiết bị trường
học Minh Hiếu TA0934A 1 Số 70, Lý Chiêu Hoàng, Phường Suối Hoa, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 438,457,374 81

299 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng
MTEC TA0936A 3 Số nhà 07,đường Kinh Bắc 37(NR Nguyễn Thị

Uyên), Phường Kinh Bắc, TP Bắc ninh, Bắc Ninh 164,933,886 31

300 Công ty TNHH đầu tư dịch vụ vận tải
An Bình TA0937A 5 Số 12, đường Nguyễn Đăng Đạo, khu 10, Đại

Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh (0979982282) 1,036,121 1

301 Công ty TNHH một thành viên Hải
Long TA0939A 3 tầng 8, sô 25, đường Kinh Dương Vương,

phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 8,000,000 2

302 Công ty TNHH thương mại và xây
dựng Vạn Thuận TA0940A 1 Số 6 Đường Hoàng Tích Trù, P.Ninh Xá, TP Bắc

Ninh (0778327415) 7,699,514 3

303 Công ty TNHH đầu tư thương mại
ILSB TA0944A 3

Đường Nguyễn Cao, Khu Khả lễ, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh (Ms Thoa: 0945.464.860 or
Mr Bắc: 0973150976)

4,480,000 1

304 Công ty TNHH đầu tư và xây dựng
Phồn Vinh TA0945A 1 Cầu Ngà, Vân Dương, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 14,526,823 5

305 Công ty TNHH FORWARD Việt
Nam TA0952A 16 P303 tầng 3, số 10 Nguyễn Đăng Đạo, Phường

Tiền An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 0394716994 27,257,816 1

306 Công ty TNHH The Sky Garden Vina TA0953A 3 Khu nhà ở K15, phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 8,946,909 2

307 Công ty TNHH đầu tư xây dựng 28A TA0959A 2 Số 28 đường Bình Than, Đại Phúc, TP Bắc Ninh,
Tỉnh Bắc Ninh 3,264,000 1

308 Công ty TNHH vàng bạc đá quý Sơn
Hà TA0960A 20 Số 257 Ngô Gia Tự, Suối Hoa, TP Bắc Ninh,

Tỉnh Bắc Ninh 35,171,441 2

309 Công ty TNHH Huy Khánh Vina TA0962A 1 Ngõ 23, khu Lãm Trại, Phường Vân Dương, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 130,969,678 58

310 Công ty TNHH dịch vụ du lịch Duyên
Thiện TA0966A 2 Số nhà 16, Võ Cường số 4, Phường Võ Cường,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 12,800,000 2

311 Công ty TNHH Hà Gia Bắc Ninh TA0969A 1 Khu Bồ Sơn, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 8,108,969 6

312 Công ty TNHH Nhật Anh TA0970A 3 Số 288, đường Ngô Gia Tự, Phường Tiền An, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,406,800 2

313 Công ty TNHH thương mại và xây
dựng Khánh Ngọc TA0975A 3 Đường Lê Hồng Phong, Kinh Bắc, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 13,357,806 2
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314 Công ty TNHH  BM FOOD Vina TA0976A 1 Khu Phương Vỹ, phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 2,497,500 2

315 Công ty TNHH The Food Vina TA0983A 119 C12a, Lô 10, Khu đô thị Nam Trung Yên, Trung
Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 295,109,006 2

316 Công ty TNHH thương mại Hiển
Ngọc TA0986A 4 Thôn Kim Đôi, Kim Chân, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 5,856,000 1

317 Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây
dựng An Tiến TA0988A 9 Đường Hồ Đắc Di, Bồ Sơn, Phường Võ Cường,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh3 25,856,000 2

318 Công ty TNHH TM AQ VINA TA0991A khu đất mới, thôn Đông Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc
Ninh 48,091,272 40

319 Công ty TNHH Han Kang Việt Nam TA0995A 18 C175, Lê Đình Tấn, Phường Vũ Ninh, Thành phố
Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 27,815,675 2

320 Công ty cổ phần giấy Thăng Long TA0999A 12 Cụm CN Phong Khê, Phường Phong Khế, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 61,784,705 5

321 Công ty giấy Thành Phú TA1001A 2 Cụm CN Phong Khê, Phường Phong Khê, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 50,648,630 18

322 Công ty TNHH Hồng Mi TA1005A 1 Số 259 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Thị
Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 5,105,970 4

323 Công ty cổ phần giấy và bao bì Phú
An TA1009A 146 Cụm CN 2 Phong Khê, Phường Phong Khế, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 225,571,400 1

324 Công ty cổ phần Tân Hoàng Minh
Group TA1010A 11 Số 34, đường Ngô Tất Tố, Phường Võ Cường,TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 38,289,601 3

325 Công ty TNHH xây dựng và thương
mại Savico TA1011A 1 Chợ mới Xuân Ổ A, Phường Võ Cường, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 306,844 1

326 Công ty TNHH thương mại dịch vụ
An Thái Bắc Ninh TA1013A 2 Số nhà 233 Đường Nguyễn Trãi, phường Võ

Cường,TP Bắc ninh, Bắc Ninh 2,849,280 1

327 Công ty TNHH Sản Xuất TM TÚ
ANH TA1014A 3 15 tôn thất tùng, khu chợ mới Bồ Sơn, Võ

Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 12,812,965 2

328 Công ty cổ phần đầu tư và giáo dục
Đông Dương TA1015A 40 Số 15 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh Xá, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 258,986,488 5

329 Công ty TNHH đầu tư thương mại
công nghệ Ngọc Minh TA1017A 8 Số nha ̀59 Ngõ 20, Khu 8, phường Đại Phúc, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 33,678,078 4

330 Công ty TNHH Ba Phúc TA1019A 1 Số 319, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đại
Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 143,951,517 67

331 Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi
VN TA1020A 3 khu 2, Phố Vũ, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 18,903,138 4

332 Công ty TNHH HT FUTURE TA1021A 5 Số 20, xóm Đồng, khu 1, phường Thị Cầu, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 15,242,500 2

333 Công ty TNHH Giấy Đan Pháp TA1023A Số 425 cụm CN Phong Khê, Phong Khê, TP Bắc
Ninh,  Bắc Ninh 8,075,583 59

334 Công ty CP HNK PRO - TECH
MECHANICAL JSC TA1024A 1 số 83, đường Kinh Bắc 19, khu Y Na, Phường

Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh 1,325,000 1

335 Công ty TNHH thương mại
FANCOM TA1026A 44 Đội 4, Viêm Xá, Hòa Long, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 70,305,450 1

336 Công ty Tân Huy Kiệt (TNHH) TA1031A 74 Cụm CN Phong Khê 2, Phường Phong Khê, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 117,107,208 1

337 Công ty TNHH lắp dựng cơ khí &
thương mại Khang An 68 TA1032A 11 Xóm 7, khu phố Phong Khê, Phường Phong Khê,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 35,892,685 3
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338 Công ty cổ phần AEM TA1034A 2 Phòng 209, tầng 2, số 15 Hai Bà Trưng, Suối
Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 6,001,933 3

339 Công ty TNHH TAE WON HD TA1036A 166 KCN Khắc Niệm, Phường Khắc Niệm, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 194,682,421 1

340 Công ty TNHH Đức Bảo Nam TA1047A 16 Võ Cường 96, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 24,032,000 1

341 Công ty TNHH đầu tư xây dựng
Thuận Tài TA1050A 1 Số nhà 34, ngõ 389 đường Hoàng Quốc Việt,

Phường Đáp Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 16,885,153 12

342 Công ty Dũng Quyết - TNHH TA1055A 9 Khu 1, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 15,538,112 1

343 Công ty cổ phần sản xuất đầu tư
thương mại quốc tế Minh Phú TA1056A 34 Cụm CN Hạp Lĩnh, Hạp Lĩnh, TP Bắc ninh, Bắc

Ninh 55,168,000 1

344 Công ty cổ phần IKINA Việt Nam -
Chi nhánh Bắc Ninh TA1061A Lô 61, đường Luy Lâu, Phường Vũ Ninh, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 41,405,127 43

345 Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh
BĐS Bắc Ninh TA1062A 1 Tầng 1 tòa nhà Viglacera, đường Lý Thái Tổ,

Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 26,617,881 13

346 Công ty cổ phần xây dựng Đắc Đạo TA1068A 23 Lô B59, khu đô thị An Huy, Phường Vũ Ninh,
TP Bắc Ninh, Bắc ninh 53,816,266 2

347 Công ty TNHH xây dựng và thương
mại Hữu Anh TA1069A 15 Khu Lãm Làng, Phường Vân Dương, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 101,898,953 5

348 Công ty TNHH VN HIT TA1071A 2 Đường Vũ Ninh 30, Khu Thanh Sơn, P Vũ Ninh,
TP Bắc Ninh. (0334604072) 2,240,000 1

349 Công ty TNHH vận tải và dịch vụ
thương mại LTS TA1072A 10 Số 6 đường Kinh Bắc 65, Phường Kinh Bắc, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 117,062 1

350 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
sản xuất Thiên Phúc Sinh TA1073A 11 Nhà số 1, đường 14 Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 12,952,350 1

351 Công ty TNHH thương mại ARON
TECH TA1075A 4 Số 23 Lý Nhân Tông, phường Võ Cường, TP Bắc

Ninh 22,649,600 2

352 Công ty TNHH TM và DV Việt
Quang TA1076A 13 Số 134, đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh

Xá, TP Bắc Ninh, Bắc ninh 18,217,707 2

353 Công ty TNHH kỹ thuật và dịch vụ
thương mại Đức An TA1078A 2 KCN Hạp Lĩnh - Phường Khắc Niệm - TP Bắc

Ninh - Bắc Ninh 3,752,272 1

354 Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ
thương mại Long Giang TA1082A 6 Số 64, đường Kinh Bắc 21, Phường kinh Bắc, TP

Bắc ninh, Bắc ninh 26,432,433 3

355 Công ty TNHH sản xuất kinh doanh
giấy Toàn Tiến TA1083A 14 Khu Dương ổ, Phường Phong Khê, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 36,758,586 2

356 Công ty TNHH 10UP TA1087A 3 Số nhà 45, đường đại phúc 17, khu 3, Phường
Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc ninh 5,173,653 1

357 Công ty cổ phần phát triển và đầu tư
công nghệ cao Việt Nam TA1090A 36 lô 16, Cụm CN Khắc Niệm, Khắc Niệm, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 60,702,720 1

358 Công ty Cổ phần Tập đoàn MTT Việt
Nam TA1093A 14 Số 1, Khu Nam Sơn, Phường Nam Sơn, TP Bắc

Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 20,289,616 1

359 Công ty TNHH Long Giang Bắc ninh TA1098A 2 Số 15, đường Hai Bà trưng, Phường Suối Hoa,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 8,685,980 2

360 Công ty TNHH thương mại và cơ khí
chính xác CNC TECH TA1100A 19 Thuê nhà ông Nguyễn Doãn Ngọ, khu Tiên Xá,

Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 99,339,245 4
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361 Công ty TNHH HTK VINA TA1102A 6 Khu 1, phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,443,548 1

362 Công ty TNHH dịch vụ vận tải và
thương mại HKB TA1103A 5 Thôn Môn Tư, xã Nam Sơn, TP Bắc ninh, Bắc

Ninh 5,077,956 1

363 Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng
Đức Trung TA1106A 3 Số 244 Nguyễn Gia Thiều, Phường Tiền An, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 13,213,563 3

364 Công ty TNHH BHLD Tân Tiến TA1111A 4 Đường Bình Than, Khu Bồ Sơn, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 5,760,000 1

365 Công ty TNHH thương mại in và
quảng cáo Hoàng Gia TA1119A 3 Cầu ngà, Phường Vân Dương, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 4,635,371 2

366 Công ty TNHH tổng hợp DPC VIệt
Nam TA1120A 12 Tạ Thị Hằng Phương, Khu Bồ Sơn, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 52,674,918 3

367 Công ty TNHH S.Y Mold Vina TA1128A 30 Lô H3-3 KCN Quế Võ, Phường Vân Dương, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 48,201,792 1

368 Công ty TNHH bất động sản Tuấn
Địa Phát TA1129A 1 Khu Khả Lễ, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 98,564,184 58

369 Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư
Lạc Hồng TA1138A 1 Trung tâm công nghệ cao BCI đường Lê văn

Thịnh, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 95,540,848 55

370 Công ty TNHH Định Sơn TA1140A 3 Khu Đương Xá 2, Phường Vạn An, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 1,679,476 1

371 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại
VICTORY VINA TA1144A 4

Số 50, Đường Nguyễn Văn Bảng, Khu Lãm Trại,
Phường Vân Dương, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh
Bắc Ninh

24,407,404 4

372 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
TGH TA1149A 2 Số 49, đường Nguyễn Trãi, Phường Ninh Xá, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,720,000 1

373 Công ty TNHH YEU TENG VINA TA1151A 7 Số 92 Võ Thị Sáu, Phường Ninh Xá, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 15,967,500 2

374 Công ty TNHH thương mại dịch vụ
PBNC - Chi nhánh Miền Bắc TA1152A 36 NR Đoàn Quang Lân, thôn Lãm Làng, Phường

Vân Dương, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 195,412,874 4

375 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
Quốc Huy Bắc Ninh TA1153A 5 Phố Ba Huyện, Phường  Khắc Niệm, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 6,888,000 1

376 Công ty TNHH xây dựng Thịnh
Phong TA1158A 5

Phòng 207, tầng 2 tòa nhà 5 tầng Viglacera ngã 6,
đường Lý Thái tổ, Phường Đại Phúc, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh

29,757,915 4

377 Công ty TNHH sản xuất thương mại
đệm và gỗ Huy Hoàng TA1159A 1 Số nhà 261, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Võ

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 622,418 1

378 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại
tổng hợp Nam Anh TA1161A 3 Chu Mẫu(NR ông Nguyễn Văn Huyên), Phường

Vân Dương, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 8,868,317 3

379 Công ty cổ phần dịch vụ thương mại
và sản xuất Hạnh Nguyên TA1162A 2 Số 16, Đường Nguyễn Quyền 2, Phường Đại

Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 332,432 1

380 Công ty TNHH chế tạo khuôn mẫu
LG TA1169A 15 Vườn Lan, khu phố Hà Liễu, phường Phương

Liễu, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 366,321 1

381 Công ty TNHH xây lắp và cơ điện
Thái Dương TA1171A 3 Số 272 đường Nguyễn Trãi, Phường Võ Cường,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 41,877,997 8
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382 Công ty cổ phần bưu chính Sunshine TA1172A 3 Số 32, ngõ 2, khu tập thể trường sỹ quan chính
trị, Phường Vệ An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 8,510,288 3

383 Công ty TNHH cơ khí Như Nguyệt TA1174A 11 (Mượn HTX cổ phần Như Nguyệt), Cụm CN Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 17,221,135 2

384 Công ty TNHH kỹ thuật cơ nhiệt lạnh
Bình Minh TA1175A 4 Số 272 đường Nguyễn Trãi, Phường Võ Cường,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 5,525,258 1

385 Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ
thương mại Tiến Thịnh TA1177A 3 Số nhà 47, phố Nguyễn Hồ, Phường Ninh Xá, TP

Bắc Ninh, Bắc ninh 314,190 1

386 Công ty TNHH thực phẩm Trường
Lộc TA1180A 2 Nguyễn Văn Nhượng, Khu Lãm Trại, Phường

Vân Dương, TP Bắc ninh, Bắc Ninh 46,506,262 9

387 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và
tư vấn Hoàng Minh TA1181A 4 Xóm 3, khu Hòa Đình, Phường Võ Cường, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 17,472,903 3

388 Công ty TNHH Mai Quang Anh- Chi
nhánh Bắc Ninh TA1183A 1 Số 22 đường Lý Thái Tổ, Phường Đại Phúc, TP

Bắc ninh, Bắc Ninh 413,952,006 72

389 Công ty cổ phần xây dựng và thương
mại Phương Huy TA1185A 3 Số nhà 19, tổ 15, Khu 3, Phường Suối Hoa, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 13,025,984 4

390 Công ty TNHH sản xuất thương mại
và dịch vụ Anh Phú TA1190A 5 xóm 4 đại phúc, TP bắc ninh, Bắc Ninh 4,374,867 1

391 Công ty xây dựng Bắc Cường
(TNHH) TA1191A 5 12 phố nguyễn bá tuấn- phường kinh bắc- bắc

ninh 5,882,000 1

392 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại
Ngự Thiện TA1192A 3 Thôn Viêm Xá, Xã Hòa Long, TP Bắc Ninh,

Tỉnh Bắc Ninh 127,958 1

393 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
CM Computer TA1193A 3 Số 383, Ngô gia Tự, Phường Tiền An, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 4,319,857 1

394 Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ
Dương Anh TA1197A 6 Ngõ 798, Khu 1, Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 17,859,813 2

395 Công ty cổ phần SXTM Sao Việt TA1199A 2 Khu Triều Thôn, Phường Nam Sơn, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 5,376,000 2

396 Công ty cổ phần bệnh viện quốc tế An
Bình TA1200A 27 Thôn Thái Bảo, Xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 37,043,220 2

397 Công ty Hoàn Hảo(TNHH) TA1201A 8 Khu Dương Ổ,Phường Phong Khê, TP Bắc
Ninh,Bắc Ninh 32,362,337 3

398 Công ty cổ phần giấy Việt Nga TA1202A 1 Khu Dương Ổ,Phường Phong Khê, TP Bắc
Ninh,Bắc Ninh 13,555,162 3

399 Công ty cổ phần in và vật tư công
nghiệp Bắc Ninh TA1203A 1 Lô 28C đường Võ Cường 26 (NR: Nguyễn Tiến

Mạnh), Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh 1,331,996 1

400 Công ty TNHH thể thao VINAPRO TA1207A 14 NR Nguyễn Đình Bình, Đường Âu Cơ, Phường
Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 35,219,224 3

401 Công ty TNHH dịch vụ TAC TA1209A 1 Số nhà 18, ngõ 2, Khu tập thể Trường Sỹ quan
Chính trị, Vệ An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,565,837 2

402 Công ty cổ phần cắt LASER - tự động
hóa LSATECH TA1211A 14 Thôn Sơn Trung, xã nam Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 23,435,100 1

403 Công ty cổ phần giấy Việt Pháp TA1212A 23 khu Dương Ổ, Phường Phong Khê, TP Bắc Ninh,
Bắc ninh 17,798,800 1

404 Công ty TNHH giấy Tiến Tài TA1213A 9 Cụm CN Phong Khê, Phường Phong Khê, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 70,455,739 6
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405 Công ty TNHH SAMWON Bắc Ninh TA1219A 2 Thửa 223, tờ bản đồ số 70, đường Ngô Tất Tố,
Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 5,760,000 2

406 Công ty TNHH vận tải Thắng Lợi Bắc
Ninh TA1220A 2 Khu 5, Đáp Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 249,912,143 43

407 Công ty TNHH in ấn Tiên Phong Việt
Nam TA1222A 5 Thôn Xuân Ổ, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 23,868,494 3

408 Công ty TNHH phát triển giáo dục
KIZSTAR TA1223A 6 Tầng 2, CT2 chung cư Cát Tường TNT, P. Võ

Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 8,996,627 1

409 Công ty TNHH kỹ thuật xây dựng
Ming Yue TA1224A 8 Thôn Thái Bảo, Xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc

ninh 22,774,640 2

410 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
Thế Quyên TA1229A 22 Khu Phúc Sơn, Phường Vũ Ninh, TP Bắc ninh,

Bắc ninh 111,718,901 4

411 Công ty TNHH thương mại dịch vụ
tổng hợp Xuân Hoàng TA1231A 2 Đường Bình Than, Khu 2, Phường Đại Phúc, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 7,210,454 3

412 Công ty TNHH Quý Trung Lê Gia TA1232A 1 Thửa số 653, tờ bản đồ số 20, khu bê tông Thụ
Ninh, Phường Vạn An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 18,768,556 10

413 Công ty cổ phần đầu tư phát triển và
thương mại Đức Anh TA1233A 19 Lạc Vệ, , Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 27,505,024 1

414 Công ty TNHH MTV đại lý bảo hiểm
Ngọc Phương - Chi nhánh Bắc Ninh TA1243A 27

Tấng 6 tòa nhà Trung Thành, số 10 đường
Nguyễn Đăng Đạo, Phường Tiền An, TP Bắc
ninh, Bắc ninh

37,468,800 1

415 Công ty cổ phần quốc tế IMC TA1247A 2 Số nhà 99, đường Nguyễn Đăng Đạo, Phường
Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 10,785,000 2

416 Công ty TNHH xây dựng và vận tải
Kim Ngân TA1249A 1 Số nhà 272, đường Đàm Văn Tiết, Phường Nam

Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 12,638,556 6

417 Công ty TNHH thương mại Trung
Hiếu MC TA1251A 4 Nhà hàng sarangbang đường hoàng hoa thám, võ

cường, TPBN, BN 4,196,120 1

418 Công ty TNHH đầu tư và xây dựng
ECON TA1252A 3 Số 208, đường Hoàng Văn Thụ, Phường Kinh

Bắc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 6,060,160 1

419 Công ty TNHH Westin Việt Nam TA1253A 4 Khu đô thị K15, Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 17,443,829 4

420 Công ty TNHH xây dựng và thương
mại Huyền Quang TA1254A 3 Thôn Đông, xã nam Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 20,426,373 5

421 Công ty TNHH đồng bằng Group TA1255A 8 Đường Phan Huy Chú, Phường Võ Cường, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 14,344,027 1

422 Công ty cổ phần công nghệ cao Minh
Res TA1256A 1 Số 09, ngách 1, ngõ 272 Nguyễn Trãi, Phường

Võ Cường,TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 129,131,269 58

423 Công ty TNHH xây dựng và đầu tư
thương mại Minh Anh TA1260A 3 NR ông Nguyễn Văn Huy, thôn Chu Mẫu,

Phường Vân Dương, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,600,000 1

424 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
tổng hợp Duy Phong TA1264A 2 Số 41, đường Nguyễn Đăng Đạo, Phường Đại

Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,854,662 2

425 Công ty TNHH xây dựng và thương
mại Tăng Phúc TA1276A 20 Thôn Đa Cấu(NR Trần Văn tăng), Xã Nam Sơn,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 29,056,000 1

426 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thái
Phát TA1277A 9 số CL4-17 khu đô thị Him Lam Green Park -

phường Đại Phúc - TP Bắc Ninh 31,801,311 3
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427 Công ty Luật TNHH Đăng Hằng TA1278A 1 Số nhà 170 đường Nguyễn Gia Thiều, Phường
Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc ninh 1,580,093 2

428 Công ty cổ phần đầu tư thương mại và
dịch vụ Dương Hải TA1279A 1 Tòa A3 - Khu ĐT Hòa Long Kinh Bắc, Phường

Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 20,492,231 3

429 Công ty TNHH Phương Kiên Anh TA1285A 2 Khu Sơn, Phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 8,873,323 4

430 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
MI KA TAM Việt Nam TA1288A 2 97 Lê Thái Tổ, P Võ Cường, TP Bắc Ninh 11,513,988 3

431 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
phát triển Phong Vũ TA1291A 2 Số 28, Gò Đỏ, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 58,588,752 21

432 Công ty TNHH Quốc Huy Vina TA1297A 2 Số 27, đường lê Hồng Phong, Khu Hồ Ngọc Lân,
Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,738,980 1

433 Công ty TNHH BANILOGS TA1303A 63
L9-11 QH cụm Công Nghiệp Khắc Niệm,
Phường Khắc Niệm, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh
Bắc Ninh

110,554,031 1

434 Công ty TNHH chuyển phát nhanh
MSC Bắc Ninh TA1307A 4 Số 154, đường Lý Đạo Thành, Phường Ninh Xá,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 22,820,016 4

435 Công ty TNHH vận tải và du lịch
Minh Hoàng Anh TA1308A 7 Số 666, đường Ngô Gia Tự, Phường Ninh Xá, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 20,424,621 2

436 Công ty TNHH NAMU Việt Nam TA1314A 91 Cụm CN Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 161,597,269 1

437 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại Tấn Cường TA1315A 1 Phố Ó, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 60,866,999 39

438 Công ty TNHH ô tô Hoàng Kim TA1316A 2 Khu 4, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 2,880,000 2

439 Công ty TNHH đầu tư sản xuất và xây
dựng Hoàng Quân TA1318A 5 NR Nguyễn Tiến Ngọc, thôn Tự Thôn, Xã Nam

Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 37,830,552 7

440 Công ty TNHH xây dựng và thương
mại AT bách khoa TA1323A 9

LK8-NLK2 đường Nguyễn Quyền, KĐT Nam
Võ Cường, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh

16,646,563 1

441 Công ty TNHH sản xuất thương mại
và dịch vụ Phương Bắc TA1326A 4 Thôn Phú Xuân(NR:Nguyễn Duy Năm), xã Kim

Chân, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 5,946,624 1

442 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
Stech Việt Nam TA1329A 3 Số 261, Ngô Gia Tự, Suối Hoa, Tp Bắc Ninh 13,045,958 3

443 Công ty cổ phần công nghệ NICOM TA1331A 8 Số 139 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh Xá,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 11,648,000 1

444 Công ty TNHH ABF VINA TA1332A 6 Số 147, khu 6, chợ Cầu Kim, Phường Thị Cầu,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 16,510,691 2

445 Công ty TNHH thương mại xây dựng
Minh Du TA1333A 1 Cầu Ngà, Phường Vân Dương, TP Bắc Ninh, bắc

Ninh 1,352,088 1

446 Công ty TNHH INCOSYS TA1334A 2 Đường Lê Văn Duyệt, Phường Vũ Ninh, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 49,223,972 15

447 Công ty TNHH dịch vụ ăn uống Nhật
Thành TA1337A 3 Phố Nguyễn Đình Khôi, Phường Võ Cường, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,760,000 1

448 Công ty TNHH thương mại dịch vụ
Trọng Gia TA1342A 5 Phố Ba Huyện, Phường Khắc Niệm, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 18,304,984 2

449 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
Tân Hoàng Giang TA1345A 3 Số nhà 9, ngõ 31, khu 2, phường Đáp Cầu, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,880,000 1
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450 Công ty TNHH CHIE TECH TA1348A Khu Lãm Làng, Phường Vân Dương, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 22,704,873 65

451 Công ty TNHH dịch vụ thương mại
Hoàn Mỹ Bắc Ninh TA1349A 2 số 21 bò sơn, phường võ cường, Tp bắc ninh 4,474,003 2

452 Công ty TNHH kinh doanh tổng hợp
Hải An TA1350A 13 Số nhà 19 khu Bảo Ấn chợ Đại phúc, Phường Đại

Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,306,526 1

453 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
JOYFUL BLOSSOM TA1352A 1 Số 450, khu 5, Phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 7,699,514 3

454 Công ty TNHH KVC E&C TA1361A 5 Số 183, Phố Trần Khát Chân, Khu 4, Phường Đại
Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 38,081,097 5

455 Công ty TNHH Minh Anh Mart TA1362A 2 Cầu Ngà, Phường Vân Dương, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 12,139,369 4

456 Công ty TNHH thương mại TNC
VINA TA1363A 17 NR Nguyễn Thị Năm, Khu Lãm Trại, Phường

Vân Dương, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 23,040,000 1

457 Công ty TNHH thương mại
TAESUNG GHTEC TA1364A 3

Tầng 1, Toà nhà liền kề Hợp Phú Land, KĐT mới
đường Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, TP Bắc
Ninh, tỉnh Bắc Ninh

20,757,495 3

458 Công ty sản xuất và thương mại Kim
Trang TA1365A 6 Khu Dương Ổ, Phường Phong Khê, thành phố

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 8,665,600 1

459 Công ty cổ phần kiểm định xây dựng
và thương mại BTD TA1367A 6

Đường Lương Đình Của (NR Trịnh Duy Bảo)
Khu Bồ Sơn, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh,
tỉnh Bắc Ninh

21,628,798 3

460 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
tổng hợp Trường Thu TA1368A 9

Số 73, ngõ 26, Đường Huyền Quang, Khu Đọ
Xá, Phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc
Ninh

9,493,248 1

461 Công ty TNHH KBC TA1370A 4 Khu Đào Xá, Phường Phong Khê, TP Bắc Ninh,
tỉnh Bắc Ninh 6,720,000 1

462 Công ty cổ phần thang máy FUJI
Hùng Phú Việt Nam TA1372A 1 số 98 Lương Thế Vinh, phường Võ Cường, thành

phố Bắc Ninh 30,338,062 17

463 Công ty thương mại dịch vụ Ngọc Gia
Nguyễn- Chi nhánh Bắc Ninh TA1375A 7 261 Lê Phụng Hiểu, Phường Vệ An, TP Bắc

Ninh, tỉnh Bắc Ninh 40,921,097 4

464 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại ACK VINA TA1378A 4 Khu Thượng, Phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh,

tỉnh Bắc Ninh 0977402994 5,920,000 1

465 Công ty TNHH Quang Minh Plastic TA1380A 6 Khu Bồ Sơn, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 9,081,600 1

466 Công ty TNHH xây dựng và thương
mại Trung Nghĩa TA1384A 2 416 Nguyễn Trãi, Phường Võ Cường, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 1,282,187 1

467 Công ty TNHH A BO LUO Materials
Việt nam TA1387A 10 Cụm CN Hạp Lĩnh, Phường Khắc Niệm, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 1,664,000 1

468 Công ty TNHH Y&J TA1388A 2 (NR Vũ Hồng Sang) khu Sơn, Phường Hạp Lĩnh,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,658,078 2

469 Công ty TNHH xây dựng thương mại
TH VN TA1389A 94

Lô 41-LK4 đường Nguyễn Quyền, khu dân cư
dịch vụ, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

6,400,000 1

470 Công ty cổ phần SCN VINA TA1390A 7 Phố Và, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 58,584,405 7

471 Công ty TNHH công nghiệp MC vina TA1392A 4 Số 318 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Thị
Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 7,104,000 1
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472 Công ty TNHH thương mại dịch vụ
VINLIFT TA1393A 16 Xóm ba huyện, Khu Thượng, Phường Khắc

Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 54,594,576 3

473 Công ty TNHH giải pháp công nghệ
24H TA1395A 1 NR Lê Sỹ Ngà, Khu Vân Trại, Phường Vân

Dương, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,944,000 2

474 Công ty TNHH thương mại và xây
dựng Nguyên Giáp TA1398A 7 Căn CL15-38, Khu đô thị HimLam Đại Phúc ,

Phường Đại Phúc , TP BẮc Ninh , Tỉnh Bắc Ninh 9,395,456 1

475 Công ty TNHH ETF TA1400A 13
Thuê công ty cổ phần Trường Phát Kinh Bắc,
Cụm CN Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh

16,431,475 1

476 Công ty TNHH SE HONG VINA TA1405A 7 Số 42, phố Nguyễn Tri Phương, Phường Kinh
Bắc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 143,851,812 8

477 Công ty TNHH NURI TEC TA1407A 1 KCN Nam Sơn ( công ty trường phát kinh bắc),
Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 13,340,687 8

478 Công ty TNHH đầu tư xây lắp Đức
Giang TA1408A 2 Số 125, đường Hoàng Văn Thụ, Khu Yna,

Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh 8,994,150 2

479 Công ty TNHH KENZ Việt Nam TA1409A 4 Lô G4-3, KCN Quế Võ, xã Nam Sơn, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 674,437 1

480 Công ty TNHH cơ điện lạnh EEP Việt
Nam TA1411A 13 Phương Cầu, Phương liễu, Quế Võ, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 328,200,772 16

481 Công ty TNHH Xây dựng hạ tầng đô
thị Bạch Đằng TA1414A 2 Số nhà N15, Nguyễn Quyền 4, Phường Đại Phúc

, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 123,790 1

482 Công ty TNHH KCB VINA TA1416A 23 NR Vũ Văn Hòa, Xóm núi, Khu Phương Vỹ,
Phường Vũ Ninh, TP Bắc ninh, Băc Ninh 44,767,500 1

483 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
Hương Uyên TA1419A 9 Số 92, đường Bình Than, Phường Đại Phúc, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 23,266,069 2

484 Công ty cổ phần cung ứng nguồn nhân
lực Quốc tế Hoàng Gia TA1421A Số 91 Nguyễn Đăng Đạo, Khu 3, Phường Đại

Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,796,989 17

485 Công ty cổ phần giấy Hoàng Ngân TA1426A 9 Cụm CN Phong Khê, Phương Phong Khê, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 43,075,906 5

486 Công ty TNHH XNK Văn Chính TA1431A 3 Chung cư Đông Dương, số 1 Đặng Trần Côn, Y
Na, Kinh bắc, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,600,000 1

487 Công ty TNHH Nội thất Hoàng Yến TA1433A 7
Số 2Số 295 Ngô Gia Tự, Phường Suối Hoa, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh95 Ngô Gia Tự, Phường Suối
Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

16,128,000 2

488 Công ty cổ phần bệnh viện quốc tế
Nhân Đức TA1435A 50 Khu Lãm Làng, Phường Vân Dương, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh. 648,558 1

489 Công ty cổ phần tư vấn và kiểm định
chất lượng Hoàng Hải TA1439A 12 Khu đô thị Him Lam, Phường Đại Phúc, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 28,800,000 1

490 Công ty TNHH Polaris Pharma TA1440A 4 Số 03, ngõ 507, đường Hoàng Quốc Việt,
Phường Đáp Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 20,169,693 4

491 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng T-
CONS TA1443A 1 Số 61, Đường Nguyễn Trãi, Phường Ninh Xá, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,903,845 2
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492 Công ty TNHH thương mại dịch vụ
VPL TA1449A 3 Tầng 3, số 15 Hai Bà Trưng, Phường Suối Hoa,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 19,572,673 7

493 Công ty TNHH xây dựng thương mại
Tiến Tới BN TA1450A 5 Thôn Viêm Xá, xã Hòa Long, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 6,936,383 2

494 Công ty cổ phần sản xuất và thương
mại HQ TA1451A 1 Khu 10(NR Nguyễn Đức Dư), Phường Đại Phúc,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,906,279 2

495 Công ty TNHH Dược France Vina TA1453A 1 Số 42 đường Vũ Ninh 14, Phường Vũ Ninh, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 7,265,862 5

496 Công ty TNHH Food COMS TA1457A 18 Lô KT1-C , Khu công nghiệp Quế Võ, Nam Sơn
,TP.Bắc Ninh, Bắc Ninh 78,578,200 4

497 Công ty TNHH dịch vụ thương mại
Dũng Huân TA1459A 1 Bồ sơn, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 1,362,672 1

498 Công ty TNHH ASP VINA TA1460A 18 Khu Khả Lễ, đường Bình Than, Phường Võ
Cường, TP Bắc ninh, Bắc Ninh 70,142,897 2

499 Công ty TNHH thực phẩm Gia Bảo
Anh TA1461A 2 Số 723, đường 286, Phường Vạn An, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 8,084,491 3

500 Công ty TNHH giấy Thắng Lợi BN TA1466A 3 214 Ngô Gia Tự, phường Suối Hoa, Thành Phố
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 13,197,052 4

501 Công ty cổ phần in Việt Hàn TA1469A 34
Thôn do nha, xã phương liễu, huyện quế võ, tỉnh
bắc ninh(GẦN CÔNG TY GƯƠNG KÍNH
MINH HIẾU )

63,859,255 2

502 Công ty xây dựng Phương Nam
(TNHH) TA1473A 1 Số 4/178 Nguyễn Trãi, Phường Ninh Xá, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 2,643,965 2

503 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
VISA PLUS TA1474A 10 Số 16 đường Bình Than, phường Đại Phúc, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 15,040,000 1

504 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại Thái Long TA1475A 1 Số 51B, Kim Lân, Phường Kinh Bắc, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 2,912,931 2

505 Công ty TNHH Nhân Đạt Tiến TA1477A 13 L7-8 Cao Nguyên 2, Đường Lê Thái Tổ,Võ
cường, Bắc Ninh 51,845,516 3

506 Công ty cổ phần đầu tư phát triển GM
Việt Nam TA1478A 2 Số 16, phố Nguyễn Đức Cảnh, Phường Kinh Bắc,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 274,150 1

507 Văn phòng công chứng Hoàng Tình TA1484A 12 Số 112 Ngô Gia Tự, Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 1,599,017 1

508 Xí nghiệp xây dựng Hạp Lĩnh- Doanh
nghiệp tư nhân TA1485A 15 KCN Hạp Lĩnh - Hạp Lĩnh - TP Bắc Ninh - Bắc

Ninh 19,666,558 1

509 Công ty Nice Car Việt Nam TA1486A 6 Số 95 đường Bình Than, Phường Đại Phúc, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 20,682,500 2

510 Công ty TNHH Korex Logistics Việt
Nam TA1488A 3 NR bà Vũ Thị Mây, Khu Chu Mẫu, Phường Vân

Dương, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 10,048,000 2

511 Công ty TNHH tiếp vận và thương
mại Việt Tín TA1494A 9 BT71, đường BÙi Thị Xuân, Phường Võ Cường,

TP Bắc Ninh 30,288,583 2

512 Công ty TNHH sản xuất SEHYUN
VINA TA1495A 13 Cụm CN Khắc Niệm, Phường Khắc Niệm, TP

Bắc Ninh, Bắc ninh 35,505,400 1

513 Công ty cổ phần giáo dục quốc tế
Long Hưng - CN Bắc Ninh TA1497A 1 Số 02, đường Lý Thái Tông, Phường Suối Hoa,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 211,711,597 57

514 Công ty TNHH giáo dục quốc tế KTS TA1498A 2 Khu 10, Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 7,709,272 2

515 Công ty TNHH SH Company TA1501A 2 Lô đất 15B, Cụm CN Khắc Niệm, Phường Khắc
Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc ninh 156,337,217 13
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516 Công ty TNHH Hoàng Trung TA1502A 1 Thôn Tiền Ngoài, Phường Khắc Niệm, TP Bắc
Ninh, Bắc ninh 1,522,054 1

517 Công ty TNHH Korea Hoàng Minh
Phát TA1503A 2 Số 145 đường Đấu Mã, Phường Vũ Ninh, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 5,362,500 1

518 Công ty TNHH Hoàng Giang Bắc
Ninh TA1505A 2 Số 69, làn 3, đường Nguyễn Cao, Phường Ninh

Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 13,374,784 5

519 Công ty thương mại và dịch vụ Gia
Phát (TNHH) TA1506A 3 Số 45 Ngô Gia Tự, Phường Vũ Ninh, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 4,225,085 1

520 Công ty TNHH TM và DV Nam
Hoàng Long TA1508A 6 Số 24, Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 24,841,564 3

521 Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây
dựng Hoàng Long Bắc Ninh TA1509A 1 24 Lê Thái Tổ, Võ Cường , TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 4,097,783 3

522 Công ty cổ phần đầu tư sản xuất
thương mại và dịch vụ Kinh Bắc TA1510A 3 Khu bãi cát Cầu Ngà, Phường Vân Dương, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 355,442,860 61

523 Văn phòng công chứng Tất Thắng TA1513A 9 Số 33 Lý Thái Tổ, Phường Ninh Xá, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 378,000 1

524 Công ty TNHH thương mại và xây
dựng An Lộc Phát TA1514A 3 Khu 1, Lãm Làng, Phường Vân Dương, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 28,891,560 6

525 Công ty TNHH xây lắp và sản xuất
thương mại Việt Trung Hàn TA1515A 1 NR bà Tô Thị Nhung, Khu Cầu Ngà, Phường

Vân Dương, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,520,000 2

526 Công ty TNHH bệnh viện Bắc Hà TA1516A 32 SN 510, đường Nguyễn Trãi, Khu Bồ Sơn,
Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 55,855,948 2

527 Công ty TNHH dịch vụ công nghiệp
MS TA1518A 14

P316, tầng 3, Tòa nhà Trung Thành, số 173,
đường Nguyễn Gia Thiều,TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

19,402,500 1

528 Công ty TNHH một thành viên bệnh
viện đa khoa Kinh Bắc II TA1522A 242 Cánh Đồng rền, Khu 5, Phường Đại Phúc, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh. 538,920,371 2

529 Công ty cổ phần thương mại Dược
phẩm HTP TA1523A 7 Số 41, Nguyễn Quang Ca, Phường Suối Hoa, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 38,378,024 4

530 Công ty TNHH Phượng Hoàng Xanh
CPT TA1524A 7 Số 27 đường Lê Thọ Đức, Phường Vũ Ninh, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 30,622,998 3

531 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
Minh Cường Kinh Bắc TA1525A 1 Khu 2, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 2,301,574 1

532 Công ty TNHH du lịch và dịch vụ
Ngọc Trúc TA1529A 13 Phố Ba Huyện, NR Nguyễn Công Thùy, Phường

Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 20,877,320 1

533 Công ty TNHH xây dựng MHA TA1533A 1 Số 42, đường Lý Nhân Tông, Phường Võ Cường,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 5,293,417 3

534 Công ty TNHH Far East Tech TA1537A 52 Khu 07, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 204,635,667 2

535 Công ty cổ phần xây lắp Đại phúc TA1541A 1 Số 85 Đường Tô Hiến Thành, Phường Kinh Bắc,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 17,229,871 14

536 Công ty TNHH thương mại dịch vụ
Bảo Ngọc Bắc Ninh TA1542A 7 Số 509, đường Thiên Đức, Phường Vạn An, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 10,214,193 2

537 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
VIET-TECH TA1546A 3 Thôn Do Nha, xã Phương Liễu, Quế Võ, Bắc

Ninh 1,822,852,437 28

538 Công ty TNHH thiết bị cơ điện tự
động hóa 3ST TA1547A 2 Đường Võ Cường 35, Thôn Bồ Sơn, Phường Võ

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 9,273,539 4
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539 Công ty TNHH thiết bị y tế và TMDV
Tâm Thành TA1551A 6 Số 03, ngõ 502, Hoàng Quốc Việt, Phường Đáp

Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 8,192,000 1

540 Công ty cổ phần Bắc Ninh Xanh TA1552A 16 Số 3 thôn Ngọc Đôi Kim Chân - TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 26,287,813 1

541 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại
Kasan Việt Nam TA1554A 1 Đường Nguyễn Quyền, Phường Võ Cường, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 9,699,464 6

542 Công ty TNHH giao nhận quốc tế
DHT TA1558A 1 Khu 5 làng, Đại Phúc , TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 19,042,914 13

543 Công ty TNHH Tiến Anh TA1559A 1 P3106 - Tòa T8 times City - P. Vĩnh Tuy - Quận
Hai Bà Trưng - Hà Nội 101,992,038 53

544 Công ty TNHH tự động hóa Vĩnh Phát TA1562A 2 Khu 5, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh
(gần trường Dân lập cũ) 4,800,000 1

545 Công ty cổ phần phát triển nhân lực
KOMEI TA1568A 1 Số 33 , đường Thành Bắc, Phường Ninh Xá, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,519,390 2

546 Công ty TNHH thương mại Zhuo Yue TA1572A 4 Khu 7, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 7,360,000 1

547 Công ty TNHH Smarttech bắc ninh TA1575A 4 Số 29, Phố Nguyễn Đức Ánh, Khu 3, Phường Đại
Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc  Ninh 26,019,799 6

548 Công ty TNHH BRS VINA TA1582A 10
Phòng 405,406 tầng 4 tòa nhà V-Tower, số 39 Lý
Thái Tổ, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

49,658,332 2

549 Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng
khoa học tâm lý giáo dục Kinh bắc TA1583A 1 Số nhà 110, đường Bà Chúa Kho, Khu Cổ mễ,

Phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh 4,117,845 1

550 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng
SUBENCO TA1585A 1 Số 56, đường Mạc Thị Bưởi, Phường Kinh Bắc,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,920,000 1

551 Công ty TNHH sản xuất Hiếu Thuận TA1586A 5 Đường 286, Thôn Châm Khê, Phường Phong
Khê, TP Bắc Ninh, Bắc ninh 8,810,508 2

552 Công ty TNHH phát triển công nghệ
Nam Sơn TA1587A 2 Thôn Đa Cấu (NR Nguyễn Văn Mạ), Xã Nam

Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 162,684,973 40

553 Công ty cổ phần đầu tư ACT Group TA1592A 9 Chung cư Cường Thịnh, Đường Lê Thái Tổ,
Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 26,762,500 2

554 Công ty TNHH Kinh Bắc CROWN TA1595A 55 Lô N14, KĐT mới, đường Lê Thái Tổ, Khu Hòa
Đình, Phường võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 98,529,440 1

555 Công ty TNHH xây dựng thương mại
và vận tải Tuấn Kiệt TA1598A 4 Số nhà 60, Nguyễn Thị Minh Khai, Khu Thị

Chung, Phường Kinh bắc, TP Bắc Ninh 6,010,108 1

556 Công ty TNHH sản xuất thương mại
nông sản Kinh bắc TA1600A 8 Thôn sơn đông, xã nam Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 8,963,914 1

557 Công ty cổ phần tổ chức sự kiện và du
lịch tân Việt TA1603A 1 Số 25 đường Xuân Thủy, Phường Kinh bắc, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,193,238 2

558 Công ty TNHH Hashikawa TA1604A 124 KCN Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 449,735,798 2

559 Công ty cổ phần tập đoàn HB Kinh
Bắc TA1606A 9 Nhà máy sản xuất cọc bê tông, Bãi Đê Chì, Vũ

Dương, xã Bồng Lai, Quế Võ, Bắc Ninh 13,717,907 1

560 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại Bảo An TA1607A Xóm ba, Xã Mão Điền, Huyện Thuận Thành, Bắc

Ninh 0395598159 16,020,239 38
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561 Công ty TNHH S SOLUTION TA1610A 5 Số 29 Phố Hồ Đắc Di, Phường Võ Cường, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 30,904,413 3

562 Công ty TNHH Young Sun Vina TA1613A 2 Đường nguyễn Quyền, phường Võ Cường, Tp
Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 4,771,200 1

563 Công ty TNHH giải pháp công nghệ
CTC TA1614A 2 Số 103 Phố Vũ, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 3,520,000 1

564 Công ty TNHH khoa học kỹ thuật
điện tử Hồng Đạt TA1620A 9 Cụm công nghiệp Khắc Niệm, phường Khắc

Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 29,677,945 2

565 Công ty cổ phần BDA.SC TA1623A 9 Số 28, đường ngô miễn thiệu, Phường Tiền An,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 47,680,000 2

566
Công ty TNHH thương mại và
LOGISTICS Quốc tế GOODLUCK
Việt nam

TA1624A 7 Lô số 41, đường Bình Than, Khu Bồ Sơn,
Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 10,740,000 1

567 Công ty TNHH thương mại xuất nhập
khẩu Hạo Á Việt Nam TA1625A 9 Số nhà 05, đường Võ Cường 13, Phường Võ

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 21,730,689 1

568 Công ty TNHH sản xuất xuất nhập
khẩu Quyết Thắng TA1628A 1 NR ông Nguyễn Văn Hướng, thôn Đạo Chân, xã

Kim Chân, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,440,000 1

569 Công ty Cổ phần We Construction TZ0008Z 272 Lô CN 2-2, KCN Quế Võ 3, Việt Hùng, Quế Võ,
Bắc Ninh 571,271,824 1

570 Công ty TNHH MTV lắp dựng kính
Viglacera TZ0009Z 56 Khu Cổ Mễ, Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 109,822,720 1

571 Công ty TNHH Thương mại và dịch
vụ Xuân Hiến TZ0011Z 3 Phan Huy Chú, Bồ Sơn, Võ Cường, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 4,032,000 1

572 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ
và xây dựng Vân Sơn Việt Nam TZ0012Z 10 Số 16, Văn Cao, Hồ Ngọc Lân, Kinh Bắc, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 16,760,397 1

573 Văn phòng Thừa phát lại Kinh Bắc TZ0014Z 3 Số 42 Lê Văn Thịnh, Suối Hoa, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 4,061,719 1

574 Công ty TNHH DHS Vina TZ0015Z 4
Tầng 9, Tòa nhà VNPT, Số 33 Lý Thái Tổ,
Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc
Ninh, Việt Nam

6,789,400 1

575 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển TM
- DV Trường Phát TZ0019Z 1 Đội 3, Lãm Làng, Vân Dương, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 4,127,750 2

576 Công ty TNHH thương mại dịch vụ
T&T TZ0022Z 6 Số 777, Thiên Đức, Vạn An, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 10,513,408 1

577 Công ty TNHH Smart TD Vina TZ0023Z 11 Số 21N9, Đường Võ Cường 3, P. Võ Cường, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 19,152,000 1

578 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại
và Dịch vụ Minh Phú TZ0033Z 3 Xóm 5, Hòa Đình, phường Võ Cường, thành phố

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 4,928,000 1

579 Công ty TNHH DT Tech Vina TZ0034Z 1 Khu đất mới Bãi Lán _ Lộ Bao_ Nội Duệ_ Tiên
Du_ Bắc Ninh 3,520,000 2

580 Công ty cổ phần SACHGROUP TZ0038Z 4 NR ông Nguyễn Kim Đức, Khu Tiên Xá, Hạp
Lĩnh, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 76,079,653 12

581 Công ty TNHH cơ điện lạnh Hoàng
Dương TZ0039Z 22 Số 118 Phố Vũ, Phường Đại Phúc, TP. Bắc Ninh 31,744,000 1

582 Công ty TNHH tư vấn và xây dựng
Đông Á TZ0040Z 2 50 Hoàng Ngân, Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 3,384,960 1

583 Công ty TNHH tư vấn toàn cầu Itrust
Việt Nam TZ0041Z 7 Khu Thanh Sơn, Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 13,257,500 1
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584 Công ty TNHH xây dựng thương mại
Bảo Nguyên CMC TZ0048Z 1 Số 120 ngõ 26. đường Cổ Mễ, Vũ Ninh, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 13,659,537 7

585 Công ty cổ phần Vitogar TZ0050Z 68 Làn 2 đường lạc Long quân, khu phúc Sơn,
phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 101,608,522 1

586 Công ty TNHH thương mại và xây
dựng Hương Phúc TZ0051Z 3 Số 60 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Kinh Bắc,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,991,027 1

587 Công ty TNHH dịch vụ kế toán Bắc
Ninh TZ0060Z 4 Số 10 Nguyễn Đăng Đạo, Tiền An, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 9,600,000 1

588 Công ty TNHH SD CMK TZ0063Z 14 Số 15, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Đại
Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 58,417,680 1

589 Công ty TNHH vật tư kim khí An Phú TZ0064Z 1 Đường Bình Than, Khu Bồ Sơn, Võ Cường, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,008,000 2

590 Công ty CP tư vấn xây dựng và dịch
vụ kỹ thuật 68 TZ0069Z 10 NQ5-06, Khu đô thị Đại Dương, phường Đại

Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 14,526,966 1

591 Công ty TNHH thương mại dịch vụ
ACE Việt Nam TZ0070Z 2 Số 2 Nguyễn Khắc Nhu, Võ Cường, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 364,000 1

592 Công ty TNHH Hà Minh Kinh Bắc TZ0071Z 2 Số 343 đường Hoàng Quốc Việt, khu 4, Thị Cầu,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 8,771,673 4

593 Công ty TNHH Trung Đức TZ0073Z Khu Dương Ổ, Phong Khê, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 83,128,202 9

594 Công ty TNHH Weilong Việt Nam TZ0074Z 2 Tầng 2 lô 13, tòa thương mại cát tường eco,khả
lễ, phường võ cường, tp Bắc ninh 1,440,000 1

595 Công ty TNHH Xây lắp và Sản xuất
Trường Phát TZ0079Z 13 Khu Hai Vân, Vân Dương, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 18,640,000 1

596 Công ty Cổ phần đầu tư ANP Quốc tế TZ0080Z 13
Cụm công nghiệp Dốc Sặt- Phường Đông Ngàn -
TX Từ Sơn - Bắc Ninh.( Thuê Xưởng trong công
ty Việt Thái)

20,034,466 1

597 Công ty TNHH Tiếp vận và Thương
mại Transmart TZ0086Z 9 Số 08, ngõ 2, phố Vũ, Đại Phúc, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 1,505,483 1

598 Công ty TNHH Hoàng Huy Logistics TZ0093Z 11 Khu Lãm Trại (NR: ông Nguyễn Đức Khánh),
Vân Dương, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 18,522,624 1

599 Công ty cổ phần tập đoàn Phát Đạt
VN TZ0096Z 16 Khu phố Dương Ổ, Phong Khê, TP Bắc Ninh,

tỉnh Bắc Ninh 22,876,748 1

600 Công ty TNHH Sản xuất DT Vina TZ0097Z 7 Đường Đại Tráng, khu 5, Đại Phúc, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 5,998,103 1

601 Công ty TNHH Efico TZ0100Z 1 Đường Ngô Sỹ Liên, Kinh Bắc, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 4,256,237 3

602 Công ty TNHH Cơ khí chính xác TDT
Việt Nam TZ0103Z 2 Triều Thôn, Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 10,586,832 3

603 Công ty TNHH Phong Vũ Kinh Bắc TZ0105Z 6 Số 7 - Lô 17, Lý Thần Tông, Võ Cường, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 26,875,464 4

604 Công ty TNHH đầu tư xây dựng
thương mại tổng hợp Thái Thành TZ0106Z 3 Số 03 đường Kinh bắc 24, Kinh Bắc, TP bắc

Ninh, Bắc Ninh 4,032,000 1

605 Công ty TNHH Ân Đức Bắc Ninh TZ0107Z 4 Số 673 đường Thiên Đức, Vạn An, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 5,367,500 1

606 Công ty TNHH TM&DV Tuấn Tiến TZ0115Z 2 Đường Bình Than, Khả Lễ, Võ Cường, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 3,056,536 1
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607 Công ty TNHH vận tải dịch vụ thương
mại và xây dựng Hữu Anh TZ0122Z 6 Khu Lãm Làng, Vân Dương, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 27,786,165 3

608 Công ty TNHH Thiện Thành TZ0123Z 2 Số 292 Ngô Gia Tự, Tiền An, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 1,218,401 1

609 Công ty TNHH in và quảng cáo
Thanh Trường TZ0124Z 3 Số 06 khu Yên Mẫn, Kinh Bắc, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 4,480,000 1

610 Công ty TC đầu tư phát triển TNT TZ0132Z 5 thôn phấn động, xã tam đa, huyện yên phong 21,418,144 4

611 Công ty TNHH thiết bị tự động hóa
kim khí chính xác Minchuang TZ0133Z 2

Làn 2 đường Trần Đăng Tuyển, khu Phương Vỹ,
Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc
Ninh, Việt Nam

5,120,000 1

612 Công ty TNHH Thương mại và Đầu
tư Hưng Anh TZ0139Z 7 320 Đường đại Tráng, Khu 5, Phường Đại Phúc,

Tp  Bắc Ninh 1,600,000 1

613 Công ty TNHH PLATINUM
ENTERTAINMENT TZ0142Z 3 Số 68, phố Lê Đức Thọ, Phường Kinh Bắc, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 7,200,000 1

614 Công ty TNHH sản xuất thương mại
dịch vụ Tân Phú Cường TZ0144Z 3 Thôn Xuân Ổ, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 4,480,000 1

615 Công ty cổ phần Hoàng Ngân Bắc
Ninh TZ0147Z 4 Số 2A đường Phù Đổng Thiên Vương, Phương

Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 5,625,720 1

616 Công ty TNHH kinh doanh vật liệu
xây dựng Toàn Thắng TZ0148Z 2 Khu Kim Đôi, Phường Kim Chân, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 2,784,034 2

617 Công ty TNHH phát triển công nghiệp
TOMO VIỆT NAM TZ0150Z 12 Cụm Công nghiệp Khắc Niệm, Phường Khắc

Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 17,802,500 2

618 Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ
Hải Đăng TZ0153Z 2 Khu Lãm Làng, Phường Vân Dương, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 23,287,113 6

619 Công ty TNHH QD 56 TZ0156Z 2 Số 6, ngõ 2, phố Vũ, Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 4,793,130 1

620 Công ty TNHH dịch vụ du lịch và
thương mại Khoa Lan TZ0157Z 3 Số 165 Đường Trần Lựu, Khu 5, Phường Thị

Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 5,555,819 2

621 Công ty TNHH sản xuất thương mại
và dịch vụ Thanh An TZ0160Z 5 Số nhà 51 Lê Quý Đôn, Khu 2 phường Suối Hoa,

thành phố Bắc Ninh 16,541,620 3

622 Công ty TNHH một thành viên Khải
Hoàn LIGHTING TZ0161Z 2 Số 50 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh Xá, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 11,348,929 4

623 Công ty TNHH BHLĐ An Thịnh TZ0162Z 1 Số nhà 18, Đường Thành Cổ, Tổ 17, Phường Vệ
An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,330,977 3

624 Công ty TNHH thương mại Hồng
Lâm Bắc Ninh TZ0165Z 15 Thôn Thái Bảo, Xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 52,983,552 2

625 Công ty TNHH Quảng Cáo và thương
mại Phúc Hà TZ0166Z 2 Số 266 Đường Nguyễn Gia Thiều, Phường Tiền

An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 9,648,876 4

626 Công ty cổ phần thương mại đầu tư và
xây dựng Phong Phúc TZ0169Z 2 (NR Vũ Văn Huy) khu tập thể Dược, Phường Vũ

Ninh, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 12,434,112 5

627 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
in công nghệ Phương Anh TZ0170Z Thôn Thái Bảo (NR Nguyễn Duy Quảng), Xã

Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 63,634,080 30

628 Công ty sản xuất và thương mại Liên
Sơn TZ0171Z 2 Số 18-20 Đường Nguyễn Cao, Phường Ninh Xá,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,684,416 1

629 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
Thế Hưng TZ0175Z 2 Số nhà 15, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh

Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 8,149,165 3

630 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại Vân Phú TZ0177Z 2 cụm công nghiệp phú lâm, phú lâm, tiên du, Bắc

Ninh 8,849,052 3
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631 Công ty cổ phần đầu tư y dược
Trường Thịnh TZ0180Z 95 Cụm công nghiệp Võ Cường, Phường Võ Cường,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 391,071,272 3

632 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại
Thảo Minh TZ0181Z 2 Lô số 01 đường Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,723,210 1

633 Công ty TNHH một thành viên Quyết
Tiến TZ0184Z 5 Số 174 Nguyễn Gia Thiều, Phường Suối Hoa, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 16,020,838 3

634 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
BIL TZ0186Z 3 Lô số 3, LK2, KĐT Huyền Quang 2, Phường Võ

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 35,538,058 2

635 Công ty trách nhiệm hữu hạn thương
mại và xuất nhập khẩu JH Hoan TZ0188Z 6 Số N9-ô số 1, đường Ngọc Hân Công Chúa,

Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh 1,627,500 1

636 Công ty TNHH HTVD Việt Nam TZ0190Z 22
Lô OOBT Đường Lý Thánh Tông, Khu đô thị
mới Nam Võ Cường, Phường Võ Cường, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh

30,112,000 1

637 Công ty TNHH kết cấu thép An Phú TZ0191Z 9 Xuân Ổ A, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 36,687,508 3

638 Công ty TNHH thương mại Huy
Nghiệp TZ0193Z 1 Số 104 Phố Vũ, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 5,737,320 4

639 Công ty TNHH CKT Việt Nam TZ0194Z 2 Thôn Xuân Đồng, Xã Hòa Long, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 8,041,600 1

640 Công ty TNHH PEACE Việt Nam TZ0196Z 8 Khu Châm Khê, Phường Phong Khê, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 17,931,000 2

641 Công ty TNHH ALL TECH VINA TZ0197Z 3 Khu 3, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 15,109,835 3

642 Công ty cổ phần tập đoàn Tâm Đức
Phát TZ0201Z 35 Số 637 Nguyễn Văn Cừ, phường Võ Cường, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 95,304,908 3

643 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại
Tân Hùng TZ0202Z 3 Số 12 đường Vũ Đạt, Khu 2, Phường Thị Cầu,

TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 46,582,360 10

644 Công ty TNHH H&T Bắc Ninh TZ0204Z 8 Số 121A, đường Hoàng Quốc Việt, Khu 1
phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,300,000 1

645 Công ty TNHH KLJ VINA TZ0205Z 12 Số 522 đường Hàn Thuyên, Phường Suối Hoa,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 53,985,000 2

646 Công ty TNHH thương mại dịch vụ
Thái Dương Việt Nam TZ0206Z 8

Số nhà 132 đường Trần Khánh Hưng, Phường Võ
Cường, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh,
Việt Nam

21,894,400 2

647 Công ty TNHH OUTO VINA TZ0207Z 2
Tầng 5, lô 6 tòa thương mại Cao Nguyên, Đường
Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh

6,720,000 1

648 Công ty TNHH sản xuất thương mại
và dịch vụ CLC Việt Nam TZ0208Z 26 Thôn Chi Hồ, Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh

0986819665 84,328,025 3

649 Công ty TNHH đầu tư và thương mại
MTV TZ0211Z 1 Số 56A phố Nguyễn Trường Tộ, Phường Võ

Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 376,523 1

650 Công ty TNHH in và quảng cáo Hòa
Đạt TZ0213Z 3 Số 15 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh Xá,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,608,000 1

651 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
Hoa Ban TZ0215Z 3 Khu Lãm Làng, Phường Vân Dương, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 4,019,840 1
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652 Công ty TNHH nhựa Minh Hằng TZ0216Z 16 Số 48 đường Thành Bắc, Phường Ninh Xá, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 43,473,408 2

653 Công ty CP thương mại và sản xuất
Kinh Bắc TZ0217Z 5 Số nhà 159, Đường Lý Thường Kiệt , Khu 6,

Phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 11,624,707 2

654 Công ty TNHH Quảng cáo Bắc Ninh TZ0218Z 1 Số 285 đường Nguyễn Trãi, Phường Võ Cường,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,600,000 1

655 Công ty cổ phần thực phẩm Trọng Tín
BN TZ0222Z 5 Số 112 Khu Khúc Toại, Phường Khúc Xuyên, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 19,179,915 2

656 Công ty CP đầu tư Xây Dựng Apex TZ0224Z 1 636 Khu Sơn Trung, Phường Nam Sơn, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 3,200,000 2

657 Công ty TNHH Dũng Chi BN TZ0226Z 2 (NR Nguyễn Văn Khanh) khu Đông, Phường
Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 9,612,850 3

658 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại TND TZ0228Z 2 Đường Bình Than, Khu Khả Lễ, Phường Võ

Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 8,752,808 3

659 Công ty TNHH thương mại và gia
công chính xác TVN TZ0229Z 12 Môn Tự, Phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 19,984,000 1

660 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Toàn
Tùng TZ0231Z 3 Cụm công nghiệp Phong Khê, Phường Phong

Khê, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 68,061,689 12

661 Công ty cổ phần xây dựng BFF Bắc
Ninh TZ0232Z 9 số 26 đường Trần Hưng Đạo, p.Đại Phúc, TP Bắc

Ninh, tỉnh Bắc Ninh 12,259,510 1

662 Công ty TNHH giấy Tân Kim Ngân TZ0233Z 2 Cụm CN Phong Khê 2, Phường Phong Khê, TP
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 9,326,911 3

663 Công ty TNHH cơ nhiệt lạnh Ngọc
Linh TZ0234Z 3 Số 142 Lý Thường Kiệt, Phường Thị Câu, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 8,705,861 2

664 Công ty TNHH Vạn An Bắc Ninh TZ0237Z 5 595 Đường Thiên Đức, Phường Vạn An, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 13,760,000 1

665 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Cường
Phát TZ0240Z 35 Lô E1.3 KCN Quế Võ, Phường Vân Dương, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 54,126,562 1

666 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
Bếp Việt TZ0243Z 5 Số 84 đường Nguyễn Trãi, Phường Ninh Xá, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 24,041,157 3

667 Công ty TNHH in và quảng cáo
Vương Truy TZ0244Z 1 Số 157 Khui Hòa Đình, Phường Võ Cường, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 285,000 1

668 Công ty TNHH TN VINA TZ0249Z 11 Chợ Mới Bồ Sơn, Võ Cường , TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 16,334,984 1

669 Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây
dựng Tứ Gia TZ0252Z 1 Số 12 Rạp Hát, Vệ An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,440,000 1

670 Công ty TNHH AMI Kinh Bắc TZ0258Z 8 Số 33 Lý Thái Tổ, Phường Ninh Xá, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 12,928,000 1

671 Công ty TNHH xây dựng Thịnh Hùng
Vương TZ0261Z 2 Số 212 đường Trần Hưng Đạo, Phường Tiền An,

TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 5,670,400 2

672 Công ty TNHH xây dựng thương mại
Đại Ngọc TZ0264Z 3 Khu Thụ Ninh, Phường Vạn An, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 64,924,175 12

673 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU
TƯ VĨNH HÀ TZ0265Z

Thửa đất số 57 tờ bản đồ số 48 đường Nguyễn
Tất Thông, Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

6,580,736 7
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674 Công ty TNHH xây dựng HHC VINA TZ0267Z 22 Căn CL11-31, khu đô thị Him Lam Green Park,
Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 40,609,000 1

675 Công ty TNHH DNY
CORPORATION VINA TZ0270Z 9 Số 419 Nguyễn Cao, phường Võ Cường, TP Bắc

Ninh 37,449,890 3

676 Công ty TNHH SD TECH VINA TZ0271Z 2 Số 340 Tự thôn, phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh 9,346,359 3

677 Công ty TNHH phần mềm đa phương
tiện RUBYCELL TZ0272Z 1 Số 26, ngõ 29, đường Huyền Quang, Khu Đọ Xá,

Phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 68,021,476 38

678 Chi nhánh Công ty TNHH TMDV
RED HAT ELEPHANT tại Bắc Ninh TZ0275Z 2

Trung tâm thương mại Vincom, tòa nhà Vincom
Plaza Bắc Ninh, Km 1+20 đường Trân Hưng
Đạo, Phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc
Ninh

202,500 1

679 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại
Khang Sơn TZ0276Z 5 Số 8, đường Nguyễn Hữu Nghiêm, Phường Tiền

An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 22,080,000 2

680 Công ty TNHH SUPERIOR
PRECISE TZ0279Z 17 Đông Dương, Phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh,

tỉnh Bắc Ninh 56,991,658 3

681 Công ty TNHH giấy KRAP Phương
Yến TZ0281Z 1 Khu Dương Ổ,  Phường Phong Khê, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 3,219,204 2

682 Công ty TNHH xây dựng và thương
mại Lâm Đại Dương BN TZ0282Z 4 Số nhà 92 đường Lý Thường Kiệt, Khu 7,

Phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 6,203,827 2

683 Công ty cổ phần THĐ15 TZ0294Z 11 Số 21 Lý Chiêu Hoàng, Phường Suối Hoa, TP
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 374,666,111 18

684 Công ty TNHH JI HYE VINA TZ0296Z 3
Km2, đường Trần Hưng Đạo, P. Đại Phúc, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh ( xưởng CT Thanh Long Hà
Bắc) 0961078133

10,906,686 2

685 Công ty TNHH dịch vụ vận tải Thái
Bảo TZ0297Z 2 Khu Lãm Làng (NR Nguyễn Văn Mạnh), Phường

Vân Dương, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 17,089,192 4

686 Công ty khí công nghiệp Tân Mạnh
Phát (TNHH) TZ0303Z 3 Số 44, Lý Chiêu Hoàng, Phường Suối Hoa, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,992,000 1

687 Công ty cổ phần Tân Hoàng Phát TZ0307Z 11 Đường Lê Hồng Phong, Phường Kinh Bắc, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 15,840,000 1

688 Công ty TNHH thực phẩm an toàn
BUSA TZ0309Z 2 Khu Thượng, Phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 3,386,000 1

689 Công ty cổ phần công nghệ sạch Tâm
Phú BNCITY TZ0311Z 2 Số 156, Nguyễn Văn Cừ, Phường Võ Cường, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 431,152 1

690 Công ty TNHH vệ sinh môi trường
Phương Linh TZ0312Z Phố Ba Huyện, Phường Khắc Niệm, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 26,366,452 22

691 Công ty cổ phần công nghệ
XRFTECH TZ0314Z 21 Số 18 Ngõ 40, Đường Rạp Hát, Phường Vệ An,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 34,992,000 1

692 Công ty TNHH JIAYI VINA TZ0315Z 1 Khu 6, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 2,240,000 1

693 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
QC Phát Đạt TZ0316Z 1 Số 214 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Võ

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 135,929,641 50

694 Công ty TNHH công nghệ CRE Việt
Nam TZ0319Z 16 (cạnh công ty Việt Tiến), thôn Đồng Sài, Phù

Lãng, Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 95,214,240 1

Số TT Tên đơn vị Mã đơn vị SLĐ Địa chỉ Tổng tiền chậm đóng

Số
tháng
chậm
đóng

Ghi
chú



695 Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây
dựng Sông Cầu TZ0324Z 3 Số nhà 29, đường Vũ Diệu, khu Bồ Sơn, Phường

Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 13,089,198 3

696 Công ty TNHH kiến trúc và cơ điện
ABK TZ0326Z 1 Số 45 Nguyễn Cao, Phường Ninh Xá, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 39,449,581 15

697 Công ty TNHH HAMILIFE Việt Nam TZ0329Z 4 Số 127 đường Huyền Quang, Phường Ninh Xá,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 20,082,014 3

698 Công ty cổ phần sản xuất thương mại
AUXPRO TZ0330Z 9 2B. Hoài Thanh, Phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 16,371,968 1

699 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
SAKURA SUSHI TZ0334Z 15 Công ty cổ phần cơ khí Vinmec, thôn Mao Dộ,

xã Phượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 22,232,600 1

700 Công ty TNHH HANSOUNG TECH
VINA TZ0335Z 23

Thửa đất 76 tờ bản đồ số 59(số nhà 128, đường
Lý Nhân Tông), Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh,
Bắc ninh

37,600,000 1

701 Công ty TNHH sơn tổng hợp và hóa
chất Việt Hàn TZ0337Z 1 Số 327, Đường Lê Phụng Hiểu, Phường Vệ An,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,344,000 1

702 Công ty TNHH dịch vụ thương mại
HOMEMART TZ0339Z 1 LK4-N17, Đường Ngọc Hân Công Chúa, Phường

Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,500,162 1

703 Công ty TNHH máy tính BANI TZ0342Z 9 Số 28 đường Nguyễn Đăng Đạo, Phường Đại
Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 1,440,000 1

704 Công ty TNHH thương mại và quảng
cáo Trần Thanh TZ0343Z 2 Khu 1, (NR: ông Trần Đức Thuận), Phường Đại

Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,520,000 1

705 Công ty cổ phần cơ khí VINMEC TZ0344Z 25 Đường 29, Khu 3, Phường Đại Phúc, TP Bắc
Ninh, tỉnh Bắc Ninh 134,253,733 3

706 Công ty TNHH đầu tư thương mại và
xây lắp Thịnh Quang TZ0345Z 1 Số 06 đường Lê Chân, khu 2, P. Đại Phúc, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,330,977 3

707 Công ty TNHH xây dựng ép cọc Kinh
Bắc TZ0348Z 4 Số 6 Trần Đại Nghĩa, Phường Kinh Bắc, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 5,472,000 1

708 Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng
Sông Đuống TZ0355Z 2 Số 626 phố Cầu Ngà, Phường Vân Dương, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 11,242,968 2

709 Công ty TNHH dịch vụ phát triển
công nghiệp QH TZ0359Z 6 Số 27, đường Ngô Gia Khảm, Phường suối Hoa,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 98,646,399 13

710 Công ty TNHH 5A Bắc Ninh TZ0360Z 2 Khu Viêm Xá, Phường Hòa Long, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 2,876,992 2

711 Công ty TNHH thương mại đầu tư và
sản xuất An Phú TZ0362Z 2 Khu Quán Trắng, đường Hai bà Trưng, thị trấn

Lim, huyện Tiên Du 24,828,158 7

712 Công ty TNHH BNTECHCOM TZ0364Z 4 Thửa số 635, tờ bản đồ số 20, khu bê tông Thụ
Ninh, Phường Vạn An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 12,612,577 3

713 Công ty TNHH thương mại quốc tế
Bảo Trí TZ0374Z 5 Đường Phạm Ngũ Lão, Khu Khả Lễ, Phường Võ

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh (0912605998) 10,784,000 1

714 Công ty TNHH xây dựng HALICO TZ0379Z 16 (NR: Nguyễn Hải Anh) - Khu 10, Phường Đại
Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 78,055,072 4

715 Công ty TNHH TM - xây dựng Long
Hiếu TZ0382Z 1 Số nhà 51, LK, đường Võ Cường 2, Phường Võ

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,240,000 1

716 Công ty TNHH vận tải Công Vinh TZ0387Z 1 Số 126, Nguyễn Đức Cảnh, Phường Kinh Bắc,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,362,672 1
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717 Công ty TNHH Đức Tiến VINA TZ0390Z 15 Khu Lãm Làng, Phường Vân Dương, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 25,646,004 1

718 Công ty cổ phần đầu tư thương mại
Bình Minh BN TZ0391Z 5 Khu Tiên Xá, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh,

Tỉnh Bắc Ninh 76,311,400 7

719 Công ty cổ phần Duy Anh TZ0393Z 1 Khu công nghiệp Phong Khê, Phường Phong
Khê, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,704,880 3

720 Công ty TNHH JNP TECH VINA TZ0399Z 9 Số 59, Hoàng Văn Thụ, Phường Kinh Bắc, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 27,072,000 1

721 Công ty TNHH An Gia Tiến Phát TZ0400Z 4
Số nhà 258, đường Nguyễn Văn Cừ, khu phố
Hòa Đình, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

5,661,181 1

722 Công ty cổ phần C&N Hải Dương TZ0403Z 5 Khu 7, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc
Ninh 21,339,860 3

723 Công ty TNHH công nghiệp và xây
dựng HK TZ0404Z 2 Phố Và, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 5,280,000 1

724 Công ty TNHH DOUGLAS Việt Nam TZ0405Z 6 Số 8 đường Nguyễn Giản Thanh, Phường Suối
Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 27,505,477 3

725 Công ty TNHH sản xuất và kinh
doanh Bình Định TZ0407Z 3 Số nhà  344, Khu 5, Phường Đáp Cầu, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 9,088,000 2

726 Công ty cổ phần đầu tư Golden
Fitness and YOGA TZ0410Z 3 Gian hàng L3-04, tầng 3 tòa nhà Vincom Plaza,

Phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 22,120,511 5

727 Công ty cổ phần cung ứng nhân lực
Hải Nam TZ0411Z 63

Nhà riêng ông Lê Ngọc Hà Đường Bình Than,
Khu Bồ Sơn, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh

106,585,850 2

728 Công ty TNHH xây dựng thiết bị điện
và chiếu sáng AKADO LED TZ0413Z 4 Số 44 Đường Nguyễn Trãi, Phường Ninh Xá, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 16,313,345 3

729 Công ty TNHH TM và DV Minh
Thảo TZ0414Z 2 Số 08 đường Nguyễn Du, Phường Ninh Xá, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 8,271,985 4

730 Công ty TNHH xuất nhập khẩu sản
xuất và thương mại WinWin TZ0416Z 4 C197 đường Trần Khánh Dư, Khu đô thị An

Huy, Phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,395,345 1

731 Công ty TNHH SKT Corporation TZ0418Z 13 Cụm CN Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 22,495,910 1

732 Công ty TNHH thương mại giấy công
nghiệp Bắc Ninh TZ0419Z 4 Kho Lương thực - Thị Trấn Lim, Tiên Du, bắc

Ninh 8,640,000 1

733 Công ty TNHH đầu tư xây lắp IMA
Việt Nam TZ0420Z 1 Tầng 3, Số BT1-09, Đường Nguyễn Quyền,

Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 28,064,178 21

734 Công ty CP đầu tư TM Trung Tiến TZ0424Z 3 Số nhà 10 Nguyễn Viết Xuân, Phường Ninh Xá,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 6,528,000 2

735 Công ty TNHH NINETY TZ0426Z 4 Khả Lễ 1, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh
Bắc Ninh 23,684,592 4

736 Công ty cổ phần thiết kế và thi công
xây dựng Nhật Minh TZ0427Z 8 CH403 tòa 9 tầng Viglacera, ngã 6, Đại Phúc,

Bắc Ninh ạ 34,012,520 4

737 Công ty TNHH SH Solution TZ0428Z 5 Tầng 3, Số 29 Phố Hồ Đắc Di, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 12,654,636 1

738 Công ty TNHH ALP TECH TZ0430Z 15 Khu Chu Mẫu, Phường Vân Dương, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 320,000 1
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739 Công ty TNHH in Như Thảo TZ0434Z 8 Phố Lương Văn Can, Phường Kinh Bắc, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 23,133,390 2

740 Công ty TNHH sản xuất thương mại
và dịch vụ Quang Tuấn TZ0436Z 1 Chợ Bồ Sơn mới, Phường Võ Cường, TP Bắc

Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 1,920,000 1

741 Công ty TNHH Bình Hưng Logistics TZ0438Z 1 Phòng 207, số 173 Nguyễn Gia Thiều, phường
Tiền An, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 1,459,419 1

742 Công ty TNHH công nghệ DCCK
Việt Nam TZ0439Z 95

Ngã tư Nguyễn Quyền - Hoàng Hoa Thám, Khu
Bồ Sơn, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

277,521,000 1

743 Công ty TNHH BFAUDIOPRO TZ0441Z 5 Số nhà 38, khu 15, Phường Ninh Xá, TP Bắc
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 8,480,000 1

744 Công ty TNHH Tấn Phát Kinh Bắc TZ0442Z 8 Số 06, ngõ 68, Phố Lê Quý Đôn, Phường Suối
Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 35,630,657 3

745 Công ty TNHH HVAC VINA``` TZ0445Z 1 Số 95, đường Lý Anh Tông, Phường Võ Cường,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,705,000 2

746 Công ty TNHH SHINFU Việt Nam TZ0447Z 4 Khu Xuân Ổ, P. Võ Cường, TP Bắc Ninh
(0377996095) 8,816,047 1

747 Công ty TNHH công nghệ và thương
mại BKT TZ0453Z 1 Khu Khả Lễ, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 1,536,000 1

748 Công ty cổ phần phòng cháy chữa
cháy Thăng Long Bắc Ninh TZ0454Z 6 99A, đường Nguyễn Quyền, phường Đại Phúc,

thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 9,748,160 1

749 Công ty TNHH dịch vụ ăn uống
GAYA Vina TZ0455Z 4 Số 9 Đường Võ Cường, phường Võ Cường, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 5,957,951 2

750 Công ty TNHH dịch vụ và vận tải
Phúc Hà TZ0456Z 3 Số 31, phố Lê Quý Đôn, Phường Suối Hoa, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 33,395,676 8

751 Công ty cổ phần công nghệ môi
trường Lộc Phát TZ0458Z 53 Số 7 Nguyễn Quyền, Khu 7, Phường Đại Phúc,

Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 82,785,600 1

752 Công ty TNHH thương mại và xây
dựng Tâm Tuấn Tú TZ0461Z 7 Số nhà 61, phố Phan Đăng Lưu, Phường Suối

Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 8,640,000 1

753 Công ty TNHH Quốc Bảo Việt Nam TZ0463Z 3 Số 18-20 Đường Nguyễn Cao, Phường Ninh Xá,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 9,076,288 2

754 Công ty TNHH nồi hơi và thương mại
Trường Thịnh TZ0465Z 14 Số 68, đường Kinh Bắc 58, Phường Kinh Bắc,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 79,320,068 3

755 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
Trung Dũng Vina TZ0466Z 8 Số 29, Ngô Tất Tố Phường Võ Cường , TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 16,320,000 1

756 Công ty cổ phần Yến Thuyên TZ0471Z 4 Số 45 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh Xá, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 9,932,416 2

757 Công ty TNHH thiết bị Tinh Hồng TZ0472Z 1 Số 131, Phố Vũ, đường Nguyễn Đăng Đạo,
Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 6,736,619 3

758 Công ty TNHH sản xuất kinh doanh
thương mại Hàm Long Water TZ0473Z 2 Thôn Môn Tự, Xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 13,124,380 4

759 Công ty cổ phần dầu mỡ công nghiệp
TTD TZ0474Z 6 Số 29, khu Trà Xuyên, Phường Khúc Xuyên, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 22,400,000 2
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760 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Đức
An TZ0475Z 4

Phòng 315, tầng 3,tòa nhà A1, khu chung cư Hòa
Long Kinh Bắc, Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh

6,720,000 1

761 Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ S6
Việt nam TZ0476Z 30 Số 338, đường Nguyễn Quyền, phường Võ

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 42,138,436 1

762 Công ty TNHH giấy Phong Phú BN TZ0480Z 6 Khu Đào Xá, Phường Phong khê, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 17,087,486 3

763 Công ty cổ phần công nghệ AHL TZ0481Z 5 Lô 78, Đường Võ Cường 17, Phường Võ Cường,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 7,328,000 1

764 Công ty TNHH Huyền Anh TZ0487Z 3 Số nhà 804, phố Ba Huyện, Phường Khắc Niệm,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 34,999,074 6

765 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
vận tải T&T transport TZ0489Z 8 Khu Lãm Làng, Phường Vân Dương, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 11,680,000 1

766 Công ty TNHH TM và DV công nghệ
HĐ TZ0490Z 2 Số 02, đường Kinh Bắc 24, Khu Thị Chung,

Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 25,442,902 9

767 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và
phát triển thương mại An Thịnh TZ0492Z 5 Khu Khả Lễ, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 8,319,043 2

768 Công ty TNHH dịch vụ và giải pháp
cơ điện Hải Phong TZ0494Z 1 Thôn Đa Cấu, xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 1,440,000 1

769 Công ty TNHH bê tông cường độ cao TZ0504Z 11 Số 120, đường Kinh Dương Vương, Phường Vũ
Ninh, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 15,709,338 1

770 Công ty TNHH BOK NARA Việt
Nam TZ0505Z 5 Lô 28N5 Ngọc Hân Công Chúa, Khu Hud,

Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 8,387,430 1

771 Công ty TNHH cơ điện HC vina TZ0507Z 3 Số 67, đường Đấu mã, Phường Thị Cầu, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 3,327,622 1

772 Công ty TNHH GOD GROUP TZ0509Z 344
Tầng 2 tòa nhà Việt Long Complex, số 30 đường
Lý Thái Tổ, Phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

2,975,000 1

773 Công ty TNHH dịch vụ doanh nghiệp
và kế toán INTELTAX TZ0514Z 10 Đường Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 85,645,216 6

774 Công ty cổ phần sản xuất và cung ứng
ECOTECH VINA TZ0516Z 86 Cụm CN Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 153,665,418 1

775 Công ty TNHH đầu tư Hải Triều TZ0517Z 2 Phố Ba Huyện, Phường Khắc Niệm, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 2,782,208 1

776 Công ty TNHH thiết bị y tế và phát
triển công nghệ LAB Thuận Phát TZ0523Z 2 Số 47 ngách 36 đường Huyền Quang, Phường

Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,812,325 1

777 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại Minh Anh TZ0524Z 2 Thôn Đạo Chân, xã Kim Chân, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 5,452,229 2

778 Công ty TNHH thương mại dịch vụ
kỹ thuật Ngân Phát TZ0527Z 5 Khu 6, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 348,530 1

779 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
DHD Việt Nam TZ0528Z 2 Số 45, Bồ Sơn, Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 23,683,020 8

780 Công ty TNHH Korea Billiard Club TZ0529Z 1 Số 1A, đường Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,794,636 2

781 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
Sơn Huyền TZ0530Z 5 Số 200 nguyễn Văn Cừ, Phường Võ Cường, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,281,000 1

Số TT Tên đơn vị Mã đơn vị SLĐ Địa chỉ Tổng tiền chậm đóng

Số
tháng
chậm
đóng

Ghi
chú



782 Công ty TNHH HS VN TZ0533Z 10 Khu phố Hà Liễu, Phường Phương Liễu, TX Quế
Võ, tỉnh BN 48,265,852 4

783 Công ty TNHH MYENG SUNG
VINA TZ0534Z 8 Khu 9, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 13,217,000 1

784 Công ty cổ phần CEN Bắc Ninh TZ0535Z 6 Tầng 09 tòa nhà VNPT, số 33 Lý Thái Tổ,
Phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc ninh 9,380,850 1

785 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại
AMY TZ0538Z 6 số 36 Ngọc Hân Công Chúa, phường Ninh Xá,

TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 16,216,881 3

786 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại CMC Vina TZ0539Z 29 Cụm CN Khắc Niệm, Phường Khắc Niệm, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 47,130,723 1

787 Công ty TNHH Phú Quý BN TZ0541Z 2 Khu Hai Vân, Phường Vân Dương, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 3,264,000 1

788 CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ THIÊN LONG - (TNHH) TZ0544Z 6 Khu Hòa Đình, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 9,307,092 1

789 Công ty TNHH vận tải Toan Lộ TZ0546Z 4 Thôn Tự Thôn, Xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 11,908,300 2

790 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại Duy Anh TZ0548Z NR Phùng Thị Miện, đường Bình than, Khu Bồ

Sơn, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 9,005,868 7

791 Công ty TNHH thương mại và công
nghệ năng lượng ETOT TZ0549Z 13 Khu liền kề- KCN Quế Võ, Phường Vân Dương,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 428,970 1

792 Công ty cổ phần VMCGROUP Bắc
Ninh TZ0550Z 4 Số nhà 77, Đường 7, Khu 2 Sáu Sậu, Phường Đại

Phúc, TP Bắc ninh, Bắc Ninh 8,000,000 1

793 Công ty TNHH PH TECH TZ0554Z 14 Khu Chu Mẫu, Phường Vân Dương, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 22,784,000 1

794 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
Nam Toàn TZ0555Z Số 18/380, đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Võ

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 7,654,237 37

795 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại
Minh Dũng TZ0556Z 2 Số 33 đường Nguyễn Quyền, Phường Đại Phúc,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 5,568,000 2

796 Công ty TNHH cơ khí - xây dựng-
thương mại dịch vụ World Tech TZ0557Z 1

NR ông Vũ Quang Hùng, xóm Thượng Làng,
Thôn Thượng, Phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh

153,336,394 40

797 Công ty TNHH GLORY Bắc Ninh TZ0560Z 5 Đường Nguyễn Đăng Đạo, Phường Đại Phúc, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 7,936,000 1

798 Công ty TNHH SR VINA TZ0561Z 5 Khu 1, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 13,440,000 2

799 Công ty cổ phần tập đoàn Eragon Việt
Nam TZ0569Z 12

Khu Quán Trắng, đường Hai Bà Trưng, thị trấn
Lim, Tiên Du (cạnh công ty Bảo tin và công ty
ngôi sao Kinh Bắc)

93,203,364 8

800 Công ty TNHH kinh doanh và lắp đặt
đá ốp lát Đức Kiên TZ0570Z 4 Số 138 đường Ngọc Hân Công Chúa, Phường Võ

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 5,827,312 1

801 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
CNC Star Vina TZ0571Z 6 Số nhà 38, Khu Thượng, Phường Khắc Niệm,

Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 9,856,000 1

802 Công ty TNHH Vĩnh Phát TZ0573Z 6 Thôn Khả Lễ, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 9,414,729 2

803 Công ty TNHH công nghệ HYBRID
SPRAY TZ0575Z 1 Khu Sơn, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 1,550,545 1
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804 Công ty cổ phần dịch vụ an ninh bảo
vệ Bảo An TZ0584Z 5

Khu biệt thự và nhà ở cao cấp, đường Nguyễn
Quyền, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

121,979 1

805 Công ty TNHH cung ứng nguồn lao
động Hà Phong Group TZ0585Z 6 KĐT Him Lam, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 8,720,500 2

806 Công ty TNHH AAD VIETNAM TZ0586Z 42 Số 70 Tô Hiệu, phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh,
tỉnh Bắc Ninh 64,687,988 1

807 Công ty TNHH Bắc Ninh Thịnh
Vượng TZ0591Z 17 Số nhà 35 đường Hồ Ngọc Lân, Phường Kinh

Bắc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 73,868,936 4

808 Công ty TNHH thương mại và xây
dựng DVTEC TZ0593Z 12 Khu 2, Lãm Trại, Phường Vân Dương, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 80,404,964 4

809 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
Hưng Bảo Bắc Ninh TZ0594Z 4 Số 38 Mai Bang, Phường Suối Hoa, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 46,300,500 12

810 Công ty TNHH Camel Filter Việt
Nam TZ0595Z 3

Số 39 LSố 39 Lý Thái Tổ, Phường Võ Cường,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninhý Thái Tổ, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

5,056,000 1

811 Công ty cổ phần bất động sản Gold
Land Bắc Ninh TZ0597Z 4 Võ Cường 87, Đường Phạm Ngũ Lão, Phường

Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 7,936,000 1

812 Công ty TNHH cơ khí và xây lắp
Phong Dương TZ0603Z 3 Số nhà 785, thôn Tiên Xá, phường Hạp Lĩnh, TP

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 2,688,000 1

813 Công ty TNHH The One Technology
Vina TZ0606Z 4 Số nhà 184 đường Bồ Sơn, Phường Võ Cường,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 9,642,434 2

814 Công ty TNHH FENGCHENG TZ0607Z 32 LK4 thuộc NLK 6 đường Lý Anh Tông, Phường
Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 50,752,000 1

815 Công ty TNHH công nghệ JUNHE
Việt Nam TZ0608Z 4 Thửa đất số 55, tờ bản đồ số 55, tờ bản đố số 5,

phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 6,112,000 1

816 Công ty TNHH thương mại và xây
dựng Nam Trung Sơn TZ0612Z 2 Số 08 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh Xá,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,200,000 1

817 Công ty TNHH VP Global TZ0615Z 3
Thuê công ty cổ phần trường phát Kinh Bắc,
Cụm CN Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh

8,384,000 1

818 Công ty TNHH xây dựng Nam
Phương Bắc Ninh TZ0616Z 1 Thửa đất số 270, tờ bản đồ số 93,  Phường Võ

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 7,998,513 3

819 Công ty TNHH thiết bị điện Hào
Trung TZ0617Z 3 Khu Viêm Xá, Phường Hòa Long, TP Bắc Ninh,

Bắc ninh 4,931,200 1

820 Công ty TNHH Thái Đông Vina TZ0618Z 1 Cụm CN Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 1,456,614 1

821 Công ty TNHH BBS TECH Việt Nam TZ0619Z 1 Lô 33, Khu Bồ Sơn, Phường Võ Cường, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 1,504,000 1

822 Công ty TNHH xây dựng phát triển đô
thị HT TZ0621Z 3 Số 25, Khu 8, Phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 12,224,000 2

823 Công ty TNHH IHO VINA TZ0625Z 2 Số 164 đường Bình Than, Phường Võ Cường, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 27,273,148 4

824 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và
thương mại AZ TZ0631Z 5 Căn 1616, Tòa 1 Chung cư Thanh Bình, Phường

Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 125,623 1

825 Công ty TNHH nhà hàng Trăng Lớn TZ0634Z Số nhà 93-KBT đường Lê Thái Tổ, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc ninh 26,333,785 16
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826 Công ty TNHH dịch vụ và kỹ thuật
KALUNXI VINA TZ0637Z 17 Tầng 1, Tòa nhà Long Giang, Số 15, đường Hai

Bà Trưng, Suối Hoa, Tp Bắc Ninh, Bắc Ninh 34,811,095 1

827 Công ty TNHH thiết bị y tế STRONG
WIND TZ0639Z 7 Số 35 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Kinh Bắc, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 9,597,000 1

828 Công ty TNHH thương mại Phúc Linh TZ0640Z 6 số 33 Lý Thái Tổ, Phường Ninh Xá, TP Bắc
Ninh, Bắc ninh 780,000 1

829 Công ty TNHH PA SYSTEM VINA TZ0641Z 2 Số 42 Hoàng Hoa Thám, Phường Võ Cường, TP
Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 2,240,000 1

830 Công ty TNHH ALKATECH TZ0643Z 2 Khu 2, Phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 8,661,954 3

831 Công ty TNHH công nghệ TUSHU
Việt Nam TZ0646Z 6 Số G04, phố Dã Tượng, Suối Hoa, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 31,200,000 1

832 Công ty TNHH Coolworks Việt Nam TZ0656Z 1
Phòng 305 tòa nhà Long Giang, số 15 Hai Bà
Trưng, Phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

4,811,668 3

833 Công ty TNHH thương mại dịch vụ
&XNK Phong An TZ0657Z 3 Khu Khúc Toại, Phường Khúc Xuyên, Thành phố

Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,976,687 2

834 Công ty TNHH LAPTOP Anh Vũ TZ0659Z 7 Số 74 đường Nguyễn Đăng Đạo, Phường Đại
Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 9,908,000 1

835 Công ty cổ phần công nghệ CFT Bắc
Ninh TZ0660Z 8 Đường Nguyễn Quyền, Khu 3, Phường Đại Phúc,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 12,944,320 1

836 Công ty TNHH thương mại dịch vụ
kỹ thuật Anh Dương TZ0662Z 5 Số 80 Vũ Diệu, Phường Võ Cường, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 7,714,381 1

837 Công ty TNHH quảng cáo Tình
Cường TZ0664Z 2 Khu Lãm Làng, Phường Vân Dương, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 8,353,920 2

838 Công ty TNHH thương mại dịch vụ
Thiên Bình Bắc Ninh TZ0667Z 33 Khu 10, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 45,650,780 1

839 Công ty TNHH thương mại và dich vụ
Đỗ Hà Anh TZ0670Z 5 Số 46, khu Cổ Mễ, Khu Cô Mễ, Phường Vũ

Ninh, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 7,664,900 1

840 Công ty TNHH TAE GYEONG TZ0673Z 21 Cụm CN Khắc Niệm, Phường Khắc Niệm, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 62,892,800 1

841 Công ty TNHH GCE TECH TZ0675Z Số 66 đường Lý Thái Tổ, Phường Ninh Xá, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 9,805,669 7

842 Công ty TNHH thương mại và xây
dựng Hùng Phát Bắc Ninh TZ0677Z 5 NR ông Nguyễn Công Hoạch, Khu Sơn, Phường

Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,440,000 1

843 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và
thương mại VINA INVESTCO TZ0678Z 1 Số 5, Khu 7, Phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 13,443,970 7

844 Chi nhánh Bắc Ninh công ty cổ phần
y tế PW TZ0679Z 4 Số 256 Ngô Gia Tự, Phường Tiền An, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 6,585,897 1

845 Công ty TNHH Huy Phát Vina TZ0680Z 16 Khu 9, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 1,561,664 1

846 Công ty TNHH Dae Kyung Vina TZ0681Z 15 Cụm CN Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 107,750,415 4

847 Công ty TNHH Nam Khánh Việt Nam TZ0682Z 2 Đường Bình Than, Khu Khả lễ 1, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,040,000 1

848 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại
Việt Sơn TZ0688Z 12

Lô BT5-OBT07, KĐT Nam Võ Cường, Đường
Lý Thánh Tông, Phường Võ Cường, TP Bắc
Ninh

23,206,797 1
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849 Công ty TNHH khuôn mẫu DYP TZ0691Z 2 NR Bà Vũ Thị Bạn, Khu Phương Vỹ, Phường Vũ
Ninh, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,544,000 1

850 Chi nhánh công ty luật TNHH Hà
Đăng tại Bắc Ninh TZ0692Z 8 Số 50, Đường Hồ Ngọc Lân, Phường Kinh Bắc,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 10,644,664 1

851 Công ty TNHH GB-CMC VINA TZ0695Z 3 Số 15 đường Bế Văn Đàn, Phường Ninh Xá, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 5,375,574 1

852 Công ty TNHH Garden Golf TZ0696Z 1 Số 81 Hoàng Hoa Thám, Phường Võ Cường, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 5,803,908 3

853 Công ty TNHH Nam Cường MT TZ0697Z 2 Đường Lạc Long Quân, Phường kinh Bắc, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 22,303,957 8

854 Công ty TNHH Nam An P&T TZ0700Z 4 Khu giãn dân khu 8, Phường Đại Phúc, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 7,360,000 1

855 Công ty TNHH Tín Phát LANDS TZ0702Z 3 Số 74, Lê Hồng Phong, Phường Kinh Bắc, TP
Bắc Ninh, Bắc ninh 92,076,602 17

856 Công ty TNHH DDB Vina TZ0703Z 1 Khu Thượng, Phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 1,920,000 1

857 Công ty TNHH kinh doanh và phát
triển Hồng Đạt TZ0707Z 17 ngã ba khu triều Thôn, Nam sơn, tp bắc ninh 29,920,000 1

858 Công ty TNHH xe điện Việt Thanh
Bắc Ninh TZ0710Z 3 1A Đường Nguyễn Trãi, Phường Ninh Xá, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 5,350,206 1

859 Công ty TNHH xây dựng công nghiệp
BIZA E&C TZ0712Z 1

Tầng 02 tòa nhà Việt Long Complex, số 30
đường Lý Thái Tổ, Phường Ninh Xá, TP Bắc
Ninh, Bắc ninh

7,723,908 4

860 Công ty TNHH CL Global Việt Nam TZ0714Z 5 Tầng 2 số 20 Đặng Thai Mai, Nguyễn Trãi,
Phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 8,873,530 1

861 Công ty TNHH KOSTAR VINA TZ0715Z 6 Lô số 82, tờ bản đồ số 81, Phường Võ Cường, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 17,940,616 1

862 Công ty TNHH Hoàng Kim Thành
HKT TZ0718Z 19 Số 17 Phan Đăng Lưu, Phường Suối Hoa, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 566,859 1

863 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
Hải Giang BN TZ0719Z 5 Số 62 đường Bình Than, Phường Đại Phúc, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 6,400,000 1

864 Công ty TNHH Trần Luận- Chi nhánh
Bắc Ninh TZ0723Z 1 Số 200 Ngô Gia Tự, Phường Suối Hoa, TP Bắc

Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 97,071,216 24

865 Công ty TNHH công nghệ điện tử
Con Kiến Việt Nam TZ0725Z 65 Số 31, đường Bình Than, Phường Đại Phúc, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 88,531,226 1

866 Công ty TNHH sản xuất thương mại
U JEONG VINA TZ0729Z 6 Thôn Từ Phong, xã Cách Bi, huyện Quế Võ, tỉnh

Bắc Ninh 11,200,000 1

867 Công ty thương mại và du lịch Nam
Giang(TNHH) TZ0730Z 1 Lô 13C, đường Lý Thái Tông, Phường Suối hoa,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,344,000 1

868 Công ty TNHH đầu tư phát triển
thương mại Kim ưng TZ0731Z 3 Số 16, đường Kim Đồng, Phường Ninh Xá, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,800,000 1

869 Công ty TNHH SP Minh Phú TZ0733Z 2 Cụm CN Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 2,944,000 1

870 Công ty TNHH HG TECH VINA TZ0735Z 1 Tầng 7-N14, đường Hoàng Hoa Thám, Phường
Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,880,000 1

871 Chi nhánh công ty cổ phần thương
mại Mê Kông Xanh tại Bắc Ninh TZ0736Z 6 Số 80 đường Đấu Mã, Khu 2, Phường Thị Cầu,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 12,430,259 2
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872 Công ty cổ phần công nghệ HAVY TZ0739Z 3 Số nhà 26, đường Đào Duy Anh, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 12,207,087 3

873 Công ty TNHH TM và DV AC TECH
VINA TZ0741Z 14 Số nhà 20, đường 25, Khu 10, Phường Đại Phúc,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 52,224,000 2

874 Công ty TNHH IEUMTEK VINA TZ0745Z 62 Lô J3-1 KCN Quế Võ mở rộng, Phường Nam
Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 121,653,300 1

875 Công ty TNHH xây dựng Tăng Tiến
Vina TZ0746Z 2

Tầng 9, Lô 5, Toà thương mại V city, đường Lê
Thái Tổ, Phường Võ Cường, Thành Phố Bắc
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

2,392,754 1

876 Công ty TNHH Bảo An Gia Bắc Ninh TZ0749Z 4 Số nhà 82 đường Trần Khánh Hưng, Khu Khả Lễ
1, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 13,849,446 1

877 Công ty TNHH xây dựng và vận tải
Minh Đức Phát TZ0750Z 3 Số 25, khu Đương Xá 3, Phường Vạn An, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 17,420,746 5

878 Công ty TNHH SEJONG
DYNAMICS VINA TZ0755Z 4 Khu Hai Vân, Phường Vân Dương, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 32,472,806 2

879 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
Thanh Bình Tower TZ0758Z 10 Tầng 5, Lô 06 N16, KĐT mới, đường Lê Thái

Tổ, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 193,136 1

880 Công ty TNHH Hùng Hoàng Phúc TZ0760Z 2 Số 159 đường Nguyễn Đăng Đạo, Khu 3, Phường
Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 71,281,358 18

881 Công ty TNHH NH TECH Việt Nam TZ0763Z 7 Khu Đông(NR: Nguyễn Hữu Chiên), Phường
Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 64,411,934 9

882 Công ty TNHH thương mại dịch vụ
NVS TZ0765Z 12 Ngõ 286 đường Đại Tráng, Khu 5, Phường Đại

Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 66,390,608 3

883 Công ty TNHH An Hồng Khánh TZ0768Z 2 Số 22 đường Nguyễn Đình Khôi, Khu Bồ Sơn,
Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 99,222,238 29

884 Công ty TNHH điện tử DZW TZ0769Z 3 Số 04, đường Đại Phúc 5, Phường Đại Phúc, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 7,102,208 1

885 Công ty cổ phần TM&DL Bắc Ninh D-
CAR TZ0770Z 6 Nhà số 01, ngõ 92, đường Ngô Gia Tự, Phường

Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 162,399,534 14

886 Công ty TNHH vận chuyển quốc tế
NANYUN Việt Nam TZ0776Z 3 Số 17 đường Kinh Bắc 87, Phường Kinh Bắc, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 337,500 1

887 Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng đô
thị HVH TZ0777Z 5 Số 03 đường Phúc Sơn, Phường Vũ Ninh, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 8,902,400 1

888 Công ty cổ phần năng lượng và môi
trường Đống Cao TZ0778Z 16 Khu phố Dương Ổ(NR: Quách Văn Chí), Phường

Phong Khê, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 23,463,044 2

889 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng
Kinh Bắc 99 TZ0779Z 6

Tầng 03, Khu TTTM Hoàng Gia, Đường Lạc
Long Quân, Phường Kinh Bắc Ninh, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh

19,840,000 2

890
Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Ánh
Dương Việt Nam- Chi nhánh Bắc
Ninh

TZ0785Z 6 Số 25 Nam Cao, Phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh,
Tỉnh Bắc Ninh 9,001,288 1

891 Công ty TNHH xây dựng và sản xuất
thương mại Kim Ngân TZ0786Z 3 Số nhà 135, đường Lê Thánh Tông, Phường Võ

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,791,032 2

Số TT Tên đơn vị Mã đơn vị SLĐ Địa chỉ Tổng tiền chậm đóng

Số
tháng
chậm
đóng

Ghi
chú



892 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và đầu
tư Kinh Bắc TZ0788Z 3 Số 18 Khu Đa Cấu, Phường Nam Sơn, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 33,010,549 7

893 Công ty TNHH STH Vina TZ0789Z 5 Số 07, ngõ 2, đường Trần Quốc Toản, Phường
Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 8,389,241 1

894 Công ty xây dựng Nhật Minh-
(TNHH) TZ0790Z 2 Số 38, Phạm Văn Chất, Phường Suối Hoa, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,944,000 1

895 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và
thương mại dịch vụ Nam Việt TZ0791Z 2 Khu Đồng Soi, Phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 16,426,916 7

896 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại SJC TZ0792Z 27 Số 284, đường Lý Thường Kiệt. Phường Thị Cầu,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 576,000 1

897 Công ty TNHH TONGYUE TZ0793Z 1 Lô 156-N26 Hud Trầu Cau, đường Bình Than, P.
Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,825,000 1

898 Công ty cổ phần đầu tư Anh Thịnh TZ0795Z 3 Số 45 đường Lương Thế Vinh, Phường Ninh Xá,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 8,282,942 3

899 Công ty TNHH DSF Tech TZ0797Z 18
Số nhà 25 N21 dự án nhà vườn khu B, Đường Lê
Thái Tổ, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

25,350,144 1

900 Công ty TNHH FAR EAST AUTO
TECH TZ0799Z 9

Nhà xưởng số 10 (thuê nhà xưởng công ty Thăng
Long) cụm Công nghiệp Khắc Niệm, Khắc Niệm,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

33,183,485 2

901 Công ty TNHH đầu tư xây dựng Bắc
Thái TZ0800Z 4 Khu CN VISIP Bắc Ninh 2, Tam Giang, Yên

Phong, Bắc Ninh 2,387,301 1

902 Công ty TNHH Đông Hồ Vina TZ0801Z 18 Khu 01, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 23,291,872 1

903 Công ty TNHH thương mại xuất nhập
khẩu Anh Phi TZ0808Z 2 Số nhà 253, đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Võ

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 578,370 1

904 Công ty cổ phần kho vận Kinh Bắc TZ0810Z 4 Số 84, phố Cù Lan Chính, Khu 5, Phường Ninh
Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 12,609,253 2

905 Công ty TNHH môi trường đô thị Việt
Long TZ0811Z 1 Số nhà 236 đường Nguyễn Trãi, Phường Võ

Cường, TP Bắc Ninh,Bắc Ninh 8,127,896 6

906
Chi nhánh hệ thống giáo dục quốc tế
AKI Bắc Ninh- Công ty cổ phần tư
vấn giáo dục và đào tạo AKI

TZ0817Z 6 Số 124, đường Bình Than, Phường Đại Phúc, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,178,207 1

907 Công ty TNHH CING HU TANG
Việt Nam TZ0825Z 5 Số 5 ngõ 114 Trần Hưng Đạo, Phường Tiền An,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 7,691,971 2

908 Công ty TNHH thực phẩm Việt Nam
PIN WEI XUAN TZ0826Z Khu Khả Lễ, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 671,176 4

909 Công ty TNHH thương mại &dịch vụ
kỹ thuật Huy Khánh TZ0828Z 2 Số 9, ngõ 237, đường Thiên Đức, Phường vệ An,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,720,000 1

910 Công ty TNHH D&L Technology
Việt Nam TZ0830Z 4 Khu Khả Lễ, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 5,216,000 1

911 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại
Ngôi Sao TZ0843Z 29 Phố Ba Huyện, Phường Khắc Niệm, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 91,144,712 3

912 Công ty TNHH giáo dục quốc tế A+ TZ0848Z 2 Khu Lãm Trại, Phường Vân Dương, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 5,630,360 2

913 Công ty TNHH Minh Thành Group TZ0850Z 22 Số 32 đường Nguyễn Khuyến, Phường Võ
cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 33,120,000 1
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914 Văn phòng công chứng Ngô Thanh
Hoa TZ0854Z 7 Số nhà 194, đường Nguyễn Gia Thiều, Phường

Tiền An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 14,080,000 1

915 Công ty TNHH A&M ASIA TZ0855Z 25
Tầng 3, số 334-336, đường Ngọc Hân Công
Chúa, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

44,726,629 2

916 Công ty TNHH J Logistics TZ0856Z 1 Tầng 5 tòa nhà Dương Tuấn, đường Lê Thái Tổ,
Phường Võ cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 6,448,877 3

917 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
An Ú TZ0858Z 23 Số 271 đường Nguyễn Gia Thiều, Phường Tiền

An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 29,484,352 1

918 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
TNS VINA TZ0861Z 2 Số 2A, đường Đấu mã, Phường Thị Cầu, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 4,160,000 1

919 Công ty TNHH thương mại quốc tế
VNTH TZ0862Z 1 Số BT4-30, đường Bình Than, Phường Đại Phúc,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 39,029,057 27

920 Công ty TNHH MTV đầu tư xây lắp
Thành Đạt TZ0864Z 2 Xóm Thượng, Khu Thanh Sơn, Phường Vũ Ninh,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 77,598,551 19

921 Công ty TNHH bảo hộ lao động Bảo
Sơn TZ0865Z 1 Số 34 Yết Kiêu, Phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 4,138,489 3

922 Công ty TNHH TM và DV một thành
viên Khánh Mạnh TZ0867Z 2 Số nhà 47, ngõ 221, Khu Thị Chung, Phường

Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,688,000 1

923 Công ty TNHH dịch vụ sản xuất và
thương mại Nam Khánh TZ0868Z 2 Số 7 ngách 425/44 đường Hoàng Quốc Việt, Khu

10, Phường Đáp Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,000,000 1

924 Công ty cổ phần Môi trường và công
trình đô thị An Hưng Group TZ0869Z 139 Số 79 Mai Bang, Phường Suối Hoa, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 221,538,657 1

925 Công ty TNHH thiết bị cơ điện
ZHONG HE TZ0872Z 12 Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 20,896,000 1

926 Công ty TNHH xuất nhập khẩu Anh
Duy Bắc Ninh TZ0876Z 1 Đường 30 khu 3, Phường Đại Phúc, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 4,723,530 3

927 Công ty TNHH thương mại dịch vụ
Tuấn Địa Phát TZ0877Z 177 shophouse hud trầu cau, khu võ cường,  TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 15,102,823 22

928 Công ty TNHH sản xuất thương mại
và dịch vụ Minh Sơn TZ0878Z 6 Lô đất số 163, đường Bình Than, Khu phố Bồ

Sơn, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 8,961,984 2

929 Công ty cổ phần CNC ECO Vina TZ0880Z 10 Khu 06, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 64,000,453 2

930 Công ty TNHH Future Auto
Technology system TZ0881Z 11 Số 05 đường Lương Thế Vinh, Phường Ninh Xá,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 24,160,000 1

931 Công ty TNHH Hiếu Trung TT TZ0886Z 9 Số 137 Hồ Ngọc Lân, Phường Kinh Bắc, TP Bắc
Ninh, Bắc  Ninh 15,242,148 1

932 Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định
giá Vina TZ0887Z 2

Tầng 3, số 216A, đường Nguyễn Cao, khu Hòa
Đình, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

26,355,149 8

933 Công ty TNHH PM TECHNOLOGY TZ0889Z 1 Phố Và, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 4,866,297 3

934 Công ty cổ phần Hải Thượng Y Quán TZ0892Z 1 Số 19 Hồ Đắc Di, Phường Võ Cường, TP Bắc
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 3,840,000 2

935 Công ty TNHH thang máy FUJI
GLOBAL TZ0893Z 3 Lô CN5A-3, KCN Quế Võ III, Việt Hùng, Quế

Võ, Bắc Ninh 11,225,956 3
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936 Công ty TNHH LEGEND KING
GOLF TZ0894Z 2 BT3-46 đường Thanh Niên, Phường Đại Phúc,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,684,416 1

937 Công ty TNHH Thăng Long AUTO TZ0897Z 6 Khu Khả Lễ, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 9,200,797 2

938 Công ty TNHH tái chế xanh Việt Nam TZ0905Z 5 Lô 6,7,8 đường Bình Than, khu Bồ Sơn 3,
Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 588,871 1

939 Công ty TNHH J.I Technology Vina TZ0906Z 14 Số 22, đường Huyền Quang II, Khu Bồ Sơn,
Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 46,223,948 2

940 Công ty TNHH Thanh Hương Vina TZ0907Z 7 Khu Thanh Sơn, Phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 12,160,000 1

941 Công ty cổ phần in ALPHA TZ0910Z 13 Khu 1, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 50,240,000 2

942 Công ty TNHH HAETSAL Việt Nam TZ0911Z 6 Số 8A, tổ dân phố Khúc Toại, Phường Khúc
Xuyên, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 11,040,000 1

943 Công ty cổ phần lương thực lúa vàng
Châu Á TZ0912Z 2 Số 51A đường Nguyễn Cao, Phường Ninh Xá,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 53,073,044 9

944 Công ty TNHH công nghệ HANS
VINA TZ0915Z 4 Tầng 2, CL3-17 KĐT Him Lam, Phường Đại

Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 9,280,000 1

945 Công ty TNHH NISSAN AUTO TZ0919Z 3 Đường Bình Than, Phường Võ Cường, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 18,555,094 4

946 Công ty TNHH công nghệ Sáng Hưng TZ0920Z 4 Số 51, đường Lê Thánh Tông, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 9,552,000 1

947 Công ty TNHH du lịch Đức Nam TZ0922Z 3 Số 60 Nguyễn Thị Minh Khai, Khu Thị Chung,
Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 13,252,247 3

948 Công ty TNHH vận tải cẩu và xây
dựng Thế Phong TZ0923Z 1 Khu Ngô Khê, Phường Phong Khê, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 3,200,000 2

949 Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng
Cường Thịnh TZ0927Z 3 Khu 10, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 206,341,364 30

950 Công ty TNHH công trình thương mại
Hưng Thịnh TZ0930Z 1 Số 28 Nguyễn Xuân Chính, Phường Tiền An, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 5,818,339 3

951 Công ty TNHH khoa học kỹ thuật
điện tử Hồng Kỳ (Việt Nam) TZ0931Z 1 Số nhà 40 đường Nguyễn Xuân Chính, Phường

Tiền An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,254,074 1

952 Công ty TNHH T&G VINA TZ0932Z 2 Số nhà 74 phố Lửa Hồng, Phường Tiền An, TP
Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 17,850,423 4

953 Công ty cổ phần thương mại VZONE TZ0938Z 6 Số 09 Phố Lương Ngọc Quyến, Khu Yna,
Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 7,121,920 1

954 Công ty TNHH DELI TECH TZ0939Z 12 Khu Phố Thượng, Phường Khắc Niệm, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 20,800,000 1

955 Công ty TNHH PH- TECH VINA TZ0940Z 19 Khu Phố Thượng, Phường Khắc Niệm, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 22,880,000 1

956
Công ty TNHH thương mại dich vụ
HB Việt Nam -  Chi nhánh tại Bắc
Ninh

TZ0943Z Khu Phố Thượng, Phường Khắc Niệm, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 407,767,422 25

957 Công ty cổ phần tư vấn giám sát và đo
đạc Tuấn Hùng TZ0944Z 2 Số 07, khu dân cư dịch vụ Lãm Làng, Phường

Vân Dương, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 126,692,684 31
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958 Công ty TNHH kỹ thuật ULELA TZ0945Z 1 Số 80, đường Ngọc Hân Công Chúa, Phường
Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,344,000 1

959 Công ty TNHH công nghiệp ACME TZ0946Z 2 Số 108A, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đại
Phúc, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 9,956,514 4

960 Công ty TNHH công nghệ và môi
trường EV TZ0947Z 3

NR ông Nguyễn Văn Chiến, đường 17, phố
Nguyễn Quán Quang, khu3, Phường Đại Phúc,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

3,043,929 1

961 Công ty TNHH HIKARI VINA TZ0948Z 5 Đường Nguyễn Khuyến khu Bồ Sơn, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 13,674,074 2

962 Công ty TNHH MOSAN TECH TZ0949Z 6 Số nhà 437 đường Nguyễn Trãi, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 26,813,757 3

963 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và
kỹ thuật AT&T Việt Nam TZ0953Z 5 Số nhà 41, ngõ 187, đường Thiên Đức, Phường

Vệ An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 13,654,248 2

964 Công ty TNHH ECOMTECH TZ0954Z 4 Đường Nguyễn Đương Hồ, Khu Khả Lễ, Phường
Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 23,686,650 4

965 Công ty TNHH kiểm toán AACS -
Chi nhánh Bắc Ninh TZ0955Z 8 20.CL7 KĐT Him Lam Green Park, Phường Đại

Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 11,905,000 1

966 Công ty TNHH môi trường VEC Việt
Nam TZ0957Z 22 Số 29, Phố Thị Chung, Phường Kinh Bắc, TP

Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 70,325,394 2

967 Công ty TNHH HUITONG TZ0960Z 5
Thuê công ty CP cơ khí Hùng Cường, Cụm CN
Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

8,864,000 1

968 Công ty TNHH giấy Hoàng Long Bắc
Ninh TZ0962Z 10 Khu Dương Ổ, Phường Phong Khê, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 11,155,456 1

969 Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây
dựng Phú Quý TZ0965Z 2 Số 11/N7-HUD, Phường Võ Cường, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 37,224,880 15

970 Công ty luật TNHH Hùng Long Bắc
Ninh TZ0966Z 1 Số nhà 75, Nguyễn Huy Tưởng, Phường Suối

Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,087,510 4

971 Công ty TNHH DJY TZ0969Z Thửa đất số 69, khu 9, Cầu Ngà, Phường Đại
Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,910,523 9

972 Công ty TNHH TRASECA VINA TZ0971Z 1 Khu Tiền Ngoài (Gần chợ Tiền Ngoài), Phường
Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 1,578,700 1

973 Công ty TNHH nhà bếp XIAO TANG
XIANGWEI TZ0975Z 1 Số 32 đường Ngọc Hân Công Chúa, Phường

Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,212,197 3

974 Công ty TNHH Xây dựng và Thương
mại Quốc tế Grace AP TZ0977Z 1 09-N6. đường Nguyễn Cao, Phường Võ Cường,

thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 10,405,028 5

975 Công ty TNHH công nghệ số Đại
Nhân TZ0978Z 3 Số 74 đường Nguyễn Trãi, Phường Ninh Xá, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,953,234 1

976 Công ty TNHH thương mại xây dựng
Phúc Trường TZ0979Z 1 (NR Phạm Phúc Cầu), Khu Thanh Sơn, Phường

Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 981,338 1

977 Công ty TNHH Gia Phan Thành Nam TZ0980Z 1 Số 29, Khu Đông, Phường Khắc Niệm, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 8,166,451 6

978 Công ty TNHH xí nghiệp Lập An TZ0981Z 12 Khu 08, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 18,550,260 1
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979 Công ty TNHH JNK AUTOTECH
VINA TZ0982Z 4

Phòng 202-203, tầng 2, lô 12 tòa thương mại Cát
Tường Eco, đường Lê Thái Tổ, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

16,000,000 1

980 Công ty cổ phần môi trường xanh
Nam Sơn TZ0988Z 4 Số nhà 907 Khu Triều Thôn, phường Nam Sơn,

thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 7,587,200 1

981 Công ty TNHH cơ khí Hoa Long TZ0989Z 14 Số nhà 68 đường Thiên Đức, Phường Vệ An, TP
Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 15,883,422 1

982 Công ty TNHH Precision Packaging TZ0992Z 16 Cụm CN Hạp Lĩnh, Phường Khắc Niệm, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 23,552,000 1

983 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
máy tính Thành Lập TZ0993Z 3 Kim Đôi, Phường Kim Chân, TP Bắc Ninh, Tỉnh

Bắc Ninh 8,378,560 2

984 Công ty TNHH thương mại dịch vụ
xuất nhập khẩu ILSUNG Việt Nam TZ0994Z 4

Phòng 402-L1, tòa nhà thương mại V-City, Lô 1
Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh

10,976,000 1

985 Công ty cổ phần Hà Dũng Bắc Ninh TZ0998Z 1 Khu Xuân Ổ A, Phường Võ Cường, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 19,703,553 6

986 Công ty TNHH đào tạo và tư vấn dịch
vụ ABS TZ0999Z 6 Số 05, Hoàng Văn Thái, Phường Đại Phúc, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 9,574,400 2

987 Công ty TNHH DV Bảo Ngọc Linh -
BNL TZ1004Z 4 Khu Thanh Sơn, Phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 38,334,135 7

988 Công ty TNHH Đức Minh Bắc Ninh TZ1005Z 18 Khu Sơn Đông, Phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 108,477,948 4

989 Công ty TNHH JH TECH VINA TZ1006Z 4 Lô D, KCN Quế Võ, Vân Dương, TP Bắc Ninh,
tỉnh Bắc Ninh (thuê xưởng cty Willtech) 13,280,332 2

990 Công ty TNHH Thái Độ Dương TZ1008Z 1 Số nhà 46 đường Ngô Gia Tự, Phường Vũ Ninh,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,200,000 2

991 Công ty TNHH tập đoàn Thiên Năng TZ1009Z 5 Đường Lê Hồng Phong, Phường Kinh Bắc, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 12,905,890 1

992 Công ty cổ phần kiến trúc ARI TZ1011Z 1 Khu Đương Xá 3, Phường Vạn An, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 96,169,774 23

993 Công ty TNHH công nghệ dịch vụ và
thương mại SMART TZ1015Z 3 Số 04 đường Đoàn Trần Nghiệp, Phường Đại

Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 6,240,000 1

994 Công ty cổ phần dịch vụ thương mại
và xây dựng Đức Thành TZ1018Z 1 Số 91 Lê Quý Đôn, Phường Suối Hoa, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 1,406,365 1

995 Công ty cổ phần dich vụ tư vấn pháp
lý SACJO BANI TZ1020Z 4 Số 11 Nguyễn Đăng, Khu 2, Phường Suối Hoa,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 32,945,794 6

996 Công ty TNHH TM&XD Quang Huy TZ1021Z 4 Số nhà 350 đường Thiên Đức, Phường Vệ An,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 8,681,622 2

997 Công ty TNHH TM & DV Long
Giang TZ1022Z 16 Tiền Trong, Phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 23,968,000 1

998 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
Kỳ Sơn TZ1025Z 4 Số 109 Nguyễn cao, Phường Ninh Xá, TP Bắc

Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 48,206,469 8

999 Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Đài
Bắc Nông Việt Nam TZ1026Z 1 Đường Huỳnh Tuấn Phát, Khu Phúc Sơn,

Phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 10,702,335 6

1000 Công ty cổ phần ACD LAND TZ1029Z 1 Số 17 đường Nguyễn Tuân, Phường Ninh Xá, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,688,000 2
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1001 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại
KOREAN PT TZ1030Z 1 Số 21 N8, đường Ngọc Hân Công Chúa, Phường

Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,331,200 1

1002 Công ty TNHH cơ khí Thành Công
Bắc Ninh TZ1031Z 3 Đường Nguyễn Đoan Trung, Phường Hạp Lĩnh,

TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 8,064,000 2

1003 Công ty TNHH thiết bị và PCCC Hoa
Phượng TZ1033Z 7 Khu 7, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 12,198,992 1

1004 Công ty TNHH TML TZ1036Z 4 Khu 9, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,896,000 1

1005 Công ty TNHH sản xuất thương mại
và dịch vụ Dũng Thịnh TZ1041Z 1 Khu 9, Phường Đáp Cầu, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc

Ninh 2,698,238 2

1006 Công ty TNHH công nghệ điện tử
HENG LI TONG Việt Nam TZ1043Z 6 Khu 5, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 24,386,631 2

1007 Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư
công nghệ Phước Thành TZ1044Z 21 Số 139 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Kinh Bắc, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 67,840,135 3

1008 Công ty TNHH thiết bị công nghiệp
Phú Đạt TZ1048Z 2 Nhà số 1, Khu yên Mẫn, Phường Kinh Bắc, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,920,000 1

1009 Công ty TNHH Khánh Hà Bắc Ninh TZ1050Z 1 Số 76, đường Lê Văn Thịnh, Phường Suối Hoa,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,973,951 2

1010 Công ty TNHH đầu tư phát triển hạ
tầng THK TZ1051Z 1 Số 76, đường Lê Văn Thịnh, Phường Suối Hoa,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,067,013 2

1011 Công ty Cổ Phần Voyhome TZ1056Z 6 186 Đường Ngô Gia Tự, Phường Suối Hoa,
Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 9,671,516 2

1012 Công ty TNHH công nghệ điện tử
Ánh Dương TZ1058Z 6 Khu Hai Vân, Phường Vân Dương, TP Bắc Ninh,

Tỉnh Bắc Ninh 11,232,000 1

1013 Công ty TNHH thương mại Liên
Dương TZ1059Z 3 Số 792 Đường Thiên Đức, Phường Vạn An, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,126,751 1

1014 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây
dựng ARECO TZ1060Z 2 Số 43 đường Nguyễn Đăng Đạo, Phường Đại

Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 570,929 1

1015 Công ty TNHH MCCS Việt Nam TZ1063Z 3 Số nhà 76 khu nhà liền kề Hud Trầu Cau, Phường
Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,800,000 1

1016 Công ty TNHH Việt Hàn- Bon Vina TZ1065Z 3 Số 09, đường Hoàng Hoa Thám, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 6,740,491 2

1017 Công ty cổ phần HACAO TZ1066Z 11 Số nhà 35, đường Đại Phúc 7, Phường Đại Phúc,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 19,532,403 1

1018 Công ty cổ phần đầu tư và triển hạ
tầng HIGHTECH TZ1067Z 2 Lô B15, khu đô thị An Huy, Phường Vũ Ninh,

TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 602,314 1

1019 Công ty cổ phần dược phẩm NANO
TECH TZ1074Z Số Nhà 52 Văn miếu, KĐT Đại Dương, Phường

Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 6,208,170 9

1020 Công ty TNHH xây dựng thương mại
Hưng Thịnh Vina TZ1076Z 1 Số nhà 3, Khu 3, Phố Hoàng Văn Thái, Phường

Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,270,428 3

1021 Công ty TNHH dịch vụ tư vấn thuế
Bắc Ninh TZ1078Z 4 Số 01 Hoàng Văn Thái, phường Đại Phúc, thành

phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 5,824,000 1

1022 Công ty TNHH kỹ thuật ENCOTECH
Việt Nam TZ1080Z 1 Số nhà 51, đường Nguyễn Thị Minh Khai,

Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,600,000 1

1023 Công ty bảo hiểm hàng không Bắc
Ninh TZ1081Z 23 Số 542 đường Hà Thuyên, Phường Suối Hoa, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 27,561,972 1
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1024 Công ty TNHH thương mại quốc tế
Tam Lực TZ1084Z 3 175 Lý Thái Tông, Phường Suối Hoa, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 4,800,000 1

1025 Công ty TNHH VPTC TZ1085Z 8 Số 116 đường Lý Anh Tông, Phường Võ Cường,
TP Bắc Ninh,Bắc Ninh 1,776,000 1

1026 Công ty TNHH Gia Hân VINA TZ1086Z 2 Số 64 đường Thanh Niên, Phường Đại Phúc, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,849,280 1

1027 Công ty cổ phần công nghệ Kim
Phong TZ1087Z 19 11A Phố Hồ Xuân Hương, Khu đô thị An Huy,

Phường Vũ Ninh Thành Phố Bắc Ninh, Việt Nam 27,968,000 1

1028 Công ty cổ phần đầu tư thương mại và
xây dựng Khởi Nguyên TZ1088Z Số 636 đường Nguyễn Văn Cừ, Xuân ổ B, Võ

Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 30,510,492 16

1029 Công ty TNHH đầu tư & xây dựng
Hiền Khiêm TZ1089Z 3 Số 74 đường Lê Hồng Phong, Phường Kinh Bắc,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 42,291,877 12

1030 Công ty cổ phần nhựa Toàn Cầu DHS TZ1092Z 1 Tằng 9, tòa nhà VNPT số 33 Lý Thái Tổ, Ninh
Xá, Bắc Ninh 1,427,200 1

1031 Công ty CP thương mại và xây dựng
MMS TZ1093Z 1 Số 29 đường Tôn Thất Tùng, Khu Bồ Sơn,

Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 30,747,952 20

1032 Công ty TNHH M Road VN TZ1094Z 7 Khu Bồ Sơn, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 27,137,648 2

1033 Công ty TNHH xây dựng NEW LINE
T&C TZ1096Z 1 Tầng 2, Lô 03-N16, KĐT mới đường Lê Thái Tổ,

Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 8,100,011 2

1034 Công ty TNHH sản xuất dịch vụ và
thương mại Đoàn Mỹ Anh TZ1097Z 12 Đường Tam Giang, Khu Hai Vân, Phường Vân

Dương, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 17,785,600 1

1035 Công ty TNHH Hùng AUTO Bắc
Ninh TZ1099Z 3 Số 57B, Phố Vũ, đường Trần Hưng Đạo, Phường

Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 8,630,834 4

1036 Công ty cổ phần xây dựng thương mại
Anh Phương TZ1100Z 2 Bồ Sơn , Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 6,016,000 2

1037 Công ty cổ phần KOVIFA SYSTEM TZ1101Z 2 Tầng 4, Tòa nhà Dương Tuấn, đường Lê  Thái
Tổ, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,360,000 1

1038 Công ty TNHH vật tư công nghiệp
Hồng Phát TZ1102Z 4 Khu Đông, Phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh,

TỈnh Bắc Ninh 11,776,000 2

1039 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và
thương mại dịch vụ Thịnh Tân TZ1104Z 2 Số 95 đường Lạc Long Quân, Phường Kinh Bắc,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 16,861,128 6

1040 Công ty TNHH ST TECH VINA TZ1105Z 2 Khu 1, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 4,160,000 1

1041 Công ty TNHH giấy và bao bì Miền
Bắc TZ1111Z 3 Số 413, đường Ngô Gia Tự, Phường Tiền An, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,480,000 1

1042 Công ty TNHH văn hóa ẩm thực Yến
Tiệc Đường Nhân TZ1113Z 2 Số 11 đường Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,297,534 2

1043 Công ty TNHH thực phẩm an toàn
Ánh Dương TZ1115Z 2 Số 123, Phố Vũ, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 19,517,108 6

1044 Công ty TNHH HENGYUAN TZ1116Z 1 CL 14-22 Khu đô thị Himlam, phường Đại Phúc,
TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 5,120,000 2

1045 Công ty TNHH WATATECH TZ1121Z 1 Tầng 9, tòa nhà VNPT, số 33 Lý Thái Tổ,
Phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 227,170 1
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1046 Công ty cổ phần xây lắp công nghiệp
M&K Kinh Bắc TZ1122Z 4 Số 9, ngách 20, ngõ 48, đường Huyền Quang,

Phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,256,891 1

1047 Công ty cổ phần Lối Sống Xanh TZ1124Z 4 Số 18 Nguyễn Quán Quang, Phường Đại Phúc,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 33,584,423 5

1048 Công ty TNHH dược phẩm Sông Cầu
Bắc Ninh TZ1125Z 2 Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Võ Cường, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,584,000 1

1049 Công ty TNHH thương mại và kỹ
thuật BNK TZ1128Z 2 Khu Thượng, Phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 1,191,248 1

1050 Công ty TNHH thương mại và sản
xuất nội thất Nhật Minh TZ1131Z 3 Số 51 đường nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh Xá,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 5,280,000 1

1051 Công ty TNHH Đồng Phát Tech Vina TZ1132Z 1 Số nhà 3, đường Võ Cường 10, Phường Võ
cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 189,438 1

1052 Công ty TNHH kỹ thuật Hưng Phát
Vina TZ1136Z 5 Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, phường Khắc Niệm,

thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 9,665,000 1

1053 Công ty TNHH HAIFU VINA TZ1138Z 3 Lê Chân, Khu 2, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 6,745,613 2

1054 Công ty TNHH Quảng An TZ1150Z 3 Khu tái định cư Hòa Đình, Phường Võ cường, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,396,460 1

1055 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và
sản xuất VITECH TZ1155Z 10 Số 72 đường Huyền Quang, Phường Ninh Xá, TP

Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 2,880,000 1

1056 Công ty cổ phần TENCOM GROUP TZ1156Z 3 Số 83, đường Bình Than, Phường Đại Phúc, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 27,221,502 6

1057 Công ty cổ phần giáo dục The Sol TZ1157Z 2 5Đ Ngô Miễn Thiệu, Phường Tiền An, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 5,700,000 1

1058 Công ty TNHH thương mại thép Duy
Anh TZ1160Z 2 Số 838, phố Ba Huyện, Phường Khắc Niệm, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,480,000 1

1059 Công ty TNHH thương mại và phát
triển Phong Dương TZ1162Z 5 Khu Vân Trại, Phường Vân Dương, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 6,560,000 1

1060 Công ty cổ phần bê tông 68 Bắc Ninh TZ1163Z 8 Số 120 phố Nguyễn Công Trứ, Phường Vũ Ninh,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 11,871,460 1

1061 Công ty TNHH thương mại sản xuất
Anh Phương TZ1166Z 3 Khu Xuân Ổ A, Phường Võ Cường, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 12,254,829 3

1062 Công ty TNHH Trường An Vina Tech TZ1169Z 2 Số 172 đường Đồng Chương, Khu Khúc Toại,
Phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 11,549,272 3

1063 Công ty TNHH The One Care Vina TZ1170Z 6 18N3 Võ Cường 6, Khu đô thị HUD, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 37,922,357 4

1064 Công ty TNHH Quốc tế Ngân Linh TZ1171Z 6 Khu 3, Phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 7,206,400 1

1065 Công ty TNHH phát triển đô thị Yên
Phong TZ1172Z 2 Số 26 đường Lý Thái Tổ, Phường Ninh Xá, TP

Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 2,688,000 1

1066 Công ty TNHH đầu tư và phát triển hạ
tầng MB TZ1173Z 4 Số nhà 175, đường Ngọc Hân công chúa, Phường

Võ cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 5,376,000 1

1067 Công ty TNHH đầu tư và xây dựng
Minh Tâm TZ1174Z 3 Khu Đẩu Hàn, Phường Hòa Long, TP Bắc Ninh,

Tỉnh bắc Ninh 4,032,000 1
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1068 Công ty TNHH TM và XNK Hoàng
Gia Phát TZ1176Z 4 CL12-38, KĐT Him Lam Green park, Phường

Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 5,962,500 2

1069 Công ty cổ phần T Group Kinh Bắc TZ1177Z 1 Thửa đất số 83, tờ bản đồ số 81, đường Lý Thái
Tổ, Phường Võ Cường, TP bắc Ninh, Bắc Ninh 55,336,546 17

1070 Công ty TNHH LPQ Việt Nam TZ1179Z 7 Cụm CN Khắc Niệm, Phường Khắc Niệm, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 13,184,000 1

1071 Công ty TNHH thương mại và tổng
hợp Đức Mạnh TZ1180Z 2 Thôn Triều Thôn, Phường Nam Sơn, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 20,221,686 6

1072 Công ty TNHH đầu tư xây dựng
Trung Phát TZ1182Z 3 Lô 8, L17, đường Lý Thần Tông, khu HUD,

Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 10,508,406 3

1073 Công ty TNHH TM và XD Gia Bảo TZ1187Z 3 NR ông Nguyễn Gia Chính, Phố Và, Phường Hạp
Lĩnh, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 6,188,575 2

1074 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
An Phong Vân TZ1188Z 1 Khu Tiên Xá, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 2,332,064 1

1075 Công ty TNHH Ty Vân TZ1195Z 15 Đường nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh Xá, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 21,728,000 1

1076 Công ty TNHH thép xây dựng Quang
Trung TZ1196Z 8 Thửa đất số 56, tờ bản đồ số 23, Phường Khúc

Xuyên, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 11,296,000 1

1077 Công ty TNHH truyền thông
MAHULA Việt Nam TZ1202Z 2 Số 70, đường Nguyễn Quyền, Phường Đại Phúc,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,856,000 1

1078 Công ty TNHH TQ TECH VINA TZ1203Z 5 Khu phố Tự Thôn, Phường Nam Sơn, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 10,805,000 2

1079 Công ty TNHH du lịch Hoàng Hiệp
DCAR TZ1205Z 5 Số nhà 01 Khu Đoài, Phường Khắc Niệm, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 12,800,000 2

1080 Công ty cổ phần bất động sản Kinh
Bắc Land TZ1207Z 1 Số 187 đường Nguyễn Cao, Phường Ninh Xá, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,550,194 3

1081 Công ty cổ phần công nghệ CTI TZ1208Z 11 Số 28 đường Thanh Niên, Phường Đại Phúc, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 20,910,000 1

1082 Công ty TNHH công nghệ tự động
hóa SMART TZ1210Z 6 Đường Giang Văn Minh, Phường Võ Cường, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 22,144,643 4

1083 Công ty TNHH IT TECH Việt Nam TZ1212Z 22 Khu Xuân Ổ A, Phường Võ Cường, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 123,262,500 4

1084 Công ty TNHH thương mại Tuấn
Ngân TZ1213Z 3 Số 01 Thành Cổ, Phường Vệ An, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 4,960,000 1

1085 Công ty TNHH tiếp vận quốc tế
SANXIN Việt Nam TZ1217Z 4 Số 28 đường Ngô Sỹ Liên, Phường Kinh Bắc, TP

Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 5,760,000 1

1086 Công ty TNHH KS ONE
CHEMICAL TZ1218Z 18

Tầng 1, tòa nhà Long Giang, số 15 đường Hai Bà
Trưng, Phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

75,212,384 1

1087 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
y tế dự phòng Kinh Bắc TZ1220Z Số 19, phố Nguyễn Đức Ánh, Khu 3, Phường Đại

Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,092,927 3

1088 Công ty TNHH SHT Kinh Bắc Việt
Nam TZ1221Z 1 Khu 6, Phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 39,705,336 22

1089 Công ty cổ phần nhân lực Thái Dương TZ1223Z 22 Khu đô thị HimLam, Phường Đại Phúc, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 39,338,500 1

1090 Công ty TNHH RAON VINA TZ1224Z 1 Ngõ 314 Nguyễn Trãi, Phường Võ Cường, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 495,000 1
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1091 Công ty TNHH Sao Mai Kinh Bắc TZ1227Z 3 Số 15 đường Hoàng Văn Thái, Phường Đại Phúc,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 6,320,299 2

1092 Công ty cổ phần nội thất Gia Bảo
Group TZ1235Z Đường Bình Than, Khu Khả Lễ, Phường Võ

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 42,245,912 19

1093 Công ty TNHH kiến trúc Phong Thủy
Lưu Gia Bắc Ninh TZ1236Z 1 Lô CL3.01 Lãm Làng, phường Vân Dương, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,739,293 4

1094 Công ty cổ phần đầu tư STI TZ1237Z 3 Số nhà 555, đường Hoàng Quốc Việt, Phường
Đáp Cầu, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh 11,190,149 2

1095 Công ty TNHH thương mại toàn cầu
GLO TZ1238Z 2 Số 16, Lý Đạo Thành, Phường Ninh Xá, TP Bắc

Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 3,136,000 1

1096 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
QM Tech Việt Nam TZ1239Z 4 Phố Và, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 7,507,803 2

1097 Công ty TNHH MK VN TZ1240Z 6 Khu Đương Xá , Phường Vạn An, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 14,752,498 2

1098 Công ty TNHH SAL TECH Việt Nam TZ1244Z 2 Số 15, đường Vũ Đạt, Phường Thị Cầu, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 1,395,000 1

1099 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại KH TECH TZ1245Z 4

Lô đất số 83- tờ bản đồ 81, tòa nhà thương mại
Cát Tường ECO, đường lê Thái Tổ, Phường Võ
cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

98,118,762 12

1100 Công ty TNHH DAHAN TECH TZ1246Z 5 Phố Ba Huyện, Quốc lộ 38, Phường Khắc Niệm,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 33,196,001 3

1101 Công ty TNHH Huy Hiếu Tech TZ1251Z 2 Số 186, Nguyễn Đức Cảnh, Phường Kinh Bắc,
TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 9,623,629 3

1102 Công ty TNHH truyền thông thương
mại Kinh Bắc TZ1252Z 7 Số 327 Ngô Gia Tự, Phường Suối Hoa, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 9,792,000 1

1103 Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây
dựng TKD TZ1254Z 4 Số 51, Giếng Rồng, Khu Dương Ổ, Phường

Phong Khê, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 11,712,000 2

1104 Công ty TNHH TNP VIETNAM TZ1256Z 10 Số 62 khu Hòa Đình, Phường Võ cường, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 28,512,000 1

1105 Công ty cổ phần KIDSCOM TZ1257Z 17 Làn 2 đường Lạc long Quân, Khu Phúc Sơn,
Phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 27,719,713 1

1106 Công ty cổ phần thương mại và sản
xuất Ngũ Sơn TZ1260Z 3 Số 611 đường Ngô Gia Tự, Phường Ninh Xá, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 5,408,000 1

1107 Công ty TNHH T&T Kinh Bắc TZ1263Z 2 Số 6, đường Nguyễn Hoằng Nghị, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,468,321 1

1108 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại
toàn cầu TTH TZ1265Z 6 Số 36, xóm Dải Áo, Khu 2, Phường Thị Cầu, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 8,334,748 1

1109 Công ty TNHH BHTECH VINA TZ1267Z 1 Số 44, đường Lý Nhân Tông, Phường Võ cường,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,354,245 1

1110 Công ty TNHH SJ LOGISTICS Việt
Nam TZ1270Z 8

Tầng 6 tòa nhà Mitsubishi Bắc Ninh, Đường Lê
Thái Tổ, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

28,571,200 1

1111 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại DHL Việt Nam TZ1271Z 3 NR Nguyễn Đức Huỳnh, Xóm 3, Khu Xuân Ổ A,

phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,297,544 2
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1112 Công ty TNHH CHI CHI GO Việt
Nam TZ1272Z 2 Số nhà 24 N3 đường Ngọc Hân Công Chúa,

Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,688,000 1

1113 Công ty TNHH BV LOGISTICS TZ1273Z 1 Số 10 Nguyễn Đăng Đạo, Phường Tiền An, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,960,249 2

1114 Công ty TNHH kỹ thuật HONGHA
SMART Việt Nam TZ1275Z Khu 10, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 12,974,177 22

1115 Công ty TNHH công nghệ tự động
HANI TZ1278Z 7 Số 3, đường Âu Cơ, Khu phố Hồ Ngọc Lân,

Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,182,737 1

1116 Công ty TNHH điện tử PTS Vina TZ1281Z 4 Số 33 Lê Hồng phong, Phường Kinh Bắc, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 9,054,500 2

1117 Công ty cổ phần đầu tư KB
HOLDINGS TZ1283Z Số 29-31 Nguyễn Gia Thiều, Phường Suối Hoa,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 34,959,378 20

1118 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại dịch vụ Hạc Vỹ TZ1287Z 2 Đường Vũ Nghi Hướng, Khu Sơn, Phường Hạp

Lĩnh, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 5,728,979 2

1119 Công ty cổ phần AMURA TZ1297Z 8 Số 29 Ngô Tất Tố, Phường Võ Cường, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 12,193,500 2

1120 Công ty TNHH DV&TM Việt Anh
Bắc Ninh TZ1300Z 8 Số 5 LK 10, Đường ngọc hân công chúa, Phường

Võ cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 8,000,000 1

1121 Công ty TNHH SSP GROUP VINA TZ1303Z 3 Đường Võ Cường 31, Phường Võ Cường, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 7,078,149 2

1122 Công ty TNHH Anh Khoa Mobile TZ1304Z 5 Số 10B đường Nguyễn Đăng Đạo, Phường Tiền
An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 5,324,800 1

1123 Công ty TNHH OM ARCHITECTS TZ1307Z 3 Số 237 Ngô Gia Tự, Phường Suối Hoa, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 9,874,939 3

1124 Công ty TNHH vận tải và dịch vụ
RIDA TZ1310Z 1 Số 124 đường Trần Hưng Đạo, Phường Đại Phúc,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,760,000 1

1125 Công ty TNHH lương thực thực phẩm
sạch Kinh Bắc TZ1311Z 3 Khu Lãm Làng, Phường Vân Dương, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 16,229,696 4

1126 Công ty TNHH xây dựng TG Việt
Nam TZ1313Z 1 Số 451A Phố Ba Huyện, Phường Khắc Niệm, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 7,266,670 6

1127 Công ty TNHH thương mại kỹ thuật
CNT TZ1315Z 3

Tầng 2 CT5 chung cư Cát Tường, đường Lê Thái
Tổ, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc
Ninh

6,094,190 2

1128 Công ty TNHH JIN LASER SMART TZ1317Z 3
Số nhà LK9-LK10 dãy NLK6, KĐT Nam Võ
Cường, Lý Anh Tông, Phường Võ Cường, TP
Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

20,645,411 3

1129 Công ty TNHH đầu tư thương mại 19-
9 TZ1321Z 2 Số 74 đường Lý Thường Kiệt, Phường Thị Cầu,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,803,200 1

1130 Công ty TNHH KYU SOLUTION TZ1322Z 3 Đường Nguyễn Quyền, Khu Khả Lễ, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,470,400 1

1131 Công ty TNHH KT Global Vina TZ1325Z 1
Địa chỉ Số nhà 92, NLK6, đường Lý Anh Tông,
Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh
Bắc Ninh, Việt Nam

5,237,195 3

1132 Chi nhánh công ty TNHH KRESTON
(VN) tại Bắc Ninh TZ1326Z 5 Số 29, LK11, Đường Võ Cường 4, Phường Võ

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 8,160,000 1
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1133 Công ty cổ phần ẩm thực Tân Lương
Sơn TZ1327Z 6 Số 90 đường Lý Nhân Tông, Phường Ninh Xá,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 9,280,000 1

1134 Công ty TNHH công nghệ Hải Nhuận TZ1329Z 3 Số 99, đường Bình Than, Khu 3, Phường Đại
Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 9,600,045 2

1135 Công ty TNHH quảng cáo Trang Đình TZ1330Z 1 Số 213 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Võ
cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,200,000 2

1136 Công ty TNHH PLUS MART Việt
Nam TZ1331Z 10 Số 34, đường Lý Thái Tổ, Phường Ninh Xá, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 41,085,000 2

1137 Công ty TNHH SMART DIGITAL
GROUP TZ1333Z 2 Đường Nguyễn Quyền, Phường Đại Phúc, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 5,399,270 3

1138 Công ty TNHH công nghiệp
SHUNYUAN Việt Nam TZ1334Z 3 Cụm CN Khắc Niệm, Phường Khắc Niệm, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 10,600,249 2

1139 Công ty TNHH BIGMARKET TZ1335Z 7 Số 88 làn 3, đường Thiên Đức, Vạn An, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 11,200,000 1

1140 Công ty TNHH Nam Dragon TZ1336Z 2
Tầng 1 tòa CT3 chung cư Cát Tường, đường Lê
Thái Tổ, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

20,037,633 6

1141 Công ty TNHH Mộc Châu Bắc Ninh TZ1337Z 1 Số 10 Nguyễn Cao, Phường Ninh Xá, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 3,032,945 3

1142 Công ty TNHH FCT PLUS TZ1341Z 13 Số nhà 83, Đường Nguyễn Đăng Sở, Phường
Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 19,648,000 1

1143 Công ty cổ phần công nghệ xây dựng
Bắc Ninh TZ1342Z 4 Số 51 Phùng Khắc Khoan, Phường Đại Phúc, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 18,767,567 3

1144 Công ty TNHH REFONTECH Việt
Nam TZ1343Z 7 Khu 4, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 20,110,061 3

1145 Công ty TNHH MAI FOOD Việt
Nam TZ1344Z 14 Đường Phan Đình Phùng, phường Đại Phúc, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,601,929 1

1146 Công ty TNHH nhiệt lạnh Thăng Tiến TZ1345Z 8 Số 248 đường Âu Cơ, Phường Kinh Bắc, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 9,811,334 1

1147 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
Hoàng Hiệp Phát TZ1346Z 2 Số 07 Lê Thanh Nghị, Phường Kinh Bắc, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 6,880,000 2

1148 Công ty TNHH MITO VINA TZ1347Z 2
tầng 2, tòa CT5, chung cư Cát Tường TNT,
đường Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh

6,864,000 1

1149 Công ty TNHH suất ăn công nghiệp
OURHOME TZ1353Z 4 Khu Đương Xá 2, Phường Vạn An, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 7,328,000 1

1150 Công ty TNHH lắp đặt điện nước
Minh Trường TZ1355Z 1 Tầng 1 CT3 chung cư Cát Tường, đường Lê Thái

Tổ, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 5,803,908 3

1151 Công ty TNHH kỹ thuật TRIUMPH
Việt Nam TZ1358Z 1 Tầng 6, số 31 đường Bình Than, Phường Đại

Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 252,755 1

1152 Chi nhánh Bắc Ninh- Công ty TNHH
đam mê kế toán Việt TZ1359Z 3 Số 94 đường Hoàng Hoa Thám, Phường Võ

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 19,086,158 2

1153 Công ty TNHH TM-XNK lắp đặt gia
công cơ khí Bảo Vương TZ1360Z 4 Khu Dương Ổ, Phường Phong Khê, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 5,920,000 1

1154 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại Bắc Hưng Long TZ1361Z 5 Số nhà 77, đường Nguyễn Du, Phường Ninh Xá,

TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 7,103,467 1

1155 Công ty TNHH chuỗi cung ứng quốc
tế YISHI TZ1365Z 3 Lô D KCN Quế Võ, Phường Vân Dương, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 1,896,471 1
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1156 Công ty TNHH đầu tư và tư vấn xây
dựng Bảo Minh TZ1366Z 1 Đường Võ Cường 14, Phường Võ cường, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 4,619,708 3

1157 Công ty TNHH công nghệ thông tin
TIANXUN TZ1368Z 8 Lô B3, Khu B, Võ Cường 40, Phường Võ Cường,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 18,240,000 1

1158 Công ty TNHH The Top One Solution TZ1369Z 1 LK07, Huyền Quang 2, Phường Võ Cường, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 9,600,000 2

1159 Công ty TNHH thương hội Lò Than TZ1373Z 2 Số 29 đường Ngô Tất Tố, Phường Võ Cường, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 640,000 1

1160 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
KN TECH TZ1374Z 4 Khu Tự Thôn, Phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 20,735,201 5

1161 Công ty TNHH dich vụ kinh doanh và
thương mại FORWARD TZ1375Z 8 Số 32 Tô Hiệu, Phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 15,200,000 1

1162 Công ty TNHH đầu tư kinh doanh
dịch vụ Hoàng Gia TZ1387Z 1 Số 358, phố Ngọc Hân Công Chúa, Phường Võ

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,440,000 1

1163 Công ty TNHH sản xuất thương mại
và xuất nhập khẩu An Tường TZ1389Z 1

Tầng 1, CC Cát Tường, khu đất mới, đường Lê
Thái Tổ, Phường Võ cường, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

1,920,000 1

1164 Công ty cổ phần tư vấn môi trường
ETSMART VINA TZ1390Z 16 Số 10, đường Võ cường 36, Khu Bồ Sơn, Phường

Võ cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 20,355,295 1

1165 Công ty TNHH sủi cảo Đệ Nhất TZ1392Z 2 Số 22 đường Ngô Tất Tố, phường Võ Cường, TP
Bắc Ninh, Bắc  Ninh 9,673,179 3

1166 Công ty TNHH FB TECH TZ1394Z 4 Phòng 08, tòa nhà Việt Long II, số 30, đường Lý
Thái Tổ, Phường Nin Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 7,680,000 1

1167 Công ty cổ phần thương mại và dịch
vụ Sơn Tùng TZ1396Z 3 Khu Dương Ổ, Phường Phong Khê, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 12,815,863 3

1168 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng
Kim Ngân TZ1397Z 6

Tòa nhà điều hành BQL cụm CN Khúc Xuyên(
Dabaco), đường Nguyễn Cao Nhạc, Khu Khúc
Toại, Phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

7,522,098 1

1169 Công ty TNHH SHIN JIN M
RUNTEC VINA TZ1398Z 5

Thửa đất số 11, Bản đồ số 23, Cụm công nghiệp
và dịch vụ làng nghề Khúc Xuyên, Phường Khúc
Xuyên, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

21,565,708 2

1170 Công ty TNHH tập đoàn quốc tế Hòa
Phát TZ1399Z 6 Khu Quả Cảm, Phường Hòa Long, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 8,918,528 1

1171 Công ty TNHH thương mại BIT
VINA TZ1404Z 1 Số 261 Lý Thường Kiệt, Phường Thị Cầu, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 5,139,514 2

1172 Công ty cổ phần NANO PLASTIC
Việt Nam TZ1405Z 2 Khu Dương Ổ, Phường Phong Khê, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 16,148,151 6

1173 Công ty cổ phần dịch vụ và thương
mại Công Đoàn TZ1408Z 2 Số 27 đường Hoàng Tích Chù, Phường Ninh Xá,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 53,543,666 17

1174 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại
ASEAN BN TZ1409Z 1 Số 14 Hoàng Văn Thụ, Phường Kinh Bắc, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 22,305,421 8

1175 Công ty TNHH Nam Hà Vân TZ1411Z 4 Số 35 đường Hồ Xuân Hương, Phường Vũ Ninh,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 34,999,074 6

1176 Công ty TNHH MINIBOO Việt Nam TZ1415Z 3 Số nhà 73 Nguyễn Gia Thiều, Phường Suối Hoa,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,360,000 1
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1177 Công ty TNHH quốc tế VINASACO TZ1419Z 70 Cụm CN Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 241,217,564 2

1178 Công ty TNHH YJ Technology Vina TZ1420Z 4
Khu NLK 07, đường Lý Anh Tông, KĐT Nam
Võ Cường, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh

9,410,310 1

1179 Công ty TNHH Logistics quốc tế
Excellent TZ1426Z 12 Làn 2, đường Nguyễn Đăng Đạo, Khu 10,

Phường Đại Phúc, TP Bắc ninh, Bắc Ninh 25,306,543 1

1180 Công ty TNHH xây dựng Đông Hải TZ1427Z 14 Thửa đất 95 tờ bản đồ số 20, khu Khả Lễ,
Phường Võ cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 73,247,316 4

1181 Công ty luật TNHH Hoàng Anh TZ1428Z 1 Phòng 304.1, tòa nhà Trung Thành, số 10
Nguyễn Đăng Đạo, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,440,000 1

1182 Công ty TNHH Hồng Thịnh Việt Nam TZ1429Z 3 Tầng 1, Khách Sạn Nam Thắng, Khu 9 Phường
Đại Phúc,TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 11,790,000 2

1183 Công ty TNHH kiến trúc và nội thất
FUFA DESIGN TZ1431Z 3 Số 08 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh Xá, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 10,880,000 2

1184
Chi nhánh tại Bắc Ninh- Công ty
TNHH một thành viên thương mại
dịch vụ công nghệ Lọc Hàn Việt

TZ1432Z 3 Km 2, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đại Phúc,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 7,996,800 1

1185 Công ty TNHH chiến thắng
TRADING Việt Nam TZ1433Z 16 SN 25 ngõ 124 đường Nguyễn Hoàng Tôn,

phường Sơn La, quận Tây Hồ, Hà Nội 25,920,000 2

1186 Công ty TNHH SMT TECH TZ1434Z 3 Số 23 Lý Nhân Tông, Phường Võ cường, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 11,823,833 1

1187 Công ty TNHH Minh Thành Vina TZ1440Z 4 Khu 05, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 5,920,000 1

1188 Công ty TNHH tư vấn xây dựng và
thương mại Như Ý TZ1443Z 3 Khu 3, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 5,873,772 1

1189 Công ty TNHH Long Đài TZ1446Z 2 Lãm Làng, Phường Vân Dương, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 17,988,918 7

1190 Công ty TNHH MTV Phương Linh
Vina TZ1447Z 6 Khu Hòa Đình, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 11,925,213 2

1191 Công ty cổ phẩn đầu tư toàn cầu
HASU TZ1451Z 4 Lô BT6-3 KĐT Phúc Ninh, Phường Vũ Ninh TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,475,150 1

1192 Công ty sản xuất và thương mại Vạn
Thành (TNHH) TZ1452Z 10 Khu Dương Ổ, Phường Phong Khê, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 15,307,840 2

1193 Công ty TNHH tư vấn và xây dựng
thương mại Quang Hưng TZ1455Z 1 Cụm 4, Khu Bồ Sơn, Phường Võ Cường, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 1,358,644 1

1194 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
Hưng Phát Computer TZ1460Z 7 Số nhà 15- Ngõ 215- Đường Thiên Đức, Phường

Vệ An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 19,339,828 3

1195 Công ty TNHH giải pháp công nghệ
ICT Bắc Ninh TZ1461Z 3 Đường Nguyễn Quyền, Phường Võ Cường, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,611,200 1

1196 Công ty TNHH KD TECH VINA TZ1462Z 2 Cụm CN Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 6,080,000 2

1197 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại
máy tính Thành Luân TZ1465Z 1 Đường Nguyễn Thiện Tích, Khu Bồ Sơn, Phường

Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,912,091 2

1198 Công ty TNHH xây dựng và cơ điện
Cường Thành TZ1469Z 13 Số 47 đường Phạm Thịnh, Khu K15, Phường

Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 19,720,000 1
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1199 Công ty cổ phần kỹ thuật điện tử và
dịch vụ Long Thành Việt Nam TZ1470Z 2 Lô 32 Lê Thánh Tông, Khu Khả Lễ, Phường Võ

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,040,000 1

1200 Công ty TNHH thương mại và đầu tư
GNT TZ1473Z 2 Số 68 đường Lý Thần Tông, Phường Võ cường,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,802,880 3

1201 Công ty TNHH xây dựng VHA Kinh
Bắc TZ1475Z 3 Lô 35B, đường Võ Cường 113, Phường Võ

cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 44,260,878 9

1202 Công ty TNHH TM và DV Hoàng
Yến TZ1476Z 1 Khu Tiên Xá, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 2,880,000 2

1203 Công ty TNHH TM và dịch vụ vận tải
Hải Yến TZ1481Z 2 Số 32 đường Hồ Ngọc Lân, Phường Kinh Bắc,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,954,550 1

1204 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại Tiến Phúc Bắc Ninh TZ1482Z 12 Khu Đào Xá, Phường Phong Khê, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 16,116,704 1

1205 Công ty TNHH kinh doanh tổng hợp
Thiên Hà TZ1489Z 1 NR ông Nguyễn Đăng Mạnh, Thôn Đoài, Phường

Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,344,000 1

1206 Công ty cổ phần công nghiệp và
thương mại Duy Phát TZ1493Z 15 CL8-28, đường ND5, KĐT Him Lam, Phường

Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 31,329,664 1

1207 Công ty TNHH thương mại và vận tải
Giang Phong TZ1497Z 3 Số nhà 20, Khu Tiên xá Núi, Phường Hạp Lĩnh,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 8,064,081 3

1208 Công ty TNHH LOGISTICS Thuận
Lợi Bắc Ninh TZ1499Z 5 Khu Lãm Trãi, Phường Vân Dương, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 215,448 1

1209 Công ty TNHH đầu tư thương mại
SAGI TZ1501Z 1 Số 76 phố Bồ Sơn, Phường Võ Cường, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 1,676,592 2

1210 Công ty TNHH quốc tế LEGO TZ1502Z 1 Số 94 đường Hoàng Văn Thụ, Phường Kinh Bắc,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 10,967,147 8

1211 Công ty TNHH dịch vụ thương mại
vận tải Đức Hiền TZ1506Z 1 Cụm 4, Khu Bồ Sơn, Phường Võ Cường, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 3,285,376 3

1212 Công ty TNHH thương mại kỹ thuật
Anh Tú TZ1507Z 4 Khu Khả Lễ, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 6,000,000 1

1213 Công ty TNHH chuyển phát nhanh
Lâm Xung Bắc Ninh TZ1508Z 2 Số nhà 12, Đường 06, khu 10, Phường Đại Phúc,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 9,358,151 3

1214 Công ty TNHH JT ELECTRONIC TZ1515Z 32 cụm công nghiệp khắc niệm, phường khắc niệm,
thành phố bắc ninh 59,242,500 1

1215 Công ty TNHH BORAM VINA TZ1516Z 4 Số 60, Phố Vũ Mộng Nguyên, Khu Khả Lễ,
Phường Võ cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 5,911,500 1

1216 Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây
dựng Duy Nam TZ1517Z 2 Khu tập thể địa chất, khu 1, Phường Đại Phúc,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 6,527,183 2

1217 Công ty TNHH Huệ Minh
AESTHETIC TZ1518Z 5 Đường Lý Anh Tông, Phường Võ cường, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 225,000 1

1218 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
Hồng Phát Plus TZ1519Z 1 Khu 2, Phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 7,265,862 5

1219 Công ty TNHH vật liệu bao bì nhựa
BN FILM TZ1521Z 2 Số 15-N6 đường Nguyễn Cao, Phường Võ

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,772,541 2

1220 Công ty TNHH đầu tư quốc tế NEW
ERA TZ1522Z 17 Số 2A, đường Đấu Mã, Phường Thị Cầu, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 32,480,000 1

1221 Công ty TNHH dich vụ phát triển
thương mại Thành Công TZ1523Z 3 Số 67 đường Nguyễn Đăng Đạo, Phường Đại

Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,240,000 1
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1222 Công ty TNHH dich vụ và thương mại
Kinh Bắc Vina TZ1527Z 4 Khu Tiên Xá, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 5,760,000 1

1223 Công ty TNHH dịch vụ tư vấn doanh
nghiệp TAIDA Việt Nam TZ1528Z 6 Số 116 Lạc Long Quân, Phường Vũ Ninh, Thành

phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 11,680,000 1

1224 Công ty TNHH Công nghiệp Sông
Hồng Việt Nam TZ1529Z 1 số 29 phố Dã Tượng, phường Suối Hoa, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 2,880,000 1

1225 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
Bắc Hải Linh TZ1530Z 9 Khu 06, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 13,357,824 1

1226 Công ty sản xuất thương mại dịch vụ
Thái Sơn TZ1533Z 2 KCN Quế Võ, Phường Vân Dương, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 6,304,000 2

1227 Công ty TNHH XINHENG Việt Nam TZ1535Z 6 Số nhà 54, Đường Khả Lễ, Phường Võ Cường,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 23,275,038 2

1228 Công ty cổ phần VIBARY TZ1536Z 6 Số 3 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Ninh Xá, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 8,524,800 1

1229 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
Hiếu Hà TZ1538Z 3 Số nhà 78 khu Đầu Hàn, Phường Hòa Long, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 35,029,896 13

1230 Công ty TNHH thương mại WT TZ1541Z 3 Khu Chu Mẫu, Phường Vân Dương, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 7,040,000 1

1231 Công ty TNHH dịch vụ chuỗi cung
ứng LE HUI (Việt Nam) TZ1542Z 4 Số nhà 16 Kim Đồng, Phường Ninh Xá, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 8,320,000 1

1232 Công ty TNHH thương mại tổng hợp
Sơn Hiền TZ1543Z 3 Số 163 đường Nguyễn Trãi, Phường Ninh Xá, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,815,431 1

1233 Công ty TNHH xây dựng phát triển và
thương mại Trác Việt TZ1544Z 19 Khu 6, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 60,038,242 2

1234 Công ty TNHH điện tử PSUN Việt
Nam TZ1545Z 34 Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, phường Hạp Lĩnh,

TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 205,454 1

1235 Công ty TNHH HABCO TZ1546Z 5 Số 23 Lê Đình tấn, Phường Vũ Ninh, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 13,632,000 2

1236 Công ty TNHH dịch vụ thương mại
Bảo Long Việt Nam TZ1549Z 4 Thửa đất Khu Thái Bảo, Phường Nam Sơn, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 18,465,000 2

1237 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
vận tải Hoàn Trang TZ1555Z 4 Số 63 Lương Ngọc Quyến, Khu Y Na, Phường

Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 6,277,788 2

1238 Công ty TNHH công nghiệp và
thương mại YS TZ1556Z 1 Tầng 2, số 47, đường Đại Phúc 05, Khu 10,

Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,240,070 2

1239 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
Q PRO TZ1557Z 1 Số 2A, Khu K15, Phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 3,203,604 2

1240 Công ty TNHH thương mại và sản
xuất KBN HOME TZ1560Z 3 Số nhà 270 Lý Thường Kiệt, khu 6, Phường Thị

Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 10,567,400 2

1241 Công ty TNHH chế biến thực phẩm
Long Phương TZ1562Z 5 Khu Xuân Ổ B, Phường Võ Cường, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 6,976,000 1

1242 Công ty TNHH công nghiệp
HUAYUE Việt Nam TZ1564Z 1 Nhà số 10, phố Nguyễn Khuê, Phường Võ

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,600,000 1

1243 Công ty TNHH dinh dưỡng SBS Việt
Nam TZ1566Z 1 Số 13, ngõ 31 Hoàng Quốc Việt, Phường Đáp

Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 10,123,004 7

1244 Công ty cổ phần đăng kiểm Kinh Bắc
99 TZ1573Z 12 Cụm CN Võ cường, Phường Võ Cường, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 35,075,968 2

1245 Công ty cổ phần Xốp Kinh Bắc TZ1574Z 5 Lô 217 KBT Trầu Cau Garden, đường Lý Anh
Tông, Phường Võ cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 15,191,476 2
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1246 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
ZHIJIAN TZ1575Z 1 Số 36 đường Ngọc Hân Công Chúa, Phường

Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,600,000 1

1247 Công ty TNHH DINGHENG
LOGISTICS Việt Nam TZ1576Z 4 Số nhà 129, đường Ngọc Hân Công Chúa,

Phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 7,193,600 1

1248 Công ty TNHH thương mại đầu tư và
xây dựng Phúc Đức TZ1579Z 2 Số 111 khu tập thể Dược, phường Vũ Ninh, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 11,845,704 5

1249 Công ty TNHH mỹ phẩm thiên nhiên
An Group TZ1582Z Cụm 4, Khu Bồ Sơn, Phường Võ Cường, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 439,006 8

1250 Công ty TNHH nhà hàng số 1 Việt
Nam TZ1583Z 1 Số 3 Nguyễn Đăng Đạo, Phường Đại Phúc, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,500,042 2

1251 Công ty TNHH thương mại và vận tải
Nhật Thành TZ1588Z 2 Số 55 Lương Đình Của, Phường Võ cường, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,200,000 1

1252
Công ty TNHH đầu tư xây dựng An
Sinh Bắc Ninh - Chi nhánh phòng
khám đa khoa Kim Thuận

TZ1589Z 35 Số 8 đường Ngô Tất Tố, Phường Võ cường, TP
Bắc Ninh,Bắc Ninh 137,352,834 4

1253 Công ty TNHH TH TECH SCI TZ1590Z 2
Tòa nhà thương mại V.CITY, lô 5, đường Lê
Thái Tổ, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

8,017,871 4

1254 Công ty TNHH điện tử YEN KANG TZ1591Z 1
Phòng 302, tầng 3, tòa nhà 9 tầng Viglacera,
đường Lý Thái Tổ, Phường Đại Phúc, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh

1,760,000 1

1255 Công ty TNHH bất động sản Bắc
Kinh TZ1593Z 1

Phòng V20511 tầng 11 tòa nhà V2 đường Lý
Anh Tông, Phường Võ cường, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

21,620,122 13

1256 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Tuấn
Dương TZ1598Z 1 Số 01, ngõ 798, Khu 1, Phường Đại Phúc, TP

Bắc Ninh, Bắc ninh 2,079,523 1

1257 Công ty TNHH COMMA VINA TZ1599Z 3 Thửa đất số 40, tờ bản đồ số 50, Khu 5, Phường
Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 7,160,966 1

1258 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ HP
Việt Nam TZ1603Z 4 Số 586 Cầu ngà, Phường Vân Dương, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 2,662,400 1

1259 Công ty TNHH tiếp vận quốc tế
Trung Việt TZ1605Z 20

Lô số 6-7, tòa nhà thương mại Cát Tường Thống
Nhất, Đường Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh

36,861,000 2

1260 Công ty cổ phần HXS VINA TZ1611Z 3 CL9_10 KĐT Him Lam, Phường Đại Phúc, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 5,744,404 1

1261
Công ty TNHH WASSEN
INTERNATIONAL- Chi nhánh tại
Bắc Ninh

TZ1613Z 1 Số nhà 586 đường Nguyễn Văn Cừ, Khu Xuân Ổ
B, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 10,707,756 6

1262 Công ty cổ phần tập đoàn H2T TZ1614Z 6 Lô số 07 đường Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường,
TP Bắc Ninh, Bắc ninh 11,152,000 1

1263 Công ty TNHH công nghệ NAWU
Việt Nam TZ1616Z 57 Số 37, Võ Cường 41, phường Võ Cường, thành

phố Bắc NInh, Tinh Bắc Ninh 52,846,991 1

1264 Công ty TNHH đầu tư thương mại và
dịch vụ Tâm Phát TZ1617Z 4 Số 243, đường Hồ Ngọc Lân, Phường Kinh Bắc,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 12,877,439 3

1265 Công ty TNHH xây dựng Đông Thắng TZ1622Z 2 Khu 9, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 12,015,085 5

1266 Công ty cổ phần HD Toàn Cầu TZ1630Z 315 Số BT3-46 đường Thanh Niên, Phường Đại
Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 434,868,000 1
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1267 Công ty TNHH công nghệ HB
COMPUTER Bắc Ninh TZ1634Z 4 Số nhà 31, Phúc Sơn, Phường Vũ Ninh, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 6,400,000 1

1268 Công ty TNHH HI TECH Đồng Xanh TZ1636Z 4 QL 1A, Xuân Ổ B, Phường Võ Cường, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 4,032,000 1

1269 Công ty TNHH Minh Phát Bắc Ninh TZ1638Z 1 Số 35 Phạm Thiệu, Phường Vũ Ninh, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 3,884,069 3

1270 Công ty TNHH thương mại NK Việt
Nam TZ1640Z 2 Lô số 18 LK 01 đường Huyền Quang, Phường

Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 8,960,000 2

1271 Công ty cổ phần công nghệ SMB TZ1641Z 5 Số 3 đường Lý Thường Kiệt, Khu 6, Phường Đáp
Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 10,165,000 1

1272 Công ty TNHH thương mại dịch vụ
xây dựng Anh Tiến TZ1643Z 7 Số nhà 662 cầu ngà, Phường Vân Dương, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 40,988,476 3

1273 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
Nhung Anh Bắc Ninh TZ1648Z 2 Số 66 phố Mai Bang, Phường Suối Hoa, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 2,682,720 2

1274 Công ty TNHH khoa học kĩ thuật cơ
điện Dụ Thạc Miền Bắc Việt Nam TZ1651Z 1

Tầng 3, Lô CC03-01B dự án khu nhà ở và dịch
vụ công cộng Cát Tường New, đường Lý Thái
Tổ, Phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

1,603,200 1

1275 Công ty TNHH công nghệ sinh học
ODOWELL Việt Nam TZ1656Z 1 Biệt thự B71, KĐT An Huy, Phường Vũ Ninh,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,920,000 1

1276 Công ty TNHH thương mại dịch vụ
công nghệ CHWAB Việt Nam TZ1662Z 2

Phòng 602, tầng 6, Lô 01 tòa nhà thương mại
Vcity, đường Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh

1,920,000 1

1277 Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây
dựng 988 TZ1670Z 3 Số 152 Khu Ngọc Đôi, Phường Kim Chân, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,273,152 1

1278 Công ty TNHH XI WANG Việt Nam TZ1671Z 2 Số 11, Khu Đạo Chân, Phường Kim Chân, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,162,930 2

1279 Công ty TNHH công trình xây dựng
JH TZ1672Z 13 Số 1, đường Đàm Văn Tiết, Khu Lãm làng,

Phường Vân Dương, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 68,640,400 4

1280 Công ty TNHH phát triển Thành Nam
Việt Nam TZ1675Z 2 Số nhà 186 đường Tam Giang, Khu Hai Vân,

Phường Vân Dương, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,920,000 1

1281 Công ty TNHH xây dựng và hoàn
thiện nội thất Minh Khang TZ1677Z 2 Phố Thái Thuận, KĐT Nam Võ Cường, Khu Bồ

Sơn, P. Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 7,040,000 2

1282 Công ty TNHH KC AUTO TECH TZ1679Z 7 Khu Phố Thượng, Phường Khắc Niệm, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 26,496,049 3

1283 Công ty TNHH TM DV SX Hùng
Thuận Phát TZ1680Z 13 Khu Dương Ổ, Phường Phong Khê, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 21,962,500 1

1284 Công ty TNHH thực phẩm sạch Minh
Châu TZ1690Z 5 Xóm 7, Khu Châm Khê, Phường Phong Khê, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 7,715,259 1

1285 Công ty TNHH TM DV và vận tải Hải
Âu TZ1692Z 5 Số 752, đường Thiên Đức, Phường Vạn An, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 5,670,843 1

1286 Công ty TNHH dịch vụ suất ăn
JIAHENG Viêt Nam TZ1693Z 4 Đường Lê Thánh Tông, Khu Khả lễ, Phường Võ

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 5,632,000 1

1287 Công ty TNHH xây dựng và thương
mại Minh Lực TZ1695Z 2 Khu Thượng, Phường Khắc niệm, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 14,540,556 5

1288 Công ty TNHH quản lý chuỗi cung
ứng Việt Thành TZ1697Z 109 Số 39 Khả Lễ 1, Phường Võ cường, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 205,967,500 1
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1289 Công ty TNHH công nghệ
JIAYUAN( Việt Nam) TZ1699Z 1

Tầng 5, tòa nhà thương mại Cát Tường Eco, Lô
số 90, Đường lê Thái Tổ, Phường Võ cường, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh

2,240,000 1

1290 Công ty TNHH Thông Việt Hoa Vina TZ1700Z 1 Số 238, Nguyễn Cao, Hòa Đình, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 10,780,027 8

1291 Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Đại
Nam TZ1705Z 7 Đường Võ Cường 11, khu dãn dân Hòa Đình 3,

Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 10,579,635 1

1292 Công ty TNHH tư vấn và dịch thuật
Kiến Khang TZ1706Z 4 Đường Văn Miếu, khu 10, Phường Đại Phúc, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 8,060,983 1

1293 Công ty TNHH công nghiệp DONG
RUI Việt Nam TZ1711Z 12 Số 3 đường Lý Thường Kiệt, Khu 6, Phường Đáp

Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 56,266,110 3

1294 Công ty TNHH công nghệ thiết bị
thông minh XINGDA( Việt Nam) TZ1712Z 1 Số 55, đường Hoàng Hoa Thám, Phường Võ

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,456,832 1

1295 Công ty cổ phần BRAND FEED Việt
Nam TZ1716Z 9 Số 63A Lê Đức Thọ, Phường Kinh Bắc, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 2,901,954 1

1296 Công ty TNHH quản lý tòa nhà Kinh
Bắc TZ1718Z 14 Tầng 1, tòa nhà Lotus Central, đường Lý Thái

Tổ, Phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 21,811,520 1

1297 Công ty Luật TNHH Việt Hoa TZ1719Z 6 Số 31, Lô CL2, KĐT Him Lam, Phường Đại
Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 8,640,000 1

1298 Công ty cổ phần IPF Việt Nam TZ1720Z 6 Số nhà 777 Phố Cầu Ngà, Phường Vân Dương,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 19,196,106 2

1299 Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ kế
toán ANNA LEE TZ1721Z 2 Số 116 đường Hoàng Văn Thụ, Phường Kinh

Bắc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,600,000 1

1300 Công ty TNHH vận chuyển quốc tế
YFML( Việt Nam) TZ1722Z 1 Số 111, đường Bình Than, Phường Đại Phúc, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 5,847,094 4

1301 Công ty TNHH đầu tư và tiếp vận
MSB TZ1726Z 6 Tầng 9, tòa nhà VNPT, số 33 Lý Thái Tổ,

Phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 36,518,103 2

1302 Công ty TNHH thương mại dịch vụ
CMT TZ1731Z 1 Số 159 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Kinh Bắc, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,951,036 3

1303 Công ty TNHH thương mại và dich vụ
kỹ thuật CT TZ1732Z 4 Số 32 ngõ 20 đường Hoàng Hoa Thám, Phường

Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 33,228,549 3

1304 Công ty TNHH đầu tư và xây lắp Đức
Nam TZ1738Z 1 Số nhà 238 đường Trần Hưng Đạo, Phường Tiền

An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,848,768 2

1305 Công ty TNHH TTD TECH VINA TZ1740Z 33 Cụm CN Hạp Lĩnh, Phường Khắc Niệm, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 59,857,250 1

1306 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
BLUELOTUS TRAVEL TZ1741Z 3 Số nhà 193, đường Nguyễn Trãi, Khu Bồ Sơn,

Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 14,375,419 3

1307 Công ty cổ phần phân phối hàng tiêu
dùng Bắc Hà TZ1748Z 6 Lô 34 Khu Khả Lễ, Phường Võ Cường, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 10,548,000 2

1308 Công ty TNHH TMDV Bảo Lâm Bắc
Ninh TZ1749Z 4 Số 8 ngõ 735, Khu Triều Thôn, Phường Nam

Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 5,760,000 1

1309 Công ty TNHH JY FOODS TZ1750Z 9 Số nhà 31, Phố Nguyễn Đình Khôi, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 11,472,000 1
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1310 Công ty cổ phần nhập khẩu và sản
xuất băng dính Bắc Hà TZ1752Z 3 Khu Xuân Ổ A, Phường Võ Cường, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 4,288,000 1

1311 Công ty TNHH xây dựng vận tải
thương mại Tấn Dũng TZ1753Z 1 Tổ 39 khu 6, phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 1,344,000 1

1312 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại PEACE VINA TZ1754Z 3 Số 03, đường Thành Cổ, Khu 4, Phường Vệ An,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 7,521,162 3

1313 Công ty TNHH FORCREAT TECH
(Việt Nam) TZ1758Z 2 Số 25 Xuân Diệu, Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 4,960,000 1

1314 Công ty TNHH thực phẩm Phúc
Khang Việt Nam TZ1759Z 1 Thửa đất số 22, bản đồ số 13, phường Hạp Lĩnh,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 5,120,000 2

1315 Công ty TNHH BSH TECH VINA TZ1760Z 6 Thửa đất số 419, đường Nguyễn Khuyến, Khu Bồ
Sơn, Phường Võ cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 8,304,894 1

1316 Công ty TNHH công nghệ môi trường
TIANYU Việt Nam TZ1763Z 2 Khu Bồ Sơn, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 5,760,000 1

1317 Công ty TNHH thương mại
SOLOMON TZ1764Z 1 Số 79 đường Nguyễn Đăng Đạo, Phường Đại

Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,836,590 3

1318 Công ty TNHH Anh Hà Tech TZ1767Z Số 72 Vũ Ninh 14, Phường Vũ Ninh, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 4,573,140 6

1319 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
MC TZ1768Z 1 Số nhà 40, Phố Nguyễn Tri Phương, KĐT Hòa

Long, Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,848,768 2

1320 Công ty TNHH Vinh Quang Vina TZ1769Z 1 Khu Hai Vân, Phường Vân Dương, TP Bắc Ninh,
Tỉnh Bắc Ninh 2,578,586 1

1321 Công ty TNHH khoa học điện tử
Quan Thụy TZ1770Z 1 Số LK17-35, đường Võ Cường 14, Phường Võ

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,934,636 2

1322 Công ty cổ phần TM&DV MK-HQ
Vina TZ1772Z 15 Số 777 Cầu Ngà, Phường Vân Dương, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 73,330,746 3

1323 Công ty TNHH Hoàng Hải Bắc Ninh TZ1773Z 1 Số 65, Nguyễn Tảo, Phường Kinh Bắc, TP bắc
Ninh, Bắc Ninh 3,224,393 2

1324 Công ty TNHH thương mại Kỹ thuật
Hồng Trí TZ1774Z 3 Số 249 Nguyễn Cao, Phường Võ Cường, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 4,741,500 2

1325 Công ty TNHH xây dựng An Thịnh
Vina TZ1775Z 2 Số 105 Nguyễn Công Trứ, Khu Phúc Sơn,

Phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,247,173 1

1326 Công ty TNHH cơ điện công trình
TOWA Việt Nam TZ1779Z 1 Số 42 đường Ngô Diễn, Phường Kinh Bắc, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,920,000 1

1327 Công ty TNHH quảng cáo trang trí
GAO BANG Việt Nam TZ1780Z 2

Lô 02, Phòng 302 tào nhà thương mại V City,
Đường Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh

3,927,815 2

1328 Công ty TNHH công nghệ điện tử
GUANGKE Việt Nam TZ1781Z 5 Cụm CN Hạp Lĩnh, Phường Khắc Niệm, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 8,000,000 1

1329 Công ty TNHH công nghiệp chính xác
Nam Hải Việt Nam TZ1784Z Số 8, ngõ 1, khu 1, Phường Đại Phúc, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 2,753,846 7

1330 Công ty TNHH VISION PLUS TZ1785Z 1
Tầng 6, tòa nhà thương mại Cát Tường ECO,
đường Lê Thái Tổ, Phường Võ cường, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh

4,800,000 1

1331 Công ty TNHH giáo dục Tuệ Đức Bắc
Ninh TZ1796Z 2 Số 35 Phan Đăng Lưu, Phường Suối Hoa, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 4,522,500 2
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1332 Công ty TNHH xây dựng và thương
mại Trí Phong TZ1797Z 1 Khu Đương Xá 3, Phường Vạn An, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 989,717 1

1333 Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây
dựng Thành Nam TZ1798Z 4 Tổ 4, khu 1, Phường Vệ An, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 9,454,538 2

1334 Công ty TNHH kỹ thuật SINO -
GLOBAL ( Việt Nam) TZ1800Z 1 Số 39 đường Lý Thái Tổ, Phường Võ Cường, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,622,017 1

1335 Công ty TNHH Anh Hiện NS TZ1801Z 3 Số 289 đường Sơn Đông, Khu Đa Cấu, Phường
Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 12,109,481 3

1336 Công ty sản xuất và thương mại Phúc
Đức-(TNHH) TZ1802Z 4 Số 06, sân vận động Suối hoa, Phường Vũ Ninh,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 16,823,439 3

1337 Công ty TNHH xây dựng và thương
mại Trung Việt Hàn 3699 TZ1806Z 4 Số nhà 17, khu Thái Bảo, Phường Nam Sơn, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 12,736,000 2

1338 Công ty TNHH sản xuất giấy giáp
nhám mặt trời nhỏ Việt Nam TZ1808Z 5 Lô D, KCN Quế Võ, Phường Vân Dương, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 14,340,301 2

1339 Công ty TNHH thương mại và phát
triển công nghệ Hoàng Long TZ1814Z 1 Khu Đông, Phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 2,728,944 3

1340 Công ty TNHH thiết kế và in ấn Việt
Hải TZ1815Z 1 NR ông Nguyễn Hữu Hoàn, Khu Thanh Sơn,

Phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,655,091 4

1341 Công ty cổ phần Long Trọng Tiến TZ1816Z 3 Số 35 đường Huyền Quang, Phường Ninh Xá, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 6,400,000 1

1342 Công ty cổ phần bao bì Trà My TZ1819Z 4 Đường Hoàng Hoa Thám, Khu Bồ Sơn, Phường
Võ cường, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc ninh 3,904,000 1

1343 Công ty TNHH PINECOM Việt Nam TZ1822Z 1 Số 77, làn 2, Ba Huyện, Khu Thượng, Phường
Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 18,887,895 8

1344 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
MT66 TZ1823Z 1 Số 39 Lý Thái Tổ, Phường Võ Cường, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 7,738,544 4

1345 Công ty TNHH thương mại và xây
dựng XING NING TZ1825Z 6 Số 42 Hồ Xuân Hương, Phường Vũ Ninh, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 9,983,422 1

1346 Công ty TNHH điện tử CIMIYA Việt
Nam TZ1826Z 24 Cụm CN Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 49,418,500 2

1347 Công ty cổ phần thương mại và dịch
vụ Nam Kinh TZ1827Z 6 Thửa đất số 79, tờ bản đồ số 37, Phường Đại

Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 5,393,600 1

1348 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại Gia Vinh Việt Nam TZ1832Z 4 Số nhà 506 đường Thiên Đức, khu Yên mẫn,

Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 11,196,644 2

1349 Công ty cổ phần DV đo đạc bản đồ và
nhà đất 5C Việt nam tại Bắc Ninh TZ1833Z 5 Số 32 Nguyễn Quyền, Phường Đại Phúc, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 16,204,800 2

1350 Công ty TNHH PROPERTY EDU TZ1836Z 2 Số nhà 232, Khu Trần, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 2,965,458 1

1351 Công ty TNHH DNA EXPRESS Việt
Nam TZ1838Z 27 Cụm CN Hạp Lĩnh, Phường Khắc Niệm, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 41,627,072 1

1352 Công ty TNHH DREAM KV TZ1839Z 4 Số 33 đường Võ cường 11, Khu Hòa Đình,
Phường Võ cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 5,377,618 2

1353 Công ty TNHH khoa học kỹ thuật
chính xác DE XIN ( Việt Nam) TZ1840Z 1 Tầng 3, số 51, đường Nguyễn Đăng Đạo, Phường

Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,200,000 2
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1354 Công ty TNHH công trình xây dựng
Vạn Cẩm Thái TZ1841Z 2 Lô đất số 27 liền kề 1, Đường Huyền Quang 2,

Phường Võ cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 10,259,514 3

1355 Công ty TNHH MIR TECH VINA TZ1845Z 2 Số nhà 340 Khu Tự Thôn, Phường Nam Sơn, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,884,441 1

1356 Công ty TNHH cơ khí Dũng Hạnh TZ1848Z 4 Khu Thái Bảo, Phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 7,722,500 1

1357 Công ty cổ phần dịch vụ quảng cáo
Trẻ Bắc Ninh TZ1850Z 2 Số 421, đường Nguyễn Trãi, Phường Võ Cường,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,987,781 2

1358 Công ty TNHH khoa học và công
nghệ YONGGUANG Việt Nam TZ1851Z 1 LK 05 Lô 03 đường Lý Anh Tông, Phường Võ

cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,260,721 2

1359 Công ty cổ phần khuôn mẫu HKT
VINA TZ1852Z 20 Lô C6.1-2, KCN Quế Võ, Phường Nam Sơn, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 522,500 1

1360 Công ty TNHH thiêt bị công nghệ
WINTEK (Việt Nam) TZ1854Z 2 Số 576 Cầu Ngà, Phường Vân Dương, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 5,120,000 1

1361 Công ty cổ phần dược phẩm CHAGA
GLOBAL TZ1856Z 6 Số 824 Nguyễn Trãi, Phường Khắc Niệm, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 17,935,630 2

1362 Công ty TNHH hệ thống phòng sạch
ATO TZ1857Z 2 Số 700 Cầu Ngà, Phường Vân Dương, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 10,613,764 4

1363 Công ty TNHH Kim Nguyên Việt
Nam TZ1859Z 1 Số nhà 772 đường Trần Hưng Đạo, Phường Vân

Dương, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,500,843 3

1364 Công ty TNHH KCR VINA TZ1862Z 7 Lô số 1, tòa thương mại Cát Tường, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 14,941,637 1

1365 Công ty TNHH Technology HMT TZ1868Z 1 Số 6, Phạm Đình Châu, khu Thanh An, phường
Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 10,242,859 7

1366 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại CORONA Bắc Ninh TZ1873Z 1 Khu 03, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 1,920,000 1

1367 Công ty TNHH 4MEN TZ1876Z 3 Khu 03, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 4,239,467 2

1368 Công ty TNHH vật tư vận tải Trung
Kiên TZ1879Z 7 Số 18, phố Cầu Ngà, Phường Vân Dương, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 10,880,000 1

1369 Công ty TNHH thương mại dịch vụ
Minh Nhật Việt Nam TZ1881Z 3 Số 935 đường Nguyễn Trãi, Phố Và, Khu Tiên

Xá, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 9,686,041 3

1370 Công ty cổ phần dich vụ Bắc Hà
Security TZ1882Z 3 Số 695 đường Thiên Đức, Phường Vạn An, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 817,762 1

1371 Công ty TNHH xây dựng và thương
mại CHUN JIN VINA TZ1883Z Tầng 2, Số 3, N16, KĐT mới đường Lê Thái Tổ,

Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,999,018 5

1372 Công ty TNHH DKU LOGISTICS TZ1884Z 1 Phòng 300.1 tầng 3, số 10 Nguyễn Đăng Đạo,
Phường Tiền An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 810,000 1

1373 Công ty TNHH HONGWEN Việt
Nam TZ1885Z 1 Cụm CN Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 14,253,149 5

1374 Công ty TNHH công nghệ
MOXIANG TZ1886Z 1 Số 62 Lương Thế Vinh, Phường Ninh Xá, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 21,535,914 4

1375 Công ty TNHH BESTRANS
LOGISTICS Việt Nam TZ1888Z 3

Tầng 1, lô 3, tòa nhà thương mại Cát Tường
ECO, Đường Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh

7,040,000 1

Số TT Tên đơn vị Mã đơn vị SLĐ Địa chỉ Tổng tiền chậm đóng
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1376 Công ty TNHH công nghệ và hóa chất
xanh Vina TZ1889Z 2

Tầng 2, thửa đất 158 tờ bản đồ 66, KĐT
Hudland, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

5,760,000 1

1377 Công ty TNHH bao bì KAI DA TZ1891Z 5 Cụm CN Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 5,760,000 1

1378 Công ty TNHH DV Bảo vệ Bình An
99 TZ1894Z 2

Lô BT5-OBTO7, KĐT Nam Võ Cường, đường
Lý Nhân Tông, Phương Võ cường, TP Bắc ninh,
Bắc Ninh

3,927,701 2

1379 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
vận tải Minh Liên TZ1895Z 3 Số 53 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh Xá,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 37,533,846 7

1380 Công ty TNHH một thành viên dịch
vụ xây dựng Hàm Long TZ1896Z 3 Khu Triều Thôn, Phường Nam Sơn, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 5,760,000 2

1381 Công ty TNHH thương mại và sản
xuất TOHANA TZ1899Z 4 Số 79 Lê Quý Đôn, Phường Suối Hoa, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 5,376,000 1

1382 Công ty TNHH MTV MINDY TZ1905Z 2 Số 255A, Nguyễn Gia Thiều, Phường Tiền An,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,898,543 2

1383 Công ty TNHH HANG YUN TZ1907Z 5 Số nhà 94, Đường Lê Thái Tổ, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 7,520,000 1

1384 Công ty cổ phần FSPS TZ1908Z 2 Khu Lãm Trại, Phường Vân Dương, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 5,440,000 1

1385 Công ty TNHH thiết bị công nghiệp
VACO TZ1911Z 1 Đường Phan Huy Chú, Phường Võ Cường, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,132,665 4

1386 Công ty TNHH kỹ thuật SHENLAN TZ1913Z 1 Số 6 phố Kim Lân, Phường Kinh Bắc, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 5,293,417 3

1387 Công ty TNHH TM và Dịch vụ HK
VINA TZ1915Z 6 BT45, đường Ngô Tất Tố, Phường Võ Cường, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 13,526,914 1

1388 Công ty TNHH công nghệ thông minh
LIANHE TZ1916Z 1 Số 88 Đường Lê Hồng Phong, Phường kinh Bắc,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,359,477 3

1389 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại Phong Hương TZ1918Z 1 Xóm Nam, Khu Đọ Xá, Phường Ninh Xá, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,440,000 1

1390 Công ty TNHH giáo dục đặc biệt Hoa
Hướng Dương - Bắc Ninh TZ1919Z 1 Số 23, đường Thị Chung, Phường Kinh Bắc, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 5,838,440 5

1391 Công ty cổ phần thương mại và dịch
vụ DKT TZ1921Z 4 112 Nguyễn Gia Thiều, Phường Suối Hoa, Thành

phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 5,920,000 1

1392 Công ty TNHH Đức Mỹ CHEMICAL TZ1922Z 1 Khu Viêm Xá, Phường Hòa Long, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 9,858,827 7

1393 Công ty TNHH HESHENG Việt Nam TZ1923Z 8 Thừa đất số 139, tờ bản đồ số 94 Khu Khả Lễ,
Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 12,800,000 1

1394 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại
Vũ Hoàng Kinh Bắc TZ1924Z 3 Số 52, đưởng Lửa Hồng, Phường Tiền An, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,616,992 1

1395 Công ty TNHH Khang Vũ Materials TZ1925Z 2 Khu Tự Thôn, Phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 3,360,000 1

1396 Công ty TNHH SENBA Việt Nam TZ1926Z 1 Số 22 đường Nguyễn Đình Khôi, Phường Võ
cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,200,000 2

1397 Công ty TNHH XINYUAN
HUAYUE TZ1928Z 4

Thửa đất số 64;65;66 đường Võ Cường 39, Khu
Bồ Sơn, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

8,222,203 1
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1398 Công ty TNHH SAMKUN VINA TZ1929Z 6 Cụm CN Khắc Niệm, Phường Khắc Niệm, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 25,440,203 4

1399 Công ty TNHH công nghệ YUE
HENG TZ1931Z 3 Số nhà 37, Võ Cường 41, Phường Võ cường, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,647,373 2

1400 Công ty TNHH thương mại quốc tế
AICHI BN TZ1933Z 6 Lô 44 N1, KĐT mới Hoàng Hoa Thám, Phường

Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 10,318,058 2

1401 Công ty TNHH dich vụ kỹ thuật Kim
Thịnh -  Việt Nam TZ1934Z 17 Khu giãn dân Chu Mẫu, Phường Vân Dương, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 34,560,000 1

1402 Công ty TNHH thương mại dịch vụ
HC VINA TZ1936Z 1 Số 17A, Khu Hòa Đình, Phường Võ Cường, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,601,000 1

1403 Công ty TNHH in ấn công nghệ thông
minh HUAXIN ( Việt Nam) TZ1937Z 1 Số 35 nguyễn Thị Minh Khai, Phường Kinh Bắc,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 6,172,140 3

1404 Công ty TNHH GS HITECH VINA TZ1940Z 2 Số 59 Khu Chu Mẫu, Phường Vân Dương, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 6,400,000 2

1405 Công ty TNHH Good Job Việt Nam TZ1942Z 8 Số nhà 55, đường Phạm Ngũ Lão, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 12,510,000 1

1406 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
SALEM TZ1945Z 2 Khu Cầu ngà, Phường Vân Dương, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 4,480,000 1

1407 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
cơ điện lạnh Ngân Hà TZ1946Z 4 Số 181 đường Cổ mễ, Phường Vũ Ninh, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 29,787,510 2

1408 Công ty TNHH công nghệ và phát
triển phần mềm BIWICOM TZ1947Z 2 Số 34, phố Trần Danh Lâm, Phường Đại Phúc,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,341,225 1

1409 Công ty TNHH kỹ thuật chính xác
Quốc Huy TZ1948Z 3 Số 297 Đường Thiên Đức, Cổng Hậu, Phường Vệ

An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 5,696,000 1

1410 Công ty TNHH thương mại và xây
dựng GUANG ZHENG TZ1951Z 3 SN 067, TC08, KĐT Trầu Cau, Phường Võ

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 10,080,000 1

1411 Công ty cổ phần cơ điện Kinh Bắc TZ1953Z 1 Số 82 Phố Vũ, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 1,770,240 1

1412 Công ty cổ phần xây lắp và nội thất
Dương Tùng TZ1954Z 6 Số 61 đường Nguyễn Du, Phường Ninh Xá, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 16,640,000 2

1413 Công ty TNHH công nghệ
ECOLINKER Việt Nam TZ1955Z 1 Số G04, phố Dã Tượng, Suối Hoa, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 5,440,000 1

1414 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
LOGISTICS Siêu Việt TZ1960Z 4 Số 37 đường Nguyễn Đăng, Phường Suối Hoa,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 11,648,000 1

1415 Công ty TNHH thực phẩm Đài Loan
123 TZ1965Z 1 17 ngọc Hân công chúa - Ninh xá - tp Bắc ninh,

Bắc Ninh 5,729,909 3

1416 Công ty TNHH An Bình Kinh Bắc TZ1966Z 1 Số 567 đường Hàn Thuyên, Phường Đại Phúc,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,439,550 1

1417 Công ty TNHH GNPT Bắc Ninh TZ1967Z 1 Số 5, ngõ 743, Khu Sơn Trung, Phường Nam
Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 31,538,101 7

1418 Công ty TNHH công nghệ chiếu sáng
WIN SHINE Việt Nam TZ1968Z 4 Số 10 làn 2 đường Lê văn Thịnh, Phường Suối

Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 8,923,846 2

1419
Trung tâm giáo dục đặc biệt Tâm
Phúc - Viện nghiên cứu tâm lý giáo
dục đặc biệt

TZ1969Z 4 Số 128, đường Lạc Long Quân, Phường Vũ Ninh,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 5,760,000 1

1420 Công ty TNHH INSOLTECH TZ1971Z 3 Số 2, đường Nguyễn Đăng, Phường Suối Hoa, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 17,625,675 4
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1421 Doanh nghiệp tư nhân Xí nghiệp Giấy
Anh Phú TZ1973Z 2 Khu công nghiệp Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 14,917,810 3

1422 Công ty TNHH điện tử MING XIN
Việt Nam TZ1974Z 2 Cụm CN Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 3,200,000 1

1423 Công ty cổ phần xây dựng và PCCC
Đức Phúc TZ1977Z 1 Khu 03, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 2,560,000 1

1424 Công ty TNHH MTV N TECH VINA TZ1980Z 2 Số 12 Nguyễn Nhân Kính, Khu Y Na 2, Phường
Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 9,904,974 4

1425 Công ty TNHH Nga Minh VN TZ1981Z 1 Số 406 ngách 6, Khu 5, Phường Đáp Cầu, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,708,491 2

1426 Công ty TNHH khuôn mẫu OST Việt
Nam TZ1982Z 6

(Thuê của công ty TNHH Phước An), Phố Ba
Huyện, Quốc Lộ 38, Phường khắc Niệm, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh

1,920,000 1

1427 Công ty TNHH TTK TECH VINA TZ1983Z 2 Đường Võ Cường 134, Khu Khả Lễ, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 17,760,994 5

1428 Công ty TNHH in và quảng cáo Hải
Đăng TZ1984Z 4 Số 157 Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Võ

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 31,320,676 5

1429 Công ty TNHH BTS VINA TZ1992Z Khu 10, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 7,106,722 4

1430 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại L.J.C TZ1995Z 9 Số 115, Khu Kim Đôi, Phường Kim Chân, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 21,280,994 2

1431 Công ty TNHH Long Giang Vina TZ1996Z 1
Số 56, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Khu Thị
Chung, Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

1,450,977 2

1432 Công ty TNHH sản xuất chính xác
thông minh JINYAO ( Việt Nam) TZ1999Z 3 Thửa đất số 110, tờ bản đồ số 36, Khu Chu mẫu,

Phường Vân Dương, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 7,695,881 2

1433 Công ty TNHH công nghệ VN-DSG TZ2000Z 2 Thửa đất số 193, tờ bản đồ số 40, khu 6, Phường
Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 7,729,583 3

1434 Công ty TNHH TM & Dịch vụ JL TZ2001Z 1 Số 17, đường Phùng Khắc Khoan, Phường Đại
Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 212,803 1

1435 Công ty cổ phần xây dựng và thương
mại GVHOME TZ2003Z 6 Số 692 Nguyễn Trãi, Phường Khắc Niệm, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 18,080,000 2

1436 Công ty cổ phần thang máy HTL TZ2005Z 2 Số 06 Trần Đại Nghĩa, Phường Kinh Bắc, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 1,722,000 1

1437 Công ty TNHH tư vấn thuế ANCY
Việt Nam TZ2007Z 4 Số 47, đường 24 Đại Phúc, Phường Đại Phúc, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 8,000,000 1

1438 Công ty TNHH JIN TECH
SOLUTIONS TZ2008Z 2 Số 3, đường Kinh Bắc 26, Khu Thị Chung,

Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,966,442 2

1439 Công ty TNHH công nghệ
JINGCHUANGHONG Việt Nam TZ2010Z 13 Số 71, đường Ném Thượng, Phường Khắc Niệm,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 35,808,000 2

1440 Công ty TNHH công trình Việt Phúc TZ2012Z 1 Thửa đất số 33 tờ bản đồ số 41, phường Khắc
Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,513,337 3

1441 Công ty cổ phần mỹ thuật quảng cáo
Sao Kim TZ2015Z 5 Khu phố Xuân Viên, Phường Hòa Long, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 7,744,000 1

1442 Công ty TNHH kỹ nghệ Kinh Bắc 26 TZ2017Z 1 Số nhà 06, Phố Cù Chính Lan, Ninh Xá 5,
Phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,934,636 1
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1443 Công ty TNHH trung tâm thương mại
quốc tế điện tử Trung Việt Trung TZ2018Z 6 Số 14 Nguyễn Đăng Đạo, Phường Tiền An, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 8,896,000 1

1444 Công ty thương mại - đầu tư xây dựng
Thành Lợi - (TNHH) TZ2019Z 6 Số nhà 123, đường Huyền Quang, Phường Ninh

Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 8,960,000 1

1445 Công ty TNHH PCLC TZ2023Z 2 Số 134 lạc Long Quân, Phường Vũ Ninh, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 8,085,000 1

1446 Công ty TNHH HANA VINA Việt
Nam TZ2024Z 9 Lô B59, KĐT An Huy, Phường Vũ Ninh, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 52,620,514 3

1447 Công ty TNHH quốc tế DISEN TZ2025Z 6
Tầng 3 tờ bản đồ số 16, Thửa đất số 98, đường
Lý Thái Tổ, Phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

18,176,000 1

1448 Công ty TNHH Thùy Anh Kinh Bắc TZ2026Z 1 Khu 03, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 1,600,000 1

1449 Công ty TNHH thương mại quốc tế
MEOW MEOW MEOW TZ2027Z 1 Lô D KCN Quế Võ, Phường Vân Dương, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 4,003,747 3

1450 Công ty TNHH SX và TM GREEN
WOOD TZ2028Z 10 Khu Đương Xá 3, Phường Vạn An, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 29,501,000 2

1451 Công ty TNHH NOLKA Việt Nam TZ2029Z 4 Khu Tiên Xá, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 14,421,954 2

1452 Công ty TNHH môt thành viên IMP
Lâm Bình TZ2030Z 1 Số 06 đường Nguyễn Gia Thiều, Phường Suối

Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc ninh 15,447,815 4

1453 Công ty TNHH xây dựng Phú Thắng TZ2033Z 1 Số 55 Hồ Đắc Di, Phường Võ Cường, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 226,080 1

1454 Công ty cổ phần dược phẩm CORBI
Việt Nam TZ2036Z 3 Số 563 Hoàng Quốc Việt, Phường Thị Cầu, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 8,006,400 1

1455 Công ty TNHH xây dựng và cơ điện
Duy Khánh TZ2037Z 3 Đường nguyễn Văn Bảng, Phường Vân Dương,

TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 5,056,000 1

1456 Công ty TNHH JINGONG Việt Nam TZ2038Z 1 Khu Cầu ngà, Phường Vân Dương, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 1,331,200 1

1457 Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh
bất động sản Kinh Bắc TZ2039Z 25 11 Lô B, đường Lý Thái Tông, Phường Suối

Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 46,131,250 1

1458 Công ty TNHH Bình Minh TZ2048Z 3 Số 10 Nguyễn Đăng Đạo, Phường Tiền An, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,320,000 1

1459 Công ty cổ phần tập đoàn điện máy
Nhật Dương TZ2050Z 1 CL3-36, KĐT Him Lam, Phường Đại Phúc, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,440,000 1

1460 Công ty TNHH Đại Đức VINA TZ2052Z 3 Số 298 đường Ngọc hân Công Chúa, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc ninh 4,563,200 1

1461 Công ty TNHH khoa học kỹ thuật
Minh Hảo Việt Nam TZ2054Z 1 Số nhà 82, Đường lê Quý Đôn, Khu 3, Phường

Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,440,000 1

1462 Công ty TNHH thiết bị điện Thịnh
Minh TZ2057Z 3 Số 491 Ngô Gia Tự, Phường Tiền An, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 15,601,163 3

1463 Công ty TNHH AJU TECH VINA TZ2058Z 16 Cụm CN Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 42,546,250 1

1464 Công ty TNHH TH TECH BN TZ2062Z 2 Khu Chu Mẫu, Phường Vân Dương, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 3,546,832 1

1465 Công ty TNHH gia công chinh xác
THY Việt Nam TZ2063Z 2

(Thuê NX công ty Phước An- xưởng số 7), phố
Ba Huyện, quốc lộ 38, Phường Khắc Niệm, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh

9,600,000 2
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1466 Công ty TNHH HRMJ VINA TZ2069Z 1 Số 351, Trần Hưng Đạo, Phường Đại Phúc, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,824,952 3

1467 Công ty cổ phần Trọng Tín Kinh Bắc TZ2075Z 2 Số 217 đường Đồng Chương, Phường Khúc
Xuyên, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 7,680,000 1

1468 Công ty TNHH ATA CAMPING TZ2077Z 3 Số 100 Ngọc Hân Công Chúa, Phường Ninh Xá,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,608,000 1

1469 Công ty TNHH kỹ thuật WASEDA
Việt Nam TZ2078Z 1

LK4-NLK8 KĐT Nam Võ Cường, đường Lý
Anh Tông, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

4,812,197 3

1470 Công ty TNHH tư vấn kinh doanh
Cửu Châu TZ2079Z 2 Số 65, Đường Đỗ Trọng Vỹ, Ninh Xá 4, Phường

Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,920,000 1

1471 Công ty TNHH công nghệ MICASA
Việt Nam TZ2080Z 2 Số 88-89 Đường lê Thái Tổ, Phường Võ Cường,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,840,000 1

1472 Công ty TNHH Bao Bì NGC TZ2081Z 10 Số 19 đường Võ Cường 14, Phường Võ cường,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 82,834,463 4

1473 Công ty TNHH đầu tư xây dựng
thương mại Thành Công TZ2082Z 7 BT07 đường VC75, KĐT mới Nam Võ Cường,

Phường Võ cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 10,064,000 1

1474 Công ty TNHH xuất nhập khẩu
thương mại quốc tế Trung Phúc TZ2085Z 4 Số 33 Đường Lê Hồng Phong, Phường Kinh Bắc,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 6,528,000 1

1475 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ HD88
Việt Nam TZ2086Z 1 Số 202, Đường Nguyễn Quyền, Phường Đại

Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,920,000 1

1476 Công ty TNHH dịch vụ KASA TZ2087Z 3 Số 68, Nguyễn Văn Trỗi, Khu Ninh Xá 5,
Phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 14,436,590 3

1477 Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư
Thành Đông TZ2089Z 3 Số 9, ngõ 1, đường Thành Cổ, Phường Vệ An,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,204,864 1

1478 Công ty TNHH đầu tư y tế kính mắt
Nhân Dân TZ2091Z 3 Số nhà 36 Nguyễn Cao, Phường Tiền An, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 11,949,877 3

1479 Công ty TNHH vật liệu mới nhựa
XINBANG TZ2092Z 2

Cụm CN Hạp Lĩnh (Thuê xưởng doanh nghiệp tư
nhân xí nghiệp giấy Anh Phú), Phường Khắc
Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

9,062,799 2

1480 Công ty TNHH công nghệ điện tử JP-
TECH Việt Nam TZ2093Z 2

Shophouse số 112-113 dự án nhà vườn khu B,
KĐT mới đường Lý Anh Tông, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

20,807,281 3

1481 Công ty TNHH dịch vụ và TM Thái
Dương TZ2094Z 2 Số 09 Phúc Sơn, Phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh,

Tỉnh Bắc Ninh 3,360,000 1

1482 Công ty TNHH công trình
HONGXINBAO TZ2096Z 2 Số 55A, Mai Bang, Phường Suối Hoa, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 4,504,216 1

1483 Công ty TNHH JENUINE VISION
SYSTEM TZ2105Z 5 Tầng 1, số 28, đường Lương Định Của, Phường

Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 450,000 1

1484 Công ty TNHH Hoàng Anh
LUXURY INTERIOR TZ2110Z 5 Số nhà 43 Khu Đoài, Phường Khắc Niệm, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 13,632,000 2

1485 Công ty cổ phần tập đoàn GDM Việt
Nam TZ2113Z 4 Cụm CN Võ cường, Phường Võ Cường, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 4,992,000 1
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1486 Công ty TNHH cơ điện Zhenjie Việt
Nam TZ2117Z 2 Lô 6, CN 2, cụm CNDV làng nghề Khúc Xuyên,

Phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 6,579,514 3

1487 Công ty TNHH vận chuyển quốc tế
Chiến Mã TZ2118Z 1 Số nhà 24, Đường nguyễn Quyền, Phường Đại

Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,886,970 2

1488 Công ty TNHH đầu tư thương mại Trí
Kiên TZ2119Z 2 Số 28 đường Trần Bá Linh, Khu 2, Phường Thị

Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,072,000 1

1489 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
Tiến Thành Đạt TZ2123Z 3 Khu Dương Ổ, Phường Phong Khê, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 10,090,454 3

1490 Công ty TNHH giấy Anh Đức TZ2124Z 16 Khu công nghiệp Phong Khê, Phường Phong khê,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 51,200,000 1

1491 Công ty TNHH TY VINA
INDUSTRY TZ2127Z 14 Khu Chu Mẫu, Phường Vân Dương, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 24,702,176 1

1492 Công ty TNHH MITECH VINA TZ2128Z 1 Số 10 Nguyễn Đăng Đạo, Phường Tiền An, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,880,000 2

1493 Công ty TNHH cơ điện xây dựng An
Thành Việt Nam TZ2129Z 2 Số 02 Phan Huy Chú, khu Hub B, Phường Võ

Cường, TP Bắc ninh, Bắc Ninh 3,200,000 1

1494 Công ty TNHH tư vấn quản lý tài
chính và thuế Trung Bang TZ2131Z 1 Số 106, đường Bình Than, Phường Đại Phúc, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,497,107 3

1495 Công ty TNHH bao bì Phúc Tiến
LVC TZ2134Z 1 Số 08 ngõ Thịnh Vượng, đường B2 khu Dương ổ,

Phường Phong Khê, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 5,120,000 2

1496 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
SMART HOME TZ2136Z 10 lô SH01, tòa Lotus Center, đường Lý Thái Tổ,

Phường Ninh Xá, TP Bắc  Ninh, Bắc Ninh 22,022,400 1

1497 Công ty TNHH thực phẩm gấu SOME
FOOD Việt Nam TZ2139Z 1 Cụm CN Võ cường, Phường Võ Cường, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 3,200,000 1

1498 Công ty TNHH PT-ULA TZ2140Z 4 Số 162 Khu Garden Trầu Cau, đường Lý Anh
Tông, Phường Võ cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 5,376,000 1

1499 Công ty TNHH MTV Việt Nam
Thăng Long TZ2141Z 4 Số 8b Trần Bình Trọng, Khu 2, Phường Đại

Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 10,560,077 1

1500 Công ty TNHH công nghệ
LONGSHENG Việt Nam TZ2142Z 3 Cụm CN Khắc Niệm, Phường Khắc Niệm, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 10,560,000 1

1501
Công ty TNHH đào tạo, ứng dụng
châm cứu và y học cổ truyền Bắc
Ninh

TZ2144Z 2 Số 08 đường Ngô Tất Tố, Phường Võ cường, TP
Bắc ninh, Bắc Ninh 6,412,800 2

1502 Công ty TNHH YYCN Việt Nam TZ2145Z 1 Số 35A Tô Hiệu, Phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 1,600,000 1

1503 Công ty TNHH công nghiệp QH TZ2147Z 2 Số 29, Phố yết Kiêu, Phường Suối Hoa, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 7,680,000 1

1504 Công ty cổ phần bệnh viện Trung
Nam TZ2148Z 6 Số 106-108, đường Tạ Quang Bửu, Phường Kinh

Bắc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 14,428,800 2

1505 Công ty TNHH công nghệ thông minh
RUICHI (Việt Nam) TZ2149Z 1 Số 110 Lý Anh Tông, Phường Võ Cường, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 6,720,000 2

1506 Công ty TNHH kỹ thuật & thương
mại Vững Phát TZ2152Z 2 Số 6 đường Thanh Niên, Phường Đại Phúc, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,040,000 1

1507 Công ty TNHH thương mại kỹ thuật
KAI ZHEN TZ2157Z 2 Thửa đất số 239, tờ bản đồ số 39, Phường Đại

Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 6,400,000 1
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1508 Công ty cổ phần thương mại và dịch
vụ WOMAX TZ2158Z 7 CL 13-10, KĐT Him Lam, Phường Đại Phúc, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 9,920,000 1

1509 Công ty TNHH công nghệ thông minh
VICC TZ2164Z 1

Tầng 1, số 18A đường Hoàng Hoa Thám, Khu
Bồ Sơn, Phường Võ cường, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

2,880,000 1

1510 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
quốc tế Duy Minh TZ2165Z 2 Đường 30, Khu 3, Phường Đại Phúc, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 2,822,400 1

1511 Công ty TNHH thiết bị công nghiệp
ATS TZ2167Z 4 Số 503 Ngô Gia Tự, Phường Tiền An, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 7,360,000 1

1512 Công ty TNHH TOTHA TZ2168Z 1 NQ5-26, KĐT Đai Dương, Phường Đại Phúc, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,920,000 1

1513 Công ty TNHH GALAXY
LOGISTICS VN TZ2169Z 3 Lô CL2-13, KĐT Him Lam, Phường Đại Phúc,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 13,440,000 2

1514 Công ty TNHH tự động hóa công
nghiệp KERUI Việt Nam TZ2175Z 3

Căn 07 tấng 1, chung cư Đông Dương, đường
Lạc Long Quân, Phường kinh Bắc, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh

5,440,000 1

1515 Công ty TNHH công nghệ
SANLIREN Việt Nam TZ2176Z 1 CL8-18, KĐT Him Lam Đại Phúc, Phường Đại

Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,560,000 1

1516 Công ty TNHH công nghệ DREAM
ME TZ2177Z 1 Khu Thái Bảo, Phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 3,200,000 1

1517 Công ty cổ phần xây dựng và thương
mại Minh Quang Phú TZ2178Z 9 Số 33, Lê Trọng Tấn, Phường Kinh bắc, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 4,480,000 1

1518 Công ty TNHH vận tải quốc tế HH
ONE  Việt Nam TZ2179Z 2 Tầng 2, SH-5, Shophouse Lotus, đường Lý Thái

Tổ, Phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,800,000 1

1519 Công ty TNHH đầu tư phát triển BNP TZ2188Z 1 Số 15 Hai Bà Trưng, Phường Suối Hoa, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 2,080,000 1

1520 Công ty TNHH tiếp vận MAXIM TZ2195Z 3 Đường Nguyễn Cao, Phường Võ Cường, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 5,760,000 1

1521 Công ty TNHH công nghệ chính xác
Hồng Việt Việt Nam TZ2196Z 4 Lô ĐD1-05, Đường Mạc Đĩnh Chi, Phường Đại

Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 14,880,000 2

1522 Công ty TNHH sản xuất An Lộc
Plastic TZ2197Z 1 Số 20 ngõ 61, đường Thiên Đức, Phường Vệ An,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,920,000 1

1523 Công ty TNHH sản xuất thương mại
và dịch vụ DIVIC TZ2201Z 2 Số 402-404 đường Nguyễn Trãi, Phường Võ

cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,995,200 1

1524 Công ty TNHH GARA ô tô Út Sài
Gòn TZ2203Z 4 Số 151 Phạm Ngũ Lão, Khu Khả Lễ, Phường Võ

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 9,180,983 1

1525 Công ty TNHH xuất nhập khẩu
Cường Anh Vina TZ2204Z 2 Số 858 Phố Ba Huyện, Phường Khắc Niệm, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,880,000 1

1526 Công ty TNHH thiết bị máy DU
YANG TZ2206Z 2 Số 152 Nguyễn Văn Cừ, Phường Võ Cường, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,440,000 1

1527 Công ty TNHH WMOULD ( Việt
Nam) TZ2209Z 1 Căn CL12-38, KĐT Him Lam Green Park,

Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,520,000 1

1528 Công ty TNHH VILUTION VIET
NAM TZ2210Z 1 Số nhà 14 đường Phan Huy Chú, Phường Võ

cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 6,787,487 2

1529 Công ty TNHH DN 365 TZ2211Z 1 Tầng 7, số 72 Lý Thái Tổ, Phường Suối Hoa, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,440,000 1
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1530 Công ty TNHH thương mại & dich vụ
New Horizon TZ2214Z 2 CL15-37, KĐT Him Lam, Phường Đại Phúc, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,531,200 1

1531 Công ty TNHH bảo hiểm TASCO -
Chi nhánh Kinh Bắc TZ2215Z 4 Cụm CN Võ cường, Phường Võ Cường, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 5,324,800 1

2.2 Bảo hiểm Xã hội huyện Yên Phong 14,645,291,854

1 Nhà máy gạch TUYNEL TAHAKA
Công ty Tân Hồng Ngọc TB0007B 5 Đông Tiến - Yên Phong - Bắc Ninh 35,873,870 5

2 Công ty TNHH đầu tư  TM&DV Diệt
Mối Khử Trùng Hà Nội TB0027B 2 Thị Trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh (Nguyễn

Đắc Thịnh, Đội 2, Thôn Đoài, Tam Giang) 6,175,816 3

3 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
CÔNG HÀ TB0028B 91

Lô CN20-1, Khu công nghiệp Yên Phong, Xã
Long Châu, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh,
Việt Nam

3,750,351,605 28

4 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại xây dựng Nam Thắng TB0032B 2 Số 131 phố mới Thị trấn chờ, Yên phong, Bắc

ninh 2,798,290 1

5 Công ty cổ phần công nghệ và TM
nam Triều TB0040B 5 Tòa nhà Halla Building KCN Yên Phong 7,634,901 2

6 Công ty TNHH Minh Đại TB0044B 7 Đông Phong - Yên Phong - Bắc Ninh 11,198,208 1

7 Công ty cổ phần dịch vụ và thương
mại 568 TB0046B 18 Hòa  Tiến - Yên Phong - Bắc Ninh 230,421,231 9

8 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
VÀ XÂY DỰNG DŨNG CHI TB0049B 6 Số 7 Phố Chờ- TT Chờ- Yên Phong- Bắc Ninh 25,504,642 3

9 Công ty cổ phần Hải Thịnh Ngọc Việt TB0053B 12 Lô F28 Cụm CN đa nghề Đông Thọ- Đông Thọ-
Yên Phong 29,387,874 2

10 Công ty TNHH Thương mại và Vận
tải Đại Thu TB0054B 10 Phong Xá- Đông Phong- Yên Phong- Bắc Ninh 43,902,390 4

11 Công ty Cổ phần Công nghiệp Kim
Sen TB0056B 247 KCN Yên Phong- Long Châu- Yên Phong- Bắc

Ninh 18,968,250 1

12 Công ty TNHH Giao nhận kho vận
Mặt Trời Mới TB0057B 2 Đông Phong, Yên Phong, Bắc Ninh 37,619,011 13

13 Công ty TNHH Khánh Toàn TB0061B 7 Đông Yên- Đông Phong- Yên Phong- Bắc Ninh 40,095,811 5

14 Công ty TNHH Sản xuất dây đồng
Phúc Kiên TB0064B 19 Lô D15, Cụm CN Đa nghề Đông Thọ, Yên

Phong, Bắc Ninh 27,769,600 1

15 Công ty TNHH Môi trường và Công
nghệ Vượng Phát TB0068B 6 Đông Phong, Yên Phong, Bắc Ninh 9,350,740 1

16 Công ty cổ phần dinh dưỡng
BLUESTAR Việt Nam TB0072B Thị trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh 1,228,761,137 89

17 Công ty TNHH sản xuất thương mại
dịch vụ SMP-TECH TB0080B 9 NR Nguyễn Xuân Hòa, Chi Long - Long Châu -

Yên Phong - Bắc Ninh 18,016,000 1

18 Công ty TNHH TMDV Yên Nghị TB0087B 1 Lạc Trung, Dũng Liệt, Yên Phong, Bắc Ninh 1,425,600 1

19 Công ty TNHH Vạn Xuân Liên Bắc
Ninh TB0088B 12 Thôn Trung Lạc - Xã Yên Trung - Yên Phong -

Bắc Ninh 640,000 1

20 Công ty TNHH TAE HUNG SANG
SA Việt Nam TB0096B 13 Thôn Chi Long, xã Long Châu, Yên Phong, Bắc

Ninh 28,705,000 2

21 Công ty cổ phần chế biến thực phẩm
Thạch An TB0100B 44 Thôn Thượng Thôn, xã Đông Tiến, Yên Phong,

Bắc Ninh 226,135,100 4

22 Công  ty TNHH một thành viên Đức
Xuyến TB0103B 3 Thôn Ngô Xá, Xã Long Châu, Huyện Yên

Phong, Tỉnh Bắc Ninh 142,163,601 30
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23 Công ty Cổ phần cơ khí chính xác
Smart Việt Nam TB0105B 60 Lô E7, Cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, Yên

Phong, Bắc Ninh 1,902,296,456 26

24 Công ty TNHH Phú An Hưng Bắc
Ninh TB0108B 7 Thôn Phong Nẫm, Đông Phong, Yên Phong, Bắc

Ninh 222,750 1

25 Công ty TNHH xây dựng T&T Bắc
Ninh TB0110B 1 Lạc Trung - Dũng Liệt - Yên Phong - Bắc Ninh 4,065,929 3

26 CÔNG TY TNHH MOM
FOOD&CATERING TB0115B 3 (NR: Trần Văn Đăng), Nghiêm Xá, Thị Trấn

Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh 2,744,905 3

27 CÔNG TY TNHH VINKEMS - Nhà
máy VINKEMS Miền Bắc TB0116B 20 Lô E22 cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, Yên

Phong, Bắc Ninh 54,877,344 3

28 Công ty Cổ phần Xây dựng và
Thương mại HTH VISA TB0123B 1 Số 192 Đường Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận

Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 7,490,282 3

29 CÔNG TY TNHH Y QUANG VIỆT TB0126B 32 Phố Chờ, Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh,
Việt Nam 139,852,539 3

30 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ R&D VIỆT NAM TB0133B 1 Thôn Mẫn Xá, Xã Long Châu, Huyện Yên

Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 3,072,000 2

31 CÔNG TY TNHH T&T TIẾN LỘC TB0138B 1 Số nhà 193, Phố Mới, Thị Trấn Chờ, Huyện Yên
Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 1,343,199 1

32 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XD VÀ
THƯƠNG MẠI THÀNH DƯƠNG TB0142B 2 Số 218 phố Mới, Thị Trấn Chờ, Huyện Yên

Phong, Tỉnh Bắc Ninh 199,843,219 64

33 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ
KINH DOANH LỘC SƠN TB0144B 2 Số nhà 266 đường 295, phố Chờ, Thị Trấn Chờ,

Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 5,568,000 2

34
CÔNG TY TNHH CƠ KHI CHÍNH
XÁC, DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI
VIỆT NAM

TB0150B 89
Lô C6 cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, Xã
Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh,
Việt Nam

15,230,882 1

35 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
CHÍNH XÁC PHÚC ANH TB0151B 64 Lô G1-8, CNN đa nghề Đông Thọ, Xã Đông Thọ,

Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 238,050 1

36 CÔNG TY TNHH THUẬN VŨ E&C TB0152B 5
Số nhà 146A, đường Văn Tiến Dũng, Phố Mới,
Thị trấn Chờ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc NInh,
Việt Nam

15,411,184 3

37 CÔNG TY TNHH BMTECH VINA TB0154B
Lô CC1 Khu công nghiệp Yên Phong, Xã Long
Châu, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt
Nam

298,068,888 57

38
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY
DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC
VINH

TB0162B 10 Khu đô thị mới, Thị Trấn Chờ, Huyện Yên
Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 13,371,080 1

39
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ
THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT
TRANG NGÀ

TB0166B
Thôn Đông Thái (NR Cao Văn Ngà), Xã Đông
Tiến, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt
Nam

20,519,024 50

40 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
VÀ CÔNG NGHỆ OXU VIỆT NAM TB0168B 7

(NR ông Nguyễn Khắc Đà) Khu đô thị Mới, Thị
trấn Chờ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh,
Việt Nam

10,080,000 1

41 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN HOÀNG HIẾU LINH TB0170B 3

(NR Lưu Tiến Hoàng) ngõ 3, phố Mới, Thị Trấn
Chờ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt
Nam

306,820,996 46

42 CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ XÂY
DỰNG ĐỨC VIỆT - (TNHH) TB0173B 5 Thôn Nguyệt Cầu, Xã Tam Giang, Huyện Yên

Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 16,508,892 1
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43
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ
THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT
TRẦN DƯ

TB0175B 2
NR: ông Nguyễn Văn Năm, Thôn Ngô Xá, Xã
Long Châu, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh,
Việt Nam

37,560,988 14

44 CÔNG TY TNHH MỸ THUẬT XÂY
DỰNG KINH BẮC TB0179B 2 Thôn Đức Lân (NR Tô Văn Lục), Xã Yên Phu,

Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 12,223,340 4

45
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP
THIÊN TÂN BẮC NINH

TB0185B 2 Thôn Phong Xá, Xã Đông Phong, Huyện Yên
Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 235,548,127 55

46 CÔNG TY TNHH HƯỚNG LẬP TB0190B Thôn Chi Long, Xã Long Châu, Huyện Yên
Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 46,305,030 29

47 CÔNG TY TNHH VIET NAM HAIR TB0194B 27
Nr ông Nguyễn Đức Chung, thôn Đông Bích, Xã
Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh,
Việt Nam

38,416,000 1

48 CÔNG TY CỔ PHẦN HANPO VINA TB0195B 41
Lô CN07-6 KCN Yên Phong mở rộng, Xã Yên
Trung, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt
Nam

1,631,853,129 15

49 CÔNG TY TNHH HẢI VÂN TB0196B 2 Thôn Thọ Khê, Xã Đông Thọ, Huyện Yên
Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 90,409,985 25

50 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ
THƯƠNG MẠI ATQ TB0197B 1 Thôn Đông Mai, Xã Trung Nghĩa, Huyện Yên

Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 2,936,960 2

51
CHI NHÁNH BẮC NINH - CÔNG
TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ
DONGA

TB0198B 1 Thôn Mẫn Xá, Xã Long Châu, Huyện Yên
Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 80,754,244 52

52 CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG
VIỆT NAM XANH TB0199B 5 Thôn Ngô Xá, Xã Long Châu, Huyện Yên

Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 7,455,965 1

53
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY
DỰNG MÔI TRƯỜNG VÀ VẬN
TẢI THÀNH ANH

TB0200B 3
NR: Ông Nguyễn Mạnh Hòa, thôn Phong Xá, Xã
Đông Phong, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh,
Việt Nam

40,573,708 10

54 CÔNG TY TNHH JJVINA TB0205B 10 Thôn Ấp Đồn, Yên Trung, Huyện Yên Phong,
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 16,480,000 1

55 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN
TẢI NGỌC HẰNG TB0206B Thôn Đại Lâm, Xã Tam Đa, Huyện Yên Phong,

Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 31,979,846 23

56 CÔNG TY TNHH TÚ TIẾN KINH
BẮC TB0207B 10

NR Ông Nguyễn Văn Hải, Thôn Thượng Thôn,
Xã Đông Tiến, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc
Ninh, Việt Nam

41,474,376 3

57 CÔNG TY TNHH HÙNG LOAN
BẮC NINH TB0212B Thôn Ngô Xá, Xã Long Châu, Huyện Yên

Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 54,431,110 49

58 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ
THƯƠNG MẠI HƯƠNG MỸ TB0214B 3

Thôn Mẫn Xá (NR: Nguyễn Khắc Thơi), Xã Văn
Môn, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt
Nam

4,960,000 1

59 CÔNG TY TNHH ECOVITA TB0217B 11 Thôn Phấn Động, Xã Tam Đa, Huyện Yên
Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 16,935,245 1

60 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM
T&M TB0219B 1

Nhà ông Nghiêm Đình Trì, Thôn Nghiêm Xá, Thị
Trấn Chờ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh,
Việt Nam

8,232,339 7
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61 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ
THƯƠNG MẠI 8.1 TB0221B Thôn Quan Đình, Xã Văn Môn, Huyện Yên

Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 142,818,122 43

62 CÔNG TY TNHH BẢO PHÁT VINA TB0232B 1 Thôn Chính Trung, Xã Yên Trung, Huyện Yên
Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 870,250 5

63 CÔNG TY CỔ PHẦN FITEK VIỆT
NAM TB0233B 106

Lô CN08-4, KCN Yên Phong mở rộng, Xã Yên
Trung, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt
Nam

162,955,537 1

64
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY
DỰNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG
MẠI PHÚC THỊNH

TB0241B Khu đô thị TT Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh 893,611 7

65 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG
HỢP HÙNG VINH TB0250B 2 Nhà riêng đào văn hạnh .thôn cầu gạo xã yên phụ

huyện yên phong tỉnh Bắc ninh 12,899,046 4

66 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY
DỰNG HOA NGHĨA TB0254B 2

(Thuê của ông Nguyễn Văn Dư) thôn Ấp Đồn,
Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc
Ninh, Việt Nam

3,105,000 2

67 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC EDEN TB0255B 6
Thôn Chi Long (NR ông Nguyễn Văn Lang), Xã
Long Châu, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh,
Việt Nam

60,720,592 3

68 CÔNG TY TNHH VINKO HÀ NỘI TB0265B 16 Thôn Phong Nẫm, Xã Đông Phong, Huyện Yên
Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 61,755,357 3

69 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
SÔNG ĐUỐNG TB0266B 10 Số 187, Phố Mới, Thị Trấn Chờ, Huyện Yên

Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 158,672,132 11

70
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT
THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP
KHẨU TRƯỜNG SANG

TB0268B 2
(NR ông Nguyễn Trường San) Khu A1, khu đô
thị mới, Thị Trấn Chờ, Huyện Yên Phong, Tỉnh
Bắc Ninh, Việt Nam

100,254 1

71
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT
VÀ THƯƠNG MẠI QUỲNH
TRANG

TB0272B 2 Thôn Đại Lâm (NR Nguyễn Văn Lai), Xã Tam
Đa, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 17,760,994 5

72
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ ĐẠI THÀNH BẮC
NINH

TB0274B 5 Thôn Như Nguyệt (NR Ngô Văn Lực), Xã Tam
Giang, Huyện Yên Phong, Tỉnh Ninh, Việt Nam 8,084,752 2

73 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ
THƯƠNG MẠI 555 BẮC NINH TB0276B Đội 6, Thôn Thiểm Xuyên, Xã Thụy Hòa, Huyện

Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 5,623,685 6

74
CÔNG TY TNHH KINH DOANH
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC
BẢO

TB0277B 4 Thôn Ấp Đồn, Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong,
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 23,769,393 5

75 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP
KHẨU HẢI NGUYỄN TB0279B 2 Thôn Thọ Đức, Xã Tam Đa, Huyện Yên Phong,

Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 5,564,416 2

76 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY
DỰNG BẢO LONG BẮC NINH TB0283B

Nhà ông Nguyễn Hữu Cần, Thôn Mẫn Xá, Xã
Long Châu, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh,
Việt Nam

2,124,875 14

77 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
KELLY TB0284B 7

Lô F16-Cụm CN đa nghề Đông Thọ, Xã Đông
Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt
Nam

23,161,600 2

78 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ
MÔI TRƯỜNG TUẤN KIỆT TB0285B 5 Thôn Thân Thượng  Xã Yên Trung, huyện Yên

Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 13,789,000 2
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79 CÔNG TY TNHH BẮC HÀ - KINH
BẮC TB0286B 15

Km 27, Quốc lộ 18, thôn Đông Yên, Xã Đông
Phong, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt
Đường

20,768,000 1

80 CÔNG TY TNHH HỢP TÁC PHÁT
TRIỂN PHÁT ĐẠT TB0290B

NR Ông Nguyễn Đức Can, Thôn Đại Chu, Xã
Long Châu, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh,
Việt Nam

29,554,264 21

81 CÔNG TY TNHH T&T NGUYỄN
DƯƠNG TB0294B 5 Nhà hàng Sen Việt, khu đô thị, thị trấn Chờ, Yên

Phong Bắc Ninh 80,522,712 12

82 Công ty TNHH thương mại xuất nhập
khẩu An Khang Xanh TB0295B 1 Khu dân cư dịch vụ Yên Lãng, xã Yên Trung,

Yên Phong, Bắc Ninh 34,656,057 20

83 Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi
good xb feed TB0298B Thông Đông xuyên, xã Đông Tiến, Yên Phong,

Bắc Ninh 21,759,516 22

84 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
An Sinh TB0303B 14 (NR Nguyễn Phúc Tài) Thông Ấp Đồn, xã Yên

Trung, Yên Phong, Bắc Ninh 22,456,320 1

85 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
xây dựng Đại Thành Phát TB0304B 6 Thôn Chính Trung, xã Yên Trung, Yên Phong,

Bắc Ninh 22,242,542 3

86 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại dịch vụ Thành Công TB0305B 1 Thôn Đại Lâm, xã Tam Đa, Yên Phong, Bắc

Ninh 39,260,827 8

87 Công ty cổ phần truyền thông số Bắc
Ninh TB0311B 1 Số 169 Hoàng Hoa Thám, Phường Võ Cường, TP

Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 1,450,977 1

88 HỢP TÁC XÃ ĐA NGÀNH TRỌNG
TÍN TB0312B 6 Thôn Đông Xuyên, xã Đông Tiến, Yên Phong,

Bắc Ninh 39,888,497 7

89 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và
thương Mại Mai Việt TB0313B 8 Khu đất giãn dân, thôn Nghiêm Xá, Thị Trấn

Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh 16,317,000 2

90
CÔNG TY TNHH CAN THIỆP SỚM
VÀ GIÁO DỤC HÒA NHẬP NẮNG
MAI

TB0315B 10 Khu đô thị mới, Tthij trấn Chờ, Yên Phong, Bắc
Ninh 13,024,743 1

91 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG HÀ
VALVA TB0317B 19 Lô CN20-1, KCN Yên Phong, xã Long Châu,

Yên Phong, Bắc Ninh 22,219,378 1

92 Công ty TNHH Dinh dưỡng
VICOFEED TB0325B 15 Khu đô thị mới, thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc

Ninh 1,357,370 1

93 Công ty Cổ phần công nghiệp KBS
Việt Nam TB0327B 1 Ngô Xá, Long Châu, Yên Phong, Bắc Ninh 119,320,090 45

94 Công ty TNHH giấy và sản xuất bao
bì Hà Nội TB0332B 16 Lô CC02-1, KCN Yên Phong(khu mở rộng), xã

Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh 27,240,000 1

95 Công ty TNHH Hà Phong Bắc Ninh TB0336B 3 Thôn Đông Yên, xã Đông Phong, Yên Phong,
Bắc Ninh 21,325,252 7

96 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
Đạt Gia Huy TB0337B 4 Đường Ngô Khánh Nùng, khu đô thị 1, Thị trấn

Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh 36,753,695 6

97 Công ty TNHH Điện máy HAPPY
HOME TB0341B 1 Thôn Ngiêm Xá, Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc

Ninh 23,018,947 10

98
Công ty TNHH ĐẦU TƯ XÂY
DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HUY
ANH - HAC

TB0345B 2 Đường 271, Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh 8,162,581 3

99 Công ty TNHH SẢN XUẤT KINH
DOANH TM QUANG ANH TB0346B 12 Thôn Thân Thượng, xã Yên Trung, Yên Phong,

Bắc Ninh 29,658,114 2

100 Công ty TNHH SÔNG CẦU TB0347B 2 Thông Trung Bạn, thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc
Ninh 5,997,371 2
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101 CÔNG TY TNHH BAO BÌ PHÚC
TIẾN TB0349B 58 Thôn Chi Long, Xã Long Châu, Huyện Yên

Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 171,049,949 3

102 Công ty TNHH SX và TM Quang Đại TB0350B 1 Thôn Quan Độ, xã Văn Môn, Yên Phong, Bắc
Ninh 19,539,496 13

103 Công ty TNHH PHÁT TRIỂN XÂY
DỰNG ĐẠI LÂM TB0356B 1 Thôn Đại Lâm, xã Tam Đa, Yên Phong, Bắc

Ninh 60,962,141 24

104 VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI
TOÀN TÂM TB0357B 4 Đường tỉnh lộ 286, xã Đông Phong, Yên Phong,

Bắc Ninh 77,140,232 10

105 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHIỆP GỐM SỨ ĐÔNG DƯƠNG TB0360B 3 Thôn Đông Yên, xã Đông Phong, Yên Phong,

Bắc Ninh 14,391,676 6

106 CÔNG TY TNHH KYSI VIỆT NAM TB0361B 3 Thôn Lương Cầm, xã Dũng Liệt, Yên Phong, Bắc
Ninh 24,966,005 6

107 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
VÀ XÂY DỰNG NGỌC HUYỀN TB0362B 4 Thôn Yên Lãng, xã Yên Trung, Yên Phong, Bắc

Ninh 74,169,245 12

108 CÔNG TY CỔ PHẦN SKILL HR
GLOBAL TB0363B 1 Khu đô thị mới, Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc

Ninh 124,717,041 37

109 CÔNG TY TNHH MTV HẢI
PHONG TB0364B 4 Thôn Lạc Nhuế, xã Thụy Hòa, Yên Phong, Bắc

Ninh 9,816,881 3

110 Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát
ALUMINUM TB0365B 1 Thôn Mẫn Xá, xã Văn Môn, Yên Phong, Bắc

Ninh 7,923,498 6

111 Công ty TNHH Thực phẩm Quân Hà TB0366B 3 NR Ông Nghiêm Đình Quân, thôn Nghiêm Xá,
Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh 21,683,930 6

112 Công ty TNHH ENRICH TC VIỆT
NAM TB0367B 2 Xóm Mới, Thôn Đông Xá, xã Đông Phong, Yên

Phong, Bắc Ninh 36,006,037 6

113 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
BẢO VỆ AN NINH KINH BẮC TB0369B 1 Số 68, Phố Ngô Ngọc, Khu đô thị mới, Thị trấn

Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh 38,754,863 15

114 CÔNG TY TNHH NHÔM TUẤN
THÀNH TB0371B 56 Lô CN 08 Cụm CN làng Nghề Mẫn Xá, Văn

Môn Yên Phong, Bắc Ninh 98,805,000 1

115 CÔNG TY TNHH KINH BẮC
TECHNOLOGY TB0373B 1 Thôn Thiểm Xuyên, xã Thụy Hòa, Yên Phong,

Bắc Ninh 19,208,766 9

116 Công ty TNHH xây dựng thương mại
và dịch vụ thể thao Linh Sơn TB0377B 15 Thôn Lạc Nhuế (NR ông Nguyễn Sỹ trường) xã

Thuyh Hòa, yên Phong, Bắc Ninh 41,076,093 2

117 CÔNG TY TNHH DT TECK VINA TB0382B 9 Thôn Chính Trung, xã Yên Trung, Yên Phong,
Bắc Ninh 21,787,648 2

118 Công ty TNHH công nghệ mài Tuấn
Minh TB0384B 44 Thôn Đông Xá, xã Đông Phong, Yên Phong, Bắc

Ninh 69,098,630 1

119 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ BOT TB0385B 1 Thôn Quan Đình, xã Văn Môn, Yên Phong, Bắc

Ninh 1,354,245 2

120 CÔNG TY TNHH ĐÔ THÀNH
KINH BẮC TB0390B 3 Thôn mẫn Xá,- xã Long Châu- Yên Phong- Bắc

Ninh 5,120,000 1

121 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển
BTV Việt Nam TB0391B 2 Thôn Đồng Thôn (NR Trương Văn Tuấn), xã

Đông Tiến, Yên Phong, Bắc Ninh 8,973,559 5

122 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP
KHẨU WORLD HAIR TB0402B 5 (NR ông Nguyễn Đình Cường) Thôn Đông Bích,

xã Đông Thọ. Yên Phong, Bắc Ninh 5,873,920 1

123 CÔNG TY TNHH IN VÀ QUẢNG
CÁO TUẤN LỢI TB0405B 3 Thôn Thượng Thôn, xã Đông Tiến, Yên Phong,

Bắc Ninh 21,739,637 6

124
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG
MẠI ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
THG

TB0408B 1 Thôn An Ninh, xã Yên Phụ, Yên Phong, Bắc
Ninh 664,991 1
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125
HỢP TÁC XÃ CỔ PHẦN SẢN
XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NÔNG
NGHIỆP TẤN PHÁT

TB0418B 3 Thôn Thượng Thôn, Xã Đông Tiến, Huyện Yên
Phong, Tỉnh Bắc Ninh 14,510,157 3

126 Công ty TNHH sản xuất dịch vụ và
thương mại Trường Sa Lớn TB0421B 3 Thôn Phấn Động, xã Tam Đa, Yên Phong, Bắc

Ninh 5,120,000 1

127 CÔNG TY TNHH BIBO HAIR VIỆT
NAM TB0425B 6 Thôn Đông Bích, Xã Đông Thọ, Huyện Yên

Phong, Tỉnh Bắc Ninh 10,122,144 2

128 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
AMA HOLDINGS TB0426B 64

Lô CN12-01, KCN Yên Phong (Khu mở rộng),
Xã Thụy Hòa, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc
Ninh, Việt Nam

159,978,892 1

129 CÔNG TY TNHH THANH TÌNH TB0427B 3 Thôn Đông Xuyên, Xã Đông Tiến, Huyện Yên
Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 8,064,000 2

130 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
VÀ SẢN XUẤT THT VINA TB0432B

NR ông Nguyễn Quang Chiến, Thôn Đông Yên,
Xã Đông Phong, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc
Ninh, Việt Nam

5,203,352 20

131 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ
LẮP ĐẶT A ONE TB0439B 23 Thôn Lạc Nhuế, Xã Thụy Hòa Huyện Yên

Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 38,051,823 1

132
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ
KINH DOANH THIẾT BỊ BÌNH
MINH

TB0442B 3
NR ÔNG Nguyễn Đức Linh, thôn Đại Chu, Xã
Long Châu, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh,
Việt Nam

41,022,635 12

133 CÔNG TY TNHH AN PHÚ THỊNH
VINA TB0445B 6 Thôn Trần Xá, Xã Yên Trung, Huyện Yên

Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 10,681,044 1

134 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CHẾ
BIẾN THỰC PHẨM HI VIET TB0447B 15

Thửa đất số 364, tờ bản đồ số 14, KCN Yên
Phong, Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Tỉnh
Bắc Ninh, Việt Nam

1,440,000 1

135 CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG
NGHIỆP TÍNH THÙY TB0448B 3 Thôn Lạc Trung, Xã Dũng Liệt, Huyện Yên

Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 10,548,028 3

136 CÔNG TY TNHH ASEAN HAIR TB0449B 2 Thôn Trung Bạn, Xã Đông Thọ, Huyện Yên
Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 6,080,000 1

137 CÔNG TY TNHH CHÍ KIẾN TB0451B 6 Thôn Quan Độ, Xã Văn Môn, Huyện Yên Phong,
Tỉnh Băc Ninh, Việt nam 10,048,000 1

138 CÔNG TY TNHH KIỂM ĐỊNH XÂY
DỰNG LỘC PHÁT TB0456B Khu đô thị Hải Quân Tam Giang, Xã Tam Giang,

Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 6,834,335 13

139 CÔNG TY TNHH HĐQ TB0459B 8 Thôn Vọng Đông, Xã Yên Trung, Huyện Yên
Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 34,702,875 3

140 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ LTK SÔNG
CẦU TB0461B 3 Thôn Vọng Nguyệt, Xã Tam Giang, Huyện Yên

Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 70,460,794 15

141
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG TOÀN
THẮNG

TB0462B 5
Thôn Trác Bút (NR: Nguyễn Thị Huyền), Thị
Trấn Chờ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh,
Việt Năm

7,551,439 1

142 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
ĐIỆN TỬ VIỆT ANH TB0465B 2 Thôn Chi Long, Xã Long Châu, Huyện Yên

Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 1,845,000 1

143 CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN
ĐA KHOA AN BÌNH TB0472B 33 Lô 9-14 LK6 Khu nhà ở số 3, Xã Yên Trung,

Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 41,664,000 1
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144 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ
THƯƠNG MẠI LHV VIỆT NAM TB0481B 2 Thôn Ngô Xá, Xã Long Châu, Huyện Yên

Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 6,560,000 1

145 CÔNG TY TNHH M.O.C HAIR TB0483B 1 Thôn Bình An, Xã Đông Thọ, huyện Yên Phong,
tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 5,157,231 4

146
CÔNG TY TNHH KINH DOANH
VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG NHẬT
QUANG

TB0484B 1 Thôn Nghiêm Xá, Thị Trấn Chờ, Huyện Yên
Phong, Tỉnh Băc Ninh, Việt Nam 26,916,998 16

147 CÔNG TY TNHH NHẬT HUYỀN TB0488B 2 Thôn Lạc Trung, Xã Dũng Liệt, Huyện Yên
Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 15,514,454 6

148 CÔNG TY TNHH ĐÁ SẠCH VÀ
NƯỚC TINH KHIẾT THANH BÌNH TB0489B 2 Khu đô thị mới, Thị Trấn Chờ, Huyện Yên

Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 2,880,000 1

149 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHỆ J-KOREA RENTAL TB0490B 1 Thôn Lạc Trung, Xã Dũng Liệt, Huyện Yên

Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 3,520,000 1

150 CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH MINH
VINA TB0495B 1 Thôn Đông Yên, xã Đông Phong, Yên Phong,

Bắc Ninh, Việt Nam 1,344,000 1

151 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT
TRIỂN XÂY DỰNG T&T TB0497B 2 Thôn Mẫn Xá, xã Long Châu, Yên Phong, Bắc

Ninh, Việt Nam 28,609,262 10

152 CÔNG TY TNHH I-TECH VINA TB0498B 12 Thôn Phong Xá, Xã Đông Phong, Huyện Yên
Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 10,880,000 1

153 CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG
BẢO LONG TB0503B 5 Thôn Phong Xá, Xã Đông Phong, Huyện Yên

Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 52,914,980 7

154 CÔNG TY TNHH MAXHEALTH TB0505B 2 Khu phố 1, đô thị mới, Thị Trấn Chờ, Huyện Yên
Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 5,600,000 1

155 CÔNG TY TNHH T&L HAIR TB0508B 1 Thôn Đông Xuất, Xã Đông Thọ, Huyện Yên
Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 8,749,769 6

156 CÔNG TY TNHH NHÔM TANAMA TB0509B 30
Lô 50-CN 07 cụm công nghiệp làng nghề Mẫn
Xá, Xã Văn Môn, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc
Ninh, Việt Nam

44,160,000 1

157
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THANH
BÌNH

TB0511B Thôn Ấp Đồn, Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong,
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 8,329,744 6

158 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MINH TÚ TB0514B 5 Thôn Cầu Gạo, Xã Yên Phụ, Huyện Yên Phong,

Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 8,704,000 1

159 CHI NHÁNH T&T - VINA - CÔNG
TY TNHH QTC HB TB0515B 3

Đình Làng Yên Lãng, thôn Yên Lãng, Xã Yên
Trung, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt
Nam

23,704,507 7

160 CÔNG TY TNHH S-METAL BOSS TB0517B 7 Xóm Đọ, Thôn Nghiêm Xá, Thị Trấn Chờ,
Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 14,080,000 1

161 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ NỘI
THẤT LAN VIỆT TB0519B 5 Thôn Cầu Gạo, Xã Yên Phụ, Huyện Yên Phong,

Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 31,153,094 4

162 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT
CÔNG NGHIỆP AZTECH VINA TB0521B 6 Thôn Cầu Gạo, Xã Yên Phụ, Huyện Yên Phong,

Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 12,802,432 1

163 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
PCA VIỆT NAM TB0530B 1

Khu phố 1, đường Chu Địch Huấn, Khu đô thị
mới, Thị Trấn Chờ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc
Ninh, Việt Nam

70,658,068 9
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164 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG
NGHIỆP PHONG VIỆT PHÁT TB0531B 2

Thửa sổ 243, Đường 295, Thôn Thượng Thôn,
Xã Đông Tiến, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc
Ninh, Việt Nam

6,144,000 2

165 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẠI PHƯỚC THỊNH TB0533B 2 Thôn Phù Xá, Xã Văn Môn, Huyện Yên Phong,

Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 6,176,000 1

166 CÔNG TY TNHH THÉP KHUÔN
MẪU NHP TB0537B 3 Thôn Ấp Đồn, Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong,

Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 17,451,863 3

167 CÔNG TY TNHH VINSTAR VINA TB0540B 2 Thôn Thượng Thôn, Xã Đông Tiến, Huyện Yên
Phong, Tỉnh Bắc Ninh 9,661,029 4

168 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT
TRIỂN PTVN TB0543B 3 Thôn Đại Chu, Xã Long Châu, Huyện Yên

Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 35,218,611 7

169 CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÁ
BẮC NINH TB0557B 26 Phù Xá, Xã Văn Môn, Huyện Yên Phong, Tỉnh

Bắc Ninh 38,679,300 1

170 Hộ kinh doanh Nhà sách Trí Anh TB0559B 6 thôn Trần Xá, xã Yên Trung, huyện Yên Phong,
tỉnh Bắc Ninh 8,852,954 2

171 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN VÀ NỘI
THẤT CÔNG NGHIỆP SÔNG CẦU TB0570B 1

Đường Hứa Tam Tỉnh, Khu phố 1, Đô Thị Mới,
Thị Trấn Chờ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc
Ninh, Việt Nam

1,440,000 1

2.3 Bảo hiểm xã hội TX Quế Võ 22,177,837,828

1 Công ty TNHH kết cấu thép Bắc Việt TC0002C 1 Km 7, quốc lộ 18, xã Phương Liễu, huyện Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh 2,240,000 1

2 Công ty  cổ phần tư vấn và đầu tư
Kinh Bắc TC0003C 27 KCN Quế Võ - Phương Liễu - Quế Võ - Bắc

Ninh 67,050,720 1

3 Công ty Tân Giếng Đáy TC0010C 5 xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 6,886,464 1

4 Công ty Nam Á - (TNHH) TC0022C 69 KCN Quế Võ - Phương Liễu - Quế Võ - Bắc
Ninh 100,514,645 1

5 Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng
Trường Thịnh TC0028C 8 TT Phố Mới -  Quế Võ - Bắc Ninh 52,143,056 6

6 Công ty Cổ phần Sinh học Dược
phẩm Ba đình TC0031C 52 KCN Quế Võ, phường Phương Liễu, thị xã Quế

Võ, tỉnh Bắc Ninh 426,134 1

7 Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng
Thanh Nhàn TC0033C 27 thị trấn Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh 39,794,785 1

8 Công ty Cổ phần đầu tư Sao Bắc TC0034C 29 Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh 26,791,234 1

9 Công ty TNHH Môi Trường Việt Tiến TC0038C 144 N13 KĐT Phú Điền, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc
Ninh 226,806,100 1

10 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển
Đô Thị và KCN Nhân Hòa TC0050C 1 Xã Nhân Hòa - Quế Võ - Bắc Ninh 2,400,075 2

11 Doanh nghiệp tư nhân Chương Thanh TC0053C 2 Phương Liễu - Quế Võ - Bắc Ninh 2,688,000 1

12 Công ty cổ phần Hoàng Hải Anh TC0054C 1 Khu 6 - Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh 108,480,418 66

13 Công ty cổ phần xây dựng Hà Anh
Tuấn TC0058C 6 Đường 36, Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh Võ -

Bắc Ninh 56,123,613 5

14 Công ty cổ phần sản xuất phụ tùng ô
tô và thiết bị công nghiệp JAT TC0064C 291 Lô II-8.2, Khu CN Quế Võ II, xã Ngọc Xá,

Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 1,435,499 1

15 Công ty cổ phần cơ điện Vạn Đạt TC0065C 27 Số 63 Chợ Trung tâm, Thị trấn Phố Mới, Huyện
Quế Võ, Bắc Ninh 25,408,000 1
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16 Công ty đóng tầu Hà Vinh TC0066C 10 Đại Xuân - Quế Võ - Bắc Ninh 20,096,143 2

17 Công ty cổ phần INNOTEK TC0067C 441 KCN Quế Võ II - Ngọc Xá - Quế Võ - Bắc Ninh 623,293,121 1

18 Công ty T.N.H.H vận tải Việt Hải TC0069C 9 TT Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh 12,127,061 1

19 Công ty cổ phần SBI TC0075C 146 Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh 423,586,000 2

20 Công ty cổ phần công nghệ STENCIL TC0077C 45 Mao Dộc, Phượng Mao - Quế Võ - Bắc Ninh 61,583,854 1

21 Công ty TNHH công nghệ tự động
hoá Thiên Vũ Việt Nam TC0081C 88 Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh 137,037,500 1

22 Công ty TNHH Việt Quang TC0082C 2 Thị trấn Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh 133,400,561 29

23 Công ty TNHH kiến trúc xây dựng và
thương mại Song Tuấn TC0084C Khu chợ - TT Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh 44,687,900 72

24 Công ty TNHH Tấn Thành Phát TC0085C 1 Yên Giả - Quế Võ - Bắc Ninh 225,131,246 118

25 Công ty TNHH một thành viên chế
tạo khuôn mẫu Kim Thành An TC0090C 101 Thôn Phương Cầu, Xã Phương Liễu, Huyện Quế

Võ, Tỉnh Bắc Ninh 175,413,000 1

26 Công ty  TNHH Vận Tải Thống Nhất TC0093C 7 Xã  Phù Lãng - Huyện Quế Võ- Tỉnh Bắc Ninh 148,379,477 14

27 Công ty TNHH Thương mại và vận
tải Quốc tế Ngân Hà TC0100C 5 Hiền Lương, Phù Lương, Quế Võ, Bắc Ninh 208,709,494 20

28 Công ty cổ phần thép chính xác
SUNWAY TC0102C 38 Lô đất số II-7.2, mặt đường N3, KCN Quế Võ II,

Ngọc Xá, Quế Võ, Bắc Ninh 68,903,880 2

29 Doanh nghiệp tư nhân Nguyên Đức
Bắc Ninh TC0106C Khu 3, Thị Trấn Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh 57,311,394 102

30 Công ty cổ phần thương mại và xây
dựng Quế Dương TC0109C 40 Hà Liễu, Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh 319,934,729 5

31 Công ty TNHH Thương Mại Và chế
tạo khuôn mẫu TDBH TC0110C 37 Lô A3, Khu liền kề KCN Quế Võ, xã Phương

Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 294,586,652 6

32 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và
thương mại Nam Thắng Bắc Ninh TC0112C 5 Thôn Do Nha, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ,

Tỉnh Bắc Ninh 21,194,986 4

33 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
Quảng Phát Bắc Ninh TC0114C 1 Thôn Giang Liễu, Xã Phương Liễu, Huyện Quế

Võ, Tỉnh Bắc Ninh 632,339,399 90

34 Công ty TNHH dịch vụ vận tải TAXI
Bình Minh TC0115C 1 Mao Lại, Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh 162,387,233 79

35 Công ty TNHH khoáng sản Anh Sơn
Bắc Ninh TC0116C 1 K15, Quốc lộ 18, Từ Phong, Cách Bi, Quế Võ,

Bắc Ninh 115,636,069 70

36 Công ty  cổ phần thương mại và dịch
vụ Thế Gia TC0118C 8 Nhà 11a, TT Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh 11,316,111 1

37 Công ty TNHH An Huy VINA TC0121C 2 KM 14+600 Quốc lộ 18, Từ Phong, Cách Bi, Quế
Võ, Bắc Ninh 7,488,000 2

38 Công ty TNHH sản xuất thương mại
và dịch vụ Môi trường Tín Nghĩa TC0125C 3 Mao yên, Phượng mao, Quế Võ, Bắc Ninh 5,699,504 2

39 Công ty TNHH vận tải Quế Dương TC0127C 2 Khu đất mới, Mao Dộc, Phượng mao, Quế Võ,
Bắc Ninh 2,923,391 2

40 Công ty TNHH H-DIAMOND VINA TC0130C 9 KCN Quế Võ mở rộng, Phương Liễu, Quế Võ,
Bắc Ninh 20,882,439 1

41 Công ty TNHH ô tô Tám Anh TC0136C 3 Mao Dộc, Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh 396,245,126 78
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42 Công ty TNHH Xây dựng Hồng
Cường 18 TC0138C 8 Việt Hưng, Việt Thống, Quế Võ, Bắc Ninh 9,304,087 1

43 Công ty TNHH Thương mại và Dịch
vụ vận tải Trung Đoàn TC0147C 2 NR Nguyễn Đăng Quang, Đỉnh, Phố Mới, Quế

Võ, Bắc Ninh 164,826,627 54

44 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại
và Dịch vụ Hòa Phát TC0148C 12 Xuân Bình, Đại Xuân, Quế Võ, Bắc Ninh 214,437 1

45 Công ty TNHH Xây dựng Vũ Minh
Ngọc TC0151C 113 NR Nguyễn Minh Khoản, Do Nha, Phương Liễu,

Quế Võ, Bắc Ninh 426,470,676 2

46 Công ty TNHH Châu Cầu TC0152C 6 Châu Cầu, Châu Phong, Quế Võ, Bắc Ninh 10,974,279 1

47 Công ty TNHH Tín Đạt TC0153C Hôm, Đào Viên, Quế Võ, Bắc Ninh 2,189,021,291 83

48 Công ty CP Xây dựng và Thương mại
Đức Trọng TC0156C 5 Thôn Vũ Dương, Xã Bồng Lai, Huyện Quế Võ,

Tỉnh Bắc Ninh 202,500 1

49 Công ty TNHH SOHUCO TC0158C 24 Khu 5, TT Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh 39,263,217 2

50 Công ty TNHH Xây dựng & Thương
mại Thanh Sơn Bắc Ninh TC0159C 20 Giang Liễu (NR Nguyễn Quốc Hưng), Phương

Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh 113,705,303 4

51 Công ty Cổ phần GTT Việt Nam TC0160C 33 Thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh 102,278,503 3

52 Công ty CP Đầu tư Xây dựng &
Thương mại Trọng Đức TC0161C (NR Lê Văn Viên), Cung Kiệm, Nhân Hòa, Quế

Võ, Bắc Ninh 22,534,627 52

53 Công ty TNHH Thương mại HT &
DV kỹ thuật Thái Sơn TC0168C 5 NR Nguyễn Tiến Hoàng, Phương Cầu, Phương

Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh 23,639,110 4

54 Công ty TNHH Một thành viên HH
Việt Hưng TC0170C 12 Thôn Mao Trung, xã Phượng Mao, huyện Quế

Võ, tỉnh Bắc Ninh 2,995,200 1

55 Công ty TNHH Cơ khí Hoàng Long
Bắc Ninh TC0171C 3 NR Nguyễn Đăng Bảng, Đỉnh, TT Phố Mới, Quế

Võ, Bắc Ninh 514,099,106 81

56 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu
BANIKA TC0173C 4 Cung Kiệm (NR Nguyễn Văn Thuân), Nhân Hòa,

Quế Võ, Bắc Ninh 8,837,579 2

57 Công ty Cổ phần LILA Việt Nam TC0175C 6 Giang Liễu (NR Ông Uyên Tám), Phương Liễu,
Quế Võ, Bắc Ninh 10,944,000 1

58 Công ty TNHH Tuấn Thành Liên TC0177C Thôn Đông Du, xã Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh
Bắc Ninh 246,049,534 48

59 Công ty TNHH DH Trans TC0179C 5 NR Nguyễn Duy Hà, Hà Liễu, Phương Liễu, Quế
Võ, Bắc Ninh 10,112,000 1

60 Công ty TNHH Việt Hải LTD TC0181C 9 NR Nguyễn Văn Xuyên, Thôn Lợ, Việt Hùng,
Quế Võ, Bắc Ninh 23,263,393 3

61 Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế
Delta tại Bắc Ninh TC0182C 9 Khu 5, Thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh

Bắc Ninh, Việt Nam 15,897,600 1

62 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng
T&T Bắc Ninh TC0183C 1 Nhà A9 Khu trung tâm TM Quế Võ, TT Phố

Mới, Quế Võ, Bắc Ninh 44,017,524 27

63
Chi nhánh công ty cổ phần du lịch và
dược phẩm Sơn Lâm - Bệnh viện đa
khoa Thiện Nhân

TC0188C 94 Thửa đất số 272, tờ bản đồ 04, TT Phố Mới, Quế
Võ, Bắc Ninh 120,111,443 2

64 Công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp
HONG DA TC0190C Do Nha (TX Cty TNHH Quyết Dũng), Phương

Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh 76,826,320 48

65 Công ty TNHH Thăng Thùy TC0191C 8 Liễn Hạ (Chợ Nội Doi-NR Lê Văn Thùy), Đại
Xuân, Quế Võ, Bắc Ninh 14,284,800 1

66 Công ty TNHH Sản xuất và Kinh
doanh Luân Việt TC0192C 1 NR Nguyễn Đăng Luật, Lợ, Việt Hùng, Quế Võ,

Bắc Ninh 150,966,541 87
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67 Công ty CP kinh doanh xuất nhập
khẩu đồ chơi Kinh Bắc TC0196C 50 Đông Du Núi, Đào Viên, Quế Võ, Bắc Ninh 142,021,468 2

68 Công ty TNHH In và bao bì Châu
Thái Sơn TC0199C 329 Lô C1-3, KCN Quế Võ mở rộng, xã Phương Liễu

và, Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh 1,344,000 1

69 Công ty TNHH Sản xuất và Thương
mại Plastech TC0202C Thửa đất số 65, tờ bản đồ số 8, Khu 5, TT Phố

Mới, Quế Võ, Bắc Ninh 525,161,244 66

70 Công ty TNHH Vận tải Hậu Ninh TC0206C 5 Thôn Phù Lãng (NR: Trần Văn Hiền), Phù Lãng,
Quế Võ, Bắc Ninh 17,280,000 2

71 Công ty TNHH Thương mại ô tô Tuấn
Phương TC0208C 1 Thôn Mao Dộc, Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh 222,026,644 66

72 Công ty TNHH Vận tải và Du lịch
SOLAI TC0209C 2 Thôn La Miệt, Yên Giả, Quế Võ, Bắc Ninh 283,415,934 83

73 Công ty TNHH Dịch vụ và Thương
mại Thiện Nhân TC0213C 4 Km13, Quốc Lộ 18, Thôn Lựa, Việt Hùng, Quế

Võ, Bắc Ninh 3,887,612 1

74 Công ty TNHH Kinh doanh và Xây
dựng Duy Lộc TC0216C 2 NR Lê Văn Thoại, thôn Đỉnh, TT Phố Mới, Quế

Võ, Bắc Ninh 145,252,037 36

75 Công ty Cổ phần TM&DV Quốc tế
Bảo Anh TC0218C Số 14 (KTM-HTX Hải An), Km số 10-QL18, TT

Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh 50,528,403 65

76 Công ty TNHH Shinho Vina TC0219C 4 NX03, KCN Quế Võ mở rộng, xã Phương Liễu,
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 3,680,000 1

77 Công ty TNHH F&L Vina TC0220C 1 (NR ông Trần Văn Trâm), Đồng Sài, Phù Lãng,
Quế Võ, Bắc Ninh 193,708,883 43

78 Công ty TNHH Tulip Vina TC0224C 18 Thôn Mao Dộc, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh 31,712,000 1

79 Công ty TNHH KLT Vina TC0225C 6 Thôn Nghiêm Thôn (NR Lại Hữu Khánh), TT
Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 24,393,515 3

80 Công ty TNHH Sản xuất gia công và
chế tạo khuôn mẫu Trí Việt TC0228C 2 (NR Nguyễn Thị Tốn) Thôn Lựa, xã Việt Hùng,

huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 218,113,033 36

81 Công ty TNHH Nawoo Việt Nam TC0231C Khu liền kề, KCN Quế Võ, xã Phương Liễu,
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 327,487,007 68

82 Công ty cổ phần ô tô Đường Doanh TC0232C Km18, QL18, thôn Mao Dộc, xã Phượng Mao,
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 146,170,935 77

83 Công ty cổ phần VIEPAC TC0235C 107 KCN Quế Võ, thôn Do Nha, xã Phương Liễu,
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 162,739,200 1

84 Công ty TNHH Xây dựng và Thương
mại Hiền Lộc TC0237C 6 Thôn Hiền Lương, xã Phù Lương, huyện Quế Võ,

tỉnh Bắc Ninh 8,899,041 1

85 Công ty TNHH HBL Vina TC0240C Thôn Vũ Dương (NR Trần Huy Hiến), xã Bồng
Lai, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 81,550,792 64

86 Công ty TNHH Xây dựng Đại An TC0241C 25 Khu phố Liễn Thượng, Phường Đại Xuân, Thị xã
Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh 80,080,253 3

87 Công ty TNHH Đầu tư L.G ASEAN
Việt Nam TC0242C 6 Thôn Hà Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ,

tỉnh Bắc Ninh 9,846,000 1

88 Công ty TNHH Thương mại An Phú
Vina TC0244C 7 Thôn Mao Lại, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ,

tỉnh Bắc Ninh 38,435,144 7

89 Công ty TNHH Đào tạo và phát triển
giáo dục Vũ Minh TC0246C 14 Thôn Quảng Lãm, xã Hán Quảng, huyện Quế Võ,

tỉnh Bắc Ninh 19,072,000 1

90 Công ty TNHH Thương mại và Dịch
vụ công nghệ MDComputer TC0248C 5 Khu phố Giang Liễu, Phường Phương Liễu, Thị

xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh 8,048,786 1
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91 Công ty TNHH Thương mại và Dịch
vụ Mạnh Huyền TC0258C 5 NR ông Nguyễn Mậu Mạnh, thôn Mao Lại,

Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh 6,953,955 1

92 Công ty TNHH Xây dựng và Thương
mại Phúc An Starlight TC0259C 1 Thôn Hôm, xã Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh

Bắc Ninh 3,155,594 2

93 Công ty TNHH Cung ứng nhân lực
Gia Hưng TC0262C 3 Trại Phán, thôn Yên Lâm, xã Bằng An, huyện

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 40,460,221 8

94 Công ty TNHH Thương mại và dịch
vụ Cường Lan TC0266C 3 Thôn Vũ Dương, xã Bồng Lai, huyện Quế Võ,

tỉnh Bắc Ninh 4,679,827 1

95 Công ty TNHH Giống và gia cầm Nhà
Việt TC0267C 1 Thôn Đồng (NR Chu Văn Hiệp), xã Chi Lăng,

huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 144,126,625 59

96 Công ty cổ phần Công nghiệp xanh
Hùng Phát TC0268C 147 Thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng, thị xã Quế Võ, tỉnh

Bắc Ninh 232,757,200 1

97 Công ty TNHH tư vấn nhà đất Như
Ngọc TC0270C 2 Số nhà 101 khu 3, Thị trấn Phố Mới, huyện Quế

Võ, tỉnh Bắc Ninh 2,847,360 1

98 Công ty TNHH Việt Hương MB TC0272C 13 Thôn Do Nha, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh 16,864,000 1

99 Công ty Cổ phần Hùng minh Ban Mai TC0276C 4 Lô 11, KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện
Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 11,330,000 1

100 Công ty TNHH An Trung TC0277C 5 Thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh 7,265,068 1

101 Công ty TNHH Xây dựng thương mại
và vận tải Đức Thắng TC0278C 2 Thôn Trại Đường (NR: Nguyễn Văn Xiêm), xã

Nhân Hòa, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 1,292,931 1

102 Công ty TNHH Vật liệu xây dựng
Thuận Linh TC0280C 8 Thôn Phương Cầu, xã Phương Liễu, huyện Quế

Võ, tỉnh Bắc Ninh 8,797,000 1

103 Công ty TNHH Thương mại và dịch
vụ Lâm Phước TC0281C 8 Thôn Liễn Thượng, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ,

tỉnh Bắc Ninh 16,691,200 1

104 Công ty cổ phần gạch ốp lát BNC TC0282C 202 Lô V6.1 KCN Quế Võ 2, xã Ngọc Xá, huyện Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh 293,744,877 1

105 Công ty TNHH Xây dựng và thương
mại Nghĩa Trung Thành TC0284C 2 (NR Nguyễn Đình Chung), thôn Mộ Đạo, huyện

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 17,539,320 6

106 Công ty TNHH CYN Vina TC0286C 7 Lô A3 Khu liền kề KCN Quế Võ, xã Phương
Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 10,757,824 1

107 Công ty TNHH cơ khí và xây dựng
Ánh Dương TC0288C 2 Thôn La Miệt, xã Yên Giả, huyện Quế Võ, tỉnh

Bắc Ninh 2,688,000 1

108 Công ty TNHH vận tải biển Tín Nghĩa TC0289C 28 Km, QL18, KCN Quế Võ (KV mở rộng), xã
Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 74,672,558 2

109 Công ty TNHH DV và TM New Sun TC0293C 4 Thôn Thống Hạ (NR Bùi Xuân Đúng), xã Việt
Thống, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 18,993,077 3

110 Công ty cổ phần thương mại đầu tư
xăng dầu Trường Giang TC0296C 3 Thôn Từ Phong, xã Cách Bi, huyện Quế Võ, tỉnh

Bắc Ninh 395,550 1

111 Công ty TNHH vận tải thương mại
Giang Ninh TC0304C 4 NR Nguyễn Đức Sức, thôn Mao Yên, xã Phượng

Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 33,249,123 6

112 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
kỹ thuật Minh Doanh TC0306C 5 (NR Nguyễn Văn Uẩn) thôn Đồng Chuế, xã

Nhân Hòa, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 24,696,708 3

113 Công ty TNHH TM & DV Tân An
Vina TC0309C 1 Xóm 8 (NR Doãn Văn Trường), thôn Bất Phí, xã

Nhân Hòa, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 9,365,507 7

114 Công ty TNHH máy công trình Hải
Đăng TC0310C 2 Thôn Lựa, xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh

Bắc Ninh 6,288,000 2
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115 Công ty TNHH Thương mại và dịch
vụ vận tải Lợi Lộc TC0312C 13 Thôn Châu Cầu, xã Châu Phong, huyện Quế Võ,

tỉnh Bắc Ninh 18,675,156 1

116 Công ty TNHH Trọng Phóng TC0314C 12 Thôn Phú Vân, xã Đức Long, huyện Quế Võ, tỉnh
Bắc Ninh 39,585,000 2

117 Công ty TNHH ĐTPT Phúc An TC0316C 3 NR Ông Nguyễn Thế Hoàng, thôn Trúc Ổ, xã Mộ
Đạo, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 390,718,609 54

118 Công ty TNHH vận tải và xây dựng
Nga Hoàng TC0317C 3 Thôn Nga Hoàng, xã Yên Giả, huyện Quế Võ,

tỉnh Bắc Ninh 267,058,010 44

119 Công ty TNHH xây dựng HTT Việt
Nam TC0327C 5 Thôn Mộ Đạo, xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ, tỉnh

Bắc Ninh 7,296,000 1

120 Công ty TNHH EST Vina TC0329C 19 Lô NX05, KCN Quế Võ (Thuê NX Cty CP Mỹ
Á), Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh 48,792,000 1

121 Công ty TNHH Mạnh Dũng Bắc Ninh TC0331C 3 Thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh 23,412,220 5

122 Công ty TNHH Thương mại và dịch
vụ Công Chiến TC0342C 3 Kiốt 33, dãy 10, Khu chợ trung tâm, Khu 1, TT

Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 4,669,586 1

123 Công ty TNHH Kinh doanh và
Thương mại ETS Tech TC0344C 2 Thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế

Võ, tỉnh Bắc Ninh 14,528,218 1

124 Công ty TNHH Vận tải và Thương
mại Mạnh Trang TC0347C 9 Thôn Việt Vân, xã Việt Thống, huyện Quế Võ,

tỉnh Bắc Ninh 13,248,000 1

125 Công ty TNHH tự động hóa CIE TC0351C 2 Thôn Nghiêm Xá (NR Nguyễn Thế Chung), xã
Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 16,311,125 6

126 Công ty cổ phần xây dựng và thương
mại QC TC0354C 4 Thôn Vân Xá, xã Cách Bi, huyện Quế Võ, tỉnh

Bắc Ninh 544,219,226 49

127 Công ty TNHH Gia công Đức Lộc TC0359C 16 Khu Phố Mao Dộc, Phường Phượng Mao, thị xã
Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 24,376,063 1

128 Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật
sóng siêu âm Jiayuan TC0360C 11 Thôn Mao Dộc, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ,

tỉnh Bắc Ninh 160,060 1

129 Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng
Bảo Bình TC0361C 3 Thôn Nghiêm Xá (NR Nguyễn Quang Bắc), xã

Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 12,991,596 3

130 Công ty TNHH SRV BẮC NINH TC0362C 10 Thôn Thành Dền, xã Đào Viên, huyện Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh 17,945,600 1

131 Công ty TNHH Thương mại và Xây
dựng DTA TC0363C 1 Số 60, Khu 1, TT Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh

Bắc Ninh 4,024,042 3

132 Công ty TNHH Lửa Anh Food TC0367C 3 Thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh 4,970,643 1

133 Công ty TNHH Thương mại Khải
Toàn Phát TC0369C 6 Lạc Xá, xã Quế Tân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc

Ninh 10,400,000 1

134 Công ty cổ phần đầu tư T89 Việt Nam TC0371C 8 Thôn Xuân Bình, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh 29,127,754 2

135 Công ty TNHH công nghệ Thiên
Hưng Việt Nam TC0372C 1 Thôn Hà Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ,

tỉnh Bắc Ninh 51,440,506 38

136 Công ty TNHH Thương mại và dịch
vụ Tôn Dương Hoa TC0373C 5 Mao Trung, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh

Bắc Ninh 6,832,000 1

137 Công ty TNHH dịch vụ y tế An
Khang TC0374C 2 Thôn Đỉnh, thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh

Bắc Ninh 434,410 1

138 Công ty TNHH Vật liệu xây dựng
Dương Tuấn TC0380C 2 Thôn Bất Phí, xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ, tỉnh

Bắc Ninh 221,039,582 39

139 Công ty TNHH Điện tử HOTWIN
Việt Nam TC0382C 10 Thôn Cựu Tự, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh

Bắc Ninh 1,536,000 1
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140 Công ty TNHH QTK BN TC0383C 2 Xóm 4, thôn Hà Liễu, xã Phương Liễu, huyện
Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 3,520,000 1

141 Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ
tầng Minh Dũng TC0384C 9 Nhà ông Nguyễn Chi Nghề, Khu 5, TT Phố Mới,

huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 26,624,000 2

142 Công ty TNHH Thương mại và dịch
vụ kỹ thuật Hoàng Đạt TC0387C 3 Khu 2, Thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh

Bắc Ninh 48,609,826 6

143 Công ty TNHH Dịch vụ và thương
mại Nam Phát TC0388C 2 Thôn Do Nha (NR Nguyễn Quỳnh Thực), xã

Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 2,694,400 1

144 Công ty TNHH Sản xuất và thương
mại An Bình TC0393C 3 Thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế

Võ, tỉnh Bắc Ninh 5,371,891 1

145 Công ty TNHH Kooseong TC0397C 2 Thôn Do Nha, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh 29,778,284 9

146 Công ty TNHH Thương mại quỳnh
trang Bắc Ninh TC0401C 6 Thôn Trúc Ổ, xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ, tỉnh

Bắc Ninh 12,815,001 2

147 Công ty TNHH JK Tech TC0402C 8 Thôn Mao Dộc, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh 11,296,000 1

148 Công ty TNHH Thương mại và dịch
vụ văn phòng Minh Nhật TC0403C 8 Thôn Giang Liễu (NR: ông Nguyễn Văn Thân),

xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 34,240,000 2

149 Công ty TNHH Đầu tư và tư vấn xây
dựng công trình Hải Tuấn TC0405C 9 Thôn Lê Độ, xã Quế Tân, huyện Quế Võ, tỉnh

Bắc Ninh 75,363,389 6

150 Công ty TNHH Chiến Lâm TC0407C 3 Khu 1, Thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh
Bắc Ninh 4,608,000 1

151 Công ty TNHH Cơ khí Hiếu Nghĩa TC0410C 4 Thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh 13,759,444 3

152 Công ty TNHH Sản xuất và Thương
mại tổng hợp Vũ Anh TC0412C 1 Thôn Hôm, xã Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh

Bắc Ninh 1,920,000 1

153 Công ty TNHH (Việt Nam) HHX
Technology TC0415C 23 Thôn Hà Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ,

tỉnh Bắc Ninh 37,632,000 1

154 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và
Thương mại Hòa Bình TC0416C 1 Quốc Lộ 18, Thôn Mao Dộc, xã Phượng Mao,

huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 88,862,256 48

155 Công ty TNHH Suo Tech TC0419C 18 Thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh 27,527,995 1

156 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ
Sky Vina TC0422C Thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế

Võ, tỉnh Bắc Ninh 26,059,909 21

157 Công ty Cổ phần Hoàng Gia BN TC0424C 24 Thôn Mao Dộc, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh 35,878,932 1

158 Công ty TNHH Suất ăn công nghiệp
Thùy Linh TC0425C 2 NR Nguyễn Văn Công, thôn Hán Đà, xã Hán

Quảng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 183,425,005 50

159 Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây
dựng Phú Hưng Phát TC0427C 3 Thôn Hán Đà (NR Lê Xuân Lưu), xã Hán Quảng,

huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 4,408,907 1

160 Công ty TNHH Sản xuất thương mại
và dịch vụ Đức Trường TC0429C 3 Số nhà 75, Khu 1, TT Phố Mới, huyện Quế Võ,

tỉnh Bắc Ninh 402,385 1

161 Công ty cổ phần thương mại và dịch
vụ cây xanh Tùng Vĩ TC0431C 1 Thôn Vũ Dương, xã Bồng Lai, huyện Quế Võ,

tỉnh Bắc Ninh 53,028,888 26

162 Công ty TNHH Thương mại và thảo
dược Ankopha TC0432C 4 Thôn Do Nha (NR Nguyễn Triệu Quỳnh), xã

Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 5,582,636 1

163 Công ty TNHH Sơn An Bình TC0435C 2 Thôn Liễn Hạ, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh
Bắc Ninh 2,944,000 1
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164 Công ty TNHH Vật tư tổng hợp Vinh
Phát TC0439C 1 Km số 7, thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu,

huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 4,374,884 3

165 Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà
Minh Dũng TC0442C 5 Thôn Bất Phí, xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ, tỉnh

Bắc Ninh 26,210,106 2

166 Công ty TNHH Quân Hải Phát TC0443C 5 Thôn Trại Đường, xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh 7,356,590 1

167 Công ty cổ phần tập đoàn HKC TC0444C 4 Thôn Bất Phí, xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ, tỉnh
Bắc Ninh 41,626,043 6

168 Công ty TNHH Xây dựng Lan Hà TC0445C 3 Thôn Bất Phí, xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ, tỉnh
Bắc Ninh 3,130,254 1

169 Công ty TNHH kỹ thuật xử lý bề mặt
Bangshi Bắc Ninh TC0446C 35 Khu Phố Hà Liễu, Phường Phương Liễu, Thị xã

Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh 151,687,045 3

170 Công ty TNHH Dịch vụ và Thương
mại Vivaco TC0449C 1 Thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế

Võ, tỉnh Bắc Ninh 3,196,646 1

171 Công ty TNHH Vĩnh Tiến Hoàng TC0451C 2 Thôn Nghiêm Xá, xã Việt Hùng, huyện Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh 10,920,447 3

172 Công ty TNHH Thảo Nguyên NW TC0455C 4 Thôn Bồng Lai, xã Bồng Lai, huyện Quế Võ, tỉnh
Bắc Ninh 6,771,200 1

173 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ
Hưng Đoàn - Chi nhánh Bắc Ninh TC0460C 2 Thôn Yên Giả, xã Yên Giả, huyện Quế Võ, tỉnh

Bắc Ninh 5,376,000 2

174 Công ty TNHH T.A.T Việt Nam TC0462C 5 Khu 5, Thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh
Bắc Ninh 23,984,774 4

175 Công ty TNHH OH TECH TC0463C 23 Thôn Phương Cầu, xã Phương Liễu, huyện Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh 41,120,000 1

176 Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây
dựng Hành Tinh Xanh TC0464C 3 Thôn Đồng Chuế (NR Nguyễn Văn Thu), xã

Nhân Hòa, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 27,149,623 5

177 Công ty cổ phần S-Mark Vina TC0465C 8 Thôn Mao Trung, xã Phượng Mao, huyện Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh 33,490,178 3

178 Công ty TNHH Light Mould TC0467C 29 Thôn Phương Cầu, xã Phương Liễu, huyện Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh 39,168,000 1

179 Công ty TNHH Tư vấn Bắc Ninh TC0469C 9 Thôn Mao Dộc, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh 18,705,920 1

180 Công ty TNHH Thương mại và Quảng
cáo Phú Huệ TC0473C 6 Thôn Lê Độ, xã Quế Tân, huyện Quế Võ, tỉnh

Bắc Ninh 8,448,000 1

181 Công ty TNHH An Sinh E&C Vina TC0475C 6 Thôn Mao Dộc, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh 20,480,000 2

182 Công ty cổ phần xây lắp điện lực khu
vực 1 TC0476C 8 Lô A3 khu liền kề KCN Quế Võ, phường Phương

Liễu, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 19,434,500 1

183 Công ty TNHH Xây dựng và thương
mại KT Window TC0479C 1 Thôn Hà Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ,

tỉnh Bắc Ninh 12,760,412 9

184 Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp
Thành Lộc TC0481C 1 Thôn Bất Phí, xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ, tỉnh

Bắc Ninh 36,135,097 18

185 Công ty TNHH Sản xuất và Thương
mại Blue Tools Vina TC0487C 13 Khu phố Hà Liễu, phường Phương Liễu, thị xã

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 3,036,646 1

186 Công ty Cổ phần tự động hóa Kinh
Bắc TC0489C 1 Thôn Do Nha, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ,

tỉnh Bắc Ninh 3,200,000 2

187 Công ty TNHH Kim Thuận Chính TC0495C 8 Thôn Mao Dộc, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh 9,404,078 2

188 Công ty TNHH Đại Kim TC0502C 3 Thôn Xuân Bình, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh 4,631,598 1

189 Công ty TNHH Thực phẩm DOC TC0503C 1 Thôn Châu Cầu, xã Châu Phong, huyện Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh 87,499,750 36
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190 Công ty TNHH Môi trường Tuấn
Minh TC0505C 4 Thôn Xa Loan, xã Bồng Lai, huyện Quế Võ, tỉnh

Bắc Ninh 13,759,980 2

191 Công ty TNHH Dịch vụ và Thương
mại HNTB TC0506C 2 Thôn Thị Thôn, xã Hán Quảng, huyện Quế Võ,

tỉnh Bắc Ninh 146,955,405 39

192 Công ty TNHH Sản xuất và dịch vụ
thương mại Thành Công TC0507C 1 Tầng 1, Trung tâm thương mại Dabaco, TT Phố

Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 58,061,285 33

193 Công ty TNHH Tâm Việt T&T TC0508C 2 Thôn Quế Ổ, xã Chi Lăng, huyện Quế Võ, tỉnh
Bắc Ninh 9,658,980 4

194 Công ty TNHH Thương mại và Cơ
khí chế tạo CK Tech Bắc Ninh TC0514C 9 Xóm 7, Thôn La Miệt, xã Yên Giả, huyện Quế

Võ, tỉnh Bắc Ninh 15,520,000 1

195 Công ty TNHH Công nghệ in ấn HT TC0521C 8 Thôn Bất Phí, xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ, tỉnh
Bắc Ninh 11,680,000 1

196 Công ty TNHH Thương mại và Dịch
vụ vận tải Trường Xuân TC0523C 2 Thôn Can Vũ, xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh

Bắc Ninh 3,574,449 1

197 Công ty TNHH Môi trường Ngôi Sao
Xanh TC0524C 725 Thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ,

tỉnh Bắc Ninh 1,200,833,000 1

198 Công ty TNHH Cơ khí chế tạo khuôn
mẫu ĐK Vina TC0526C 14 Thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế

Võ, tỉnh Bắc Ninh 19,232,000 1

199 Công ty TNHH Xây dựng dịch vụ và
Thương mại Đức Chính TC0528C 14 Thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ,

tỉnh Bắc Ninh 23,058,459 1

200 Công ty TNHH Liên doanh sơn Pretty TC0531C 6 Lô G11, KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện
Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 9,664,000 1

201 Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật
điện tử (VN) Phú Định TC0532C 12 Khu phố Phương Cầu, phường Phương Liễu, thị

xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 13,616,000 1

202 Công ty TNHH Kiểm định Quế Võ TC0538C 4 KĐT mới Quế Võ 2, xã Phượng Mao, huyện Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh 5,632,000 1

203 Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật và
thương mại Quang Anh TC0539C 1 Thôn Phù Lang, xã Phù Lương, huyện Quế Võ,

tỉnh Bắc Ninh 2,880,000 2

204 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại LK Vina TC0540C 12 (NR bà Dương Thị Giang), thôn Quế Tân, xã Quế

Tân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 78,323,163 5

205 Công ty TNHH Cơ khí chính xác Nhất
Minh TC0541C 6 thôn Mao Dộc, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ,

tỉnh Bắc Ninh 27,297,187 2

206 Công ty TNHH Thương mại Hải Đăng
Bắc Ninh TC0547C 17 Thôn Phú Vân, xã Đức Long, huyện Quế Võ, tỉnh

Bắc Ninh 78,143,990 3

207 Công ty cổ phần sản xuất nội thất
Minh Dũng TC0548C 3 Thôn Bất Phí, xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ, tỉnh

Bắc Ninh 13,640,720 2

208 Công ty TNHH Dịch vụ Gia Hào Vina TC0549C 10 Thôn Việt Hưng, xã Việt Thống, huyện Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh 15,811,923 1

209 Công ty TNHH AB Hitech Vina TC0550C 11 Thôn Sau, xã Bằng An, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc
Ninh 18,368,000 1

210 Công ty TNHH Dịch vụ thương mại
vận tải Đồng Tiến TC0554C 2 Thôn Đồng Sài (NR Trần Văn Tảo), xã Phù

Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 9,304,038 4

211 Công ty TNHH Dịch vụ KCN Việt
Nam TC0555C 5 Đội 3, thôn Guột, xã Việt Hùng, huyện Quế Võ,

tỉnh Bắc Ninh 7,200,000 1

212 Công ty TNHH HS-TECH Việt Nam TC0559C 5 Đường 279, thôn Nghiêm Thôn, Thị trấn Phố
Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 8,640,000 1

213 Công ty Cổ phần chăm sóc sức khỏe
Phúc An TC0561C 4 Thôn Tân Thịnh, xã Bồng Lai, huyện Quế Võ,

tỉnh Bắc Ninh 25,829,314 5

214 Công ty TNHH DKL TC0563C 15 Thôn Mao Trung, xã Phượng Mao, huyện Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh 21,790,500 2
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215 Công ty TNHH Điện tử Jstar Việt
Nam TC0565C 27 Lô G11, KCN Quế Võ mở rộng, xã Phương Liễu,

huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 52,653,393 1

216 Công ty TNHH MTV Bảo Ngân An
Phát TC0568C 2 Quốc Lộ 18, thôn Đỉnh, thị trấn Phố Mới, huyện

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 3,222,696 1

217 Công ty TNHH Thương mại TPT Việt
Nam TC0570C 7 Thôn Mao Dộc, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ,

tỉnh Bắc Ninh 12,640,000 1

218 Công ty cổ phần đầu tư thương mại
dịch vụ Hà Cường Vina TC0571C 3 Thôn Cựu Tự, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh

Bắc Ninh 44,097,814 9

219 Công ty TNHH Read Tech TC0574C 2 Thôn Mao Dộc, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh 6,080,000 2

220 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ
vận tải Đăng Khoa Logistics TC0575C 15 Thôn Cổng, xã Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh

Bắc Ninh 21,097,500 1

221 Công ty TNHH Xing Tian Mould Việt
Nam TC0576C 19 Lô A9 KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 29,267,187 1

222 Công ty TNHH Máy nông nghiệp Ưu
Nông TC0577C 6 (NR Nguyễn Hữu Luyến) thôn Guột, xã Việt

Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 8,446,519 1

223 Công ty TNHH Phavaco TC0580C 2 Đường 36, thôn Hà Liễu, xã Phương Liễu, huyện
Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 18,471,735 6

224 Công ty TNHH Công nghệ vật liệu
mới Zhongjia TC0583C 1 Thôn Từ Phong, xã Cách Bi, huyện Quế Võ, tỉnh

Bắc Ninh 1,920,000 1

225 Công ty TNHH Jina E Tech Vina TC0585C Khu công nghiệp Quế Võ II, xã Ngọc Xá, huyện
Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 318,490,699 20

226 Công ty TNHH Thực phẩm Hoa Anh
Đào TC0586C 4 Thôn Đông Du, xã Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh

Bắc Ninh 309,045,031 30

227 Công ty cổ phần xây dựng giao thông
Kinh Bắc TC0587C 1 Thôn Hán Đà, xã Hán Quảng, huyện Quế Võ,

tỉnh Bắc Ninh 61,929,827 30

228 Công ty TNHH VMG Vina TC0592C 12 Thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh 58,143,314 2

229 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 299
Bắc Ninh TC0593C 3 Thôn Lựa, xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh

Bắc Ninh 22,950,154 6

230 Công ty cổ phần xây dựng thương mại
và dịch vụ T&D TC0595C 3 Khu 5, thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc

Ninh 30,961,616 7

231 Công ty TNHH vận tải Mạnh Hiền TC0596C 1 Thôn Xuân Bình, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh 2,880,000 1

232 Công ty TNHH Đầu tư thương mại và
dịch vụ Pes One TC0599C 6 Khu đô thị Tùng Bách, thôn Mao Trung, xã

Phượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 35,816,998 4

233 Công ty TNHH J&T Food TC0605C 41 Thôn Từ Phong, xã Cách Bi, huyện Quế Võ, tỉnh
Bắc Ninh 118,576,314 2

234 Công ty TNHH Dịch vụ vận tải và
thương mại Hoàng Anh TC0607C 4 Thôn Văn Phong, xã Châu Phong, huyện Quế

Võ, tỉnh Bắc Ninh 169,021,398 20

235 Công ty cổ phần đầu tư phát triển LS TC0608C 3 Số 9 khu 1, thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh
Bắc Ninh 112,597,696 29

236 Công ty TNHH Nhựa Goodmax Việt
Nam TC0609C 14

Lô G14, đường G1C, Khu công nghiệp Quế Võ
(KV mở rộng), xã Phương Liễu, huyện Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh

23,321,600 1

237 Công ty TNHH in Đông Á TC0610C 8 NR ông Nguyễn Thọ Khanh, thôn Giang Liễu, xã
Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 27,517,000 2

238 Công ty TNHH dịch thuật và đào tạo
chuyên nghiệp PTR TC0611C 1 Số 6, Khu I, thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ,

tỉnh Bắc Ninh 1,600,000 1
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239 Công ty TNHH thương mại và chế tạo
khuôn mẫu DT TC0612C 16 Thôn Quế Tân, xã Quế Tân, huyện Quế Võ, tỉnh

Bắc Ninh 27,233,349 1

240 Công ty cổ phần HKT Vina TC0613C 8 Thôn Việt Vân, xã Việt Thống, huyện Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh 12,288,000 1

241 Công ty TNHH Thương mại và xây
dựng Lương Hải TC0616C 2

Thôn Thống Thượng (NR ông: Nguyễn Văn
Nhường), xã Việt Thống, huyện Quế Võ, tỉnh
Bắc Ninh

79,698,801 25

242 Công ty TNHH Dịch vụ và thương
mại Việt Tín TC0619C 1 Thôn Phương Cầu, xã Phương Liễu, huyện Quế

Võ, tỉnh Bắc Ninh 5,120,000 2

243 Công ty TNHH THS Vina TC0620C 2 Thôn Do Nha, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh 76,102,458 10

244 Công ty TNHH Nhân đức Vina TC0621C 16 Thôn Thi, xã Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc
Ninh 11,520,000 1

245 Công ty TNHH SX&TM KRD Việt
Nam TC0625C 9 Khu liền kề KCN Quế Võ, xã Phương Liễu,

huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 46,080,000 2

246 Công ty TNHH Công nghiệp ánh
dương Việt Nam TC0627C 34 Thôn Trại Đường, xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ,

tỉnh Bắc Ninh 59,879,660 1

247 Công ty TNHH Sơn Zhao TC0628C 3 Km số 8, Quốc lộ 18, khu phố Mao Dộc, phường
Phượng Mao, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 6,670,000 1

248 Công ty TNHH MTV GP TC0629C 15
Lô I3-2, KCN Quế Võ (Khu vực mở rộng),
Phường Phượng Mao, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc
Ninh

25,810,500 1

249 Công ty TNHH Sumeco Việt Nam TC0631C 14 Thôn Phú Lão, xã Đào Viên, thị xã Quế Võ, tỉnh
Bắc Ninh 1,440,000 1

250 Công ty TNHH Best Vina TC0634C Thôn Mao Dộc, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh 41,850,474 17

251 Công ty TNHH Sun Prime TC0635C Khu phố Hà Liễu, phường Phương Liễu, thị xã
Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 12,373,809 7

252 Công ty TNHH Sản xuất và thương
mại TC Việt Nam TC0636C 10 Thôn Mao Trung, xã Phượng Mao, huyện Quế

Võ, tỉnh Bắc Ninh 40,445,102 3

253 Công ty TNHH Nam Dương 68 TC0640C 5 Thôn Việt Hưng (NR Nguyễn Hoàng Anh), xã
Việt Thống, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 69,283,281 8

254 Công ty TNHH V-PIC Tech Vina TC0643C 6 Thôn Hà Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh 16,223,240 1

255 Công ty TNHH Kỹ thuật thương mại
và dịch vụ Minh Nghĩa TC0644C 2 Thôn Đông Du Núi, xã Đào Viên, huyện Quế Võ,

tỉnh Bắc Ninh 17,015,418 6

256 Công ty TNHH P&P Pro Tech TC0647C 1 Khu phố Từ Phong, Phường Cách Bi,Thị xã Quế
Võ, Tỉnh Bắc Ninh 157,654,825 14

257 Công ty TNHH Phoenix Tech Vina TC0648C 5 Thôn Nghiêm Xá, xã Việt Hùng, huyện Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh 6,176,000 1

258 Công ty TNHH Dịch vụ và Thương
mại Nhà Việt TC0650C 1 Thôn Đồng (NR Nguyễn Thị Khánh), xã Chi

Lăng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 1,401,658 2

259 Công ty TNHH Sản xuất và thương
mại Gia Phát Bắc Ninh TC0651C 9 Thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế

Võ, tỉnh Bắc Ninh 15,840,000 1

260 Công ty TNHH DXM TC0653C 4 Km số 8, quốc lộ 18, thôn Mao Dộc, xã Phượng
Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 5,862,000 1

261 Công ty TNHH EQ Vina TC0654C 6 Thôn Mao Dộc, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh 29,320,221 3

262 Công ty TNHH S&Q Bắc Ninh TC0659C 7 Thôn Nghiêm Xá, xã Việt Hùng, huyện Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh 28,961,960 2
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263 Công ty TNHH Y tế VSC TC0660C 2 Thôn Đỉnh, thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh
Bắc Ninh 4,163,200 1

264 Công ty TNHH Ân Tài Phú TC0662C 7 Thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh 10,560,000 1

265 Công ty TNHH Sao sáng Bắc Ninh TC0665C 2 Thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh 3,085,695 1

266 Công ty TNHH Vận tải - gốm Minh
Hiếu TC0667C 12 Thôn Phù Lãng, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ,

tỉnh Bắc Ninh 20,709,356 2

267 Công ty cổ phần dược phẩm và thiết
bị y tế Santafa TC0669C 4 Thôn Quảng Lãm, xã Hán Quảng, huyện Quế Võ,

tỉnh Bắc Ninh 14,813,866 3

268 Công ty TNHH Thương mại và dịch
vụ Ngọc Lan Hoàng TC0672C 2 Khu phố Nghiêm Thôn, phường Phố Mới, thị xã

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 5,376,000 2

269 Công ty cổ phần công nghệ LTC TC0674C 3 Thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh 7,680,063 2

270 Công ty TNHH TM Ô tô Quang Phát
Việt Nam TC0675C 1 Thôn Từ Phong, xã Cách Bi, huyện Quế Võ, tỉnh

Bắc Ninh 1,440,000 1

271 Công ty TNHH MPT Tech Vina TC0677C 7 Thôn Phương Cầu, xã Phương Liễu, huyện Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh 14,016,000 1

272 Công ty TNHH Sản xuất và Thương
mại H2T TC0678C 1 Thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế

Võ, tỉnh Bắc Ninh 15,898,524 7

273 Công ty TNHH Sáu Nam Bắc Ninh TC0684C Thôn Châu Cầu, xã Châu Phong, huyện Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh 40,939,642 19

274 Công ty cổ phần sản xuất TM&DV
Trang Nhung TC0686C 6 Thôn Quế Tân, xã Quế Tân, huyện Quế Võ, tỉnh

Bắc Ninh 19,724,901 2

275 Công ty TNHH HMC Global TC0687C 1 TH10-10, KĐT mới Quế Võ II, xã Phượng Mao,
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 5,774,636 3

276 Công ty TNHH Dịch vụ thương mại
và sản xuất Phúc Phước Lộc TC0688C 3 Khu 2, thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc

Ninh 26,979,072 6

277 Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật
điện tử Sheng Yuan Bắc Ninh TC0690C 90

Lô CN-B3, Cụm công nghiệp Châu Phong, thôn
Châu Cầu, xã Châu Phong, huyện Quế Võ, tỉnh
Bắc Ninh

137,126,720 1

278 Công ty TNHH Dịch vụ thương mại
và chăn nuôi Minh Phong TC0696C 5 Thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ,

tỉnh Bắc Ninh 14,336,000 2

279 Công ty TNHH KHT Technology TC0698C 11 Khu liền kề, KCN Quế Võ, xã Phương Liễu,
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 25,728,000 1

280 Công ty TNHH Thương mại và công
nghệ thông minh LD Việt Nam TC0699C 1 Thôn Mao Dộc, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ,

tỉnh Bắc Ninh 2,240,000 1

281 Công ty TNHH điện cơ Đông Dương
Vina TC0702C 7 Nr Ông Thân Nhân Thu, thôn Cựu Tự, xã Ngọc

Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 10,522,720 1

282 Công ty TNHH Thương mại và dịch
vụ vận tải Hữu Ngọc TC0703C 5 Thôn Phù Lang, xã Phù Lương, huyện Quế Võ,

tỉnh Bắc Ninh 6,720,000 1

283 Công ty TNHH TM&DV cơ khí chính
xác LK TC0705C 3 Thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế

Võ, tỉnh Bắc Ninh 1,440,000 1

284 Công ty TNHH Kim Thủy T&T TC0708C 7 Chợ Nội Doi, thôn Liễn Thượng, xã Đại Xuân,
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 50,978,860 3

285 Công ty Cổ phần Kanto Constrution TC0712C 22 Km10, Quốc Lộ 18, phường Phố Mới, thị xã Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh 4,415,047 1

286 Công ty cổ phần đầu tư QHS TC0714C Thôn Trúc Ổ, xã Mộ Đạo, thị xã Quế Võ, tỉnh
Bắc Ninh 20,075,816 14

287 Công ty TNHH New Solution TC0715C 5 Thôn Mão, xã Chi Lăng, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc
Ninh 6,455,500 1
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288 Công ty TNHH Sản xuất và Thương
mại MHL TC0716C 3 Khu phố Hà Liễu, phường Phương Liễu, thị xã

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 7,091,979 2

289 Công ty CP xây dựng và thương mại
Nga Hoàng TC0719C 4 Thôn Thành Dền (NR Ngô Văn Dũng), xã Đào

Viên, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 26,322,868 4

290 Công ty TNHH Linh kiện khuôn mẫu
DTD TC0720C 4 NR. Ông Nguyễn Đức Chủ, khu phố Sau, phường

Bằng An, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 8,545,000 1

291 Công ty TNHH Cung cấp suất ăn
công nghiệp Bảo Châm TC0724C 3 Khu phố Mao Trung, phường Phượng Mao, thị

xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 4,385,861 2

292 Công ty TNHH Phát triển thương mại
và công nghiệp XF TC0726C 1 Khu phố Hà Liễu, phường Phương Liễu, thị xã

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 2,080,000 1

293 Công ty TNHH Đầu tư và phát triển
Vil - Fast TC0727C 6 Khu phố Do Nha, phường Phương Liễu, thị xã

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 711,000 1

294 Công ty TNHH Thương mại và vận
tải du lịch Xuân Quảng TC0729C 1 Khu phố Liễn Hạ, phường Đại Xuân, thị xã Quế

Võ, tỉnh Bắc Ninh 1,440,000 1

295 Công ty TNHH Origin Tech Vina TC0730C 7 Khu phố Mao Dộc, phường Phượng Mao, thị xã
Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 18,496,000 1

296 Công ty TNHH Đầu tư và thương mại
BĐS Đại Phát TC0731C 1 TH 21-23, KĐT Tùng Bách, phường Phượng

Mao, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 1,440,000 1

297 Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật
Pacdoo TC0732C 7 Khu phố Đỉnh, phường Phố Mới, thị xã Quế Võ,

tỉnh Bắc Ninh 34,294,148 4

298 Công ty TNHH sản xuất và kinh
doanh Thịnh Vượng TC0733C 74 Lô 17A-2, KCN Quế Võ 3, phường Phù Lương,

thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 116,026,000 1

299 Công ty TNHH Xây dựng và cơ điện
Nam Dương TC0736C 15 Khu phố Nghiêm Thôn, Khu 6, phường Phố Mới,

thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 136,818,740 6

300 Công ty TNHH Thương mại và xây
dựng Sùng Tín TC0739C 2 Thôn Việt Vân, xã Việt Thống, thị xã Quế Võ,

tỉnh Bắc Ninh 5,688,464 2

301 Công ty TNHH Công nghệ SP Vina TC0742C 8 Lô đất CN5A-4, KCN Quế Võ III, phường Việt
Hùng, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 36,559,260 4

302 Công ty TNHH Dịch vụ sửa chữa
CNC GBQ Vina TC0750C 13 Khu phố Hà Liễu, phường Phương Liễu, thị xã

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 270,000 1

303 Công ty TNHH HTA Tech Vina TC0751C 2 Khu phố Xuân Bình, phường Đại Xuân, thị xã
Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 1,440,000 1

304 Công ty TNHH DV Packaging Vina TC0754C 13 Khu phố Phương Cầu, phường Phương Liễu, thị
xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 40,496,782 2

305 Công ty TNHH Công nghệ United
Win Việt Nam TC0755C 3 Khu phố Hà Liễu, phường Phương Liễu, thị xã

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 32,525,905 6

306 Công ty TNHH Bảo vệ môi trường
INST TC0756C 2 Khu phố Giang Liễu, phường Phương Liễu, thị

xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 9,984,000 2

307 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại Diamond TC0758C 2 Khu phố Mao Dộc, phường Phượng Mao, thị xã

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 4,085,376 1

308 Công ty cổ phần SX&TMQT Thuận
Phát TC0761C 26

Lô CN-D03, Cụm công nghiệp Châu Phong, thôn
Châu Cầu, xã Châu Phong, thị xã Quế Võ, tỉnh
Bắc Ninh

1,604,000 1

309 Công ty cổ phần Global Tech Vina TC0762C 25 Khu phố Can Vũ, phường Việt Hùng, thị xã Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh 54,656,000 1

310 Công ty TNHH Chế tạo thông minh
trạch đằng Việt Nam TC0767C 4 Khu phố Hà Liễu, phường Phương Liễu, thị xã

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 23,056,164 3
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311 Công ty TNHH Cơ khí và Thương
mại AD Tech TC0768C 2 Khu phố Mao Dộc, phường Phượng Mao, thị xã

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 225,000 1

312 Công ty TNHH Thương mại dược
phẩm HTL TC0769C 5 Thôn Hán Đà, xã Hán Quảng, thị xã Quế Võ, tỉnh

Bắc Ninh 9,000,000 2

313 Công ty cổ phần tự động hóa Hưng
Thịnh TC0770C 5 Khu phố 2, phường Phố Mới, thị xã Quế Võ, tỉnh

Bắc Ninh 39,896,430 5

314 Công ty TNHH Xây dựng và Thương
mại KHD Bắc Ninh TC0771C 5 Đội 1 thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng, thị xã Quế

Võ, tỉnh Bắc Ninh 24,595,015 3

315 Công ty TNHH Tập đoàn kính an toàn
Châu Âu TC0775C 9 Lô đất II-5.1, đường D2, KCN Quế Võ II, xã

Ngọc Xá, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 12,216,000 1

316 Công ty TNHH sản xuất ngũ kim The
Dongming Việt Nam TC0780C 3 Khu phố Mao Dộc, phường Phượng Mao, thị xã

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 6,240,000 1

317 Công ty TNHH dụng cụ tinh tế Cát
Thụy TC0781C 1 Số nhà 957, Khu 5, phường Phố Mới, thị xã Quế

Võ, tỉnh Bắc Ninh 1,664,000 1

318 Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ
Việt Trung TC0784C 6 Khu phố Mao Dộc, phường Phượng Mao, thị xã

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 11,680,000 1

319 Công ty TNHH Chế tạo thông minh
Lai Tuo (Việt Nam) TC0785C 1 Khu phố Mao Dộc, phường Phượng Mao, thị xã

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 2,850,000 2

320 Công ty TNHH Hưng Khôi Plus TC0787C 1 Đường 24, Khu phố Mao Dộc, phường Phượng
Mao, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 4,700,358 3

321 Công ty TNHH Thiết bị máy in Olat TC0788C 1 Khu phố Mao Dộc, phường Phượng Mao, thị xã
Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 1,600,000 1

322 Công ty TNHH Công nghiệp Phúc
Hưng TC0789C 2 Khu phố Trại Đường, phường Nhân Hòa, thị xã

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 3,248,786 1

323 Công ty TNHH dệt Ánh Dương TC0791C 3 Khu phố Trại Đường, phường Nhân Hòa, thị xã
Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 26,947,628 3

324 Công ty TNHH Hưng Phong Vina TC0794C 2 Đội 2, khu phố Từ Phong, phường Cách Bi, thị
xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 5,888,000 2

325 Công ty TNHH Thiết bị tự động hóa
Antech TC0796C 6 Khu phố Mao Dộc, phường Phượng Mao, thị xã

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 14,240,036 1

326 Công ty TNHH Anduong Tech TC0797C 6 Khu phố Mao Yên, phường Phượng Mao, thị xã
Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 40,311,546 4

327 Công ty TNHH Công nghệ thông
minh Tuocheng TC0798C 2 Thôn Đô Đàn, xã Chi Lăng, thị xã Quế Võ, tỉnh

Bắc Ninh 3,200,000 1

328 Công ty TNHH Thương mại đầu tư
Trần Vinh 99 TC0799C 1 Xóm 8, thôn Cựu Tự, xã Ngọc Xá, thị xã Quế

Võ, tỉnh Bắc Ninh 2,848,768 2

329 Công ty TNHH Vận tải Thành Tấn TC0801C 1 Khu phố Xa Loan, phường Bồng Lai, thị xã Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh 1,411,200 1

330 Công ty TNHH Cơ điện Trúc Minh TC0804C 1 Khu phố Từ Phong, phường Cách Bi, thị xã Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh 6,029,335 4

331 Công ty TNHH Sản xuất New
Solution TC0805C 3 Thôn Mão, xã Chi Lăng, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc

Ninh 13,972,386 1

332 Công ty TNHH Ngũ kim khuôn mẫu
Hằng Phong TC0806C 3 Khu phố Mao Dộc, phường Phượng Mao, thị xã

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 4,288,000 1

333 Công ty TNHH NQS TC0807C 2 Khu phố Sau, phường Bằng An, thị xã Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh 6,400,000 1
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334 Công ty TNHH Vns Hi-Tech Vina TC0808C 6 Làn 2, đường Phương Cầu, phường Phương Liễu,
thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 5,760,000 1

335 Công ty TNHH Công nghệ thông
minh Sungya Việt Nam TC0809C 1 Khu phố Hà Liễu, phường Phương Liễu, thị xã

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 7,709,272 2

336 Công ty TNHH NT Company TC0811C 21 BT05-14, Khu đô thị mới Quế Võ II, phường
Phượng Mao, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 89,485,887 3

337 Công ty TNHH Nguyễn Huyền Anh TC0812C 5 Thôn Phú Vân, xã Đức Long, thị xã Quế Võ, tỉnh
Bắc Ninh 7,968,000 1

338 Công ty cổ phần sản xuất và gia công
HM Tech TC0815C 22 Lô A3, Khu liền kề KCN Quế Võ, phường

Phương Liễu, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 32,001,500 1

339 Công ty TNHH Công nghệ chính xác
Ding Li TC0818C 2 Khu phố Mao Dộc, phường Phượng Mao, thị xã

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 1,100,000 1

340 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại L&HB Vina TC0819C 5 CN1-2, KCN Quế Võ 3, phường Việt Hùng, thị

xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 18,720,000 2

341 Công ty TNHH Ngũ kim chính xác
HK TC0823C 4 Khu phố Hà Liễu, phường Phương Liễu, thị xã

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 6,616,000 1

342 Công ty TNHH Vật liệu mới Hữu Đạt
Việt Nam TC0824C 2 Khu phố Phương Cầu, phường Phương Liễu, thị

xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 3,360,000 1

343 Công ty TNHH TMDV Vận tải BLK TC0826C 1 Thôn Việt Hưng, xã Việt Thống, thị xã Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh 1,920,000 1

344 Công ty TNHH May mặc và thương
mại Sas Global - Chi nhánh Bắc Ninh TC0827C Khu phố Đỉnh, phường Phố Mới, thị xã Quế Võ,

tỉnh Bắc Ninh 18,570,764 5

345 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ
và đầu tư Minh Hằng TC0828C 4 Km10, Quốc Lộ 18, phường Phố Mới, thị xã Quế

Võ, tỉnh Bắc Ninh 5,803,907 1

346 Công ty TNHH Sản xuất khuôn mẫu
Ánh Dương TC0831C 3 Khu phố Mao Dộc, phường Phượng Mao, thị xã

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 6,528,000 1

347 Công ty TNHH Kanall TC0833C 4 Thôn Quảng Lãm, xã Hán Quảng, thị xã Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh 7,093,665 1

348 Công ty TNHH Cơ khí chính xác
T&H TC0835C 4 Khu phố Giang Liễu, phường Phương Liễu, thị

xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 1,844,005 1

349 Công ty TNHH công nghệ Liên Thành
Việt Nam TC0837C 3 Khu Mao Trung, phường Phượng Mao, thị xã

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 5,440,000 1

350 Công ty TNHH Xây dựng và thương
mại Quảng Hóa TC0839C 1

Căn nhà tại thửa đất số 841 và 842 - khu phố
Giang Liễu, phường Phương Liễu, thị xã Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh

21,607,284 4

351 Công ty TNHH Thương mại kỹ thuật
San Hao TC0840C 5

Yaolong2, nhà xưởng số 2, lô CN-C9+C10, CN-
C9-1, cụm Công nghiệp Châu Phong, thôn Châu
Cầu, xã Châu Phong, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc
Ninh

7,649,280 1

352 Công ty TNHH PTM Tech TC0841C 1 Khu phố Hà Liễu, phường Phương Liễu, thị xã
Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 2,447,000 1

353 Công ty TNHH Gia công kim loại
Thuận Phát TC0842C 9 Khu phố Hà Liễu, phường Phương Liễu, thị xã

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 15,776,000 1

354 Công ty TNHH Tự động hóa Yonke
Việt Nam TC0843C 3 Khu phố Mao Dộc, phường Phượng Mao, thị xã

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 5,280,000 1

355 Công ty TNHH Daesan Việt Nam TC0845C 9 Khu phố Nghiêm Thôn, phường Phố Mới, thị xã
Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 18,560,000 1
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356 Công ty TNHH Kumoh Automation TC0846C 10
Thửa đất số 387, tờ bản đồ số 31, khu phố Lạc
Xá, phường Quế Tân, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc
Ninh

640,000 1

357 Công ty TNHH Thực phẩm Khánh
Linh Vina TC0848C 2 Khu phố Xuân Bình, phường Đại Xuân, thị xã

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 5,600,000 1

358 Công ty TNHH Đầu tư phát triển xây
dựng và thương mại Phát Đạt BN TC0849C 2 Khu phố Mao Dộc, phường Phượng Mao, thị xã

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 9,805,331 3

359 Công ty TNHH Công nghệ vật liệu
Thiên Hợp TC0850C 10 Khu phố Hà Liễu, phường Phương Liễu, thị xã

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 20,042,468 1

360 Công ty TNHH Công nghệ thông
minh ID TC0855C 21 Phố Giang Liễu, phường Phương Liễu, thị xã

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 76,041,000 2

361 Công ty TNHH 3F Precision TC0857C 2 Khu phố 2, phường Phố Mới, thị xã Quế Võ, tỉnh
Bắc Ninh 5,920,000 1

362 Công ty TNHH DMA Vina TC0859C 3 Khu phố Phương Cầu, phường Phương Liễu, thị
xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 1,440,001 1

363 Công ty TNHH Công nghệ giải pháp
Toàn Cầu TC0861C 3

Phố Đoàn Thị Điểm, Khu phố Mao Trung,
phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc
Ninh

4,755,200 1

364 Công ty TNHH Keraf Việt Nam TC0863C 12 Khu phố Nghiêm Thôn, phường Phố Mới, thị xã
Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 20,618,500 1

365 Công ty TNHH Khuôn mẫu Chí
Thành TC0864C 1 Khu phố Sau, Phường Bằng An, Thị xã Quế Võ,

Tỉnh Bắc Ninh 2,560,000 1

366 Công ty TNHH công trình xây dựng
NA TC0865C 7

Tầng 2, NR ông Nguyễn Đăng Nguyên, Khu phố
Lạc Xá, Phường Quế Tân, Thị xã Quế Võ, Tỉnh
Bắc Ninh

19,328,000 2

367 Công ty TNHH Mirine Vina TC0866C 2 Số nhà 1409, Đường Quang Trung, Phường Phố
Mới, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh 6,400,000 2

368 Công ty cổ phần xây dựng thương mại
QH TC0869C 1 Khu phố Bất Phí, Phường Nhân Hòa, Thị xã Quế

Võ, Tỉnh Bắc Ninh 3,840,000 2

369 Công ty TNHH khoa học và công
nghệ xi mạ Ngọc Diệp TC0870C 10 Khu phố Liễn Hạ, Phường Đại Xuân, Thị xã Quế

Võ, Tỉnh Bắc Ninh 3,200,000 1

370 Công ty TNHH C&B Vina TC0871C 3 Khu phố Giang Liễu, Phường Phương Liễu, Thị
xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh 4,992,960 1

371 Công ty TNHH vật liệu mới Minh Vũ
Thái Việt Nam TC0872C 1 Khu phố Nghiêm Thôn, Phường Phố Mới, Thị xã

Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh 1,600,000 1

372 Công ty TNHH vận tải Quế Võ TC0874C 3 Khu phố Mao Yên, Phường Phượng Mao, Thị xã
Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh 4,736,000 1

373 Công ty TNHH sản xuất thương mại
và dịch vụ Hoàng Tân TC0876C 3 Xóm 3, Thôn Đồng Sài, Xã Phù Lãng, Thị xã

Quế Võ, Tỉnh Bắc NInh 4,704,000 1

2.4 Bảo hiểm Xã hội huyện Tiên Du 40,696,737,647

1 Công Ty Dược phẩm và Thương  Mại
Thành Công TD0002D 130 Hạp Lĩnh - TP Bắc Ninh  - Bắc Ninh 212,999,786 1

2 Công ty Quế Lâm - (TNHH) TD0005D 9 Núi Móng - Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh 378,000 1

3 Công ty Cổ Phần Đại Thành TD0017D 14 Nhà máy 250_1, phố Và, phường Hạp Lĩnh,
Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh 20,692,000 1

Số TT Tên đơn vị Mã đơn vị SLĐ Địa chỉ Tổng tiền chậm đóng
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4 Công ty TNHH Đức An Viên TD0019D 23 Số 7, đường TS13, KCN Tiên Sơn, phường
Tương Giang, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 36,312,064 1

5 Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng
Hùng Cường TD0020D 16 Hạp Lĩnh - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 28,000,000 1

6 Công ty Cổ phần Đông Đô TD0022D 31 Khu Cầu Chằm, Văn Trung, Tân Chi, Bắc Ninh 44,067,500 1

7 Công ty cổ phần tập đoàn Tonmat TD0024D 191 KCNTiên Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh 351,938,721 1

8 Quỹ Tín Dụng Nhân Dân  cơ sở xã
Hiên Vân TD0028D Hiên Vân -Tiên Du - Bắc Ninh 129,710,663 44

9 Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp
Quảng An 1 TD0037D 99 Cụm công nghiệp Tân Hồng - Từ Sơn - Bắc Ninh 19,647,333,810 61

10 Nhà Máy Cao Su PoWer TD0043D xã Khắc Niệm - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 156,511,434 172

11 Công ty TNHH Lửa Việt TD0048D 14 Tri Phương - Tiên Du - Bắc Ninh 19,273,134 1

12 Công ty Phát triển hạ tầng Tiên Du TD0055D 1 Thị Trấn Lim - Tiên Du - Bắc Ninh 2,688,019 2

13 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ
Và Sản Xuất  Phi Kha Miền Bắc TD0057D Đường TS7 KCN Tiên Sơn - Bắc Ninh 4,683,135,211 151

14 Công ty giấy và bao bì Văn Phú TD0058D 2 xã Phú lâm - Huyện Tiên Du - Tỉnh Bắc Ninh 17,344,410 7

15 Công ty TNHH xây dựng Soi Sáng TD0059D 3 Nội Duệ - Tiên Du - Bắc Ninh 6,312,208 2

16
Công Ty T.N.H.H Một Thành Viên
Tư Vấn Và Thương Mại  Xuất Nhập
Khẩu  á Châu

TD0061D 41 KCN Tiên Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh 118,942,687 3

17 Công ty sản xuất và thương mại Việt
Mỹ - (TNHH) TD0063D 36 Cụm Công nghiệp Phú Lâm - Tiên Du - Bắc Ninh 45,486,000 1

18 Công ty Cổ phần thương mại Mạnh
Hùng Phát - (TNHH) TD0066D Phật Tích - Tiên Du - Bắc Ninh 104,790,180 103

19 Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng
Minh Đạo TD0067D 13 Minh Đạo - Tiên Du - Bắc Ninh 18,292,757 1

20 Văn Phòng Công Chứng Bắc Hà TD0071D 7 Thị Trấn Lim - Tiên Du - Bắc Ninh 7,065,949 1

21 Công ty Vũ Hoàng (TNHH) TD0073D 4 Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn 6,044,416 1

22 Văn phòng công chứng Hùng Vương TD0074D 8 Thị trấn Lim - Tiên Du - Bắc Ninh 36,155,720 4

23 Công ty cổ phần Đường Man TD0080D 99 Khu công nghiệp Tiên Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh 165,011,059 1

24 Công ty T.N.H.H Xây dựng hạ tầng
Chiến Thắng TD0081D 12 Nội Duệ - Tiên Du - Bắc Ninh 48,640,000 2

25 Công ty cổ phần phát triển thời trang
Thái Sơn TD0084D 2 KCN Tiên Sơn - Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh 5,376,000 2

26 Công ty TNHH Đầu tư khai thác cảng
Tri Phương TD0087D 13 Tri Phương - Tiên Du -  Bắc Ninh 52,672,000 2

27 Công ty cổ phần thương mại Việt Anh TD0089D 3 Thị Trấn Lim - Tiên Du - Bắc Ninh 660,104,609 134

28 Công ty cổ phần giấy Hưng Lợi TD0094D 3 Cụm công nghiệp thôn Hạ Giang, Phú Lâm, Tiên
Du, Bắc Ninh 6,282,500 2
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29 Công ty xây dựng và sản xuất vật liệu
Tiên Sơn 2 Bắc Ninh TD0102D Duệ đông - TT Lim - Tiên Du - Bắc Ninh 48,946,764 80

30 Công ty cổ phần đầu tư thương mại
Sơn Linh TD0107D 87 KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh 202,500 1

31 Công ty T.N.H.H Một thành viên
Nhựa Bảo Thiên TD0113D 4 Lô B1-2 KCN đại Đồng - Hoàn Sơn - Tiên Du -

Bắc Ninh 123,651,677 11

32 Công ty xây dựng Phú Khang -
(TNHH) TD0115D 24 Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh 31,736,000 1

33 Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Việt
Nam TD0118D 6 Đường L1-3, Lô C1-1, KCN Đại Đồng - Hoàn

Sơn, huyện Tiên Du - Bắc Ninh 2,178,974 1

34 Công ty T.N.H.H Vận tải hành khách
và dịch vụ thương mại Lộc Ngân TD0123D 6 Thị Trấn Lim - Tiên Du - Bắc Ninh 8,052,206 1

35 Công ty T.N.H.H Môi trường Tân
Trường Lộc TD0127D 33 Thị Trấn Lim - Tiên Du - Bắc Ninh 56,480,000 1

36 Công ty T.N.H.H Vững Bền TD0128D 1 Thôn Hoài Trung, Liên Bão, Tiên Du, Bắc Ninh 2,535,465 2

37 Công ty Cổ phần Giấy Phú Xuân
Giang TD0133D 34 Thôn Tam Tảo - Phú Lâm - Tiên Du - Bắc Ninh 49,120,000 1

38 Công ty T.N.H.H Thương mại Điện tử
và vận tải Trọng Thành TD0134D 8 Làn 2, Bãi Dé, Xã Nội Duệ, Huyện Tiên Du,

Tỉnh Bắc Ninh 10,745,957 1

39 Công ty T.N.H.H Đồng Minh TD0137D 4 Bất Lự - Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh 10,744,832 2

40 Công ty T.N.H.H Tâm Việt Bắc Ninh TD0138D 4 Tam Tảo - Phú Lâm - Tiên Du - Bắc Ninh 2,047,057 1

41 Công ty cổ phần Dược phẩm
VIMEDIMEX 2 TD0139D 23 Đường TS 6, KCN Tiên Sơn - Tiên Du - Bắc

Ninh 39,773,280 2

42 Công ty T.N.H.H Giấy và Bao bì Phú
Hưng TD0140D 9 Thôn Tam Tảo - Phú Lâm - Tiên Du - Bắc Ninh 10,041,800 1

43 Công ty T.N.H.H Kho vận Bắc Ninh TD0142D 1 Đường TS 9. KCN Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 1,344,000 1

44 Công ty T.N.H.H Cầu Vồng Việt TD0145D 22 KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 30,622,438 2

45 Công ty Cổ phần Bia và nước giải
khát Hoà Bình TD0154D 68 Số 1, Đường TS3, KCN Tiên Sơn - Tiên Du -

Bắc Ninh 105,698,500 1

46 Công ty T.N.H.H Thương mại và vận
tải Hiếu Ngân TD0159D 1 Duệ Đông - Thị Trấn Lim - Tiên Du - Bắc Ninh 19,123,354 7

47 Công ty T.N.H.H Thương mại và dịch
vụ vận tải Nguyễn Ngọc Diệp TD0163D 4 Liên ấp - Việt Đoàn - Tiên Du - Bắc Ninh 5,511,906 1

48 Công ty T.N.H.H Sản xuất thương
mại Long ý TD0166D 3 Lô C4, Đường N2, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn,

Tiên Du, Bắc Ninh 7,883,263 2

49 Công ty T.N.H.H Hải Quân TD0168D 27 Lô K1-1 KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Tiên Du,
Bắc Ninh 42,384,204 1

50 Công ty T.N.H.H Thương mại Sơn
Hoàng chi nhánh Tiên Sơn TD0170D Thôn Long Khám - Việt Đoàn - Tiên Du - Bắc

Ninh 534,733,741 103

51 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng
BIGA Việt Nam TD0172D 7 Số 05, Trung tâm giao thương quốc tế chợ Lim,

Thị Trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh 13,593,488 1

52 Công ty vận tải và dịch vụ thương mại
Trúc Tâm TD0177D Xóm Hạ Giang, Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh 26,074,518 74

53 Công ty TNHH MTV Vật Liệu Xanh
Việt Nam TD0179D 20 KCN Tiên Sơn, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh 43,488,590 2
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54 Công ty T.N.H.H Sản xuất và thương
mại Thanh Phúc Plastic TD0182D 23 Ngô Xá, Phật Tích, Tiên Du, Bắc Ninh 38,122,500 1

55 Công ty T.N.H.H KOHIT TD0186D 2 Lô G5, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Hoàn Sơn,
Tiên Du, Bắc Ninh 529,593,825 76

56 Công ty T.N.H.H Điện máy Lợi Hồng TD0190D 5 Đường Nguyễn Đăng Đạo, Thị Trấn Lim, Tiên
Du, bắc Ninh 7,320,407 2

57 Công ty T.N.H.H Xây dựng Việt
PANEL TD0193D 50 Thôn Đông Phù, Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh 72,565,000 1

58 Chi nhánh công ty cổ phần thuốc thú y
Toàn Thắng tại Bắc Ninh TD0196D 41 Số 2, Đường TS 17, Đồng Nguyên, TX. Từ Sơn,

Bắc Ninh 55,370,612 1

59 Công ty cổ phần Bảo Hưng TD0199D 2 Thôn Đoài, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 30,381,059 9

60 Công ty TNHH Sản xuất và thương
mại Hải Phúc TD0200D 39 Tam Tảo, Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh 60,160,000 1

61 Công ty TNHH thương mại tổng hợp
Duy Phát TD0204D 11 NR ông Nguyễn Văn Bàng, Thôn Lũng Sơn, Thị

trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh 16,576,000 1

62 Công ty TNHH thang máy kỹ thuật
điện Hà Ninh TD0213D 15 Thôn Ngang Nội, Hiên Vân, Tiên Du, tỉnh Bắc

Ninh 20,640,000 1

63 Công ty TNHH xây dựng Linh Ngọc TD0215D Xóm 1, Cao Đình, Tri Phương, Tiên Du, Bắc
Ninh 203,751,631 75

64 Công ty TNHH thương mại quốc tế
rượu Nam Dương Huynh Đệ TD0219D 1 Ki ốt số 41-3c Chợ Lim, TT giao thương Quốc

Tế, TT Lim, Tiên Du, Bắc Ninh 2,718,735 2

65 Công ty TNHH cơ khí và xử lý nhiệt
San Giang TD0221D 6 Đường D2-1, KCN Đại Đồng-Hoàn Sơn, Hoàn

Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 4,960,000 1

66 Công ty cổ phần thương mại và dịch
vụ quốc tế QA TD0223D 2 NR ông Nguyễn Văn Trọng, Đình Cả, Nội Duệ,

Tiên Du, Bắc Ninh 3,902,080 1

67 Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng
BND TD0232D Thôn Lộ Bao, Nội Duệ, Tiên Du, Bắc Ninh 37,079,538 22

68 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại Giang Châu TD0238D 15 Khu CN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Hoàn Sơn, Tiên

Du, Bắc Ninh 47,966,257 3

69 Công ty T.N.H.H sản xuất nhựa và
thương mại Phú Gia TD0240D Xóm 1, Thôn Cao Đình, Xã Tri Phương, Huyện

Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 121,875,979 69

70 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại Thiên An Group TD0244D 23 Thửa đất số 451, đường TS 17, KCN Tiên Sơn,

Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 43,808,000 2

71 Công ty TNHH BNS Vina TD0246D 30 Lô C1-4KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Hoàn Sơn,
Tiên Du, Bắc Ninh 46,997,126 1

72 Công ty cổ phần vật liệu xây dựng
Minh Đạo - Chi nhánh Tiên Du TD0247D 15 Thôn Nghĩa Chỉ, Minh Đạo, Tiên Du, Bắc Ninh 472,000 1

73 Công ty T.N.H.H LEOTECH TD0248D 7 Lô số 6, thửa 43, thôn Xuân Hội, xã Lạc Vệ,
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, việt Nam 9,982,208 1

74 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HIẾU
BẢO TD0249D 18

( NR Nguyễn Xuân Hiểu) xóm 1, thôn Long
Khám, Xã Việt Đoàn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc
Ninh, việt Nam

24,560,000 1

75 Công ty TNHH đầu tư xây dựng Tâm
An TD0250D 14 Số 4 Trần Danh Lâm, Hàn Thuyên, Phường Đại

Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 43,739,009 3

76 Công ty TNHH kinh doanh và dịch vụ
vận tải Sao Việt TD0253D 2 Thôn Vân Khám, xã Hiên Vân, huyện Tiên Du,

tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 340,742,643 55

77 Công ty TNHH điện tử Tae Woo Tech TD0255D 80 Đường D2, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Tiên Du,
Bắc Ninh 118,211,332 1
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78 Công ty TNHH đầu tư thương mại
Quang Thịnh TD0257D 18 NR bà Đỗ Thiện Lâm, Tam Tảo, Phú Lâm, Tiên

Du, Bắc Ninh 26,038,961 1

79 Công ty cổ phần sản xuất và thương
mại quốc tế Thái Lan TD0267D 15 Phố Đồng Xép (cây xăng hoàn sơn), Hoàn Sơn,

Tiên Du, Bắc Ninh 385,364 1

80 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại điện PCH TD0270D 3 NR ông Nguyễn Tiến Hạnh, thôn Duệ Đông, TT

Lim, Tiên Du, Bắc Ninh 4,704,000 1

81 Công ty TNHH sản xuất  và thương
mại Ngọc Minh Giang TD0271D 20 Cụm Công nghiệp Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh 27,850,496 1

82 Công ty TNHH ANP Tech TD0272D 1 (Thuê xưởng Vũ Hoàng) KCN Đại Đồng - Hoàn
Sơn, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 290,202,820 43

83 Công ty TNHH thương mại và phát
triển dịch vụ Thịnh Phát TD0276D 2 Thôn Núi Móng, xã Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc

Ninh 6,949,768 2

84 Công ty TNHH Tuyết Long Mobile TD0277D 3 Thôn Núi Móng, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 3,904,000 1

85 Công ty cổ phần tự động hóa Foutec TD0278D 3 Xóm Chùa, thôn Hộ Vệ (NR: bà Lê Thị Ánh
Hồng), Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh 38,832,380 5

86 Công ty TNHH Hancom Việt Nam TD0280D 1 NR ông Nguyễn Văn Tuấn, thôn Đồng Xép,
Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 3,200,000 2

87 Công ty TNHH thang máy và xây
dựng Mega Control TD0285D 15 NR bà Đào Thị Hân thôn Cổ Miếu, Phật Tích,

Tiên Du, Bắc Ninh 16,423,905 1

88 Công ty TNHH đầu tư thương mại
Đinh Đinh Việt Nam TD0290D 12 NR ông Đinh Văn Tĩnh, thôn Giáo, Tri Phương,

Tiên Du, Bắc Ninh 44,114,027 3

89 Công ty TNHH sơn Ronspec TD0293D 2 Chợ Sơn, Việt Đoàn, Tiên Du, Bắc Ninh 3,124,812 1

90 Công ty xây dựng Minh Nghĩa
(TNHH) TD0294D 6 Thôn Nghĩa Chỉ, Minh Đạo, Tiên Du, Bắc Ninh 273,747 1

91 Công ty TNHH xây dựng và nhân lực
Việt Hàn TD0305D 1 NR ông Đặng Đình Oai, Thôn An Động, Lạc Vệ,

Tiên Du, Bắc Ninh 1,520,000 1

92 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
Yến Hải Kim TD0306D 5 Thôn Đồng Xép, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 29,282,856 4

93 Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị
Đông Nam Á TD0307D 10 Thôn Chi Đống, Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh 14,322,500 1

94 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và
thương mại Sơn Trà TD0308D 1 Thôn Chi Trung (NR: Lại Đắc Mạnh), Tân Chi,

Tiên Du, Bắc Ninh 175,943,214 71

95 Công ty TNHH xây dựng Phật Tích TD0310D 6 Thôn Phật TÍch, Phật Tích, Tiên Du, Bắc Ninh 8,064,000 1

96 Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Hải
Quân TD0311D 21 Thôn Lương, Xã Tri Phương, Huyện Tiên Du,

Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 30,303,618 1

97 Công ty TNHH sản xuất khuôn mẫu
Vĩnh Lợi Thành TD0313D 31 Lô C4, Đ.N2-3, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Đại

Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh 42,103,240 1

98 Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật và
công nghệ Bắc Hà TD0314D 4

Số nhà B4X3, tổ 12, Khu Đô thị Mỹ Đình 1,
Phường Cầu Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành
Phố Hà Nội

13,312,000 2

99 Công ty TNHH dịch vụ xây dựng
Lương Tâm TD0318D 8 Xóm 5, thôn Lương, Tri Phương, Tiên Du, Bắc

Ninh 43,901,867 3

100 Công ty TNHH Phát Việt Gia TD0321D 40 Khu Cầu Cung - Biến Thế, Tri Phương, Tiên Du,
Bắc Ninh 53,504,761 1

101 Công ty cổ phần giấy Tiên Sơn Pacific TD0332D Cụm CN Phú Lâm, Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh 373,485,835 30

Số TT Tên đơn vị Mã đơn vị SLĐ Địa chỉ Tổng tiền chậm đóng
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102 Công ty TNHH nhựa Đức Hưng TD0334D 2 Lô C4, đường N2, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn,
Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 50,219,901 6

103 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại Giga Tech TD0337D 73 KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Hoàn Sơn, Tiên Du,

Bắc Ninh 1,344,000 1

104 Công ty TNHH cơ khí Đạt Tiến TD0338D 4
( NR: Trần Hồng Tuấn),  Xóm Nội, Thôn Đại Vi,
Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh,
Việt Nam

15,389,900 2

105 Công ty cổ phần tư vấn Phương Minh TD0341D 2 Thôn Trung, Cảnh Hưng, Tiên Du, Bắc Ninh 19,832,809 6

106 Công ty TNHH bao bì Lâm Huy TD0346D 38 NR ông Quách Đăng Huy, thôn Tam Tảo, Phú
Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh 52,579,404 1

107 Công ty TNHH Hồ Phát GM TD0350D 2 Đường N1-3, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Hoàn
Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 35,331,442 5

108 Công ty Thanh Quỳnh (TNHH) TD0352D 6 Lô 268 khu đô thị mới TT Lim, Tiên Du, Bắc
NInh 16,128,000 2

109 Công ty TNHH điện tử Nashinal Việt
Nam TD0355D 6 Kiều, Hiên Vân, Tiên Du, Bắc Ninh 8,704,000 1

110 Công ty TNHH thương mại và cơ khí
Sơn Trường TD0361D 19 Phòng 701, Nhà B, Hoa Sơn, Hoàn Sơn, Tiên Du,

Bắc Ninh 25,789,003 1

111 Công ty cổ phần sản xuất Biga Panel TD0362D 1 Kho số 05, Công ty cổ phần Thanh Sơn, KCN
Đại Đồng, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 7,738,543 4

112 Công ty TNHH phát triển thời trang
Hải Yến TD0363D 1 (NR Ông Nguyễn Sỹ Kiên) Thôn Hoài Thị, Liên

Bão, Tiên Du, Bắc Ninh 1,342,208 1

113 Công ty TNHH HTV Minh Duy Bắc
Ninh TD0364D 2 Xóm Hạ Giang, Tam Tảo, Phú Lâm, Tiên Du,

Bắc Ninh 2,944,000 1

114 Công ty TNHH Hòa Giang TD0367D 7 Thôn Phúc Nghiêm, Phật Tích, Tiên Du, Bắc
Ninh 22,368,768 2

115 Công ty TNHH thương mại cơ khí
Nhật Nam TD0371D 4 NR Đặng Đình Xưởng, Thôn An Động, Xã Lạc

Vệ, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 17,556,821 4

116 Chi nhánh công ty TNHH DV & TM
Minh Hải TD0374D 2 Thôn Lương, Xã Tri Phương, Huyện Tiên Du,

Tỉnh Bắc Ninh 2,782,210 1

117 Công ty tnhh sản xuất dịch vụ và
thương mại An Thịnh TD0376D 1 Thôn Nội Viên, Xã Lạc Vệ, Huyện Tiên Du, Tỉnh

Bắc Ninh 5,499,861 4

118 Công ty TNHH xây dựng Mạnh Tấn TD0378D 4 (Thôn Móng Làng, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên
Du, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh 6,163,148 1

119 Công ty TNHH Auto Parts Kinh Bắc TD0400D 2 Thôn Lương, xã Tri Phương, huyện Tiên Du, tỉnh
Bắc Ninh, Việt Nam 5,368,832 2

120 Công ty TNHH thiết bị công nghiệp
Đại Nghĩa TD0401D 12 NR Đinh Sỹ Tú, thôn Lương, xã Tri Phương,

huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 40,032,517 2

121 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại
Hàn Việt Bắc Ninh TD0404D 14

NR hộ Nguyễn Văn Luyện, thôn Núi Đông, Xã
Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt
Nam

21,428,224 1

122 Công ty cổ phần bao bì Eco Việt Nam TD0408D 71
Số 6, đường TS3, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã
Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt
Nam

111,106,630 1

123 Công ty TNHH Hưng Thịnh Kinh Bắc TD0412D 4 Cụm CN Phú Lâm, Xã Phú Lâm, Huyện Tiên Du,
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 5,374,208 1

Số TT Tên đơn vị Mã đơn vị SLĐ Địa chỉ Tổng tiền chậm đóng
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124 Công ty cổ phần công nghệ sinh học
Bảo Khang TD0413D 5

Thôn Đông Sơn( Khu thực nghiệm sản xuất nông
nghiệp công nghệ cao), Xã Việt Đoàn, Huyện
Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

6,951,168 1

125 Công ty CP kỹ thuật & XNK thang
máy CHK Vina TD0414D 1 Thôn Na, Xã Hiên Vân, Huyện Tiên Du, Tỉnh

Bắc Ninh, Việt Nam 1,440,000 1

126 Công ty TNHH thương mại và xây
dựng DGC TD0415D 8

(NR Ông Nguyễn Hữu Chất) Thôn Hoài Trung,
Xã Liên Bão, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh,
Việt Nam

11,520,000 1

127 Công ty TNHH Bắc Thanh Vina TD0418D 14 Lô C1-1, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Xã Hoàn
Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 167,615,632 5

128 Công ty TNHH nhựa An Lập TD0421D 318
Lô E5-5, Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn,
Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh,
Việt Nam

39,160,340 1

129 Công ty tư vấn xây dựng và thương
mại Tuấn Minh ( TNHH) TD0423D 1 Thôn Rền, Xã Cảnh Hưng, Huyện Tiên Du, Tỉnh

Bắc Ninh, Việt Nam 27,336,326 20

130 Công ty TNHH Hùng Vương Kinh
Bắc TD0425D 8 Cụm CN Phú Lâm, Xã Phú Lâm, Huyện Tiên Du,

Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 68,025,792 4

131 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại thanh long plastic TD0427D 6 Xóm Mới, Thôn Rền, Xã Cảnh Hưng, Huyện

Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 9,086,208 1

132 Công ty TNHH sửa chữa máy và thiết
bị AS Vina TD0431D 16 Thôn Bất Lự, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du,

Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 34,080,000 1

133 Công ty TNHH thiết bị công nghiệp
NTF TD0432D 4 Khu giãn dân, thôn Đại Sơn, Xã Hoàn Sơn,

Huyện Tiên, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 5,713,152 1

134
Chi nhánh Công ty cổ phần công
nghiệp - dịch vụ - thương mại Ngọc
Nghĩa tại Bắc Ninh

TD0434D 77
Lô A3-1, A3-2 khu công nghiệp Đại Đồng -
Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh
Bắc Ninh

181,479,466 1

135 Công ty TNHH Sản xuất đầu tư
thương mại Tân Hương TD0436D 9

NR; ông Nguyễn Trường Sơn, Thôn Đinh, Xã Tri
Phương, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt
Nam

10,368,000 1

136 Công ty TNHH xây dựng Thịnh
Cường TD0438D 11 Thôn Bất Lự, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 16,250,941 1

137 Công ty TNHH kinh doanh dịch vụ
vận tải Trọng Nghĩa TD0449D 25 NR ông Lê Văn Xuất, thôn Đông Phù, Xã Phú

Lâm, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 34,001,538 1

138 Công ty TNHH Logistics TK TD0452D 9 NR ông Lê Văn Thống, Thôn Núi Móng, Xã
Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh` 13,788,943 1

139 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại Minh Đức TD0454D 4 Thôn Hạ Giang, Xã Phú Lâm, Huyện Tiên Du,

Tỉnh Bắc Ninh 5,664,000 1

140 Công ty TNHH sản xuất thương mại
và dịch vụ Trang Dũng TD0457D 5

(NR ông Trần Văn Viện) Thôn Hoài Thượng, Xã
Liên Bão, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt
Nam

105,860 1

141 Công ty cổ phần kỹ thuật Newtech TD0459D 2 Thôn Đại Vi, Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Tỉnh
Bắc Ninh 3,272,758 1

142 Công ty TNHH Korea Global
Technology TD0460D 9 Thôn Chi Hồ, Xã Tân Chi, Huyện Tiên Du, Tỉnh

Bắc Ninh, Việt Nam 302,304,202 9

143 Công ty TNHH Trung Việt Hải Đăng
Bắc Ninh TD0461D 2 Thôn Nội Viên, Xã Lạc Vệ, Huyện Tiên Du, Tỉnh

Bắc Ninh, Việt Nam 66,352,904 21

144 Công ty trách nhiệm hữu hạn T&S
Thái Dương TD0462D Thôn An Động, Xã Lạc Vệ, Huyện Tiên Du, Tỉnh

Bắc Ninh, Việt Nam 22,077,908 46
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145 Công ty TNHH sản xuất Điện Hồng TD0469D 2 Thôn Thượng, Xã Cảnh Hưng, Huyện Tiên Du,
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 5,450,942 3

146 Công ty TNHH Thương mại và dịch
vụ Bảo An Vina TD0476D 1 Thôn Đại Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du,

Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 12,823,245 9

147 Công ty TNHH đầu tư và xây dựng
Hoàng Vĩ TD0479D 2 Xóm Trùng, Thôn Lũng Giang, Thị Trấn Lim,

Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 21,971,643 6

148 Công ty Trọng Cường - ( TNHH ) TD0481D 5 Thôn Bất Lự, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du,
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 9,600,000 1

149 Công ty TNHH công nghiệp và thực
phẩm Hải Quân TD0482D 3 Xóm Ấp Vang, Tam Tảo, Phú Lâm, Tiên Du,

Bắc Ninh 4,284,416 1

150 Công ty TNHH Fusion Vina TD0484D 342 KCN Tiên Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du,
Tỉnh Bắc Ninh 555,814,685 1

151 Công ty TNHH thương mại và xây
dựng Bắc Tín TD0487D 6 Thôn Đồng Xép, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du,

Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 17,280,000 2

152 Công ty TNHH phát triển hạ tầng Việt
Đoàn TD0489D 7 NR ông Trần Văn Tấn - Đại Tảo, Việt Đoàn,

Tiên Du, Bắc Ninh 16,127,103 2

153 Công ty TNHH Nguyễn Xuân Hương TD0495D 2 Số 1A Chợ Sơn, Việt Đoàn, Tiên Du, Bắc Ninh 8,737,889 3

154 Công ty TNHH vận tải dịch vụ Đức
Long Bắc Ninh TD0499D 3 Đường Khẩu Đông, chợ đầu mối Lim, TT lim,

Tiên Du, Bắc Ninh 8,446,389 2

155 Công ty TNHH HLC Techchology TD0502D 10 Thôn Đoài, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 21,345,000 1

156 Công ty TNHH thương mại Tân Việt
Thắng Bắc Ninh TD0503D 3 Cụm CN Phú (Thuê xưởng CTy Việt Thắng),

Tam Tảo, Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh 4,128,000 1

157 Công ty cổ phần Hùng Châm TD0505D 2 Xóm Bắc Hợp, thôn Duệ Đông, TT Lim, Tiên
Du, Bắc Ninh 3,033,676 2

158 Công ty TNHH xây dựng và thương
mại Nội Duệ TD0506D 3 Thôn Đình Cả, Nội Duệ, Tiên Du, Bắc Ninh 12,206,347 3

159 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ
và xây dựng Khánh Chung TD0511D 5 Xóm Chinh, TT Lim, Tiên Du, Bắc Ninh 7,168,000 1

160 Công ty Vạn Phương (TNHH) TD0517D 1 KĐT Phú Điền, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh 3,200,000 2

161 Công ty TNHH thương mại và đầu tư
NTG TD0518D 4 Lô 15 khu 4B chợ đầu mối Lim, Thị Trấn Lim,

Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 12,604,007 2

162 Công ty TNHH thương mại và cơ khí
Quang Nhật TD0519D 1 Xóm Đông Bình, Duệ Đông, TT Lim, Tiên Du,

Bắc Ninh 1,648,786 1

163 Công ty TNHH đầu tư và phát triển
Tiến Lộc TD0520D 6 Thôn Hoài Thị (NR Nguyễn sỹ Đoàn), Liên bão,

Tiên Du, Bắc Ninh 7,296,000 1

164 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
Tú Quý TD0522D 2 Thôn Đình Cả, Nội Duệ, Tiên Du, Bắc Ninh 247,500 1

165 Công ty TNHH PKT VN TD0527D 14 Thôn Kiều, Hiên Vân, Tiên Du, Bắc Ninh 31,566,000 2

166 Công ty cổ phần xây dựng và thương
mại Hùng Cường TD0529D 5 Thôn Lộ Bao, Nội Duệ, Tiên Du, Bắc Ninh 7,981,086 2

167 Công ty cổ phần Haco sản xuất và
thương mại TD0530D 7 Thôn Ngô Xá, Phật Tích, Tiên Du, Bắc Ninh 17,448,324 2

168 Công ty cổ phần cơ khí TAĐ TD0532D 6 Bất Lự, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 8,705,861 2

169 Công ty TNHH Hoàng Linh Bắc Ninh TD0534D 26 Thôn An Động, Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh 34,527,000 1
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170 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
SCG Bắc Ninh TD0537D 2 Chợ Sơn, Việt Đoàn, Tiên Du, Bắc Ninh 202,500 1

171 Công ty TNHH cung ứng suất ăn công
nghiệp 68 TD0543D Khu đất mới, Đại Sơn, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc

Ninh 17,432,206 37

172 Công ty TNHH Home Food Vina TD0547D 11 Thôn Đại Sơn, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 17,436,829 1

173 Công ty TNHH thương mại và xây
dựng 3T Việt Nam TD0550D 9 Thôn Dọc, Liên Bão, Tiên Du, Bắc Ninh 110,000 1

174 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại Bình Thành TD0551D 203 RBF-P Khu RBF, Số 36 đường 5, VSIP Bắc

Ninh, Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh 335,509,418 1

175 Công ty cổ phần thương mại - dịch vụ
Gia Khánh TD0554D 8 Dương Húc, Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh 86,573,474 6

176 Công ty TNHH JST Vina TD0557D 9 Kiot 10-4B Trung tâm giao thương Quốc tế, TT
Lim, Tiên Du, Bắc Ninh 12,320,000 1

177 Công ty TNHH Ego Plus TD0561D 3 Số 207 Phố Chợ Sơn, Việt Đoàn, Tiên Du, Bắc
Ninh 4,224,000 1

178 Công ty cổ phần xây dựng Litachi TD0564D 5 119 Nguyễn Văn Cừ, Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 5,838,054 1

179 Công ty TNHH đầu tư xây dựng
Vicolim Việt Nam TD0565D 1 Xóm Chinh, Thôn Lũng Giang, Thị Trấn Lim,

Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 1,600,023 1

180 Công ty TNHH Thiết bị Điện lạnh
Wipcool Vina TD0566D 4 Khu Đông Đô, thôn Dương Húc, xã Đại Đồng,

huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 12,160,000 1

181 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và
thương mại Hiên Vân TD0567D 3 Thôn Vân Khám, xã Hiên Vân, huyện TIên Du,

tỉnh Bắc Ninh 4,041,101 1

182 Công ty Cổ phần Kỹ thuật và công
nghệ Kinh Bắc TD0568D 8 Khu đất dân cư dịch vụ, Làng Móng, xã Hoàn

Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 11,968,000 1

183 Công ty TNHH Vina Bảo Long TD0571D 3 số 245, phố Chợ Sơn, xã Việt Đoàn, huyện Tiên
Du, tỉnh Bắc Ninh (NR Nguyễn Trọng Mãi) 9,600,000 2

184 Công ty TNHH LIBATI TD0573D 2
Số nhà 02, thôn Hoài Trung, xã Liên Bão, huyện
Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh (NR ông Nguyễn Trọng
Hiền)

2,967,815 1

185 Công ty TNHH CALITHAI8 TD0574D 4 Chợ Bựu, thôn Hoài Thượng, xã Liên Bão, huyện
Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 6,041,927 1

186 Công ty Cổ phần đầu tư Denver Việt
Nam TD0575D 9 Đường D2, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, xã Hoàn

Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 14,625,000 2

187 Công ty Cổ phần thiết bị điện và tự
động hóa DHE TD0576D 2 Số 5 ngách 18 ngõ 30, Tạ Quang Bửu, Hai Bà

Trưng, Hà Nội 3,840,000 1

188 Công ty TNHH YK Electron Vina TD0578D 4 Phúc Nghiêm, Phật Tích, Tiên Du, Bắc Ninh 9,920,700 1

189 Công ty TNHH Gia công, thương mại
và dịch vụ Cường Hải TD0581D 5 Xóm Chùa, Hộ Vệ, Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh 14,528,000 2

190 Công ty TNHH Huy Linh Bắc Ninh TD0583D 6 Thôn Đình Cả, xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh
Bắc Ninh ( gần cây xăng Đình Cả) 4,367,546 1

191 Công ty TNHH An Phúc Vina TD0593D 10 Thôn Hoài Thượng, xã Liên Bão, huyện Tiên Du,
tỉnh Bắc Ninh 16,162,718 1

192 Công ty TNHH Thương mại Hà Anh -
Bắc Ninh TD0595D 3 Thôn Chè, xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc

Ninh 4,901,078 1
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193 Công ty TNHH sản xuất thông minh
Yonghe Việt Nam TD0600D 10 Lô B2, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, xã Hoàn

Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 14,934,400 1

194 Công ty TNHH Thương mại và vận
tải T&D TD0605D 22 Thôn Bất Lự, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh

Bắc Ninh 33,338,000 1

195 Công ty Cổ phần thương mại và dịch
vụ USA TD0606D 1 Thửa đất 283, Tờ bản đồ số 5, xóm 3, thôn Rền,

xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc NInh 5,128,010 3

196 Công ty Cổ phần Ocean Wood TD0611D 7 Thôn Văn Trung, xã Tân Chi, huyện Tiên Du,
tỉnh Bắc Ninh 10,240,145 1

197 Công ty TNHH bảo hộ lao động Phú
Hùng TD0612D 1 Xóm Đông - Thôn Chi Hồ, xã Tân Chi, huyện

Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 2,277,250 1

198 Công ty TNHH Giấy Tiên Du TD0614D 2 (NR ông Nguyễn Đức Đích), thôn Bái Uyên, xã
Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 92,926,656 24

199 Công ty Cổ phần Hiệu Chuẩn Isocal TD0615D 15 Thôn Đoài, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh
Bắc Ninh 189,000 1

200 Công ty TNHH Hoàng Hiếu Bắc Ninh TD0616D 4 Thôn Đình Cả, xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh
Bắc Ninh 141,007 1

201 Công ty TNHH sản xuất gạch bê tông
Bắc Ninh TD0617D 2 Thôn Nghĩa Chỉ, xã Minh Đạo, huyện Tiên Du,

tỉnh Bắc Ninh 6,103,342 3

202 Công ty TNHH TM& XNK Đông
Dương TD0618D 5 Thôn Làng Móng, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du,

Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 16,710,751 2

203 Công ty TNHH Hiast Vina TD0621D 3 Số 4, Khu 1, Thôn Đoài, xã Hoàn Sơn, huyện
Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 8,064,000 2

204 Công ty TNHH đầu tư thương mại
Thái Bình Dương TD0622D 13 Đường 38, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc

Ninh 377,748 1

205 Công ty TNHH Thương mại và xuất
nhập khẩu Hưng Thịnh Phát TD0625D 3 Cụm công nghiệp làng nghề Phú Lâm, xã Phú

Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 4,032,000 1

206 Công ty TNHH Chính Liêm TD0626D 4 Thôn Núi Móng, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du,
tỉnh Bắc Ninh 1,767,069 1

207
Chi nhánh Công ty TNHH nhiên liệu
Chơn Thành - Nhà máy sản xuất hơi
bão hòa Tiên Sơn

TD0628D 9 Vinacafe Miền Bắc, TS19 KCN Tiên Sơn, xã
Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 13,014,897 1

208 Công ty Cổ phần CNCTECH
GLOBAL TD0629D 21 Lô H3-2, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, xã Tri

Phương, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 69,417,486 1

209 Công ty TNHH Nguyên vật liệu bao
bì Đinh Đinh TD0634D 5 Lô 8, KCN Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc

Ninh 15,230,308 3

210 Công ty Đông Bắc - (TNHH) TD0635D 4 Thôn Văn Trung, xã Tân Chi, huyện Tiên Du,
tỉnh Bắc Ninh 22,920,438 4

211 Công ty TNHH đầu tư KIBA TD0638D 17 Thôn Bái Uyên, xã Liên Bão, huyện Tiên Du,
tỉnh Bắc Ninh 79,200,436 2

212 Công ty TNHH thương mại và sản
xuất DXT Vina TD0642D 14 Thôn Đồng Xép, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du,

tỉnh Bắc Ninh 46,655,980 2

213 Công ty TNHH DP Tech TD0645D 3 Thôn Bất Lự, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh
Bắc Ninh 4,619,925 2

214 Công ty TNHH Vật liệu kỹ thuật mới
Tuấn Hoa Việt Nam TD0648D 11 Lô C4, đường N2, KCN Đại Đồng, xã Hoàn Sơn,

huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 20,640,000 1

215 Công ty TNHH Nam Cường Vina TD0654D 2 NR ông Lê Văn Loạt, thôn Bất Lự, xã Hoàn Sơn,
huyện Tiên Du, tỉnh Bấc Ninh 37,037,409 11

216 Công ty TNHH Coffler Việt Nam TD0655D 14 Thôn Chè Núi, xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh
Bắc Ninh 2,418,000 1
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217 Công ty TNHH sản xuất TM và XD
Mai Hương TD0657D 4 Thôn Giáo, xã Tri Phương, huyện Tiên Du, tỉnh

Bắc Ninh 27,277,388 3

218 Công ty TNHH thương mại Hưng
Cường Thịnh BN TD0661D 4 Thôn Núi Móng, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du,

tỉnh Bắc Ninh 4,319,870 1

219 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
Tường Mai TD0665D 2 NR: Nguyễn Viết Tính - Thôn Đình Cả, xã Nội

Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 2,985,848 2

220 Công ty TNHH khoa học điện tử Cửu
Vượng Nguyên VN TD0669D 4 KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện

Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 12,669,000 2

221 Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Việt
Đức TD0672D 1 Khu dân cư Bãi Dé, xã Nội Duệ, huyện Tiên Du,

tỉnh Bắc Ninh 19,880,910 12

222 Công ty TNHH công nghệ thông minh
Hubble Việt Nam TD0674D 19 Thôn Đại Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh

Bắc Ninh 29,802,500 2

223 Công ty TNHH tư vấn kiến trúc và
xây dựng KTL TD0676D 1 Thôn Long Văn, xã Việt Đoàn, huyện TIên Du,

tỉnh Bắc Ninh 4,293,837 3

224 Công ty TNHH Tín Triết TD0680D 1 Chung cư Cao Nguyên 3, khu đô thị Bắc Từ Sơn,
phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 1,440,000 1

225 Công ty TNHH AFB Vina TD0684D 1 Thôn An Động, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh
Bắc Ninh 14,386,368 2

226 Công ty TNHH đầu tư và phát triển
nhân lực The Sun TD0686D 2 NR: ông Nguyễn Văn Thành, thôn Bất Lự, xã

Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 8,127,527 5

227 Công ty TNHH thương mại và xây
dựng Bảo Lộc Kinh Bắc TD0696D 3 Đội 10, xóm Miễu, thôn Tam Tảo, xã Phú Lâm,

huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 8,896,000 2

228 Công ty TNHH Nhôm kính Nhật Việt TD0708D 1 Xóm Bắc Hợp, thôn Duệ Đông, thị trấn Lim,
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 5,880,349 4

229 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
Thanh Bình Bắc Ninh TD0713D Thôn Đại Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh

Bắc Ninh 47,951,899 16

230 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại bao bì Minh Dũng TD0717D 8 Thôn Dọc, xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc

Ninh 19,520,000 2

231 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại Thành Phong TD0724D 121

Số 33, đường 15, KCN đô thị và dịch vụ Vsip
Bắc Ninh, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc
Ninh

260,047,345 1

232 Công ty TNHH vật liệu xây dựng
Phương Bắc TD0725D 19 Thôn Đông Phù, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du,

tỉnh Bắc Ninh 27,982,208 1

233 Công ty TNHH D-ONE VIET NAM TD0727D 3
Lô H9 khu dân cư dịch vụ, xóm Viên Tự, thôn
Dương Húc, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh
Bắc Ninh

15,880,249 3

234 Công ty TNHH VSK FOOD TD0728D 7 Xóm Giữa, thôn Dương Húc, xã Đại Đồng,
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 11,392,000 1

235 Công ty TNHH Thương mại Trần
Hạnh Phát TD0730D 1 Thôn Vĩnh Phú, xã Phật Tích, huyện Tiên Du,

tỉnh Bắc Ninh 2,640,948 2

236 Công ty TNHH DAEWOON ENG
VINA TD0732D 2 Khu Đông Đạo, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh

Bắc Ninh 11,556,211 3

237 Công ty TNHH dịch vụ và vận tải
Công Trường TD0733D 2 Thôn Ngang Nguyễn, xã Hiên Vân, huyện Tiên

Du, tỉnh Bắc Ninh 2,703,338 1

238 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại
Thiên An Phát TD0735D 2 Thôn Hộ Vệ, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc

Ninh 10,538,062 3

239 Công ty Cổ phần giấy Bình Minh TD0737D 1 Cụm công nghiệp Phú Lâm, thôn Tam Tảo, xã
Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 26,112,253 8
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240 Công ty TNHH đầu tư và thương mại
Phong Thịnh Việt Nam TD0738D 3 Thôn Giới Tế, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh

Bắc Ninh 3,253,336 1

241 Công ty Cổ phần thời trang VITA TD0739D 208 Lô G1, đường N3-3, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn,
xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 345,532,886 1

242 Công ty TNHH dinh dưỡng thức ăn
chăn nuôi SNT Việt Nam TD0741D 3 Thôn Đại Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh

Bắc Ninh 4,505,091 2

243 Công ty TNHH CHIMART TD0744D 2 Thôn Đông Phù, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du,
tỉnh Bắc Ninh 5,825,760 2

244 Công ty Cổ phần thiết bị và khuôn
mẫu H2D TD0747D 13 Thôn Đinh, xã Tri Phương, huyện Tiên Du, tỉnh

Bắc Ninh 36,703,500 1

245 Công ty TNHH in màu Diệu Phát TD0751D 7 Bãi Lán, xóm Tây, thị trấn Lim, huyện Tiên Du,
tỉnh Bắc Ninh 23,920,858 3

246 Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng
Bắc Ninh TD0755D 8 Thôn Giới Tế, xã Phú lâm, huyện Tiên Du, tỉnh

Bắc Ninh 14,685,234 1

247 Công ty Bắc Thiên Hà - TNHH TD0756D 5 KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn,
Huyện Tiên Du. Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 24,882,002 2

248 Công ty TNHH công nghệ MEDITEC TD0757D 243 Nhà máy nhựa y tế Mediplast, đường N3-2, KCN
Đại đồng, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 493,089,507 2

249 Công ty TNHH Be Max VN TD0761D 4 Xóm 2, thôn Đinh, xã Tri Phương, huyện Tiên
Du, tỉnh Bắc Ninh 11,520,000 2

250 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại Cốc giấy xanh TD0763D 6 Thôn Đoài, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh

Bắc Ninh 8,800,000 1

251 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại Việt Khuê TD0764D 16 Thôn Dọc, xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc

Ninh 50,140,637 3

252 Công ty CP xây dựng và thương mại
ANTCO Việt Nam TD0766D 27 Thôn Hoài Thương, xã Liên Bão, huyện Tiên Du,

tỉnh Bắc Ninh 95,723,456 2

253 Công ty TNHH PTS FUTURE TD0767D 3 Thôn Vân Khám, xã Hiên Vân, huyện Tiên Du,
tỉnh Bắc Ninh 208,391,226 20

254 Công ty TNHH CNC FINTECH TD0770D 13 Lô 27 Khu đô thị Dabaco, thôn Hộ Vệ, xã Lạc
Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 17,472,000 1

255 Công ty TNHH XD và TM Phúc
Thịnh TD0771D 3 Thôn Nghĩa Chỉ, xã Minh Đạo, huyện Tiên Du,

tỉnh Bắc Ninh 131,152,846 24

256 Công ty TNHH thương mại dịch vụ
Thành Đô TD0772D 1 Thôn Bất Lự, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh

Bắc Ninh 9,514,557 6

257 Công ty cổ phần SDS Bắc Ninh TD0775D 22 Khu đất mới, thôn Xuân Hội, xã Lạc Vệ, huyện
Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 32,832,000 1

258 Công ty TNHH ANCL TECHCO TD0780D 49 Lô F2, đường N3-2, KCN Đại Đồng, xã Hoàn
Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 81,248,000 1

259 Công ty TNHH thiết kế và thi công
quảng cáo Trọng Mùi TD0781D 1 Thôn Tam Tảo, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh

Bắc Ninh 3,942,450 3

260 Công ty TNHH Thu Hương Quỳnh TD0783D 7 Yamaha Hương Quỳnh, Khu Bãi Dé, Nội Duệ,
Tiên Du, Bắc Ninh 1,520,000 1

261 Công ty TNHH SX & TM Sung Jin
Tech TD0785D 4 Thôn Tam Tảo, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh

Bắc Ninh 655,248 1

262 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại Cường Hạnh TD0788D 3 Thôn Giáo, xã Tri Phương, huyện Tiên Du, tỉnh

Bắc Ninh 10,560,000 2

263 Công ty TNHH thực phẩm Lê Gia
Food TD0789D 8 KĐT Tân Việt Tiến, thôn Dương Húc, xã Đại

Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 11,734,600 1
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264 Công ty TNHH GEN4
INTELLIGENT TD0791D 1 Thôn Hương Vân, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du,

tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 3,869,549 2

265 Công ty tnhh Hiếu - Thảo TD0792D 1 Thôn Đại Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du,
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 4,330,977 3

266 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
Hiền Hùng TD0795D 2 Khu giãn dân Núi Móng, xã Hoàn Sơn, huyện

Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 5,664,697 3

267 Công ty TNHH thương mại Trường
An Số 1 Bắc Ninh TD0796D 3 Xóm 5, thôn Lương, xã Tri Phương, huyện Tiên

Du, tỉnh Bắc Ninh 2,592,120 1

268 Công ty TNHH thương mại và xậy
dựng Gia Phong TD0797D 1 Thôn Giáo, xã Tri Phương, huyện Tiên Du, tỉnh

Bắc Ninh 1,731,803 1

269 Công ty TNHH thang máy Toàn
Thắng BN TD0800D 1 Thôn Ngang Nội, xã Hiên Vân, huyện Tiên Du,

tỉnh Bắc Ninh 1,461,954 2

270 Công ty TNHH YL88 Vina TD0801D 3 Xóm Ngọ, thôn Đại Vy, xã Đại Đồng, huyện
Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 5,066,390 1

271 Công ty TNHH thương mại và xây
dựng Tiến Thành BN TD0803D 2 Xóm 1, thôn Lương, xã Tri Phương, huyện Tiên

Du, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 3,040,000 1

272 Công ty TNHH TQ Food TD0804D 6 178 Chợ Sơn, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh
Bắc Ninh 25,460,649 3

273 Công ty cổ phần tập đoàn điện điện tử
Micron Việt Nam TD0808D 8 Lô A1 đường 287, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du,

tỉnh Bắc Ninh 12,240,136 1

274 Công ty TNHH Tân Trường Phát Vina TD0809D 4 Phố Lạc Vệ, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc
Ninh 65,766,051 11

275 Công ty TNHH xậy dựng và thương
mại DK Vina TD0810D 2 Thôn Đại Vi, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh

Bắc Ninh 13,210,430 5

276 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại
ZHIJIA TD0814D 4 Khu đô thị Dabaco, thôn Hộ Vệ, xã Lạc Vệ,

huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 5,962,500 2

277 Công ty TNHH TMDV vận tải Minh
Khang TD0815D 2 Thôn Long Văn, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du,

tỉnh Bắc Ninh 2,662,400 1

278 Công ty TNHH thiết bị VDC Việt
Nam TD0817D 4 Thôn Đồng Xép, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du,

tỉnh Bắc Ninh 202,500 1

279 Công ty TNHH cơ điện lạnh DDT TD0820D 4 Thôn Đồng Xép, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du,
tỉnh Bắc Ninh 11,264,000 2

280 Công ty TNHH đầu tư thương mại và
sản xuất Ngọc Linh TD0822D Thôn Cao Đình (NR: Vũ Việt Dũng), xã Tri

Phương, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 103,977,400 18

281 Công ty Cổ phần cơ điện và chiếu
sáng Mitec Việt Nam TD0823D 1 KCN Đại Đồng, thôn Dương Húc, xã Đại Đồng,

huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 1,626,863 1

282 Công ty Cổ phần kiến trúc xây dựng
NTP TD0824D 6 Thôn Trung, xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh

Bắc Ninh 11,435,618 2

283 Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và
thương mại Trọng Hiếu TD0825D 5 Ngã tư Đại Thượng (NR: Khương Văn Vui), xã

Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 8,800,000 1

284 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại
THT Việt Nam TD0830D 1 Thôn Duệ Đông, thị trấn Lim, huyện Tiên Du,

tỉnh Bắc Ninh 1,582,790 1

285 Công ty TNHH dịch vụ thương mại và
xây dựng Lý Bạch TD0831D 16 Đường TS19, KCN Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn,

huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 39,579,200 1

286 Công ty TNHH KLB Việt Nam TD0832D 4 Khu 12 HA, thôn Lũng Giang, thị trấn Lim,
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 6,720,000 1

287 Công ty TNHH Lotus Nanotech Việt
Nam TD0833D 9 KCN Đại Đồng Hoàn Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện

Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 31,184,000 1
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288 Công ty Cổ phần giáo dục Erib TD0858D 3 Phố Đồng Xép, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du,
tỉnh Bắc Ninh 8,640,000 2

289 Công ty TNHH thương mại và sản
xuất bao bì ASIAN TD0859D 1 Thôn Trung, xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh

Bắc Ninh 63,509,996 16

290 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và
in ấn Nhật Hải TD0860D 3 Xóm Giai, Đại Thượng, xã Đại Đồng, huyện Tiên

Du, tỉnh Bắc Ninh 7,520,000 1

291 Công ty Cổ phần XNK thang máy
VIETSKY TD0861D 12 Thôn Na, xã Hiên Vân, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc

Ninh 16,245,000 1

292 Công ty TNHH bao bì IAC Bắc Ninh TD0864D 4 Thôn Đông Phù, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du,
tỉnh Bắc Ninh 6,271,264 1

293 Công ty TNHH xây dựng và thương
mại Nhi Lâm TD0867D 3 Thôn Xuân Hội, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh

Bắc Ninh 3,993,600 1

294 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại
quốc tế Chính Dương TD0869D 1 Đội 4, thôn Ngang Nội, Hiên Vân, Tiên Du, Bắc

Ninh 1,600,000 1

295 Công ty TNHH xây dựng và thương
mại Tân Phú Thịnh TD0870D 19 Số 17, lô số 3, khu giãn dân dịch vụ Đại Sơn,

Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 77,558,948 3

296 Công ty TNHH HQ Tech Việt Nam TD0872D 3 Lô K34, khu dân cư dịch vụ, xóm Viên Tự, thôn
Dương Húc, Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh 4,960,000 1

297 Công ty TNHH công nghệ và thương
mại Việt Tín TD0876D 1 Xóm Đông, thôn Đình Cả, Nội Duệ, Tiên Du,

Bắc Ninh 1,500,000 1

298 Công ty cổ phần thiết bị trường học
An An TD0879D 4 Thôn Ngô Xá, Phật Tích, Tiên Du, Bắc Ninh 7,520,000 1

299 Công ty Cổ phần ứng dụng công nghệ
y tế Đông Nam TD0882D 22 Thôn Long Khám, Việt Đoàn, Tiên Du, Bắc Ninh 33,600,000 1

300 Công ty TNHH sản xuất bao bì và
thương mại Khánh Huyền TD0886D 1 Xóm 2, thôn Lương, Tri Phương, Tiên Du, Bắc

Ninh 2,573,939 2

301 Công ty TNHH thương mại GNT Việt
Nam TD0888D 9 Thôn Tư Chi, Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh 614,250 1

302 Công ty TNHH TM&DV in ấn quảng
cáo Thuận Phát TD0889D 2 Thôn Văn Trung, Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh 5,888,000 2

303 Công ty TNHH thương mại vận tải
Huy Hoàng TD0890D 1 Thôn Đông Sơn, Việt Đoàn, Tiên Du, Bắc Ninh 1,438,602 1

304 Công ty TNHH YOUI TECH TD0892D 27 Đường TS11, KCN Tiên Sơn, Hoàn Sơn, Tiên
Du, Bắc Ninh 47,648,000 1

305 Công ty TNHH mỹ phẩm Thành Đạt TD0893D 1 Thôn Hộ Vệ, Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh 1,440,000 1

306 Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây
dựng Nội Duệ TD0894D 2 Thôn Đình Cả, Nội Duệ, Tiên Du, Bắc Ninh 2,560,000 1

307 Công ty Cổ phần Umint Home Việt
Nam TD0896D Số 157N26 - Khu HUD Trầu Cau, Đường Bình

Than, Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 115,246,449 10

308 Công ty Cổ phần thương mại và sản
xuất gỗ Kinh Bắc TD0898D 2 Thôn Trung, Cảnh Hưng, Tiên Du, Bắc Ninh 1,825,000 1

309 Công ty Cổ phần công nghệ nước ION
DELI TD0900D 1 Thôn Bất Lự, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 3,200,000 2

310 Công ty Cổ phần thiết bị môi trường
Nam An TD0902D 15 Thôn Đoài, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 57,034,019 2

311 Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật và
môi trường Green Global TD0903D 13 Thôn Đoài, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 49,943,416 2

312 Công ty TNHH TESCOM Việt Nam TD0905D 1 Tầng 5, Tòa nhà HP, Lộ Bao, Nội Duệ, Tiên Du,
Bắc Ninh 202,406 1
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313 Công ty TNHH thương mại và đầu tư
Thành Đạt Gia TD0907D 2 Xóm Chinh, Lũng Giang, thị trấn Lim, Tiên Du,

Bắc Ninh 16,288,774 5

314 Công ty cổ phần nghiên cứu & phát
triển dược phẩm TIPHARCO VINA TD0909D 6 Thôn Lũng Sơn, Thị Trấn Lim, Huyện Tiên Du,

Tỉnh Bắc Ninh 12,693,883 3

315 Công ty Cổ phần sản xuất dịch vụ
thương mại T.N.K TD0910D 5 Số 6, đường TS3, KCN Tiên Sơn, Hoàn Sơn,

Tiên Du, Bắc Ninh 5,504,000 1

316 Công ty TNHH xây dựng và đầu tư
thương mại Hòa Thành TD0912D 8 Thôn Đông Phù, Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh 554,927 1

317 Công ty TNHH thương mại WANHE
Việt Nam TD0914D 2 Thôn Xuân Hội, Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh 4,385,000 2

318 Công ty Cổ phần ENRICH TECH TD0916D 12 Thôn Hộ Vệ, Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh 24,640,000 1

319 Công ty TNHH điện máy Thủy Kiên TD0918D 2 Thôn Tư Chi, Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh 6,720,000 2

320 Công ty Cổ phần đầu tư Quốc Thịnh
Vina TD0921D 8 Nhà G13 khu đô thị Phú Điền, Đồng Nguyên, Từ

Sơn, Bắc Ninh 31,685,647 2

321 Công ty TNHH khuôn mẫu công nghệ
Việt - Nhựa Phương Nam TD0922D 1 Thôn Đoài, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 1,920,000 1

322 Công ty TNHH CYD VINA TD0923D 17 Thôn Hộ Vệ, Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh (thuê
xưởng nhà ông Lê Văn Hiến) 46,477,250 1

323 Công ty TNHH quảng cáo & nội thất
NTD Group TD0926D 1 Xóm Giữa, Dương Húc, Đại Đồng, Tiên Du, Bắc

Ninh 1,344,000 1

324 Công ty TNHH Việt Trang Dũng TD0929D 1 Thôn Xuân Hội, Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh 1,421,408 1

325 Công ty TNHH cơ khí Thành Dũng
CNC TD0930D 24 Thôn Hộ Vệ, Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh 79,694,526 2

326 Công ty TNHH thương mại và kỹ
thuật điện Hải Minh TD0939D 1 Dương Húc, Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh 248,847 1

327 Công ty TNHH ICA TECH TD0940D 9 Hộ Vệ, Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh 21,440,000 1

328 Công ty TNHH EGGPLANET VINA TD0942D 33 Đường D2, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Hoàn
Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 145,032,116 2

329 Công ty Cổ phần kiến trúc và xây
dựng TAT Việt Nam TD0944D 3 Lô số 37, khu đô thị Tân Việt Tiến, Dương Húc,

Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh 6,946,358 2

330 Công ty Nam Long - (TNHH) TD0945D 5 Cụm công nghiệp Phú Lâm, Phú Lâm, Tiên Du,
Bắc Ninh 8,131,200 1

331 Công ty TNHH thương mại và sản
xuất nội thất Phú Gia TD0947D 2 Tam Tảo, Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh 19,892,890 5

332 Công ty TNHH giáo dục đào tạo
ngoại ngữ HAPPYKIDS EDU TD0948D 3 Xóm 3, Thôn Đinh, Tri Phương, Tiên Du, Bắc

Ninh 20,883,002 5

333 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại AKM TD0950D 2 Chè, Liên Bão, Tiên Du, Bắc Ninh 12,560,630 2

334 Công ty TNHH dịch vụ vận tải và
thương mại Quyết Tiến TD0952D 1 Thôn Dương Húc, Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du,

Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 1,920,000 1

335 Công ty TNHH thương mại xuất nhập
khẩu Hưng Thịnh BN TD0953D 1 Thôn Đại Tảo, Việt Đoàn, Tiên Du, Bắc Ninh 1,408,000 1

336 Công ty TNHH đào tạo và tổ chức sự
kiện BN SKY TD0954D 3 Lô 21, khu dân cư Bãi Dé, thôn Duệ Nam, Xã

Nội Duệ, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh 6,771,225 1
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337 Công ty TNHH FVI TECH TD0955D 2 Khu đất mới thôn Hương Vân, Lạc Vệ, Tiên Du,
Bắc Ninh 26,892,965 6

338 Công ty TNHH thương mại dịch vụ
Anh Thức TD0959D 1 Thôn Đông, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 2,890,977 3

339 Công ty TNHH công nghệ khuôn
chính hãng (Việt Nam) TD0960D 3 Thôn Hộ Vệ, Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh 6,400,000 1

340 Công ty TNHH Song Hải Logistics TD0961D 4 Xóm 4, thôn Đinh, Tri Phương, Tiên Du, Bắc
Ninh 5,760,000 1

341 Công ty TNHH dịch vụ xuất nhập
khẩu Trâm Anh 88 TD0964D 2 Thôn Lũng Sơn, thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh 8,867,394 4

342 Công ty TNHH vật liệu mới Quân
Thành Việt Nam TD0968D 2 Đường TS10 KCN Tiên Sơn, Nội Duệ, Tiên Du,

Bắc Ninh 4,065,000 1

343 Công ty TNHH công nghệ DEEP
CONTROL Việt Nam TD0969D 1 Thôn Dương Húc, Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh 1,826,634 2

344 Công ty CP tập đoàn Cooking Vina TD0971D 2 Thôn Dương Húc, Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh 5,499,056 3

345 Công ty TNHH thương mại - dịch vụ
và xuất nhập khẩu Trang Long Kiệt TD0972D 1 Thôn Đình Cả, Nội Duệ, Tiên Du, Bắc Ninh 16,424,615 5

346 Công ty giấy và bao bì Phú Cường -
(TNHH) TD0975D 18 Thôn Hạ Giang, Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh 25,291,200 1

347 Công ty TNHH K&T NUTRITION
Việt Nam TD0977D 2 Thôn Bất Lự Núi, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 7,868,448 3

348 Công ty Cổ phần bệnh viện Hà Nội -
Bạch Mai TD0979D 11 Thôn Duệ Nam, Nội Duệ, Tiên Du, Bắc Ninh 16,002,168 1

349 Công ty TNHH một thành viên
Nguyễn Sơn TD0981D 1 Số 27 đường Hai Bà Trưng, thị trấn Lim, Tiên

Du, Bắc Ninh 1,440,000 1

350 Công ty TNHH thiết bị thông minh
HUAHONG TD0984D 5 Thôn Hộ Vệ, Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh 13,340,000 1

351 Công ty TNHH thiết bị vật tư và khí
công nghiệp Thùy Dương TD0987D 1 Thôn Hộ Vệ, Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh 1,624,394 2

352 Công ty TNHH Tuấn Thu Bắc Ninh TD0988D 2 Thôn Hoài Trung, Liên Bão, Tiên Du, Bắc Ninh 9,280,000 2

353 Công ty TNHH vật tư tốt TD0989D 2 Thôn Dương Húc, Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh 3,360,000 1

354 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại cửa Long Dương TD0991D 3 Thôn Văn Trung (NR: Hà Quang Dương), Tân

Chi, Tiên Du, Bắc Ninh 10,524,296 1

355 Công ty TNHH D-MAX TECH VINA TD0993D 14 Lô C1-1, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Hoàn Sơn,
Tiên Du, Bắc Ninh 41,248,000 1

356 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
vận tải Sơn Hùng TD0995D 2 Phố Đồng Chuông, thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc

Ninh 4,480,000 1

357 Công ty TNHH đầu tư và thương mại
HC GROUP TD0996D 3 Thôn Đồng Xép, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 4,320,000 1

358 Công ty TNHH Việt Work TD0999D 1 Chợ Sơn, Việt Đoàn, Tiên Du, Bắc Ninh 5,355,242 4

359 Công ty TNHH tập đoàn Thời Đại TD1000D 2 Thôn Núi Đông, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 13,285,322 4

360 Công ty TNHH vật tư công nghiệp
Đăng Khoa TD1005D 4 Xóm Phúc Hậu, Lũng Sơn, thị trấn Lim, Tiên Du,

Bắc Ninh 11,136,000 2

361 Công ty TNHH thương mại và sản
xuất Trí Hào TD1006D 1 Số 219 Hai Bà Trưng, Lũng Giang, thị trấn Lim,

Tiên Du, Bắc Ninh 1,344,000 1
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362 Công ty TNHH công nghệ xanh
DOSAN TD1008D 1 Thôn Trung, Cảnh Hưng, Tiên Du, Bắc Ninh 1,602,240 1

363 Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật Hồng
Đạt TD1009D 57 Thôn Ngang Nguyễn, Hiên Vân, Tiên Du, Bắc

Ninh 116,772,500 1

364 Công ty Cổ phần xây lắp điện nước và
PCCC Kinh Bắc TD1013D 4 Thôn Phúc Nghiêm, Phật Tích, Tiên Du, Bắc

Ninh 15,161,568 2

365 Công ty TNHH SV PAN TD1015D 7 Thôn Phúc Nghiêm, Phật Tích, Tiên Du, Bắc
Ninh 10,368,000 1

366 Công ty TNHH CRYSTAL SMART TD1018D 4
KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, (Thuê xưởng Công
ty TNHH Chu Lai), Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc
Ninh

20,800,000 1

367 Công ty TNHH phát triển thương mại
và dịch vụ Hải Phong TD1021D 2 Khu dãn dân Dọc 2, Liên Bão, Tiên Du, Bắc

Ninh 13,474,150 3

368 Công ty TNHH phát triển cây xanh
Đất Việt TD1022D 4 Thôn Móng Làng, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 6,720,000 1

369 Công ty TNHH XD và DV An Phú TD1026D 1 Khu tái định cư, Đại Sơn, Hoàn Sơn, Tiên Du,
Bắc Ninh 1,600,000 1

370 Công ty TNHH mạ vàng Thanh Phong TD1028D 2 Xóm Chùa, Hộ Vệ, Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh 4,800,000 1

371 Công ty TNHH MTV Ngọc Phước TD1029D 4 (NR Ngô Duy Thắng) Thôn Tam Tảo, Phú Lâm,
Tiên Du, Bắc Ninh 3,200,000 1

372 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại
H.I.T Vina TD1032D 5 Thôn Hộ Vệ, Xã Lạc Vệ, Huyện Tiên Du, Tỉnh

Bắc Ninh, Việt Nam 16,640,000 2

373 Công ty TNHH T&R BRK TD1033D 1 Thôn Tử Nê, Xã Minh Đạo, Huyện Tiên Du,
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 3,840,000 2

374 Công ty TNHH xây dựng & thương
mại quảng cáo Ân Phước TD1035D 1 Thôn Đồng Xép, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 2,880,000 2

375 Công ty TNHH thương mại vận tải
SKC TD1036D 2 Xóm Tây, Lũng Giang, thị trấn Lim, Tiên Du,

Bắc Ninh 6,400,000 2

376 Công ty TNHH UASA Việt Nam TD1038D 3 Nhà ông Phạm Tiến Tú taijKHu giãn dân Phật
Tích, Phật Tích, Tiên Du, Bắc NInh 8,000,000 1

2.5 Bảo hiểm Xã hội TP Từ Sơn 11,022,891,564

1 Công Ty Nam Hồng (TNHH) TE0003E 15 Trung tâm thương mại Nam Hồng, Phố Mới,
Đình Bảng, Từ Sơn,Bắc Ninh 62,509,785 3

2 Công ty cổ phần tập đoàn HA NA KA TE0006E 54 KCN hanaka, Trang Hạ, Từ sơn ,Bắc Ninh
(0387786993) 254,903,478 3

3 Công Ty Sơn Tĩnh Điện Việt Thái TE0008E 4 KCN Dốc Sặt, Trang Hạ, Từ sơn, Bắc ninh 5,626,624 1

4 Công Ty Tất Thắng (TNHH) TE0014E 13 Tân lập, Đình Bảng ,Từ Sơn, Bắc Ninh 19,200,000 1

5 Công Ty sản xuất và thương mại
Quân Sơn (TNHH) TE0030E 3 Lô 4 Khu CN Tân hồng,Từ Sơn - Bắc NInh 4,800,000 1

6 Công Ty Cổ Phần Dệt May Việt Mỹ TE0071E 1 Tiêu Long,Tương Giang, Từ Sơn, Bắc ninh 1,600,000 1

7 Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Đồng
Nguyên TE0081E 9 Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc ninh 12,092,604 1

8 Công Ty TNHH Thương binh Hồng
Sơn TE0082E 13 Đồng Khu,Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh( gần

ngân hàng nông nghiệp từ sơn) 60,624,117 3
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9 Công ty TNHH Tuấn Vân TE0083E 7 Nhà Ông Tuynh, Xóm 2, Cẩm Giang, Đồng
Nguyên,Từ Sơn, Bắc Ninh 9,354,967 1

10 Công Ty Mai Phương (TNHH) TE0086E 462 Đường L4-1, KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, Tiên
Du, Bắc Ninh (0967046968) 633,545,979 1

11 Công ty TNHH truyền hình cáp quang
Việt Nam TE0094E 52 Khu phố Lê Hồng Phong, Đông Ngàn, Từ Sơn,

Bắc Ninh (0977861189) 143,686,033 3

12 Công Ty Cổ phần đầu tư và xây dựng
Thành Đô TE0096E 4 Đường Lê Thánh Tông, Phường Đông Ngàn, thị

xã Từ sơn, tỉnh Bắc ninh 22,991,039 5

13 Công ty TNHH Phát triển Thuỷ sản
Việt Nam TE0105E Tổ chùa giận , Đình bảng ,Từ sơn ,Bắc Ninh 53,537,123 169

14 Công ty cổ phần nhà thép Techone TE0106E 13 kcn dốc sặt,Trang Hạ, Từ Sơn, Bắc Ninh
(0378781282) 41,961,055 2

15 Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch
Vụ Yên Viên TE0116E 2 354 Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 13,546,362 6

16 Công ty môi trường  đô thị Từ Sơn
(TNHH) TE0123E 10 Đất mới, Thọ Môn, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc

Ninh 15,270,400 1

17 Công ty TNHH môi trường & công
nghệ Xanh Việt TE0131E 5 Tòa Nhà Xanh Việt, Khu đô thị số 01 Đền Đô,

Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 446,841,375 31

18 Công ty TNHH Trường sinh TE0132E 3 Trang hạ , Từ sơn , Bắc Ninh 4,128,000 1

19 Công ty T.N.H.H thương mại Tố
Nguyên TE0134E Tương giang, từ sơn, bắc ninh 57,913,655 156

20 Công ty Khánh Hoà (TNHH) TE0135E 29 56 Phố Mới, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh 77,114,601 2

21 Công ty cổ phần đầu tư sản xuất và
thương mại Hưng Phát TE0138E KCN Đa nghề, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 139,748,969 45

22 Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật
giang sơn TE0139E 1 Thịnh Lang, Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh 241,311,929 53

23 Công ty TNHH Minh Bạch TE0140E 17 Trịnh nguyễn, Châu Khê , Từ Sơn , Bắc Ninh 32,934,518 1

24 Công ty TNHH Đầu tư và thương mại
Kiên Trường TE0143E Đông ngàn, từ sơn, bắc ninh 142,708,909 152

25 Công ty TNHH Chiếu sáng cây xanh
đô thị Từ Sơn TE0145E 7 TTTM Nam hồng , Đình Bảng , Từ Sơn, Bắc

Ninh 12,010,887 1

26 Công ty TNHH Xây Dựng Đường 295
B TE0146E 11 TTTM Nam Hồng , Đình Bảng , Từ Sơn - Bắc

Ninh 48,370,645 3

27 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng
Đông Đô TE0148E 2 Khu phố 2 Cẩm giang , P Đồng Nguyên , Từ Sơn,

Bắc Ninh (0912663629) 562,791,193 127

28 Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp
MTEC TE0152E 20 Lô I7-4-2B KCN đại đồng- Hoàn Sơn, tân hồng,

Từ Sơn, Bắc Ninh 31,317,217 1

29 Công ty TNHH đầu tư và xây dựng
Quốc Toản TE0159E 8 Tiêu Long, Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh 79,720,113 6

30 Công ty cổ phần tập đoàn Mạnh Đức
Việt Nam TE0161E 28 Số 04, đường Lý thánh Tông, Tân Hồng, Từ Sơn,

Bắc Ninh, Việt Nam 72,057,213 2

31 Công ty cổ phần Tuấn Cường TE0174E 35 Cụm CN Mả Ông, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 59,392,000 1

32 Công ty TNHH xây dựng thương mại
và sản xuất Thiên Tâm TE0180E 1 Tiêu Thượng, Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh 2,694,673 3

33 Công ty cổ phần máy và thiết bị công
nghiệp VINAMEC TE0181E 3 15 Tân Lập, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 25,506,159 6
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34 Công ty Trung Cao (TNHH) TE0182E 7 Số 11, ngõ Quy Chế, Phố Minh Khai, Đông
Ngàn, TX Từ Sơn, Bắc Ninh 9,760,000 1

35 Công ty TNHH Tư vấn thuế và xây
dựng Anh Vũ TE0184E 5 Khu phố Nguyễn Giáo, P. Đồng Nguyên, TX Từ

Sơn, Tỉnh bắc Ninh 5,856,000 1

36 Công ty cổ phần may Trúc Minh TE0191E 2 Số 25 ngõ 3 Trần Phú, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc
Ninh 825,209,538 123

37 Công ty TNHH đầu tư phát triển lâm -
nông  nghiệp Việt Nam TE0193E 22 Cụm CN làng nghề công nghệ cao, xã Tam Sơn,

TX Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 30,336,000 1

38 Công ty Gia Long (TNHH) TE0194E 17 Đường TS21, KCN Tiên Sơn, Đồng Nguyên, Từ
Sơn, Bắc Ninh 22,817,536 1

39 Xí nghiệp Huy Hưng TE0195E 4 Cụm dân cư Trang Liệt, Trang Hạ, Từ Sơn, Bắc
Ninh 5,739,200 1

40 Công ty cổ phần sản xuất và thương
mại Limo Việt Nam TE0200E 5 Số 1, Hoa Lư, Đồng Nguyên, TX Từ Sơn, Bắc

Ninh 32,241,717 3

41 Công ty TNHH thiết bị Bảo Minh An TE0202E 22 Lô 6 Cụm CN Tân Hồng, Hoàn Sơn, Tân Hồng,
Từ Sơn, Bắc Ninh 31,599,100 1

42 Công ty TNHH cơ khí thương mại
Tuệ Lâm TE0204E 1 NR ông Nguyễn Văn Thắng, Thôn Rích Gạo, Phù

Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh 208,963,998 72

43 Công ty TNHH thương mại và đầu tư
phát triển Quang Trung TE0205E 2 Khu phố Đa Hội, Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh 2,064,000 1

44 Công ty cổ phần công nghệ Chấn Việt
chi nhánh Bắc Ninh TE0214E 15 Số 1, Tân Lập, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 23,528,811 1

45 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
K&L TE0227E 4 Số nhà R52, KĐT Đồng Nguyên, Phường Đồng

Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh (0349557946) 10,118,400 1

46 Công ty tư vấn xây dựng G6 (TNHH) TE0229E 5 Thôn Tiêu Sơn, xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn,
tỉnh Bắc Ninh 7,144,389 2

47 Công ty xây dựng Bắc Việt (TNHH) TE0230E Số 292, đường Trần Phú, phường Đông Ngàn,
TX Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 22,837,153 79

48 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển
Bắc Hà TE0240E 7 Khu D, số 89, đường Ngô Gia Tự, Tam Sơn, TX

Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh 24,091,474 2

49 Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây
dựng Quế Giang TE0245E 7 Căn T2-70 Belhomes KĐT Vsip, Phù Chẩn, Từ

Sơn, Bắc Ninh (0372118999) 9,193,179 1

50 Công ty TNHH đầu tư thương mại
Bảo Tín TE0253E 7 Số 86 Trần Phú, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh 993,216 1

51 Công ty TNHH DSG Việt Nam TE0254E 2 NR ông Nguyễn Hữu Tuân) Khu dân dư dịch vụ
Đền Đô, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 494,559,205 102

52 Công ty cổ phần Siêu Cường Bắc
Ninh TE0260E 3 Lô 4, KCN Tân Hồng- Hoàn Sơn, P Tân hồng,

Từ Sơn, Bắc Ninh (0986493469) 7,200,000 1

53 Công ty cổ phần phát triên đô thị
Công nghiệp Bắc Kỳ TE0261E 4

Phòng A245, toà nhà Bắc Kỳ Smartlife, thôn Ấp
Đồn, X. Yên Trung, H. Yên Phong, T. Bắc Ninh
(0943811833)

5,736,357 1

54 Công ty cổ phần Nhà Duyên TE0265E 4 Tổ dân phố số 7,Phố Mới, Đồng Nguyên, Từ
Sơn, Bắc Ninh 3,680,000 1

55 Công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế
Hàn quốc TE0269E 2 Cụm công nghiệp Dốc Sặt, P Trang hạ, Từ Sơn,

Bắc Ninh 8,546,304 4

56 Công ty Thành Hưng (TNHH) TE0272E 3 KCN Lỗ Sung, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 21,615,976 5
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57 Công ty TNHH quảng cáo và trang trí
nội thất Ngôi Sao Xanh TE0277E 4 Số 22, Lý Thánh Tông, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc

Ninh 10,000,000 2

58 Công ty TNHH thời trang Hansew TE0278E Thuê xưởng trong công ty Vũ Hoàng, Đường L1-
3, KCN Đại Đồng- Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 654,962,885 76

59 Công ty TNHH dịch vụ thương mại và
xây dựng Tín Phát TE0280E NR Ng Xuân Đán, Phố Viềng, Đồng Nguyên, Từ

Sơn, Bắc Ninh 117,820,342 40

60 Công ty TNHH cơ khí và thương mại
An Phú TE0284E Cụm công nghiệp Mả Ông, Châu Khê, Từ Sơn,

Bắc Ninh 265,697,735 83

61 Công ty TNHH Y dược Tâm Đức Bắc
Ninh TE0287E 30 KP Xuân Đài, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 36,563,004 1

62 Công ty TNHH Phi Long Bắc Ninh TE0292E 5 Dốc Sặt, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh 14,591,092 3

63 Xí nghiệp cơ khí Việt Đặng TE0296E 2 Đa Hội, Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh 2,684,416 1

64 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại
Kido TE0297E 3 Tiến Bào, Phù Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh

(0978838368) 7,088,893 2

65 Công ty Thiên Đức (TNHH) TE0298E 1 229 Trần Phú, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh 4,605,000 4

66 Công ty cổ phần Khang Việt Hà TE0303E 5 KCN Đồng Kỵ, Phường Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc
Ninh 44,490,791 1

67 Công ty cổ phần môi trường và xây
dựng Kinh Bắc TE0310E 10 Yên Lã, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh 12,142,153 1

68 Công ty cổ phần xây dựng thương mại
du lịch và vận tải Quỳnh Nga TE0311E 2 Phố Mới, Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh 8,073,611 3

69 Công ty cổ phần Hải Phát Kinh Bắc TE0312E 11 số 19 KHu dân cư dịch vụ Đền Đô, khu
phốThượng, p ĐÌnh Bảng, Từ Sơn 276,674 1

70 Công ty đầu tư xây dựng Tiêu Tương
(TNHH) TE0318E 8 Phố mới, Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh 19,560,353 2

71 Công ty TNHH Jun Tech Vina TE0319E 35
Lô 4, KCN Tân Hồng- Hoàn Sơn (thuê xưởng
Cty Quân Sơn), P Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh
(0968141466)

70,317,000 1

72 Công ty TNHH Tâm Minh BN TE0321E 8 Lô 6, phân khu Tân Hồng- Hoàn Sơn (KCN Tiên
Sơn), Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh 28,864,000 2

73 Công ty cổ phần thương mại Anh Đức TE0323E 6 Số 45, khu đô thị Bắc Từ Sơn, Đồng Nguyên, Từ
Sơn, Bắc Ninh 6,716,000 2

74 Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe
Bắc Hà TE0326E 119 Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh 384,094,321 2

75 Công ty TNHH Công nghệ quảng cáo
PR Việt Nam TE0328E 4 Số 18, Phố Thượng, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc

Ninh 5,370,624 1

76 Công ty TNHH Tân Anh TE0331E 7 Lê Quang đạo(gần nga tư phù lưu) Đông Ngàn,
Từ Sơn, Bắc Ninh 54,971,305 7

77 Công ty TNHH thương mại và xuất
nhập khẩu Chu Nghĩa TE0332E 2 Cụm CN Mả Ông, Chùa Dận, Đình Bảng, Từ

Sơn, Bắc Ninh 2,240,000 1

78 Công ty TNHH Đại Minh Chiến TE0334E 5 Lô 15+16, khu đô thị Tân Hồng, P Đồng Nguyên,
Từ Sơn, Bắc Ninh 7,865,714 1

79 Công ty cổ phần VB Pharma TE0335E 28 Số 7, đường 3, KCN đô thị và dịch vụ Vsip Bắc
Ninh, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh 43,667,200 1

80 Công ty TNHH Máy tính Bắc Việt TE0339E 5 Số 57, Minh Khai, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc
Ninh (0817796666) 6,711,040 1
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81 Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng IP
Việt Nam TE0344E 5 Tam Lư, Đồng Nguyên, Từ Sơn,  Bắc Ninh 59,864,624 10

82 Công ty cổ phần Bất động sản Hồng
Kông TE0346E 27 KCN Hanaka, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh 116,867,220 3

83 Công ty TNHH dịch vụ chợ giầu
Đông Ngàn TE0347E 9 Đường Lê Quang Đạo( gần ngã tư Phù Lưu),Cty

tân anh, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh 42,999,445 5

84 Công ty TNHH thương mại và quảng
cáo Đông Hải TE0351E 2 Số 21, Tô Hiến Thành, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc

Ninh 3,195,890 1

85 Công ty TNHH Emergent Cold Việt
Nam chi nhánh Bắc Ninh TE0353E 68 Số 30-32, đường 5, KĐT Vsip, Phù Chẩn, Từ

Sơn, Bắc Ninh 219,265,627 1

86 Công ty TNHH tư vấn và xây dựng
C.A.T TE0358E 1 Tiêu Long, Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh 476,615 1

87 Công ty TNHH Jina Vina TE0360E 29 Lô 5, KCN Tiên Sơn (mở rộng), Tân Hồng, Từ
Sơn, Bắc Ninh 122,857,524 4

88 Công ty TNHH quốc tế IBS Bắc Ninh TE0361E 47 Khu đô thị đền đô, Phường Đình Bảng, Từ Sơn,
Bắc Ninh (0356580268) 64,509,000 1

89 Công ty TNHH kinh doanh tổng hợp
Mạnh Hưng TE0367E 24 KP Thọ Môn, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 39,109,765 1

90 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và
thương mại Vương Duy TE0368E 4 Hưng Phúc, Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh

(0983150645) 87,230,344 13

91 Công ty TNHH Công nghiệp Nga
Tiến TE0375E 2 Số 12, ngõ 25, Thịnh Lang, Đình Bảng, Từ Sơn,

Bắc Ninh 3,024,400 1

92 Công ty TNHH Phú Nam TE0381E 2 Xóm Chùa, Hồi Quan, Tương Giang, Từ Sơn,
Bắc ninh 290,803,058 51

93 Công ty TNHH DONGBU Vina TE0383E 8 Đường TS27, KCN Tiên Sơn, Tân Hồng, Từ Sơn,
Bắc Ninh (0982585628) 14,590,167 1

94 Công ty cổ phần Bê tông nhựa Đại
Phát TE0385E 15 Số 13, Ngõ 52, KP Thượng, Đình Bảng, Từ Sơn,

Bắc Ninh 25,920,000 1

95 Công ty TNHH đầu tư thương mại
Bắc Nguyên TE0387E 4 R17-20, Lý Thánh Tông, Đồng Nguyên, Từ Sơn,

Bắc Ninh 6,142,208 1

96 Công ty TNHH đầu tư Nam Phú
Thành TE0391E 3 Số 24, Thịnh Lang, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc

Ninh 5,040,310 1

97 Công ty TNHH S2 Vina TE0393E 9 NR ông Sáng, Tiêu Sơn, Tương Giang, Từ Sơn,
Bắc Ninh (0344467700) 13,184,000 1

98 Công ty TNHH Thời Trang An Bình
Phát TE0395E 7 NR Ông Hồng, Xóm Trúc, Dương Sơn, Tam Sơn,

Từ Sơn, Bắc Ninh 10,711,040 1

99 Công ty TNHH TM&DV dược phẩm
Phú Minh Thanh TE0398E 2 Số 73, Minh Khai, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc

Ninh 328,204,651 55

100 Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây
dựng và thương mại dịch vụ Hải Sơn TE0399E 8 Số 142, Phố Mới, TT Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh 23,813,120 2

101 Công ty TNHH  đầu tư xây dựng
đường Trịnh Xá Đa Hội TE0400E 3 Khu phố mới, Dương Lôi, Tân Hồng, Từ Sơn,

Bắc Ninh (0979587357) 14,816,455 1

102 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại LTP Bike TE0403E 2 Cụm Công nghiệp Dốc Sặt, Trang Hạ, Từ Sơn,

Bắc Ninh 3,476,000 1

103 Công ty TNHH Hồng Ngọc Bích TE0404E 4 Thôn Hương Mạc, xã Hương Mạc, Từ Sơn, Bắc
Ninh 2,577,648 1

104 Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ BSK
Việt Nam TE0409E 9 T2-60 Đường hữu nghị,khu đô thị và dịch vụ

Vsip,Phù Chẩn, từ sơn, Bắc Ninh 14,720,000 1

105 Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp
Kinh Bắc TE0414E 4 Số 10, ngõ 28, KP Thượng, Đình Bảng, Từ Sơn,

Bắc Ninh 5,628,416 1
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106 Công ty TNHH tư vấn xây dựng và
thương mại Hà Linh TE0415E 1 Hưng Phúc, Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh 8,155,563 6

107 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
Tuấn Sơn Ngọc TE0424E 2 Số 15, KP Yên Lã 2, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc

Ninh 8,839,583 3

108 Công ty TNHH thiết bị và công nghệ
Deli TE0425E 7 Số 28, Lý Thái Tổ, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 14,087,500 1

109 Công ty TNHH  An Bình Phát Bắc
Ninh TE0427E 3 Số 26 Lý Thánh Tông, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc

Ninh 1,585,762 1

110 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ chuyên
nghiệp An Ninh Nam Sơn TE0437E Khu đất mới, kp Nội Trì, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc

Ninh (0973212252) 79,427,612 36

111 Công ty cổ phần công nghiệp H2B TE0441E 9 Đường TS7, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Phường
Tương Giang, Thành Phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh 11,595,376 1

112 Công ty cổ phần thương mại và sản
xuất thép Hạnh Cầm TE0451E Đa Hội, Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh 11,714,333 17

113 Công ty TNHH xây dựng và thương
mại Phương Đông Bắc Ninh TE0452E 9 Đường 3, KCN Vsip, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc

Ninh (đối điện cty Kido Foods)- 0339662198 42,183,168 4

114 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại TBN TE0453E 2 Phố Mới, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh 2,684,416 1

115 Công ty TNHH DNC Bắc Ninh TE0454E 5 KP Yên Lã 2, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh 7,328,000 1

116 Doanh nghiệp tư nhân: Cửa hàng xăng
dầu Châu Khê TE0455E 2 Trịnh Xá, Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh 8,073,712 3

117 Công ty Cổ pháp (TNHH) TE0456E 4 Thọ Môn, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh
(0969241689) 2,676,832 1

118 Công ty TNHH  kiến trúc nội thất
Luxuryhome360 TE0459E 4 NR ô Phan Viết Phẫn, Xóm Chùa, Hồi Quan,

Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh 1,481,234 1

119 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại Quyền Bàn TE0462E 2 Khu dịch vụ, CNN Châu Khê, Châu Khê, Từ

Sơn, Bắc Ninh 8,367,832 3

120 Công ty TNHH Bảo Quý Bắc Ninh TE0463E 2 Số 02, dãy A2, KCN Đồng Kỵ, P Đồng Kỵ, Từ
Sơn, Bắc Ninh 2,917,171 4

121 Công ty TNHH tư vấn xây dựng và
thương mại Trần Lê TE0465E 2 Khu đô thị Đền Đô, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc

Ninh (trong công ty G6) 3,860,682 2

122 Công ty TNHH sản xuất xây dựng và
thương mại Thiên Bảo Phát TE0466E 3 Số B33, KĐT mới Nam Từ Sơn, Phù Chẩn, Từ

Sơn, Bắc Ninh 8,714,129 3

123 Công ty cổ phần thương mại xuất
nhập khẩu Từ Sơn TE0469E 21 Số 9 Minh Khai, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh 1,552,383 1

124 Công ty TNHH xây dựng và thương
mại CNK Bắc Ninh TE0474E 9 Số 38, ngõ 76, Yên Lã 1, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc

NInh 12,544,000 1

125 Xí nghiệp sóng lợp Đức Lợi TE0476E 7 Phố mới, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc  Ninh 9,401,219 1

126 Công ty TNHH đầu tư và xuất nhập
khẩu Hiếu Anh TE0478E Số 20, ngõ 21, Bà La, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc

Ninh 17,497,701 14

127 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây
lắp 659 TE0479E 4 Tầng 2, nhà xưởng số 2, Công ty Mạnh Đức, Tân

Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh 6,138,543 1

128 Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây
dựng 889 TE0487E 1 Tạ Xá, Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh 1,196,134 1

129 Công ty TNHH sản xuất bao bì Linh
Anh TE0495E 9 Số 165, Minh Khai, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc

Ninh 13,120,000 1

130 Công ty cổ phần American Window TE0496E 12 Xóm Trúc, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh 16,320,000 1
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131 Công ty TNHH cơ khí và kết cấu thép
Phù Lộc TE0498E 3 NR ô Nguyễn Đình Duyệt, Xóm Dưa, Phù Lộc,

Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh 25,465,581 6

132 Công ty cổ  phần giáo dục Đào Định
TKH TE0501E 13 C91, KĐT Phú Điền, Hương Mạc, Từ Sơn, Bắc

Ninh 15,524,446 1

133 Công ty TNHH thiết kế kiến trúc
phong thủy Bắc Ninh TE0505E 3 Xóm Xanh, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh 5,040,320 1

134 Công ty cổ phần đông dược Hà Nội
CQB chi nhánh Bắc Ninh TE0506E 6 KP Long Vỹ, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 18,733,856 3

135 Công ty TNHH tư vấn và xây dựng
AHT TE0507E 2 Tiêu Sơn, Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh 82,396,684 24

136 Chi nhánh công ty trách nhiệm hữu
hạn dược phẩm Bimex tại Bắc Ninh TE0508E 11 KP Cao Lâm, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 12,960,000 1

137 Công ty TNHH FC Tech TE0509E 3 Ngô Thị Tưởng, Đọi 4, Viêm Xá, Hòa Long, TP
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (0982865691) 4,800,000 1

138 Công ty TNHH đầu tư và công nghệ
HPT TE0510E 4 NR ô Nguyễn Văn Đậu, Doi Sóc, Phù Chẩn, Từ

Sơn, Bắc Ninh 5,472,000 1

139 Công ty TNHH xây dựng và cơ khí
Thịnh Hào TE0511E 2 Phố Mới, Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh 2,684,416 1

140 Công ty TNHH Vinachi Việt Nam TE0513E 40 Khu TMDV làng nghề, Kim Thiều, Hương Mạc,
Từ Sơn, Bắc Ninh 4,330,977 1

141 Công ty cổ phần phân phối và tiếp thị
Minh Long TE0514E 52 Số 10, đường 3A, KCN đô thị và dịch vụ Vsip

Bắc Ninh, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh 72,825,600 1

142 Công ty TNHH kiến trúc và xây dựng
H+Home TE0527E 3 Xóm Keo, Rích Gạo, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc

Ninh 4,777,600 1

143 Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây
dựng Hà Phương TE0531E 1 Roi Sóc, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh 1,440,000 1

144 Công ty cổ phần hóa dầu Hi Tech TE0536E 3 G31, KDT Phú Điền, Phường Đồng Nguyên , Thị
xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh(0985880763) 4,514,150 2

145 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại Tặng Nhung TE0537E 3 Thửa số 57, tờ bản đổ số 32, Cụm CNSX Thép

Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh 174,510 1

146 Công ty TNHH thương mại dịch vụ
Midu Việt Nam TE0539E 2 Ven TL 295B Tiêu Sơn, Tương Giang, Từ Sơn,

Bắc Ninh 4,951,232 1

147 Công ty TNHH SF Tech TE0540E 24 Lô G4, đường L4-3, KCN Đại Đồng- Hoàn Sơn,
Tiên Du, Từ Sơn, Bắc Ninh (0975775098) 77,398,550 2

148 Công ty cổ phần đầu tư & phát triển
quốc tế Sao Mai TE0541E 10 Số 10, đường 3A, KCN đô thị và dịch vụ VSip

Bắc Ninh, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh 14,854,400 1

149 Công ty cổ phần Ruby Fitness TE0542E 1
Tầng 2, Sảnh G2, tòa nhà Five Star, ngõ 460
Khương Đình, P Hạ Đình, Q Thanh Xuân, TP Hà
Nội

2,240,000 1

150 Công ty cổ phần sản xuất máy biến áp
truyền tải 200-500KV Hanaka TE0550E 66 KCN Hanaka, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh 285,714,755 4

151 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây
dựng H.D.T TE0552E 4 Số 18, Lý Tự Trọng, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc

Ninh 15,164,416 2

152 Công ty TNHH xây dựng thương mại
và dịch vụ Nam Thắng TE0553E 2 Số nhà 60, tập thể khu B, Tân Lập, Đình Bảng,

Từ Sơn, Bắc Ninh 2,558,198 1

153 Công ty TNHH thương mại tổng hợp
Quang Phong TE0559E 3 Số 48, KP Trầm, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 4,608,000 1
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154 Công ty TNHH xuất nhập khẩu khóa
cửa Việt Long TE0561E 9 Số 217-219, Trần Phú, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc

Ninh, Việt Nam 10,752,000 1

155 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại Thiên Phú Thành TE0572E 23 NR Nguyễn Huy Quân, KP Hạ, Đình Bảng, Từ

Sơn, Bắc Ninh (0988551095) 35,403,955 2

156 Công ty TNHH Sơn Hồng Kiều TE0573E 5 Số 55, Đường 271, P Trang Hạ, Từ Sơn, Bắc
Ninh (0944409222) 62,402,357 10

157 Công ty TNHH quản lý và khai thác
bất động sản Chợ Giầu TE0581E 5

Tầng 9, Tòa nhà Phú Điền, 83A Lý Thường Kiệt,
Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
(0986167468)

7,785,472 1

158 Công ty TNHH xây dựng và đồ gỗ nội
thất Hà Trang TE0588E 3 Tòa nhà VP Á Đông, đường Đặng Văn Ngữ,

Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh (0987567615) 12,467,566 3

159 Công ty TNHH TM Tech TE0600E 16 Thịnh Lang, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 24,640,000 2

160 Công ty TNHH sản xuất thương mại
và dịch vụ Tân Hoàng Hải Yến TE0601E 2 Trang Liệt, Trang Hạ, Từ Sơn, Bắc Ninh

(0966982873) 3,063,174 2

161 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại kim khí Tuấn Vân TE0604E 2 Số 246 Lý Thường Kiệt, KP Song Tháp, Châu

Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh (0335766109) 7,982,194 3

162 Công ty TNHH đầu từ và thương mại
Cao Việt Nam TE0609E 1 NR ông Nguyễn Bình Quyết, Trịnh Xá, Châu

Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh (0772549999) 66,476,877 23

163 Công ty cổ phần kiến trúc và xây
dựng Lam Anh TE0611E 2 Số 117 Trần Phú, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh

(0975365337) 18,393,460 6

164 Công ty TNHH bê tông Thăng Long TE0614E 3 Đồng Phúc, Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh
(0977396138) 5,491,200 1

165 Công ty TNHH Khánh Duy Phát TE0615E 1 Số 386 Minh Khai, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc
Ninh (0986466346) 4,352,370 3

166 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại Cường Hồng TE0626E 2 Thôn Hương Mạc, xã Hương Mạc, Từ Sơn, Bắc

Ninh (0944409222) 8,179,002 3

167 Công ty TNHH đầu tư xây lắp Toàn
Thắng TE0628E 4 NR Nguyễn Thị Sinh, Phù Lộc, Phù Chẩn, Từ

Sơn, Bắc Ninh (0947988166) 7,545,080 1

168 Công ty TNHH thương mại quốc tế
Đại Kim Sơn TE0633E 2 Số 14, Đường 271, Trang Hạ, Từ Sơn, Bắc Ninh

(0944409222) 16,883,869 7

169 Công ty TNHH M-Tech TE0639E 11
Lô 06, phân khu Tân Hồng- Hoàn Sơn (KCN
Tiên Sơn), P Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt
Nam (0986298935)

12,986,153 1

170 Công ty cổ phần đầu tư thương mại và
xây dựng Tuấn Thành TE0642E 5 Hưng Phúc, Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh

(0974243755) 13,455,101 3

171 Công ty TNHH Honghu TE0645E 13 khu đô thị dabaco lạc vệ, hộ vệ, lạc vệ, tiên du,
bắc ninh  (0388885934) 24,640,000 1

172 Công ty Hiệp Hường (TNHH) TE0646E 5 Số 360 Trần Phú, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh
(0915426666) 6,752,000 1

173 Công ty cổ phần Redcon Sông Hồng TE0650E 1 Số 370 Minh Khai, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc
Ninh (0975786012) 2,408,320 1

174 Công ty cổ phần Seibeco TE0655E 6 Khu DCDV Yên Lã , Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc
Ninh (0912280890) 8,254,375 1

175 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển
Vduct TE0667E 23 Số 1, KP Trang Liệt, Trang Hạ, Từ Sơn, Bắc

Ninh (0973587433) 39,048,000 1

176 Công ty cổ phần thương mại sản xuất
và xây dựng Hùng Thắng TE0669E 2 KP Dương Lôi, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh

(0983089905) 7,220,520 2
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177 Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng
Gplus TE0677E 7 Số 15, KĐT Đền Đô, Lý Thái Tổ, Đình Bảng, Từ

Sơn, Bắc Ninh (0961666248) 9,504,000 1

178 Công ty TNHH thiết bị an ninh Hào
Sang TE0678E 1 Số 14, ngõ 14 Trần Phú, Đông Ngàn, Từ Sơn,

Bắc Ninh (0366468789) 1,420,000 1

179 Công ty cổ phần dịch vụ kim khí
Thịnh Phát TE0679E 6 KP Tam Lư, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh

(0987844042) 8,608,000 1

180 Công ty cổ phần nội thất Quyết Thắng TE0684E 6 CCN Dốc Sặt, Trang Hạ, Từ Sơn, Bắc Ninh
(0906113282) 10,058,155 2

181 Công ty TNHH kiến trúc Phú Thành TE0694E 1 NR ông Ngô Văn Hồng, Xóm Xanh, Tam Sơn,
Từ Sơn, Bắc Ninh (0988799989) 3,200,000 2

182 Công ty TNHH cơ giới Thiên Nga TE0699E 4 Lô D3, D4, D5 Cụm làng nghề Đồng Quang, P
Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh (0975876184) 5,728,000 1

183 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại Hồng Xuân TE0700E 4 Khu nhà ở Phù Khê, xã Phù Khê, Từ Sơn, Bắc

Ninh (0987460501) 5,751,404 1

184 Công ty cổ phần tập đoàn mặt trời
Kinh Bắc TE0703E 7 R08, KĐT Phú Điền, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc

Ninh (0972329475) 16,188,865 2

185 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
công nghệ Vina TE0705E 1 Số 4, Ngõ 4, Trần Phú, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc

Ninh (0984233236) 1,760,000 1

186 Công ty TNHH xuất nhập khẩu
thương mại và dịch vụ Ánh Dương TE0707E 7

Căn 32/L20, khu trung tâm thể thao, trường đại
học công trình công cộng và KĐT, Đồng Kỵ, Từ
Sơn, Bắc Ninh (0817833335)

11,414,016 1

187 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại thép Ninh Trang TE0709E 4 Thửa số 247A, CCN Mả Ông, Đình Bảng, Từ

Sơn, Bắc Ninh (0988446383) 5,760,000 1

188 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại thép Minh Trang TE0710E 5 KCN Đa Hội, Châu Khê, Từ Sơn, Băc Ninh

(0988446383) 7,200,000 1

189 Công ty TNHH xây dựng và thương
mại Đăng Lộc TE0712E 1 KP Trang Liệt, Trang Hạ, Từ Sơn, Bắc Ninh

(0975876184) 4,052,528 4

190 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
thực phẩm Hiền Nam TE0713E 4 Số nhà 02, ngõ 103, KP Trang Liệt, Trang Hạ, Từ

Sơn, Băc Ninh (0989246520) 6,560,000 1

191 Công ty cổ phần thực phẩm Trâu
Ngon TE0721E 9 Số 27, Lê Quang Đạo, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc

Ninh (0355174985) 48,166,537 5

192 Công ty TNHH giáo dục đặc biệt New
Life TE0727E 9 Khu nhà Tầng 3, KP Long Vỹ, Đình Bảng, Từ

Sơn, Bắc Ninh (0987705842) 5,812,371 1

193 Công ty TNHH xây dựng và thương
mại Phú Trường Hưng TE0728E 3 KP Hưng Phúc, Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh

(0944586762) 4,032,000 1

194 Công ty TNHH đầu tư phát triển xây
dựng Phương Linh TE0735E 1 KP Tiêu Long, Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh

(0934549809) 10,233,677 6

195 Công ty TNHH Vinh Quang TE0741E 2 Số 39A, KP Hạ, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh
(0983957858) 3,040,000 1

196 Công ty TNHH thương mại và sản
xuất Huyền Anh TE0747E 14 KP Phù Khê Thượng, Phù Khê, Từ Sơn, Bắc

Ninh (0975876184) 1,392,197 1

197 Công ty TNHH thương mại Lưu
Thông Celine TE0750E 7 Nghĩa Lập, Phù Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh

(0918391280) 27,456,000 2

198 Văn Phòng thừa phát lại Hùng Vương TE0755E 3 Số 32, Ngõ 6, KP Trần Phú, Đông Ngàn, Từ Sơn,
Bắc Ninh (0912003525) 12,896,250 3

199 Công ty TNHH MK Hi Tech TE0757E 19 Lô 5, KCN Tân Hồng- Hoàn Sơn (khu mở rộng),
Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh (0983403183) 145,308,613 5
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200 Công ty TNHH đầu tư phát triển và
xây dựng Quang Minh TE0764E 6 KP Dương Lôi, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh

(0986036939) 8,064,000 1

201 Công ty cổ phần thiết bị điện máy
biến áp Việt Nam TE0767E Dốc Sặt, tỉnh lộ 271, Trang Hạ, Từ Sơn, Bắc

Ninh (0987331644) 25,166,692 15

202 Công ty cổ phần Gióng Từ Sơn TE0770E 2 Số 43 Trường Lâm, Đức Giang, Long Biên, Hà
Nội (0772292966) 3,200,000 1

203 Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng
HN Hải Phong TE0776E 3 Số 52 Tô Hiến Thành, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc

Ninh (0327857615) 3,040,000 1

204 Công ty TNHH đầu tư phát triển máy
tự động hóa CIDV Quốc Việt TE0781E 3 Kim Thiều, Huơng Mạc, Từ Sơn, Bắc Ninh

(0397138896) 6,729,757 2

205 Công ty TNHH KDP Việt TE0789E 5 Số 374 Minh Khai, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc
Ninh (0983466346) 6,816,000 1

206 Công ty cổ phần xây dựng và thương
mại Pi Network TE0790E 2 Xóm Xanh, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

(0974881811) 33,359,821 8

207 Công ty TNHH cơ khí Đa Lộc TE0791E 10 Số 15 Cụm CN Dốc Sặt, Trang Hạ, Từ Sơn, Bắc
Ninh (0396666159) 14,897,321 1

208 Công ty TNHH Nhất Trí Thành TE0792E 8
nhà kính Phú Điền D1- D2 Khu nhà ở quy chế,
Phường Đông Ngàn, TP Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
(0377523687)

14,446,080 1

209 Công ty cổ phần bất động sản Đình
Bảng TE0793E 5 Số 76, Long Vỹ, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh

(0962552189) 8,828,160 1

210 Công ty TNHH Thiện Linh Plywood TE0798E 23 Cụm CN đa nghề Đình Bảng, Đình Bảng, Từ
Sơn, Bắc Ninh (0904891190) 34,814,720 1

211 Công ty TNHH MTV thương mại
Tiến Hưng TE0799E 5

Lô 18- LK05, KĐT Mạnh Đức, đường Lý Thánh
Tông, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh
(0963785066)

9,600,000 1

212 Công ty TNHH đầu tư xây dựng Nhật
Đăng TE0801E 2 Số 10, đường Ngô Gia Tự, Đồng Nguyên, Từ

Sơn, Bắc Ninh (0912346764) 3,536,000 1

213 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
ANS Minh Phát TE0802E 2 Xuân Thụ, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh

(0389505190) 3,200,000 1

214 Công ty cổ phần HBC Tech TE0806E 13 KP Tiêu Sơn, Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh
(0977082596) 29,377,257 2

215 Công ty TNHH One&Only Way Việt
Nam TE0818E 10 Doi Sóc, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh

(0356059406) 37,920,108 3

216 Công ty TNHH bao bì gỗ Đại Trường
An TE0825E 11 Số 80, Lý Thái Tông, Dương Lôi, Tân Hồng, Từ

Sơn, Bắc Ninh (0984258456) 20,230,579 2

217 Công ty TNHH xây lắp và thương mại
Mạnh Nghĩa TE0831E 1 Hưng Phúc, Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh

(0963080794) 459,747 1

218 Công ty TNHH TM & DV môi trường
xanh Thành Đạt TE0840E 1 Phù Lộc, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh

(0972136638) 3,111,680 1

219 Công ty TNHH thiết bị y tế Dương Hà
Vina TE0841E 2 Hồi Quan, Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh

(0965606711) 9,624,393 3

220 Công ty TNHH Sơn Quang Phú Bắc
Ninh TE0843E 1 Số 22, ngõ 3, Minh Khai, Đông Ngàn, Từ Sơn,

Bắc Ninh (0974574789) 4,812,197 3

221 Công ty cổ phần kho vận giao nhận
Minh Sao TE0846E 10 Lô 17-7, KCN Đại Đồng- Hoàn Sơn, Tân Hồng,

Từ Sơn, Bắc Ninh (0912567448) 3,200,000 1

222 Công ty TNHH sản xuất cơ khí Phú
Thành TE0851E 2 Thửa số 103, tờ bản đồ số 81, Phù Chẩn, Từ Sơn,

Bắc Ninh (0979064928) 10,912,000 1
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223 Công ty TNHH Tuấn Liên Thành TE0853E 4 Số nhà 11, ngõ 40, Dương Lôi, Tân Hồng, Từ
Sơn, Bắc Ninh (0386576873) 6,527,931 1

224 Công ty TNHH đầu tư xuất nhập khẩu
đồ gỗ mỹ nghệ Xiao Guo Liang TE0859E 1 Kìm Thiều, Hương Mạc, Từ Sơn, Bắc Ninh

(0989562640) 1,424,384 1

225 Công ty TNHH thiết bị điện Hiền Anh TE0863E 3 KP Mới (Thịnh Lang), Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc
Ninh (0986325692) 6,402,432 2

226 Công ty TNHH Gas BSK TE0864E 1
Tầng 3, nhà T2-62 Bellhome, Khu ĐT&DV Vsip
Bắc Ninh, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh
(0378249915)

1,450,969 2

227 Công ty Thông Hiệp (TNHH) TE0866E 5 KP Lê Hồng Phong, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc
Ninh (0977861189) 153,471 1

228 Công ty TNHH Hướng Dương TE0868E 2 10A/39, Dương Lôi, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc
Ninh (0982885484) 5,440,000 1

229 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại Phú Nham TE0869E 1 KP Hồi Quan, Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh

(0986168213) 1,545,600 1

230 Công ty TNHH thương mại và du lịch
Unichi TE0876E 4 Số 38, Lý Thái Tổ, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh

(0912938003) 8,117,587 2

231 Công ty TNHH kiến trúc và xây dựng
Minh Ngọc TE0883E 1 NR ông Nguyễn Anh Tấn (yến), Doi Sóc, Phù

Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh (0962762659) 2,944,000 2

232 Công ty cổ phần xây dựng và phát
triển hạ tầng An Hưng TE0886E 4 Lô 18, Lý Thánh Tông, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc

Ninh (0963785066) 31,806,266 4

233 Công ty cổ phần dịch vụ Trâu Ngon
Quán TE0888E 7 27 Nguyễn Đăng Đạo, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc

Ninh (0966169316) 55,463,749 4

234 Công ty TNHH dịch vụ chuyển phát
nhanh L&T Việt Nam TE0892E 2 R23 Lý Thánh Tông, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc

Ninh (0769076688) 10,586,832 3

235 Công ty TNHH xuất khẩu dệt Giang
Giang TE0898E 2 KP Hồi Quan, Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh

(0376655609) 2,688,000 1

236 Công ty TNHH MTV đá Granit Phú
Tiến TE0916E 3 Đường 295, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

(0945791693) 2,945,862 2

237 Công ty TNHH thiết bị công nghiệp
HPL TE0918E 4 Rích Gạo, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh

(0975822292) 23,916,617 3

238 Công ty TNHH Sơn Thuật TE0920E 1 Khu dịch vụ Đền Đô, KP Thượng, Đình Bảng,
Từ Sơn, Bắc Ninh (0983273585) 1,464,960 1

239 Công ty TNHH đồ gỗ nội thất Trăn
Phẩm Cư TE0922E 1 Khu TMDV làng nghề Đồng Kỵ, P Đồng Kỵ, Từ

Sơn, Bắc Ninh (0328897798) 1,600,000 1

240 Công ty TNHH Happy Entertainment TE0932E 1 KĐT mới Đình Bảng, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc
Ninh (0339662198) 4,396,378 4

241 Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây
dựng Duy An TE0935E 3 Tiêu Long, Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh

(0984641015) 4,800,000 1

242 Công ty TNHH cơ khí xây dựng
Miancon Việt Nam TE0940E 1 KP Thọ Trai, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

(0986848724) 1,472,931 2

243 Công ty TNHH Kalys TE0942E 1 Khu DCDV Trang Hạ, Trang Hạ, Từ Sơn, Bắc
Ninh (0948183587) 1,600,000 1

244 Công ty TNHH Anka Hair Factory TE0943E 4 LK 12, Nguyễn Phi Ỷ Lan, Tân Hồng, Từ Sơn,
Bắc Ninh (0983930254) 6,497,572 1

245 Công ty TNHH Sanga Tec Việt Nam TE0945E 2 Phố Mới, Trang Hạ, Từ Sơn, Bắc Ninh
(0973212252) 1,488,000 1

246 Công ty TNHH công nghệ Progress
Y&Y Việt Nam TE0947E 36 Số 8, đường 15, KCN Vsip Bắc Ninh, Phù Chẩn,

Từ Sơn, Bắc Ninh (0389759589) 5,824,000 1
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247 Công ty TNHH thương mại phát triển
Bảo Linh An TE0948E 3 KP5 Cẩm Giang, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc

Ninh (0335729886) 8,576,000 2

248 Công ty TNHH sản xuất thương mại
quốc tế Seoul TE0952E 8 Đường TS7 KCN Tiên Sơn, Tương Giang, Từ

Sơn, Bắc Ninh (0867410637) 270,000 1

249 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại thép Thiên Phú TE0958E 3 Số 98 Lý Thường Kiệt, Châu Khê, Từ Sơn, Bắc

Ninh (0916550489) 6,314,399 1

250 Công ty TNHH mỹ thuật ứng dụng đa
phương tiện TE0959E 1 Số 678, Minh Khai, KP Mới, Đông Ngàn, Từ

Sơn, Bắc Ninh (0986864999) 5,004,685 3

251 Công ty TNHH thương mại kỹ thuật
Đại Nghĩa Phát TE0970E 1 Số 8, Ngõ 5, Ao Sen, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc

Ninh (0977043051) 2,560,000 1

252 Công ty TNHH tôn thép Nam Trường
Sơn TE0973E 5 Cụm CN Mả Ông, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh

(0966299888) 16,291,921 4

253 Công ty TNHH thương mại máy
Xinda Việt Nam TE0978E 8 Khu TT dịch vụ trung chuyển hàng hoá, Phù

Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh (0978836896) 14,766,347 1

254 Công ty TNHH VINADK TE0980E 3 Tiêu Sơn, Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh
(0964126604) 6,720,000 2

255 Công ty cổ phần y dược Đồng Nguyên TE0984E 3 Số 307, phố Mới, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc
Ninh (0349069712) 1,440,000 1

256 Công ty TNHH đầu tư thương mại
Cường Linh TE0988E 3 Khu DCDV Đền Đô, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc

Ninh (0857757866) 4,799,180 1

257 Công ty cổ phần công nghệ sinh học
và nông nghiệp Xanh Việt TE0991E 2 Tòa nhà Xanh Việt, KĐT số 1 Đền Đô, Đình

Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh (0397051293) 3,042,245 3

258 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
Kim Bắc Khải CNC TE1000E 1 Kim Thiều, Hương Mạc, Từ Sơn, Bắc Ninh

(0915985596) 8,749,769 6

259 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
Hải Nam Bắc Ninh TE1001E 5 Số 8, KP Đình, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh

(0979365727) 8,192,000 1

260 Công ty TNHH cơ điện lạnh Quốc
Huy TE1009E 3 Dương Lôi, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh

(0899516286) 29,165,896 6

261 Công ty TNHH công nghệ sinh học
Isun Việt Nam TE1010E 31 CCN Dốc Sặt, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh

(0989126626) 52,320,000 1

262 Công ty TNHH Total Network TE1011E 5 Số nhà 01,02-LKB36, dự án SINGGARDEN,
Vsip, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh (0978169982) 8,800,000 1

263 Công ty TNHH sản xuất thương mại
dịch vụ Sakan TE1012E 2 CCN làng nghề CNC Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc

Ninh (0962762659) 2,944,000 1

264 Công ty TNHH mỹ nghệ Việt Linh TE1013E 4 Số 147, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh
(0972873033) 6,608,000 1

265 Công ty TNHH Kiến Văn Edu TE1019E 4 Số 84, Lý Thái Tổ, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh
(0338396662) 11,438,503 2

266 Công ty TNHH thương mại và đầu tư
phát triển điện ENS Việt Nam TE1022E 1 KP Tam Sơn, P Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

(0904029250) 8,201,454 6

267 Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập
khẩu Hưng Lộc Phát TE1023E 5 Số 184, Thanh Bình, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc

Ninh (0976760935) 8,000,000 1

268 Công ty TNHH TM xây dựng vận tải
Phú Phát TE1030E 5 Số nhà B5-12 KP Mới, Trang Hạ, Từ Sơn, Bắc

Ninh (0386398160) 20,480,000 2

269 Công ty TNHH HU Tech TE1032E Số 309 Minh Khai, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc
Ninh (0392330688) 12,311,236 4

270 Công ty cổ phần tư vấn và phát triển
hạ tầng Hà Nội TE1034E 2 Kp Doi Sóc, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh

(0327857615) 2,901,954 1

Số TT Tên đơn vị Mã đơn vị SLĐ Địa chỉ Tổng tiền chậm đóng
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271 Công ty TNHH thương mại dịch vụ
vận tải Sinh Hưng TE1046E 2 NR Nguyễn Ngọc Hưng, Phù Lộc, Phù Chẩn, Từ

Sơn, Bắc Ninh (0868670311) 3,520,000 1

272 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
quốc tế Tonsong Việt Nam TE1051E 1 Tam Lư, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh

(0385760339) 1,612,197 1

273 Công ty TNHH SX TM DV Nhật Anh TE1054E 1 Hưng Phúc, Tương Giang, Từ Sơn Bắc Ninh
(0374033313) 1,934,636 1

274 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ
xây dựng ACE TE1062E 3 Lê Thánh Tông, KĐT Đồng Nguyên, Đông

Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh (0961998891) 1,600,000 1

275 Công ty TNHH thương mại Việt thành
CNC TE1070E 1 Cụm CN Đồng Quang, Trang Hạ, Từ Sơn, Bắc

Ninh (0967893199) 3,264,000 2

276 Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây
dựng Nhật Khoa TE1073E 2 Đường Nguyễn Phi Ỷ Lan, Yên Lã, Tân Hồng,

Từ Sơn, Bắc Ninh (0983503797) 3,040,000 1

277 Công ty TNHH vận tải Hòa Phát 99 TE1076E 2 KP Nội Trì, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh
(0977375859) 2,720,000 1

278 Công ty TNHH kiến trúc phong cảnh
đô thị Cát Khánh TE1078E 2 Số 29 Trần Phú, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh

(0399048338) 3,136,000 1

2.6 Bảo hiểm Xã hội Thị xã Thuận Thành 9,861,096,862

1 Công ty Đại Thịnh TF0005F Xuân Lâm - Thuận Thành - Bắc Ninh 65,135,683 12

2 Công ty Kim Lân TF0008F 36 Thanh Khương - Thuận thành - Bắc Ninh 60,085,000 1

3 Công ty TNHH sản xuất và kinh
doanh Nguyên Liệu May Việt Nam TF0010F 99 Thanh Khương - Thuận Thành - Bắc Ninh 210,810,803 2

4 Quỹ tín dụng nhân dân xã Gia Đông TF0014F 10 Gia Đông - Thuận Thành - Bắc Ninh 33,058,152 2

5 Công ty cổ phần sản xuất và DVTM
Tổng Hợp Hải Anh TF0024F 33 Thanh Khương - Thuận Thành - Bắc Ninh 44,156,821 1

6 Công ty Tươi Sáng TF0033F 5 Gia Đông - Thuận Thành - Bắc Ninh 26,691,023 4

7 Trường Trung cấp Thuận Thành TF0034F 36 Gia Đông - Thuận Thành - Bắc Ninh 2,878,850 1

8 Công ty TNHH Sản xuất cơ khí và
thương mại Việt Long TF0038F 13 Cụm CN Trí Quả - Thuận Thành - Bắc Ninh 16,962,496 2

9 Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Ngũ
Thái TF0041F Ngũ Thái - Thuận Thành - Bắc Ninh 37,578,131 70

10 Công ty cổ phần Thuận Thành Bắc
Ninh TF0043F 10 Thị trấn Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh 27,767,780 2

11 Công ty TNHH Xây dựng và Thương
mại Âu Lạc TF0048F 5 Tư Thế - Trí Quả - Thuận Thành - Bắc Ninh 17,227,664 3

12 Công ty TNHH Bảo Phúc TF0052F Thị trấn Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh 10,994,613 10

13 Công ty TNHH DKV Việt Nam TF0054F 5 Thị trấn Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh 183,899,375 15

14 Công ty cổ phần môi trường Thuận
Thành TF0059F 668 Ngọc Khám - Gia Đông - Thuận Thành - Bắc

Ninh 1,145,662,500 1

15 Công ty cổ phần Task apparel Việt
Nam - chi nhánh tại Bắc Ninh TF0060F 123 Tứ cớ - Ngũ Thái - Thuận Thành - Bắc Ninh 602,207,982 4

16
Chi nhánh công ty TNHH thương mại
và sản xuất bao bì Bình Minh tại Bắc
Ninh

TF0061F 11 CCN Hà Mãn - Thuận Thành - Bắc Ninh 15,179,964 1

Số TT Tên đơn vị Mã đơn vị SLĐ Địa chỉ Tổng tiền chậm đóng
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17 Công ty Cp đầu tư tài chính Địa Cầu TF0067F 2 Cụm CN Hà Mãn - Thuận Thành 5,280,000 1

18 Công ty TNHH TM & TBKT Trường
Giang TF0068F Trí Quả - Thuận Thành - Bắc Ninh 168,693,036 122

19 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại  quốc tế Việt Sing TF0070F 56 Xuân Lâm - Thuận Thành - Bắc Ninh 208,254,500 2

20 Công ty cổ phần HGA 01 TF0072F 2 Lô CN 13.2 KCN thuận thành II - Thuận Thành -
Bắc Ninh 4,288,000 1

21 Công ty cổ phần may mặc và thời
trang Bút Tháp TF0074F 141 Bút Tháp - Đình Tổ - Thuận Thành - Bắc Ninh 179,560,538 1

22 Công ty TNHH Nam Chiến TF0075F 33 Yên Nho - Gia Đông - Thuận Thành - Bắc Ninh 44,743,108 1

23 Cty TNHH Dịch Vụ & Thương Mại
An Bình Thuận Thành TF0077F An Bình - Thuận Thành - Bắc Ninh 55,934,276 93

24 Công ty TNHH Sơn Mai TF0078F 13 KCN Thuận Thành 3 - Thanh Khương - Thuận
Thành - BN 17,623,406 1

25 Công ty TNHH Điện Tử PROS VINA TF0081F 35 Cụm CN Hà Mãn - Trí Quả - Thuận Thành - Bắc
Ninh 52,071,156 2

26 Công ty cổ phần Dược phẩm Gia
Thuận TF0083F 21 Phố Hồ (Lô 1-2, NR Nguyễn Thị Doan), Thị trấn

Hồ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh. 50,151,154 2

27 Công ty cổ phần thiết bị điện NEE TF0086F 16 Xuân Lê - Xuân Lâm - Thuận Thành - Bắc Ninh 187,200 1

28 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tín
Việt Bắc Ninh TF0087F Ngọc Nội - Trạm Lộ - Thuận Thành - Bắc Ninh 11,893,903 74

29 Công ty cổ phần nhựa A & C - Chi
nhánh tại Bắc Ninh TF0094F 18 Khương Tự - Thanh Khương - Thuận Thành -

Bắc Ninh 26,703,000 1

30 Công ty TNHH đầu tư thương mại và
dịch vụ Thanh Vân TF0097F 4 Tám á - Gia đông - Thuận Thành - Bắc Ninh 9,443,773 2

31 Công ty TNHH Sản Xuất và Thương
Mại Sport Việt TF0098F 12 Công Hà - Hà Mãn - Thuận Thành - Bắc Ninh 36,319,940 2

32 Công ty TNHH sản xuất và Thương
Mại Hường Chiến TF0099F 9 Công Hà - Hà Mãn - Thuận Thành - Bắc Ninh 13,136,269 1

33 Công ty TNHH Sản xuất thương mại
và đầu tư Bắc Ninh TF0101F 19 Cụm CN Xuân Lâm, Thuận Thành, Bắc Ninh 29,741,040 1

34 Công ty cổ phần kỹ thuật công nghiệp
Đại Dương TF0102F 47 Đức Hiệp, Xuân Lâm, Thuận Thành, Bắc Ninh 130,514,071 2

35 Công ty TNHH may LAON VINA TF0110F 47 Thiện Dũ, Ninh Xá, Thuận Thành, Bắc Ninh 75,377,568 2

36 Công ty nhôm Bình Nam TF0111F 152 LôCN13.2 KCN Thuận Thành 2, An Bình, Thuận
Thành, Bắc Ninh 260,245,000 1

37 Công ty CP đầu tư thương mại và dịch
vụ Minh Phúc TF0115F 14 Vương Văn Trà, Thị trấn hồ, Thuận Thành, Bắc

Ninh 21,280,000 1

38
Công ty TNHH Thương mại sản xuất
khăn giấy Trung Thành - CN Bắc
Ninh

TF0116F 29 Xóm Lẽ, Tam á, Gia đông, Thuận Thành, Bắc
Ninh 38,941,055 1

39 Cty TNHH Thương Mại Tâm Thanh TF0117F 4 Phú Mỹ - Đình Tổ - Thuận Thành - Bắc Ninh 2,987,691 1

40 Công ty Cổ phần nước Thuận Thành TF0119F 18 Đông Côi, Thị trấn Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh 23,886,912 1

41 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
ứng Khuyến TF0121F 6 Phố Dâu, Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc

Ninh 22,881,217 3
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42 Công ty TNHH đầu tư sản xuất nông
sản Bình Minh TF0124F 39 Thôn đường, An Bình, Thuận Thành, Bắc Ninh 104,505,897 2

43 Công ty TNHH thương mại và xây
dựng Phạm Đình TF0127F 71 Bùi xá, Ngũ Thái, Thuận Thành, Bắc Ninh 309,273,431 4

44 Văn phòng công chứng Nguyễn Thị
Thúy Nga TF0129F 6 170 đường Âu Cơ, Đông Côi, Thị trấn Hồ, Thuận

Thành, Bắc Ninh 10,422,720 1

45 Công ty TNHH Nội Thất Oanh Bằng TF0131F 10 CCN Hà Mãn Trí quả, Xuân Lê, Xuân Lâm,
Thuận Thành, Bắc Ninh 88,486,955 6

46 Công ty TNHH WOOJIN HI - TECH TF0132F 15 Khu phố Cả- Phường Hồ - Thuận Thành - Bắc
Ninh 26,622,371 1

47 Công ty TNHH An Phát Thuận Thành TF0133F Xuân Lê, Xuân Lâm, Thuận Thành, Bắc Ninh
(Gần cổng KĐT Khai sơn) 40,120,116 17

48 Công ty TNHH Thành Sơn Lộc TF0140F 3 27 phố Lẽ - Đông côi - Thị Trấn Hồ - Thuận
Thành - Bắc Ninh 8,052,243 2

49 Cty TNHH Thương Mại và vận tải du
lịch Minh Phương TF0141F 10 Xuân Lâm- Thuận Thành - Bắc Ninh 49,004,648 4

50 Công ty TNHH Vinh Sách TF0143F 7 Thụy Mão - Mão Điền - Thuận Thành - Bắc Ninh 45,212,457 3

51 Cty TNHH Y Dược Nam Khánh TF0144F 26 Phố Dâu - Thanh Khương -Thuận Thành - Bắc
Ninh 1,600,000 1

52 Công ty TNHH MTV Thiết Bị Gia
Dụng Sơn Hà Bắc Ninh TF0151F 263 KCN Thuận Thành II - Thuận Thành - Bắc Ninh 424,829,594 1

53 Công ty CP xây dựng Đông Đường TF0152F 24 Thựơng trì làng - Hoài Thượng - Thuận Thành -
Bắc Ninh 29,299,116 2

54 Công ty TNHH Sản xuất và TM Bảo
Hộ lao động Thuận Thành TF0153F 2 Đồng Ngư - Ngũ Thái - Thuận Thành - Bắc Ninh 2,688,000 1

55 Công ty TNHH Sản xuất và Thương
Mại Cường Hiền TF0162F 4 Lạc Thổ Bắc - Thị trấn hồ - Thuận Thành - Bắc

Ninh 6,822,400 1

56 Công ty CP Nhôm và Cơ Khí xây lắp
Việt Pháp TF0164F 92 Cụm CN Hà Mãn - Thuận Thành - Bắc Ninh 137,629,840 2

57 Công ty TNHH ECO NAKANO Việt
Nam TF0168F 36 Lô II.8.1 KCN Thuận Thành 3 - Thanh Khương -

Thuận Thành - Bắc Ninh 622,916 1

58 Công ty Cổ phần Recoin TF0169F 15 lô V14, KCN Thuận Thành 3 - Thuận Thành -
Bắc Ninh 22,372,608 1

59 Công ty Cp Công Nghệ Xuân Lâm TF0170F 6 Cum CN Xuân Lâm - Xuân Lâm - Thuận Thành -
Bắc Ninh 9,090,371 2

60 Công ty CP đầu tư phát triển thương
mại Vĩnh Cửu TF0172F 9 Đại Mão - Hoài Thượng - Thuận Thành - Bắc

Ninh 56,083,279 4

61 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
sản xuất Lưu Chí Bắc Ninh TF0173F 6 Phố Mới - Thanh Khương - Thuận Thành - Bắc

Ninh 8,064,000 1

62
Chi nhánh công ty TNHH sản xuất
thương mại Lại Đức nhà máy sản xuất
tại Bắc Ninh

TF0174F 1 Thanh Bình - Xuân Lâm - Thuận Thành - BN 280,250,881 48

63 Công ty Cp dịch vụ đầu tư thương mại
Hợp Nhất Thuận Thành TF0175F 22 KCN Thuận Thành 3 - Thanh Khương - Thuận

Thành - Bắc Ninh 25,630,910 1

64 chi nhánh công ty CP đầu tư sản xuất
và thương mại HCD TF0176F 22 Lô III.2 KCN Thuận Thành 3- Thuận Thành -

Bắc Ninh 31,336,448 1

65 Công ty TNHH SXTM &DV QCMT TF0182F 3 Tam Á - Gia Đông - Thuận Thành - Bắc Ninh 7,329,575 1

66 Công ty TNHH Xăng Dầu Đồng Tâm
Kinh Bắc TF0185F Tam Á - Gia Đông - Thuận Thành - Bắc Ninh 51,410,868 47
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67 Công ty CP thương mại và đầu tư xây
dựng Hưng Phú TF0188F 5 Trí Quả - Thuận Thành - Bắc Ninh 33,355,546 4

68 Công ty CP Đầu tư xây dựng và tư
vấn Đăng Kiểm TF0194F 24 Trạm Lộ - Thuận Thành - Bắc Ninh 326,991,744 11

69 công ty TNHH Quang Hưng TF0195F 14 Đại Mão - Hoài Thượng - Thuận Thành - Bắc
Ninh 76,122,153 5

70 Công ty TNHH LUCAVI TF0196F 7 Đồng Đông - Đại Đồng Thành - Thuận Thành -
Bắc Ninh 9,393,008 2

71 Công ty TNHH Điện Nhựa và Thương
Mại Đoàn Kết TF0202F 10 Cụm CN Xuân Lâm - Xuân Lâm - Thuận Thành -

Bắc Ninh 14,630,400 1

72 Công ty TNHH Quốc Tế Ngọc Minh
Chi TF0207F 5 Phố Dâu - Thanh Khương - Thuận Thành - Bắc

Ninh 8,831,963 1

73 Công ty TNHH TM&DV NHất Tâm TF0210F 10 TT Tiếng Anh wings English - Xuân Lâm -
Thuận Thành - BN 14,784,000 1

74 Công ty TNHH Thương mại và dịch
vụ và sản xuất Goldsumi TF0211F 11 Lô 31.32 liền kề 3, Khu dự án nhà ở phía Bắc, TT

Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh 17,154,438 2

75 Công ty CP Trường An Bắc Ninh TF0213F 31 KCN Thuận Thành 3 - Thuận Thành - Bắc Ninh 42,907,136 1

76 Công ty Cổ Phần Bê Tông Thăng
Long BN TF0218F 1 (Bãi cát) Đình Tổ - Đình Tổ - Thuận Thành - Bắc

Ninh 4,523,465 3

77 Công ty cổ phần HANOTECH Việt
Nam TF0219F 57 Lô II.4.2 khu công nghiệp Thuận Thành 3, Thanh

Khương - Thuận Thành - Bắc Ninh 84,876,257 1

78 Công ty CP tập đoàn Nam Phong TF0221F 1 Xuân lê - Xuân Lâm - Thuận Thành - Bắc Ninh 142,288,925 59

79 Công ty CP sản xuất kinh doanh ống
lõi và bao bì Hồng Thiên TF0226F 94 Lô 15.1 KCN Thuận Thành 2- An Bình - Thuận

Thành - Bắc Ninh 135,605,000 1

80 Công ty CP Nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao Delco TF0227F 7 Thư Đôi - Nguyệt Đức - Thuận Thành - Bắc Ninh 11,840,000 1

81 Công ty TNHH WASHI WASHI Hà
Nội TF0235F 58 ( thuê nhà xưởng công ty T&T)KCN Xuân Lâm -

Thuận Thành - Bắc Ninh 92,958,165 2

82 Công ty cổ phần VNTT FOODS TF0236F 15 Lũng khê - Thanh Khương - Thuận Thành - Bắc
Ninh 2,662,400 1

83 Công ty TNHH Bê Tông đúc sẵn
Sông Đáy TF0239F 17 CCn Hà Mãn - Hà Mãn - Thuận Thành - Bắc

Ninh 23,485,000 1

84 Công ty TNHH Phát triển công nghệ
và thương mại Hà Phong TF0240F 2 Văn Quan - Trí Quả - Thuận Thành - Bắc Ninh 24,900,616 9

85 Công ty TNHH Đầu tư thương mại
dịch vụ Lency Việt Nam TF0241F 2 Khu CN Thuận Thành 3- Thanh Khương - Thuận

Thành - Bắc Ninh 1,629,000 1

86 Công ty TNHH Tĩnh Thành Long TF0243F 2 Đức Hiệp - Xuân Lâm - Thuận Thành - Bắc Ninh 33,438,687 12

87 công ty cổ phần tư vấn kiến trúc và
đầu tư xây dựng Gia Đông TF0245F 10 Phố khám - Gia Đông - Thuận Thành - Bắc Ninh 10,150,896 1

88 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch
Vụ Vinh Thành TF0246F 15 Đức Hiệp - Xuân Lâm - Thuận Thành - Bắc Ninh 26,357,883 1

89 Công ty CP Xây dựng 136BN TF0248F 2 Tư thế - Trí Quả - Thuận Thành - Bắc Ninh 9,862,985 3

90 Công ty TNHH Hóa Chất TK TF0249F 12 Lô CN27.3 KCN Thuận Thành 2- Thuận Thành-
Bắc Ninh 342,000 1

91 Công ty TNHH Sản xuất và Thương
mại Mai Nam TF0253F 3 Khương Tự - Thanh Khương - Thuận Thành -

Bắc Ninh 4,480,000 1

92 Công ty TNHH Thiết bị điện Bảo Lan TF0254F 6 Xóm bàng - Mão Điền - Thuận Thành - Bắc Ninh 7,360,000 1
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93 Công ty TNHH Đầu tư thương mại
quốc tế Kim Long TF0256F 1 Thôn lê Xá - Nguyệt Đức - Thuận Thành - Bắc

Ninh 188,527,006 42

94 Công ty Cổ phần sản xuất -thương
mại PHP TF0257F 1 (Thuê nhà xưởng công ty Tổng Hợp Hải

Anh)Thanh Khương - Thuận Thành - Bắc Ninh 1,920,000 1

95 Công ty CP sản xuất và thương mại
nhựa Hòa Phát TF0258F 37 Lô VIII.12.2 KCN Thuận Thành 3- Thanh

Khương - Thuận Thành - Bắc Ninh 48,389,056 1

96 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại HT HITECH TF0265F 8 Ngọc Nội - Trạm Lộ - Thuận Thành - Bắc Ninh 13,760,000 1

97 Công ty TNHH xây dựng thương mại
và dịch vụ Tĩnh Phương TF0266F 10 Khương Tự - Thanh Khương - Thuận Thành -

bắc Ninh 26,786,124 2

98 Công ty cổ phần kinh doanh Dầu Khí
Thành Công TF0268F 3 274 Phồ Đông Côi - Phường Hồ - Thuận Thành -

Bắc Ninh 9,765,078 3

99 Công ty TNHH IQ Thiện Tâm Trí
Đức TF0269F 18 Phố Hồ - Thị Trấn Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh 46,617,995 2

100 Công ty TNHH Sản Xuất và Thương
Mại Tấn Tài TF0270F 7 Công Hà - Hà Mãn - Thuận Thành - Bắc Ninh 8,428,316 1

101 Công ty CP tập đoàn bất động sản Lan
Hưng TF0273F 7

Khu nhà ở xã hội Lan Hưng - Đường Kinh
Dương Vương - Thị trấn Hồ - Thuận Thành - Bắc
Ninh

23,040,000 2

102 Công ty TNHH Tú Thắng TF0274F 5 Đường Vương Văn Trà - Phường Hồ - Thuận
Thành - Bắc Ninh 7,200,000 1

103 Công ty TNHH đầu tư thương mại sản
xuất và Thương mại Phúc Thịnh TF0278F 2 Phố Chẹm - Trạm Lộ - Thuận Thành - Bắc Ninh 2,793,955 1

104 Công ty TNHH Công nghệ mars VNP TF0279F 4 Phố Dâu - Thanh Khương - Thuận Thành - Bắc
Ninh 6,803,470 1

105 Công ty TNHH Tư vấn và thiết kế xây
dựng Thuận Thành TF0282F 2 NR ông Trần Đăng Chúc Ngọ Xá - Hoài Thượng

- Thuận Thành - Bắc Ninh 3,018,639 1

106 Công ty TNHH Ô tô CHUYÊN
DỤNG 116 TF0284F 2 Liễu khê - Song Liễu - Thuận Thành - Bắc Ninh 8,854,442 3

107 Công ty TNHH Thương Mại và Cơ
Khí chính xác DS TF0285F 2 Thanh Tương - Thanh Khương - Thuận Thành -

Bắc Ninh 4,791,542 2

108 Công ty TNHH MTV Cơ khí và
Thương mại Minh Khuê TF0287F 2 Ngọc Nội - Trạm Lộ - Thuận Thành - Bắc Ninh 2,987,065 1

109 Công ty TNHH Cơ khí Thiệu Hoài TF0289F 4 Thuận An - Trạm lộ - Thuận Thành - Bắc Ninh 5,849,866 1

110 Công ty giấy Ánh Dương TF0292F 43 Doãn Thượng - Xuân Lâm - Thuận Thành - Bắc
Ninh 281,549,388 6

111 Công ty cổ phần SOPAK VINA TF0295F 1 Thuê nhà xưởng Việt Long- CCN Trí Quả -
Thuận Thành - Bắc Ninh 1,611,639 1

112 Công ty TNHH trang trại xanh
Khương Huy TF0296F 9 NR ông Nguyễn Văn Khương - Điện Tiền -

Nguyệt Đức - Thuận Thành - Bắc Ninh 13,190,367 1

113 Công ty cổ phần LEEPAK TF0300F 102 Lô B4 CCN Hà Mãn - Trí Quả - Thuận Thành -
Bắc Ninh 276,739,212 3

114 Công ty cổ phần DAFAV TF0303F 12 Xóm ba - Mão Điền - Thuận Thành - Bắc Ninh 29,126,256 2

115 Công ty TNHH Sản xuất và xây dựng
Trung Hiếu TF0309F 4 Phú Mỹ - Đình Tổ - Thuận Thành - Bắc Ninh 4,320,000 1

116 Công ty TNHH xây dựng và thương
mại Đức Trung TF0310F 2 Đạo Tú - Song Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh 2,880,000 1

117 Công ty TNHH Máy Tính Bắc Ninh TF0316F 5 Ngọc Khám - Gia Đông - Thuận Thành 4,320,000 1
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118 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và
bao bì ACT TF0319F 6 Đồng Văn - Đại Đồng Thành - Thuận Thành -

Bắc Ninh 17,918,671 2

119 Công ty TNHH Việt Trung TF0326F 3 Trạm Trai - Ninh Xá - Thuận Thành - Bắc Ninh 5,198,058 1

120 Công ty TNHH Thương Mại và Sản
Xuất Cơ Khi Thiên Long TF0327F 1 Đức Hiệp - Xuân Lâm - Thuận Thành - Bắc Ninh 1,513,600 1

121 Công ty TNHH Sơn Thắng ViNa TF0328F 1 Thôn Cả - Thị Trấn Hồ - Thuận Thành - Bắc
Ninh 51,378,945 17

122 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại
sản xuất đúc Thăng Bình TF0331F 8 Thuê nhà Xưởng công ty Phúc Hưng - Lạc Thổ

Nam - Thị Trấn Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh 12,943,202 2

123 Công tyCP đầu tư ROYAL LIFE VN TF0334F 4 Giang Liễu - Phương Liễu - Quễ Võ - Bắc Ninh 6,991,818 2

124 Công ty TNHH công nghệ và dịch vụ
Thành An TF0336F 9 Thôn Đường - An Bình - Thuận Thành - Bắc

Ninh 11,807,939 2

125 Công ty TNHH Công Nguyệt TF0337F 2 Phú Mỹ - Đình Tổ - Thuận Thành - Bắc Ninh 8,145,962 3

126 Công ty TNHH Thương Mại và xuất
nhập khẩu ADT Việt Nam TF0340F 1 Đức Hiệp - Xuân Lâm - Thuận Thành - Bắc Ninh 1,355,533 1

127 Công ty TNHH Giải pháp công nghệ
Thuận Thành TF0344F 2 Bùi Xá - Ninh Xá - Thuận Thành - Bắc Ninh 13,998,485 5

128 Công ty TNHH Khánh An BN TF0345F 2 Xóm nội - Mão Điền - Thuận Thành - Bắc Ninh 2,848,000 1

129 Công ty TNHH Sản xuất và dịch vụ
Bắc Việt TF0346F 19 Thanh Tương - Thanh Khương - Thuận Thành -

Bắc Ninh 28,245,611 1

130 Công ty TNHH Dịch Vụ & Thương
Mại Âu Lạc TF0348F 3 Tam Á - Gia Đông - Thuận Thành - Bắc Ninh 4,386,710 1

131 Công ty TNHH Chế biến thực phẩm
và thương mại Đặng Gia TF0349F 5 Thôn Tam Á - Gia Đông - Thuận Thành - BẮc

Ninh 21,943,617 3

132 Công ty TNHH Thương mại HD Gia
Minh TF0350F 3 lô 1-2 thị trấn Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh 5,355,242 2

133 Công ty CP sản xuất bao bì CASA TF0351F 11 Xuân Lê - Xuân Lâm - Thuận Thành - Bắc Ninh 31,515,021 2

134 Công ty TNHH công nghệ
KINGSTATE GEVOTAI Việt Nam TF0353F 51 Lô IV1&IV2, KCN Thuận Thành 3 - Thanh

Khương - Thuận Thành - Bắc Ninh 349,268,093 4

135 Công ty TNHH Thương mại Win
Vina TF0356F 1 Giang liễu - Phương Liễu - Quế Võ - Bắc Ninh 2,336,668 2

136 Công ty cổ phần Biện HOME TF0361F 8 Thôn công Hà - Hà Mãn - Thuận Thành - Bắc
Ninh 39,562,993 4

137 Công ty TNHH Việt Linh Bắc Ninh TF0366F 3 Lẽ Đông Côi - Thị Trấn Hồ - Thuận Thành - Bắc
Ninh 3,652,000 1

138 công ty TNHH Thành Quân DOOR TF0367F 1 Khương Tự - Thanh Khương - Thuận Thành -
Bắc Ninh 4,319,428 3

139 Công ty CP đầu tư phát triển thiện tâm
trí đức TF0368F 14 Lô8 , Thị trấn Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh 37,675,938 2

140 Công ty TNHH Môi Trường và xây
dựng Bắc Ninh TF0371F 2 Thư Đôi - Nguyệt Đức - Thuận Thành - Bắc Ninh 2,753,208 1

141 Công ty cổ phần YAMASAN TECH
Việt Nam TF0373F 13 Khu Bến Hồ - Thị Trấn Hồ - Thuận Thành - Bắc

Ninh 17,397,500 1

142 Công ty TNHH Công nghiệp RICON
Việt Nam TF0375F 37 CCN Hà Mãn - Trí Quả , Hà Mãn , Thuận Thành,

Bắc Ninh 57,880,000 1

143 Công ty TNHH An Nghĩa Bắc Ninh TF0377F 4 Phố Mới - Thanh Khương - Thuận Thành - Bắc
Ninh 7,338,943 2
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144 Công ty cổ phần AHC Group  - Chi
nhánh Bắc Ninh TF0378F Đồng Đoài - Đại Đồng Thành - Thuận Thành -

Bắc Ninh 134,138,133 21

145 Công ty CP bao bì Dizota Việt Nam TF0386F 8 Đức Hiệp - Xuân Lâm - Thuận Thành - Bắc Ninh 11,608,000 1

146 Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây
dựng TQT TF0389F 4 Đông Cốc - HÀ Mãn - Thuận Thành - Bắc Ninh 6,195,091 1

147 Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất và
thương mại VINA An Bình TF0390F 3 Thôn Chợ - An Bình Thuận Thành - Bắc ninh 2,854,400 1

148 Công ty TNHH Quang Vinh 88 TF0391F 1 Tam Á - Gia Đông - Thuận Thành - Bắc Ninh 9,708,610 6

149 Công ty TNHH Vận tải Việt Anh Bắc
Ninh TF0396F 2 Đại Trạch - Đình Tổ - Thuận Thành - BẮc Ninh 21,978,670 8

150 Công ty TNHH Yesun Việt Nam TF0398F 39 Thanh Bình, Xuân Lâm, Thuận Thành - Bắc Ninh 52,662,138 1

151 Công ty Cổ phần Gạch công nghệ mới TF0405F 2 Thượng Trì Làng - Hoài Thượng - Thuận Thành -
Bắc Ninh 3,284,498 1

152 Công ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ và
Thương Mại Bắc Ninh TF0410F 8 Bút Tháp , Đình Tổ - Thuận Thành - Bắc Ninh 27,789,900 3

153 Chi nhánh công ty cổ phần Vina
Electric TF0411F 140 lô VII .9 KCN Thuận Thành 3 - Thanh Khương -

Thuận Thành - Bắc Ninh 523,900,195 4

154 Công ty cổ phần kính an toàn tài phúc TF0413F 17 KCN Xuân Lâm - Xuân Lâm - Thuận Thành -
Bắc Ninh 26,454,528 1

155 Công ty TNHH Thiết bị điện Xuân
Kiên TF0419F 12 Xóm Bàng, Mão Điền  - Thuận Thành - Bắc Ninh 16,704,000 1

156 Công ty TNHH Máy Tính Việt Khang TF0423F 3 Kiot D13 chợ trung tâm , Thị Trấn Hồ - Thuận
Thành - Bắc Ninh 4,477,000 1

157 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu
VINA COPPER TF0426F 14 CN 55.1 KCN Thuận Thành 2, An Bình , Thuận

Thành, Bắc Ninh 24,000,000 1

158 Công ty TNHH Công nghiệp Thuận
Thành TF0429F 4 Tam Á - Gia Đông - Thuận Thành - Bắc Ninh 16,312,569 3

159 Công ty cổ phần dược phẩm quốc tế
Nam Dương TF0434F 4 Xóm Nội , Mão Điền , Thuận Thành , Bắc Ninh 5,760,000 1

160 Công ty CP đầu tư thương mại và vận
tải long phương logistics TF0439F 1 Phố dâu - Thanh Khương  - Thuận Thành - Bắc

Ninh 1,600,023 2

161 Công ty TNHH THương Mại và Dịch
Vụ Ngân Hùng TF0440F 5 Tổ 4B, Phố Hô - Thị Trấn Hồ  - Thuận Thành -

Bắc Ninh 8,000,000 1

162 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại Bulong ốc vít minh tùng TF0442F 5 Công Hà - HÀ Mãn - Thuận Thành - Bắc Ninh 7,276,838 1

163 Công ty CP đầu tư thương mại và xây
dựng Bắc Dương TF0446F 6 Kim tháp - Nguyệt Đức - Thuận Thành - Bắc

Ninh 7,782,400 1

164 Công ty cổ phần tiệp phương window TF0449F 1 Thư đôi - Nguyệt Đức - Thuận Thành - Bắc Ninh 2,273,906 1

165 công ty cổ phần Bắc Ninh Plastics TF0454F 4 Đức Nhân - Trạm Lộ - Thuận Thành - BẮc Ninh 6,122,500 1

166 Công ty TNHH Thương Mại Trí Lực TF0456F 7 Thiện Dũ - Ninh Xá - Thuận Thành - Bắc NInh 11,566,146 2

167 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại tân thiên lộc TF0458F 10 Tư Thế - Trí Quả - Thuận Thành - Bắc Ninh 26,976,909 3

168 Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ
Ánh Dương kinh bắc TF0467F 8 Kim tháp - Nguyệt Đức - Thuận Thành - Bắc

Ninh 27,478,568 2

169 Công ty TNHH Thương mại và
VLXD Thuận Thành TF0469F 2 Phố Mới - Phường Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh 1,600,000 1
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170 Công ty TNHH Thương Mại và Xây
Dựng Tiến Anh Bắc Ninh TF0477F 12 Đông Ngoại - Nghĩa Đạo - Thuận Thành - Bắc

Ninh 17,271,213 1

171 Công ty CP bê tông Đắc Đạo TF0481F 4 Đại Trạch - Đình Tổ - Thuận Thành - Bắc Ninh 14,022,225 3

172 Công ty TNHH Đầu Tư và dịch vụ
thương mại Tâm Anh TF0484F 1 Đại Trạch - Đình Tổ - Thuận Thành - Bắc Ninh 1,745,552 1

173 Công ty TNHH Thành Phát HN TF0487F 5 Cụm CCN Hà Mãn - Trí Quả, Trí Quả - Thuận
Thành - Bắc Ninh 7,038,918 1

174 Công ty TNHH Xây Dựng và Thương
Mại quốc tế TH TF0489F 8 Phương Quan - Trí Quả - Thuận Thành - Bắc

Ninh 13,200,407 1

175 Công ty TNHH bảo Ngọc Vina TF0496F 3 Bùi Xá- Ninh Xá - Thuận Thành - Bắc Ninh 4,960,000 1

176 Công ty TNHH Thương Mại và dịch
vụ An Khánh Phát TF0509F 873 Âu Cơ - Phường Hồ - Thuận Thành - Bắc

Ninh 3,363,524 6

177 Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Bất
Động Sản Hưng lộc TF0510F 3 ngã tư Đông Côi - Phường Hồ - Thuận Thành -

Bắc Ninh 13,602,869 3

178 Công ty cổ phần SX và TM Danh
Thắng TF0511F 9 Tổ 8, khu phố Mới - Phường Hồ - Thuận Thành -

Bắc Ninh 25,096,250 3

179 Công ty CP công nghệ hóa chất An
huy TF0512F 7 Cụm CN Hà Mãn, Hà Mãn - Thuận Thành - Bắc

Ninh 12,459,152 1

180 công ty TNHH Thực Phẩm quốc tế
Minh huy TF0515F 3 Yên Ngô - An Bình - Thuận Thành - Bắc Ninh 8,199,902 3

181 Công ty TNHH THiết bị máy móc
công nghiệp dowin việt nam TF0520F 1 Thường Vũ - An Bình - Thuận Thành - Bắc Ninh 2,688,000 2

182 Công ty TNHH Thương mại và dịch
vụ HKV TF0522F 4 Xóm ngòi, Mão Điền, TX. Thuận Thành - Bắc

Ninh 7,744,000 1

183 Công ty TNHH Dong OCEAN
pharma TF0524F 4 Ngọ xá - Hoài Thượng , TX.Thuận Thành - Bắc

Ninh 14,133,766 3

184 Công ty TNHH ONE TECH Việt
Nam TF0527F 1 KĐT Littell , Phường Hồ - Thuận Thành - BẮc

Ninh 2,240,000 1

185 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
xây dựng GTH Bắc Ninh TF0530F 2 Thôn thượng trì làng, Hoài Thượng, Thuận

Thành, Bắc Ninh 2,944,000 1

186 Công ty CP vận tải Đức Linh Logistic TF0531F 3 Thụy Mão -Mão Điền - Thuận Thành - Bắc Ninh 193,500 1

187 Công ty cổ phần nhựa và khuôn nhựa
hùng phát nomo TF0532F 5 Cả đông côi - Phường Hồ - TX. Thuận Thành -

Bắc Ninh 10,400,000 1

188 Công ty CP sản xuất bao bì sơn phát TF0535F 8 Ô chì, Bút Tháp, Đình tổ - Thuận Thành - Bắc
Ninh 12,160,000 1

2.7 Bảo hiểm Xã hội huyện Gia Bình 2,016,823,916

1 Chi nhánh công ty TNHH Dương
Nhật đầu tư tại Bắc Ninh TG0002G Xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình, Bắc Ninh 1,410,080,022 112

2 Công ty TNHH  xây dựng Hòa Bình TG0015G 6 Nhân Hữu - Nhân Thắng - Gia Bình - Bắc Ninh 15,644,844 2

3 Văn phòng công chứng Thiên Đức TG0018G 7 Thị trấn Gia Bình, Gia Bình, Bắc Ninh 9,229,403 1

4 Công ty TNHH Đúc Đồng Quang Gia TG0033G 14 Xóm Trại, Đại Bái, Gia Bình, Bắc Ninh 18,528,000 1

5 Công ty TNHH Nguyễn Kim ánh
Dương TG0038G 3 Cầu Đào, Nhân Thắng, Gia Bình, Bắc Ninh 4,127,967 1

6 Công ty TNHH Đầu tư Nhật Quân TG0040G Cụm CN làng nghề Đại Bái, Đại Bái, Gia Bình,
Bắc Ninh 50,052,431 90
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7 Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Xuân
Hiên TG0057G 2 Thôn Hương Vinh, thị trấn Gia Bình, huyện Gia

Bình, tỉnh Bắc Ninh 2,696,337 2

8 Công ty TNHH Lam Khánh TG0062G 3 Cụm công nghiệp Hà Mãn, Thuận Thành, Bắc
Ninh 4,081,408 1

9 Công Ty TNHH Thương Mại Quốc
Tế Thiết Bị Y Tế Hưng Phát TG0067G 4 Thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc

Ninh 9,999,951 3

10 Công ty TNHH Y Dược Thuận An TG0074G 24 Thôn Cầu Đào, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình,
tỉnh Bắc Ninh 29,568,000 1

11 Công ty cổ phần tập đoàn Dương Gia TG0076G 5 Số 100 đường Trần Nhân Tông, Thị trấn Gia
Bình, huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh 14,720,000 1

12 Công ty TNHH Cơ Khí Duy Khương TG0078G 2 NR ông Nguyễn Văn Ky, Thôn Cổ Thiết, Giang
Sơn, Gia Bình, Bắc Ninh 6,720,000 2

13 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch
Vụ Du Lịch Quốc Tế Hoàng Liên Sơn TG0085G 2 Xóm 5 Thôn Chi Nhị, xã Song Giang, huyện Gia

Bình 2,944,000 1

14 Công Ty TNHH Thương Mại Và Du
Lịch Hồng Hạnh TG0086G 3 Hiệp Sơn, Đông Cứu, Gia Bình, Bắc Ninh 6,776,596 2

15 Công Ty TNHH Nhôm Kính Hoàng
Kim TG0099G 2 NR: Hoàng Hữu Nghiêm, thôn Chi Nhị, xã Song

Giang, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 5,372,416 2

16 Công ty TNHH Thúy Phương Gia
Bình TG0103G NR ông Hoàng Bá Thúy, thôn Ngọc Xuyên,

huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 10,692,884 42

17 Công Ty TNHH PANAMA Bắc Ninh TG0104G 29 Thôn Định Mỗ, xã Xuân Lai, huyện Gia Bình,
tỉnh Bắc Ninh 1,440,000 1

18 Công Ty TNHH Long Trọng VINA TG0107G 1 NR ông Nguyễn Văn Quế, xóm Đình Thôn Đại
Lai, xã Đại Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 102,762,303 43

19 Công Ty TNHH HAPAPOLO Việt
Nam TG0113G 1 Xóm 4 thôn Xuân Lai ( NR Lê Đình Bá ) Xuân

Lai, Gia Bình, Bắc Ninh 1,208,856 1

20 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương
Mại Dịch Vụ Công Loan TG0118G 7 Số 128 Nguyễn Văn Cừ, Thị trấn Gia Bình,

huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 1,340,130 1

21 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Sản
Xuất Bê Tông Thành Đạt TG0123G 4 Cụm Công nghiệp Trí Quả, Hà Mãn, Thuận

Thành, Bắc Ninh (0989359944) 3,294,080 1

22 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Vật
Tư Y Tế An Bình TG0126G 11 Định Mỗ, Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc

Ninh 35,968,000 2

23 Công Ty TNHH Thương Mại Nhôm
Kính Cần Hà TG0127G 3 Số 120 Đường Bình Than, Thị trấn Gia Bình,

huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 189,000 1

24 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng
Nhật Linh Kinh Bắc TG0130G 3 Thôn Lớ, xã Cao Đức, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc

Ninh (0976434444) 27,873,632 7

25 Công ty TNHH LOCI TECH TG0135G 5 Thôn An Quang, xã Lãng Ngâm, huyện Gia bình,
tỉnh Bắc Ninh 202,500 1

26 Công Ty Cổ Phần Viết Huyền TG0140G 7 Thôn Định Cương, Xã Xuân Lai, Huyện Gia
Bình, Tỉnh Bắc Ninh 20,040,954 3

27 Công Ty TNHH Xây Dựng Phúc
Hưng Bắc Ninh TG0141G 1 Thôn Du Tràng, xã Giang Sơn, huyện Gia Bình 36,877,516 18

28 Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch
Vụ Bảo Long Bắc Ninh TG0143G 5 Ngã ba sông Ngụ thôn Cầu Đào, xã Nhân Thắng,

huyện Gia Bình, Bắc Ninh 7,140,481 2
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29 Công ty  TNHH Sản Xuất và Thương
Mại Duy Khánh TG0145G 4 Thôn Xuân Lai, xã Xuân Lai, huyện Gia Bình,

tỉnh Bắc Ninh 5,760,000 1

30 Công ty TNHH Đúc Đồng DRAGON
Việt Nam TG0147G 7 Thôn Đại Bái, xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh

Bắc Ninh 20,479,965 2

31 Công ty TNHH Han Nông TG0164G 1 Thôn Phương Độ, xã Bình Dương, huyện Gia
Bình, tỉnh Bắc Ninh 123,881 1

32 Công Ty TNHH Sản Xuất và Thương
Mại Công Nghệ AMANKONG TG0172G 5 Thôn Đoan Bái, xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh

Bắc Ninh 7,833,600 1

33 Công Ty Cổ Phần VINA COPPER TG0173G 4 Thôn Đoan Bái, xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh
Bắc Ninh 8,320,000 1

34 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây
Dựng Hải Ninh TG0182G 5 Thôn Ngăm Mạc, xã Lãng Ngâm, huyện Gia

Bình, tỉnh Bắc Ninh (0362116166 ) 5,881,600 1

35 Công TY TNHH Phụ Kiện Hợp Tiến TG0188G 2 Thôn Định Cương, xã Xuân Lai, huyện Gia Bình,
tỉnh Bắc Ninh (0387979205) 3,680,000 1

36 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ MKZ TG0189G 6 Lô 1, CN8 Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh
Trì, Hà Nội ( 0975965444 ) 24,825,919 2

37 Công ty TNHH Đăng Khoa
LOGISTIC TG0199G 2 Nr ông Vũ Văn Thắng, Thôn Đìa, xã Bình

Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 2,966,811 2

38 Công Ty TNHH Một Thành Viên
LSQC TG0201G 32 Thôn Phú Dư, xã Quỳnh Phú, huyện Gia Bình,

tỉnh Bắc Ninh 83,879,429 2

39 Công Ty TNHH Công Nghệ Môi
Trường Phát Đạt TG0215G 2 Cứu Sơn, Đông Cứu, Gia Bình, Bắc Ninh 3,360,000 1

40 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất
Nhập Khẩu Xuân Vượng TG0219G 2 Phạm Đình Định, xóm 3 Thôn Chi Nhị, xã Song

Giang, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 3,136,000 1

41 Công Ty TNHH MP TECH VINA -
Chi nhánh Bắc Ninh TG0220G 5 Nr ông Nguyễn Đình Phương, Thôn Ích Phú, xã

Song Giang, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 7,005,000 1

2.8 Bảo hiểm Xã hội huyện Lương Tài 2,079,338,569

1 Công ty cổ phần Hoa Đô 1 TH0004H 56 Nhất Trai - Minh Tân - Lương Tài - Bắc Ninh 86,594,420 1

2 Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây
dựng Thăng Long TH0005H 13 KCN táo đôi - Thị trấn Thứa - Lương Tài - Bắc

Ninh 34,898,440 2

3 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại Thi Thu TH0015H 12 Hữu Ái - Tân Lãng- Lương Tài- Bắc Ninh 33,392,070 2

4 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng
thương mại Phú Quang TH0031H 27 Thanh Gia - Quảng Phú - Lương Tài - Bắc Ninh 36,832,000 1

5 Công ty TNHH Thương Mại Tùng
Anh Bắc Ninh TH0032H 31 Hoàng Kênh -Trung Kênh - Lương Tài - Bắc

Ninh 45,639,159 1

6 Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư và
Xây Dựng Chấn Hưng TH0034H Phương Thanh - Phú Hòa - Lương Tài - Bắc Ninh 111,003,588 109

7 Công ty cổ phần thương mai dịch vụ
và xuất nhập khẩu Phương Đông TH0042H Quảng Bố - Quảng Phú - Lương Tài - Bắc Ninh 63,381,852 90

8 Công ty T.N.H.H Thương mại và dịch
vụ Trung Điền TH0044H 1 Cáp Hạ - Trung Kênh - Lương Tài - Bắc Ninh 2,703,212 2

9 Công ty T.N.H.H sản xuất và thương
mại Sơn Phong TH0046H Quảng Bố - Quảng Phú - Lương Tài - Bắc Ninh 26,249,884 83

10 Công ty T.N.H.H Phong Thịnh TH0054H Cáp Thủy - An Thịnh - Lương Tài - Bắc Ninh 161,363,610 83
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11 Công ty cổ phần xây dựng công trình
Đức Linh TH0058H 3 Ngọc Thượng - Phú Hòa - Lương Tài - Bắc Ninh 488,964,783 66

12 Công ty TNHH xây dựng thương mại
Nam Thái TH0061H 5 Hoàng Kênh - Trung Kênh - Lương Tài - Bắc

Ninh 150,492,922 9

13 Công ty TNHH MTV sản xuất và
thương mại Phú Thành TH0068H Phú Thọ - Quảng Phú - Lương Tài - Bắc Ninh 70,350,764 81

14 Công ty cổ phần xây dựng Đồng Tâm
Lương Tài TH0078H 15 Đạo Sử - Thị Trấn Thứa - Lương Tài - Bắc Ninh 1,440,000 1

15 Công ty cổ phần vật liệu xây dựng
Bắc Dương TH0089H 19 Nhất Trai - Minh Tân - Lương Tài - Bắc Ninh 223,989,984 10

16 Công ty cổ phần quốc tế T&L TH0094H 6 Thanh Dương - Trung Chính - Lương Tài - Bắc
Ninh 8,318,720 1

17 Công ty TNHH vận tải tổng hợp Đại
Phú TH0095H 2 Phố Kênh Vàng -Trung Kênh - Lương Tài - Bắc

Ninh 9,816,881 3

18 Công ty cổ phần xây dựng Trung
Thành Bắc Ninh TH0096H 2 Đường Ngô Gia Tự - Thị Trấn Thứa - Lương Tài

- Bắc Ninh 1,852,744 1

19
Chi nhánh nhà máy HEKO DOOR -
Công ty cổ phần cơ khí xây dựng
Trường Hinh

TH0098H 7 Phú Thọ - Quảng Phú - Lương Tài - Bắc Ninh 8,989,624 1

20 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
Nhất Sơn TH0099H 3 Tử Nê - Tân Lãng - Lương Tài - Bắc Ninh 4,444,416 1

21 Công ty TNHH dịch vụ và sản xuất
SEIKO TECHNO Việt Nam TH0100H 5 Số 802 đường Hàn Thuyên-Thị Trấn Thứa -

Lương Tài-Bắc Ninh 7,200,000 1

22 Công ty T.N.H.H sản xuất Gạch
không nung và thương mại Thành Lên TH0108H 1 Thôn Cáp Trên, xã Trung Kênh, huyện Lương

Tài, tỉnh Bắc Ninh 4,047,750 3

23 Công ty TNHH Công Nhẫm TH0112H 3 Tháp Dương - Trung Kênh - Lương Tài - Bắc
Ninh 8,072,850 2

24 Công ty TNHH CRETECH TH0115H Đạo Sử - Thị Trấn Thứa - Lương Tài - Bắc Ninh 22,141,124 42

25 Công ty TNHH Hoàng Bình Quang
BN TH0116H 2 Lạng Dương - Phú Lương - Lương Tài - Bắc

Ninh 6,432,000 2

26 Công ty TNHH may mặc Vũ Thắng TH0118H 1 (NR Ngô Thị Hoài) Quảng Cầu - Bình Định -
Lương Tài - Bắc Ninh 9,561,612 7

27 Công ty TNHH thương mại và vận tải
Định Phương TH0120H 8 Quan Kênh -Trung Kênh - Lương Tài - Bắc Ninh 11,040,000 1

28 Công ty TNHH thương mại quốc tế
Vũ Hoàng TH0123H 1 (NR Vũ Hoàng Đoàn) thôn Ngọc Quan - Lâm

Thao - Lương Tài - Bắc Ninh 1,342,208 1

29 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng An
Thịnh TH0124H 3 Thanh Lâm - An thịnh - Lương Tài - Bắc Ninh 4,310,538 1

30 Công ty TNHH viễn thông và tin học
TLC TH0127H 4 NR ông Nguyễn Văn Quân, Phượng Giáo - Thị

Trấn Thứa - Lương Tài - Bắc Ninh 5,641,911 2

31 Công ty TNHH thương mại Hoàng
Anh Minh TH0129H 4 Ngọc Quan - Lâm Thao - Lương Tài - Bắc Ninh 5,728,000 1

32 Công ty TNHH Trường Tiến TH0130H 1 Cường Tráng - An Thịnh - Lương Tài - Bắc Ninh 3,840,000 2

33 Công ty TNHH thương mại và xây
dựng An Minh Hưng TH0145H 7 Thọ Ninh - Phú Lương - Lương Tài - Bắc Ninh 10,640,000 1

34 Công ty cổ phần ZORO AYA TH0148H 7 K30-Khu Đấu giá Ngô Thì Nhậm, Phường Hà
Cầu,quận Hà Đông, Hà Nội 12,816,000 1

35 Công ty cổ phần phát triển thương mại
và đầu tư Sen Kinh Bắc TH0149H 2 Khu 2 Y Na, phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh,

tỉnh Bắc Ninh 6,044,943 2
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36 Công ty TNHH xuất nhập khẩu nông
sản Hải Phong TH0152H 4 Nhất Trai - Minh Tân - Lương Tài - Bắc Ninh 6,016,000 1

37 Công ty TNHH dịch vụ thương mại
VJ TH0154H 6 Ngọc Trì - Bình Định - Lương Tài - Bắc Ninh 16,704,000 2

38 Công ty cổ phần sản xuất và thương
mại Nam An BN TH0158H 12 Lai Hạ - Lai Hạ - Lương Tài - Bắc Ninh 87,695,424 7

39 Công ty cổ phần thương mại đầu tư và
XNK Đinh Gia TH0160H 6 Tảo Hòa - Trung Kênh - Lương Tài - Bắc Ninh 16,295,227 3

40 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây
dựng PLM TH0161H 1 Lĩnh Mai - Quảng Phú - Lương Tài - Bắc Ninh 8,765,324 6

41 Công ty TNHH một thành viên Thiên
Lộc Sinh TH0163H 3 Lai Đông 3 - Trung Chính - Lương Tài - Bắc

Ninh 4,350,696 1

42 Công ty TNHH TD DOOR TH0164H 2 Thiên Đức - Trung Chính - Lương Tài - Bắc Ninh 19,219,098 6

43 Công ty TNHH-dịch vụ Phú Hòa TH0165H 1 Mỹ Duệ - Phú Hòa - Lươgn Tài - Bắc Ninh 1,450,997 2

44 Công ty TNHH kĩ thuật cơ điện
GODITECH TH0167H 4 An Trụ - An Thịnh - Lương Tài - Bắc Ninh 6,240,000 1

45 Công ty TNHH dịch vụ y tế Anh Thơ TH0168H 14 Ngọc Thượng - Phú Hòa - Lương Tài - Bắc Ninh 1,427,200 1

46 Công ty TNHH xuất nhập khẩu nông
sản Vĩnh Cửu TH0171H 3 Cáp Thủy - An Thịnh - Lương Tài - Bắc Ninh 59,918,154 12

47 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu SK
HOLDINGS VN TH0172H 3 88 LÝ THÁI TỔ, THỊ TRẤN THỨA, HUYỆN

LƯƠNG TÀI, BẮC NINH 4,230,742 2

48 Công ty TNHH thương mại và vận tải
Thái Dương TH0173H 25 Hoàng Kênh-Trung Kênh-Lương Tài-Bắc Ninh 8,713,137 1

49 Công ty TNHH TM&DV Bằng
Hường TH0174H 8 Cáp Hạ, Trung Kênh, Lương Tài, Bắc Ninh 13,126,177 2

50 Công ty TNHH cơ khí chế tạo Minh
Quang TH0175H 17 Phú Thọ - Quảng Phú - Lương Tài - Bắc Ninh 21,101,919 1

51 Công ty TNHH đầu tư và phát triển
dịch vụ Trường Phát Việt Nam TH0180H 2 Quảng Bố, Quảng Phú, Lương Tài, Bắc Ninh 2,854,244 2

52 Công ty cổ phần TRANSIMEX VIỆT
NAM-Chi nhánh Bắc Ninh TH0182H Tĩnh Xá, Phú Hòa, Lương Tài, Bắc Ninh 8,212,500 11

53 Công ty TNHH sản xuất & thương
mai Hải Nam EMBROIDERY TH0184H 3 My Xuyên - Mỹ Hương - Lương Tài - Bắc Ninh 2,880,000 1

54 Công ty TNHH ONEGOLF TH0186H 1 21 Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân,
Hà Nội 1,344,000 1

55 Công ty TNHH sản xuất và kinh
doanh dịch vụ Minh Phát TH0187H 1 Đường Nguyễn Điển Kính, Thị Trấn Thứa,

Lươgn Tài, Bắc Ninh 8,691,063 7

56 Công ty TNHH thương mại và chế
biến thức ăn thủy sản Việt Nam TH0188H 2 118 Hàn Thuyên, Thị Trấn Thứa, Lương Tài, Bắc

Ninh 3,103,300 1

57 Công ty tư vấn giám sát xây dựng
Quang Minh TH0189H 1 Tuần La, Trung Chính, Lương Tài, Bắc Ninh 4,330,897 3

58 Công ty TNHH xây dựng Tuấn Tài
Phát TH0190H 1 NR bà Phạm Thị Mai, Giàng, Thị Trấn Thứa,

Lương Tài, Bắc Ninh 5,364,424 5

59 Công ty TNHH SX & TM Anh Đức TH0191H 2 Ngọc Cục - Tân Lãng - Tân Lãng - Lương Tài -
Bắc Ninh 18,471,735 6

60 Công ty TNHH HALOVN TH0194H 2 Thiên Lộc, Trung Chính, Lương Tài, Bắc Ninh 131,722 1
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61 Công ty cổ phần Thành Nam Bắc
Ninh TH0196H 18 Quan Kênh, Trung Kênh, Lương Tài, Bắc Ninh 13,308,784 1

62 Công ty TNHH VIKO P&C TH0197H 22 Hoàng Văn Thái, Phương Khương Mai, Quận
Thanh Xuân, TP Hà Nội 30,013,000 1

63 Công ty cổ phần IRUKA TH0199H 1
Toàn nhà C.TT2-08, Dự án đầu tư xây dựng khu
C- Khu đô thị mới Kiến Hưng, Phường Kiến
Hưng, Quận hà Đông, TP Hà Nội

1,603,200 1

64 Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Thái
Thúy TH0200H 1 Hương Trai - Minh Tân - Lương Tài - Bắc Ninh 4,330,953 3

65 Công ty Pháp Việt TH0205H 6 Tuyên Bá, Quảng Phú, Lương Tài, Bắc Ninh 9,866,643 2

4 Khối HS, Đảng, Đoàn 3,502,274,516

1.1 VP Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Ninh 1,302,261,337

1 Đoàn Thanh niên thành phố Bắc Ninh DA0001A 5 Ninh Xá - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 379,266 1

2 Uỷ ban mặt trận Tổ quốc thành phố
Bắc Ninh DA0003A 4 Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 7,417,214 1

3 Hội Chữ thập đỏ thành phố Bắc Ninh DA0009A 3 Tầng 1, tòa nhà số 89, Nguyễn Du, Ninh Xá, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 109,033 1

4 Ban tuyên giáo tỉnh uỷ Bắc Ninh DZ0013Z 25 Đường Phù Đổng Thiên Vương, Suối Hoa, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,870,943 1

5 Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Ninh DZ0015Z 28 Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 12,452,985 1

6 Uỷ ban kiểm tra tỉnh ủy DZ0024Z 23 Đường Phù Đổng Thiên Vương, Suối hoa, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 312,185 1

7 Ban quản lý khu vực phát triển đô thị
Bắc Ninh HA0001Z 90 Số 6, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Tiền An,

thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 3,324,511 1

8 Ban quản lý các bến xe khách HA0002Z 21 Đường Nguyễn Du, Phường Ninh Xá, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh. 80,108,390 2

9 Bệnh viện da liễu Bắc Ninh HA0003A 57 Hòa Long, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh. 235,737 1

10 Trường trung học cơ sở Đáp Cầu HA0009A 24 Đáp cầu, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh. 6,019,822 1

11 Trường trung học cơ sở Vạn An HA0011A 34 Vạn An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh. 5,620,328 1

12 Trung tâm Quan trắc tài nguyên và
môi trường HA0015A 73 Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh. 296,552 1

13 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật
Bắc Ninh HA0021A 32 Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh. 8,909,434 1

14 Trung tâm Giáo dục thường xuyên
tỉnh Bắc Ninh HA0023A 47 Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh. 12,821,864 1

15 Trung tâm Phát triển Công thương
tỉnh Bắc Ninh HA0024A 47 Số 7 Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh. 1,963,968 1

16 Phòng Tài nguyên và môi trường
thành phố Bắc Ninh HA0037A 8 217 Ngô Gia Tự, Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 5,492,964 1

17 Trường Mầm non Hoa Hồng HA0040A 32 Vệ An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,341,684 1

18 Trường Tiểu học Hoà Long HA0041A 42 Hoà Long, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,771,868 1
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19 Trường Trung học cơ sở Kinh Bắc HA0048A 35 Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,143,371 1

20 Trung tâm dịch vụ việc làm Bắc Ninh HA0050A 57 33 Nguyễn Đăng Đạo, Suối Hoa, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 2,209,140 1

21 Bảo tàng Bắc Ninh HA0058A 23 Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh. 923,223 1

22 Bệnh viện sức khỏe tâm thần HA0060A 95 Thị Cầu - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 2,695,680 1

23 Bệnh viện mắt tỉnh Bắc Ninh HA0062A 46 Phố Và - Hạp Lĩnh - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 173,646 1

24 Chi cục thi hành án dân sự thành phố
Bắc Ninh HA0073A 13 Suối Hoa - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh. 200,427 1

25 Trường Mầm non Việt Đan HA0074A 31 Vũ Ninh - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 1,136,541 1

26 Ban quản lý dự án Xây dựng Giao
thông Bắc Ninh HA0076A 50 16 Nguyên Phi ỷ Lan, Suối Hoa , TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh. 8,203,584 1

27 Ban Quản lý Chợ Nhớn Bắc Ninh HA0079A 8 Đường Trần Hưng Đạo - Tiền An - TP Bắc Ninh
- Bắc Ninh. 15,673,078 2

28 Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh HA0083A 47 Viêm Xá- Hòa Long - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh. 32,898,649 1

29 Trường trung học cơ sở Võ Cường HA0090A 46 Võ Cường - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh. 11,040,450 1

30 Trường Trung học cơ sở Vân Dương HA0092A 28 Vân Dương - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 19,310,966 1

31 Trường Cao Đẳng công nghiệp Bắc
Ninh HA0093A 105 Đường Hàn Thuyên, khu 1, phường Đại Phúc, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 101,616,706 1

32 Trường Tiểu học Võ Cường Số 2 HA0095A 46 Bồ Sơn - Võ Cường - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh. 2,438,621 1

33 Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Bắc
Ninh HA0104A 27 Phường Vũ Ninh - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 363,515 1

34 Trung tâm kiểm định chất lượng và
kinh tế xây dựng HA0106A 94 Đường Huyền Quang - Võ Cường - TP Bắc Ninh

- Bắc Ninh 113,343,152 1

35 Trung tâm Văn hoá tỉnh Bắc Ninh HA0112A 37 83- Đường Nguyễn Du - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 2,005,800 1

36
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp -
Phục hồi chức năng cho người khuyết
tật tỉnh Bắc Ninh

HA0116A 31 Số 64, đường Hoàng Quốc Việt, Khu 1 Thị Cầu,
TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 42,615,380 1

37 Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ
Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh HA0118A 52 Số 6, Lý Thái Tổ, Suối Hoa,TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 14,909,356 1

38
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
các công trình nông nghiệp và phát
triển nông thôn

HA0126A 48 Số 8 - đường Lý Thái Tổ - Suối Hoa - TP Bắc
Ninh - Bắc Ninh 7,572,827 1

39 Trường trung học cơ sở Hạp Lĩnh HA0128A 24 Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh. 1,128,140 1

40 Bệnh viện Phổi HA0135A 90 Vũ Ninh - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 1,347,674 1

41 Trường tiểu học Hạp Lĩnh HA0138A 31 Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh. 3,602,113 1

42 Trường THPT Hàm Long HA0146A 51 Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh. 113,309,745 1

43 Trường trung học phổ thông Lý Nhân
Tông HA0160A 101 Vạn An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 6,133,274 1

Số TT Tên đơn vị Mã đơn vị SLĐ Địa chỉ Tổng tiền chậm đóng
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44 Trường Mầm non Hoa Mai HA0171A 23 Đáp Cầu - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 5,556,981 1

45 Trường Mầm non Hoa Sữa HA0173A 29 Tiền An - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 1,512,395 1

46 Trường Mầm non Vũ Ninh HA0174A 35 Vũ Ninh - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 3,750,348 1

47 Trường Mầm non Kinh Bắc HA0176A 38 Kinh Bắc - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 6,768,322 1

48 Trường Mầm non Võ Cường 1 HA0177A 50 Võ Cường - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 13,433,439 1

49 Trường Mầm non Võ Cường 2 HA0178A 54 Võ Cường - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 20,975,496 1

50 Trường Mầm non Hòa Long HA0180A 64 Hòa Long - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 35,054,372 1

51 Trường Mầm non Phong Khê HA0181A 29 Phong Khê - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 11,710,374 1

52 Trường Mầm non Kim Chân HA0184A 34 Kim Chân - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 27,663,606 1

53 Trường Mầm non Hạp Lĩnh HA0188A 45 Hạp Lĩnh - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 147,979 1

54 Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bắc
Ninh HA0192A 49 số 188, Nguyễn Gia Thiều, Suối Hoa, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 92,989,800 1

55 Liên hiệp các hội Khoa Học và Kỹ
Thuật tỉnh Bắc Ninh HA0196A 6 Số 25, Nguyễn Đăng Đạo, Suối Hoa, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 495,360 1

56 Trường Tiểu học và THCS Trần Quốc
Toản HA0210A 79 Số 01 Đỗ Trọng Vỹ, Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 8,198,950 1

57 Trung tâm đào tạo bóng chuyền Tỉnh
Bắc Ninh HA0214A 30 Km 2, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đại

Phúc,TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 10,729,132 1

58 Toà án nhân dân thành phố Bắc Ninh HW0003A 25 Suối Hoa - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 12,234,940 1

59 Bảo hiểm xã hội Tỉnh Bắc Ninh HW0005Z 261 Số 312 đường Lạc Long Quân, Hòa Long, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 25,710,417 1

60 Cục thuế tỉnh Bắc Ninh HW0006Z 466 Đường Lý Anh Tông, Võ Cường, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 21,872,632 1

61 Trường Cao đẳng Thống kê HW0007Z 77 Đường Lê Phụng Hiểu, Vệ An, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 184,305,684 1

62 Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh HW0014Z 50 Số 310, đường Lạc Long Quân, Hòa Long, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 19,396,147 1

63 Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Bắc
Ninh HZ0011Z 119 Vũ Ninh, TP Bắc Ninh,  Bắc Ninh 115,641,724 1

64 Sở Lao động thương binh và xã hội
tỉnh Bắc Ninh HZ0023Z 47 Đường Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 14,700,285 1

65 Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc
Ninh HZ0037Z 45 Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 583,663 1

66 Trường tiểu học và THCS Hoàng Hoa
Thám HZ0066Z 89 Số 1, đường Hoàng Hoa Thám, Phường Võ

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 5,385,485 1

2.2 Bảo hiểm Xã hội huyện Yên Phong 551,018,330

1 Huyện ủy huyện Yên Phong. DB0001B 26 Thị Trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh 25,525,895 1

2
Ban chấp hành huyện hội Yên Phong
(Hội cựu chiến binh huyện Yên
Phong)

DB0008B 1 Thị Trấn Chờ- Yên Phong- Bắc Ninh 1,182,520 1

Số TT Tên đơn vị Mã đơn vị SLĐ Địa chỉ Tổng tiền chậm đóng
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3 BCH Liên đoàn lao động huyện Yên
Phong DB0009B 4 Thị Trấn Chờ- Yên Phong- Bắc Ninh 8,775,000 1

4 Ban quản lý các dự án xây dựng
huyện Yên Phong HB0001B 41 Thị trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh 72,459,648 1

5 Phòng giáo dục đào tạo huyện Yên
Phong. HB0013B 9 Thị trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh 4,888,914 1

6 Phòng tài nguyên môi trường huyện
Yên Phong. HB0014B 5 Thị trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh 2,729,176 1

7 Phòng Văn hóa Thông tin huyện Yên
Phong. HB0019B 4 Thị trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh 1,563,834 1

8 Trường THPT Yên Phong số 2. HB0030B 102 Yên Trung - Yên Phong - Bắc Ninh 111,668,767 1

9 Trường THCS Thị trấn chờ HB0039B 67 Thị trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh 136,525,494 1

10 Trường THCS Đông Thọ HB0041B 36 Xã Đông Thọ - Yên Phong - Bắc Ninh 4,443,489 1

11 Trường THCS Tam Đa HB0046B 43 Xã Tam Đa - Yên Phong - Bắc Ninh 6,086,595 1

12 Trường THCS Văn Môn HB0050B 42 Xã Văn Môn - Yên Phong - Bắc Ninh 17,536,304 1

13 Trường THCS Yên Trung HB0052B 44 Xã Yên Trung - Yên Phong - Bắc Ninh 8,055,186 1

14 Trường tiểu học Tam Đa số 2 HB0061B 30 Xã Tam Đa - Yên Phong - Bắc Ninh 1,633,744 1

15 Trường Tiểu Học Văn Môn HB0065B 51 Xã Văn Môn - Yên Phong - Bắc Ninh 2,190,722 1

16 Trường Tiểu học Yên Trung Số 1 HB0067B 30 Xã Yên Trung - Yên Phong - Bắc Ninh 9,573,125 1

17 Phòng tư pháp huyện Yên Phong. HB0072B 4 Thị Trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh 689,401 1

18 Trung tâm y tế huyện Yên Phong HB0088B 329 Thị Trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh 3,618,635 1

19 Trường mầm non Liên cơ HB0091B 35 Thị trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh 409,514 1

20 Trường mầm non Đông Phong HB0093B 57 Đông Phong - Yên Phong - Bắc Ninh 49,860,054 1

21 Trường mầm non  Đông Thọ HB0094B 42 Đông Thọ - Yên Phong - Bắc Ninh 387,728 1

22 Trường mầm non Hòa Tiến HB0097B 51 Hòa Tiến - Yên Phong - Bắc Ninh 2,131,424 1

23 Trường mầm non Tam Giang HB0100B 56 Tam Giang - Yên Phong - Bắc Ninh 79,083,161 1

2.3 Bảo hiểm xã hội TX Quế Võ 438,834,067

1 Thị uỷ Quế Võ DC0001C 27 Phường Phố Mới, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 45,952,561 1

2 Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện
Quế Võ DC0002C 2 Thị trấn Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh 532,392 1

3 Uỷ ban mặt trận tổ quốc huyện Quế
Võ DC0007C 3 thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh 243,040 1

4 Trường tiểu học Cách Bi HC0006C 30 Xã Cách bi-Quế võ-Bắc ninh 2,843,665 1

5 Trường  tiểu học Châu Phong HC0007C 26 Xã Châu phong-Quế võ-Bắc ninh 3,883,413 1

Số TT Tên đơn vị Mã đơn vị SLĐ Địa chỉ Tổng tiền chậm đóng

Số
tháng
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đóng
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6 Trường Tiểu học Đào Viên HC0008C 52 xã Đào Viên, Quế Võ, Bắc Ninh 5,979,301 1

7 Trường Tiểu học Mộ Đạo HC0013C 32 xã Mộ Đạo, Quế Võ, Bắc Ninh 498,393 1

8 Trường Tiểu học Ngọc Xá HC0014C 44 xã Ngọc Xá, Quế Võ, Bắc Ninh 8,159,892 1

9 Trường Tiểu học Phù Lương HC0017C 31 xã Phù Lương, Quế Võ, Bắc Ninh 8,484,496 1

10 Trường Tiểu học Việt Hùng số 1 HC0022C 31 xã  Việt Hùng, Quế Võ, Bắc Ninh 10,994,602 1

11 Trường Tiểu học Việt Thống HC0023C 28 xã Việt Thống, Quế Võ, Bắc Ninh 123,120 1

12 Trường Tiểu học Việt Hùng số 2 HC0025C 31 xã Việt Hùng, Quế Võ, Bắc Ninh 6,157,049 1

13 Trường Trung học cơ sở Đức Long HC0029C 32 xã Đức Long, Quế Võ, Bắc Ninh 11,523,868 1

14 Trường Trung học cơ sở Bằng An HC0030C 27 xã Bằng An, Quế Võ, Bắc Ninh 494,014 1

15 Trường Trung học cơ sở Bồng Lai HC0031C 37 xã Bồng Lai, Quế Võ, Bắc Ninh 18,676,906 1

16 Trường Trung học cơ sở Cách Bi HC0032C 29 xã Cách Bi, Quế Võ, Bắc Ninh 8,454,038 1

17 Trường Trung học cơ sở Chi Lăng HC0034C 37 xã Chi Lăng, Quế Võ, Bắc Ninh 1,387,504 1

18 Trường Trung học cơ sở Hán Quảng HC0035C 22 xã Hán Quảng, Quế võ, Bắc Ninh 8,106,308 1

19 Trường Trung học cơ sở Nhân Hòa HC0038C 39 xã Nhân Hòa, Quế Võ, Bắc Ninh 16,206,610 1

20 Trường Trung học cơ sở Quế Tân HC0043C 28 xã Quế Tân, Quế Võ, Bắc Ninh 3,486,210 1

21 Trường Trung học cơ sở thị trấn Phố
Mới HC0044C 38 thị trấn Phố mới, Quế Võ, Bắc Ninh 495,401 1

22 Trường Trung học cơ sở Việt Hùng HC0045C 42 xã Việt Hùng, Quế Võ, Bắc Ninh 245,611 1

23 Trường Trung học cơ sở Yên Giả HC0047C 28 xã Yên Giả, Quế Võ, Bắc Ninh 20,176,394 1

24 Trường Trung học phổ thông Quế Võ
số 3 HC0051C 60 xã Mộ Đạo - Quế Võ - Bắc Ninh 24,872,894 1

25 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp -
Giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Ninh HC0053C 36 thị trấn Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh 960,697 1

26 Ban quản lý các dự án xây dựng thị xã
Quế Võ HC0064C 53 Phường Phố Mới, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh 1,733,304 1

27 Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy
ban nhân dân thị xã Quế Võ HC0067C 19 Phường Phố Mới, Thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 4,240,811 1

28 Phòng Quản lý đô thị thị xã Quế Võ HC0071C 7 Phường Phố Mới, Thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 356,832 1

29 Phòng Tài nguyên và Môi trường thị
xã Quế Võ HC0078C 8 Phường Phố Mới, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh 6,522,984 1

30 Trường Tiểu học Bồng Lai HC0081C 43 xã Bồng Lai, Quế Võ, Bắc Ninh 1,842,545 1

31 Trường Mầm non Đào Viên HC0088C 80 Đào Viên - Quế Võ - Bắc Ninh 26,785,610 1

Số TT Tên đơn vị Mã đơn vị SLĐ Địa chỉ Tổng tiền chậm đóng
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32 Trường Mầm non Đại Xuân HC0089C 45 Đại Xuân - Quế Võ - Bắc Ninh 4,157,849 1

33 Trường Mầm non Bồng Lai HC0091C 65 Bồng Lai - Quế Võ - Bắc Ninh 33,275,877 1

34 Trường Mầm non Hán Quảng HC0093C 44 Hán Quảng - Quế Võ - Bắc Ninh 11,250,375 1

35 Trường Mầm non Nhân Hoà HC0096C 67 Nhân Hòa - Quế Võ - Bắc Ninh 21,216,901 1

36 Trường Mầm non Phương Liễu HC0097C 67 Phương Liễu - Quế Võ - Bắc Ninh 16,658,895 1

37 Trường Mầm non Phù Lương HC0098C 37 Phù Lương - Quế Võ - Bắc Ninh 5,805,352 1

38 Trường Mầm non Phượng Mao HC0100C 49 Phượng Mao - Quế Võ - Bắc Ninh 10,267,946 1

39 Trường Mầm non Quế Tân HC0101C 45 Quế Tân - Quế Võ - Bắc Ninh 6,500,957 1

40 Trường Mầm non Phố Mới HC0102C 73 Phường Phố Mới, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh 20,303,172 1

41 Trường Mầm non Châu Phong HC0103C 50 Châu Phong - Quế Võ - Bắc Ninh 194,058 1

42 Trường Mầm non Cách Bi HC0104C 51 Cách Bi - Quế Võ - Bắc Ninh 845,520 1

43 Trường Mầm non Đức Long HC0105C 49 Đức Long - Quế Võ - Bắc Ninh 560,292 1

44 Trường Mầm non Việt Hùng HC0106C 68 Việt Hùng - Quế Võ - Bắc Ninh 12,582,391 1

45 Trường Mầm non Việt Thống HC0107C 45 Việt Thống - Quế Võ - Bắc Ninh 38,425,324 1

46 Trung tâm Hành chính công thị xã
Quế Võ HC0109C 9 Phường Phố Mới, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh 921,600 1

47 Toà án nhân dân huyện Quế Võ HW0004C 20 Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh 4,585,951 1

48 Chi cục thi hành án dân sự huyện Quế
Võ HW0005C 8 Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh 861,142 1

2.4 Bảo hiểm Xã hội huyện Tiên Du 179,654,618

1 Hội người mù huyện Tiên Du DD0010D 3 Thị Trấn Lim - Tiên Du - Bắc Ninh 1,277,752 1

2 Trung tâm Y tế huyện Tiên Du HD0008D 213 Thị Trấn Lim - Tiên Du - Bắc Ninh 2,039,086 1

3 Ban quản lý các dự án Xây Dựng HD0025D 50 Thị trấn Lim - Tiên Du - Bắc Ninh 91,883,520 1

4 Trường Tiểu Học  Hoàn Sơn HD0067D 75 Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh 3,428,061 1

5 Trường Mầm Non Tri Phương HD0078D 52 Xã Tri Phương - huyện Tiên Du - tỉnh Bắc Ninh 6,049,673 1

6 Trường Mầm Non Phú Lâm 2 HD0085D 34 Phú Lâm - Tiên Du - Bắc Ninh 289,208 1

7 Trường Mầm Non Hoàn Sơn  1 HD0097D 42 Xã Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh 71,059,413 1

8 Trường Mầm Non Hoàn Sơn  2 HD0098D 74 Xã Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh 1,528,179 1

9 Toà án Nhân Dân  huyện Tiên Du HW0002D 17 TT Lim - Tiên Du - Bắc Ninh 619,367 1

Số TT Tên đơn vị Mã đơn vị SLĐ Địa chỉ Tổng tiền chậm đóng
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10 Viện Kiểm Sát Nhân Dân Huyện Tiên
Du T. Bắc Ninh HW0003D 16 TT Lim - Tiên Du - Bắc Ninh 902,518 1

11 Chi Cục Thi Hành án Dân Sự H.Tiên
Du HW0004D 9 TT lim - Tiên Du - Bắc Ninh 577,841 1

2.5 Bảo hiểm Xã hội TP Từ Sơn 758,790,862

1 Ban quản lý chợ giàu HE0007E 12 Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh 81,145,619 3

2 Trung tâm y tế thành phố Từ Sơn HE0014E 371 Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh 13,800,608 1

3 Phòng Nội Vụ Thị Xã Từ Sơn HE0025E 7 Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc ninh 2,070,879 1

4 Uỷ Ban Mặt Trận Tổ Quốc thành phố
Từ Sơn HE0035E 1 Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc ninh 1,906,200 1

5 Trường Tiểu học Châu Khê 2 HE0040E 27 Châu khê,Từ Sơn, Bắc ninh 203,140 1

6 Trường Tiểu học Phù Khê HE0043E 56 Phù Khê  ,Từ sơn ,Bắc ninh 6,344,070 1

7 Trường Tiểu học  Đình Bảng 1 HE0051E 60 Đình Bảng , Từ Sơn ,Bắc ninh 1,835,057 1

8 Trường Trung Học Cơ Sở Phù Chẩn HE0060E 39 Phù Chẩn ,Từ Sơn, Bắc Ninh 22,978,878 1

9 Trường THCS Tương Giang HE0062E 46 Tương Giang ,Từ Sơn ,Bắc Ninh 957,103 1

10 Trung Tâm tư vấn sản xuất dịch vụ và
chuyển giao công nghệ Thuỷ Sản HE0063E 18 Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 112,523,015 3

11 Trường trung học cơ sở Nguyễn Văn
Cừ HE0067E 46 Phù Khê ,Từ Sơn, Bắc Ninh 9,280,218 1

12 Phòng Văn Hoá TX Từ Sơn HE0068E 4 Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh 2,756,390 1

13 Trường Trung Học Cơ Sở Hương Mạc
1 HE0073E 31 Hương mạc,Từ Sơn ,Bắc Ninh 1,287,394 1

14 Trường Trung Học Phổ Thông
Nguyễn Văn Cừ HE0074E 95 Phù Khê , Từ sơn, Bắc Ninh 1,361,305 1

15 Trường Trung Học Cơ Sở Đồng Kỵ HE0080E 72 Đồng Kỵ,Từ Sơn ,Bắc Ninh 4,496,604 1

16 Trường Trung Học Cơ Sở Trang Hạ HE0081E 28 Trang Hạ,Từ Sơn ,Bắc ninh 3,549,475 1

17 Hội Cựu Chiến  Binh TX Từ Sơn HE0087E 1 Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh 1,925,075 2

18 Trường mầm non Phù Khê HE0092E 64 Xã Phù Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh 2,424,852 1

19 Trường Mầm Non Phù Chẩn HE0095E 57 Xã Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh 3,172,481 1

20 Trường mầm non Đông Ngàn 2 HE0107E 23 Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh 2,748,856 1

21 Trường mầm non Tân Hồng 2 HE0108E 29 Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh 1,588,853 1

22 Trường tiểu học Đình Bảng 2 HE0115E 57 Phố Chùa Dận, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 3,197,843 1

23 Trung tâm công nghệ sinh học Thủy
sản HE0116E 7 Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 15,863,040 1

Số TT Tên đơn vị Mã đơn vị SLĐ Địa chỉ Tổng tiền chậm đóng

Số
tháng
chậm
đóng

Ghi
chú



24 Trường Mầm non Lý Khánh Văn HE0118E 27 KP Xuân Đài, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 623,377 1

25 Trung tâm phát triển quỹ đất thành
phố Từ Sơn HE0121E 20 Lý Thái Tổ, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh 49,521,196 2

26 Toà án Nhân Dân thành phố Từ sơn HW0002E 23 Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh 470,487 1

27 Cục Hải Quan tỉnh Bắc Ninh HW0008E 250 Số 99 Lê Quang Đạo, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc
Ninh 74,201,793 1

28 Trường Đại học thể dục thể thao Bắc
Ninh HW0009E 376 Trang Hạ, Từ Sơn, Băc Ninh (0985125400) 328,738,306 1

29 Trường cao đẳng kinh tế, kỹ thuật và
Thủy sản HW0011E 134 KP Tân Lập, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh

(0983757908) 7,818,748 1

2.6 Bảo hiểm Xã hội Thị xã Thuận Thành 189,823,752

1 Thị Uỷ Thuận Thành DF0002F 27 Thị Trấn Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh 283,650 1

2 Trung Tâm Chính Trị huyện Thuận
Thành DF0003F 2 Thi Trấn Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh 868,228 1

3 Hội liên hiệp Phụ Nữ huyệnThuận
Thành DF0007F 3 Thị Trấn Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh 1,538,373 1

4 Trường THCS Mão Điền HF0013F 44 Mão Điền - Thuận Thành - Bắc Ninh 2,052,599 1

5 Trường THCS Phường Hồ HF0017F 37 Phường Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh 15,052,698 1

6 Trường Tiểu học Đình Tổ số 1 HF0024F 26 Đình Tổ - Thuận Thành -Bắc Ninh 343,835 1

7 Trường Tiểu học Nghĩa Đạo HF0029F 45 Nghĩa Đạo - Thuận Thành - Bắc Ninh 8,165,922 1

8 Trường tiểu học Trí Quả HF0042F 46 Trí Quả- Thuận Thành -Bắc Ninh 610,246 1

9 Trường Mầm Non Liên Cơ HF0044F 41 Thị Trấn Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh 9,768,040 1

10 Trường Tiểu học Song Hồ HF0049F 36 Song Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh 96,226,434 1

11 Phòng Giáo Dục và Đào Tạo  huyện
Thuận Thành HF0060F 8 Thị Trấn Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh 25,134,379 2

12 Trường THPT Thuận Thành số 2 HF0063F 101 Thanh Khương - Thuận Thành - Bắc Ninh 10,443,949 1

13 Phòng Tài Nguyên và Môi Trường
Huyện Thuận Thành HF0077F 6 Thị trấn Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh 501,400 1

14 Trung tâm YTế thị xã Thuận Thành HF0087F 356 Thị Trấn Hồ - Thuận Thành - Bắc NInh 2,705,419 1

15 Trường Mầm Non phường Hồ HF0097F 47 Thị trấn Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh 2,739,883 1

16 Trường Mầm Non xã  Nguyệt Đức HF0107F 42 Xã Nguyệt Đức - Thuận Thành - Bắc Ninh 13,388,697 1

2.7 Bảo hiểm Xã hội huyện Gia Bình 39,575,822

1 Huyện ủy Gia Bình ( Người làm công
tác cơ yếu tham gia BHXH ) H60001G 1 Thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc

Ninh 404,838 1

2 Trường tiểu học Đông cứu HG0004G 31 Xã Đông Cứu - Gia Bình - Bắc Ninh 1,219,095 1

3 Trường tiểu học Xuân Lai HG0005G 42 xã Xuân Lai - Gia Bình - Bắc Ninh 2,714,719 1

Số TT Tên đơn vị Mã đơn vị SLĐ Địa chỉ Tổng tiền chậm đóng

Số
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4 Trường tiểu học Bình Dương HG0013G 27 xã Bình Dương - Gia Bình - Bắc Ninh 1,314,672 1

5 Trường THCS Xuân Lai HG0020G 32 Xã Xuân Lai - Gia Bình - Bắc Ninh 23,731,585 1

6 Trường THCS Đại Bái HG0025G 36 Xã Đại bái - Gia Bình - Bắc Ninh 4,459,690 1

7 Trường THCS Thị trấn Gia Bình HG0030G 34 Thị trấn Gia Bình - Gia Bình -  Bắc Ninh 1,519,595 1

8 Văn phòng HĐND-UBND huyện Gia
Bình HG0038G 20 TT Gia Bình, huyện Gia Bình, Bắc Ninh 774,426 1

9 Trung tâm Văn hoá, Thể thao và
Truyền thông huyện Gia Bình HG0066G 16 TT Gia Bình, huyện Gia Bình, Bắc Ninh 592,079 1

10 Trường mầm non xã Cao Đức HG0085G 30 Xã Cao Đức, Gia bình, Bắc Ninh 627,778 1

11 Trường mầm non xã Vạn Ninh HG0087G 47 Xã Vạn NInh, Gia Bình, Bắc Ninh 110,032 1

12 Tòa án nhân dân huyện Gia Bình HW0002G 13 Thị trấn Gia Bình, Gia Bình, Bắc Ninh 2,107,313 1

2.8 Bảo hiểm Xã hội huyện Lương Tài 42,315,728

1 Thanh tra huyện Lương Tài HH0020H 5 Thị trấn Thứa - Lương Tài - Bắc Ninh 277,452 1

2 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
Lương Tài HH0028H 7 Thị trấn Thứa - Lương Tài - Bắc Ninh 723,039 1

3 Trường THCS Trung Chính HH0046H 27 Trung Chính - Lương Tài - Bắc Ninh 543,232 1

4 Trường THCS Lai Hạ HH0051H 16 Lai Hạ - Lương Tài - Bắc Ninh 862,471 1

5 Trường THCS Trung Kênh HH0053H 34 Trung Kênh - Lương Tài - Bắc Ninh 4,689,265 1

6 Trường Trung học cơ sở Hàn Thuyên HH0056H 39 Thị trấn Thứa - Lương Tài - Bắc Ninh 589,801 1

7 Trường tiểu học Tân Lãng HH0070H 31 Tân Lãng - Lương Tài - Bắc Ninh 333,608 1

8 Trường tiểu học Trừng Xá HH0074H 25 Trừng Xá - Lương Tài - Bắc Ninh 9,121,614 1

9 Trường tiểu học Lâm Thao HH0075H 30 Lâm Thao - Lương Tài - Bắc Ninh 7,269,752 1

10 Trường Mầm Non xã Trung Kênh HH0086H 48 Trung Kênh - Lương Tài - Bắc Ninh 4,153,098 1

11 Trường Mầm Non Xã Trừng Xá HH0090H 23 Trừng Xá - Lương Tài - Bắc Ninh 279,054 1

12 Trường Mầm Non Xã Bình Định HH0094H 36 Bình Định - Lương Tài - Bắc Ninh 10,020,418 1

13 Trường Mầm Non Hoa Hồng HH0099H 29 Quảng Phú - Lương Tài - Bắc Ninh 3,182,408 1

14 Trường Mầm Non Thị Trấn Thứa HH0100H 50 Thị Trấn Thứa - Lương Tài - Bắc Ninh 270,516 1

5 Khối ngoài công lập 2,460,814,122

1.1 VP Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Ninh 1,627,830,540

1 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư
thục Ngôi Sao Xanh NA0001Z 8 Khu Lãm Làng, Phường Vân Dương, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 11,934,965 2

Số TT Tên đơn vị Mã đơn vị SLĐ Địa chỉ Tổng tiền chậm đóng

Số
tháng
chậm
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2 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư
thục Dongsim kindergarten NA0002Z 13 Lô NQ-38, dự án khu nhà ở cao cấp đường

Nguyễn Quyền, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh 35,565,514 2

3 Trường mầm non Tư thục Hà Thành NA0007A 15 Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh. 47,177,616 3

4 Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật
công thương - CCI NA0023A 10 Số 219C-219D- Ngô Gia Tự - Suối Hoa - TP Bắc

Ninh - Bắc Ninh 69,377,387 4

5 Trường Phổ thông có nhiều cấp học tư
thục quốc tế Kinh Bắc NA0028A 157 Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh. 234,930,960 1

6 Trường trung cấp nghề kỹ thuật cao
Bắc Ninh NA0030A 1 Hạp Lĩnh - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 8,085,636 6

7 Lớp mầm non tư thục Mặt Trời Bé
Thơ NA0031A 6 Số 27 Kim Đồng, Ninh Xá, Phường Ninh Xá - TP

Bắc Ninh - Bắc Ninh. 17,280,000 2

8 Lớp Mẫu giáo độc lập Sao Mai NA0032A 79 Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 105,034,995 1

9 Cơ sở Mầm non tư thục Sơn Ca NA0033A 3 Vạn An - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 31,776,167 9

10 Cơ sở mầm non tư thục Song Ngữ NA0040A 7 Kinh Bắc 61, Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 11,840,000 1

11 Mầm non tư thục Thỏ Ngọc NA0046A 9 Số nhà 306, đường Lý Thường Kiệt, Khu 6, Thị
Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,184,108 1

12 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư
thục Minh Anh NA0049A 5 Số 48 Hoàng Ngân, phường Ninh Xá, thành phố

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 5,930,297 1

13 Trường trung cấp y dược Thăng Long NA0050A 13 Khúc Toại, Phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 40,747,438 2

14 Nhóm trẻ mầm non tư thục Vườn
Tuổi Thơ NA0053A 6 Số nhà 11, đường Vũ Ninh 28, Khu 2, Phường

Thị Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc ninh 13,694,446 2

15 Nhóm trẻ tư thục Những Bông Hoa
Nhỏ NA0054A 14 Khu Lãm Làng, Phường Vân Dương, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 19,737,907 1

16 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư
thục Tuổi Thơ NA0055A 5 Khu Đương Xá 1, Phường Vạn An, TP Bắc Ninh,

Bắc  Ninh 188,662 1

17 Trường Đại học Kinh Bắc NW0001A 55 Phố Phúc Sơn - Vũ Ninh - TP Bắc Ninh - Bắc
Ninh 84,065,000 1

18 Trường Đại học Công nghệ Đông á NW0001Z 346 Khu Xuân ổ A, Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 802,196,915 1

19 Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục
hòa nhập Kinh Bắc NZ0001Z 13 Số 01 Nguyễn An Ninh, phường Kinh Bắc, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 14,912,428 2

20 Cơ sở Mầm non Thế Giới Tuổi Thơ -
Disneyland NZ0002Z 36 Số 421 Trần Hưng Đạo, Phường Đại Phúc, TP

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 47,520,000 1

21 Trường phổ thông liên cấp Lương Thế
Vinh NZ0003Z 8 Khu Khúc Toại, Phường Khúc Xuyên, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 11,255,027 1

22 Trường phổ thông liên cấp Đào Duy
Từ NZ0006Z 8 Số 568, đường Thành Cổ, Phường Vệ An, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 11,395,072 1

23 Bảo hiểm Xã hội huyện Yên Phong 137,032,665

24 Trường THPT Nguyễn Trãi NB0001B 38 Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh 45,146,048 1

25 Cơ sở mầm non tư thục Hoa Mai
House NB0017B 7 Số 82 Đường An Dương Vương, phố Chờ, Thị

trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh 43,638,912 6

26 MẦM NON TƯ THỤC SAO KHUÊ NB0020B 10 Yên Lãng, Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh 9,238,149 1

Số TT Tên đơn vị Mã đơn vị SLĐ Địa chỉ Tổng tiền chậm đóng

Số
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27 Nhóm trẻ độc lập tư thục HAPPY
HOUSE NB0021B 13 Thôn Cầu gạo, xã Yên Phụ, Yên Phong, Bắc

Ninh 33,633,694 2

28 MẦN NON TUỔI THƠ NB0022B 2 Thôn Phong Nẫm, xã Đông Phong, Yên Phong,
Bắc Ninh 5,375,862 2

2.3 Bảo hiểm xã hội TX Quế Võ 266,000,569

1 Trường Trung học phổ thông  Phố
Mới NC0019C 32 thị trấn Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh 45,056,000 1

2 Cơ sở Mầm non tư thục Ngôi Nhà
Hạnh Phúc NC0025C Ki ốt số 7, Dãy 7, Chợ TT thị trấn Phố Mới, Quế

Võ, Bắc Ninh 65,392,078 54

3 Cơ sở mầm non tư thục Họa My NC0026C 9 Khu 4, Thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh
Bắc Ninh 14,563,016 2

4 Cơ sở mầm non tư thục Sơn Ca II NC0029C 5 Thôn Đông Du, xã Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh
Bắc Ninh 122,562,193 21

5 Cơ sở mầm non tư thục Ước Mơ Xanh NC0033C 8 Khu phố Mao Dộc, phường Phượng Mao, thị xã
Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 9,408,015 2

6 Cơ sở mầm non tư thục Steam Kids NC0034C 6 Số 40 Vũ Huy Dực, khu phố Mao Trung, phường
Phượng Mao, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 9,019,267 1

2.4 Bảo hiểm Xã hội huyện Tiên Du 246,586,691

1 Trường Đại Học Quốc Tế Bắc Hà ND0017D 15 Nhà A3, số 6B, Ngõ 4, Phố Dương Khuê, Mai
Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 216,384,291 11

2 Nhóm lớp Mầm non Vườn Xuân ND0026D 5 Thôn Dương Húc, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du,
tỉnh Bắc Ninh 16,563,733 3

3 Nhóm trẻ Mầm non tư thục Bầu trời
xanh ND0028D 14 Số 5 - K4 Khu đất mới thôn Đại Sơn, xã Hoàn

Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 13,638,667 1

2.5 Bảo hiểm Xã hội TP Từ Sơn 107,999,396

1 Nhóm lớp mầm non tư thục Hoa Bé
Ngoan NE0034E Khu phố Thanh Bình, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc

Ninh 1,331,643 108

2 Cơ sở mầm non Hoa Thủy Tiên NE0041E 4 Lô A15, khu nhà ở Quy Chế, Đông Ngàn, Từ
Sơn, Bắc Ninh 5,273,673 1

3 Trường Mầm non Lý Công Uẩn NE0044E 10 Khu Liên hiệp khoa học đào tạo, Đình Bảng, Từ
Sơn, Bắc Ninh 15,008,000 1

4 Nhóm lớp Mầm non tư thục bé hạnh
phúc- Happy Kids NE0049E 1 Mai Động, Hương Mạc, Từ Sơn, Bắc Ninh

(0983310579) 1,343,970 1

5 Trường Mầm non Hoa Sen NE0051E 45 Khu đô thị Bắc Từ Sơn, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc
Ninh (0971983285) 57,738,048 1

6 Cơ sở giáo dục Mầm non Hoa Trạng
Nguyên NE0057E 11 KP Phù Khê Đông, Phù Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh

(0397199897) 24,606,391 3

7 Cơ sở giáo dục mầm non Happy Land NE0058E 6 KP Vĩnh Thọ, Hương Mạc, Từ Sơn, Bắc Ninh
(0974505792) 2,697,671 1

2.6 Bảo hiểm Xã hội Thị xã Thuận Thành 75,364,261

1 Trường THPT Thiên Đức NF0019F Thị Trấn Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh 69,849,701 67

2 Trường Mầm Non Tư Thục Bích
Ngọc NF0020F 4 Đình Tổ - Thuận Thành - Bắc Ninh 5,514,560 1

6 Khối hợp tác xã 948,350,659

1.1 VP Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Ninh 854,385,173

Số TT Tên đơn vị Mã đơn vị SLĐ Địa chỉ Tổng tiền chậm đóng

Số
tháng
chậm
đóng

Ghi
chú



1 Hợp tác xã Cổ phần Việt Nhật EA0001A 2 Dương ổ, Phong Khê - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 784,711,560 54

2 Hợp tác xã cổ phần Thiện Thắng EA0003A 36 KCN Phong Khê, phường Phong Khê, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 50,922,752 1

3 Hợp tác xã dịch vụ thương mại Gara ô
tô Quang Truyền EA0003Z 6 Số 175, đường Trần Hưng Đạo, Phố Vũ, Phường

Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 8,705,861 1

4 Xí nghiệp cổ phần Tân Tiến EZ0001Z 8 Thôn Kim Đôi, xã Kim Chân, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 10,045,000 1

2.2 Bảo hiểm xã hội TX Quế Võ 32,222,738

1 Hợp tác xã dịch vụ Quế Võ Xanh EC0002C 12
NR ông Hoàng Công Sơn, số 55 khu phố Nghiêm
Thôn, phường Phố Mới, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc
Ninh

32,222,738 2

2.3 Bảo hiểm Xã hội huyện Tiên Du 17,719,040

1 Hợp tác xã sản xuất, xuất khẩu Tơ tằm
Nội Duệ ED0004D 1 Thôn Đình Cả, xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh

Bắc Ninh 1,342,208 1

2 Hợp tác xã Minh Tiến ED0005D 12 Lũng Giang, Thị Trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh 16,376,832 1

2.4 Bảo hiểm Xã hội Thị xã Thuận Thành 3,680,994

1 Hợp tác xã Thuận Thành xanh EF0009F 2 Phố Mới, Ninh Xá - Thuận Thành - Bắc Ninh 3,680,994 2

2.5 Bảo hiểm Xã hội huyện Lương Tài 40,342,714

1 Hợp tác xã May Phú Hòa EH0001H Phương Mới - Phú Hòa - Lương Tài - Bắc Ninh 40,342,714 47

7 Khối phường xã, thị trấn, 289,254,337

1.1 VP Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Ninh 129,351,592

1 UBND phường Đáp Cầu FA0001A 18 Đáp Cầu - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 9,644,400 1

2 UBND phường Vệ An FA0005A 17 Vệ An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 5,828,993 1

3 UBND phường Kim Chân FA0007A 15 Kim Chân, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 42,807,068 2

4 UBND phường Kinh Bắc FA0008A 19 Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,962,916 1

5 UBND phường Đại Phúc FA0011A 20 Đại Phúc - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 56,681,057 2

6 UBND Phường Khúc Xuyên FA0018A 17 Phường Khúc Xuyên - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 11,143,362 1

7 UBND phường Vân Dương FA0019A 17 Phường Vân Dương - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 1,283,796 1

2.2 Bảo hiểm Xã hội huyện Yên Phong 294,299

1 UBND xã Tam Đa. FB0010B 16 Xã Tam Đa - Yên Phong - Bắc Ninh 294,299 1

2.3 Bảo hiểm xã hội TX Quế Võ 12,663,539

1 UBND Phường Đại Xuân FC0002C 19 Phường Đại Xuân, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc
Ninh 1,540,297 1

Số TT Tên đơn vị Mã đơn vị SLĐ Địa chỉ Tổng tiền chậm đóng

Số
tháng
chậm
đóng

Ghi
chú



2 U.B.N.D xã Đức Long FC0003C 17 xã Đức Long, Quế Võ, Bắc Ninh 1,287,478 1

3 UBND Phường Phố Mới FC0019C 16 Phường Phố Mới, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh 8,301,325 1

4 U.B.N.D xã Việt Thống FC0022C 15 xã Việt Thống, Quế Võ, Bắc Ninh 1,534,439 1

2.4 Bảo hiểm Xã hội huyện Tiên Du 11,876,817

1 UBND Xã Hoàn Sơn H.Tiên Du
T.Bắc Ninh FD0005D 21 Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh 9,357,085 1

2 UBND xã Việt Đoàn H.Tiên Du
T.Bắc Ninh FD0014D 19 Việt Đoàn - Tiên Du - Bắc Ninh 2,519,732 1

2.5 Bảo hiểm Xã hội TP Từ Sơn 28,663,273

1 UBND xã Hương Mạc FE0002E 18 Hương Mạc, Từ sơn, Bắc Ninh 1,564,316 1

2 UBND Xã Phù Khê FE0005E 21 Phù Khê, Từ Sơn, Bắc ninh 5,421,504 1

3 UBND Phường châu Khê FE0007E 21 Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh 14,627,433 1

4 UBND Xã Phù Chẩn TX Từ Sơn
T.Bắc Ninh FE0008E 22 Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc ninh 7,050,020 1

2.6 Bảo hiểm Xã hội Thị xã Thuận Thành 102,477,530

1 UBND xã Đại Đồng Thành FF0004F 18 Đại Đồng Thành - Thuận Thành - Bắc Ninh 4,112,285 1

2 UBND Phường Trí Quả FF0006F 19 Trí Quả - Thuận Thành - Bắc Ninh 459,000 1

3 UBND Xã Thanh Khương FF0007F 18 Thanh Khương - Thuận Thành - Bắc Ninh 29,971,816 1

4 UBND xã Song  liễu FF0010F 16 Song Liễu - Thuận Thành - Bắc Ninh 2,101,583 1

5 UBND xã Nguyệt Đức FF0011F 17 Nguyệt Đức - Thuận Thành - Bắc Ninh 309,681 1

6 UBND Xã Nghĩa Đạo FF0013F 20 Nghĩa Đạo - Thuận Thành - Bắc Ninh 24,387,731 1

7 UBND Phường Gia Đông FF0015F 15 Gia Đông - Thuận Thành - Bắc Ninh 29,341,491 2

8 UBND Xã  Song  Hồ FF0018F 19 Song Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh 10,352,143 1

9 UBND Xã An Bình FF0019F 18 An Bình - Thuận Thành - Bắc Ninh 1,441,800 1

2.7 Bảo hiểm Xã hội huyện Gia Bình 1,391,279

1 UBND Xã Đại Lai FG0005G 18 Xã Đại Lai, Gia Bình, Bắc Ninh 1,391,279 1

2.8 Bảo hiểm Xã hội huyện Lương Tài 2,536,008

1 UBND xã Trung Chính huyện Lương
Tài FH0003H 18 Trung Chính - Lương Tài - Bắc Ninh 122,741 1

2 UBND xã Phú Hoà huyện Lương Tài FH0004H 17 Phú Hòa - Lương Tài - Bắc Ninh 376,441 1

Số TT Tên đơn vị Mã đơn vị SLĐ Địa chỉ Tổng tiền chậm đóng

Số
tháng
chậm
đóng

Ghi
chú



3 UBND xã Quảng Phú huyện Lương
Tài FH0008H 19 Quảng Phú - Lương Tài - Bắc Ninh 2,036,826 1

8 Hộ SXKD cá thể, tổ hợp tác 335,114,580

1.1 VP Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Ninh 296,982,834

1 Nhà may Đức Hiếu Bắc Ninh CA0007A 4 Số 10 đường Lê Văn Thịnh - Suối Hoa - TP Bắc
Ninh - Bắc Ninh. 16,687,759 3

2 Phòng khám chuyên khoa Sản 108 CA0011A 4 550 Nguyễn Trãi, Bồ Sơn, , Võ Cường, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 4,088,013 1

3 Hộ kinh doanh cá thể Đoàn Thị Hậu CA0019A 1 Số 389 Ngô Gia Tự, Tiền An, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 1,427,440 2

4 Hộ kinh doanh cá thể Dương Văn Đại CA0025A 8 Số 5A, đường Trần Quốc Toản, phường Ninh Xá,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 18,016,000 1

5 Nhóm trẻ mẫu giáo tư thục Ong Nhỏ CZ0001Z 4 Số 64, đường Kim Lân, Kinh Bắc, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 5,320,804 1

6 Nhóm trẻ tư thục Hoa Trạng Nguyên CZ0002Z 4 Làn 2 đường 286, Vạn An, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 5,632,000 1

7 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư
thục KITTY 2 CZ0003Z 3 Khu Lãm Làng, Vân Dương, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 3,814,422 1

8 Nhóm, lớp mầm non tư thục Bé
Anhxtanh CZ0011Z 9 Số 3, ngõ 311, đường Trần Hưng Đạo, Phường

Đại Phúc, TP Bắc Ninh 7,659,187 2

9 Nhóm, lớp mẫu giáo tư thục
DOREMON CZ0013Z 28

Tầng 1, tòa nhà CT4, Chung cư Cát Tường Eco,
đường Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh

151,746,954 6

10 Nhóm, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
Happy kids CZ0019Z 6 Sơn Đông, Phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 7,968,780 1

11 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư
thục Bầu trời nhỏ - Little Sky CZ0022Z 7 Số 46 Lương Thế Vinh, Phừơng Ninh Xá, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 51,779,225 6

13 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư
thục Cát Tường CZ0025Z 25 Khu chung cư Cát Tường, đường Lê Thái Tổ,

phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 631,470 1

14 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Lanh CZ0026Z 2 Lô 44, Q11, Khu xuân ổ A, Phường Võ cường,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,000,000 1

15 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư
thục Panda CZ0027Z 9 Số 01 Phan Huy Chú, Phường Võ cường, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 12,450,780 1

16 Nhóm lớp trường mầm non tư thục
Họa Mi xã Hòa Long CZ0028Z 4 Xuân Viên, Phường Hòa Long, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 5,760,000 1

2.2 Bảo hiểm Xã hội huyện Yên Phong 16,405,114

1 CƠ SỞ MẦM NON TƯ THUC HOA
HƯỚNG DƯƠNG CB0022B 6 Thôn Trần Xá, Xã Yên Trung, Huyện Yên

Phong, Tỉnh Bắc Ninh 444,371 1

2 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ
PHƯƠNG CB0030B 11 Xã Đông Tiến, Huyện Yen Phong, Tỉnh Bắc

Ninh 15,960,743 1

2.3 Bảo hiểm xã hội TX Quế Võ 0

2.4 Bảo hiểm Xã hội TP Từ Sơn 21,726,632

1 Hộ Kinh Doanh Cá Thể Ngô Thị Bích
Ngọc CE0001E Đông Ngàn, Từ sơn, Bắc ninh 11,398,881 119

Số TT Tên đơn vị Mã đơn vị SLĐ Địa chỉ Tổng tiền chậm đóng

Số
tháng
chậm
đóng

Ghi
chú



2 Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn Huy
Quân CE0012E 1 Song Tháp, Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh 4,265,792 4

3 Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn Thị Húc CE0015E 5 Thôn Phù Lộc, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh 6,061,959 1

9 Khối nghiên cứu sinh 6,413,366

1.1 Bảo hiểm Xã hội TP Từ Sơn 6,413,366

1 Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1
(BHXH) SE0001E 8 Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 6,413,366 1

19 Cán bộ phường xã không chuyên trách 22,931,233

1.1 VP Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Ninh 9,971,233

1 Cán bộ không chuyên trách phường
Phong Khê (BHXH) KC0011A 5 Phong Khê, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,770,000 2

2 Cán bộ không chuyên trách xã Nam
Sơn (BHXH) KC0017A 4 Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,816,000 2

3 Cán bộ không chuyên trách xã Nam
Sơn ( Chỉ tham gia BHXH) KX0001A 1 Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 792,000 2

4 Cán bộ không chuyên trách phường
Kim Chân (Chỉ tham gia BHXH) KX0001Z 1 Kim Chân, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 593,233 2

2.2 Bảo hiểm Xã hội huyện Yên Phong 5,724,000

1 Cán bộ không chuyên trách xã Đông
Thọ KC0003B 6 xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh 5,724,000 2

2.3 Bảo hiểm Xã hội TP Từ Sơn 477,000

1 Cán bộ không chuyên trách phường
Trang Hạ KC0010E 5 Trang  Hạ, Từ Sơn, Bắc Ninh 477,000 1

2.4 Bảo hiểm Xã hội Thị xã Thuận Thành 6,759,000

1 Cán bộ không chuyên trách xã Thanh
Khương KC0006F 5 Thanh Khương - Thuận Thành - Bắc Ninh 2,385,000 1

2 Cán bộ không chuyên trách Phường
Gia Đông KC0014F 5 Gia Đông - Thuận Thành - Bắc Ninh 2,385,000 1

3 Cán bộ không chuyên trách xã Song
Hồ KC0016F 4 Song Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh 1,989,000 2

2.5 Bảo hiểm Xã hội huyện Gia Bình 0

20 Người nước ngoài 22,347,976,949

1.1 VP Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Ninh 8,434,605,528

1 Công ty TNHH MPT Solution (Việt
Nam) - Người nước ngoài IC0008Z 56 Lô G1-3-4-6-8 Khu CN Quế Võ, Vân Dương, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,031,894 1

2 Công ty Cổ phần tập đoàn Dabaco
Việt Nam IC0012Z 1 Đường Lý Thải Tổ, Võ Cường, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 10,799,998 1

3 Công ty TNHH Điện tử CKS IC0016A 3 Cụm Công nghiệp Khắc Niệm, Khắc Niệm, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 21,870,000 1

4 Công ty TNHH Be max ak IC0022A 4 Khu Thượng, Phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh,
Tỉnh Bắc Ninh 27,600,000 1

Số TT Tên đơn vị Mã đơn vị SLĐ Địa chỉ Tổng tiền chậm đóng
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chú



5 Công ty TNHH HOA JU IC0022Z 1 Số 212 Ngọc Hân Công Chúa, Võ Cường, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 498,072 1

6 Công ty TNHH Willtech Vina IC0027A 11 Lô D, Khu Công nghiệp Quế Võ, Phường Vân
Dương, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 237,600,000 2

7 Công ty TNHH HANLIM IC0028A 2 Cụm CN Khắc Niệm, Phường Khắc Niệm, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 6,495,882 2

8 Công ty TNHH O-SUNG VINA IC0029A 1 Cụm công nghiệp Khắc Niệm, Phường Khắc
Niêm, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 335,531,401 63

9 Công ty TNHH công nghệ vật liệu
mới DONLEE Việt Nam IC0029Z 5 Lô J.3-1, khu công nghiêp Quế Võ (khu mở rộng)

Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 18,000,000 1

10 Công ty TNHH NANO TECH IC0032A 9 Khu CN Quế Võ, Vân Dương, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 97,200,000 1

11 Công ty TNHH Haeyang Vina IC0037Z Số 86 đường Trần Hưng Đạo, PHường Đại Phúc,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 57,069,993 34

12 Công ty TNHH TAI IL Việt Nam IC0041Z 1 Lô 36, đường Bình Than, Phường Võ Cường, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,511,000 2

13 Công ty TNHH JS - ENG VINA IC0043Z Km7, Quốc lộ 18, Thôn Giang Liễu, Xã Phương
Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 12,162,054 21

14 Công ty trách nhiệm hữu hạn Jenway
Technology Việt Nam IC0051A 3 Quế Võ, Vân Dương, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 7,368,225 2

15 Công ty TNHH SD tech VINA IC0056Z 3 Lô 16 Cụm Công nghiệp Khắc Niệm, Phường
Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 27,319,820 3

16 Công ty TNHH JOEUN VINA IC0057Z Số 68, đường Ngô Quyền, Phường Kinh Bắc,
Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 49,436,724 30

17 Công ty TNHH HANSOUNG TECH
VINA IC0059Z 1

Thửa đất 76 tờ bản đồ số 59(số nhà 128, đường
Lý Nhân Tông), Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh,
Bắc ninh

2,940,000 1

18 Công ty TNHH OUTO VINA IC0068Z 1
Tầng 5, lô 6 tòa thương mại Cao Nguyên, Đường
Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh

7,500,000 1

19 CÔNG TY TNHH N-GROUP IC0070Z 1 Đường Lê Thánh Tông, Khu Khả Lễ, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh 7,500,000 1

20 Công ty TNHH TRUWIN Vina IC0084A 2 QL 38, Phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, tỉnh
Bắc Ninh 21,765,176 1

21 Công ty TNHH Đỉnh Thịnh IC0086A 1 Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh,
TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 3,000,000 1

22 Công ty TNHH ND TECH VINA IC0086Z 1 Lô J.3-1, Khu Công nghiệp Quế Võ (Khu vực mở
rộng), Xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 374,612,788 46

23 Công ty TNHH KOVIFA VINA IC0088A 9
(Thuê của công ty TNHH Dương Tuấn), đường
Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh

56,250,000 1

24 Công ty TNHH VN HIT IC0089Z 1 Đường Vũ Ninh 30, Khu Thanh Sơn, P Vũ Ninh,
TP Bắc Ninh. (0334604072) 6,900,000 1
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25 Công ty TNHH công nghệ
POLYMER Hà Nội IC0091A 1 Số 55 khu bờ trạch, nguyễn cao ,phường ninh xá,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,360,324 1

26 Công ty TNHH Korea Billiard Club IC0103Z 1 Số 1A, đường Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 5,972,941 2

27 Công ty TNHH MYENG SUNG
VINA IC0106Z 1 Khu 9, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 6,000,000 1

28 Công ty TNHH HM ALTECH VINA IC0109A 2 CCN Khắc Niệm, Phường Khắc Niệm, TP Bắc
Ninh, tỉnh Bắc Ninh 452,141,985 30

29 Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật
Goertek Vina IC0109Z 1,260 Lô P, Q, N-1, N-2, N-3, N-4, N-5, N-6, KCN Quế

Võ, Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 29,400,001 1

30 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại CMC Vina IC0110Z 4 Cụm CN Khắc Niệm, Phường Khắc Niệm, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 128,485 1

31 Công ty TNHH in bao bì Thụy Phong IC0113Z 4 Số 02 đường Ngọc Hân Công Chúa, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc ninh 12,647,345 1

32 Công ty TNHH PNT Việt Nam IC0116Z 1
Phòng 102, Lô N14, KĐT mới đường Hoàng Hoa
Thám, Khu Hòa ĐÌnh, Phường Võ Cường, TP
Bắc ninh, Bắc Ninh

13,534,412 3

33 Công ty TNHH The One Technology
Vina IC0128Z 1 Số nhà 184 đường Bồ Sơn, Phường Võ Cường,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 21,677,271 2

34 Công ty TNHH Thái Đông Vina IC0129Z 1 Cụm CN Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 20,158,302 10

35 Công ty TNHH Hangukgonggi Vina IC0131A 1
Tầng 2, Toà nhà số 34, đường Lý Thái Tổ,
phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc
Ninh

10,800,000 1

36 Công ty TNHH PA SYSTEM VINA IC0131Z 1 Số 42 Hoàng Hoa Thám, Phường Võ Cường, TP
Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 19,310,118 4

37 Công ty TNHH IHO VINA IC0132Z 1 Số 164 đường Bình Than, Phường Võ Cường, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 32,874,313 4

38 Công ty TNHH TERATRON IC0134A 1 CCN Khắc Niệm, Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 10,800,000 1

39 Công ty TNHH JI TECH IC0134Z 2 Lô 02, tòa nhà thương mại V-city, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 36,398,821 3

40 Công ty TNHH NEAR IT Vina IC0135A 1 N18, số nhà 8, đường Ngọc Hân Công Chúa, Võ
Cường, TP Bắc Ninh 8,940,000 1

41 Công ty TNHH LCT IC0137A 8 Phố Ba huyện, Quốc lộ 38(TX công ty Phước
An),  Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 56,820,000 1

42 Công ty TNHH GCE TECH IC0137Z Số 66 đường Lý Thái Tổ, Phường Ninh Xá, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 47,409,295 17

43 Công ty TNHH tiếp vận Dasuka IC0138A 1 Tầng 3, số 304, Trần Hưng Đạo, Đại Phúc, TP
Bắc Ninh 1,039,718 1

44 Công ty TNHH WU XIN VINA IC0139Z 1
Số 11A, Làn 2, Đường Hoàng Hoa Thám,
Phường Ninh Xá, Thành Phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc
Ninh, Việt Nam

10,800,000 1

45 Văn phòng đại diện U.P Tech tại Bắc
Ninh IC0140A 1 15A Võ Cường, Phường Võ Cường, Tp Bắc

Ninh, tỉnh Bắc Ninh 2,037,500 1
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46 Công ty TNHH CL Global Việt Nam IC0142Z 1 Tầng 2 số 20 Đặng Thai Mai, Nguyễn Trãi,
Phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,022,941 1

47 Công ty TNHH VP Global IC0143Z 1
Thuê công ty cổ phần trường phát Kinh Bắc,
Cụm CN Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh

6,000,000 1

48 Công ty TNHH Sushi Maru IC0148A 1 Số 74 Lý Thái Tổ, Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 9,521,135 4

49 Công ty TNHH DJ MICRON VINA IC0151Z 1 Lô G4-3, KCN Quế Võ (khu vực mở rộng),
phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 67,869,184 7

50 Công ty TNHH xây dựng Tăng Tiến
Vina IC0153Z 1 Số nhà CL 12-4, KĐT Him Lam, Phường Đại

Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,023,410 2

51 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại DAHYE IC0154Z 3 Thửa đất số 203, tờ bản đồ số 8, phường Võ

cường, TP Bắc Ninh, Bắc ninh 3,000,000 1

52 Công ty TNHH Vĩnh Phúc ITC - Chi
nhánh 88TCS Bắc Ninh IC0157A 1 Số 157, đường Ngọc Hân Công Chúa, Võ Cường,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,034,412 2

53 Công ty TNHH HG TECH VINA IC0158Z 2 Tầng 7-N14, đường Hoàng Hoa Thám, Phường
Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 9,000,000 1

54 Công ty TNHH Tooltop Vina IC0170A 1 Số 70 Lý Nhân Tông, Võ Cường, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 36,716,148 7

55 Công ty TNHH khuôn mẫu chính xác
Liên Hưng IC0170Z 1 Thửa đất số 122 và 123, tờ bản đồ số 15, Phường

Vân Dương, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,836,732 3

56 Công ty TNHH nhựa Hongguang Việt
Nam IC0173A 3 Lô E3-3 KCN Quế Võ, Vân Dương, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 20,703,974 1

57 Công ty TNHH DA ALL VINA IC0174Z 5 Lô KT1-A-1, KCN Quế Võ(khu mở rộng),
Phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 54,000,000 1

58 Công ty TNHH khuôn mẫu
GUANGZHONG IC0176Z 4 Cụm CN Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 12,000,000 1

59 Công ty TNHH MK DIA Việt Nam IC0181A 2 Lô F4-1 KCN Quế Võ, Nam Sơn, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 1,620,000 1

60 Công ty TNHH FENGCHENG IC0184Z 1 LK4 thuộc NLK 6 đường Lý Anh Tông, Phường
Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 10,800,000 1

61 Công ty TNHH DOUGLAS Việt Nam IC0186Z 2 Số 08 đường Nguyễn Giản Thanh, Phường Suối
Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 17,550,000 2

62 Công ty TNHH Vonmax Industrial
Việt Nam IC0187A 11 Lô E6 KCN Quế Võ, Vân Dương, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 22,350,000 1

63 Công ty TNHH thương mại xuất nhập
khẩu KCS IC0188Z Khu 2, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,637,653 9

64 Công ty TNHH DS Intech Vina IC0189A 1 Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh,
Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 23,459,647 3

65 Công ty TNHH TAE GYEONG IC0189Z 3 Cụm CN Khắc Niệm, Phường Khắc Niệm, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,360,000 1

66 Công ty TNHH công nghệ đo lường
P&R( Việt Nam) IC0190Z 1 Số 29, đường Nguyễn Đăng Sở, Phường Ninh

Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,200,000 1

67 Công ty TNHH GXTECH Việt Nam IC0191Z 2 Số nhà C44, phố Hồ Xuân Hương, Khu Thanh
An, Phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,100,000 1
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68 Công ty TNHH Đồng Phát Tech Vina IC0192Z 1 "Số nhà 3 đường Võ Cường 10 phường Võ
Cường TP Bắc Ninh  Số đt 0899836994 " 4,098,247 1

69 Công ty TNHH Weilong Việt Nam IC0194Z 2 Số nhà 02N5 Võ Cường 7, khu Hud A, Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 6,000,000 1

70 Công ty TNHH UNION Việt Nam IC0198A 1 Lô F4-1, KCN Quế Võ, Nam Sơn, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 10,800,000 1

71 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thái
Phát IC0200Z 1 số CL4-17 khu đô thị Him Lam Green Park -

phường Đại Phúc - TP Bắc Ninh 7,226,178 2

72 Công ty TNHH COWIN SOLUTECH
VIỆT NAM IC0201Z 3 Lô F3-2, KCN Quế Võ (khu vực mở rộng),

Phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 32,400,000 1

73 Công ty TNHH TEST RESEARCH
INNOVATION VIỆT NAM IC0206Z 3 Shop House 01, đường Kinh Dương Vương,

Phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 5,183,997 1

74 Công ty TNHH khoa học kỹ thuật
điện tử Hồng Đạt IC0209Z 3 Số 57, khu Thượng, phường Khắc Niệm, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 25,200,000 2

75 Công ty TNHH A&T Highly
Technology Việt Nam IC0210Z 2

Số 51, đường Nguyễn Đăng Đạo, Phường Đại
Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Bắc
Ninh

5,400,063 2

76 Công ty TNHH KV TECH IC0211A 2 Đường Kinh Bắc 17, Kinh Bắc, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 6,000,000 1

77 Công ty TNHH New Circuit Việt
Nam IC0211Z 2 Lô D, Khu Công nghiệp Quế Võ – Phường Vân

Dương – Thành phố Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh 27,700,188 2

78 Công ty TNHH SERIM
ELECTRONICS Việt Nam IC0212A 2 Lô CN6-3 Khu CN Quế Võ 3, Việt Hùng, Quế

Võ, Bắc Ninh (0358142010) 21,778,389 1

79 Công ty TNHH giấy Hoàng Long Bắc
Ninh IC0216Z 6 Khu Dương Ổ, Phường Phong Khê, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 8,100,000 1

80 Công ty TNHH PDT VINA IC0217A 1 Phòng 403 tầng 4 số 68 Lý Thái Tổ, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 7,003,762 2

81 Công ty TNHH YEST Việt Nam IC0220A 1 Số 23, Đường Ngô Tất tố, Phường Võ Cường, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 10,800,000 1

82 Công ty TNHH TAEHA VINA IC0220Z 1 Số 18, đường Bình Than, Phường Đại Phúc, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 7,560,000 1

83
Công ty TNHH mậu dịch công nghiệp
Khoa học kỹ thuật Xin Yuan Việt
Nam

IC0221A 2 Khu 4, Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,650,000 1

84 Công ty TNHH Xây dựng và Thương
mại Quốc tế Grace AP IC0222Z 09-N6. đường Nguyễn Cao, Phường Võ Cường,

thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 238,944,055 23

85 Công ty TNHH xí nghiệp Lập An IC0223Z 1 Khu 08, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 2,340,000 1

86 Công ty TNHH ART-KO Vina IC0224Z 1 số 81 đường Lương Thế VInh, Ninh Xá, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 6,900,000 1

87 Công ty TNHH Naisi Electronics IC0226Z 4 Lô E10-5, KCN quế Võ, Phường Vân Dương, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 29,673,530 2

88 Công ty TNHH WOOKYUNG VINA IC0232A 2 Cụm CN Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 19,740,000 1
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89 Công ty TNHH RATIONAL
Precision Instrument IC0232Z 1

Thửa đất số 26, tờ bản đồ số 90, đường Hoàng
Hoa Thám, Khu Bồ Sơn, Phường Võ Cường, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh

4,738,488 3

90 Công ty TNHH Dae Kyung Việt Nam IC0236A 3 Cụm CN Khắc Niệm, Phường Khắc Niệm, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 59,155,272 4

91 Công ty TNHH Han Jung IC0236Z Thửa 63, tờ bản đồ số 8, đường Văn Miếu, Đại
Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 31,764,158 14

92 Công ty TNHH thương mại FANYA IC0238Z 1 Tầng 5, số nhà 204, Đường Âu Cơ, Khu Yna,
Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 13,568,365 3

93 Công ty TNHH công nghệ điện tử
Con Kiến Việt Nam IC0239Z 9 Số 31, đường Bình Than, Phường Đại Phúc, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 16,470,000 2

94 Công ty TNHH JNK AUTOTECH
VINA IC0241Z 1

Phòng 202-203, tầng 2, lô 12 tòa thương mại Cát
Tường Eco, đường Lê Thái Tổ, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

4,639,067 2

95 Công ty TNHH B.S.C VINA IC0244A Cụm CN Khắc Niệm, Phường Khắc Niệm, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 35,626,052 15

96 Công ty TNHH J CUBE VINA IC0244Z 2 Nhà xưởng số 7, Cụm CN Khắc Niệm, Phường
Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 21,600,000 1

97 Trường Phổ thông có nhiều cấp học tư
thục quốc tế Kinh Bắc IC0246Z 5 Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh. 30,000,000 2

98 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại
KOREAN PT IC0249Z 1 Số 21 N8, đường Ngọc Hân Công Chúa, Phường

Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,290,000 1

99 Công ty TNHH The Food Vina IC0250Z 1 304.2 tầng 03, tòa nhà số 10 Nguyễn Đăng Đạo,
Phường Tiền An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 11,983,580 3

100 CÔNG TY TNHH KHUÔN MẪU
CHÍNH XÁC PHÚ HẢI IC0251A 4 CCN Hạp Lĩnh, phường Khắc Niệm, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 10,500,000 1

101 Công ty TNHH xây dựng Nam
Phương Bắc Ninh IC0251Z 1 Thửa đất số 95, tờ bản đồ số 20,  Phường Võ

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 13,587,494 3

102 Công ty TNHH HS VN IC0253Z 1 Khu phố Hà Liễu, Phường Phương Liễu, TX Quế
Võ, tỉnh BN 26,048,887 5

103 Công ty TNHH PHILOPTICS Việt
Nam IC0255A 2 phòng 201, 202 số nhà 68 đường Lý Thái Tổ,

phường Võ Cường,  TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,148,852 1

104 Công ty TNHH BF-AIR
CONDITIONER IC0258A 1 BT2-16, đường Âu Cơ, Phường Kinh Bắc, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 6,600,000 1

105 Công ty TNHH SUPERIOR
PRECISE IC0258Z 1 Đông Dương, Phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh,

tỉnh Bắc Ninh 22,735,657 6

106 Công ty TNHH Wellmadepaper Vina IC0261Z 1
Thửa đất số 78, tờ bản đồ số 7, Khu Bồ Sơn,
Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh
Bắc Ninh, Việt Nam

6,000,000 1

107 Công ty TNHH Global JPC Vina IC0265A 1 Cụm CN Khắc Niệm, phường Khắc Niệm, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 15,608,998 2

108 Công ty TNHH TESTING LIAN XIN
Việt Nam IC0268Z 1 115, Nguyễn Đăng Đạo, Khu 3, Đại Phúc, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,700,000 1
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109 Công ty TNHH điện tử tự động hóa
Hồng Cửu IC0269Z Số 64 Nguyễn Đăng Đạo, Phường Đại Phúc, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,464,405 4

110 Công ty TNHH khoa học kĩ thuật cơ
điện Dụ Thạc Miền Bắc Việt Nam IC0270Z 1

Tầng 3, Lô CC03-01B dự án khu nhà ở và dịch
vụ công cộng Cát Tường New, đường Lý Thái
Tổ, Phường Ninh Xá, TP  Bắc Ninh, Bắc Ninh

1,405,489 1

111 Công ty TNHH TM & DV Long
Giang IC0273Z 2 Tiền Trong, Phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 3,000,000 1

112 Công ty TNHH công nghệ DCCK
Việt Nam IC0276Z 1

Ngã tư Nguyễn Quyền - Hoàng Hoa Thám, Khu
Bồ Sơn, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

1,500,000 1

113 Công ty TNHH HANALTM Vina IC0280A Cụm CN Khắc Niệm, Phường Khắc Niệm, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 9,427,738 65

114 Công ty TNHH công nghệ điện tử
HENG LI TONG Việt Nam IC0280Z 1 Khu 5, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 6,000,000 2

115 Công ty TNHH văn hóa ẩm thực Yến
Tiệc Đường Nhân IC0283Z 2 Số 11 đường Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 7,840,981 2

116 Công ty TNHH MC SOLUTION
VINA IC0286Z 1 Tầng 1, số nhà 75, phố Đào Tấn, Khu Bồ Sơn,

Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 8,940,000 1

117 Công ty TNHH sản xuất và thương
mại Hoàng Kim Vina IC0292A 5 Lô H3-3, KCN Quế Võ, Vân Dương, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 108,412,938 3

118 Công ty TNHH Doosung EMS Vina IC0295A 1 Cụm công nghiệp Khắc Niệm, Phường Khắc
Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 6,087,190 1

119 Công ty TNHH WITH T&S VINA IC0296Z 1 Số 12 đường Bình Than, Phường Đại Phúc, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,500,000 1

120 Công ty TNHH công nghệ thông minh
Sharetech Việt Nam IC0297Z 5 Số 62, phố Cù Chính Lan, Phường Ninh Xá, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 5,400,000 1

121 Công ty TNHH Jun Sheng Equipment IC0298Z Nhà xưởng số 3, CCN Hạp Lĩnh, P. Hạp Lĩnh, tp
Bắc Ninh, T. Bắc Ninh 7,760,895 5

122 Công ty TNHH DAON ENG VINA IC0304A 2 Lô BT5-09 Dự án Dabaco Lạc Vệ, xã Lạc Vệ,
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 137,822,279 6

123 Công ty trách nhiệm hữu hạn
CHANGSUNG VINA IC0305A 3 Thôn Đông Yên, Xã Đông Phong, Huyện Yên

Phong, TP Bắc Ninh 18,137,647 4

124 Công ty TNHH điện cơ Ngũ Kim Vạn
Thịnh IC0305Z 1 Khu Chu Mẫu, Phường Vân Dương, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 2,455,058 2

125 Công ty TNHH J.I Technology Vina IC0307Z 1 Số 22, đường Huyền Quang II, Khu Bồ Sơn,
Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 6,301,017 2

126 Công ty TNHH một thành viên sản
xuất và thương mại Hoa Thịnh IC0309Z 1 CCN Hạp Lĩnh, Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 3,600,000 1

127 Công ty TNHH công nghệ dịch vụ và
thương mại SMART IC0310Z 10 Số 04 đường Đoàn Trần Nghiệp, Phường Đại

Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 24,000,000 1

128 Công ty TNHH công nghệ Tốc Bành
Việt Nam IC0312Z 5 Khu Phố Giang Liễu - Phường Phương Liễu - Thị

Xã Quế Võ - tỉnh Bắc Ninh (0385448190) 12,000,000 1

129 Công ty TNHH thiết bị tự động hóa
timely IC0317Z 1 233 đường Bình Than, phường Đại Phúc, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 3,000,000 1
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130 Công ty TNHH xây dựng thương mại
và dịch vụ Vũ Phong IC0318A 1

Lô A16, khu nhà ở Huyền Quang, Đường Võ
Cường 40, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

57,851,391 46

131 Công ty TNHH GOLD GARDEN
Vina IC0327Z 1 Số 35 xóm Đông 3, Khu Đọ Xá, Phường Ninh

Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 36,722,643 8

132 Công ty TNHH Yesung Vina IC0328A 2 Cụm CN Khắc Niệm, Khắc Niệm, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 558,213,361 30

133 Công ty TNHH khoa học điện tử
Quan Thụy IC0335Z 1 Số LK17-35, đường Võ Cường 14, Phường Võ

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,650,000 1

134 Công ty TNHH HANBO VINA IC0336A 1 Số 27, đường Cao Bá Quát, khu II, Phường Đại
Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,500,000 1

135 Công ty TNHH Kwan Eum Tech Vina IC0338A 5 Cụm CN Khắc Niệm, Phường Khắc Niệm, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 489,453,060 12

136 Công ty TNHH AINA.BN IC0339Z 1
Căn hộ 1204, CT3, Chung cư Cát Tường, đường
Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, TP Bắc NInh,
Bắc Ninh

18,230,107 7

137 Công ty TNHH SF INNOTEK VINA IC0341Z 3 Lô E8, khu công nghiệp Quế Võ, Phường Vân
Dương, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 32,400,000 1

138 Công ty TNHH phát triển Xi Yuan IC0344A 2 làn 2, đường Nguyễn Quyền, khu 4, phường Đại
Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 19,044,529 3

139 Công ty TNHH TongYi Plastic
Machinery Việt Nam IC0344Z 1 Lô DD28, khu nhà ở đường Nguyễn Quyền,

phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,500,000 1

140 Công ty TNHH Fine Technolygy Vina IC0346A 1 Lô G4-3, KCN Quế Võ, Nam Sơn, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 53,562,242 6

141 Công ty TNHH Đông Hồ Vina IC0350Z 1 Khu 01, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 12,826,212 3

142 Công ty TNHH kỹ thuật Hưng Kim
Thịnh Bắc Ninh IC0351Z 2 Số 81 Nguyễn Đăng Đạo, Đại Phúc, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 5,400,000 1

143 Công ty TNHH công nghệ JUNHE
Việt Nam IC0358Z 2 Thửa đất số 55, tờ bản đồ số 55, tờ bản đố số 5,

phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 6,000,000 1

144 Công ty TNHH tập đoàn Thiên Năng IC0359Z 4 Đường Lê Hồng Phong, Phường Kinh Bắc, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 7,255,058 1

145 Công ty TNHH GV Vina IC0361A P304, tòa nhà số 68 Lý Thái Tổ, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 44,016,469 16

146 Công ty TNHH bất động sản BRO
LAND IC0364Z 1 Thứa đất số 28, tờ bản đồ số 74, Phường Võ

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 9,048,406 4

147 Công ty TNHH ST TECH VINA IC0365Z 1 Khu 1, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 3,000,000 1

148 Công ty TNHH khoa học kỹ thuật
điện tử Hồng Kỳ (Việt Nam) IC0368Z 1 Số nhà 40 đường Nguyễn Xuân Chính, Phường

Tiền An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 5,889,776 2

149 Công ty TNHH Korea Metrology
system Vina IC0371A 1 Số 223 đường Lý Thái Tông, Phường Suối hoa,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 5,921,296 1

150 Công ty TNHH KDC Solution Vina IC0372A 1 Số 2 Giang Văn Minh, phường Võ Cường, TP
Bắc Ninh 70,180,579 17

151 Công ty TNHH SEAH VINA IC0375A 2 Lô O-1, KCN Quế Võ( khu mở rộng), xã Nam
Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 21,600,000 1
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152 Công ty TNHH kỹ thuật hệ thống
DEOUSI Việt Nam IC0375Z 9 Số nhà 268 đường Nguyễn Đăng Đạo, Khu 5,

Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 16,200,000 1

153 Công ty TNHH vận tải và dịch vụ
RIDA IC0376Z 1 Số 124 đường Trần Hưng Đạo, Phường Đại Phúc,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,800,000 1

154 Công ty cổ phần KOVIFA SYSTEM IC0380Z 1 Tầng 4, Tòa nhà Dương Tuấn, đường Lê  Thái
Tổ, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,950,000 1

155 Công ty cổ phần CYBERSMART IC0381A Đường TS12, KCN Tiên Sơn, Nội Duệ, Tiên Du,
Bắc Ninh 26,182,412 61

156 Công ty TNHH SE HONG VINA IC0382Z 1 Tầng 6 tòa nhà Mitsubishi, Đường Lê Thái Tổ,
Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 109,668,102 14

157 Công ty cổ phần công nghệ CTI IC0383Z 2 Số 28 đường Thanh Niên, Phường Đại Phúc, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,650,000 1

158 Công ty TNHH tiếp vận quốc tế
SANXIN Việt Nam IC0386Z 1 Số 107 đường Lý Anh Tông, Phường Võ Cường,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,800,000 1

159 Công ty TNHH công nghệ Hải Nhuận IC0387Z 2 Số 99, đường Bình Than, Khu 3, Phường Đại
Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 7,200,042 2

160 Công ty TNHH quản lý bất động sản
Sông Hồng IC0390A 2 Lô 1.5 ha xã Nam Sơn - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 21,600,000 1

161 Công ty TNHH KKANBU
COMMERCE VINA IC0391Z Thửa đất số 173-174, tờ bản đồ số 25, Phường

Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 9,213,768 5

162 Công ty TNHH WIE TEC VINA IC0392Z 2 Số nhà 49, phố Tô Hiệu, phường Ninh Xá, thành
phố Bắc Ninh, Bắc Ninh 8,500,000 1

163 Công ty TNHH NEPS TECH VINA IC0393A Số 102, đường Hoàng Hoa Thám, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 79,811,392 30

164 Công ty TNHH sản xuất vật liệu đóng
gói Đài Trung Việt IC0397A 1 CCN Khắc Niệm, Phường Khắc Niệm, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 46,805,185 35

165 Công ty TNHH J-TECH VN IC0399A 2 Cụm CN Khắc Niệm, Phường Khắc Niệm, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 21,600,000 2

166 Công ty TNHH công nghệ thông tin
TIANXUN IC0399Z 1 Lô B3, Khu B, Võ Cường 40, Phường Võ Cường,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,170,500 1

167 Công ty TNHH ONE F&P VINA IC0401A 2 Lô C6-1 kCN Quế Võ, Xã Nam Sơn, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 9,067,082 3

168 Công ty TNHH đầu tư kinh doanh
dịch vụ Hoàng Gia IC0402Z 2 Số 358 phố Ngọc Hân Công Chúa, Phường Võ

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,000,000 1

169 Công ty TNHH JSINTER VINA IC0405A Khu liền kề KCN Quế Võ, Phường Vân Dương,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 262,953 60

170 Công ty TNHH FCT PLUS IC0409Z 2 Số nhà 83, Đường Nguyễn Đăng Sở, Phường
Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,301,645 2

171 Công ty TNHH AGE INDUSTRIAL
VINA IC0411Z 1 Tòa nhà phoenix Tower, đường Lý Thái Tổ,

Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,400,000 1

172 Công ty TNHH xây dựng thương mại
và dịch vụ  Đông Việt IC0414Z 1 Xóm Đường Tàu, Phúc Sơn, Phường Vũ ninh, TP

Bắc Ninh, Bắc  Ninh 4,091,326 4

173 Công ty TNHH KVC E&C IC0418Z 1 Số 183, Phố Trần Khát Chân, Khu 4, Phường Đại
Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 42,980,652 7
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174 Công ty TNHH nhà bếp XIAO TANG
XIANGWEI IC0419Z 2 Số 32 đường Ngọc Hân Công Chúa, Phường

Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 9,941,892 3

175 Công ty TNHH FB TECH IC0422Z 1 Phòng 08, tòa nhà Việt Long II, số 30, đường Lý
Thái Tổ, Phường Nin Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 10,800,000 1

176 Công ty TNHH KT Global Vina IC0423Z 1
Địa chỉ Số nhà 92, NLK6, đường Lý Anh Tông,
Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh
Bắc Ninh, Việt Nam

6,114,705 3

177 Công ty TNHH thương mại BIT
VINA IC0424Z 1 Số 261 Lý Thường Kiệt, Phường Thị Cầu, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,720,647 2

178 Công ty TNHH HAN YOUNG E&C IC0432Z 1 Số 26, ngõ 272, Đường Nguyễn Trãi, phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 22,538,236 3

179 Công ty TNHH kỹ thuật trang trí xây
dựng YUAN DONG IC0433Z 2 Số 06, đường Ngọc Hân Công Chúa, Phường

Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 11,659,452 2

180 Công ty TNHH TNP VIETNAM IC0437Z 3 Số 62 khu Hòa Đình, Phường Võ cường, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 18,044,649 2

181 Công ty trách nhiệm hữu hạn SIT
VINA IC0440A 5 Lô G12-2 KCN Quế Võ, phường Vân Dương, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 41,700,000 1

182 Công ty TNHH MCCS Việt Nam IC0440Z 1 Số nhà 76 khu nhà liền kề Hud Trầu Cau, Phường
Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,700,000 1

183 Công ty TNHH Văn Vĩnh Việt Nam IC0445A 1 Nhà số 02, lô 2, Huyền Quang 2, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,700,000 1

184 Công ty TNHH REFONTECH Việt
Nam IC0445Z 1 Khu 4, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,619,364 2

185 Công ty TNHH SHIN JIN M
RUNTEC VINA IC0446Z 4 Số 06-BT3 KĐT Đại Dương, Phường Đại Phúc,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 48,922,562 3

186 Công ty TNHH HAN SUNG
CORPORATION VINA IC0449A 1 Số 04, đường Huyền quang 2, Phường Võ

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 6,000,000 1

187 Công ty cổ phần IL-SUNG TECH IC0449Z 2 Cụm CN Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 8,962,475 1

188 Công ty TNHH công nghệ chính xác
Hanseong Việt Nam IC0451A 6 Khu liền kề KCN Quế Võ, phường Vân Dương,

TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 32,100,000 1

189 Văn phòng đại diện Tapex Co.,Ltd tại
tỉnh Bắc Ninh IC0452Z 1 Tầng 4 tòa nhà Dương Tuấn, đường Lê Thái Tổ,

Phường Võ cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 10,800,000 1

190 Công ty TNHH xây dựng thương mại
dịch vụ Gia Phúc Hưng IC0453Z 1 Phố Nguyễn Thiện Tích, Khu Bồ Sơn, Phường

Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,400,000 1

191 Công ty TNHH công nghệ CRE Việt
Nam IC0454Z 1 Số 22 khu nhà ở Đại Dương, khu 3, Phường Suối

Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 11,490,750 1

192 Công ty TNHH công trình cơ điện
CHUANGZHI Việt Nam IC0456Z 1 Số 522 đường Hàn Thuyên, phường Suối Hoa,

thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 31,285,940 3

193 Công ty TNHH KDT VINA IC0460A 3 Lô N-7, KCN ( khu vực mở rộng), Xã Nam Sơn
TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 163,994,039 6

194 Công ty TNHH hệ thống phòng sạch
ATO IC0460Z 1 Số 700 Cầu Ngà, Phường Vân Dương, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 9,046,007 4
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195 Công ty TNHH công nghệ sinh học
ODOWELL Việt Nam IC0464Z 1 Số 24 Giang Văn Minh, Phường Võ Cường, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,500,000 1

196 Công ty TNHH phát triển Việt Nam
LH IC0466Z 4 Số 61 Phạm Ngũ Lão, phường Võ Cường, thành

phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 14,700,000 1

197 Công ty TNHH HY GLOBAL (VN) IC0468Z 1 Số nhà 66 đường Nguyễn Đăng Đạo, Phường Đại
Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,200,000 1

198 Công ty TNHH XINHENG Việt Nam IC0469Z 2 Số nhà 54, Đường Khả Lễ, Phường Võ Cường,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 10,710,987 3

199 Công ty TNHH TAESAN Việt Nam IC0470A 2 Lô C6-1-1 KCN Quế Võ, Xã Nam Sơn, TP Bắc
Ninh, tỉnh Bắc Ninh 21,600,000 1

200 Công ty TNHH SHINFU Việt Nam IC0470Z 1 Khu Xuân Ổ, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 2,977,087 1

201 Công ty trách nhiệm hữu hạn
Jingheng Metal treatment IC0474A 2 Khu công nghiệp Quế Võ, Vân Dương, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 21,600,000 1

202 Công ty trách nhiệm hữu hạn Henry
Hardware Industry IC0475A 4 Khu công nghiệp Quế Võ - Vân Dương - TP Bắc

Ninh -  Bắc Ninh 43,200,000 1

203 Công ty TNHH thương mại XIANG
TONG VINA IC0475Z Khu Xuân Ổ A, Phường Võ Cường, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 1,743,456 13

204 Công ty TNHH HV Tech Vina IC0485Z 1
Phòng 503, thửa đất số 90, Tòa nhà thương mại
chung cư Cát Tường ECO, Phường Võ cường,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

4,500,000 1

205 Công ty TNHH điện tử YEN KANG IC0488Z 1
Phòng 302, tầng 3, tòa nhà 9 tầng Viglacera,
đường Lý Thái Tổ, Phường Đại Phúc, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh

1,686,268 1

206 Công ty TNHH Hồng Thịnh Việt Nam IC0489Z 1 Tầng 1, Khách Sạn Nam Thắng , khu 9, Phường
Đại Phúc, Thành Phố Bắc Ninh, Bắc Ninh 9,023,123 4

207 Công ty TNHH thiết bị thông minh
ANDA ( Việt Nam) IC0490Z 18 Số 84 Hoàng Hoa Thám, Phường Võ Cường, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,595,882 1

208 Công ty TNHH MS MOLD IC0492A 1 Nhà xưởng số 04, CCN Khắc Niệm, Phường
Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 10,800,000 1

209 Công ty TNHH Tuệ Nhi HS IC0492Z 1 Số 2 đường Ngọc Hân Công Chúa, Phường ninh
Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,568,824 2

210 Công ty TNHH S.Y Mold Vina IC0493A 5 Lô H3-3 KCN Quế Võ, Phường Vân Dương, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 10,054,800 1

211 Công ty TNHH thiết bị cơ điện
ZHONG HE IC0493Z 6 Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 17,100,000 1

212 Công ty TNHH sản xuất SEHYUN
VINA IC0496A 1 Cụm CN Khắc Niệm, Phường Khắc Niệm, TP

Bắc Ninh, Bắc ninh 32,482,588 3

213 Công ty TNHH DINGQUN
INTERNATIONAL Việt Nam IC0498Z 1

Số nhà 20, đường Võ Cường 23( thửa đất số 70,
tờ bản đồ số 73), khu dân cư Hòa Đình, Phường
Võ cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

3,000,000 1

214 Công ty TNHH dịch vụ tư vấn doanh
nghiệp TAIDA Việt Nam IC0499Z 2 Số 116 Lạc Long Quân, Phường Vũ Ninh, Thành

phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 6,300,000 1

215 Công ty TNHH GK TRADING IC0500A 3 Số 25, phố Mạc Đĩnh Chi, KĐT Đại Dương,
Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 32,400,000 1
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216 Công ty TNHH nhà hàng số 1 Việt
Nam IC0500Z 3 Số 3 Nguyễn Đăng Đạo, Phường Đại Phúc, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 54,764,105 7

217 Công ty TNHH điện tử OURUI IC0501Z 2
Tầng 1 CL1-27 khu đô thị Him Lam, Phường Đại
Phúc, Thành Phố Bắc Ninh ,Tỉnh Bắc Ninh , Việt
Nam

3,000,000 1

218 Công ty TNHH quốc tế DISEN IC0502Z 2
Tầng 3 tờ bản đồ số 16, Thửa đất số 98, đường
Lý Thái Tổ, Phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

8,100,000 1

219 Công ty TNHH xây dựng NEW LINE
T&C IC0504Z 1 Tầng 2, Lô 03-N16, KĐT mới đường Lê Thái Tổ,

Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,500,000 1

220 Công ty TNHH HYUNSUNG VINA IC0505A 1

Khu nhà ở đưKhu nhà ở đường Nguyễn Quyền,
Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninhờng
Nguyễn Quyền, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh

4,534,412 1

221 Công ty TNHH tập đoàn khoa học và
công nghệ hàng đầu tương lai IC0507Z 1 Số 45 đường Nguyễn An, Khu 3, Phường Đại

Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,600,000 2

222 Công ty TNHH AEV ENG VINA IC0508A 1
P511, khối nhà 4 tầng tòa nhà Việt Long, số 30
Lý Thái Tổ, phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, tỉnh
Bắc Ninh

10,800,000 1

223 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
VIET-TECH IC0513A Thôn Do Nha, xã Phương Liễu, Quế Võ, Bắc

Ninh 127,750,757 29

224 Công ty TNHH kỹ thuật vật liệu mới
HENGXING Trung Quốc (Việt Nam) IC0514Z 5 Căn hộ số 01, đường Kinh Bắc 72, Phường Kinh

Bắc, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 18,600,000 1

225 Công ty TNHH đầu tư và tiếp vận
MSB IC0515Z 1 Tầng 9, tòa nhà VNPT, số 33 Lý Thái Tổ,

Phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 9,034,412 2

226 Công ty TNHH Kyung Ho E & C IC0517A 3 Tầng 6 số 33 Lý Thái Tổ, Ninh Xá, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 14,100,000 1

227 Công ty TNHH công nghệ OSYNO
Việt Nam IC0517Z 1 Làn 3, đường Trần Đăng Tuyển, Khu Phương

Vỹ, Phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,501,541 1

228 Công ty TNHH Confident Electronic
Việt nam IC0519A 11 Lô K-06-2, KCN Quế Võ (Khu mở rộng) Phường

Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,064,883 1

229 Công ty TNHH dich vụ nhà hàng Tụ
Hiền Tửu Lầu IC0519Z 2 Số 136, đường Nguyễn Đăng Đạo, Phường Đại

Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,800,000 1

230 Công ty TNHH điện tử YUPIN IC0522A 1 Cụm CN Khắc Niệm, Phường Khắc Niệm, TP
Bắc Ninh, Bắc ninh 44,954,694 31

231 Công ty TNHH thế giới thiết bị máy
Việt Nam IC0526Z 3 Số 6 đường Trần Đăng Ninh, Phường Võ Cường,

Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 9,384,000 1

232 Công ty TNHH BRS VINA IC0527A 1
Phòng 405,406 tầng 4 tòa nhà V-Tower, số 39 Lý
Thái Tổ, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

48,212,323 6

233 Công ty trách nhiệm hữu hạn CO-MS
VINA IC0528A 1 KCN Quế Võ, Xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh, tỉnh

Bắc Ninh 15,000,000 2

234 Công ty TNHH Kỹ thuật Zhihe IC0529A 2 Số 151 Phố Vũ, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 10,881,375 2
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235 Công ty TNHH tiếp vận quốc tế
ZHONG SHUN IC0529Z 1 Số 20 đường Ngọc Hân Công Chúa, Phường

Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 7,255,060 4

236 Công ty TNHH công nghệ máy móc
Hằng Kim IC0531Z Thửa đất số 152+154, tờ bản đồ số 14, Khu 3,

Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,083,765 3

237 Công ty TNHH công nghệ
JIAYUAN( Việt Nam) IC0533Z 2

Tầng 5, tòa nhà thương mại Cát Tường Eco, Lô
số 90, Đường lê Thái Tổ, Phường Võ cường, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh

6,300,000 1

238 Công ty TNHH công trình xây dựng
JH IC0534Z 3 Số 1, đường Đàm Văn Tiết, Khu Lãm làng,

Phường Vân Dương, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 19,881,151 4

239 Công ty TNHH xây dựng Đông Hải IC0535Z 4 Thửa đất 95 tờ bản đồ số 20, khu Khả Lễ,
Phường Võ cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 29,104,174 3

240 Công ty TNHH S SOLUTION IC0536A 1 Số 29 Phố Hồ Đắc Di, Phường Võ Cường, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 22,729,579 4

241 Công ty TNHH AS CMK IC0537A 1 Số 2, đường Nguyễn Đăng Sở, Phường Kinh Bắc,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,174,088 2

242 Công ty TNHH thực nghiệp TAI HE (
Việt Nam) IC0537Z 1 Tầng 4, số 51, Đường Nguyễn Đăng Đạo,

Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,473,412 1

243 Công ty TNHH công nghệ Lãng Áo
Việt nam IC0538Z 7 Khu đô thị HUD Trầu Cau, phường Võ Cường,

Tp Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 18,450,000 1

244 Công ty TNHH khoa học kỹ thuật FU
HAI HONG IC0543Z 3 Số 211 Đường Hồ Ngọc Lân, Phường Kinh Bắc,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 8,833,057 1

245 Công ty TNHH công nghiệp DONG
RUI Việt Nam IC0544Z 2 Số 3 đường Lý Thường Kiệt, Khu 6, Phường Đáp

Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 17,161,194 4

246 Công ty TNHH công nghệ thiết bị
thông minh XINGDA( Việt Nam) IC0546Z 2 Số 55, đường Hoàng Hoa Thám, Phường Võ

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 8,434,412 2

247 Công ty TNHH TIC CORPORATION
VINA IC0547A 3 Cụm CN Khắc Niệm, phố Ba Huyện, Phường

Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc ninh 226,600,850 6

248 Công ty TNHH ZION VINA IC0552A 1
Khu Khu Sơn, Phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh,
Bắc NinhSơn, Phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh

16,982,680 3

249 Công ty TNHH điện tử XUPU Việt
Nam IC0552Z 2 Cụm CN Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 4,800,000 1

250 Công ty TNHH thương mại dịch vụ
Vương Nhất IC0554Z 3 CL1-18 Khu đô thị Him Lam, Phường Đại Phúc,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 27,344,116 6

251 Công ty TNHH khoa học kỹ thuật
WACOM Việt Nam IC0555Z 3

Phòng 402, Tầng 4, Tòa nhà Việt Long, Số 30 Lý
Thái Tổ, Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh,
Tỉnh Bắc Ninh

1,575,000 1

252 Công ty TNHH công nghệ
YUANTAO Việt Nam IC0557Z 1 Số nhà 8B đường Trần Bình Trọng, Khu 2,

Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,517,206 3

253 Công ty TNHH công nghệ Sáng Hưng IC0559Z 2 Số 51, đường Lê Thánh Tông, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 8,666,786 2

254 Công ty TNHH quản lý chuỗi cung
ứng Việt Thành IC0561Z 8 Số 39 Khả Lễ 1, Phường Võ cường, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 12,600,000 1

Số TT Tên đơn vị Mã đơn vị SLĐ Địa chỉ Tổng tiền chậm đóng

Số
tháng
chậm
đóng

Ghi
chú



255 Công ty TNHH YUZHANG Việt
Nam IC0563Z Số 575 Nguyễn Văn Cừ, Xuân Ổ B, Phường Võ

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 21,231,049 6

256 Công ty TNHH SSTC IC0564Z 1 Số 14N4, đường Lý Nhân Tông, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,800,000 1

257
Văn phòng đại diện Han's Laser
Technology Industry Group Co., Ltd
tại tỉnh Bắc Ninh

IC0566Z 3 Số 76, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Ninh
Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 4,200,000 1

258 Công ty TNHH máy móc thiết bị XIN
YONG JIA Việt Nam IC0567Z 6 Số nhà 454 Nguyễn Văn Cừ, Phường Võ Cường,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 49,907,712 4

259 Công ty TNHH ESEO VINA IC0568Z 2 Lô H1-01-1, KCN Quế Võ(khu vực mở rộng),
Phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 13,200,000 1

260 Công ty TNHH SMT TECH IC0571Z 1 Số 23 Lý Nhân Tông, Phường Võ cường, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 54,640,842 6

261 Công ty TNHH NAMU Việt Nam IC0572Z 1 Cụm CN Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 1,500,000 1

262 Công ty TNHH HANG YUN IC0574Z 3 Số nhà 94, Đường Lê Thái Tổ, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 9,000,000 1

263 Công ty TNHH RADIANT OPTO-
ELECTRONICS VIỆT NAM IC0577Z 6

Số nhà 26-LK9, đường Võ cường 3 ( Thửa đất số
292, 293, tờ bản đồ số 70), Phường Võ cường, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh

55,032,000 1

264 Công ty TNHH thương mại
SOLOMON IC0580Z 2 Số 79 đường Nguyễn Đăng Đạo, Phường Đại

Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 14,436,706 3

265 Công ty TNHH Logistics quốc tế
Excellent IC0582Z 3 Số 183, Đường Lê Thánh Tông, Khu Khả Lễ,

Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh , Tỉnh Bắc Ninh 11,418,352 1

266 Công ty TNHH ZYT IC0583Z 1
Tầng 2 căn SH14 tòa nhà Lotuscentral đường Đỗ
Trọng Vỹ, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh,
Bắc  Ninh

20,402,106 7

267 Công ty TNHH thiết bị tự động hóa
SOTAN Việt Nam IC0584Z 2 Cụm CN Khắc Niệm, Phường Khắc Niệm, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,000,000 1

268 Công ty TNHH phát triển giáo dục
Thúy Anh IC0588Z Số 373-375 Đường Nguyễn Cao, Phường Võ

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,830,056 9

269 Công ty TNHH cơ điện công trình
TOWA Việt Nam IC0589Z 1 Số 42 đường Ngô Diễn, Phường Kinh Bắc, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,480,000 1

270 Công ty TNHH công nghệ điện tử
GUANGKE Việt Nam IC0590Z 3 Cụm CN Hạp Lĩnh, Phường Khắc Niệm, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 7,200,000 1

271 Công ty TNHH Công nghiệp Sông
Hồng Việt Nam IC0591Z 1 số 29 phố Dã Tượng, phường Suối Hoa, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 3,000,000 1

272 Công ty TNHH khoa học kỹ thuật
chính xác DE XIN ( Việt Nam) IC0594Z 1 Tầng 3, số 51, đường Nguyễn Đăng Đạo, Phường

Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,100,000 1

273 Công ty TNHH thương mại quốc tế
CREVIET( Việt Nam) IC0597Z 1

Số 71 đường Võ Thị Sáu ( thửa đất số 85, tờ bản
đồ số 16), Phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

3,633,495 1

274 Công ty TNHH JUSTECH
PRECISION INDUSTRY Việt Nam IC0601Z 45

Lô 09, CN1, Cụm công nghiệp dịch vụ làng nghề
Khúc Xuyên, Phường Khúc xuyên, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh

104,145,000 1
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275 Công ty TNHH ẩm thực Việt Nam
PIN WEI XUAN IC0603Z 1 Số 21 đường Lý Quốc Sư, Khu Khả lễ, Phường

Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 17,137,233 8

276 Công ty TNHH điện tử CIMIYA Việt
Nam IC0609Z 4 Cụm CN Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 11,460,000 1

277 Công ty TNHH quản lý chuỗi cung
ứng AIOLUS Việt nam IC0616Z 4

Tầng 2, Lô 2( thửa đất số 102, tờ bản đồ số 96),
tòa nhà thương mại Thống nhất, Đường Lê Thái
Tổ, Phường Võ cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

9,600,000 1

278 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
XICHU IC0617Z 1 Số 47 Ngọc Hân Công Chúa, Phường Ninh Xá,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,000,000 1

279 Công ty TNHH MIR TECH VINA IC0618Z 1 Số nhà 340 Khu Tự Thôn, Phường Nam Sơn, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,022,941 1

280 Công ty TNHH thiêt bị công nghệ
WINTEK (Việt Nam) IC0623Z 4 Số 576 Cầu Ngà, Phường Vân Dương, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 12,000,000 2

281 Công ty TNHH JIAYI VINA IC0627Z 1 Khu 6, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 2,400,000 1

282 Công ty TNHH G9 Industry Việt Nam IC0630Z 1 Số 09 đường Hoàng Hoa Thám, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 18,142,500 7

283 Công ty TNHH công nghệ thông minh
RUICHI ( Việt Nam) IC0632Z 1 Số 110 Lý Anh Tông, Phường Võ Cường, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 12,930,817 5

284 Công ty TNHH thương mại &dịch vụ
kỹ thuật Huy Khánh IC0638Z 1 Số 9, ngõ 237, đường Thiên Đức, Phường vệ An,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,300,000 1

285 Công ty TNHH dịch vụ thương mại
Thi sỹ IC0641Z 1 Số 09, Khu Khả Lễ, Phường Võ Cường, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 3,000,000 1

286 Công ty TNHH xây dựng và thương
mại YOONG JIN IC0646Z 8 Tầng 4, tòa nhà Việt Long, số 30 đường Lý Thái

Tổ, Phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 16,800,000 1

287 Văn phòng đại diện Ming Chuan
Thâm Quyến tại Việt Nam IC0647Z 1 Tòa nhà Việt Long, số 30 đường Lý Thái Tổ,

Phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,800,000 1

288 Công ty TNHH công nghệ TUSHU
Việt Nam IC0649Z 1

Số G04, phố Dã TượnSố G04, phố Dã Tượng,
Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc Ninhg, Suối Hoa,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

4,500,000 1

289 Công ty TNHH vật liệu mới nhựa
XINBANG IC0654Z 1

Cụm CN Hạp Lĩnh (Thuê xưởng doanh nghiệp tư
nhân xí nghiệp giấy Phú Anh), Phường Khắc
Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

1,365,518 1

290 Công ty TNHH kỹ thuật Ức Minh
Việt nam IC0656Z 2 Số 02 Tô Ngọc Vân, Phường Kinh Bắc, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 4,350,000 1

291 Công ty TNHH KS ONE
CHEMICAL IC0658Z 1

Tầng 1, tòa nhà Long Giang, số 15 đường Hai Bà
Trưng, Phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

10,800,000 1

292 Công ty TNHH DOHO SEMITECH
VINA IC0669Z 1 Cụm CN Khắc Niệm, Phường Khắc Niệm, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 14,100,000 2

293 Công ty TNHH công nghệ thông minh
LIANHE IC0672Z 2 Số 88 Đường Lê Hồng Phong, Phường kinh Bắc,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 9,111,151 3

294 Công ty TNHH The Top One Solution IC0673Z 1 LK07, Huyền Quang 2, Phường Võ Cường, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 9,091,764 3
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295 Công ty TNHH HESHENG Việt Nam IC0675Z 1 Thừa đất số 139, tờ bản đồ số 94 Khu Khả Lễ,
Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,471,837 1

296 Công ty TNHH công trình xây dựng
Vạn Cẩm Thái IC0676Z 1 Lô đất số 27 liền kề 1, Đường Huyền Quang 2,

Phường Võ cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 7,218,352 3

297 Công ty TNHH SENBA Việt Nam IC0677Z 2 Số 22 đường Nguyễn Đình Khôi, Phường Võ
cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 7,817,424 2

298 Công ty TNHH công nghệ thông minh
HUIZHUAN Việt Nam IC0679Z 4 Tầng 1 và tầng 2, số nhà 178 Lý Anh Tông,

Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 6,120,000 1

299 Công ty TNHH đầu tư thương mại
YUEWEI IC0680Z 1 Lô B3, Khu B, Võ Cường 40, Phường Võ Cường,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,160,000 1

300 Công ty TNHH công nghệ tự động
hóa Lam Sa Việt Nam IC0683Z 1

Tầng 1 ( thửa đất số 88, tờ bản đồ số 37), Khu
Chu mẫu, Phường Vân Dương, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

5,400,000 1

301 Công ty TNHH điện tử Trường Lợi IC0684Z 1 Cụm CN Khắc Niệm, Phường Khắc Niệm, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 18,124,234 3

302 Công ty TNHH công nghệ bao bì
Bách Hảo Niên Việt Nam IC0690Z 3 Số 11 đường Chu Văn An, Phường Kinh Bắc, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 27,068,823 3

303 Công ty TNHH TM và DV AC TECH
VINA IC0691Z 1 Số nhà 20, đường 25, Khu 10, Phường Đại Phúc,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 6,000,000 2

304 Công ty TNHH SOLAR APP Việt
Nam IC0692Z 1

Phòng 602, tầng 6( thửa đất số 105, tờ bản đồ số
81), Lô 05, tòa nhà thương mại V-city, Phường
Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

2,400,000 1

305 Công ty TNHH quảng cáo trang trí
GAO BANG Việt Nam IC0693Z 1

Lô 02, Phòng 302 tòa nhà thương mại V City,
Đường Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh

3,068,823 2

306 Công ty TNHH kỹ thuật điện tử
RUNBO Việt Nam IC0695Z 3 Tầng 1, số 6, đường Nguyễn Hoàng Nghị,

Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 5,250,000 1

307 Công ty TNHH thực phẩm Đài Loan
123 IC0701Z 2 17 ngọc Hân công chúa - Ninh xá - tp Bắc ninh,

Bắc Ninh 18,393,334 4

308 Công ty TNHH SO GOOD Bắc Ninh IC0702Z 1 Tòa nhà thương mại Thanh Bình, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,600,000 1

309 Công ty TNHH công nghệ NAWU
Việt Nam IC0703Z 2 Khu Quỳnh Đôi, Phường Kim Chân, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 3,650,032 1

310 Công ty TNHH GNPT Bắc Ninh IC0704Z 1 Số 5, ngõ 743, Khu Sơn Trung, Phường Nam
Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 36,964,633 7

311 Công ty TNHH môi trường KP VINA IC0706Z 1 Số nhà N5L5, Khu Võ cường 7, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,800,000 1

312 Công ty TNHH công nghiệp
INNOVATION VINA IC0709Z 1 Lô III-5.1, KCN Quế Võ, Ngọc Xá, Quế Võ, ỉnh

Bắc Ninh 2,400,000 1

313 Công ty TNHH Good Job Việt Nam IC0711Z 1 Số nhà 55, đường Phạm Ngũ Lão, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,175,000 1

314 Công ty TNHH HY LOGISTICS (
Việt Nam) IC0712Z 1

Tầng 7, P702B tòa nhà MB Bắc Ninh, số 24
đường Lý Thái Tổ, Phường Đại Phúc, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh

2,100,024 2
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315 Công ty TNHH điện tử ZSC Việt Nam IC0719Z 2 Số LK17-35 đường Võ Cường 14, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,000,000 1

316 Công ty TNHH MTV Việt Nam
Thăng Long IC0721Z 2 Số 8b Trần Bình Trọng, Khu 2, Phường Đại

Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 5,400,000 1

317 Công ty TNHH thương mại và xây
dựng XING NING IC0723Z 1 Số 42 Hồ Xuân Hương, Phường Vũ Ninh, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,045,882 1

318 Công ty TNHH GENS SOLUTION (
Việt Nam) IC0725Z 3

Tầng 1, số 183 Đàm Văn Lễ, Khu Lãm làng (
Thửa số số 378, tờ bản đồ số 28), Phường Vân
Dương, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

7,200,000 1

319 Công ty TNHH Bekey Việt Nam IC0728Z 4 Khu liền kề, Khu Công nghiệp Quế Võ, Vân
Dương, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,152,138 1

320 Công ty TNHH YJ Việt Nam IC0732Z 1 Số nhà 69, đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh
Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,000,000 1

321 Công ty TNHH chứng nhận quốc tế
ZHONGDA (Việt Nam) IC0738Z 1 Tầng 4, số 66 Tô Hiệu, Phường Ninh Xá, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 10,660,588 6

322 Công ty TNHH thương mại
JIECHENG Việt Nam IC0739Z 3 Số 10, đường Lý Cao Tông, Phường Võ Cường,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,500,000 1

323 Công ty TNHH công nghệ YUE
HENG IC0740Z 1 Số nhà 37, Võ Cường 41, Phường Võ cường, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,820,973 1

324 Công ty TNHH công nghệ thông minh
TE RUIJIE Việt Nam IC0742Z 1 Số 09 đường Hoàng Hoa Thám, Phường Võ

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,500,000 1

325 Công ty TNHH kỹ thuật thiết bị
TOYO IC0744Z 1 Số 30 đường Hoa Phượng, Khu 10, Phường Đại

Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,500,000 1

326 Công ty TNHH Việt Hàn- Bon Vina IC0746Z 1 Số 09, đường Hoàng Hoa Thám, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,000,000 1

327 Công ty TNHH JH TECH VINA IC0748Z Lô D, KCN Quế Võ, Vân Dương, TP Bắc Ninh,
tỉnh Bắc Ninh (thuê xưởng cty Willtech) 890,560 3

328 Công ty TNHH Kim Đắc Khải IC0749Z 2 Thửa đất số 100, tờ bản đồ số 16, Phường Ninh
Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,836,706 2

329 Công ty TNHH FORCREAT TECH
(Việt Nam) IC0750Z 1 Số 25 Xuân Diệu, Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Bắc

Ninh 3,150,000 1

330 Công ty TNHH công nghệ
TIANYING Việt Nam IC0751Z 1 Số nhà 141 đường Lê Thánh Tông, Khu Khả Lễ,

Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 6,065,340 3

331 Công ty TNHH KD TECH VINA IC0752Z 1 Cụm CN Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 3,300,000 1

332 Công ty TNHH dịch vụ ăn uống Túy
Giang Nam IC0753Z 4

Khu nhà ở và dịch vụ công cộng Constrexim
Thăng Long, Đường Lý Thái Tổ, Phường Ninh
Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

17,199,586 2

333 Công ty cổ phần SC CHEMICAL
VINA IC0761Z 1 Số 11A, làn 2, đường Hoàng Hoa Thám, Phường

Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 32,560,996 3

334 Công ty TNHH HANA VINA Việt
Nam IC0762Z 2 Lô B59, KĐT An Huy, Phường Vũ Ninh, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 53,350,584 5

335 Công ty TNHH công trình trang trí
nội thất NANYANG Việt Nam IC0763Z 2

N120-121-122 Hud Trầu Cau, đường Lý Anh
Tông, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

3,000,000 1
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336 Công ty TNHH thương mại và xây
dựng GUANG ZHENG IC0767Z 1 SN 067, TC08, KĐT Trầu Cau, Phường Võ

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,600,000 1

337 Công ty TNHH công nghệ ICHIA
Việt Nam IC0769Z 1 Số nhà 15, đường Lý Thái Tổ, Phường Võ cường,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 10,800,000 1

338 Công ty TNHH công nghệ thông minh
QILISU Việt Nam IC0771Z 2 Số nhà 84, Phố Kim Đồng, Phường Ninh Xá, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 151,188 1

339 Công ty TNHH công nghệ và dịch vụ
LEIYIN JIAYE IC0772Z 2 Số 126 Nguyễn Đăng Đạo, Phường Đại Phúc, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 36,282,014 5

340 Công ty TNHH JI HYE VINA IC0773Z 1 Tầng 2 nhà số 6 đường Lê Thái Tổ, Phường Võ
cường, TP  Bắc Ninh, Bắc Ninh 10,841,293 2

341 Công ty TNHH JINGONG Việt Nam IC0775Z 2 Khu Cầu ngà, Phường Vân Dương, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 4,200,000 1

342 Công ty TNHH công nghệ điện cơ
Quảng Chính Việt Nam IC0777Z 1 SN 067, TC08, KĐT Trầu Cau, Phường Võ

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,000,000 1

343 Công ty TNHH công trình ZHOU
SHANG Việt Nam IC0781Z 2

Số nhà 454, Lô 3 CCN Võ Cường, đường
Nguyễn Văn Cừ, Phường Võ Cường, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh

3,444,440 1

344 Công ty TNHH khoa học kỹ thuật
UNITECH ( Việt Nam) IC0782Z 3 Số nhà 36 Nguyễn Giản Thanh, Phường Suối

Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 5,430,000 1

345 Công ty TNHH công nghệ sạch
MYESDE ULTRA IC0783Z 2

P601, tầng 6, Lô 6, Tòa TM Cát Tường Eco,
đường Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh

4,877,017 2

346
Công ty TNHH công nghệ tự động
điều khiển công nghiệp QIWEI Việt
Nam

IC0789Z 3 Tầng 3, Tòa Lotus, Số 28, đường Lý Thái Tổ,
Phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 2,400,000 1

347 Công ty TNHH BULHYANG IC0790Z 1 Số nhà 34 Đường Lý Nhân Tông, Phường Võ
cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 8,092,596 2

348 Công ty TNHH bao bì LIAN SHENG
(Việt Nam) IC0793Z 3 Tầng 5, số 10, đường Bình Than, Phường Đại

Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 14,400,000 1

349 Công ty TNHH sản xuất giấy giáp
nhám mặt trời nhỏ Việt Nam IC0794Z 2 Lô D, KCN Quế Võ, Phường Vân Dương, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 13,291,834 4

350 Công ty TNHH thương mại ARON
TECH IC0795Z 1 Số 23 Lý Nhân Tông, phường Võ Cường, TP Bắc

Ninh 10,800,000 2

351 Công ty TNHH vật liệu bảo vệ môi
trường An Phong IC0796Z 1 Lô 15 LK1 KĐT Huyền Quang 2, Phường Võ

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,400,000 1

352 Công ty TNHH công nghệ YUEFEI
Việt Nam IC0800Z 3 Số 26N6, đường Võ Cường 7, Phường Võ cường,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,500,000 1

353 Công ty TNHH kỹ thuật WASEDA
Việt Nam IC0802Z 3

LK4-NLK8 KĐT Nam Võ Cường, đường Lý
Anh Tông, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

10,309,503 3

354 Công ty TNHH SUNONLINE Việt
Nam IC0803Z 2 KCN Quế Võ, Phường Vân Dương, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 1,800,000 1

355 Công ty TNHH tập đoàn Thế Việt IC0807Z 2
Tầng 3 tòa biệt thự 3 tầng , đường Lý Thánh
Tông, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

3,010,890 1

356 Công ty TNHH chuyển phát nhanh
Lâm Xung Bắc Ninh IC0811Z 2 Số nhà 12, Đường 06, khu 10, Phường Đại Phúc,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 15,339,000 3
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357 Công ty TNHH PLUS MART Việt
Nam IC0812Z 1 Số nhà 29-30 đường Lý Nhân Tông, Phường Võ

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 6,068,927 3

358 Công ty TNHH PLASTICS KUMHO
SUNNY Việt Nam IC0813Z 1 Tầng 2, số nhà 38N4, đường Võ cường 6, KĐT

Hud, Phường Võ cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 6,000,000 1

359 Công ty TNHH xây dựng HONG
MIAO Việt Nam IC0814Z 1 Lô số 140 Khu nhà ở Khả Lễ 2, đường Phan Huy

Chú, Phường Võ cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,855,141 3

360 Công ty TNHH PCLC IC0815Z 1 Số 134 lạc Long Quân, Phường Vũ Ninh, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 9,000,000 1

361 Công ty TNHH cơ điện CNC XIN
HUI Việt Nam IC0818Z 3 Tầng 2 tòa nhà số 454 đường Nguyễn Văn Cừ,

Phường Võ cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 24,414,608 3

362 Công ty TNHH quốc tế DE MA JI
Việt Nam IC0819Z 2 Cụm CN Hạp Lĩnh, Phường Khắc Niệm, TP Bắc

Ninh, Bắc Ninh 9,600,000 2

363 Công ty TNHH thực nghiệp Thiên Mã
(Việt Nam) IC0821Z 2 Tầng 2A Lô 2 tòa nhà thương mại Thống Nhất,

Phường Võ cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,350,000 2

364 Công ty TNHH đầu tư công nghệ
BOS Việt Nam IC0828Z 1 Số 397-399 Nguyễn Cao, Phường Võ Cường, TP

Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 4,500,000 1

365 Công ty TNHH cơ điện Zhenjie Việt
Nam IC0829Z 1 Lô 6, CN 2, cụm CNDV làng nghề Khúc Xuyên,

Phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,000,000 1

366 Công ty TNHH cơ điện YUENENG
Việt Nam IC0830Z 1 Số nhà 18 đường Nguyễn Đương Hồ, Khu Khả

Lễ, Phường Võ cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,425,000 1

367 Công ty TNHH công nghệ WEGO (
Việt Nam) IC0831Z 1 Số 275 đường nguyễn Quyền, khu Bồ Sơn,

Phường Võ cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 23,847,351 3

368 Công ty TNHH vận chuyển quốc tế
Chiến Mã IC0832Z 1 Số nhà 24, Đường nguyễn Quyền, Phường Đại

Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,510,890 1

369 Công ty TNHH công nghiệp
DONGHENG Việt Nam IC0835Z 1 Lô CL 16-20 KĐT Him Lam, Phường Đại Phúc,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,400,000 1

370 Công ty TNHH công nghệ điện tử
chính xác KANGJUHENG Việt Nam IC0836Z 1 Số 11 Đấu Mã, Phường Đại Phúc, TP bắc Ninh,

Bắc Ninh 12,110,116 3

371 Công ty TNHH thương mại và dich vụ
Xuân Thường IC0838Z 1 Số 42 Nguyễn Đăng Đạo, Phường Đại Phúc, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 5,100,000 2

372 Công ty TNHH SD CMK IC0840Z 1 Số 15, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Đại
Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 4,500,000 1

373 Công ty TNHH YINUO IC0841Z 1 Số 22 đường Nguyễn Đình Khôi, Phường Võ
cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,000,000 2

374 Công ty TNHH KNEST IC0842Z 1 Số 122 đường Âu Cơ, Phường Kinh Bắc, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 4,200,000 2

375 Công ty TNHH công nghệ
SHENGLIAN Việt Nam IC0844Z 1 Số 18-20 đường Nguyễn Cao, Phường Ninh xá,

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,400,000 1

376 Công ty TNHH CROWN TAK
TECHNOLOGY VINA IC0846Z 1 Số 21 Phạm Thiệu, Khu Thanh an, Phường Vũ

Ninh, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,000,000 1
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377 Công ty TNHH XINYUAN
HUAYUE IC0847Z 1

Thửa đất số 64;65;66 đường Võ Cường 39, Khu
Bồ Sơn, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

5,400,000 1

378 Công ty TNHH thương mại kỹ thuật
KAI ZHEN IC0852Z 2 Thửa đất số 239, tờ bản đồ số 39, Phường Đại

Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 6,000,000 1

379 Công ty TNHH JADEIT
SOLUTIONS Việt Nam IC0859Z 1

Tầng 2, Căn nhà tại lô 18 LK01, đường Huyền
Quang, Phường Võ cường, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

137,646 1

380 Công ty TNHH công nghệ ANJIEXIN
( Việt Nam) IC0861Z 4

Tầng 3, căn nhà tại thửa đất số 83, tờ bản đồ số
34, đường Nguyễn Quyền, Phường Đại Phúc, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh

7,200,000 1

381 Công ty TNHH YANAO Việt Nam IC0866Z 1 Số 160 Âu Cơ, Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 500,000 1

382 Công ty TNHH thương mại xuất nhập
khẩu PAILINK IC0868Z 1 Tầng 1, số nhà 16, đường Phùng Khắc Khoan,

Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,000,000 1

383 Công ty TNHH công nghệ
SANLIREN Việt Nam IC0869Z 2 CL8-18, KĐT Him Lam Đại Phúc, Phường Đại

Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 6,440,000 1

384 Công ty TNHH kỹ thuật xây dựng
TIANYI Việt Nam IC0872Z 1 Số nhà CL13-20, KĐT Him Lam, Phường Đại

Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,400,000 1

385 Công ty TNHH Việt Nam
EXTENSION TECHNOLOGY IC0873Z 1 Căn CL12-05 KDT Him Lam, Khu 9, Phường

Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,300,000 1

386 Công ty TNHH công nghệ BH Việt
Nam IC0876Z 1

Tầng 1, thửa đất số 292, tờ bản đồ số 25, Khu 1
đường Đấu Mã, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh

1,500,000 1

387 Công ty TNHH vật liệu điện tử YA
XIN IC0882Z 1 Thửa đất số 51, tờ bản đố số 17, Phường Đại

Phúc, TP Bắc ninh, Bắc Ninh 2,100,000 1

388 Công ty TNHH công nghệ SIQING
(Việt nam) IC0883Z 1 Số nhà 49, đường Nguyễn Đức Ánh, Phường Đại

Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1,800,000 1

389 Công ty TNHH KYJ VINA IC0884Z 1 Số 45 Lý Nhân Tông, Phường Võ Cường, TP Bắc
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Bắc Ninh 4,500,000 1

390 Công ty TNHH chổi cước công
nghiệp YIMA Việt Nam IC0888Z 1

Phòng 503, Lô 6, tòa nhà thương mại Cát Tường
Eco, đường lê Thái Tổ, Phường Võ cường, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh

2,700,000 1

391 Công ty TNHH thiết bị máy DU
YANG IC0889Z 1 Số 152 Nguyễn Văn Cừ, Phường Võ Cường, TP

Bắc Ninh, Bắc Ninh 2,400,000 1

392 Công ty TNHH kỹ thuật xây dựng
TIANYU Việt Nam IC0891Z 2 Khu Bồ Sơn, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh,

Bắc Ninh 6,900,000 1

393 Công ty TNHH SH Solution IC0893Z 1 Số 38 nguyễn Đình Khôi, Phường Võ Cường, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 6,000,000 1

394 Công ty TNHH DN 365 IC0894Z 1 Tầng 7, số 72 Lý Thái Tổ, Phường Suối Hoa, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 3,000,000 1

2.2 Bảo hiểm Xã hội huyện Yên Phong 352,084,222

1 (BHYT-YN0076B) Công ty TNHH
MTV Yang Min Enterprise Việt Nam IC0053B 5 Cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, Yên

Phong, Bắc Ninh 54,000,000 1
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2 (BHYT-YN0020B)Công ty cổ phần
Seoul metal Việt Nam. IC0057B 1 1,620,000 1

3 (BHYT-YN0039B) Công ty Cổ phần
SAMWON VINA IC0063B 1

KCN Yên Phong (Thuê của CT HANA
MICRON VIETNAM), Xã Long Châu, Huyện
Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

10,800,000 1

4 CÔNG TY TNHH JJVINA IC0074B 1 Thôn Ấp Đồn, Yên Trung, Huyện Yên Phong,
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 3,000,000 1

5 (BHYT - TB0057B) Công ty TNHH
Giao nhận kho vận Mặt Trời Mới IC0100B Đông Phong, Yên Phong, Bắc Ninh 8,091,088 22

6 Công ty TNHH TSS VINA IC0106B 1 KCN Yên Phong, xã Long Châu, Yên Phong,
Bắc Ninh 10,800,000 1

7 Công ty TNHH sản xuất thương mại
dịch vụ SMP-TECH IC0119B 1 NR Nguyễn Xuân Hòa, Chi Long - Long Châu -

Yên Phong - Bắc Ninh 10,800,000 1

8 CÔNG TY TNHH ANGEEI VIỆT
NAM IC0120B 2

Lô CN13-1 tại KCN Yên Phong (khu mở rộng),
Xã Dũng Liệt, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc
Ninh, Việt Nam

4,139,363 1

9 CÔNG TY TNHH RX TECH
ELECTRONIC VINA IC0126B 9

Thửa đất số 355, Tờ bản đồ số 14, KCN Yên
Phong, Xã Long Châu, Huyện Yên Phong, tỉnh
Bắc Ninh, Việt Nam

52,419,449 1

10 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ
ĐIỆN TỬ TARRY (VIỆT NAM) IC0153B

Nhà xưởng số 4, Lô CN2-4 và CN9-7, KCN Yên
Phong (khu mở rộng), xã Yên Trung, Yên Phong,
Bắc Ninh

6,911,970 14

11 CÔNG TY TNHH NHÔM TUẤN
THÀNH IC0162B 4 Lô CN 08 Cụm CN làng Nghề Mẫn Xá, Văn

Môn Yên Phong, Bắc Ninh 12,000,000 1

12 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ
CHIẾU SÁNG NVC VIỆT NAM IC0164B 8

Lô CN9-6 KCN Yên Phong (khu mở rộng), xã
Yên Trung, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh,
Việt Nam

16,800,000 1

13 Công ty TNHH TAE HUNG SANG
SA Việt Nam IC0171B 1 Thôn Ngô Xá, xã Long Châu, Yên Phong, Bắc

Ninh 4,500,000 1

14
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG TOÀN
THẮNG

IC0184B 4
Thôn Trác Bút (NR: Nguyễn Thị Huyền), Thị
Trấn Chờ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh,
Việt Năm

5,598,286 1

15
CÔNG TY TNHH J.POND
PRECISION TECHNOLOGY (VIET
NAM)

IC0193B 18 Lô CN3-4, KCN Yên Phong (Khu mở rộng), xã
Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh 36,300,000 1

16 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
AMA HOLDINGS IC0208B 1

Lô CN12-01, KCN Yên Phong (Khu mở rộng),
Xã Thụy Hòa, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc
Ninh, Việt Nam

4,500,000 1

17 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ
HFH VIỆT NAM IC0217B 1

Lô CN3-4, KCN Yên Phong mở rộng,  Xã Yên
Trung, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt
Nam

11,099,403 3

18 CÔNG TY TNHH NHÔM TANAMA IC0223B 1
Lô 50-CN 07 cụm công nghiệp làng nghề Mẫn
Xá, Xã Văn Môn, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc
Ninh, Việt Nam

3,000,000 1

19 CÔNG TY TNHH CIRCUIT LINE
VINA IC0226B 1 KCN Yên Phong, Xã Long Châu, Huyện Yên

Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 10,800,000 1
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20 Công ty TNHH DINGHUI (VIỆT
NAM) PRINTING IC0230B 5 Lô CN14-3 KCN Yên Phong (khu mở rộng), xã

Dùng Liệt, Yên Phong, Bắc Ninh 6,393,987 2

21 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC EDEN IC0231B 4
Thôn Chi Long (NR ông Nguyễn Văn Lang), Xã
Long Châu, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh,
Việt Nam

30,000,000 2

22 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP
VÀ THƯƠNG MẠI ĐẲNG PHI IC0238B 2 Thôn Lạc Nhuế, Xã Thụy Hòa, Huyện Yên

Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 11,368,912 3

23 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ
JMTHY VIỆT NAM PV IC0241B 4

Nhà Xưởng D1, Lô CN4-1, Khu công nghiệp
Yên phong II-C, Xã Tam Giang, Huyện Yên
Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

12,541,764 1

24 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ
MINH TÂN HỒNG CƯ VIỆT NAM IC0246B 7

Nhà xưởng A3, Lô CN23-01, KCN Yên Phong,
Xã Đông Phong, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc
Ninh, Việt Nam

24,600,000 1

2.3 Bảo hiểm xã hội TX Quế Võ 5,580,903,313

1 Công ty TNHH MJ INNO HANOI
SEJOO IC0026C Lô H04 KCN Quế Võ, Phương Liễu, Quế Võ,

Bắc Ninh. 15,420,155 65

2 Công ty TNHH một thành viên
INSOL VINA IC0028C 2 KCN Quế Võ ( Khu vực mở rộng), Phưng Liễu,

Quế Võ, Bắc Ninh 386,760,556 26

3 Công ty TNHH CNI IC0041C 2 KCN Quế Võ (khu mở rộng), xã Phương Liễu,
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 47,984,050 4

4 Công ty TNHH NSTA VINA IC0051C 1 KCN Quế Võ( mở rộng), xã Phương Liễu, huyện
Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 8,105,885 1

5 Công Ty TNHH T&D Tech Vina IC0056C 3 KCN Quế Võ (Khu Vực Mở Rộng), Phương
Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh. 34,020,000 1

6 Công Ty TNHH Shinyang Tech Vina IC0060C 2 Khu công nghiệp Quế Võ (Khu Vực Mở Rộng),
Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh 11,700,000 1

7 Công ty TNHH Pan Korea Vina IC0066C 1 KCN Quế Võ (Khu mở rộng), Phương Liễu, Quế
Võ, Bắc Ninh 10,800,000 1

8 Công ty TNHH công nghệ tự động
hoá Thiên Vũ Việt Nam IC0069C 14 Phương Liễu- Quế Võ- Bắc Ninh 17,825,640 1

9 Công ty TNHH Skytec IC0070C 1 KCN Quế Võ 2, Ngọc Xá, Quế Võ, Bắc Ninh 122,635,819 11

10 Công ty TNHH Kovina IC0072C 2 Lô A3 khu liền kề  KCN Quế Võ, Phương Liễu,
Quế Võ, Bắc Ninh 18,300,000 1

11 Công ty TNHH SUNG IL VINA IC0073C 5 KCN Quế Võ, Phượng Mao , Quế võ, Bắc Ninh 26,775,000 1

12 Công ty TNHH Sehyun Tech VN IC0079C 6
Lô C1-2, Khu công nghiệp Quế Võ (khu vực mở
rộng), phường Phương Liễu, thị xã Quế Võ, tỉnh
Bắc Ninh

64,800,000 1

13 Công ty TNHH Plachem Vina IC0082C 1 KCN Quế Võ, Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh 6,000,046 2

14 Công ty TNHH ESD Work Vina IC0087C 14 Lô G14, KCN Quế Võ (KV mở rộng), Phương
Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh 84,165,000 1

15 Công ty TNHH ETS Vina IC0090C 10 KCN Quế Võ (khu mở rộng), Phương Liễu, Quế
Võ, Bắc Ninh 107,469,612 1

16 Công ty TNHH Jiangtai Việt Nam IC0091C 17 Km12, QL18, Lựa, Việt Hùng, Quế Võ, Bắc
Ninh 54,480,000 1
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17 Công ty TNHH Quintiles Electronic
Material Việt Nam IC0094C 4 Lô CN 5A-2, Khu công nghiệp Quế Võ III, xã

Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 11,400,000 1

18 Công ty TNHH Haesung In Vina IC0095C 2 KCN Quế Võ (KV mở rộng), xã Phương Liễu,
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 21,668,364 1

19 Công ty TNHH FACT Việt Nam IC0104C 1 KCN Quế Võ (khu vực mở rộng), Phương Liễu,
Quế Võ, Bắc Ninh 5,542,131 1

20 Công ty TNHH KSR Việt Nam IC0105C 1 Lô A3, Khu liền kề KCN Quế Võ, Phương Liễu,
Quế Võ, Bắc Ninh 3,351,000 1

21 Công ty  TNHH SUNG NAM VINA IC0106C 3 Khu Công nghiệp Quế Võ mở rộng, Phương
Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh 32,490,847 2

22 Công ty TNHH GLT Vina IC0114C 3 Thuê NX Cty CP Mỹ Á, KCN Quế Võ (khu vực
mở rộng), Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh 32,400,000 1

23 Công ty TNHH Compkorea Vina IC0115C 2 Khu liền kề KCN Quế Võ, Do Nha, Phương Liễu,
Quế Võ, Bắc Ninh 16,680,000 1

24 Công ty TNHH Yujung Vina IC0117C 1 (Thuê NX Cty Kibaco), KCN Quế Võ (KV mở
rộng), Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh 5,650,000 1

25 Công ty TNHH Taewon Tech Vina IC0118C 1
KCN Quế Võ (KV mKCN Quế Võ (KV mở
rộng), Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninhở rộng),
Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh

160,594,502 17

26 Công ty TNHH Y&K TECH IC0120C 1 KCN Quế Võ (KV mở rộng), Phương Liễu, Quế
Võ, Bắc Ninh 8,940,000 1

27 Công ty TNHH DBS Vina IC0123C 7 KCN Quế Võ (KV mở rộng), Phương Liễu, Quế
Võ, Bắc Ninh 57,276,591 2

28 Công ty TNHH Jintech Vina IC0126C 1 Km12, Quốc lộ 18, Xã Việt Hùng, Huyện Quế
Võ, Tỉnh Bắc Ninh 301,293,294 66

29 Công ty TNHH một thành viên
PYUNG AHN VINA IC0130C 3 Lô III, 1.2 đường D3, KCN Quế Võ 2, Ngọc Xá,

Quế Võ, Bắc Ninh 32,400,000 1

30 Công ty TNHH điện tử Kalefu IC0133C 3 Lô A9, KCN Quế Võ, phường Phương Liễu, thị
xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 14,400,000 2

31 Công ty TNHH chế tạo máy Juyoun
Việt Nam IC0137C 1 KCN Quế Võ - Phương Liễu - Quế Võ - Bắc

Ninh 6,000,000 2

32 Công ty TNHH một thành viên chế
tạo khuôn mẫu Kim Thành An IC0141C 8 Lô NX 02A, KCN Quế Võ mở rộng, Phương

Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh 24,000,000 1

33 Công ty TNHH K-WON VINA IC0142C 4 KCN Quế Võ (KV mở rộng), Phương Liễu, Quế
Võ, Bắc Ninh 43,200,000 1

34 Công ty TNHH Core M-Tech Vina IC0143C 1 KCN Quế Võ mở rộng (TX: Cty CP Mỹ Á), xã
Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 8,956,532 2

35 Công ty TNHH Sunggok Vina IC0145C 3 Lô 16, Khu liền kề KCN Quế Võ, xã Phương
Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 32,400,000 1

36 Công ty TNHH Tera Tech Việt Nam IC0150C 3 KCN Quế Võ (KV mở rộng), xã Phương Liễu,
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 1,021,565,023 66

37 Công ty TNHH Secwin Vina IC0153C Km 7, Quốc lộ 18, thôn Giang Liễu, xã Phương
Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 13,983,524 25

38 Công ty TNHH DS Tech Việt Nam IC0154C 4
Lô G14, đường G1C, KCN Quế Võ (KV mở
rộng), xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc
Ninh

12,900,000 1
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39 Công ty TNHH PNP Vina IC0156C 1 Lô CN2-5, KCN Quế Võ III, xã Việt Hùng,
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 10,800,000 1

40 Công ty TNHH nhựa chính xác Zhi
Yue Xian (Việt Nam) IC0164C 5 Lô III-5.1, KCN Quế Võ II, xã Ngọc Xá, huyện

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 23,400,000 1

41 Công ty TNHH WOOJEON VINA IC0172C 4 Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh 88,020,000 2

42 Công ty TNHH Yize Việt Nam IC0176C 7 Khu liền kề KCN Quế Võ, xã Phương Liễu,
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 15,193,500 1

43 Công ty TNHH Dingyi New Materials
Việt Nam IC0181C 2 Lô G11, KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 12,200,000 1

44 Công ty TNHH INO INTECH IC0182C Lô G11 - KCN Quế Võ - Phương Liễu - Quế Võ -
Bắc Ninh 254,471,996 30

45 Công ty TNHH ING Vina IC0183C 18 Khu liền kề, KCN Quế Võ, xã Phương Liễu,
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 194,400,000 1

46 Công ty TNHH Dal Tech IC0184C KCN Quế Võ (khu vực mở rộng), Phương Liễu,
Quế Võ, Bắc Ninh 96,127,930 45

47 Công ty TNHH C&D Tech Vina IC0197C 2 Lô 0-1, KCN Quế Võ (KV mở rộng), xã Phượng
Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 21,600,000 1

48 Công ty TNHH Công cụ Cibon Việt
Nam IC0199C 2 Lô CN1-8, KCN Quế Võ 3, xã Việt Hùng, huyện

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 2,983,817 1

49 Công ty TNHH MTV UB Tech IC0201C 1 Lô 0-1, KCN Quế Võ (KV mở rộng), xã Phượng
Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 6,000,000 1

50 Công ty TNHH Công nghệ Ding Feng
Việt Nam IC0202C 4

Lô G14, Đường G1C, KCN Quế Võ (KV mở
rộng), xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc
Ninh

15,000,000 1

51 Công ty TNHH EZ Component Vina IC0203C 1
Khu liền kề KCN Quế Võ (KCN Quế Võ mở
rộng), xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc
Ninh

12,420,000 1

52 Công ty TNHH Kooseong IC0219C 1 Thôn Do Nha, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh 75,510,910 10

53 Công ty TNHH Môi trường Ngôi Sao
Xanh IC0221C 3 Thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ,

tỉnh Bắc Ninh 14,700,000 1

54 Công ty TNHH Sein Vina IC0224C 3 Lô số CN 5C-3, KCN Quế Võ III, xã Việt Hùng,
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 32,400,000 1

55 Công ty TNHH Suo Tech IC0232C 1 Thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh 7,800,000 1

56 Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật
Phương Đông (Việt Nam) IC0244C 3 Lô G11, KCN Quế Võ mở rộng, xã Phương Liễu,

huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 39,100,374 3

57 Công ty TNHH DM Tech Vina IC0245C 2 Lô 16 Khu công nghiệp Quế Võ (KV mở rộng),
xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 132,912,662 7

58 Công ty TNHH Dongwon Tech Vina IC0252C 2 Lô CN1-2, KCN Quế Võ III, xã Việt Hùng,
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 21,360,000 1

59 Công ty TNHH (Việt Nam) HHX
Technology IC0253C 3 Thôn Hà Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ,

tỉnh Bắc Ninh 4,650,000 1

60 Công ty TNHH Honmax Industrial
Việt Nam IC0254C 8 Lô đất VI-6.1, đường N3, KCN Quế Võ II, xã

Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 16,830,000 1
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61 Công ty TNHH Jina E Tech Vina IC0255C Khu công nghiệp Quế Võ II, xã Ngọc Xá, huyện
Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 122,135,679 21

62 Công ty TNHH Điện tử Jstar Việt
Nam IC0260C 1 Lô G11, KCN Quế Võ mở rộng, xã Phương Liễu,

huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 3,659,208 2

63 Công ty TNHH DRP Việt Nam IC0262C 8 Lô CN7-2, KCN Quế Võ 3, xã Việt Hùng, huyện
Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 22,495,662 2

64 Công ty TNHH Tự động hóa thông
minh Dongjie (Việt Nam) IC0265C 9

Lô CN-C9+C10, Cụm công nghiệp Châu Phong,
thôn Châu Cầu, xã Châu Phong, huyện Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh

24,000,000 1

65 Công ty TNHH Sơn Zhao IC0268C 1 Km số 8, Quốc lộ 18, khu phố Mao Dộc, phường
Phượng Mao, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 2,400,000 1

66 Công ty TNHH Công nghệ Pin Shine
Việt Nam IC0271C 9 Lô CN2-6, KCN Quế Võ III, xã Việt Hùng,

huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 32,970,056 2

67 Công ty TNHH The rich company
Viet Nam IC0287C 2

Nx03 (thuê xưởng của Công ty CP Mỹ Á) KCN
Quế Võ mở rộng, xã Phương Liễu, huyện Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh

78,198,888 4

68 Công ty TNHH Công nghệ Sohan
Việt Nam IC0290C 9 Lô số CN17A-2, KCN Quế Võ III, xã Phù

Lương, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 29,497,650 1

69 Công ty TNHH MTV GP IC0291C 1
Lô I3-2, KCN Quế Võ (Khu vực mở rộng),
Phường Phượng Mao, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc
Ninh

10,800,000 1

70 Công ty cổ phần MS CNC IC0297C 1 Thửa đất số 35, Tờ bản đồ số 39, thôn Long Khê,
xã Ngọc Xá, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 2,400,000 1

71 Công ty TNHH Nhựa Goodmax Việt
Nam IC0299C 1

Lô G14, đường G1C, Khu công nghiệp Quế Võ
(KV mở rộng), xã Phương Liễu, huyện Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh

3,000,000 1

72 Công ty TNHH Cơ khí chính xác Nhất
Minh IC0301C 2 thôn Mao Dộc, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ,

tỉnh Bắc Ninh 7,528,315 2

73 Công ty TNHH Wai Luen Technology
Việt Nam IC0303C 6

Lô CN-B3 Cụm công nghiệp Châu Phong, thôn
Châu Cầu, xã Châu Phong, huyện Quế Võ, tỉnh
Bắc Ninh

23,200,875 1

74 Công ty TNHH Lattron Vina IC0305C 3 Lô VI-8.1 đường N2 giao đường D2, KCN Quế
Võ II, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 32,400,000 1

75 Công ty TNHH Sewon Vina IC0309C 11 CN6-3, KCN Quế Võ 3, xã Việt Hùng, huyện
Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 250,020,000 2

76 Công ty TNHH Xing Tian Mould Việt
Nam IC0313C 3 Lô A9 KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 4,534,412 1

77 Công ty TNHH TM Ô tô Quang Phát
Việt Nam IC0320C 1 Thôn Từ Phong, xã Cách Bi, huyện Quế Võ, tỉnh

Bắc Ninh 3,000,000 1

78 Công ty TNHH Konit - Exc. VietNam IC0326C 5 Lô số CN1-4, KCN Quế Võ III, xã Việt Hùng,
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 29,940,000 1

79 Công ty TNHH SJ Tech Vina IC0327C 1 Khu liền kề, KCN Quế Võ, xã Phương Liễu,
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 6,000,000 1

80 Công ty TNHH Công nghệ bao bì
Yuhua Việt Nam IC0328C 63 Lô I3-2, KCN Quế Võ (khu mở rộng), xã Phượng

Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 258,660,000 1

Số TT Tên đơn vị Mã đơn vị SLĐ Địa chỉ Tổng tiền chậm đóng

Số
tháng
chậm
đóng

Ghi
chú



81 Công ty TNHH P&P Pro Tech IC0335C 2 Khu phố Từ Phong, Phường Cách Bi,Thị xã Quế
Võ, Tỉnh Bắc Ninh 113,700,137 14

82 Công ty TNHH Xiangyuan Foam
(Việt Nam) IC0338C 24 Lô V-1.1, Đường D3 và N2, KCN Quế Võ II, xã

Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 57,060,000 1

83 Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật
điện tử Sheng Yuan Bắc Ninh IC0345C 4

Lô CN-B3, Cụm công nghiệp Châu Phong, thôn
Châu Cầu, xã Châu Phong, thị xã Quế Võ, tỉnh
Bắc Ninh

10,800,000 1

84 Công ty TNHH Edgetel Việt Nam IC0350C 16
Lô CN-C12 Cụm công nghiệp Châu Phong, thôn
Châu Cầu, xã Châu Phong, thị xã Quế Võ, tỉnh
Bắc Ninh

53,700,000 1

85 Công ty TNHH BKWK Static
Electricity (Viet Nam) IC0357C 7

Xưởng 02, Lô CN-C9+C10 Cụm công nghiệp
Châu Phong, thôn Châu Cầu, xã Châu Phong, thị
xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

17,185,500 1

86 Công ty TNHH kỹ thuật xử lý bề mặt
Bangshi Bắc Ninh IC0358C 1 Khu Phố Hà Liễu, Phường Phương Liễu, Thị xã

Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh 4,800,000 2

87 Công ty TNHH FORTECHVN IC0359C 3 KCN Quế Võ II, xã Ngọc Xá, thị xã Quế Võ, tỉnh
Bắc Ninh 21,960,000 1

88 Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật
điện tử (VN) Phú Định IC0361C 2 Khu phố Phương Cầu, phường Phương Liễu, thị

xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 7,200,000 2

89 Công ty TNHH Goldtig Việt Nam IC0363C 4
Lô CN-C9+C10, Cụm công nghiệp Châu Phong,
Thôn Châu Cầu, Xã Châu Phong, Thị xã Quế Võ,
Tỉnh Bắc Ninh

10,650,000 1

90 Công ty TNHH DV Packaging Vina IC0364C 2 Khu phố Phương Cầu, phường Phương Liễu, thị
xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 12,045,882 2

91 Công ty TNHH RR Donnelley (Bắc
Ninh) IC0365C 7

Nhà xưởng số 1, Lô CN18A-2, KCN Quế Võ III,
phường Phù Lương, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc
Ninh

30,480,000 1

92 Công ty TNHH Chế tạo thông minh
trạch đằng Việt Nam IC0366C 6 Khu phố Hà Liễu, phường Phương Liễu, thị xã

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 45,667,063 2

93 Công ty TNHH Kiseung INC Vina IC0373C 3 Lô II-5.2, đường N3, KCN Quế Võ II, xã Ngọc
Xá, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 21,600,000 1

94 Công ty TNHH Xây dựng & Thương
mại Thanh Sơn Bắc Ninh IC0377C 3 Giang Liễu (NR Nguyễn Quốc Hưng), Phương

Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh 18,137,803 5

95 Công ty TNHH Công nghệ FRD Việt
Nam IC0385C 2

Lô CN-B3, Cụm công nghiệp Châu Phong, thôn
Châu Cầu, xã Châu Phong, thị xã Quế Võ, tỉnh
Bắc Ninh

18,622,838 3

96 Công ty TNHH Chế tạo thông minh
Lai Tuo (Việt Nam) IC0386C 1 Khu phố Mao Dộc, phường Phượng Mao, thị xã

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 3,000,000 1

97 Công ty TNHH Công nghệ Yingfan
Việt Nam IC0387C 1 Lô V-3, Đường N1, KCN Quế Võ II, xã Ngọc

Xá, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 3,990,000 1

98 Công ty TNHH Thiết bị máy in Olat IC0388C 2 Khu phố Mao Dộc, phường Phượng Mao, thị xã
Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 4,800,000 1

99 Công ty TNHH MTV Thương mại
Khải Địch IC0389C 1 Số 416, tờ bản đồ số 19, phường Việt Hùng, thị

xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 3,000,000 1

100 Công ty TNHH Công nghệ thông
minh Sungya Việt Nam IC0391C 4 Khu phố Hà Liễu, phường Phương Liễu, thị xã

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 30,743,777 3

101 Công ty TNHH Công nghệ điện tử
Shengyuan Việt Nam IC0395C 2 Km số 10 - Quốc lộ 18, phường Phố Mới, thị xã

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 4,688,425 1
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102 Công ty TNHH Bảo vệ môi trường
INST IC0397C 1 Khu phố Giang Liễu, phường Phương Liễu, thị

xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 7,200,020 3

103 Công ty TNHH Technical Việt Nam IC0400C 1 Khu Mao Dộc, phường Phượng Mao, thị xã Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh 4,200,000 1

104 Công ty TNHH Miracle Global IC0401C 1 Lô 16, KCN Quế Võ, phường Phương Liễu, thị
xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 6,000,000 1

105 Công ty TNHH Gia Nghi Hưng
Nghiệp IC0407C 4 Lô đất CN2-7, KCN Quế Võ III, phường Việt

Hùng, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 5,550,000 1

106 Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ
Việt Trung IC0408C 1 Khu phố Mao Dộc, phường Phượng Mao, thị xã

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 4,500,000 1

107 Công ty TNHH SX&TM KRD Việt
Nam IC0410C 4 Khu liền kề KCN Quế Võ, phường Phương Liễu,

thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 12,000,000 2

108 Công ty TNHH Chế phẩm kim loại
đặc biệt (Việt Nam) IC0411C 1 Khu liền kề ngoài KCN Quế Võ, phường Phương

Liễu, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 1,800,000 1

109 Công ty TNHH JIAYI Việt Nam IC0412C 11
Lô CN-C9+C10, Cụm công nghiệp Châu Phong,
thôn Châu Cầu, xã Châu Phong, thị xã Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh

121,968 1

110 Công ty TNHH sản xuất ngũ kim The
Dongming Việt Nam IC0413C 1 Khu phố Mao Dộc, phường Phượng Mao, thị xã

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 3,600,000 1

111 Công ty TNHH Việt Nam Topbest
Precision Technology IC0414C 3 Nhà xưởng 06, Lô đất III-5.2, KCN Quế Võ II, xã

Ngọc Xá, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 3,444,000 1

112 Công ty TNHH Thương mại kỹ thuật
San Hao IC0415C 2

Yaolong2, nhà xưởng số 2, lô CN-C9+C10, CN-
C9-1, cụm Công nghiệp Châu Phong, thôn Châu
Cầu, xã Châu Phong, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc
Ninh

3,000,000 1

113 Công ty TNHH Công nghệ thông
minh Tuocheng IC0417C 1 Thôn Đô Đàn, xã Chi Lăng, thị xã Quế Võ, tỉnh

Bắc Ninh 1,500,000 1

114 Công ty TNHH Công nghệ vật liệu
Thiên Hợp IC0418C 1 Khu phố Hà Liễu, phường Phương Liễu, thị xã

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 3,600,000 1

115 Công ty TNHH Công nghệ Dehua
Việt Nam IC0419C 1 Khu 2, phường Phố Mới, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc

Ninh 6,442,749 1

116 Công ty TNHH Polytech Vina IC0421C 2 Lô CN2-7, KCN Quế Võ 3, phường Việt Hùng,
thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 2,124,705 1

117 Công ty TNHH Quốc tế Shenlian
(Việt Nam) IC0424C 1 Khu phố Mao Dộc, phường Phượng Mao, thị xã

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 6,022,941 3

118 Công ty TNHH Vật liệu mới Hữu Đạt
Việt Nam IC0425C 1 Khu phố Phương Cầu, phường Phương Liễu, thị

xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 2,100,000 1

119 Công ty TNHH Công nghệ điện tử
Haiming (Việt Nam) IC0426C 2 Lô số CN1-4, KCN Quế Võ 3, phường Việt

Hùng, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 4,800,000 1

120 Công ty TNHH Khuôn mẫu Chí
Thành IC0428C 1 Khu phố Sau, Phường Bằng An, Thị xã Quế Võ,

Tỉnh Bắc Ninh 3,000,000 1

121 Công ty TNHH Công nghệ chính xác
Ding Li IC0429C 1 Khu phố Mao Dộc, phường Phượng Mao, thị xã

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 4,200,000 2

122 Công ty TNHH Ngũ kim chính xác
HK IC0430C 2 Khu phố Hà Liễu, phường Phương Liễu, thị xã

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 5,400,000 1
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123 Công ty TNHH Chuỗi cung ứng
Phương Nam Thong Việt Nam IC0431C 1 Khu phố Lạc Xá, Phường Quế Tân, Thị xã Quế

Võ, Tỉnh Bắc Ninh 4,800,000 2

124 Công ty TNHH Công nghệ Huayan
Việt Nam IC0433C 2

Nhà xưởng số 7 và số 8, Lô CN6-2A, KCN Quế
Võ III, phường Việt Hùng, thị xã Quế Võ, tỉnh
Bắc Ninh

41,130,000 2

125 Công ty TNHH cơ khí chính xác
Đồng Lực IC0434C 1 Khu phố Mao Dộc, phường Phượng Mao, thị xã

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 3,000,000 1

126 Công ty TNHH Vina DNC IC0435C 1 Lô V8, Đường D3 và N2, KCN Quế Võ II, xã
Ngọc Xá, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 10,980,000 1

127 Công ty TNHH Li Sheng Technology
(Việt Nam) IC0438C 3

Lô CN 1-7, KCN Quế Võ III, Khu phố Guột,
Phường Việt Hùng, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc
Ninh

7,500,000 1

2.4 Bảo hiểm Xã hội huyện Tiên Du 3,613,275,299

1 BHYT người nước ngoài - Công ty
T.N.H.H COVA TEC Việt Nam IC0010D 8 KCN Tiên Sơn(khu vực mở rộng) - Tân Hồng -

Từ Sơn - Bắc Ninh 420,601,814 6

2 Công ty TNHH CLOVER FILTER
VINA (người nước ngoài) IC0033D 1 KCn Đại - Đồng, Hoàn Sơn(TX. Cty TNHH Chu

Lai), Tiên Du, bắc Ninh 10,800,000 1

3
Công ty T.N.H.H DK
TECHNOLOGY VINA (người nước
ngoài)

IC0034D 2 KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 10,800,000 1

4 Công ty TNHH GU SPRAY (người
nước ngoài) IC0043D 2 KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn ( TX công ty Denver

VN) Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 18,068,823 2

5
Công ty trách nhiệm hữu hạn ECOS
ELECTRONIC Việt Nam (Người
nước ngoài)

IC0047D 2 Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, Tiên Du,
Bắc Ninh 21,600,000 1

6 Công ty T.N.H.H in ấn Việt Huy Việt
Nam (người nước ngoài) IC0051D 3 Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn - Tiên

Du - Bắc Ninh 45,346,827 3

7 Công ty TNHH KCT ENG VINA
(người nước ngoài) IC0063D 1

Thửa đất số 414, tờ bản đồ số 45, thôn Đoài, xã
Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Việt
Nam

4,500,000 1

8 Công ty TNHH HK Việt Nam (người
nước ngoài) IC0065D 2 Đường N1-3 KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Hoàn

Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 13,708,000 1

9
Công ty TNHH khoa học kỹ thuật xây
dựng Shilang Việt Nam (người nước
ngoài)

IC0074D 1 Khu biệt thự khu CN Núi Móng, Hoàn Sơn, Tiên
Du, Bắc Ninh 13,572,541 4

10 Công ty T.N.H.H OSUNG VINA
(người nước ngoài) IC0079D 3 KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Xã Tri Phương,

Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 32,400,000 1

11
Công ty TNHH thương mại và phát
triển dịch vụ Thịnh Phát (Người nước
ngoài)

IC0080D 1 Thôn Núi Móng, xã Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc
Ninh 3,011,585 2

12 Công ty TNHH điện tử Tae Woo Tech
(người nước ngoài) IC0092D 3 Đường D2, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Tiên Du,

Bắc Ninh 17,647,414 1

13 Công ty TNHH Doojin Platech Vina
(người nước ngoài) IC0096D 2 Lô H2-1-3A, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Tri

Phương, Tiên Du, Bắc Ninh 21,600,000 1

14 Công ty TNHH Tech Solution Vina
(người nước ngoài) IC0097D 1 KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Hoàn Sơn, Tiên Du,

Bắc Ninh 54,024,984 8

Số TT Tên đơn vị Mã đơn vị SLĐ Địa chỉ Tổng tiền chậm đóng

Số
tháng
chậm
đóng

Ghi
chú



15 Công ty TNHH Double Win Vina
(Người nước ngoài) IC0099D 1

( Thuê công ty TNHH xây dựng Soi Sáng), khu
đất giãn dân Bãi Dé, Xã Nội Duệ, Huyện Tiên
Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

15,611,853 3

16 Công ty TNHH sản xuất khuôn mẫu
Vĩnh Lợi Thành (người nước ngoài) IC0102D 10 Lô C4, Đ.N2-3, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Đại

Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh 15,931,500 1

17 Công ty TNHH K - TECH VINA
(người nước ngoài) IC0104D 2 Lô G5-KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc

Ninh 21,600,000 1

18 Công ty TNHH Yongseong Prime
Global (người nước ngoài) IC0105D 3 Lô H2-1-4, khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn

Sơn, xã Tri Phương, Tiên Du, Bắc Ninh 195,054,686 6

19 Công ty TNHH năng lượng mặt trời
Dehui Việt Nam (người nước ngoài) IC0106D 10

Lô C8-5, C8-6, C8-7, C8-8 KCN Đại Đồng -
Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh
Bắc Ninh

65,581,924 5

20 Công ty TNHH ToMa (người nước
ngoài) IC0107D 2 (thuê xưởng Công ty Vũ Hoàng) KCN Đại Đồng

- Hoàn Sơn, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 21,600,000 1

21 Công ty TNHH one system Vina
(người nước ngoài) IC0113D 2 Lô D, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Hoàn Sơn,

Tiên Du, Bắc Ninh 21,600,000 1

22 Công ty T.N.H.H WITH Việt Nam
(người nước ngoài) IC0118D 2 KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh

Bắc Ninh 600,000 1

23 Công ty TNHH NEXONE TECH
VINA (người nước ngoài) IC0121D 2 Đường D2, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Hoàn

Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 62,632,318 4

24 Công ty trách nhiệm  hữu hạn SEOJIN
SYSTEM VINA ( Người nước ngoài) IC0129D 9 Đường TS 5- KCN Tiên Sơn - TX. Từ Sơn - Bắc

Ninh 170,607,298 2

25 Công ty T.N.H.H SEOJIN VINA (
Người nước ngoài) IC0130D 24 Đường TS3, KCN Tiên Sơn, Hoàn Sơn, Tiên Du,

Bắc Ninh 414,956,995 2

26 Công ty TNHH Seojin Auto ( Người
nước ngoài) IC0131D 57 Lô J5, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Tân Hồng,

Từ Sơn, Bắc Ninh 1,244,311,393 2

27 Công ty TNHH ICSN Tech VietNam (
Người nước ngoài) IC0137D 5

Nhà xưởng số 11, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, xã
Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt
Nam

27,600,000 1

28 Công ty T.N.H.H Công nghiệp IDT -
VINA (người nước ngoài) IC0139D 2 KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh 15,416,999 2

29 Công ty T.N.H.H SH TECH
ELECTRONICS (người nước ngoài) IC0140D 2 KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 18,000,000 1

30
Công ty TNHH Panel phòng sạch
Dingsheng Việt Nam ( người nước
ngoài)

IC0142D 6
Lô C1-1, Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn,
Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh,
Việt Nam

19,083,000 1

31 Công ty TNHH in ấn và đóng gói
Ying Feng ( Người nước ngoài) IC0143D 2 Đường D2-1 KCN Đại Đồng, xã Hoàn Sơn,

huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 23,735,950 2

32 Công ty TNHH SIWOO VINA (
người nước ngoài) IC0150D

( Thuê NX Cty Vũ Hoàng) khu công nghiệp Đại
Đồng - Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du,
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

13,816,368 51

33 Công ty TNHH Jungho Việt Nam (
người nước ngoài) IC0155D 6

Đường N2-4, Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn
Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc
Ninh, Việt Nam

53,640,000 1

34 Công ty TNHH Huyndai-Sanding
(người nước ngoài) IC0199D 1 Đường N4-3, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Hoàn

Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 10,749,365 1
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35 Công ty TNHH Thiết bị Điện lạnh
Wipcool Vina (người nước ngoài) IC0205D 1 Khu Đông Đô, thôn Dương Húc, xã Đại Đồng,

huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 6,000,000 1

36 Công ty T.N.H.H GM CLEAN TECH
VINA ( người nước ngoài) IC0211D Đường N1-3, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Tiên

Du, Bắc Ninh 54,550,455 22

37 Công ty TNHH Jung in electronics
Việt Nam ( người nước ngoài) IC0213D 4 KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Hoàn Sơn, Tiên Du,

Bắc Ninh 35,760,000 1

38 Công ty Cổ phần phát triển FSI (người
nước ngoài) IC0215D 1 Lô H3-2, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, xã Tri

Phương, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 8,940,000 1

39 Công ty TNHH thiết bị công nghiệp
San He (người nước ngoài) IC0221D 1 Thôn Xuân Hội , xã Lạc Vệ, huyện TIên Du, Bắc

Ninh 3,375,000 1

40 Công ty TNHH đầu tư và phát triển
nhân lực The Sun (người nước ngoài) IC0224D NR: ông Nguyễn Văn Thành, thôn Bất Lự, xã

Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 24,126,385 22

41 Công ty TNHH Dobest (người nước
ngoài) IC0230D 1 KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện

Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 4,800,000 2

42 Công ty TNHH KZV Cabinetry
(người nước ngoài) IC0233D 4

Nhà xưởng số 3, Lô số 01 phân khu Tân Hồng -
Hoàn Sơn, thôn Bất Lự, xã Hoàn Sơn, huyện
Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

12,000,000 1

43 Công ty TNHH Fusion Vina (người
nước ngoài) IC0234D 25 KCN Tiên Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du,

Tỉnh Bắc Ninh 80,100,000 1

44 Công ty TNHH DAEWOON ENG
VINA (người nước ngoài) IC0236D 1 Khu Đông Đạo, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh

Bắc Ninh 58,225,214 14

45 Công ty TNHH công nghệ thông minh
Hubble Việt Nam (người nước ngoài) IC0237D 1 Thôn Đại Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh

Bắc Ninh 1,800,000 1

46 Công ty TNHH KLB Việt Nam
(người nước ngoài) IC0238D 1 Khu 12 HA, thôn Lũng Giang, thị trấn Lim,

huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 2,100,000 1

47
Công ty TNHH Wisdom International
Technology Việt Nam (người nước
ngoài)

IC0241D 2 Đường TS1, KCN TIên Sơn, (Thuê xưởng công
ty Ngân Sơn) Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 3,300,000 1

48 Công ty TNHH JST Vina    (người
nước ngoài) IC0247D 2 Kiot 10-4B Trung tâm giao thương Quốc tế, TT

Lim, Tiên Du, Bắc Ninh 4,292,500 2

49 Công ty TNHH sản xuất thông minh
Yonghe Việt Nam (người nước ngoài) IC0248D 1 Lô B2, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, xã Hoàn

Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 3,450,000 1

50
Công ty TNHH khoa học điện tử Cửu
Vượng Nguyên VN( người nước
ngoài)

IC0252D 2 KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện
Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 12,208,501 3

51 Công ty TNHH Guangbo Việt Nam
(người nước ngoài) IC0254D 17

Khu C8-1 và C8-2, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn,
xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh,
Việt Nam

30,360,000 1

52 Công ty TNHH YK Electron Vina
(người nước ngoài) IC0261D 1 Phúc Nghiêm, Phật Tích, Tiên Du, Bắc Ninh 4,500,000 1

53 Công ty TNHH Nhi Khang VN (người
nước ngoài) IC0264D 1 Thôn An Động, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh

Bắc Ninh 44,859,352 20

54 Công ty TNHH dịch vụ thương mại và
xây dựng Lý Bạch (người nước ngoài) IC0266D 1 Đường TS19, KCN Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn,

huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 6,091,764 2

55
Công ty TNHH khoa học kỹ thuật
Long Cheng Việt Nam (người nước
ngoài)

IC0269D 1 KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện
Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 4,500,000 1

Số TT Tên đơn vị Mã đơn vị SLĐ Địa chỉ Tổng tiền chậm đóng

Số
tháng
chậm
đóng

Ghi
chú



56
Công ty TNHH thương mại và khoáng
sản DNC Việt Nam (người nước
ngoài)

IC0278D 1 Thôn Hoài Thượng, Liên Bão, Tiên Du, Bắc
Ninh 1,960,000 1

57 Công ty TNHH khoa học kỹ thuật
Anh Em Tốt (người nước ngoài) IC0285D 1

Lô số 8 LK 14 khu dân cư dịch vụ Hoàn Sơn,
đường 287 thôn Núi Đông, Hoàn Sơn, Tiên Du,
Bắc Ninh

1,500,000 1

58 Công ty TNHH CYD VINA (người
nước ngoài) IC0288D 1 Thôn Hộ Vệ, Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh (thuê

xưởng nhà ông Lê Văn Hiến) 9,000,000 1

59 Công ty TNHH SINNOTECH Việt
Nam (người nước ngoài) IC0290D 3

Nhà xưởng A4 và A5, số 05, đường 21A, KCN
đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, Đại Đồng, Tiên
Du, Bắc Ninh

14,220,000 1

60 Công ty TNHH MTV Vật Liệu Xanh
Việt Nam( người nước ngoài) IC0294D 1 KCN Tiên Sơn, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh 3,138,096 1

61 Công ty TNHH phòng sạch Hùng
Minh (người nước ngoài) IC0297D 1 Thửa đất số 14, tờ bản đồ số 22, thôn Lộ Bao,

Nội Duệ, Tiên Du, Bắc Ninh 3,000,000 2

62 Công ty TNHH Lotus Nanotech Việt
Nam ( người nước ngoài) IC0301D 1 KCN Đại Đồng Hoàn Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện

Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 10,800,395 1

63 Công ty TNHH vật liệu mới Quân
Thành Việt Nam (người nước ngoài) IC0303D 1 Đường TS10 KCN Tiên Sơn, Nội Duệ, Tiên Du,

Bắc Ninh 2,100,000 1

64 Công ty TNHH YOUI TECH (người
nước ngoài) IC0304D 1 Số 28 đường Lý Thường Kiệt, Nội Duệ, Tiên Du,

Bắc Ninh 10,231,000 2

65
Công ty TNHH công nghệ khuôn
chính hãng (Việt Nam) (người nước
ngoài)

IC0306D 4 Thôn Hộ Vệ, Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh 21,075,000 1

66 Công ty TNHH một thành viên
Nguyễn Sơn (người nước ngoài) IC0307D 2 Số 27 đường Hai Bà Trưng, thị trấn Lim, Tiên

Du, Bắc Ninh 5,400,000 2

67 Công ty TNHH quang điện HONGYU
Việt Nam (người nước ngoài) IC0320D 2

Tầng 1, số 27 (thửa đất số 248, tờ bản đồ số 21),
đường Hai Bà Trưng, thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc
Ninh

5,700,000 1

2.5 Bảo hiểm Xã hội TP Từ Sơn 3,952,110,643

1 Công ty cổ phần Atech (BHYTNN) IC0004E 1 TS 9, KCN Tiên Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh 10,800,000 1

2 Công ty TNHH Box - Pak (Hà Nội) IC0018E 1 Số 12, đường 11, KCN ĐT&DV Vsip Bắc Ninh,
Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh 8,940,000 1

3 Công ty TNHH Vietnam Jintuo
Electronics IC0032E 20 Lô 4, KCN Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh 97,173,000 1

4 Công ty TNHH Idea L Print IC0051E 2 RBF-A, 108 Hữu Nghị, KCN ĐT và dịch vụ
Vsip, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh 30,235,164 3

5 Công ty TNHH sản xuất Biel Crystal
Việt Nam IC0056E 157

Số 98, Đường Hữu Nghị, KCN đô thị và dịch vụ
Vsip Bắc Ninh, Đại Đồng, Tiền Du, Bắc Ninh,
Việt Nam

275,379,000 1

6 Công ty TNHH HB Tech IC0061E 2
Lô N5-1-3, KCN Yên Phong II-C, Tam Giang,
thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh, Việt Nam
(0975627659)

875,974,253 30

7 Công ty TNHH  Hanbit electronic
(BHYT) IC0062E 6 Lô J6, KCN Đại Đồng-Hoàn Sơn, Tân Hồng, Từ

Sơn, Bắc Ninh 576,863,258 16

8 Công ty TNHH Myung Tech Vina IC0064E 5 Lô I7-3, KCN Đại Đồng- Hoàn Sơn, Tân Hồng,
Từ Sơn, Bắc Ninh 1,236,356,381 26

Số TT Tên đơn vị Mã đơn vị SLĐ Địa chỉ Tổng tiền chậm đóng

Số
tháng
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Ghi
chú



9 Công ty TNHH Texon Semiconductor
Technologies IC0074E 33

Lô K-1-2, KCN Đại Lô K-1-2, KCN Đại Đồng,
Hoàn Sơn, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc NinhĐồng,
Hoàn Sơn, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh

649,063,218 2

10 Công ty TNHH điện tử Hank Việt
Nam IC0118E 13 Số 7, Đường 11, KCN đô thị và dịch vụ Vsip Bắc

Ninh, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh 30,187,500 1

11 Công ty TNHH PTC Vina IC0119E 3
Lô 6, phân khu Tân Hồng- Hoàn Sơn (KCN Tiên
Sơn mở rộng), Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh
(0973979095)

64,800,000 2

12 Công ty TNHH Honghu IC0128E 2 khu đô thị dabaco lạc vệ, hộ vệ, lạc vệ, tiên du,
bắc ninh (0388885934) 8,128,314 1

13 Chi nhánh 02 tại Bắc Ninh- Công ty
TNHH K&J Tech IC0135E 1 Đường TS27, KCN Tiên Sơn, Tân Hồng, Từ Sơn,

Bắc Ninh (0366180889) 10,800,000 1

14 Công ty TNHH sản xuất thương mại
nhựa và bao bì GD Việt Nam IC0143E 4 Lô 8, KCN Tân Hồng- Hoàn Sơn, Tân Hồng, Từ

Sơn, Bắc Ninh (0963158869) 14,100,000 1

15 Công ty TNHH cơ giới Thiên Nga IC0146E 1 Lô D3, D4, D5 Cụm làng nghề Đồng Quang, P
Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh (0975876184) 1,350,000 1

16 Công ty TNHH thương mại Việt thành
CNC IC0147E 1 Cụm CN Đồng Quang, Trang Hạ, Từ Sơn, Bắc

Ninh (0972932886) 4,817,419 3

17 Công ty TNHH quốc tế IBS Bắc Ninh IC0149E 2 Khu đô thị đền đô, Phường Đình Bảng, Từ Sơn,
Bắc Ninh (0356580268) 2,520,000 1

18 Công ty TNHH điện tử  Aomaga (Việt
Nam) IC0152E 16 Lô TT, KCN Tiên Sơn, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc

Ninh (0975258992) 22,740,000 1

19 Công ty TNHH SF Tech IC0160E Lô G4, đường L4-3, KCN Đại Đồng- Hoàn Sơn,
Tiên Du, Từ Sơn, Bắc Ninh (0975775098) 1,510,890 3

20 Công ty TNHH MMV Shinhan IC0161E 1 KCN Tiên Sơn, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh
(0867103568) 10,800,000 1

21 Công ty TNHH kỹ thuật Versogo
Tech (Việt Nam) IC0163E 7 Đường TS7, KCN Tiên Sơn, Tương Giang, Từ

Sơn, Bắc Ninh (0979451087) 14,934,600 1

22 Công ty TNHH MK Hi Tech IC0179E 1 Lô 5, KCN Tân Hồng- Hoàn Sơn (khu mở rộng),
Tân Hồng, TS, BN (0983403183) 4,637,646 1

2.6 Bảo hiểm Xã hội Thị xã Thuận Thành 387,101,517

1 Người nước ngoài công ty SEIYO
GLASSDECORATIONS VN IC0001F 11 Lô III.2, III.3 KCN Thuận Thành 3, xã Thanh

Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 55,844,401 1

2 Người NN công ty TNHH Rotac Vina IC0008F 5 KCN Thuận Thành 3- Thuận Thành - Bắc Ninh 54,000,000 1

3 Người nước ngoài công ty cổ phần
Môi trường Thuận Thành IC0020F 2 Gia Đông - Thuận Thành - Bắc Ninh 19,740,000 1

4 người nước ngoài công ty TNHH
Woọin Hi -tech IC0023F 1 Lô V9.1 KCN Thuận Thành 3- Thuận Thành-

Bắc Ninh 9,000,000 2

5 Người nước ngooài công ty TNHH
SEJUNG VINA ELECTRONICS IC0028F 3

Lô VI.4, Modul I, KCN Thuận Thành 3, xã
Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc
Ninh

3,840,000 1

6 người nước ngoài công ty CP Omela
Việt Nam IC0063F 6 Phố Mỡi - Thị Trấn Hồ - Thuận Thành - Bắc

Ninh 90,719,876 5

Số TT Tên đơn vị Mã đơn vị SLĐ Địa chỉ Tổng tiền chậm đóng
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7 Công ty TNHH RECONN
TECHNOLOGY Việt Nam IC0068F 6 Lô IV.1 -  IV.4.2  KCN Thuận Thành 3 - Thanh

Khương - Thuận Thành - Bắc Ninh 18,765,000 1

8 người nước ngoài công ty Gevotai IC0069F 3 KCN Thuận Thành 3- Thuận Thành - Bắc Ninh 53,001,880 3

9 Công ty TNHH ENTERPRISE LONG
JING Việt Nam IC0074F 1 Thôn cả - Thị Trấn Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh 2,900,000 1

10 người nước ngoài công ty TNHH
Pallex Việt Nam IC0077F 6 Lô CN55.3 KCN THuận Thành 2- Thuận Thành -

Bắc Ninh 19,500,000 1

11 người nước ngoài công ty TNHH
Điện Tử Linoya Việt Nam IC0080F 4 Lô IV KCN Thuận Thành 3- Thanh Khương -

THuận Thành - Bắc Ninh 16,605,000 1

12 người nước ngoài công ty TNHH máy
móc chính xác Hanbell Bắc Ninh IC0084F 2 Lô CN 58.1  KCN Thuận Thành 2 - An Bình -

Thuận Thành - Bắc Ninh 7,200,000 1

13
người nước ngoài công ty TNHH
Synergy hanil precision
manufacturing (Việt Nam)

IC0090F 2 lô CN52.1 KCN Thuận Thành 2 - Thuận Thành -
Bắc Ninh 8,700,000 1

14 người nước ngoài Công ty TNHH
Yanmade technology IC0091F 1 lô V9.1 KCN Thuận Thành 3- Thuận Thành -

Bắc Ninh 3,000,000 1

15 Công ty TNHH và Dịch Vụ Nhất Tâm IC0094F 1 Đức Hiệp - Xuân Lâm - Thuận Thành - Bắc Ninh 1,350,000 1

16 người nước ngoài công ty TNHH
Susfine vina IC0095F 2 lô VII.13 modun1 KCN THuận Thành 3- THuận

Thành - Bắc Ninh 21,600,000 1

17 người nước ngoài công ty TNHH
Nam Chiến IC0098F 1 Yên Nho - Gia Đông - Thuận Thành - Bắc Ninh 1,335,360 1

2.7 Bảo hiểm Xã hội huyện Gia Bình 15,877,827

1 Công ty TNHH S&N VINA IC0003G Số 160 Nguyễn Văn Cừ, Thị trấn Gia Bình,
huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 9,877,827 61

2 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và
sản xuất ANMA ( Người nước ngoài ) IC0007G 1 Xóm Trại, thôn Đại Bái, xã Đại Bái, huyện Gia

Bình, tỉnh Bắc Ninh 3,600,000 1

3 Công TY TNHH Phụ Kiện Hợp Tiến (
Người nước ngoài ) IC0008G 1 Thôn Định Cương, xã Xuân Lai, huyện Gia Bình,

tỉnh Bắc Ninh (0387979205) 2,400,000 1

2.8 Bảo hiểm Xã hội huyện Lương Tài 12,018,600

1 Công ty TNHH Công nghệ Tô Châu
FUNA-AI Việt Nam IC0004H 3 131 -Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 12,018,600 1

22 Lao động học tập, công tác nước ngoài 7,672,747

1.1 VP Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Ninh 7,672,747

1 Trường Cao đẳng Thống kê LA0004Z 1 Phường Vệ An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 7,672,747 8

23 Tổ chức khác và cá nhân 50,365,522

1.1 VP Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Ninh 4,110,895

1 Văn phòng công chứng Nguyễn
Thanh IA0003Z 4 Số 42, đường Lê Văn Thịnh, Phường Suối Hoa,

TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 4,110,895 2

2.2 Bảo hiểm xã hội TX Quế Võ 46,254,627

Số TT Tên đơn vị Mã đơn vị SLĐ Địa chỉ Tổng tiền chậm đóng
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1 Cơ sở giáo dục mầm non tư thục
Hương Quỳnh IA0001C 6 Thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế

Võ, tỉnh Bắc Ninh 8,770,348 1

2 Cơ sở mầm non tư thục Minh Nghĩa IA0005C 5 Thôn Đông Du Núi, xã Đào Viên, huyện Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh 9,851,899 2

3 Cơ sở mầm non tư thục Ban Mai IA0007C 5 Thôn Xuân Hòa, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh 1,228,795 1

4 Cơ sở giáo dục mầm non tư thục Tâm
An IA0008C 3 Thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế

Võ, tỉnh Bắc Ninh 4,523,146 1

5 Cơ sở mầm non tư thục Sơn Ca Mi IA0010C 3 Thôn Do Nha, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh 188,340 1

6 Cơ sở giáo dục mầm non tư thục Nhân
Tâm IA0011C 2 Thôn Mao Dộc, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ,

tỉnh Bắc Ninh 21,692,099 8

B Danh sách các đơn vị treo nợ
STT Tên đơn vị Mã ĐV SỐ LĐ Số tiền chậm đóng

VP Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Ninh 25,671,963,265

1
Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp dầu
khí Kinh Bắc QA0037A 0 4,062,441,077

2 Công ty TNHH S.I Tech Việt Nam YN0068A 0 47,950,750

3
Công ty TNHH MIRAEAN D&C
Việt Nam YN0151A 0 6,480,000

4
Công ty TNHH hai thành viên
KOSYS VINA YN0163A 0 21,477

5 Công ty TNHH YM Việt Nam YN0215A 0 3,550,262

6 Công ty TNHH Geyang vina YN0225A 0 166,157

7
Công ty Thương mại và vận tải Mỹ
Long TA0003A 0 13,875,953

8 Công ty Cổ phần Dũng Nam TA0014A 0 26,012,983

9 Công ty cổ phần Tâm Tâm TA0016A 0 24,761,716

10 Công ty Xây Lắp 559 TA0040A 0 28,669,446

11 Công ty Sao Việt TA0050A 0 65,686,944

12 Công ty cổ phần mộc Vạn An TA0058A 0 115,030,916

13 Công ty Hồng Quảng TA0060A 0 295,140,193

14 Công ty May Việt Long TA0079A 0 72,617,003

15 Công ty Thán Tú TA0094A 0 1,637,250,413

16 Xí nghiệp Giấy Chí Thiết TA0104A 0 282,497,890

17 Công ty Nhật Quang TA0126A 0 46,227,945

18
Công ty TNHH một thành viên
thương mại và xây dựng Tuấn Đạt TA0129A 0 281,593,648

19
Công ty TNHH Thương mại và dịch
vụ Rồng Lửa TA0140A 0 35,202,728

20
Công ty TNHH Xây dựng Sài Gòn -
Tân An TA0153A 0 226,077,629

21
Công ty TNHH xây dựng và thương
mại Trung Dũng TA0191A 0 14,717,206

Số TT Tên đơn vị Mã đơn vị SLĐ Địa chỉ Tổng tiền chậm đóng
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22 Công ty TNHH Bắc Hằng TA0195A 0 277,166,761

23 Công ty Vương Tiến TA0197A 0 45,352,961

24
Công ty cổ phần xây dựng và thương
mại Trường Hải TA0199A 0 44,654,624

25
Công ty thương mại đầu tư phát triển
tin học Hằng Nga TA0206A 0 133,057,139

26 Xí nghiệp tập thể cổ  phần Tiến Bộ TA0208A 0 94,043,838

27
Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây
dựng số 6 TA0232A 0 213,106,980

28
Văn phòng Luật sư Hương giang và
đồng nghiệp TA0235A 0 36,673,739

29 Công ty cổ phần Ha Min Việt Nam TA0240A 0 2,681,742,770

30 Công ty cổ phần công nghệ URL TA0255A 0 52,259,597

31
Công ty cổ phần đầu tư - Thương mại
khí hóa Lỏng Bắc Ninh TA0265A 0 226,494,340

32 Công ty TNHH Việt Nam SJC TA0266A 0 51,200,808

33
Công ty TNHH thuơng mại dịch vụ
THAL TA0268A 0 21,139,876

34 Công ty thương mại và dịch vụ HTC TA0270A 0 248,300,338

35
Công ty TNHH tư vấn và xây dựng
Chu Thịnh TA0272A 0 123,070,402

36 Công ty cổ phần xây dựng Bình Gia TA0275A 0 101,643,188

37
Công ty cổ phần đầu tư giáo dục Minh
Tâm Kinh Bắc TA0277A 0 1,387,233

38
công ty cổ phần thương mại và Xây
dựng HGTC TA0279A 0 160,831,704

39
Chi nhánh công ty cổ phần phát triển
công nghiệp Gỗ Xuất Khẩu Nam Việt
Hoàng Tại Bắc Ninh

TA0300A 0 161,406,104

40
Công ty TNHH thương mại và Dịch
vụ TSC88 TA0305A 0 44,735,403

41
Công ty tư vấn đầu tư và Xây dựng
Mạnh Thắng TA0308A 0 228,775,993

42 Công ty cổ phần Hoàng Gia TA0317A 0 176,635,811

43
Công ty cổ phần Thương mại và Dịch
vụ á Châu G8 TA0322A 0 48,480,218

44 Công ty cổ phần Mai Phương Khuê TA0328A 0 71,079,197

45
Công ty TNHH Dịch vụ và Thương
mại Linh Hạnh TA0340A 0 363,849,122

46
CN C.ty CP TM Dịch vụ - Xây dựng
Tân Hằng Hải - Bệnh viện Thành An
Thăng Long

TA0347A 0 2,240,420,786

47 Công ty CP tư vấn đầu tư Gia Nguyễn TA0355A 0 19,860,029

48 Công ty TNHH Hải Sơn TA0361A 0 59,322,362

49 Công ty TNHH giấy Tân Hoàng Nga TA0362A 0 53,965,920

50
Công ty TNHH Hệ thống mạng máy
tính Phùng Gia TA0371A 0 13,720,573

51 Công ty TNHH YUSUNG Việt Nam TA0373A 0 881,966,832

52
Công ty cổ phần Dược phẩm ALPHA
Việt Nam TA0384A 0 22,327,424

53
Công ty cổ phần dịch vụ và thương
mại nông sản Khắc Niệm TA0395A 0 39,242,730

54
Chi nhánh Công ty TNHH YUSUNG
Việt Nam TA0412A 0 513,799,565

55
Công ty TNHH gia công linh kiện
điện tử Thái Bảo TA0433A 0 20,313,548
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56
Công ty cổ phần tư vấn giáo dục và
định hướng nghề STAR Phúc Hưng TA0437A 0 206,500,892

57
Công ty TNHH công nghệ môi trường
NTEK Bắc Ninh TA0441A 0 158,156,205

58
Công ty TNHH thiết kế xây dựng và
thương mại G86 TA0458A 0 164,168,304

59 Công ty cổ phần Minh Anh TA0465A 0 20,959,900

60 Công ty TNHH chế biến gỗ Bắc Sơn TA0477A 0 33,369,854

61
Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm
- thực phẩm Thăng Long TA0523A 0 413,446,755

62
Chi nhánh công ty TNHH cơ điện
EEP Việt Nam tại Bắc Ninh TA0531A 0 107,226,578

63
Công ty cổ phần thương mại và dịch
vụ Việt Nam PROSPERITY TA0535A 0 217,004,523

64 Công ty TNHH điện tử Phúc Việt TA0554A 0 29,251,727

65
Công ty TNHH xây dựng vận tải và
dịch vụ Đại Á Queen TA0557A 0 539,593,678

66
Công ty TNHH thương mại và xây
dựng Dương Châu TA0564A 0 167,722,202

67
Công ty cổ phần thương mại và dịch
vụ giải trí Kinh Bắc TA0605A 0 33,025,933

68
Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương
mại dịch vụ U&B Việt Nam TA0643A 0 21,056,580

69
Công ty TNHH đầu tư thương mại và
dịch vụ Thịnh Phong TA0682A 0 7,455,881

70
Công ty TNHH thương mại thảo dược
Tiến Huy TA0687A 0 68,367,975

71
Công ty cổ phần thương mại và bưu
chính APE TA0696A 0 269,964,326

72
Công ty TNHH đầu tư và thương mại
AIN Bắc Ninh TA0703A 0 402,322,528

73
Công ty TNHH du lịch Suối Hoa Bắc
Ninh TA0705A 0 169,931,285

74 Công ty TNHH Keosung comp Vina TA0706A 0 528,242

75
Công ty TNHH dịch vụ và sản xuất
GT TA0728A 0 352,029

76 Công ty cổ phần dược phẩm Kỳ Thiên TA0737A 0 315,309,717

77 Công ty TNHH C & Tech Kor TA0760A 0 227,229

78
Công ty TNHH một thành viên Việt
Hoa Đại Lộc TA0782A 0 58,436,797

79 Công ty TNHH Hải Đại Bắc TA0795A 0 221,980,600

80 Công ty TNHH Homiyoon Vina TA0798A 0 185,598,267

81
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
F&J TA0805A 0 2,041,184

82
Công ty TNHH trang trí nội thất Tâm
Phúc TA0856A 0 281,335

83
Công ty cổ phần xây dựng BNICO
Bắc Ninh TA0868A 0 304,116,909

84
Công ty TNHH cơ khí xây dựng và
thương mại NT TA0873A 0 187,193,795

85
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
Tiên Phát TA0898A 0 67,086,531

86
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
HKB VINA TA0921A 0 65,292,702

87
Công ty TNHH đầu tư sản xuất
Cường Thịnh TA0928A 0 9,905,062

88
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
Setup TA0954A 0 283,461,649

89
Công ty TNHH Kính Toán Hiền Bắc
Ninh TA0973A 0 103,983,368

Số TT Tên đơn vị Mã đơn vị SLĐ Địa chỉ Tổng tiền chậm đóng
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90
Công ty TNHH thương mại dịch vụ
K&B Việt Nam TA1033A 0 174,230,417

91 Công ty cổ phần Dung Tài TA1074A 0 122,496,210

92
Công ty TNHH đầu tư và phát triển
thương mại Minh Trường Phát TA1081A 0 68,269,540

93 Công ty TNHH Tùng Lâm Vina TA1122A 0 1,087,147

94 Công ty TNHH kiến trúc A Design TA1148A 0 249,443,472

95 Công ty TNHH RZ Tech Vina TA1178A 0 1,128,154

96
Công ty TNHH thương mại Quang
Huy TA1186A 0 52,961,713

97
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
VNFAMILY TA1195A 0 118,738,095

98 Công ty TNHH DAE IL TECH TA1269A 0 5,414,485

99 Công ty TNHH Trang Hồng Phát TA1281A 0 63,308,373

100
Công ty TNHH thương mại dịch vụ
CVYP TA1309A 0 97,133,321

101
Công ty TNHH điện tử TUSEUNG
TECH TA1330A 0 78,280,447

102
Công ty cổ phần VIETKO VIỆT
NAM TA1339A 0 66,143,632

103
Công ty cổ phần thương mại và du
lịch Hoàng Thông TA1357A 0 133,480,346

104
Công ty TNHH sản xuất thương mại
và dịch vụ GTECH TA1366A 0 52,379,287

105 Công ty TNHH NZE VINA TA1383A 0 68,879,455

106 Công ty TNHH Hòa Chí Việt Nam TA1417A 0 980,843

107
Công ty TNHH xây dựng và kiến trúc
Đông Hoa TA1427A 0 93,333,265

108
Công ty TNHH thương mại dịch vụ
A&C Group TA1463A 0 38,319,822

109 Công ty TNHH Mirae Tech Việt Nam TA1545A 0 194,560,372

110 Công ty TNHH S&N Việt Nam TA1573A 0 73,041,544

111
Công ty TNHH một thành viên Quảng
Nguyên TA1584A 0 17,764,265

112 Công ty TNHH KJN Việt Nam TZ0137Z 0 49,454,640

113 Công ty cổ phần Đức Sơn VN TZ0158Z 0 82,945,820

114 Công ty TNHH JEHIL TECH VINA TZ0159Z 0 4,716,840

115
Công ty TNHH thương mại dịch vụ
tổng hợp Minh Phát TZ0253Z 0 32,215,472

116 Công ty TNHH GONG GAM TZ0479Z 0 8,749,746

117
Công ty TNHH đầu tư xây dựng T&T
Kinh Bắc TZ0493Z 0 89,237,329

118
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN
THÔNG SỐ BẮC NINH TZ0711Z 0 590,450,789

119
Công ty CP du học, XNK lao động và
xây dựng Đạt Phong TZ0951Z 0 23,039,956

120
Công ty cổ phần đầu tư BĐS Thiên
Vương TZ0995Z 0 49,583

121 Công ty TNHH Việt Nam SJC BW0005A 0 855,680

122 Công ty TNHH HANJIN PND BW0076A 0 910,546

123 Công ty TNHH INTERNATIONAL BW0107A 0 3,416,659
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124 Công ty TNHH Jun - Hitech VN BW0162A 0 1,314,098

125 Công ty TNHH YM Việt Nam BW0184A 0 25,138,846

126
Văn phòng đại diện Dool in.co tại Bắc
Ninh BW0191A 0 12,211,860

127 Công ty TNHH SINDO E&C VINA BW0301A 0 26,456,303

128
Công ty TNHH sản xuất lắp ráp
DREAM TECH VINA BW0307A 0 137,604

129 Công ty TNHH YURI TECH BW0329A 0 67,874,746

130
Công ty TNHH thương mại dịch vụ
thức ăn nhanh Chong Chóng BW0343A 0 17,951,074

131 Công ty TNHH SEO GB BW0360A 0 24,286,444

132 Công ty TNHH MTV YS KOREA BW0442A 0 193,437,185

133
Công ty TNHH điện tử TUSEUNG
TECH BW0444A 0 2,182,232

134 Công ty TNHH S.I Tech Việt Nam IC0019A 0 97,766,263

135 Công ty TNHH CST ASIA VINA IC0055A 0 161,980,938

136
Công ty TNHH SUN TECH
VIETNAM IC0056A 0 94,071,016

137 Công ty TNHH GONG GAM IC0090Z 0 59,006,560

138 Công ty TNHH Jun - Hitech VN IC0162A 0 130,190,191

139 Công ty TNHH IN TECH VINA IC0216A 0 70,080,064

140 Công ty TNHH QS-TECH IC0235A 0 160,300,758

141 Công ty TNHH C & Tech Kor IC0354A 0 74,062,754

142 ng ty TNHH Clean Tech Việt Nam IC0423A 0 14,840,895

143 Công ty TNHH NZE VINA IC0463A 0 24,892,797

144 Công ty TNHH Mirae Tech Việt Nam IC0510A 0 163,042,579

Bảo hiểm Xã hội huyện Yên Phong 0 8,392,783,777

1 Công ty TNHH FLEXCOM Việt Nam YN0013B 0 6,442,899,549

2
Công ty TNHH MECHANICS Việt
Nam YN0029B 0 1,461,839,902

3
(BHYT- YN0013B) Công ty TNHH
FLEXCOM Việt Nam BW0005B 0 414,780,097

4
(BHYT- YN0029B) Công ty TNHH
MECHANICS Việt Nam BW0010B 0 73,264,229

Bảo hiểm xã hội TX Quế Võ 0 3,930,101,958

1 Công ty T.N.H.H YESTECH VINA YN0051C 0 2,052,411,646

2
Công ty TNHH VINA STARTECH
PRECISION YN0095C 0 177,380,262

3 Công Ty Bình Nguyên TC0012C 0 228,795,522

4 Công ty cổ phần Gốm nhung TC0025C 0 451,684,954

5 Công ty Cổ phần Thành Danh TC0045C 0 210,225,466

6 Công ty cổ phần PVTEX Kinh Bắc TC0047C 0 540,622,808

7
Công ty T.N.H.H thương mại và sản
xuất Ngân Hiền TC0049C 0 79,829,653
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8
Công ty TNHH xây dựng Thảo Mai
Lê TC0076C 0 189,151,647

Bảo hiểm Xã hội huyện Tiên Du 0 106,142,798

1
Công ty cổ phần sản xuất thương mại
An Thiên Phú TD0228D 0 80,947,855

2 Công ty TNHH Ánh Dương Bắc Ninh TD0441D 0 25,194,943

3 Bảo hiểm Xã hội TP Từ Sơn 0 12,397,830,860

4 Văn Phòng Đại Diện YV0001E 0 9,320,448

5 CTY Bông (Dừng đóng) TE0010E 0 65,499,549

6 Công Ty Cổ Phần Thiên Đức TE0026E 0 132,301,298

7
Nhà máy chế biến nông sản thực
phẩm xuất khẩu việt nam TE0098E 0 5,441,298,194

8
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng
Hạ Tầng Hà Thành TE0110E 0 449,679,545

9 Công ty thương mại vận tải Tiến Đạt TE0130E 0 98,936,084

10
Công ty Thương Mại vận tải Mạnh
Huyền TE0147E 0 1,712,943,344

11
Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây
dựng Thành Sơn TE0153E 0 104,407,685

12 Công ty TNHH Tân Cảng TE0162E 0 340,678,555

13
Công ty TNHH thương mại Mạnh
Quỳnh TE0169E 0 334,624,677

14
Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng
hạ tầng Bắc Việt TE0171E 0 448,336,111

15
Công ty TNHH Chăn nuôi BSK Việt
Nam TE0187E 0 137,360,855

16
Công ty TNHH điện thoại quốc tế
Việt Nam TE0190E 0 107,960,811

17
Công ty TNHH đầu tư thương mại và
dịch vụ Hưng Anh TE0201E 0 325,289,007

18
Công ty TNHH thương mại vận tải
Thảo Mạnh TE0226E 0 2,171,188,553

19
Công ty TNHH kết cấu thép Khang
Vinh TE0242E 0 218,185,451

20 Hợp tác xã mỹ nghệ Duy Hưng TE0243E 0 32,127,703

21
Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp Dịch
Vụ Toàn Thắng EH0002H 0 5,198,687

22 Hộ Kinh Doanh Cá Thể Trần văn Lời CE0004E 0 1,824,026

23
Hộ Kinh Doanh Cá Thể Đàm Thận
Siêu CE0010E 0 194,245,684

24
Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn Hồng
Thái CE0011E 0 66,424,593

Bảo hiểm Xã hội Thị xã Thuận
Thành 0 806,255,911

1 Công ty Xây dựng Vinh Hiển TF0012F 0 59,811,507

2 Công ty cổ phần May Trọng Tín TF0035F 0 36,116,578

3 Công ty Thương Mại Tuấn Linh TF0036F 0 110,002,041

4
Công ty Cổ phần Công Nghiệp Bắc
Hải TF0037F 0 35,841,421

5
Công ty TNHH TM XNK may mặc
QS TF0064F 0 564,484,364

Bảo hiểm Xã hội huyện Gia Bình 0 1,477,538,606

1 Công ty TNHH S&N VINA YN0001G 0 1,309,198,643

Số TT Tên đơn vị Mã đơn vị SLĐ Địa chỉ Tổng tiền chậm đóng
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2
Công ty TNHH đầu tư & phát triển
công trình viễn thông trường sơn TG0004G 0 48,260,636

3
Công ty cổ phần công nghiệp Việt -
Mỹ TG0010G 0 9,735,565

4
Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ
cao ích Giai TG0034G 0 40,139,321

5
Công ty Cổ phần ĐT&TM Thuận
Phong TG0063G 0 70,204,441

Bảo hiểm Xã hội huyện Lương Tài 0 7,672,128,684

1
Công ty cổ phần luyện cán thép Sóc
Sơn TH0014H 0 7,219,579,044

2 Công ty cổ phần Đất Việt TH0019H 0 29,739,346

3
Công ty TNHH May đầu tư phát triển
Đại Lộc Phát TH0022H 0 320,199,842

4 Văn phòng luật sư Luật Việt TH0028H 0 29,205,344

5
Công ty TNHH cơ khí thương mại
Hồng Sơn TH0030H 0 46,757,110

6
Công ty Cơ khí và Thương mại Thành
Long TH0035H 0 9,842,246

7
Công ty TNHH sản xuất cơ khí
thương mại Luyện Linh TH0074H 0 16,805,752

Tổng cộng 60,454,745,859

Số TT Tên đơn vị Mã đơn vị SLĐ Địa chỉ Tổng tiền chậm đóng

Số
tháng
chậm
đóng

Ghi
chú
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